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Lời Giới Thiệu 

Alhamdulillah (tạ ơn Allah), Đẳng Chúa TẾ của vũ trụ và vạn vật. Cầu xin Allah ban bình 
an và phúc lành cho vị Nabi của bầy tôi, Muhammad, cho gia quyền và tất cả các vị Sahabah 
của Người. 

Kinh Qur°an là lời phán của Allah, một phép mầu trường tồn, một bằng chứng cho toàn thể 
loài người và loài Jinn. Nó là nguồn giáo luật quan trọng nhất của Islam, đại diện cho sự 
hoàn hảo, vĩ đại, phép mâu và sự hùng biện. Với nó, lập luận được thiết lập cho tất cả những 
người có trách nhiệm với Thượng Đề của họ. Quả thật, Allah đã ra lệnh cho chúng ta truyền 
đạt Kinh Qur°an cho nhân loại, Ngài phán: {Ngài đã mặc khải cho Ta Kinh Qur°an này để 
Ta cảnh báo các ngươi và những ai mà Nó tiếp xúc (trong loài người và loài Jinn)} (chương 
6— AI-An”am: 19); {(Kïnh Qurˆan) này là một thông điệp dành cho loài người, qua đó họ 
được cảnh báo (về sự trừng phạt khủng khiếp cho việc trái lệnh Allah)} (chương 14 — 
Ibrahim: 52); {Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt toàn bộ thông điệp mà 
Thượng Đề của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi. Nếu như Ngươi không làm vậy thì quả 
thật Ngươi đã không truyền đạt thông điệp của Ngài.} (chương 5 — Al-Ma?idah: 67); {... 
mà Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy dùng Quran đấu tranh chống lại họ bằng một cuộc đấu tranh 
mạnh mẽ.} (chương 25 — Al-Furqan: 52). Thiên Sứ của Allah nói: “Các ngươi hãy truyền 
đạt từ Ta dù chỉ một câu Kinh.” (AI-Bukhari); “Người tốt nhất trong các ngươi là người 
học Qurˆan và dạy Nó (cho người khác). (AlI-Bukhar). 


Vì những người không nói tiếng Ả Rập tại thời điểm này chiếm hơn 90% tổng số nhân loại, 
nên ánh sáng, ý nghĩa, lập luận, băng chứng và sự kỳ diệu của Qur”an sẽ không thê truyên 
đạt cho họ, ngoại trừ băng cách tìm những bản dịch thành thạo băng ngôn ngữ của họ. 


Vì công việc dịch nghĩa của Kinh Qur°an còn nhiều yếu kém và thiếu xót cũng như không 
được quan tâm đúng mức bằng nhiều ngôn ngữ, và bởi vì muốn thực hiện một phần nhiệm 
vụ này, Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web (www.islamhouse.com) 
trực thuộc văn phòng hướng dẫn và tuyên truyền cho cộng đồng người nước ngoài tại 
Rabwah, đã bắt tay vào ý tưởng giảng giải và phô biến ý nghĩa của Kinh Qurˆan thông qua 
một số dự án nhằm tạo ra các bản dịch chuẩn xác, đáng tin đồng thời nâng cao Kinh Sách 
cao quý này bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Sau đó, chúng đã được in, cung cấp miễn 
phí và xuất bản trên trang web Bách khoa Toàn thư về Kinh Qur°an (www.quranenc.com). 


Chúng tôi rất vui và vinh hạnh giới thiệu bản dịch mới “Nội dung và ý nghĩa của Kinh 
Qur°an” bằng Việt ngữ, như một sự phục vụ cho những người nói ngôn ngữ này. Chúng tôi 
xin tạ ơn Thượng Đề Toàn Năng đã phủ hộ cho chúng tôi hoàn thành công việc này. Chúng 
tôi hi vọng tất cả nỗ lực của chúng tôi được Ngài đón nhận, xin Ngài làm cho nó được hữu 
ích. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quí đạo hữu đã nỗ lực để hoàn thành dự án vĩ đại này. 


Điều đáng lưu ý ở đây là chúng tôi nhận thức rõ răng cho dù bản dịch nghĩa của Kinh 
Qur°an có thể chính xác đến mức nào thì vẫn không thê tránh khỏi sự thiếu sót trong việc 
truyền tải những ý nghĩa cao cả chứa đựng trong Kinh Qur°an nguyên bản gốc mầu nhiệm 
này. Quả thật, ý nghĩa được chuyên tải bởi bản dịch chỉ là sản phẩm đạt được ở mức độ 
hiểu biết tương đối của nhóm biên dịch về Kinh Qurˆan thiêng liêng của Allah - Đắng Toàn 
Tri, Đẳng Thông Thái. Và hãy biết rằng mọi hành động của người phàm cho dù có nỗ lực 
thế nào, đương nhiên, điều đạt được cũng không thể là hoàn hảo tuyệt đối Chúng tôi sẽ luôn 
nỗ lực, không ngừng phát triển thêm đề nâng các bản dịch lên tầm chuẩn xác cao hơn nữa. 





Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp của quí độc giả. N ếu có bất kỳ ghi chú nào, 
bạn hãy điền vào ô trống ở trước mỗi câu trong bản dịch này trên trang web Bách khoa 
Toàn thư về Kinh Qur°an (www.quranenc.com), và nếu có bất cứ ý kiến xây dựng nào cũng 
như bất kỳ đề xuất hoặc thắc mắc nào khác, bạn có thê gửi thư trực tiếp cho chúng tôi qua 
địa chỉ email: info(@®quranenc.com 


Câu xin Allah hướng dân, phù hộ và ban cho sự thành công, câu xin Ngài cải thiện tâm 
niệm và việc làm của chúng tôi. Cuôi cùng câu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi của 
chúng ta, Muhammad. 
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Al-Fatihah 1 A~4] 





1. Nhân danh Allah, Đắng Độ Lượng, Đắng Khoan Dung ® xẻ Í s#5Í Ái „3 
2. Alhamdulillah (xin tạ ơn, ca ngợi và tán dương Allah), S1SÏ{ c3; aấ 224Í 
Thượng Đề của vũ trụ và vạn vậi. ức HAI có 4 

3. Đắng Độ Lượng, Đắng Khoan Dung ® Ki J#2Í 
4. Đắng Toàn Quyền của Ngày Thưởng Phạt @ ¿„Í đ¡Jjl 
5. Duy chỉ Ngài bây tôi thờ phượng và duy chỉ Ngài bảy tôi # 2„£7Í SỨI< 2235 đứt 
câu xin phù hộ và trợ giúp. Lo 2 nhà cô = 
6. Xin Ngài hướng dẫn bày tôi đến với con đường ngay ®z„#-.l[ sz2f 6ạáf 
chính, - MU 
7. Con đường của những người đã được Ngài ban cho ân t1 ss + rÍc 2211 <lÝ bế 
huệ, không phải con đường của những kẻ đã bị Ngài giận x ti NÓI RDNG “77 
dữ và cũng không phải con đường của những kẻ lạc lối. ® #uUáƒ `; : hà £ 





AI-Baqarah 2 


1. Alif. Lam. mim 


2. Đây là Kinh Sách mà trong đó không có gì phải nghi 
ngờ, một nguồn hướng dẫn dành cho những người ngoan 
đạo. 


3. Những người mà họ có đức tin vào điều vô hình, duy trì 
lễ nguyện Salah và chi dùng bổng lộc đã được TA ban 
cấp (cho con đường chính nghĩa của TA). 


4. Những người mà họ có đức tin vào những điều đã 
được thiên khải cho Ngươi (Muhammad), cho các vị Thiên 
Sứ(1) trước Ngươi và có niềm tin kiên định vào Đời Sau.! 


5. Đấy là nhóm người theo đúng chỉ đạo của Thượng Đề 
của họ và đó là nhóm người thành đạt. 


6. Quả thật, những ai cố ý phủ nhận đức tin thì cho dù 
Ngươi có cảnh báo họ hay không thì họ vẫn không tin 
tưởng. 


7. Bởi Allah đã đóng dấu lên trái tim của họ, còn tai và mắt 
của họ đã bị bịt kín, rôi họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt 
khủng khiếp. 


8. Trong nhân loại, có người nói chúng tôi đã tin vào Allah 
và Đời Sau, nhưng thực chất họ không hề tin gì cả. 


9. Họ lừa dối Allah và những người có đức tin nhưng thật 
ra họ chỉ lừa dối chính bản thân họ trong khi họ không 
nhận thấy điều đó. 
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! (1) Thiên Sứ và Nabi đều là người đại diện cho Allah được Ngài cử phái đến với nhân loại. Tuy nhiên, Thiên Sứ có trọng 
trách lớn hơn Nabi, Thiên Sứ mang đến một giáo lý hoàn toàn mới, khác với giáo lý trước đó, còn Nabi là người củng cố, 
tái hiện lại bộ giáo luật của Thiên Sứ tiền nhiệm. Như vậy, Thiên Sứ chính là Nabi nhưng Nabi không hẳn là Thiên Sứ. 


AI-Baqarah 3 


10. Trong trái tim của họ mang căn bệnh (dối trá) nên 
Allah làm cho căn bệnh đó của họ thêm trầm trọng, và rồi 
đây họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn về những 
gì họ đã lừa dối. 


11. Khi có lời bảo họ: “Các người chớ hủy hoại trái đất!”, 
họ nói: “Quả thật, chúng tôi là những người cải thiện mà.” 


12. Không, chính họ là những kẻ tàn phá nhưng họ lại 
không nhận ra điều đó. 


13. Khi có lời bảo họ: “Các người hãy có đức tin giống 
như những người đã có đức tin”, họ nói: “Lẽ nào chúng tôi 
lại tin tưởng giống như những kẻ khờ khạo đó đã tin hay 
sao?” Không, chính họ mới là những kẻ khờ khạo nhưng 
họ không biết đấy thôi. 


14. Khi đối diện với những người có đức tin thì họ nói: 
“Chúng tôi đã có đức tin.” Nhưng khi ở cùng với những 
tên Shaytan của họ thì họ lại bảo: “Chúng tôi cùng phe với 
các người, chẳng qua chúng tôi chỉ bỡn cợt với họ mà 
thôi.” 


15. Allah cũng bỡn cợt với họ và Ngài bỏ mặc cho họ lang 
thang vơ vẫn trong sự thái quá của họ. 


16. Đó là những kẻ đã mua sự lầm lạc bằng sự chỉ đạo, 
do đó, cuộc đổi chác của họ chẳng mang lại lợi ích gì cho 
họ, và họ không được hướng dẫn. 


17. Hình ảnh của họ giống như hình ảnh của một người 
nhúm lên ngọn lửa, khi ngọn lửa soi sáng mọi vật xung 
quanh, Allah lấy đi mất ánh sáng của họ, Ngài bỏ mặc họ 
trong tăm tối mù mịt, họ chẳng nhìn thấy gì. 


18. Điếc, câm và mù nên họ không thể quay về (với chân 
lý). 


19. Hoặc (hình ảnh của họ) giống như hình ảnh của cơn 
mưa trút xuống từ bầu trời kèm theo bóng tối, sắm sét và 
tia chớp; họ lấy các ngón tay bịt đôi tai để khỏi nghe tiếng 
sấm sét vì sợ chết. Tuy nhiên, Allah bao vây những kẻ vô 
đức tin. 
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20. Tia chớp gần như làm mắt họ chẳng nhìn thấy gì, mỗi 
khi ánh sáng lóe lên thì họ lần mò bước đi, và khi trời tối 

đen thì họ đứng lại. Nếu muốn, Allah đã lấy mắt thính giác 
và thị giác của họ, bởi Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


21. Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đề 
của các ngươi, Đắng đã tạo hóa ra các ngươi và các thế 
hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi biết kính sợ 
Ngài. 


22. Ngài đã tạo cho các ngươi trái đất như một tắm thảm 
và bầu trời như một chiếc lọng che, Ngài ban nước mưa 
từ trên trời xuống làm mọc ra trái quả thành nguồn bổng 
lộc cho các ngươi. Cho nên, các ngươi chớ đừng dựng 
những thần linh ngang hàng với Allah trong khi các ngươi 
biết rõ sự thật. 


23. Còn nếu như các ngươi hoài nghi về Quran mà TA đã 
mặc khải cho người Bề Tôi của TA (Muhammagd) thì các 
ngươi hãy mang đến một chương Kinh giống như Nó, và 
các ngươi hãy mời gọi các nhân chứng của các ngươi 
ngoài Allah đến xác nhận nếu các ngươi trung thực. 


24. Nhưng nếu các ngươi không làm được và chắc chắn 
các ngươi sẽ không bao giờ làm được thì các ngươi hãy 
sợ Hỏa Ngục, nơi mà chất đốt của Nó là con người và đá 
được chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô đức tin. 


25. Ngươi (Muhammad) hãy báo tin mừng cho những 
người có đức tin và hành thiện rằng họ sẽ được ban 
thưởng cho Những Ngôi Vườn Thiên Đàng, bên dưới có 
các dòng sông chảy. Cứ mỗi lần họ được ban cấp cho trái 
quả, họ đều nói: “Đây là thứ mà chúng tôi đã được ban 
cho trước đây" nhưng thật ra họ chỉ được ban cho những 
thứ giông giống mà thôi. Và trong Thiên Đàng, họ sẽ được 
ban cho những người vợ thuần khiết và họ sẽ ở trong đó 
mãi mãi. 


26. Chắc chắn Allah không hề e ngại khi Ngài đưa ra hình 
ảnh thí dụ về con muỗi hay một sinh vật khác lớn hơn 
(hoặc nhỏ hơn). Bởi lẽ, đối với những người có đức tin, họ 
luôn biết rõ điều đó là chân lý đến từ Thượng Đề của họ; 
ngược lại, đối với những kẻ vô đức tin thì họ nói: “Allah 
muốn ngụ ý điều gì qua hình ảnh thí dụ này đây chứ?” 
Thế nên, với thí dụ này Ngài làm cho nhiều kẻ lầm lạc 
nhưng cũng đồng thời dẫn dắt nhiều người đi đúng 
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đường. Tuy nhiên, Ngài chỉ dùng nó để làm lệch lạc 
những kẻ tội lỗi. 


27. Những kẻ mà họ bội ước với Allah sau khi đã giao kết 
với Ngài, cắt đứt điêu (tình máu mủ ruột thịt) mà Allah ra 
lệnh phải hàn gắn và tàn phá trái đất. Đó là những kẻ thất 
bại. 


28. Sao các ngươi lại vô đức tin nơi Allah trong khi Ngài 
đã khởi tạo các ngươi từ không là gì, rồi Ngài cho các 
ngươi chết, rồi Ngài phục sinh các người trở lại, sau đó 
các ngươi được triệu tập về trình diện Ngài?! 


29. Ngài là Đắng đã tạo tất cả mọi thứ trên trái đất cho các 
ngươi. Sau đó, Ngài hướng vê bâu trời và tạo chúng 
thành bảy tâng trời; và Ngài là Đâng biệt rõ tật cả mọi thứ. 


30. Ngươi hãy nhớ lại (hỡi Muhammad) khi Thượng Đề 
của Ngươi thông báo với các Thiên Thần: “TA sẽ đặt (con 
người) làm đại diện của TA trên trái đất.” Các Thiên Thần 
nói: “Lẽ nào Ngài lại muốn tạo thêm một tên hủy diệt, gây 
đỗ máu trên trái đất lần nữa trong khi bầy tôi vẫn luôn tụng 
niệm, tạ ơn và vinh danh Ngài?!” (Allah) phán: “Chắc chắn 
TA biết rõ những điều mà các ngươi không hề biết.” 


31. Rồi Ngài đã dạy cho Adam tên gọi của tất cả mọi thứ, 
sau đó Ngài trưng bày mọi thứ ra trước mặt các Thiên 
Thần, phán: “Các ngươi hãy cho TA biết tên của các thứ 
này xem nếu các ngươi thật sự biết!” 


32. (Các Thiên Thần) đồng thưa: “Vinh quang thay Ngài, 
bẩy tôi nào biết ngoài những điều mà Ngài đã dạy cho bầy 
tôi. Quả thật, chỉ một mình Ngài mới là Đắng Hằng Biết, 
Đắng Sáng Suốt.” 


33. (Allah) phán bảo (Adam): “Này Adam, Ngươi hãy cho 
Họ biết tên gọi của chúng.” Rồi khi Adam cho các Thiên 
Thần biết tên gọi của tất cả mọi thứ, Allah phán (với các 
Thiên Thần): “Chẳng phải TA đã bảo các ngươi rằng TA 
biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất và TA biết rõ 
điều các ngươi phơi bày và giấu kín hay sao?!” 
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34. Ngươi hãy nhớ lại (hỡi Muhammad) khi TA ra lệnh cho 
các Thiên Thần: “Các ngươi hãy quỳ lạy chào hỏi Adam”, 
lập tức, tất cả đều quỳ lạy ngoại trừ Iblis, hắn đã cãi lệnh 
và tự cao tự đại, và hắn đã trở thành một tên vô đức tin. 


35. Và TA đã phán bảo (Adam): “Này Adam, Ngươi và vợ 
của Ngươi hãy sống trong Thiên Đàng và hai Ngươi hãy 
ăn thỏa thích những gì mình muốn, nhưng hai Ngươi chớ 
đến gần cây này kẻo hai Ngươi trở thành những kẻ làm 
điều sai quấy.” 


36. Tuy nhiên, Shaytan đã làm cho cả hai rời khỏi Thiên 
Đàng, hắn đã làm cho hai người họ bị trục xuất khỏi nơi 
đang sinh sống. Và TA đã phán bảo (vợ chồng Adam và 
Iblis): “Các ngươi hãy xuống trái đất mà sống, các ngươi 
sẽ là kẻ thù của nhau; và trên trái các ngươi sẽ có một 
cuộc sống tạm đến một thời hạn nhất định.” 


37. Nhưng rồi Adam đã hối cải với Thượng Đề bằng lời lẽ 
học được từ Ngài, và Ngài đã tha thứ tội lỗi cho Y bởi 
Ngài là Đắng Hằng Cháp Nhận sự sám hối, Đắng Khoan 
Dung. 


38. TA phán: “Tất cả các ngươi (vợ chồng Adam và lblis) 
hãy đi xuống khỏi nơi đó (Thiên Đàng). Rồi khi nào có chỉ 
đạo từ nơi TA đến với các ngươi, ai biết đi theo chỉ đạo 
của TA thì họ sẽ không lo và sẽ không buồn phiền.” 


39. “Còn ai không tin tưởng và bác bỏ các Lời Mặc Khải 
của TA thì họ sẽ là cư dân của Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong 
đó đời đời.” 


40. Hỡi người dân Israel (tức dòng dõi của Nabi Ya'qub), 
các Ngươi hãy ghi nhớ các ân huệ mà TA đã đặc ân cho 
các ngươi và các ngươi hãy thực hiện Giao Ước của TA 
thì TA sẽ thực hiện Giao Ước của các ngươi, và các 
ngươi hãy chỉ kính sợ một mình TA thôi. 


41. Các ngươi hãy tin tưởng vào (Quran) mà TA đã mặc 
khải (cho Muhammad) nhằm khẳng định lại những gì đang 
ở nơi các ngươi (Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước), bởi thế 
các ngươi chớ là những kẻ đầu tiên phủ nhận Nó, chớ lấy 
các Lời Mặc Khải của TA đem bán với cái giá ít ỏi, và các 
ngươi hãy chỉ kính sợ một mình TA thôi. 
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42. Các ngươi chớ pha trộn chân lý với cái ngụy tạo, chớ c&b đ § 1Í; 222 Đ XIẾ ⁄4f1.2 ¿‹; 
cố tình che giấu chân lý trong khi các ngươi biết rõ sự ¿ti ` 
thật. &s Si 
43. Các ngươi hãy duy trì lễ nguyện Salah, hãy xuất KP &12 2, 665 Í 46; 63L2IÍÏ2„5 
Zakah và hãy cúi mình cùng với những người cúi mình 

(thờ phượng Allah). @® ki 
44. Chẳng lẽ các ngươi bảo thiên hạ sống đạo đức nhưng | :;ƒ. -;_- s8; xÌ\ „6 HUẾ 
các ngươi lại quên mất chính bản thân các ngươi trong khi Nà, 346 2 SEN bi cố 
các ngươi là những người đọc Kinh Sách ư? Lễ nào các ®ó TP xã Š si TI ó, 


ngươi không biết suy ngẫm? 


45. Các ngươi hãy câu xin sự phù hộ băng tâm lòng kiên 1z xhẾz SiÊ kÉNt gi say") 
nhẫn và lễ nguyện Salah. Quả thật lễ nguyện Salah chắn Y6 dâu bi + e5 
hẳn là điều nặng nề và khó khăn nhưng đối với những #24 ÏÍ 
người thực sự kính sợ (Allah thì nó không khó khăn và 
nặng nề chút nào). 


46. Họ là những người luôn nghĩ rằng họ sẽ phải trở về sí;ế HD Ỹ. ti N z2 ##- ‹ dí 

trình diện Thượng Đề của họ. ;eC ý lạÃ2 =c SP KT 
® óz+5 

47. Hỡi người dân Israel, các ngươi hãy ghi nhớ ân huệ 2 >~? cm SP se nan 

mà TA đã đặc ân cho các ngươi và quả thật TA đã ưu đãi SỈ g2 no ° i0 

các ngươi hơn thiên hạ. bổ ï £ 2 š lữ tk: sc `. 


48. Các ngươi hãy lo sợ cho Ngày mà không ai giúp được 22k 25 { ÐEC XỬ V222| $É2 
ai cả, không có sự can thiệp nào cũng như không có sự he Q9 0 ơn đi bá an, 
bồi thường nào được chấp nhận, và họ sẽ không được cÊ Š; Ủ4£ (0a 1< Š; 4444 ta ¿42 
giúp đỡ. 
G ó2 


49. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc TA đã giải cứu các ngươi | --: - 
tin nà iifiei: 210208 họ đã đàn áp Ny vn 3323 JÉ ó2 

ngươi bằng cực hình man rợ, họ đã tàn sát con trai của ;&>:L4 ( hy cay" ;&ztÍ Xi *v láalÍ 
các ngươi và tha cho con gái của các ngươi. Trong sự 
việc đó là sự thử thách to lớn từ Thượng Đề của các ( be “#5 02 —>- c—°d? 
ngươi dành cho các ngươi. 


50. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA (Allah) chẻ đôi biển á Uả&Ì; ;4 2B “2 -Ä{22_.d3⁄š3\ 
(Hồng Hải) cho các ngươi (lúc Pha-ra-ông đuổi cùng giết sp Ta XỆ Về 
tận các ngươi), TA đã cứu các ngươi và nhân chìm đám Xi c&h ó2 
quân lính của hắn trước sự chứng kiên của các ngươi. 
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51. (Các ngươi hãy nhớ lại) lúc TA hẹn gặp Musa (Môi-se) 
trong bốn mươi đêm, rồi trong thời gian Y đi vắng, các 
ngươi đã tạo ra tượng con bê để thờ phượng và các 
ngươi trở thành những kẻ sai quấy. 


52. Rồi TA đã xí xóa tội lỗi đó cho các ngươi hi vọng các 
ngươi biệt tri ân. 


53. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA ban cho Musa Kinh 
Sách (Tawrah — Kinh Cựu Ước) và Tiêu Chuẩn Phân Biệt 
Phúc Tội mong rằng các ngươi được hướng dẫn đúng 
đường. 


54. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi Musa bảo người dân của 
Y: “Hỡi người dân của Tal Quả thật các người đã tự bắt 
công với chính mình qua việc tạo ra tượng con bê, để 
chuộc tội với Đắng Tạo Hóa của các người thì các người 
phải tự kết liễu mạng sống của các người, đó là cách tốt 
nhất để chuộc tội với Đắng đã tạo hóa ra các người, có 
thế Ngài mới chấp nhận việc sám hối của các người. Quả 
thật, Ngài là Đắng Hằng Chấp Nhận Sám Hối, Đắng 
Khoan Dung.” 


55. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc các ngươi đã nói: “Này 
Musa, chúng tôi không thể nào tin vào Người cho đến khi 
chúng tôi tận mắt thấy được Allah xuất hiện.” Thế là tia sét 
đã trừng phạt các ngươi trong lúc các ngươi chỉ biết trơ 
mắt ra nhìn. 


56. Sau đó, TA đã làm các ngươi sống lại sau cái chết của 
các ngươi, mong răng các ngươi biệt tri ân. 


57. Và TA đã dùng mây che mát cho các ngươi, ban 
xuống cho các ngươi Mamn (loại thức uống giống như mật 
ong) và chim cút, và (TA phán): “Các ngươi hãy ăn thực 
phẩm tốt lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi.” Thật ra 
họ chẳng hề gây hại được TA mà ngược lại họ đã tự làm 
hại chính bản thân họ. 


58. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA bảo: “Các ngươi hãy 
vào thị trấn này (Palestine), các ngươi hãy tự do ăn uống 
thỏa thích và các ngươi hãy vào cổng trong sự phủ phục 
và cầu nguyện (TA): “Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bẩy tôi” 
thì TA sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi và TA sẽ ban thêm 
công đức cho những người làm tốt (trong các ngươi). 
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59. Tuy nhiên, những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi lời : 


nói đó thành lời khác với lời đã bảo ban họ, thế là TA đã 
giáng tai họa từ trời xuông trừng phạt những kẻ làm điêu 
sai quấy bởi những hành động tội lỗi của họ. 


60. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi Musa thỉnh cầu được ban 
nước uống cho người dân của Y, TA bảo: “Ngươi hãy 
dùng gậy của Ngươi đánh lên tảng đá”, rồi mười hai ngọn 
nước phún ra từ đó, mỗi bộ lạc (trong mười hai bộ lạc) 
đều biết được đâu là nguồn nước của mình. (Allah phán:) 
Các ngươi hãy ăn uống thiên lộc của Allah và chớ đừng 
tàn phá trái đất. 


61. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc mình đã đề nghị: “Hỡi 
Musa, chúng tôi không thể nào chịu nỗi khi chỉ phải ăn mãi 
một loại thức ăn thế này, Người hãy cầu xin Thượng Đề 
của Người ban cho chúng tôi thực phẩm mọc ra từ đất 
như rau xanh, dưa leo, tỏi, đậu và hành.” Musa hỏi: “Sao, 
các người lại muốn lấy cái tốt đổi cái tệ kia chứ? Các 
người hãy đi đến bắt cứ nơi nào (của Ai Cập), các người 
sẽ có được những thứ mà các người đòi hỏi.” Thế là sự 
hèn hạ, nghèo khổ đã bám lấy họ và họ phải sống trong 
cơn giận dữ của Allah. Họ bị như thế là vì họ đã vô đức tin 
nơi các Lời Mặc Khải của Allah và giết hại các vị Nabi một 
cách không chính đáng. Đó là bởi vì họ đã trái lệnh và 
vượt quá giới hạn (của Allah). 


62. Quả thật, những người có đức tin (trong cộng đồng 
Islam) và các cộng đồng người Do Thái, người Thiên 
Chúa và người Sobi-un (Sabian)(2), ai trong số họ đã tin 
tưởng vào Allah, tin vào Đời Sau và hành thiện thì họ đã 
đạt được phần thưởng từ Thượng Đề của mình, họ sẽ 
không phải lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.. 


63. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA đã nhận giao ước của 
các ngươi và TA đã nâng ngọn núi lên trên các ngươi mà 
phán: “Các ngươi hãy nắm chắc những gì TA đã ban cho 
các ngươi (trong Kinh Tawrah), và các ngươi hãy ghi nhớ 
mọi điều răn dạy trong đó hi vọng các ngươi sẽ ngoan 
đạo.” 
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64. Nhưng rồi các ngươi lại quay mặt làm ngơ, nếu Allah 
không ưu ái và thương xót các ngươi thì chăc chăn các 
ngươi đã trở thành những kẻ thât bại mật rôi. 


65. Và chắc hẳn các ngươi đã biết rõ về câu chuyện của 
nhóm người trong các ngươi đã phạm giới luật cắm của 
ngày thứ bảy, TA đã phán cho họ: “Các ngươi hãy thành 
loài khỉ đáng khinh!” 


66. TA đã lấy sự trừng phạt đó làm bài học cho các thế hệ 
đang sống trong thời đại của họ và các thế hệ sau họ và 
làm lời răn dạy cho những người ngoan đạo. 


67. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi Musa bảo người dân của 
Y: “Quả thật Allah đã ra lệnh cho các người cắt tiết một 
con bò cái.” Họ nói: “Có phải Người đùa với chúng tôi 
chăng?” (Musa) nói: “Ta cầu xin Allah che chở tránh khỏi 
việc trở thành một kẻ ngu muội (dám đùa cợt với mệnh 
lệnh của Ngài).” 


68. Họ (yêu cầu Musa), nói: “(Nếu đúng như vậy,) Người 
hãy cầu nguyện Thượng Đề của Người mô tả rõ cho 
chúng tôi biết con bò cái đó ra sao?” (Musa) bảo: “Ngài 
phán rằng đó là con bò cái, không quá già cũng không quá 
non mà là ở giữa hai mức đó. Nào các người hãy mau 
thực hiện theo điều mà các người đã được lệnh!” 


69. Họ (lại yêu cầu Musa), nói: “Vậy Người hãy cầu 
nguyện Thượng Đề của Người trình bày rõ cho chúng tôi 
biết nó màu gì?” (Musa) bảo: “Ngài phán rằng đó là con bò 
cái vàng hung, màu của nó làm cho người nhìn thích thú.” 


70. Họ (lại tiếp tục yêu cầu Musa), nói: “Người hãy cầu 
nguyện Thượng Đề của Người trình bày chỉ tiết hơn nữa 
về nó, bởi con bò cái đều giông giống nhau, chúng tôi khó 
phân biệt, In-Sha-Allah(3) lần này chúng tôi sẽ được chỉ 
đúng. ' 


71. (Musa) bảo: “Ngài phán rằng đó là con bò cái chưa 
từng cày ruộng cũng chưa từng kéo nước tưới rẫy, nó 
lành lặn (khỏe mạnh và không khiếm khuyết) và nó hoàn 
toàn vàng hung (không có một đốm trắng nào).” (Đến đây) 
họ mới nói: “Giờ thì Người mới trình bày rõ sự thật.” Rồi 
(cuối cùng) họ cũng đã cắt tiết nó sau khi gần như không 
muốn làm. 
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đó ở tương lai. 
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72. (Các ngươi hãy nhớ lại hỡi dân Israel) khi các ngươi 
giết một sinh mạng nhưng các ngươi đổ thừa lẫn nhau về 
(vụ án mạng đó), nhưng rồi Allah cũng đã phơi bày điều bí 
ân mà các ngươi đã cố giấu giếm. 


73. TA đã phán: “Các ngươi hãy lấy xương (của con bò đã 
cắt tiết) đánh vào nó (thi thể của nạn nhân).” Với cách đó, 
Allah làm cho người chết sống lại (chỉ ra kẻ sát nhân), 
đồng thời để Ngài trình bày cho các ngươi thấy các phép 
lạ của Ngài, mong rằng các ngươi biết suy nghĩ. 


74. Nhưng rồi sau đó, con tim của các ngươi lại chai cứng 
tựa như đá hoặc cứng hơn thé. Bởi lẽ có loại đá từ đó 
phun ra các con sông, có loại đá nứt làm đôi cho nước 
chảy ra và có loại đá rơi từ trên núi xuống vì khiếp sợ 
Allah. Và Allah không làm ngơ trước bất cứ hành động 
nào của các ngươi. 


75. Lẽ nào các ngươi (hỡi những người có đức tin) vẫn 
còn hy vọng rằng họ (những người Do Thái) sẽ tin tưởng 
các ngươi khi một nhóm (tu sĩ) trong số họ quả thật đã 
nghe rõ lời phán của Allah rồi sau đó bóp méo nó sau khi 
họ đã hiểu rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm) ư? 


76. Mỗi khi họ gặp những người có đức tin, họ bảo: 
“Chúng tôi đã có đức tin” nhưng khi họ ở riêng với nhau 
thì lại trách móc nhau: “Tại sao các người lại tuyên bố với 
họ (những người có đức tin) điều mà Allah đã bảo các 
người (phải tin vào Muhammad) để họ có bằng chứng 
thưa các người trước Thượng Đề của các người, sao các 
người không chịu suy nghĩ?” 


77. Lẽ nào họ lại không biết rằng Allah luôn thông tường 
hết những gì họ đã cố giấu giếm và những gì họ công 
khai? 


78. Trong số họ (những người Do Thái) có những tên mù 
chữ không biết gì về Kinh Sách ngoại trừ điều mơ mộng 
viễn vông và những kẻ đó chỉ toàn đoán chừng mà thôi. 


79. Bởi thế, thật đáng bị hủy diệt đối với những kẻ đã tự 
tay mình viết Kinh Sách rồi lại bảo rằng đó là Kinh Sách 
do Allah ban xuống hầu mang Nó đi bán với cái giá ít ỏi. 
Họ thật đáng bị hủy diệt bởi những gì họ đã tự tay viết và 
những gì họ đã tích cóp (từ việc làm đó). 
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80. Họ (những người Do Thái) nói: “Hỏa Ngục không 
chạm đến chúng tôi được lâu đâu mà chỉ vài ngày ngắn 
ngủi thôi.” Ngươi (hỡi Muhammagd) hãy bảo họ: “Có phải 
các người đã nhận được lời đảm bảo từ Allah rồi chăng, 
nếu đúng như thế thì Allah sẽ không bao giờ bội ước; hay 
là các người chỉ nói cho Allah điều mà các người không 
biệt?” 


81. Không đâu, ai đã tích cóp tội lỗi thì sẽ bị tội lỗi đó túm 
lây họ, họ sẽ là đám cư dân của Hỏa Ngục và phải ở trong 
nó mãi mãi. 


82. Riêng những ai có đức tin và hành thiện, họ sẽ là cư 
dân của Thiên Đàng, họ sẽ định cư trong đó mãi mãi. 


83. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA đã nhận giao ước từ 
người dân Israel các ngươi, (TA phán bảo các ngươi): 
“Các ngươi không được thờ phượng ai ngoài Allah, các 
ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ, phải cư xử tử tế với bà 
con họ hàng, với trẻ mồ côi, với những người thiếu thốn, 
các ngươi phải nói năng nhã nhặn với mọi người, phải duy 
trì lễ nguyện Salah và phải xuất Zakah.” Nhưng rồi chỉ có 
một ít trong các ngươi tuân thủ còn đa số các ngươi đều 
đã ngoảnh mặt quay lưng.” 


84. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi các ngươi đã giao ước với 
TA là không giết hại lẫn nhau, không xua đuổi nhau ra 
khỏi nhà cửa của các ngươi và điều đó được các ngươi 
đồng thống nhất và xác nhận. 


85. Vậy mà các ngươi vẫn giết hại lẫn nhau, cố tình gây 
tội lỗi và hận thù để có cớ trục xuất người trong các ngươi 
rời khỏi nhà cửa của họ. Và nếu họ lọt vào tay các ngươi 
như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng trong khi 
việc trục xuất họ là điều cắm đối với các ngươi. Chẳng lẽ 
các ngươi chỉ tin một phần của Kinh Sách và phủ nhận 
phần còn lại ư? Thế thì hình phạt dành cho những ai trong 
các ngươi dám làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhã ở đời này; rồi vào Đời Sau, họ phải chuốc lấy cực 
hình khủng khiếp, và Allah không làm ngơ trước bất cứ 
điều gì các ngươi làm. 
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86. Đó là những kẻ đã mua đời này bằng cái giá của Đời 
Sau. Bởi thê, sự trừng phạt dành cho họ sẽ không được 
giảm nhẹ và họ cũng sẽ không được ai cứu giúp. 


87. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách và đã cử 
các vị Thiên Sứ kế nhiệm sau Y. Và TA cũng đã ban cho 
Ysa (Giê-su) con trai của Maryam (Maria) một loạt phép 
màu rõ ràng và để Jibril (Gabriel) danh dự làm trợ thủ cho 
Y. Phải chăng, mỗi khi một Thiên Sứ nào đó đến gặp các 
ngươi (dân Israel) để thông báo về sắc lệnh của TA, khi 
các ngươi không thích điều gì đó thì các ngươi trở nên 
ngạo mạn để rồi một nhóm thì phủ nhận (các Thiên Sứ) 
còn một nhóm thì giết hại Họ? 


88. (Người Do Thái) bảo: “Con tim của chúng tôi đã bị 
khóa chặt rồi (không tiếp nhận thêm bắt cứ điều gì nữa).” 
Đúng hơn là Allah đã nguyễn rủa(4) họ bởi tội vô đức tin 
của họ nên họ chỉ tin rất ít. 


89. Và khi có một Kinh Sách (Quran) được Allah gởi đến 
cho họ nhằm khẳng định lại những điều ở nơi họ (trong 
Kinh Tawrah và lnjil), và trước đó họ đã luôn mong giành 
chiến thắng những người vô đức tin (khi có một vị Nabi 
được gửi đến). Vậy mà khi điều họ thừa nhận đến với họ 
thì họ lại phủ nhận và bác bỏ. Cho nên Allah nguyền rủa 
những kẻ vô đức tin. 


90. Thật tệ hại thay, chỉ vì lòng ganh tị và đố ky mà họ bán 
rẻ thân mình khi họ phủ nhận những gì được Allah thiên 
khải; (họ mỉa mai) rằng Allah ban hồng phúc của Ngài 
xuống cho bắt cứ ai Ngài muốn trong số đám bề tôi của 
Ngài (thay vì ban xuống cho Muhammagd). Thế nên họ 
phải chuốc lấy hết cơn thịnh nộ này đến cơn thịnh nộ khác 
(của Allah), và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt một 
cách nhục nhã. 


91. Khi có lời bảo họ (dân Do Thái): “Các người hãy tin 
vào những gì Allah ban xuống (trong Qur an)”. Họ nói: 
“Chúng tôi chỉ tin vào những gì đã thiên khải cho chúng tôi 
(từ Tawrah) mà thôi.” Và họ bác bỏ hoàn toàn mọi điều 
được thiên khải sau đó trong khi Qur an là chân lý xác 
nhận lại những gì đang trong tay họ. Ngươi (hỡi 
Muhammagd) hãy hỏi họ: “Nếu thật sự các người đã có 





! (4) Allah đã trục xuất họ ra khỏi lòng thương xót và khoan dung của Ngài. 
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đức tin thì tại sao trước đây các người lại giết chết những 
vị Nabi của Allah2” 


92. Và quả thật, Musa cũng đã mang đến cho các ngươi 
nhiều bằng chứng rõ rệt, vậy mà sau đó các ngươi vẫn 
mù quáng đúc tượng con bò để thờ phượng và các ngươi 
là những kẻ làm điều sai quấy. 


93. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA nhận lấy giao ước của 
các ngươi và TA đã nâng ngọn núi lên bên trên các ngươi, 
(TA phán): “Các ngươi hãy nắm thật chặt những điều TA 
đã mang đến cho các ngươi và hãy nghe theo (những 
điều mặc khải đó).” Họ đáp: “Chúng tôi đã nghe nhưng 
không làm theo.” Niềm tin vào con bò (đúc) là thần linh đã 
thấm sâu vào tim họ. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammagd): 
“Thật xấu xa thay cho đức tin (lầm lạc) của các người đã 
sai khiến các người nếu các người có đức tin (nơi bất cứ 
sự việc gì).' 


94. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Nếu các người 
(hỡi những người Do Thái) khẳng định cuộc sống Đời Sau 
là dành riêng cho các người, không dành cho bắt cứ ai 
khác trong nhân loại, vậy thì các người hãy cầu xin được 
chết ngay đi, nếu các người nói thật?” 


95. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ dám cầu xin 
được chết đâu bởi họ hiểu rõ những gì họ đã làm; và Allah 
luôn tận tường mọi hành động của những kẻ làm điêu sai 
quây. 


96. Và chắc chắn Ngươi (Muhammad) sẽ thấy họ là 
những kẻ tham sống (sợ chết) nhất, (họ tham sống) hơn 
cả những kẻ thờ đa thần, thậm chí từng người trong bọn 
họ còn ước muốn được sống đến cả ngàn năm, nhưng 
cho dù có được sống thọ đến chừng ấy tuổi đi chăng nữa 
thì vẫn không thoát khỏi được sự trừng phạt (của Allah), 
bởi Allah luôn thấy rõ mọi điều họ làm. 


97. Ngươi (Muhammad) hãy nói với họ: “Ai đã từng là kẻ 
thù của (đại Thiên Thần) Jibril thì hãy biết rằng Y đã mang 
Qur an đặt vào trái tim của Ngươi bằng phép của Allah 
nhằm xác nhận lại những điều đã được ban xuống trước 
đó, và Nó (Qur an) là nguồn chỉ đạo và là tin mừng dành 
cho những người có đức tin.” 


98. Ai từng là kẻ thù của Allah, của các Thiên Thần của 
Ngài, của các vị Thiên Sứ của Ngài, của (đại Thiên Thần) 
Jibril và (đại Thiên Thần) Mika-il (Michael) thì (hãy biết 
rằng) quả thật Allah là kẻ thù của những kẻ vô đức tin. 


2| 4ð 4: §2 
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99. Quả thật, TA (Allah) đã thiên khải cho Ngươi li đong ly C0? se đi] ts HE 
(Muhammagd) những lời mặc khải rõ ràng nhưng chỉ TP : 
những kẻ phản nghịch, bắt tuân mới không tin mà thôi. đá, uấi *h 
100. Cứ mỗi lần họ lập giao ước nào đó thì một nhóm 4E: i7 SE lo lí 1,4@£ ¿& 2i 

trong số họ thường gạt bỏ nó sang một bên. Không, đúng Á r2 đt hự De : 
hơn là (bởi vì) đa số bọn họ không có đức tin. ó2 ý -k&Ì 


101. Và cứ mỗi khi một vị Thiên Sứ nào đó được Allah cử 


` tÃ ỗz22 ÁÍ a:e 32 dy2ý ch tẾ; 
phái đên với họ đê xác nhận lại những điêu ở nơi họ thì 2 322 B0 co”, 


một nhóm người được ban cho Kinh Sách lại gạt bỏ Kinh (.Š (.6<ÏT lãi Thủ! ú & Số Xú c2 
Sách của Allah ra sau lưng họ như thê là họ không hề hay . 

biết gì cả. @ óz Ý cố =,s# 2b; áÍ 
102. Họ (người Do Thái) đã đi theo những điêu mà những 242 Lư ffÍ {J2 luyất 
tên Shaytan đọc (sai lệch) về quyền lực của Sulayman Sài Lộ HD ga” 
(Solomon). Và Sulayman đã không vô đức tin mà chính "¬ 2ý LÃIÍ s1; TẠ lo, 1© 
những tên Shaytan mới vô đức tin. Bọn chúng đã dạy loài "nổ! Hay 
người Sihr (bùa ngải, ma thuật) và những gì được ban Ẵläl dại 2 2-21 211 62142 
xuống cho hai Thiên Thần Harut và Marut tại Babil (thành ¬" _.ẻẽẻ*ẻẽ.. 
phố Babylon của I-rắc). Tuy nhiên, hai Thiên Thần này d* 2=] ởc 012 (2 S272 S275 Jbbc 


không hề dạy cho một ai mà không cảnh báo trước: “Quả Ã 7 tay `... 

Ji can Sai it tffUE. Vi kh PSGUe) Sàn HƯỚNG? Lật, 6224 l2 Gà; 
thật chúng tôi là một sự thử thách (cám đô), cho nên các k Số Suối S35 J3 : 
ngươi chớ vô đức tin.” Mặc dù vậy, loài người vẫn học lấy 
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chồng, và họ đã không thể dùng nó hại được bắt cứ ai trừ | t¿ 62144; 46 gšt; ÝỊ nạ Ša <4 óaJLa; 
phi Allah cho phép. Và họ học lấy điều gây hại cho bản . J4 0 DJ, _ 
thân họ chứ nào mang lại lợi ích gì cho họ. Quả thật, họ vi ờ1 1É ?e -ã Ý; SG: 


đã biết rằng ai mua bán (Sihr) sẽ không được hưởng bất bổ dày TY Ki, 4í 
cứ điều tốt lành nào ở Đời Sau. Thật tồi tệ thay cho cái mà á b/2 nh ð1* + 23 d2 
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103. Nếu họ có đức tin và ngoan đạo thì chắc chắn họ sẽ „s5 ¬. 
: : VI Tr s : 24 AM UGC FC NE+ IS Ben .#Ï 
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104. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ nói (với 66 {Ï {2„ tes Ï l4, $X J2 To È `) VSIfUU 
Thiên Sứ Muhammagd) bằng tiêng Raaïina(5), đôi lại các 
ngươi hãy nói (với Y) bằng tiếng Unzhurna, và các ngươi @ =Í điệ£ Áz 3Ö 2222 Kc £ 
hãy lăng nghe (lời Y dạy). Còn những kẻ vô đức tin (rôi 
đây) sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn.! 








! (5) Những người Do Thái thường hay dùng những tiếng hay những từ ngữ có âm tiết giông giống nhau để nhạo báng 
hoặc nguyền rủa Thiên Sứ Muhammad. Đã có nhiều Hadith cho biết rằng những người Do Thái mỗi khi chào Salam đến 
Thiên Sứ Muhammad, thay vì nói Assalam Alaykum thì họ lại nói Assaam Alaykum, Assalam có nghĩa là bằng an còn 
Assaam có nghĩa là cái chết, ý họ muốn dùng tiếng Assaam để nguyền rủa Người. Tương tự, khi họ muốn nói với Thiên 
Sứ Muhammad “hãy lắng nghe chúng tôi”, thay vì họ nói “Raaina” thì họ lại nói “arïna” có nghĩa là ngu ngốc, ý của họ 
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105. Không một người vô đức tin nào thuộc dân Kinh 
Sách (Do Thái và Thiên Chúa) kể cả dân đa thần lại muốn 
Thượng Đề của các ngươi ban điều tốt xuống cho các 
ngươi bao giờ (hỡi những người có đức tin). Tuy nhiên, 
với lòng thương xót của Ngài, Ngài dành đặc ân cho ai 
Ngài muốn bởi Allah là chủ nhân của thiên ân vĩ đại. 


106. Bất cứ câu Kinh nào TA (Allah) xóa bỏ hoặc chỉ xóa 
đi giáo luật (vẫn giữ nguyên câu Kinh) cũng đều được TA 
mang đến câu Kinh khác tốt hơn hoặc tương đương. Lẽ 
nào Ngươi không biết Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ 
ư? 


107. Lẽ nào Ngươi không biết vương quyền cai trị các 
tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah hay sao? Và ngoài 
Allah, các ngươi sẽ không có bắt cứ vị bảo hộ cũng như vị 
giúp đỡ nào. 


108. Hoặc có phải các ngươi (những người có đức tin) 
muốn đòi hỏi Thiên Sứ của các ngươi giống như Musa đã 
bị (người dân của mình) đòi hỏi trước đây ư? Người nào 
mang đức tin để đổi lấy sự vô đức tin thì quả thật y đã lạc 
khỏi con đường (chính đạo). 


109. Rất nhiều dân Kinh Sách chỉ vì lòng ganh tị mà họ 
muốn kéo các ngươi trở lại tình trạng vô đức tin như trước 
đây, mặc dù chân lý đã phơi bày rõ ràng trước mặt họ. 
Nhưng thôi, các ngươi hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ 
đến khi Allah ban hành sắc lệnh của Ngài xuống. Quả 
thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi việc. 


110. Các ngươi hãy duy trì lễ nguyện Salah và xuất 
Zakah; và bất cứ điều (tốt) nào mà các ngươi đã gởi đi 
trước cho bản thân các ngươi, các ngươi sẽ tìm thấy 
chúng (đày đủ) ở nơi Allah bởi quả thật Allah luôn thấy rõ 
mọi điều các ngươi làm. 


111. Và họ (những người Do Thái và Thiên Chúa) nói: 
“Không ai được vào Thiên Đàng trừ người Do Thái hoặc 
Thiên Chúa.” Đó chẳng qua chỉ là mộng tưởng của họ mà 
thôi. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Vậy các người 
hãy đưa ra bằng chứng chứng minh lời nói của các người 
là sự thật đi nào!” 
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muốn nhạo báng Người. Cho nên, Allah ra lệnh cho những người có đức tin không dùng tiếng “Raaina” nữa mà hãy 
dùng tiếng “Unzhurna” đề thay thế khi nói chuyện với Thiên Sứ Muhammad. 
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112. Không (như lời họ nói), chỉ có những ai phủ phục 
Allah và là người làm tốt (trong thờ phượng cũng như 
trong hành thiện) thì họ mới được phần thưởng từ 
Thượng Đề của họ và họ sẽ không còn phải lo sợ cũng sẽ 
không buồn phiền. 


113. Những người Do Thái thì bảo những người Thiên 
Chúa chẳng có gì (làm cơ sở cho tôn giáo của mình) còn 
những người Thiên Chúa thì lại nói những người Do Thái 
chẳng có gì (làm cơ sở cho tôn giáo của mình) trong khi 
cả hai nhóm đều đọc cùng một Kinh Sách. Tương tự như 
vậy, những kẻ không hiểu biết cũng nói ra những lời giống 
như họ. Nhưng rồi đây vào Đời Sau, Allah sẽ phân xử 
giữa họ về những điều họ đã từng tranh cãi với nhau. 


114. Thế còn ai sai quấy hơn những kẻ đã ngăn cản thiên 
hạ tụng niệm Allah trong các Masjid(6) của Ngài cũng như 
không ngừng tìm mọi cách đập phá cho bằng được (các 
Masjid). Những kẻ đó, phải làm cho họ sợ mỗi khi họ 
muốn vào các Masjid. Họ phải bị hạ nhục ở trần gian này 
còn ở Đời Sau họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt vô 
cùng khủng khiếp.! 


115. Hướng đông và hướng tây đều là của Allah, cho nên, 
dù các ngươi có quay mặt về hướng nào đi chăng nữa thì 
cũng đều hướng đến Allah cả. Quả thật, Allah là Đắng 
Bao La, Đắng Hiểu Biết. 


116. Họ (những người Do Thái, Thiên Chúa và đa thần) 
bảo rằng Allah có con trai. Thật trong sạch thay Ngài! 
Không phải như thé, bởi tất cả vạn vật trong các tầng trời 
và trái đất đều là của Ngài, tất cả đều phủ phục trước Ngài 
(với vai trò là những tạo vật của Ngài). 


117. Ngài (Allah) đã sáng tạo ra các tầng trời và trái đất, 
(đối với Ngài) mỗi khi Ngài định điều gì, Ngài chỉ cần phán 
“Hãy thành”, (ngay lập tức) nó sẽ thành (theo đúng ý của 
Ngài). 
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' (6) Masjid là phiên âm của (+42) trong tiếng Ả-rập, theo nghĩa đen của từ có nghĩa là nơi quỳ lạy thờ cúng, số nhiều của 
tiếng này là ($2t-2) - Masa-jid. Trong thuật ngữ Islam, Masjid được dùng để gọi ngôi nhà mà các tín đồ Muslim dâng lễ 
nguyện Salah tập thể trong đó. Người nói tiếng Việt khi nhắc đến ngôi nhà mà các tín đồ Muslim dâng lễ nguyện Salah 
tập thế thì họ thường dùng từ “thánh đường” hoặc “nhà thờ” để diễn đạt, có người kỹ hơn một chút thì kết hợp thêm cùng 
với từ “Hồi giáo” tức “thánh đường Hồi giáo” hoặc “nhà thờ Hồi giáo” để phân biệt với nhà thờ hoặc thánh đường của 
Thiên Chúa giáo. Xét về mặt ngữ nghĩa thì “nhà thờ” tương đối sát nghĩa hơn “thánh đường”, còn “thánh đường” chưa 
thực sự chính xác bởi vì “thánh đường” có nghĩa là ngôi nhà của thần thánh trong khi Allah không phải là thần thánh mà 
là Đắng Tạo Hóa, Đáng Tối Cao, Đắng Đáng Được Thờ Phượng, Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật. Tuy nhiên, từ “thánh 
đường” đã trở nên phổ biến và quen thuộc trong cộng đồng Muslim nói tiếng Việt mỗi khi nhắc đến ngôi nhà mà các tín 
đồ Muslim dâng lễ nguyện Salah tập thể. Bản dịch Qur an tiếng Việt này dùng luôn tiếng phiên âm mà không chuyển ngữ 
với mong muốn tiếng “Masjid” trở thành tiếng đặc trưng của người Muslim nói tiếng Việt khi họ gọi ngôi nhà dâng lễ 
nguyện Salah tập thể của mình mục đích để khỏi nhằm lẫn với các nơi thờ cúng của người ngoại đạo. 
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118. Những kẻ thiếu hiểu biết (thuộc những người Do 
Thái, Thiên Chúa và đa thần) bảo: “Tại sao Allah lại không 
nói chuyện trực tiếp với chúng tôi hoặc phơi bày cho 
chúng tôi thấy một dấu hiệu để chứng minh?” Tương tự, 
những cộng đồng trước họ cũng đã nói giống như lời của 
họ, đúng là tất cả họ đều có con tim tương đồng nhau. 
Quả thật, TA đã phơi bày rõ ràng các dấu hiệu cho những 
người có niềm tin kiên định. 


119. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Ngươi (Muhammad) 
đến để báo tin mừng (về Thiên Đàng) và cảnh báo (về 
Hỏa Ngục) bằng sự thật, và Ngươi sẽ không bị chất vất về 
những người bạn của Hỏa Ngục. 


120. Những người Do Thái và những người Thiên Chúa 
sẽ không bao giờ bằng lòng với Ngươi (Muhammad) 
ngoại trừ Ngươi chịu theo tôn giáo của họ. Ngươi hãy nói 
với họ: “Quả thật, sự hướng dẫn của Allah mới là chỉ đạo 
(đúng đắn)”. Nhưng nếu như Ngươi đi theo họ sau khi 
Ngươi đã tiếp nhận được kiến thức thì chắc chắn Ngươi 
sẽ không có ai che chở và giúp đỡ cả. 


121. Đối với những ai được ban cho Kinh Sách rồi đọc Nó 
theo cách mà Nó phải được đọc thì đấy là những người 
thực sự có đức tin nơi (Kinh Sách đó); còn ai phủ nhận Nó 
thì sẽ là những kẻ thất bại. 


122. Hỡi người dân Israel, các ngươi hãy ghi nhớ ân huệ 
mà TA đã đặc ân cho các ngươi và quả thật TA đã ưu đãi 
các ngươi hơn thiên hạ. 


123. Các ngươi hãy sợ Ngày mà không ai gánh chịu thay 
cho ai, Ngày mà sự bồi thường không được chấp nhận, 
sự can thiệp trở nên vô ích và không ai cứu giúp được ai. 


124. Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại khi lbrahim 
(Abraham) hoàn thành tốt tất cả thử thách mà Thượng Đế 
của Y đã thử thách. Allah phán: “Rằng TA sẽ cử Ngươi 
làm một nhà lãnh đạo gương mẫu cho nhân loại.” 
(Ibrahim) thưa: “Và xin được như thế trong dòng tộc của 
bề tôi.” (Allah) đáp: “Tuy nhiên, lời hứa của TA không 
dành cho những kẻ sai quấy.” 


125. Ngươi hãy nhớ lại khi TA đã chỉ định Ngôi đền 
(Ka'bah) linh thiêng làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới 
lui thăm viếng và (TA ra lệnh cho những ai đến viếng): 
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“Các ngươi hãy lấy chỗ đứng của lbrahim làm chỗ dâng lễ 
nguyện Salah.” Và TA bắt Ibrahim và Ismaïil cam kết giữ 
Ngôi Đền của TA luôn trong sạch cho những người đến 
để Tawaf (đi vòng quanh Nó), những người đến để 'Etikaf 
(chuyên tu trong Nó) và những người đến để lễ nguyện 
Salah trong Nó. 


126. Ngươi hãy nhớ lại khi lbrahim cầu nguyện: “Lạy 
Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài làm cho thành phố 
(Makkah) này được an toàn và phồn vinh, xin Ngài ban bố 
đủ loại trái quả làm nguồn thực phẩm cho cư dân của nó, 
những ai mà họ đã tin tưởng nơi Allah và Đời Sau.” (Allah) 
phán: “Còn ai vô đức tin thì TA sẽ cho y hưởng thụ trong 
chốc lát rồi TA sẽ tống cổ y đến với cực hình của Hỏa 
Ngục, một chốn ngụ cuối cùng thật ti tệ.” 


127. Ngươi hãy nhớ lại khi lbrahim và Ismaïil đặt nền 
móng cho Ngôi Đền, cả hai cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế 
của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận việc làm này của bày tôi, 
bởi vì Ngài là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hiểu Biết.” 


128. “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài khiến hai cha 
con bầy tôi thành hai người Muslim và cả dòng tộc của 
bầy tôi thành một cộng đồng Muslim, xin Ngài chỉ dạy cho 
bầy tôi những nghi thức thờ phượng và xin Ngài lượng 
thứ cho những lầm lỡ của bầy tôi, quả thật Ngài là Đắng 
Hằng Chấp Nhận Sám Hối, Đắng Khoan Dung.” 


129. “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài hãy dựng lên 
trong con cháu của bầy tôi một Thiên Sứ xuất thân từ 
chúng để y đọc cho chúng nghe những lời thiên khải của 
Ngài, để y dạy chúng Kinh Sách và sự khôn ngoan, và để 
y thanh lọc chúng. Quả thật, Ngài là Đắng Toàn Năng, 
Đắng Sáng Suốt.” 


130. Chỉ người nào (bất công với chính bản thân mình) 
bởi sự ngu muội của y mới chối bỏ tôn giáo của lbrahim, 
bởi TA đã chọn Y (làm một vị lãnh đạo gương mẫu) ở đời 
này và ở Đời Sau chắc chắn Y sẽ thuộc hàng ngũ những 
người đức hạnh. 


131. Ngươi hãy nhớ lại khi Thượng Đề của Y (Ibrahim) 
bảo Y: “Ngươi hãy thần phục TA” thì Y liền đáp: “Bề tôi xin 
thần phục Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật.” 
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132. Ibrahim đã căn dặn các con của Y điều đó, và Ya'qub 
(Jacob) cũng căn dặn các con của mình như vậy, (Y nói): 
“Này các con, Allah đã chọn cho các con tôn giáo (Islam), 
vậy nên, các con hãy đừng chết trừ phi các con là những 
người Muslim.” 


133. Hay các ngươi (hỡi người dân Israel) đã có mặt lúc 
Ya'qub bảo các con của Y trước lúc lâm chung khi Y hỏi: 
“Các con sẽ thờ phượng ai sau khi cha ra đi?” (Các con 

của Y) đồng trả lời: “Chúng con chỉ thờ phượng Thượng 


Đề của tổ tiên của cha là Ibrahim, Ismaïil và Is-haq (Isaac), 


chúng con chỉ thờ một Thượng Đề duy nhất và chúng con 
là những tín đồ Muslim.” 


134. Đó là cộng đồng đã qua, họ sẽ hưởng thành quả cho 
những gì họ làm, còn các ngươi sẽ hưởng thành quả tùy 
theo công lao của các ngươi, cho nên, các ngươi sẽ 
không bị chất vấn về những gì họ đã làm. 


135. Họ (dân Kinh Sách) bảo (tín đồ Muslim): “Nếu muốn 
được hướng dẫn đúng đường thì các người hãy là người 
Do Thái hoặc tín đồ Thiên Chúa.” Ngươi hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad): “Không, tôn giáo thuần túy của lbrahim (mới 
thực sự được hướng dẫn đúng đường) và Người không 
phải là kẻ thờ đa thần.” 


136. Các ngươi hãy nói với họ (hỡi những người Musliml): 


“Chúng tôi tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào những gì đã 
được mặc khải cho chúng tôi, cho lbrahim, cho Ismaii, 
cho ls-haq, cho Ya'qub, cho mười hai bộ lạc của Israel; 
chúng tôi tin vào những gì đã được thiên khải cho Musa, 
cho Ysa và cho tất cả các vị Nabi được Thượng Đề của 
Họ cử phái đến, chúng tôi không hề phân biệt bất cứ ai 
trong số Họ và chúng tôi là những tín đồ Muslim (thần 
phục Ngài)." 


137. Nếu như họ tin như các ngươi đã tin thì quả thật họ 
đã được hướng dẫn, còn nếu như họ quay lưng thì chính 
họ là những kẻ khơi nguồn chia rẽ và thù hận. Và một 
mình Allah đủ giúp Ngươi (Muhammagd) đối đầu với họ bởi 
Allah là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 


138. (Đó là) tôn giáo của Allah, (các ngươi hãy bám chặt 
lấy tôn giáo của Ngài), bởi không có tôn giáo nào vượt trội 
hơn tôn giáo của Allah cả và (các ngươi hãy nói): “Chúng 
tôi chỉ thờ phượng riêng Ngài.” 
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139. Ngươi hãy nói với họ: “Phải chăng các người muốn 
tranh luận với chúng tôi về Allah trong khi Ngài là Thượng 
Đề của chúng tôi và cũng là Thượng Đề của các người ư? 
Chúng tôi lo phần việc của chúng tôi còn các người cứ lo 
phần việc của các người; và chúng tôi một lòng (thờ 
phượng Ngài). 


140. Hay là các ngươi cho rằng Ibrahim, Ismaïil, Is-hagq, 
Ya'qub cũng như mười hai bộ lạc của Israel trước đây đều 
là Do Thái hoặc là Thiên Chúa hay sao?” Ngươi hãy nói 
với họ: “Phải chăng các người biết rõ hơn Allah ư?” Thế 
còn ai tội lỗi hơn kẻ cố tình che giấu sự thật từ nơi Allah 
(được khẳng định trong Kinh Sách) mà họ đang nắm giữ?! 
Quả thật, Allah không hề thờ ơ trước bất cứ hành động 
nào của các ngươi. 


141. Đó là cộng đồng đã qua, họ sẽ hưởng thành quả cho 
những gì họ làm, còn các ngươi sẽ hưởng thành quả tùy 
theo công lao của các ngươi, cho nên, các ngươi sẽ 
không bị chất vấn về những gì họ đã làm. 


142. Những kẻ hiểu biết kém cỏi trong thiên hạ (thuộc 
đám người Do Thái) sẽ nói: “Điều gì khiến họ (người 
Muslim) phải thay đổi Oiblah(7) mà họ thường hướng về 
đó trước đây?” Ngươi hãy nói (hỡi Muhammad): “Hướng 
đông lẫn hướng tây đều thuộc về Allah, Ngài hướng dẫn 
ai Ngài muốn đến với con đường ngay thẳng (chính đạo).”! 


143. Tương tự như thế, TA (Allah) đã thiết lập các ngươi 
thành một cộng đồng dung hòa để các ngươi làm nhân 
chứng cho thiên hạ, còn Thiên Sứ (Muhammagd) sẽ là 
nhân chứng cho các ngươi. Quả thật, việc TA thay đổi 
Giblah mà các ngươi đã thường quay về đó là chỉ vì TA 
muốn biết rõ ai là người thật lòng theo Thiên Sứ và ai là 
kẻ ngoảnh mặt với Y. Mặc dù đó là một thay đổi lớn 
nhưng đối với những ai được Allah hướng dẫn thì không 
cảm thấy có gì là quá nặng nề và nghiêm trọng. Chắc 
chắn Allah sẽ không làm mắt đi đức tin (công sức hành 
đạo) trước đây của các ngươi, bởi Allah là Đắng Thương 
Xót đối với nhân loại. 


144. Quả thật, TA đã thấy Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) thường ngước mặt trên trời (với khao khát 
đổi Qiblah về ngôi đền Ka'bah). Cho nên, TA cho phép 
Ngươi chuyển Giblah về hướng mà Ngươi hài lòng, vì 
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! (7) Qiblah là hướng mà toàn thể các tín đồ Muslim phải quay mặt về đó khi thực hiện lễ nguyện Salah. Ban đầu, Qiblah 
của người Muslim là Baitu Al-Maqdis — .Jerusalem (Palestine). Người Muslim vẫn quay mặt về Jerusalem trong lễ nguyện 
Salah, cho đến khi Thiên Sứ của Allah định cư ở Madinah được 16 (hoặc 17) tháng sau khi rời bỏ Makkah thì Allah ra 
lệnh đổi Qiblah về ngôi đền Ka'bah — Makkah. Kể từ đó ngôi đền Ka'bah trở thành Giblah của người Muslim cho đến 
Ngày Tận Thế. 
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vậy, Ngươi hãy quay mặt mình về hướng Masjid Haram (ở 
Makkah); và cho dù các ngươi ở bất cứ đâu cũng phải 
hướng mặt về đó (để dâng lễ Salah). Những ai đã được 
ban cho Kinh Sách chắc chắn đều biết rõ đó là chân lý từ 
nơi Thượng Đề của họ và Allah không làm ngơ trước 
những gì các ngươi làm. 


145. Dẫu cho Ngươi có trình bày tất cả bằng chứng cho 
dân Kinh Sách thấy thì họ cũng không theo hướng Giblah 
của Ngươi và Ngươi không theo Qiblah của họ. Cả hai 
bên, không ai theo Oiblah của ai. Nhưng nếu như Ngươi 
dám chiều theo sở thích của họ sau khi Ngươi đã tiếp 
nhận được chân lý thì Ngươi chính là kẻ làm điều sai 
quấy. 


146. Những người mà TA (Allah) ban cho Kinh Sách đều 
nhận biết Y (Muhammagd) giống như họ nhận biết con cái 
của họ. Tuy nhiên, một thành phần trong số họ cố tình che 
giấu sự thật trong khi họ biết rõ (điều đó). 


147. Chân lý đến từ Thượng Đề của Ngươi nên Ngươi 
chớ sinh lòng hoài nghi. 


148. Mỗi một cộng đồng có một Giblah riêng để hướng 
mặt về đó. Nhưng dù sao đi nữa thì các ngươi hãy thi đua 
nhau mà hành thiện và dẫu cho các ngươi có ở đâu thì 
Allah cũng triệu tập toàn bộ các ngươi về để trình diện, 
quả thật Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


149. Cho dù Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có đi đâu về đâu thì 
cũng hãy quay mặt của Ngươi về hướng Masjid Haram 
(khi hành lễ Salah), bởi quả thật đó là chân lý đến từ 
Thượng Đề của Ngươi và Allah không làm ngơ trước 
những gì các ngươi làm. 


150. Cho dù Ngươi có đi đâu về đâu thì cũng hãy quay 
mặt của Ngươi về hướng Masjid Haram, và cho dù các 
ngươi đang ở bắt kỳ nơi đâu cũng phải hướng mặt của 
các ngươi về hướng đó để thiên hạ không có cớ chống lại 
các ngươi ngoại trừ đám người lệch lạc. Vì vậy, các ngươi 
chớ sợ họ mà hãy sợ TA; và để TA hoàn thiện ân huệ của 
TA cho các ngươi, hi vọng các ngươi được hướng dẫn 
đúng đường. 
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151. Tương tự, TA đã gởi đến các ngươi một vị Thiên Sứ | :¿ -⁄- LÍ z2 ¿` 2⁄2 ¡ tỉ⁄ÍU£ 
xuất thân từ các ngươi, Y đọc cho các ngươi nghe các lời ẻ".ẽ. 


mặc khải của TA, thanh lọc các ngươi, dạy các ngươi "E4 SE C34122] no vÝêng z7 
Kinh Sách (Qur an) và sự khôn ngoan (Sunnah), và dạy : 
các ngươi những điêu các ngươi chưa từng biêt. Óz2-Ã5 lò £ É -=—*? 


152. Vì vậy, các ngươi hãy nhớ đến TA, TA sẽ nhớ đến é® 3.2224 Á< 11C: £l (0 
các ngươi; các ngươi hãy tri ân TA và chớ là những kẻ „ : 9 T5 s37 Tà 35) 
phụ ơn. 

153. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy cầu xin S084 2Í 2212 27f1142¿ cu ấu 
sự giúp đỡ (của Allah) bằng lòng kiên nhẫn và lễ nguyện viên “Lan gửi agbiền 
Salah. Quả thật, Allah luôn bên cạnh những người kiên „2Ï @ ááÏ 
nhẫn. Ñ 


1544. Các ngươi đừng nói với những ai đã hy sinh cho con t8 vi áí ti bấy 2314. Á: 
đường chính nghĩa của Allah rằng họ đã chết bởi đích SẺ S529) ÓC _“ lạ) „45 2 
thực họ vẫn đang còn sống nhưng các ngươi không cảm Xi \ <=lš ri 4| 
nhận được mà thôi. 


155. TA chắc chắn thử thách các ngươi với nỗi sợ hãi, với 
cơn đói khát, với việc mât mát tài sản, với sự nguy hại tính 


J252 Ciếb cát ó2 co cô 


mạng và với việc thiệt hại trái quả (thất bát mùa màng). Jà 5 cay xẨÍ, Si, gai % 
Tuy nhiên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy báo tin vui cho : "¬ 
những người biết kiên nhẫn. S óa all 
156. Những ai mà họ khi gặp phải tai ương thì nói: “Quả „Ít Ết< áo É lđ6 #2.) „2⁄22 t6\ : đĩ 
thật, bây tôi thuộc vê Allah và bây tôi phải quay về với PỊ g0 VD 0 Xã Tế bác tuàn 
Ngài!”(8)) ® óz+ý§ 
157. Đó là những người sẽ được phúc lành và sự thương nh rcC sơ c2 #42 * le đ)3Í3 
xót từ Thượng Đề của họ và đó là những người được p9 22 Vyo C SP ® nh 
hướng dẫn đúng đường. z2 c 
158. Hai ngọn núi Safa và Marwah là một trong các biểu sa ra sẽ... ẽa 

: S“ 2 20( 6Š a 5222012 2) Š|% 
hiệu của Allah. Bởi thế, ai hành hương Hajj hoặc 'Umrah Co A22. Đài 22 can, ' 


sẽ không bị bắt tội khi Sa- (đi qua lại) giữa hai ngọn núi lâm c6; ði 22L£ c« Xã -,fjÍ CMAI| 
đó, còn ai (Sa-'i) tự nguyện thì quả thật Allah là Đắng Ghi % h đ Ï 
Công, Đắng Hiểu Biết. =£ t4 40l b6 * 255 „2 








! (8) Đây là câu nói mà người Muslim nên nói khi gặp phải tai họa hoặc bị mất mát một thứ gì đó. Nó khẳng định đức tin 
nơi sự sắp đặt và an bài của Allah và thể hiện lòng kiên nhẫn trước những thiệt hại và mắt mát. Nếu có thể, người 
Muslim nên nói câu này bằng nguyên văn lời Qur an: ö#>! 2 4Ä) ÓJ¿ 24 ÉJ (In naa lil la wa in naa ¡ lay hi ro ji 'un). 


AI-Baqarah 24 


159. Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng và 
sự hướng dẫn mà TA (Allah) đã thiên khải xuống sau khi 
TA đã trình bày rõ ràng cho thiên hạ trong Kinh Sách thì 
những người đó là những kẻ bị Allah và vạn vật nguyền 
rủa. 


160. Ngoại trừ, những ai biết hối cải, phục thiện và công 
khai sự thật thì đó là những người được TA chấp nhận sự 
ăn năn sám hối của họ, bởi quả thật TA là Đắng Hằng 
Chấp Nhận sự sám hối, Đắng Khoan Dung. 


161. Quả thật những ai vô đức tin và chết trong lúc họ vẫn 
vô đức tin như thế thì tất cả họ là những kẻ bị Allah và các 
vị Thiên Thần cùng toàn bộ loài người nguyễn rủa. 


162. (Lời nguyền rủa) mãi mãi bao trùm lấy họ, hình phạt 
dành cho họ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được 
xem xét và buông tha. 


163. Thượng Đề của các ngươi vốn chỉ là một Thượng Đế 
duy nhất, không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Ngài, 
Ngài là Đắng Độ Lượng, Đắng Khoan Dung. 


164. Quả thật, việc tạo hóa trời đất, việc luân chuyển nối 
tiếp nhau của ban đêm và ban ngày, việc những chiếc tàu 
băng qua đại dương chuyên chở nguồn lợi cho con người, 
việc Allah ban nước mưa từ trên trời xuống làm sống lại 
những mảnh đất đã chết khô, việc Ngài phân bố đủ loại 
sinh vật trên trái đất, và việc Ngài chế ngự các luồng gió 
cùng các đám mây khiến chúng dịch chuyển giữa khoảng 
rộng của trời đất, (tất cả) là những dấu hiệu (nhận biết 
Ngài) dành cho đám người biết suy ngẫm. 


165. Tuy nhiên, trong nhân loại có những kẻ dựng lên các 
thần linh để thờ phượng thay vì Allah, họ yêu thương các 
thần linh đó giống như yêu thương Allah; riêng những 
người có đức tin thì họ yêu thương Allah mãnh liệt hơn 
(mọi thứ). Và nếu như những kẻ sai quấy đó tận mắt nhìn 
thấy hình phạt thì lúc đó họ mới ngộ ra rằng tất cả quyền 
lực đều thuộc về Allah và Ngài quả thật rất nghiêm khắc 
trong sự trừng phạt. 


166. Khi nhìn thấy hình phạt, những kẻ được thờ phượng 
tuyên bố vô can với tất cả những ai đã thờ phượng chúng 
và mọi quan hệ giữa chúng đều bị cắt đứt hoàn toàn. 
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167. Những kẻ thờ phượng sẽ nói: “Ôi giá như chúng tôi 
có cơ hội trở lại trần gian lần nữa thì chúng tôi sẽ tuyên bố 
vô can với họ giống như họ đã tuyên bố vô can với chúng 
tôi lúc này.” Như thế đó, Allah cho họ thấy hậu quả của 
việc làm của họ trước đây toàn là những ân hận và nuối 
tiếc (trong muộn màng) và họ sẽ không bao giờ thoát khỏi 
Hỏa Ngục. 


168. Hỡi loài người, các ngươi hãy ăn những gì được 
phép và tốt lành trên trái đất, và các ngươi chớ đi theo lối 
mòn của Shaytan bởi hắn đích thực là kẻ thù công khai 
của các ngươi. 


169. Hắn chuyên xúi giục các ngươi làm điều xấu xa và 
đôi bại, hăn xúi bây các ngươi nói cho Allah vê những 
điêu mà các ngươi không biêt. 


170. (Thế nhưng) khi có lời khuyên bảo họ (những người 
vô đức tin): “Các ngươi hãy noi theo những điều được 
Allah mặc khải.” Họ đáp: “Không, chúng tôi chỉ đi theo 
những gì được tổ tiên chúng tôi truyền lại.” Chẳng lẽ (họ 
theo) ngay cả khi tổ tiên của họ không hiểu cũng như 
không được hướng dẫn ư? 


171. Hình ảnh những người vô đức tin đó giống như hình 
ảnh của những con cừu khi (người chăn chúng kêu gọi 
chúng) thì chúng không nghe được gì ngoài tiếng réo và 
kêu vang (của y chứ không hiểu y nói gì). Họ điếc, câm và 
mù nên chẳng hiểu được gì. 


172. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy ăn 
những thực phẩm tốt sạch mà TA đã ban bố cho các 
ngươi; và các ngươi hãy tri ân Allah nếu các ngươi chỉ thờ 
phượng riêng Ngài. 


173. Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cắm các ngươi ăn xác chết, 
máu (phun ra ngoài cơ thể của con vật), thịt heo và những 
con vật được nhân danh các thần linh khác ngoài Allah 
(khi giết). Tuy nhiên, ai rơi vào tình huống bát đắc dĩ phải 
ăn (những món cắm đó) ngoài ý muốn và không quá độ 
thì y không bị bắt tội. Bởi Allah là Đắng Tha Thứ, Đáng 
Khoan Dung. 


174. Quả thật những ai giấu giếm những gì được Allah 
mặc khải xuống trong Kinh Sách (báo trước về sứ mạng 
của Muhammad) và đem bán nó với giá cỏn con là những 
kẻ chỉ ăn lửa vào bụng của mình; và vào Đời Sau Allah sẽ 
không nói chuyện với họ, không thanh lọc (tội lỗi cho) họ 
và họ sẽ phải chịu hình phạt đau đớn. 
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175. Đó là những kẻ đã mua lấy sự lầm lạc bằng chỉ đạo, 
đã mua lấy sự trừng phạt bằng sự tha thứ. Họ đúng thật là 
can đảm khi dám đương đầu với Hỏa Ngục! 


176. (Họ bị như thế là do họ cố tình che giấu) sự thật 
được Allah thiên khải trong Kinh Sách; và quả thật những 
ai bất đồng về Kinh Sách chắc chắn là những kẻ lạc lối rất 
xa. 


177. Sự ngoan đạo không phải ở việc các ngươi quay mặt 
về hướng đông hay hướng tây mà sự ngoan đạo là một 
người phải có đức tin nơi Allah, nơi cõi Đời Sau, nơi các vị 
Thiên Thần, nơi Kinh Sách và nơi các vị Nabi, đồng thời 
bố thí tài sản mà y yêu thích cho bà con ruột thịt, cho các 
trẻ mồ côi, cho những người thiếu thốn, cho những người 
lỡ đường, cho những người ăn xin, chuộc tự do cho nô lệ; 
chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, xuất Zakah, thực hiện 
đúng giao ước khi đã giao ước; kiên nhẫn chịu đựng trong 
khó khăn (đói khổ), trong biến cố (bệnh tật), và lúc chinh 
chiến với kẻ thù. Đó mới là những người chân thật (trong 
đức tin) và đó mới là những người ngoan đạo. 


178. Hỡi những người có đức tin, Qisas(9) đã được sắc 
lệnh thành luật cho các ngươi trong vấn đề giết chóc, nó 
được quy định một mạng đền một mạng: người tự do 
bằng người tự do; người nô lệ bằng người nô lệ; một 
người nữ bằng một người nữ. Tuy nhiên, nếu người phạm 
nhân nào được người anh em của mình (từ bên phía nạn 
nhân) xí xóa (không đòi Qisas) thì y hãy cư xử sao cho 
phải lẽ và y hãy bồi thường cho nạn nhân một cách tốt 
nhất. Đó là sự giảm nhẹ và lòng thương xót từ Thượng Đề 
của các ngươi. Cho nên sau các qui định được nêu trên, 
ai vượt quá giới hạn thì sẽ bị trừng phạt đau đớn.' 


179. Và trong luật Qisas, các ngươi hỡi những người hiểu 
biết sẽ có (một sự đảm bảo) về cuộc sống, mong rằng các 
ngươi sống ngay chính và ngoan đạo (qua giáo luật này). 
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! (9) Qisas là luật trả đũa mạng đền mạng hoặc gây tổn thương phải chịu sự đáp trả tương đương. 
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180. Các ngươi được sắc lệnh: khi ai đó trong các ngươi 
sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì y phải lập di chúc cho 

cha mẹ và họ hàng thân thuộc một cách hợp lý.(10) Đó là 
bổn phận của những người ngoan đạo. 


181. Ai sửa đổi lời di chúc sau khi đã nghe rõ nó thì chỉ 
những kẻ sửa đổi mới phải chịu tội. Quả thật, Allah là 
Đắng Hằng Nghe, Đắng Hiểu Biết. 


182. Tuy nhiên, ai sợ người để lại di chúc có sự thiên vị 
hoặc vi phạm điều tội lỗi (trong di chúc) nên đứng ra dàn 
xếp giữa họ (những người can hệ) cho phải lẽ thì y không 
bị bắt tội, bởi Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Khoan Dung. 


183. Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được 
sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh 
cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở 
thành những người ngoan đạo. 


184. (Nhịn chay chỉ bắt buộc trong) một số ngày nhất định. 
Tuy nhiên, ai trong các ngươi bị bệnh hoặc là khách lữ 
hành thì y hãy nhịn bù lại vào những ngày khác tương 

ứng với số ngày đã không nhịn. Và ai có khả năng nhịn 
chay nhưng không muốn nhịn thì hãy nuôi ăn một người 
nghèo (thay thế cho một ngày nhịn chay),(11) còn ai tự 
nguyện (bố thí) thì đó là điều tốt đẹp cho y. Tuy nhiên, việc 
các ngươi nhịn chay sẽ tốt hơn cho các ngươi nếu các 
ngươi biết được (giá trị của việc nhịn chay).! 


185. Tháng Ramadan là tháng mà Qur an được ban 
xuống làm nguồn hướng dẫn cho nhân loại, trình bày rõ 
ràng về sự hướng dẫn và là tiêu chuẩn phân biệt (phúc và 
tội, chân lý và ngụy tạo). Vì vậy, ai trong các ngươi chứng 
kiến tháng này (khi đang ở nhà) thì phải nhịn chay nguyên 
tháng, còn ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì y hãy nhịn bù lại 
vào những ngày khác tương ứng với số ngày đã không 
nhịn. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ không 
hề muốn gây khó khăn cho các ngươi; và Ngài muốn các 
ngươi hoàn thành tốt (việc nhịn chay) trong số ngày được 
quy định và Ngài muốn các ngươi tán dương sự vĩ đại của 
Ngài về việc Ngài đã hướng dẫn các ngươi, mong rằng 
các ngươi biết tri ân. 
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! (10) Câu Kinh này được ban xuống trước các câu Kinh về giáo luật chia tài sản thừa kế. Sau khi các câu Kinh về giáo 
luật chia tài sản thừa kế được thiên khải thì qui định lập di chúc cho cha mẹ được xóa bỏ chỉ còn lại qui định lập di chúc 
cho bà con họ hàng không nằm trong nhóm thừa kế. 


! (11) Đây là qui định ban đầu về giáo luật nhịn chay. Trong qui định ban đầu này, ai muốn nhịn thì nhịn còn ai không 
muốn có thể dùng cách nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo cho từng ngày nhịn chay. Sau đó, qui định này bị xóa bỏ và 
được thay thế bằng qui định mới, đó là tất cả những ai có khả năng đều phải nhịn chay. 


AI-Baqarah 28 


186. Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về 

TA thì Ngươi hãy bảo họ rằng quả thật TA ở rất gần, TA 
luôn đáp lại lời cầu xin của ai cầu xin TA. Do đó, họ hãy 
đáp lại (lời gọi của) TA và hãy tin nơi TA, mong rằng họ 

được hướng dẫn đúng đường. 


187. Các ngươi được phép gần gũi vợ của các ngươi vào 
ban đêm (của tháng) nhịn chay,(12) họ là y phục của các 
ngươi và các ngươi là y phục của họ. Allah đã biết việc 
các ngươi thường lén lút (gần gũi họ) nên Ngài đoái 
thương mà lượng thứ cho các ngươi. Giờ đây các ngươi 
được tự do gần gũi họ và hãy tìm kiếm những gì được 
Allah an bày cho các ngươi. Các ngươi được tự do ăn 
uống trong đêm cho đến khi các ngươi phân biệt được sợi 
chỉ trắng với sợi chỉ đen lúc rạng đông, khi đó các ngươi 
lại tiếp tục cuộc nhịn chay cho đến đêm. Các ngươi chớ 
gần gũi vợ của các ngươi trong suốt thời gian các ngươi 
đang 'Etikaf (lánh trần tu tịnh) trong các Masjid. Đấy là 
những giới cắm của Allah, các ngươi chớ đến gần. Như 
thế đó, Allah đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải của 
Ngài cho nhân loại, mong rằng họ biết sợ Ngài.! 


188. Các ngươi chớ đừng ăn tài sản của nhau một cách 
bất chính và cũng chớ đừng lấy đó mà kiện tụng ra tòa 
hầu ăn tài sản của thiên hạ một cách tội lỗi trong khi các 
ngươi biết rõ (đó là sai trái). 


189. Họ hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về các vằng trăng lưỡi 
liềm. Ngươi hãy bảo họ: “Các vằng trăng lưỡi liềm là 
những móc thời gian để con người tính toán ngày tháng 
và việc thi hành Hajj.” Việc ngoan đạo không thể hiện qua 
hành động đi vào nhà của mình từ nóc nhà (sau khi đã 
vào tình trạng Ehram),(13) mà sự ngoan đạo được thể 
hiện ở lòng kính sợ (Allah). Cho nên, các ngươi hãy vào 
nhà từ các cửa chính và các ngươi hãy kính sợ Allah, 
mong rằng các ngươi được thành công.! 


190. Các ngươi hãy vì chính nghĩa của Allah mà chiến 
đấu chống lại những kẻ khai chiến với các ngươi nhưng 
các ngươi chớ đừng quá mức giới hạn (sát hại phụ nữ, 
người già và trẻ con) bởi Allah không ưa thích những kẻ 
vượt quá giới hạn. 
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! (12) Luật nhịn chay được qui định lúc ban đầu là cắm người đàn ông thức dậy trong đêm Ramadan ăn uống và gần gũi 
vợ. Sau đó, qui định này bị xóa bỏ bởi câu Kinh này. 


! (18) Những người Ả-rập thời tiền Islam kiêng cử vào nhà từ cửa chính, nhất là trong suốt thời gian thực hiện Hajj. Họ 
xem việc vào nhà theo cửa chính là hành động không ngoan đạo, họ thường đi vào nhà từ trên nóc. Islam đến xóa bỏ tập 
tục và quan niệm này. 


AI-Baqarah 29 


191. Và các ngươi hãy giết họ (những người vô đức tin) ở 
bất cứ nơi đâu mà các ngươi bắt được họ và các ngươi 
hãy trục xuất họ ra khỏi nơi (Makkah) mà họ từng trục 
xuất các ngươi trước đây. Tuy nhiên, việc quấy nhiễu (lôi 
kéo một người có đức tin trở lại với sự vô đức tin) còn 
nghiêm trọng hơn cả việc giết chóc. Các ngươi chớ khai 
chiến với họ trong Masjid Haram trừ phi họ khai chiến 
trước tiên, nếu họ khai chiến trước thì các ngươi hãy giết 
họ. Sự đáp trả đối với những kẻ vô đức tin là như thé. 


192. Nhưng nếu họ ngưng chiến thì quả thật Allah là Đắng 
Tha Thứ, Đắng Khoan Dung. 


193. Các ngươi hãy tiếp tục đánh họ cho đến khi nào họ 
chấm dứt hành động quấy nhiễu (ngăn cản mọi người đến 
với tôn giáo lslam) và chịu để tôn giáo của Allah được tự 
do. Nhưng nếu họ chịu ngưng chiến thì không còn mối 
hận thù nào đối với họ nữa ngoại trừ những kẻ làm điều 
sai quấy. 


194. Tháng cắm ky được bù lại bằng tháng cắm ky, và 
những hành động xâm hại vẫn phải thi hành theo luật 
Gisas. Bởi thế, ai xâm hại các ngươi thì các ngươi hãy 
đáp trả lại y giống như việc y đã xâm hại các ngươi. 
Nhưng các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Ngài luôn ở 
cùng với những người biết kính sợ Ngài. 


195. Các ngươi hãy chi dùng (tài sản của các ngươi) vào 
con đường chính nghĩa của Allah; các ngươi chớ đẩy bản 
thân mình đến chỗ tự hủy bằng chính đôi tay của các 
ngươi; và các ngươi hãy hành thiện bởi quả thật Allah yêu 
thương những người hành thiện. 


196. Và các ngươi hãy hoàn thành Hajj và 'Umrah vì 
Allah. Trường hợp các ngươi bị cản trở (do bệnh hoặc 
một điều gì đó không thể tiếp tục hành hương) thì hãy giết 
một con vật tế để chịu phạt tùy theo khả năng; các ngươi 
không được cạo đầu cho đến khi con vật tế đã được 
mang đến nơi qui định. Ai trong các ngươi bị bệnh hoặc bị 
nắm da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách 
nhịn chay (ba ngày) hoặc bố thí (thức ăn cho sáu người 
nghèo ở khu vực Haram) hoặc giết tế (con cừu chia thịt 
cho người nghèo ở khu vực Haram). Đối với ai muốn tiếp 
tục làm 'Umrah rồi đến Hajj (được gọi là Hajj Tamadtua' 
hoặc Hajj Qiran) thì phải giết tế tùy theo khả năng, còn ai 
không có khả năng giết tế thì phải nhịn chay ba ngày trong 
thời gian hành hương Hajj và nhịn bảy ngày còn lại sau 
khi trở về quê nhà, đó là mười ngày trọn vẹn. Giáo luật 
này chỉ đối với những ai định cư ngoài khu vực của Masjid 
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Haram. Các ngươi hãy hết lòng kính sợ Allah và hãy biết 
rằng quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


197. Việc hành hương Hajj chỉ (được thực hiện) trong 
những tháng nhất định. Cho nên, ai thực hiện cuộc hành 
hương Hajj thì chớ dâm dục, chớ làm điều tội lỗi cũng như 
chớ cãi vã trong suốt thời gian hành hương. Và bất cứ 
việc tốt đẹp nào mà các ngươi làm, Allah đều biết rõ (Ngài 
sẽ ghi nhận tất cả). Và các ngươi hãy mang theo lương 
thực (cho chuyến đi) nhưng lương thực tốt nhất chính là 
Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah). Bởi thế, 
các ngươi hãy Taqwa đối với TA hỡi những người hiểu 
biêt! 


198. Các ngươi không bị bắt tội khi tìm kiếm bổng lộc từ 
Thượng Đề của các ngươi (qua việc mua bán trao đổi 
trong thời gian thực hiện Hajj). Rồi khi các ngươi rời khu 
vực “Arafat (để đến khu vực Muzdalifah) thì các ngươi hãy 
tụng niệm Allah tại AlI-Mash'ar Al-Haram, các ngươi hãy 
tụng niệm Ngài theo đúng cách mà Ngài đã dạy cho các 
ngươi bởi trước đây các ngươi là những kẻ lầm lạc. 


199. Sau đó, các ngươi hãy rời khỏi (Muzdalifah) cùng với 
những người hành hương, đồng thời hãy cầu xin Allah tha 
thứ tội lỗi (cho những điều thiếu sót), quả thật Allah là 
Đắng Tha Thứ, Đắng Khoan Dung. 


200. Khi nào các ngươi hoàn thành các nghi thức hành 
hương thì các ngươi hãy tụng niệm Allah giống như việc 
các ngươi thường hay nhắc về cha mẹ (vì hãnh diện) 
hoặc nhiều hơn nữa. Trong nhân loại, có những người chỉ 
cầu xin “Lạy Thượng Đề của bày tôi, xin hãy ban cho bầy 
tôi những điều tốt đẹp của cuộc sống trần gian” nên ở Đời 
Sau họ sẽ không có bất cứ điều tốt đẹp nào. 


201. Và trong nhân loại, có những người cầu xin “Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bây tôi mọi 
điều tốt đẹp ở trần gian này và mọi điều tốt đẹp ở Đời 
Sau; và xin Ngài hãy bảo vệ bầy tôi thoát khỏi hình phạt 
của Hỏa Ngục”. 


202. Đây đích thực là những người sẽ hưởng được phần 
thưởng từ những điều tốt mà họ đã làm và Allah rất nhanh 
nhẹn trong phán xét. 
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203. Các ngươi hãy tụng niệm Allah vào những ngày nhất 
định,(14) nhưng ai vội vã rời đi sau hai ngày (ngày 11 và 
12) thì không có tội và ai ở lại (cho đến ngày 13) thì cũng 
không có tội (bởi điều này) dành cho người ngoan đạo. 
Các ngươi hãy kính sợ Allah và các ngươi hãy biết rằng 
các ngươi phải trở về trình diện Ngài.! 


204. Trong thiên hạ, có người đã khiến Ngươi trầm trồ 
trước lời nói của y về cuộc sống trần gian, y còn mang 
Allah ra làm chứng cho những điều nằm trong trái tim của 
y trong khi y là kẻ không ngừng tranh luận (hầu phủ nhận 
sự thật). 


205. Và khi y quay đi, y toàn làm chuyện tội lỗi trên trái 
đất, y phá hoại mùa màng và giết hại vật nuôi. Và Allah 
không hề ưa thích hành động phá hoại. 


206. Rồi khi có lời khuyên bảo y “Hãy kính sợ Allah” thì y 
lại hãnh diện với tội lỗi mà y đã làm, y đáng bị đày vào 
Ngục Lửa, một chốn cư ngụ thật tồi tệ. 


207. Tuy nhiên, trong nhân loại, cũng có người bán thân 
mình để tìm kiếm sự hài lòng của Allah, và Allah rất mực 
thương xót đám bây tôi của Ngài. 


208. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy gia nhập 
hoàn toàn vào lslam và chớ đừng theo những vêt chân 
của Shaytan, bởi quả thật hắn là kẻ thù công khai của các 
ngươi. 


209. Nếu như các ngươi trượt chân (khỏi chân lý) sau khi 
các bằng chứng đã đến với các ngươi một cách rõ ràng 
thì các ngươi hãy biết rằng Allah là Đắng Toàn Năng, 
Đắng Sáng Suốt. 


210. Chẳng lẽ họ (những kẻ lầm lạc) chờ đợi Allah và các 
vị Thiên Thần cưỡi mây đến gặp riêng họ? (Nếu sự việc 
đúng như thế) thì vấn đề đã được giải quyết (họ đã bị 
trừng phạt và vấn đề đã được kết thúc), tuy nhiên, mọi 
việc đều được mang về trình diện Allah (để Ngài định 
đoạt). 
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! (14) Đó là ba ngày 11, 12 và 13 của tháng Zdul-Hijjah được gọi là những ngày Tashreeq. Một trong nghỉ thức của Hajj là 


ở lại khu vực Mina trong suốt những ngày này. 
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211. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi dân Israel rằng đã bao 
lần TA (Allah) đã ban cho họ dấu hiệu rõ ràng (để nhận 
biết về sứ mạng của Thiên Sứ vậy mà họ vẫn ngoan cố 
bác bỏ sự thật). Đối với ai đáp lại ân huệ của Allah (bằng 
sự vong ân) sau khi nó đã được trình bày rõ cho y thì quả 
thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


212. Sự lộng lẫy, hào nhoáng của cuộc sống trần tục đã 
lôi cuốn những kẻ vô đức tin, đâm ra họ chê cười những 
người có đức tin cũng như những người sợ Đắng bên trên 
họ vào Ngày Phán Xét. Tuy nhiên, Allah muốn ban phát 
bổng lộc vô hạn cho ai tùy ý Ngài. 


213. Thoạt đầu loài người vốn là một cộng đồng duy nhất 
(rất ngoan đạo và chỉ theo tôn giáo của ông tổ Adam, rồi 
họ dần dần bị lệch lạc) nên Allah lần lượt gởi đến họ các 
vị Nabi với sứ mạng mang tin mừng và cảnh báo. Ngài đã 
ban cho Họ Kinh Sách làm cơ sở chân lý để Họ phân xử 
mọi điều mâu thuẫn trong thiên hạ. Nhưng thật ra họ 
không mâu thuẫn về Nó (Kinh Sách) ngoại trừ những kẻ 
được ban cho (Kinh Sách) sau khi họ đã tiếp thu được các 
bằng chứng rõ rệt bởi lòng đố ky giữa họ. Do đó, dưới 
phép của Allah, Ngài đã phù hộ những người có đức tin 
đến với chân lý về những điều mà họ đã bát đồng và mâu 
thuẫn. Và Allah muốn hướng dẫn ai Ngài muốn đến với 
con đường ngay chính. 


214. Hoặc lẽ nào các ngươi (hỡi những người có đức tin) 
nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên Đàng mà không phải 
trải qua những thử thách tương tự (những thử thách) mà 
các thế hệ trước các ngươi đã phải trải qua ư? Họ đã 
từng trải qua những nghịch cảnh và hoạn nạn và họ đã 
dao động tinh thần đến nỗi vị Thiên sứ (Muhammagd) và 
những tín đồ cùng với Y đều phải than: “Bao giờ sự cứu 
giúp của Allah mới đến?” Quả thật sự cứu giúp của Allah 
rất gần kè! 


215. Họ (các bằng hữu của Ngươi) hỏi Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) cần phải bố thí loại tài sản nào (và cho ai?2). Ngươi 
hãy đáp: “Các ngươi hãy bố thí tài sản tốt sạch (kiếm 
được bằng con đường Halal và tốt nhất là bố thí) cho cha 
mẹ, cho người thân, cho trẻ mồ côi, cho người nghèo, và 
cho người lỡ đường. Và những điều thiện tốt mà các 
ngươi từng làm thì Allah đều luôn biết rõ (Ngài sẽ ghi 
nhận ở nơi Ngài không sót bất cứ điều gì). 


216. Lệnh chiến đấu đã được ban hành cho các ngươi và 
đó là điều mà các ngươi ghét. Nhưng biết đâu điều mà 
các ngươi ghét lại tốt cho các ngươi còn điều mà các 
ngươi yêu thích lại xấu cho các ngươi; quả thật chỉ Allah 
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AI-Baqarah 33 
mới biết rõ (đâu là tốt và đâu là xấu) còn các ngươi chẳng 
biết gì. 


217. Họ (nhân loại) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về việc 
chiến đấu trong tháng cắm ky.(15) Ngươi hãy trả lời họ: 
“Việc chiến đấu trong tháng cắm ky là vi phạm nghiêm 
trọng, nhưng việc ngăn cản con đường chính đạo của 
Allah, việc phủ nhận Ngài, việc cắm mọi người vào Masjid 
Haram cũng như việc trục xuất dân cư của (Makkah) ra 
khỏi (vùng đất của họ) còn nghiêm trọng hơn đối với Allah; 
và sự quấy nhiễu còn nghiêm trọng hơn cả sự giết chóc. 
Mặc dù vậy, những người đa thần vẫn không ngừng chiến 
đấu với các ngươi cho đến khi nào họ kéo các ngươi rời 
khỏi tôn giáo của các ngươi bằng mọi cách có thê. Ai 
trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng vô đức tin 
thì mọi việc hành thiện của y bị xóa sạch ở đời này lẫn Đời 
Sau, họ sẽ là những người bạn của Hỏa Ngục, và họ sẽ ở 
trong đó mãi mãi.' 


218. Những người có đức tin, những người di cư và anh 
dũng chiến đấu vì chính nghĩa của Allah đích thực là 
những người đang kỳ vọng nơi lòng thương xót của Allah. 
Quả thật Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Khoan Dung. 


219. Họ (những người bạn đạo của Ngươi) hỏi Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ Muhammagd) về rượu và cờ bạc. Ngươi hãy trả 
lời họ: “Trong hai thứ vừa có tội lớn vừa có lợi ích cho con 
người nhưng tội của chúng lớn hơn lợi ích mà chúng 
mang lại.” Và họ hỏi Ngươi “nên bố thí loại tài sản nào”. 
Ngươi hãy trả lời họ: “(Các ngươi hãy bố thí) phần tài sản 
còn lại (sau khi các ngươi đã sử dụng cho nhu cầu cần 
thiết).”(16) Như thế đó Allah đã trình bày rõ cho các ngươi 
các lời mặc khải của Ngài mong rằng các ngươi biết suy 
ngẫm.! 


220. (Để mang lại lợi ích) ở đời này và ở Đời Sau. Họ hỏi 
Ngươi về trẻ mồ côi.(17) Ngươi hãy trả lời họ: “Cải thiện 
(đời sống) cho chúng là điều tốt nhất, nhưng nếu các 
ngươi hùng hạp (tài sản) với chúng thì chúng vốn là anh 
em (đồng đạo) với các ngươi, Allah biết rõ ai là kẻ phá 
hoại và ai là người muốn cải thiện. Nếu muốn, Allah thừa 
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! (15) Islam và tôn giáo của ông tổ Ibrahim luôn tôn trọng các tháng cắm ky, họ sẽ không gây thù hận hoặc đánh nhau 
trong các tháng này. Các tháng cắm ky gồm tháng Muharram, Rajab, Zdul-Qa'dah và ZduI-Hijjah, (tức tháng giêng, tháng 


7, tháng 11 và tháng 12 theo lịch Islam). 


! (16) Câu Kinh này xuống trước khi lệnh Zakah được thiên khải, sau đó Allah bắt buộc phải xuất Zakah theo định lượng 


và từng loại tài sản nhất định. 


AI-Baqarah 34 
sức gây khó khăn cho các ngươi, bởi Allah là Đắng Toàn 
Năng, Đắng Sáng Suối.! 


221. Các ngươi (những người có đức tin) chớ đừng kết 
hôn với những phụ nữ thờ đa thần cho đến khi nào họ đã 
có đức tin, bởi lẽ một người nữ nô lệ có đức tin tốt hơn 
một người nữ thờ đa thần ngay cả khi nữ ta có hấp dẫn và 
lôi cuốn các ngươi đi chăng nữa. Và các ngươi chớ đừng 
gả (con gái của các ngươi) cho những người đàn ông thờ 
đa thần cho đến khi nào họ đã có đức tin, bởi lẽ một 
người nam nô lệ có đức tin tốt hơn một người nam thờ đa 
thần ngay cả khi y có hấp dẫn và lôi cuốn các ngươi đi 
chăng nữa. Họ (những kẻ thờ đa thần) kêu gọi các ngươi 
đến với Hỏa Ngục trong khi Allah mời gọi các ngươi đến 
với Thiên Đàng và sự tha thứ theo phép của Ngài. Allah 
đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải của Ngài cho nhân 
loại mong rằng họ biết lưu tâm. 


222. Họ (các bạn đạo của Ngươi) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammag) về kinh nguyệt của phụ nữ. Ngươi hãy trả lời 
họ: “Nó gây hại (cho các ngươi khi quan hệ), cho nên các 
ngươi đừng đến gần vợ của các ngươi trong suốt thời 
gian kinh nguyệt cho đến khi nào họ đã sạch sẽ trở lại 
(dứt kinh). Khi nào họ đã (tắm Junub) sạch sẽ thì các 
ngươi hãy đến với họ như Allah đã cho phép các ngươi. 
Quả thật, Allah rất yêu thương những người biết ăn năn 
sám hối và những người giữ mình sạch sẽ. 


223. Những người phụ nữ (vợ) của các ngươi là mảnh đất 
trồng của các ngươi. Cho nên, các ngươi hãy đến với 
mảnh đất trồng của các ngươi theo cách mà các ngươi 
thích; và các ngươi hãy (làm thiện tốt) cho bản thân mình. 
Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy biết rằng các ngươi 
sẽ phải trở về trình diện Ngài và Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) hãy báo tin vui cho những người có đức tin. 


224. Các ngươi chớ đừng lấy Allah ra thề thốt để làm bức 
màn ngăn cản các ngươi hành thiện, làm điều ngoan đạo 
và hòa giải giữa mọi người, bởi Allah là Đắng Hằng Nghe, 
Đắng Hiểu Biết. 








š mài 


.. HP dc S2 & * 4T P v #2If k{>„ 
I24 3; “2 la ~42)| 2 


Set Đồi vi ác c6 „k6 Ÿ; 
—<. Ý;:¿ c&k£È| 6k2 o2 A 
, -só2U 


“3.2 Ha 


_ Tế 0252 1Á) (J2 cận 


⁄z9\z+ 5+ 


ỗ Ti 


NG $Ẽ „s 3x2 ti. „2 S>< >2 2Ý“) 
“=ði S2“ BI Nà: 

ZẼ°® 4422. 2/9 sức Ca tẤI!? 3à 
c—)I 665 ẩÍ l5 CO2 (252 
@ 0u2ÖÏÍ „kg; 2M 


⁄ 
“4 


b552 b5 ðI xo sSÝ k?j£ #oới Ÿ 
3 4< @ .# £ 


% „Í $: 22 


! (17) Theo Islam những đứa trẻ chết cha trước khi trưởng thành được xem là trẻ mồ côi, còn chết mẹ thì không được 


xem là mồ côi. 


AI-Baqarah 35 si 
225. Allah không bắt tội việc các ngươi thề thốt như một ccf< s2 sợÍ +3 đÍ( ãấ(2—1a 4# Ý 
thói quen trên đầu môi, nhưng Ngài sẽ bắt tội khi các “ng J ng th tan 
ngươi (thề thốt) có chủ định trong tim của các ngươi và bí? (0117 SN k3 -6s-i về .©+zlÿ 
Allah là Đâng Tha Thứ, Đâng Chịu Đựng. ' 

GÓI ~< 
226. Những ai thề thốt không giao hợp với phụ nữ (vợ) v2 2Á 2222, Uï ‹¿ sắt cấi 
' c `. Ấ ; ai Ti Ế œ@k ˆ~ : >2 cai G2 a2 
của họ nữa thì đề cho y bôn tháng suy nghĩ. Nêu như y PP" SP đEE DRETP? HE ý 
giao hợp lại (với vợ trong khoảng thời gian đó) thì chăc @ =>) 2£ Ôi SP ;e6 
chăn Allah là Đâng Tha Thứ, Đâng Khoan Dung. í 
227. Còn nếu họ kiên quyết li dị (vợ) thì chắc chắn Allah là “1£. - 2856 £USIÍÍj2+£ 2, 
Đắng Hằng Nghe, Đắng Hiểu Biết. Đgếc con vn Qượn De CÓ 


228. Những người vợ li dị (vì quyền lợi của bản thân) phải 
kiêng cữ trong ba kỳ kinh (ba tháng) và họ không được l 
phép giầu giêm thứ mà Allah đã tạo hóa trong bụng của 7Ì ỏ HÚI đá li ong ðÌ “ J2 
họ (bào thai) nêu họ có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Và 
chồng của họ được quyền ưu tiên tái hợp với họ nếu cả 
hai muốn cải thiện cuộc sống (vợ chồng). Phụ nữ được `". T5... ẽ. 
hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm (của họ đối với 2l J2 042 L2) B361 b) 6) 3 6x32 
chồng) theo lẽ truyền thống (của từng nơi), tuy nhiên nam mẽ. .ẽ.ẽ..ẽ 
giới cao hơn phụ nữ một bậc (về trách nhiệm gánh vác gia 10D 425 án Q72 c4 Oéc 

đình). Quả thật, Allah là Đắng Toàn Năng, Đáng Sán 2 C- $ v2 
St, : g g g g @ “ hột 
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229. Việc li dị(18) chỉ được phép hai lần. (Sau mỗi lần li 
dị), hoặc là người chồng giữ vợ lại một cách tử tế hoặc là 
trả tự do cho vợ một cách tốt đẹp. Và các ngươi (hỡi 
những người chồng) không được phép lấy lại bất cứ gì từ 
tiền cưới đã trao tặng vợ, ngoại trừ trường hợp cả hai sợ 
bản thân không duy trì được giới luật của Allah(19) thì cả 
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hai không mắc tội khi (người vợ) dùng tiền cưới chuộc sự €6 Xe áñl 5;4< uà; ÝI cá» ób 
tự do cho bản thân. Đó là những giới luật của Allah, các 
ngươi chớ đừng vi phạm. Ai vi phạm các giới luật của 
Allah thì họ chính là những kẻ sai quấy.! 
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230. Nếu (người chồng) li dị vợ (lần thứ ba) thì người vợ Í\¿:; .<¿ sš⁄ 2:;: ;ñ l2 Xã qấ š cú 


l bị cÀ xo ¬ 
không còn là vợ hợp pháp của y nữa cho đến khi cô vợ THẬC cii HP 


kết hôn với người chồng khác.(20) Sau này (người chồng | ⁄¿t⁄: oi té c St Sũ E2 








! (18) Theo luật Islam, việc li dị được chia thành hai loại, Raji và Ba-in. Raj'i là người chồng nói li dị vợ rồi làm lành và trở 
lại chung sống với vợ. Người chồng được phép tối đa hai lần ở hình thức Rajïi, và khi người chồng tuyên bố Ii dị lần thứ 
ba thì anh ta bị cắm trở lại với vợ trừ phi người vợ của anh ta đã kết hôn với người chồng mới (kết hôn thực sự chứ 
không phải giả dối) rồi người chồng mới lại li dị cô ta sau đó thì anh ta mới được quay lại, và lần li dị thứ ba được gọi là 
Ba-in. (19) Trường hợp người vợ không chịu nỗi tính xấu hay thói bạo hành của người chồng hoặc do ngoại hình xấu xí 
của người chồng nên người vợ sợ không làm tròn trách nhiệm đối với chồng mà Islam quy định thì người vợ được quyền 
đề nghị với người có thâm quyễn hủy hôn và đồng ý trả lại tiền cưới mà chồng đã trao tặng trước đây, lúc này người 
chồng được quyền nhận lại tiền cưới mà không phạm tội. 
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mới) lại li dị cô ta thì cô ta và người chồng cũ không bị tội 
nếu cả hai muốn quay lại với nhau, nhất là khi cả hai tin 
rằng sẽ duy trì được giới luật của Allah. Đó là những giới 
luật của Allah, Ngài trình bày rõ ràng cho những người 
hiểu biết. 


231. Sau khi các ngươi li dị vợ và thời hạn kiêng cữ của 
họ sắp kết thúc, (lúc đó,) hoặc là các ngươi chung sống 
trở lại tử tế với họ hoặc là các ngươi trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp; các ngươi chớ đừng cố giữ họ lại với ý định 
gây khó khăn cho họ, ai làm thế là đã tự bất công với 
chính bản thân mình và các ngươi chớ đừng lấy các lời 
mặc khải của Allah ra để bỡn cợt, các ngươi hãy nhớ về 
ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi và những gì được 
thiên khải trong Kinh Sách (Qur an) và điều khôn ngoan 
(Sunnah) mà Ngài dùng khuyên bảo các ngươi. Các 
ngươi hãy kính sợ Allah và hãy biết rằng Allah luôn biết 
hết mọi việc 


232. Khi các ngươi li dị vợ (ít hơn ba lần) và thời gian 
kiêng cữ của vợ đã chấm dứt thì các ngươi (người đại 
diện bên vợ) không được cắm người chồng của họ tái hôn 
với họ nhất là khi cả hai tự nguyện trở lại chung sống với 
nhau đàng hoàng. Đó là lời khuyên dành cho những ai 
trong các ngươi tin vào Allah và Đời Sau, điều đó tốt lành 
và trong sạch hơn cho các ngươi bởi Allah luôn biết rõ còn 
các ngươi thì không biết gì. 


233. Những bà mẹ (sau li dị) sẽ cho con bú trong hai năm 
tròn đối với (người cha nào) muốn cho con bú đủ kỳ hạn. 
Với khoảng ấy thời gian người cha phải có trách nhiệm 
cấp dưỡng tiền bạc và quần áo cho người mẹ một cách tử 
tế phù hợp (với lẽ truyền thống). Mỗi linh hồn không bị ép 
làm điều gì đó quá khả năng, không người mẹ nào bị làm 
khổ bởi đứa con của mình và cũng không người cha nào 
bị làm khổ bởi đứa con của y, và người thừa kế cũng phải 
có trách nhiệm như thế. Trường hợp hai vợ chồng đồng 
thuận với nhau việc thôi cho con bú trước kỳ hạn hai năm 
thì cả hai không mắc tội. Nếu các ngươi muốn tìm vú nuôi 
khác cho con bú sữa thì các ngươi cũng không bị mắc tội 
một khi các ngươi trả đủ tiền thù lao cho người vú nuôi đó 
một cách phù hợp. Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy 
biết rằng Allah thông toàn mọi việc các ngươi làm. 
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! (20) Sau khi Ba-in tức li dị lần thứ ba, để được trở lại sống chung với chồng cũ thì người vợ phải kết hôn với người đàn 
ông khác đúng với giáo luật Islam và phải trải qua giao hợp, không được phép kết hôn hình thức để hợp thức hóa việc 
trở lại với chồng cũ. Sau khi kết thúc hôn nhân với chồng mới do li dị hoặc chồng chết thì cô ta mới được phép kết hôn lại 
với chồng cũ bằng cuộc hôn lễ Islam. 
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234. Đối với những người chết bỏ lại vợ, bắt buộc các bà 
vợ phải kiêng cữ bốn tháng và mười ngày (vì quyền lợi 
của bản thân).(21) Sau khi hết thời gian kiêng cữ, các 
ngươi (những người bảo hộ các góa phụ đó) không bị 
mắc tội về các hành động hợp lẽ và phải đạo mà họ làm 
cho bản thân mình. Quả thật, Allah thông toàn mọi điều 
các ngươi làm.! 


235. Các ngươi không mang tội khi nói lời ám chỉ(22) về 
việc đính hôn với các phụ nữ (đang trong thời gian kiêng 
cữ) hoặc khi các ngươi giấu kín ý định đó trong lòng. Allah 
biết các ngươi sẽ nghĩ đến họ nhưng các ngươi không 
được phép âm thầm hứa hẹn với họ ngoại trừ những câu 
nói thăm dò với lời lẽ lịch thiệp và đúng mực. Các ngươi 
không được tiến hành hôn ước với họ cho đến khi thời 
gian kiêng cữ của họ hoàn toàn kết thúc. Các ngươi hãy 
biết rằng Allah luôn hiểu rõ mọi tâm tư trong lòng của các 
ngươi, cho nên hãy thận trọng đối với Ngài; và các ngươi 
hãy biết rằng Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Chịu Đựng.! 


236. Các ngươi không có tội khi li dị vợ trước khi động 
phòng hoặc chưa định phần tiền cưới bắt buộc cho họ. 
Tuy nhiên các ngươi phải tặng họ quà cưới thích hợp, 
người giàu tùy theo phương tiện của người giàu và người 
nghèo tùy theo phương tiện của người nghèo. Đây là 
trách nhiệm của những người làm tốt. 


237. Và nếu như các ngươi li dị vợ trước khi động phòng 
và đã định rõ ràng phần tiền cưới thì bắt buộc các ngươi 
phải trả cho họ một nửa phần tiền cưới đã thống nhất. Trừ 
phi họ tự nguyện không nhận hoặc người giám hộ rộng 
lượng khước từ. Tuy nhiên, tắm lòng vị tha gần với lòng 
kính sợ (Allah) hơn. Các ngươi chớ đừng quên việc 
(Allah) đã ưu ái người này hơn người kia. Quả thật, Allah 
luôn thấy rõ mọi hành động của các ngươi. 


238. Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện 
Salah, nhất là cuộc lễ chính giữa (Salah “Asr), và các 
ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah một cách thành tâm cùng 
với tinh thần đầy sùng kính. 
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! (21) Trong suốt thời gian kiêng cữ, góa phụ không được rời khỏi nhà chồng, không được chưng diện và làm đẹp. 


! (22) Lời ám chỉ chẳng hạn như nói: Khi nào cô mãn hạn kiêng cữ thì hãy cho tôi biết, nhưng không được nói thẳng 


thừng. 
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239. Một khi các ngươi sợ (bị tắn công hoặc điều tương 
tự) thì các ngươi hãy hành lễ lúc đi bộ (hành quân) hoặc 
trên lưng vật cưỡi (phương tiện đi lại). Đến khi các ngươi 
đã an toàn thì các ngươi hãy tụng niệm Allah giống như 
cách mà Ngài đã dạy các ngươi lúc các ngươi chưa biết. 


240. Đối với những người chết bỏ lại vợ, bắt buộc các 
ngươi phải để lại di chúc cấp dưỡng (nhà ở và tiền bạc) 
cho họ một năm và không được đuổi họ ra khỏi nhà. 
Trường hợp họ tự nguyện rời khỏi nhà (trước thời hạn) thì 
các ngươi không bị tội về các hành động mà họ làm cho 
bản thân mình một cách hợp lẽ và phải đạo. Quả thật, 
Allah là Đáng Toàn Năng, Đắng Sáng Suốt.(23)! 


241. Những phụ nữ sau li dị vẫn còn quyền được hưởng 
câp dưỡng phù hợp (theo lẽ truyên thông), đây là trách 
nhiệm của những người ngoan đạo. 


242. Như thế đó, Allah đã trình bày rõ ràng cho các ngươi 
thấy các lời mặc khải của Ngài, mong rằng các ngươi 
hiểu. 


243. Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chưa 
biết đến việc có hàng ngàn người (dân Israel) đã bỏ nhà 
cửa ra đi vì sợ chết (bởi dịch bệnh hoặc điều gì đó). Lúc 
đó, Allah phán bảo họ: Các ngươi hãy chết đi (và họ liền 
chết hết), sau đó Ngài phục sinh tất cả họ sống trở lại. 
Quả thật, Allah luôn nhân từ với loài người nhưng đa số 
nhân loại không biết ơn (Ngài). 


244. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy chiến 
đấu cho chính nghĩa của Allah và hãy biết rằng Allah là 
Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 


245. Ai cho Allah mượn một món mượn tốt đẹp (bố thí vì 
Allah) thì phần lãi của y sẽ được nhân lên rất nhiều lần. 
Quả thật, Allah muốn thu hẹp hoặc nới rộng bổng lộc là 
tùy ý Ngài và rồi các ngươi phải trở về trình diện Ngài. 


246. Lẽ nào Ngươi (hỡi Nabi) chưa biết thông tin về nhóm 
thượng lưu trong đám dân Israel thời sau Musa đã đề 
xướng với Nabi của họ: Người hãy đề bạc cho chúng tôi 
một vị vua đi, chúng tôi quyết sẽ sát cánh với vị vua đó 
chiến đấu cho chính nghĩa của Allah. (Nabi) đáp: Ta e là 
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! (23) Theo đa số học giả chuyên giảng giải Qur an cho rằng giáo luật của câu Kinh này đã bị xóa và được thay thế bởi 
câu 234 của chương Al-Baqarah: {Đối với những người chết bỏ lại vợ, bắt buộc các bà vợ phải kiêng cữ trong bốn tháng 
và mười ngày.} 
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khi được (Allah) hạ lệnh chiến đấu thì các ngươi lại không 
tuân theo. Họ nói: Điều gì cắm chúng tôi đi chiến đấu vì 
chính nghĩa của Allah cơ chứ, trong khi kẻ thù đã trục xuất 
chúng tôi ra khỏi quê hương của mình và (giam giữ) con 
cháu của chúng tôi. Vậy mà khi họ được lệnh phải chiến 
đấu thì hầu hết bọn họ đã ngoảnh mặt làm ngơ ngoại trừ 
một số ít trong bọn họ. Quả thật, Allah biết rõ về đám 
người lầm lạc. 


247. Và Nabi của họ bảo: Allah đã đề cử Talut lên làm vua 
của các ngươi. Họ (không phục) bảo: Làm sao Y xứng 
đáng làm vua của chúng tôi cho được trong khi chúng tôi 
xứng đáng hơn y kia mà, vả lại Y vốn không có nhiều tài 
sản. (Nabi) nói: Allah đã lựa chọn Y cho các ngươi và 
Ngài ban cho Y kiến thức và sức mạnh, Allah muốn ban 
quyền vua chúa cho ai tùy ý Ngài, bởi Allah là Đáng Bao 
La, Đắng Hiểu Biết. 


248. Và Nabi của họ bảo: Dấu hiệu chứng minh chắc chắn 
cho vương quyền thuộc về Y là Y sẽ mang đến cho các 
ngươi xem một cái rương, trong đó mang đến sự bình an 
và những thứ còn sót lại từ hai dòng dõi của Musa và 
Harun được các vị Thiên Thần hộ tống mang đến. Chắc 
chắn điều đó là bằng chứng rõ ràng cho các ngươi nếu 
các ngươi thật sự là những người có đức tin. 


249. Khi Talut xuất binh, Y bảo quân lính: Allah thử thách 
các ngươi về một con sông, ai uống nước của con sông 
đó thì y không còn là người của Ta (tức không được xuất 
binh chiến đấu) còn ai không uống nước của con sông đó 
hoặc chỉ uống một ngụm nước bằng tay cho đỡ khát thì y 
là người của Ta (tức được ra chiến trường). Thế nhưng 
đa số quân lính uống nước của con sông đó ngoại trừ một 
số ít. Rồi khi Y cùng đoàn quân có đức tin còn lại qua khỏi 
con sông thì quân lính nói: Ngày nay làm sao chúng ta đủ 
lực lượng để chiến đấu với đoàn quân của Jalut (Goliath) 
đây. Lúc này, những người có đức tin nơi việc họ sẽ trình 
diện Allah (ở Đời Sau) lên tiếng: Đã có biết bao lần một 
lực lượng nhỏ bé đã đánh bại một lực lượng hùng mạnh 
khi đã được Allah phù hộ! Quả thật, Allah luôn sát cánh 
với những người kiên nhẫn. 


250. Khi đối mặt với đoàn quân của Jalut thì họ (quân của 
Talut) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài 
hãy gia tăng sự kiên nhẫn trong lòng bầy tôi, xin Ngài hãy 
giữ vững đôi chân của bầy tôi và xin hãy phù hộ bầy tôi 
chiến thắng trước đám người vô đức tin.” 
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251. Cuối cùng đoàn quân có đức tin đã tiêu diệt được kẻ 
thù dưới sự phù hộ của Allah. Còn Dawood đã giết chết 
(bạo chúa) Jalut, rồi Y được Allah ban cho vương quyền 
và sứ mạng Nabi, ngoài ra Ngài còn dạy Y biết bao kiến 
thức Ngài muốn. Nếu như Allah không dùng người này để 
ngăn chặn (hành động phá hoại) của người kia thì trái đất 
sẽ loạn và rối tung, tuy nhiên Allah nhân từ với vũ trụ và 
vạn vật. 


252. Đó là những lời phán của Allah, TA đọc cho Ngươi 
nghe bằng sự thật (hỡi Thiên Sứ Muhammag) và quả thật 
Ngươi đích thực là một trong các vị Thiên Sứ (của TA). 


253. Đó là những vị Thiên Sứ; TA (Allah) đã ưu đãi một số 
vị này hơn một số vị kia. Trong số họ, có vị được Allah nói 
chuyện trực tiếp (như Thiên Sứ Musa), có vị được nâng 
trội hơn vài cấp bậc (như Thiên Sứ Muhammad), và TA đã 
ban cho Ysa con trai của Maryam một loạt phép màu rõ 
ràng và để Al-Ruh Al-Qudus (Jibril) làm trợ thủ cho Y. Nếu 
Allah muốn thì các thế hệ sống sau họ (các vị Thiên Sứ và 
Nabi) đã không giết chóc lẫn nhau sau khi các bằng 
chứng rõ ràng đã đến với họ, nhưng họ đã tranh cãi và bắt 
đồng, cho nên, trong số họ có người tin và có người phủ 
nhận. Và nếu Allah muốn thì họ đã không giết chóc lẫn 
nhau, tuy nhiên, Allah làm những gì Ngài muốn. 


254. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chi dùng 
từ những bổng lộc mà TA đã ban cấp cho các ngươi (vào 
con đường chính nghĩa của Allah) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có tình 
bằng hữu (để bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự 
can thiệp nào (để biện hộ và giúp đỡ). Và những kẻ vô 
đức tin chính là những kẻ sai quấy. 


255. Allah (là Thượng Đế), không có Thượng Đề (đích 
thực) nào ngoài Ngài, Đắng Hằng Sống, Đáng Bát Diệt, 
Ngài không ngủ và cũng không buồn ngủ. Tất cả vạn vật 
trong các tầng trời và tất cả vạn vật trong trái đất đều 
thuộc về Ngài. Không ai có quyền can thiệp (biện minh, 
cầu xin ân xá cho ai) trước Ngài trừ phi Ngài cho phép. 
Ngài biết hết mọi điều xảy ra phía trước họ và đằng sau 
họ, không một ai đủ năng lực biết được kiến thức của 
Ngài ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho y biết. Kursi(24) 
(Bệ gác chân) của Ngài bao trùm hết cả các tầng trời và 
trái đất, và việc quản lý trời đất không làm Ngài mỏi mệt 
bởi Ngài là Đắng Tối Thượng, Vĩ Đại.! 
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256. Không có sự cưỡng bức (đức tin) trong tôn giáo. Quả 
thật, chân lý, lẽ đúng luôn khác biệt với điều ngụy tạo và 
sai trái. Cho nên, ai phủ nhận Taghut (mọi thứ được thờ 
phượng ngoài Allah) và có đức tin nơi Allah thì y đã nắm 
chắc sợi dây cứu rỗi không bao giờ đứt, bởi Allah là Đắng 


Hằng Nghe, Hằng Biết. 


257. Allah là Đắng Bảo Hộ của những người có đức tin, 
Ngài đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với ánh sáng. Riêng 
những kẻ vô đức tin, đắng bảo hộ của họ là Taghut; chúng 
đưa họ từ nơi ánh sáng đến chỗ tối tăm. Những kẻ đó sẽ 
làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ phải sống trong đó mãi mãi. 


258. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammag) có thấy kẻ đã 
tranh luận với lbrahim về Thượng Đề của Y, kẻ mà hắn đã 
được Allah ban cho vương quyền (vua Nimrud)? Khi 
lbrahim nói: “Thượng Đề của tôi là Đắng làm cho sống và 
làm cho chết.” (Nimrud) bảo: “Ta cũng có thể làm cho 
sống và làm cho chết.”(25) Ibrahim nói: “Quả thật, Allah là 
Đắng làm cho mặt trời mọc lên ở hướng đông, vậy bệ hạ 
hãy làm cho nó mọc lên ở hướng tây xem nào.” Thế là kẻ 
vô đức tin đã bối rối (vì đuối lý). Quả thật, Allah không 


hướng dẫn đám người sai quấy.! 


259. Hoặc (Ngươi có thấy ai) giống như kẻ ('Uzair)(26) đã 
đi ngang qua một ngôi làng tan hoang và điêu tàn, y bảo: 
“Làm thế nào Allah có thể dựng sống lại ngôi làng này sau 
khi nó đã chết?” Thế là Allah đã làm cho y chết trong thời 
gian một trăm năm rồi sau đó dựng y sống lại. Ngài hỏi Y: 
“Ngươi đã ngủ bao lâu rồi?” Y đáp: “Thưa, bề tôi chỉ ngủ 
một ngày hay một buỗi gì đó.” Ngài bảo Y: “Không, ngươi 
đã ngủ cả một trăm năm rồi đấy. Ngươi hãy nhìn vào thức 
ăn và thức uống của mình đi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn 
không bị ôi thiu với ngần ấy thời gian. Ngươi hãy nhìn vào 
con lừa của ngươi (nó đã chết thành đóng xương khô), TA 
lấy ngươi làm một dấu hiệu lạ cho nhân loại, ngươi hãy 
nhìn vào những khúc xương xem TA sắp xếp chúng rồi 
làm cho thịt bao chúng lại như thế nào.” Do đó, sau khi 
mọi thứ đã được phô bày một cách rõ ràng cho y (Y đã 
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! (25) Vua Nimrud sau khi khẳng định với Thiên Sứ Ibrahim rằng hắn cũng làm cho sống và làm cho chết thì hắn liền ra 
lệnh quân lính của hắn mang hai tù nhân ra trình diện trước mặt hắn, rồi hắn ra lệnh giết chết một người và tha mạng cho 


một người còn lại. 
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nhận thức được thực tại), y liền thốt lên: “Giờ đây bề tôi 


đã biết rõ Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ.”' 


260. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi 
lbrahim khẩn cầu (Allah): “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin 
Ngài cho bề tôi thấy cách mà Ngài làm sống lại cái chết!” 
(Allah) phán bảo (Ibrahim): “Phải chăng Ngươi không tin?” 
(Ibrahim) thưa: “Bằm không phải như vậy, bề tôi chỉ muốn 
củng cố tắm lòng của mình mà thôi.” (Allah) phán bảo 
(Ibrahim): “Vậy thì Ngươi hãy bắt bốn con chim và băm 
chúng ra thành từng mảnh rồi trộn lại với nhau, sau đó 
Ngươi hãy để mỗi phần thịt của chúng trên mỗi ngọn núi. 
Xong, Ngươi hãy gọi chúng, chúng sẽ (trở lại thành những 
con chim như ban đầu) bay nhanh đến Ngươi. Và Ngươi 
hãy biết rằng Allah là Đắng Toàn Năng, Sáng Suốt.” 


261. Hình ảnh của những người chi dùng tài sản của họ 
cho con đường chính nghĩa của Allah giống như hình ảnh 
của một hạt giống trổ ra bảy nhánh bông, mỗi nhánh bông 
trổ ra một trăm hạt. Và Allah sẽ nhân lên thêm nữa cho 
những ai Ngài muốn bởi vì Allah là Đắng Quảng Đại, Bao 
La, Hằng Biết hết mọi việc. 


262. Những người chi dùng tài sản của họ cho con đường 
chính nghĩa của Allah rồi không kèm theo bắt cứ lời nhắc 
khéo nào về sự rộng rãi của mình cũng như không làm tổn 
thương (đến danh dự của người được họ bố thí và trợ 
giúp) thì họ sẽ có được phần thưởng của họ ở nơi 
Thượng Đề của họ và họ sẽ không sợ hãi cũng sẽ không 
buồn phiền, lo âu. 


263. Lời nói tử tế và lòng bao dung tốt hơn việc bố thí có 
kèm theo (lời lẽ hay hành động) làm tổn thương (danh dự 
của người được bố thí và trợ giúp). Quả thật, Allah là 
Đắng Giàu Có, Chịu Đựng. 


264. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ hủy hoại 
sự bố thí của các ngươi bởi những lời nhắc khéo về tắm 
lòng của các ngươi hay bởi việc làm tổn thương (danh dự 
của người được các ngươi bố thí và giúp đỡ). (Nếu các 
ngươi làm thế thì hình ảnh của các ngươi) giống như kẻ 
chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Allah) 
chỉ muốn phô trương trước thiên hạ chứ không hề có đức 
tin nơi Allah và Đời Sau. Hình ảnh của kẻ này giống như 
hình ảnh một tảng đá to bằng phẳng trơn láng có lớp bụi 
phủ đầy bên trên (y cứ tưởng lớp bụi đó là mảnh đất phì 
nhiêu, y hồ hởi gieo hạt) nhưng rồi một cơn mưa lớn trút 
xuống quét sạch (lớp bụi đó đi) bỏ lại tảng đá nằm một 
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! (26) Đại đa số học giả chuyên giảng giải Quran cho rằng người đàn ông trong câu Kinh này là 'Uzair, một số học giả thì 
bảo đó là ông Al-Khudhir và một số khác thì bảo rằng đó là người khác. (trích từ Tafsir lbnu Al-Kathir). 
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mình trơ trọi. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người 
vô đức tin. 


265. Và những người chi dùng tài sản của mình chỉ vì 
muốn làm hài lòng Allah cũng như chỉ vì họ tin một cách 
kiên định (nơi lời hứa ban thưởng của Ngài), hình ảnh của 
họ giống như hình ảnh của một ngôi vườn trên một gò đất 
màu mỡ, phì nhiêu; khi gặp được mưa lớn, ngôi vườn 
tăng vụ mùa gấp bội; nhưng nếu như không có cơn mưa 
lớn nào thì cơn mưa rươi cũng đủ làm cho ngôi vườn phát 
triển tươi tốt. Quả thật, Allah luôn quan sát những gì các 
ngươi làm. 


266. Lẽ nào ai đó trong các ngươi lại khao khát muốn (tình 
trạng của y giống như một người) rằng y có một ngôi 
vườn chà là và nho với trái quả xum xuê, bên dưới có 
những dòng sông chảy, nhưng y đã đến tuổi già và con 
cái của y thì vẫn còn thơ dại, rồi một cơn gió mang theo 
cái nóng như lửa bất chợt ào đến thiêu rụi toàn bộ ngôi 
vườn?! Allah trình bày cho các ngươi những lời phán của 
Ngài đúng như thế, mong các ngươi biết suy ngẫm. 


267. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chi dùng 
(cho con đường chính nghĩa của Allah) từ những bổng lộc 
tốt lành mà các ngươi kiếm được cũng như từ những 
bổng lộc mà TA đã xuất ra cho các ngươi từ đất đai. Các 
ngươi chớ tìm lấy những món vật xấu để chi dùng (cho 
con đường chính nghĩa của Allah), những món vật mà 
ngay cả bản thân các ngươi cũng không muốn nhận ngoại 
trừ các ngươi nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi hãy biết rằng 
Allah là Đắng Giàu Có, Đáng Được Ca Tụng. 


268. Shaytan làm cho các ngươi lo sợ sự nghèo khó và 
bảo các ngươi làm điều tội lỗi, ngược lại, Allah hứa tha 
thứ cho các ngươi và làm cho các ngươi phát đạt với thiên 
lộc của Ngài. Quả thật, Allah là Đắng Quảng đại, Bao la và 
Am tường mọi sự việc. 


269. (Allah) ban sự khôn ngoan cho ai Ngài muốn, và ai 
được ban cho sự khôn ngoan thì quả thật y đã được ban 
cho biết bao điều tốt đẹp; tuy nhiên, không ai hiểu được 
điều đó ngoại trừ những người có kiến thức và chịu suy 
ngâm. 


270. Những gì các ngươi đã chi dùng (cho con đường 
chính nghĩa của Allah) hoặc những gì các ngươi đã 
nguyện thực hiện, Allah chắc chắn đều biết rõ. Và những 
kẻ làm điều sai quấy chắc chắn sẽ không được ai giúp đỡ. 
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271. Nếu các ngươi công khai những món vật bố thí thì 
điều đó cũng tốt (bởi vì các ngươi đã công khai điều tốt); 
nhưng nếu các ngươi giấu kín và âm thầm trao các món 
vật bố thí đó đến tận tay những người nghèo thì điều đó 
tốt hơn cho các ngươi, nó sẽ xóa đi khỏi các ngươi những 
tội lỗi mà các ngươi đã phạm. Và Allah là Đắng Thông 
Toàn những gì các ngươi làm. 


272. (Hỡi Thiên Sứ Muhammagd), việc hướng dẫn họ (đến 
với chính đạo) không thuộc quyền của Ngươi mà chính 
Allah mới có quyền hướng dẫn ai Ngài muốn. Và những gì 
các ngươi chỉ dùng cho điều thiện tốt thì thật ra đó là 
những thứ các ngươi chi dùng cho chính bản thân các 
ngươi; và những gì các ngươi chỉ dùng là chỉ nhằm làm 
hài lòng Allah; và những gì các ngươi chi dùng cho điều 
thiện tốt thì nó sẽ được (Allah) trả lại cho các ngươi và 
chắc chắn các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi bất cứ 
thứ gì. 


273. (Của bố thí là dành) cho những người nghèo, nhất là 
những người vì con đường chính nghĩa của Allah đã bị 
hạn chế việc đi lại trên mặt đất (để tìm kiếm thiên lộc của 
Ngài). Qua tư cách và lòng tự trọng của họ, người không 
biết cứ tưởng rằng họ giàu có; nhưng Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ Muhamma9) có thể nhận biết họ qua những nét biểu 
hiện đặc biệt trên gương mặt họ; họ không xin xỏ thiên hạ 
một cách trơ trẽn và thiếu lòng tự trọng. Và bất cứ món tốt 
nào mà các ngươi chi dùng (cho con đường chính nghĩa 
của Allah), Allah chắc chắn biết rõ nó. 


274. Những người chi dùng tài sản của họ (cho con 
đường chính nghĩa của Allah) cả đêm lẫn ngày dù kín đáo 
hay công khai đều sẽ nhận được phần thưởng của họ nơi 
Thượng Đề của họ (nếu họ thành tâm vì Ngài), và họ sẽ 
không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


275. Những người ăn tiền lời cho vay (vào Ngày Sau) sẽ 
đứng không vững giống như một kẻ bị Shaytan nhập vào 
người và làm cho điên cuồng. Họ bị như thế là vì họ đã 
nói: “Kinh doanh mua bán thật ra cũng giống như hình 
thức cho vay lấy lãi mà thôi”. Tuy nhiên, Allah cho phép 
kinh doanh mua bán và cắm hình thức cho vay lấy lãi. Do 
đó, ai đã nhận được lệnh cảnh báo từ Thượng Đề của y 
và chấm dứt (việc cho vay lấy lãi) thì y được hưởng 
những gì đã qua (từ việc cho vay lấy lãi trước đó) và vụ 
việc của y sẽ do Allah quyết định. Ngược lại, người nào 
ngoan cố tái phạm thì sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ 
sống trong đó mãi mãi. 
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276. Allah không ban phúc cho hình thức vay lãi nhưng 
Ngài làm phát đạt các hình thức Sadaqah (bố thí, trợ 
giúp). Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ vô đức 
tin và tội lỗi. 


277. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện, chu 
đáo duy trì lễ nguyện Salah và xuất Zakah thì họ sẽ nhận 
được ân phước của họ ở nơi Thượng Đề của họ, họ sẽ 
không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


278. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah 
mà bỏ đi phân còn lại của tiên lời cho vay, nêu các ngươi 
thật sự có đức tin nơi Ngài. 


279. Nhưng nếu các ngươi không phục tùng theo mệnh 
lệnh thì xem như các ngươi đã khai chiến với Allah và 
Thiên Sứ của Ngài. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết ăn năn 
hối cải thì các ngươi được thu hồi tiền vốn của mình, đây 
là cách các ngươi không gây bắt công cho ai và cũng 
không bị thiệt thòi. 


280. (Trường hợp) người thiếu nợ gặp khó khăn không 
thê hoàn nợ (lúc đến kỳ hạn) thì hãy gia hạn cho y đến lúc 
y cảm thấy dễ dàng hơn (cho việc trả nợ); tuy nhiên, nếu 
các ngươi bố thí khoản nợ đó thì điều đó tốt hơn cho các 
ngươi nếu các ngươi biết. 


281. Các ngươi hãy sợ Ngày mà các ngươi được đưa trở 
về trình diện Allah, lúc đó mỗi linh hồn sẽ được đền bù 
xứng đáng về mọi điều mà nó đã từng làm (trên thế gian), 
và chắc chắn không một ai bị đối xử bất công. 


282. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi mượn 
tiền bạc của nhau đến một thời hạn ấn định thì các ngươi 
hãy viết khoản nợ đó ra (thành một văn bản rõ ràng), các 
ngươi hãy tìm một người ghi chép viết lại (đầy đủ các điều 
khoản thỏa thuận) giữa các ngươi với nhau một cách 
công bằng. Bản thân người ghi chép không được từ chối 
viết giống như những gì Allah đã dạy y. Cho nên, người 
ghi chép hãy viết, còn người mắc nợ hãy đọc ra khoản nợ 
(một cách chính xác), y hãy kính sợ Allah, Thượng Đề của 
y, và không được bớt đi bắt cứ thứ gì từ khoản nợ đó. 
Nếu người mắc nợ là người khờ khạo hoặc nhỏ tuổi (hay 
già yếu) hoặc không có khả năng (đọc ra khoản nợ) thì 
người giám hộ của y sẽ là người đại diện đọc ra khoản nợ 
theo đúng sự thật và công bằng. Các ngươi hãy tìm hai 
người đàn ông trong các ngươi đứng ra làm nhân chứng 
cho giấy nợ đó, nếu không có đủ hai người đàn ông thì 
các ngươi tìm một người đàn ông và hai người phụ nữ mà 
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các ngươi hài lòng để họ làm nhân chứng, (mục đích) để 
người phụ nữ này nhắc người phụ nữ kia (nếu một trong 
hai có người sai sót hay nhằm lẫn). Những người được 
mời làm nhân chứng không được từ chối. Các ngươi chớ 
ái ngại việc phải viết khoản nợ đó ra (thành văn bản) dù 
nó ít hay nhiều sau khi (đôi bên) đã thống nhất đến kỳ 
hạn. Đối với Allah (việc viết giấy nợ) là lẽ công bằng và 
chính xác nhất khi được đưa ra làm chứng và nhằm để 
ngăn chặn việc tranh chấp sau này. Trừ trường hợp các 
ngươi trao đổi mua bán tại chỗ (bằng tiền mặt) thì các 
ngươi không bị tội nếu các ngươi không viết nó ra (thành 
văn bản) cũng như không gọi người đứng ra làm chứng 
khi các ngươi thỏa thuận mua bán. Các ngươi không 
được làm hại đến người viết (giấy nợ) cũng như người 
làm chứng; nếu các ngươi làm thế thì chắc chắn đó là một 
hành động xấu xa và tội lỗi của các ngươi. Các ngươi hãy 
kính sợ Allah, Allah dạy các ngươi (những điều tốt đẹp), 
và Allah luôn biết rõ tất cả mọi sự việc. 


283. Trường hợp các ngươi đi xa nhà, không tìm được 
người viết giùm (giấy nọ) thì chỉ cần thế chấp cho chủ nợ 
một tín vật. Tuy nhiên, nếu các ngươi có lòng tin lẫn nhau 
thì người được giao tín vật phải thực hiện (việc giao lại tín 
vật cho chủ nhân của nó khi được hoàn nợ) và y hãy kính 
sợ Allah, Thượng Đề của y. Và các ngươi không được 
che giấu bằng chứng; ai che giấu nó thì quả thật tắm lòng 
của y mang tội, bởi Allah luôn biết rõ những gì các ngươi 
làm. 


284. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 
đều là của Allah, dù các ngươi bộc lộ hay giấu kín những 
điều trong lòng của các ngươi thì Allah vẫn xét xử các 
ngươi về chúng. Tuy nhiên, Ngài sẽ tha thứ cho ai Ngài 
muốn và sẽ trừng phạt ai Ngài muốn, bởi Allah toàn năng 
trên tất cả mọi thứ. 


285. Thiên Sứ (Muhammagd) và những người có đức tin 
đều tin vào những điều được mặc khải xuống cho Y từ 
Thượng Đề của Y. Tất cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi 
các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, và 
nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: “Bằy tôi 
không phân biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin 
nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi 
cho bầy tôi hỡi Thượng Đề của bày tôi, và bầy tôi chắc 
chắn phải quay trở về trình diện Ngài.” 


286. Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách 
nhiệm quá khả năng của nó. Mỗi linh hồn sẽ hưởng được 
thành quả của điều tốt mà mình đã làm và sẽ phải gánh 
hậu quả về tội lỗi đã phạm. (Người có đức tin cần cầu 
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nguyện Allah): “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài đừng | ¿zj v€ „sI te J5 Ý; tố; ND 
bắt tội bày tôi nêu bẩy tôi quên hay sai sót; lạy Thượng Đề = 
của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt bầy tôi gánh vác nặng nề #20 ti:2 Š; tư KIệy z 0 ở2 ój) lứ 


giống như Ngài đã đặt gánh nặng lên những người trước : AC SA 7 
bày tôi; lạy Thượng Đề của bày tôi, xin Ngài đừng bắt bày | 6z ¿+l Z7 tí ;z¿ñ É£ 2£; sả) tí 
tôi gánh lây những gì vượt quá khả năng của bây tôi, xin 1w `... 
Ngài hãy lượng thứ cho bày tôi, tha thứ tội lỗi cho bày tôi ® ó „©I ø 1 đe 62:6 
và thương xót bày tôi, Ngài là Đắng Bảo Hộ của bày tôi, 
xin Ngài phù hộ bẩy tôi giành chiến thắng trước những kẻ 
vô đức tin.” 





AI 'Imran 48 





1. Alif. La-m. Mi-m. 


2. Allah (là Thượng Đế), không có Thượng Đề (đích thực) 
nào ngoài Ngài, Đắng Hằng Sống, Bát Diệt. 


3. Ngài đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 
Kinh Sách (Qur an). (Nó) là chân lý đích thực (không có gì 
phải hoài nghi) dùng để xác định lại những điều được ban 
xuống trước (Nó). Và Ngài đã ban xuống Kinh Tawrah 
(Cựu Ước) và Kinh Injil (Tân Ước). 


4. (Kinh Tawrah và Kinh Injil) được ban xuống trước làm 
nguồn chỉ đạo cho nhân loại và (tiếp sau đó) Ngài ban 
xuống Furqan(1) (Kinh Qur an). Quả thật, những kẻ đã phủ 
nhận các lời mặc khải của Allah sẽ phải gánh lấy sự trừng 
phạt khủng khiếp. Quả thật, Allah là Đáng Toàn Năng, 
Đắng toàn quyền trừng phạt (không thể kháng cự).! 


5. Quả thật không có bát cứ thứ gì ở trên trái đất cũng như 
ở trên trời có thể ân khuất khỏi Allah. 


6. Ngài là Đắng đã tạo hình hài cho các ngươi trong các dạ 
con (của các bà mẹ) như thế nào tùy theo ý muốn của 
Ngài. Không có Thượng Đề (đích thực) nào khác ngoài 
Ngài, Đắng Toàn Năng, Đắng Sáng Suối. 


7. Ngài là Đắng đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) Kinh Sách (Qur an), trong đó, có những câu 
Muhkam (mang ý cụ thể một cách rõ ràng), chúng là nền 
tảng của Kinh Sách, còn những câu khác Mushtabihah 


(mang ý tổng quát cho nhiều vấn đề tương đồng). Cho nên, 


những kẻ mà trong trái tim của họ có tư tưởng lệch lạc 
thường đi theo những câu mang ý tổng quát cho nhiều vấn 
đề tương đồng hầu (khơi dậy làn sóng) chia rẽ (cộng đồng) 
và suy diễn (chúng) theo ý riêng của mình; và chỉ một mình 
Allah mới biết rõ ý nghĩa thật sự của chúng. Ngược lại, 
những người thực sự có kiến thức vững chắc thì bảo: 
“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó (Qur an), toàn bộ 
(Qur an) đều đến từ Thượng Đề của chúng tôi.” Quả thật 
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chỉ những người có hiểu biết vững chắc mới nắm được lời 
nhắc nhở (của Qur an). 


8. (Những người thực sự có kiến thức vững chắc thường 
cầu nguyện): ạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài đừng 
làm trái tim của bày tôi lệch lạc sau khi Ngài đã hướng dẫn 
bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi hồng phúc từ nơi 
Ngài. Quả thật, Ngài là Đắng Hằng Ban Phát.” 


9. “Lạy Thượng Đề của bày tôi, chắc chắn Ngài sẽ triệu tập 
nhân loại vào một Ngày (mà Ngài đã định), điều đó không 
có gì phải hoài nghi, bởi quả thật, Allah không bao giờ làm 
trái với điều đã hứa.” 


10. Quả thật, con cái và tài sản của những kẻ vô đức tin 
không giúp ích được gì cho họ trước (sự trừng phạt của) 
AIlah và họ chính là củi đôt của Hỏa Ngục. 


11. (Họ) giống như đồng bọn của Pha-ra-ông và những kẻ 
trước họ. Tất cả đều đã phủ nhận các lời mặc khải của TA 
nên họ đã bị Allah bắt phạt bởi tội lỗi họ đã gây ra. Quả 
thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


12. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với những kẻ 
vô đức tin: “Rồi đây các người sẽ bị đánh bại (bởi những 
người có đức tin) và các người sẽ được tập trung vào Hỏa 
Ngục, một nơi ở tồi tệ (dành cho các người).” 


13. Quả thật, các ngươi đã có bằng chứng (rõ ràng) qua 
cuộc giao tranh giữa hai đoàn quân (tại Badr)(2), một bên 
là đoàn quân (Muslim) anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa 
của Allah và bên còn lại là đoàn quân vô đức tin. Chúng 
thấy rõ quân lực của chúng đông hơn (đoàn quân Muslim) 
gấp bội. Tuy nhiên, Allah muốn phù hộ bắt cứ ai (giành 
chiến thắng) là tùy ý Ngài. Quả thật, trong sự việc (số 
lượng ít đánh thắng số lượng đông) đó là bài học dành cho 
những ai biết suy ngẫm.! 


14. Nhân loại thường bị mê hoặc bởi những thú vui từ phụ 
nữ, con cái, kho tàng vàng bạc chất đống, giống ngựa tốt, 
gia súc, và đất đai trồng trọt, mặc dù đó chỉ là sự hưởng 
thụ (tạm bợ) của đời sống trần tục trong khi ở nơi Allah có 
một chỗ quay về vô cùng tốt đẹp. 
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! (2) Badr là tên của một khu vực cách thành phố Madinah khoảng 150 cây số về phía nam. Nơi đây đã diễn ra một cuộc 
giao chiến lừng danh đầu tiên của Islam mà lịch sử Islam gọi là trận chiến Badr. Trong trận chiến này, đoàn quân Muslim 
chỉ gồm 313 người còn đoàn quân của những kẻ thờ đa thần Quraish gồm khoảng 1000 người nhưng Allah đã ban sự 


chiến thắng cho những người Muslim. 
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15. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói: “Các người 
có muốn ta cho các người biết thứ tốt đẹp hơn những thứ 
đó không? Những người ngoan đạo sẽ được Thượng Đế 
của họ ban cho các ngôi vườn Thiên Đàng, bên dưới có 
các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó mãi mãi cùng với 
những người vợ thanh khiết và họ sẽ có được sự hài lòng 
của Allah. Quả thật, Allah luôn thấy rõ đám bày tôi (của 
Ngài). 


16. (Những người ngoan đạo được ban cho các Ngôi Vườn 
Thiên Đàng muốn nói đến) là những người thường cầu 
nguyện: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, quả thật bầy tôi đã có 
đức tin, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và xin Ngài 
hãy cứu bày tôi thoát khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.” 


17. (Những người ngoan đạo được ban cho các Ngôi Vườn 
Thiên Đàng muốn nói đến) là những người biết kiên nhẫn 
chịu đựng (trước gian nan và tai họa), những người chân 
thật (trong lời nói và hành động), những người kiên định 
(trong đức tin), những người chi dùng (tài sản cho con 
đường chính nghĩa của Allah), và những người thường cầu 
xin Allah tha thứ vào lúc đêm khuya (một phần ba cuối của 
đêm). 


18. Allah đã chứng nhận không có Thượng Đề (đích thực) 
nào khác ngoài Ngài, các Thiên Thần và những người hiểu 
biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận (như thé). 
Quả thật, không có Thượng Đề nào khác ngoài Ngài, Đắng 
Toàn Năng, Đắng Sáng Suối. 


19. Quả thật, tôn giáo được chấp nhận nơi Allah chỉ có 
lslam. Những ai được ban cho Kinh Sách (Do Thái và 
Thiên Chúa) đã không tranh cãi nhau (về điều này) cho đến 
khi họ biết rõ sự thật (Islam được mang đến không bởi một 
người thuộc cộng đồng của họ) thì họ mới đâm ra đố ky và 
chia rẽ. Và ai vô đức tin nơi các lời mặc khải của Allah thì 
quả thật Allah mau chóng tính số (họ). 


20. Nếu như bọn họ tranh cãi với Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad về chân lý mà Ngươi mang đến) thì Ngươi hãy 
bảo họ: “Ta và những ai theo Ta đã một lòng thần phục 
(Allah).” Và Ngươi hãy nói với những ai được ban cho Kinh 
Sách lẫn những kẻ thất học (những kẻ đa thần): “Các 
người có chịu quy phục Islam không?” Nếu họ quy phục 
Islam thì họ đã được hướng đến chính đạo, còn nếu họ 
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quay lưng thì Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) thật ra chỉ là 
người truyền đạt bức thông điệp mà thôi. Quả thật, Allah 
luôn thấy rõ (mọi động thái của) đám bày tôi (của Ngài). 


21. Quả thật, những kẻ vô đức tin nơi các lời mặc khải của 
Allah và cố tình giết chết các vị Nabi một cách bắt chấp thị 
phi và giết luôn những ai ra lệnh duy trì công lý thì Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammad) hãy báo cho họ về một sự trừng 
phạt đau đớn (đang chờ đợi họ). 


22. Họ là những kẻ mà mọi việc làm (hành thiện và ngoan 
đạo) của họ sẽ bị xóa sạch ở trần gian lẫn Đời Sau và họ 
sẽ không có bât cứ ai giúp đỡ (thoát khỏi sự trừng phạt). 


23. (Hỡi Thiên Sứ Muhammagd), lẽ nào Ngươi không nhìn 
thấy những kẻ đã được ban cho Kinh Sách (trong số người 
Do Thái), khi họ được kêu gọi trở lại với Kinh Sách của 
Allah (Kinh Cựu Ước) để phân xử (tranh chấp) giữa họ, 
(thay vì chấp hành theo) thì một nhóm (học giả, lãnh đạo) 
trong số họ lại quay lưng ngoảnh đi. 


24. Như thế là vì họ nói: “Hỏa Ngục sẽ không bao giờ chạm 


đến chúng tôi ngoại trừ một số ngày ít ỏi” Những điều mà 
họ bịa đặt trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. 


25. Thế thì họ sẽ ra sao khi TA (Allah) triệu tập họ vào một 
Ngày không có gì phải hoài nghi về (sự diễn ra của nó), (lúc 
đó) mỗi linh hồn sẽ được đáp trả đầy đủ về những điều mà 
họ đã từng làm (dù tốt hay xấu) và họ sẽ không bị đối xử 
bất công. 


26. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói: “Lạy Allah, 
Đức Vua nắm mọi vương quyền! Ngài muốn ban vương 
quyền cho ai và lấy lại vương quyền từ ai là tùy ý Ngài, 
Ngài muốn ban vinh dự cho ai và hạ nhục bắt cứ ai là tùy ý 
Ngài. Mọi điều tốt lành đều nằm trong tay Ngài; quả thật, 
Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ.” 


27. “Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày 
vào ban đêm, Ngài rút cái sông ra từ cái chêt và rút cái chết 
ra từ cái sông. Và Ngài ban phát bông lộc vô kê cho ai Ngài 
muốn.” 


28. Những người có đức tin không được phép lấy những 
kẻ vô đức tin làm những người bảo hộ thay vì những người 
có đức tin. Người nào làm vậy thì Allah hoàn toàn vô can 
với y ngoại trừ trường hợp các ngươi lo sợ các mối họa từ 
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họ. Allah cảnh báo các ngươi về bản thân Ngài. Quả thật, 
các ngươi phải trở vê trình diện Allah. 


29. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với họ: “Dẫu 
các ngươi có giấu giềm hay tiết lộ bất cứ điều gì trong lòng 
của các ngươi thì Allah vẫn luôn biết tường tận bởi Ngài 
thông toàn hết mọi thứ trong các tầng trời và mọi thứ trong 
trái đất. Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ.” 


30. Vào Ngày mà mỗi linh hồn sẽ đối diện với những điều 

thiện tốt mà y đã làm cũng như những điều tội lỗi mà y đã 
phạm, (mỗi linh hồn) sẽ ước ao giá như giữa y và (những 

điều tội lỗi) có một khoảng cách thật xa. Allah đã cảnh báo 
các ngươi về bản thân Ngài, tuy nhiên Allah luôn nhân từ 

với đám bầy tôi (của Ngài). 


31. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammag) hãy nói với họ: “Nếu 
các người thực sự yêu thương Allah thì các người hãy theo 
ta rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho 

các người. Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng xót thương.” 


32. Ngươi hãy nói với họ: “Các người hãy tuân lệnh Allah 
và Thiên Sứ (Muhammad), nhưng nếu các ngươi ngoảnh đi 
thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật Allah không thương 
yêu đám người vô đức tin.” 


33. Quả thật, Allah đã chọn Adam, Nuh, dòng dõi của 
lbrahim và dòng dõi của “Imran vượt trội hơn thiên hạ 
(trong thời đại của họ). 


34. Họ là con cháu lẫn nhau (cùng chung tôn giáo: chỉ tôn 
thờ một mình Allah duy nhất). Quả thật, Allah hằng nghe, 
hằng biết. 


35. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi vợ 
của 'Imran cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, bề tôi 
nguyện dâng hiến đứa con trong bụng của bề tôi cho Ngài 
để nó toàn tâm thờ phượng Ngài, xin Ngài hãy chấp nhận 
(sự hiến dâng này) từ bề tôi, quả thật Ngài là Đắng Hằng 
Nghe, Hằng Biết. 


36. Sau khi hạ sinh, (vợ của 'Imran) lại cầu nguyện: “Lạy 
Thượng Đề của bề tôi, bề tôi đã hạ sinh con gái, chỉ Ngài 
mới biết rõ về đứa con mà bề tôi đã hạ sinh, chắc rằng con 
trai không giống như con gái (về mặt hành đạo), bề tôi đặt 
tên cho nó là Maryam, bề tôi khẩn xin Ngài phù hộ cho nó 
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và con cháu của nó tránh khỏi lũ Shaytan đã bị nguyền 
rủa.” 


37. Thế là Thượng Đề của Nữ (vợ của 'Imran) chấp nhận 


sự hiến dâng của Nữ một cách tốt lành, Ngài đã phù hộ cho 


con gái (Maryam) của Nữ trưởng thành tốt đẹp dưới sự 
bảo hộ của Zakariya. Cứ mỗi lần Zakariya đi vào nội phòng 
(nơi hành đạo) của Maryam, Y luôn thấy bên cạnh Maryam 
nhiều thực phẩm (trái mùa). Y hỏi (trong ngạc nhiên): “Này 
Maryam, con có thức ăn này từ đâu?”. Maryam đáp: “Dạ, 
nó từ nơi Allah, quả thật, Allah ban phát bổng lộc vô kể cho 
bất kỳ ai Ngài muốn.” 


38. Từ đó (nó thôi thúc) Zakariya cầu nguyện: “Lạy Thượng 
Đê bê tôi, xin Ngài hãy rủ lòng thương ban cho bê tôi một 
hậu duệ tôt đẹp, chắc chăn Ngài nghe thây rõ lời nguyện 
cầu.” 


39. Thế là các Thiên Thần đã gọi (Zakariya) lúc Y đang 
đứng cầu nguyện trong phòng tu: “Quả thật, Allah báo cho 
ngươi một tin vui về (việc Ngài sẽ ban cho ngươi một đứa 
con trai tên là) Yahya, nhằm xác nhận lại lời phán(3) từ 
AIllah. (Yahya) sẽ là một lãnh đạo, một người trong sạch và 
là một vị Nabi đạo hạnh.” 


40. (Zakariya) nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, làm sao bề 
tôi có được đứa con trai khi mà bề tôi đã già yếu còn vợ 
của bề tôi thì lại là một phụ nữ hiếm muộn?” (Allah) phán: 
“(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thế bởi Allah làm bắt cứ điều 
gì Ngài muốn.” 


41. (Zakariya) thỉnh cầu: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin 
Ngài ban cho bề tôi một dấu hiệu nhận biết (vợ bề tôi mang 
thai)”. (Allah) phán: “Dấu hiệu cho Ngươi là khi Ngươi 
không thể nói chuyện với mọi người suốt ba ngày liền 
ngoại trừ việc ra dấu, lúc đó Ngươi hãy tụng niệm Thượng 
Đề của Ngươi cho thật nhiều và hãy tán dương Ngài sáng 
chiêu.” 


42. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi các 
Thiên thần bảo: “Hỡi Maryam! Quả thật, Allah đã chọn 
ngươi, Ngài tây sạch ngươi và chọn ngươi vượt trội hơn 
thiên hạ.” 
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43. “Hỡi Maryaml Ngươi hãy hết lòng thờ phượng Thượng 
Đề của ngươi, ngươi hãy quỳ lạy và cúi mình cùng với 
những người cúi mình (thần phục Allah).” 


44. Đó là những nguồn tin (về Zakariya và Maryam) thuộc 
thể loại vô hình mà TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd), bởi Ngươi không có mặt lúc họ 
cùng nhau bắt thăm xem ai trong số họ được quyền ưu tiên 
bảo hộ Maryam và Ngươi cũng không có mặt lúc họ tranh 
luận nhau về vấn đề này. 


45. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi các 
Thiên Thần bảo: “Này Maryaml! Quả thật, Allah báo cho 
ngươi tin vui về lời phán từ Ngài (rằng ngươi mang thai 
đứa con trai), tên của nó là Masih Ysa (Giê-su), con trai của 
Maryam, nó sẽ được vinh danh ở đời này lẫn Đời Sau và 
nó sẽ là một trong số những người ở kế cận (Allah).” 


46. “Nó sẽ nói chuyện với dân chúng khi vẫn còn nằm nôi 
và lúc trưởng thành và nó sẽ là một người đạo hạnh”. 


47. (Maryam) nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Làm sao bề 
tôi có được một đứa con khi mà chưa từng có một người 
đàn ông nào chạm đến thân thể của bè tôi?” (Allah) phán: 
“(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thế bởi Allah làm bắt cứ điều 
gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc gì thì Ngài chỉ 
cần phán “Hãy thành!”, lập tức nó sẽ thành (đúng theo ý 
của Ngài).” 


48. “(Allah) sẽ dạy cho (Ysa) Kinh Sách, sự khôn ngoan 
cùng với Tawrah (Kinh Cựu Ưóc) và Injil (Kinh Tân Ước).” 


49. “(Ysa) sẽ được cử làm một vị Thiên Sứ đến với người 
dân Israel (với bức thông điệp): 'Quả thật, Ta đến với các 
người cùng với một dấu hiệu lạ từ Thượng Đề của các 
người. Ta có thể tạo ra cho các người một con chim từ đất 
sét bằng cách hà hơi vào nó để nó trở thành một con chim 
thật sự theo phép của Allah; ta có thể làm sáng mắt cho 
người mù bẩm sinh; ta có thể chữa lành cho người bệnh 
bạch biến; ta có thể làm cho người chết sống lại theo phép 
của Allah; và ta có thể cho các người biết loại thực phẩm 
nào các người phải ăn (liền) và loại thực phẩm nào các 
người dự trữ (lâu dài) trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó 
là một bằng chứng cho các người (về sứ mạng của ta) nếu 
các người là những người có đức tin'.” 
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50. 'Và Ta (được cử đến) để xác nhận lại những điều (đã 
được mặc khải) trước Ta trong Kinh Tawrah và để xóa bỏ 
một số điều cắm mà các người bị cắm trước đây. Ta đến 
với các người mang theo một bằng chứng từ Thượng Đế 
của các người, bởi thế, các người hãy kính sợ Allah và 
vâng lời Ta. 


51. 'Allah đích thực là Thượng Đề của Ta và cũng là 
Thượng Đề của các người. Cho nên, các người hãy thờ 
phượng Ngài, đó là con đường chính đạo." 


52. Khi Ysa nhận thấy sự vô đức tin ở nơi họ thì Y đã lên 
tiếng hỏi: “Ai sẽ là người phò trợ cho Ta (trong việc kêu gọi) 
đến với Allah?” Các tông đồ đáp: “Chúng tôi sẽ là những 
người phò trợ cho (tôn giáo của) Allah, chúng tôi đã có đức 
tin nơi Allah, và chúng tôi chứng nhận mình là những người 
Muslim (thần phục Allah).” 


53. (Các tông đồ của Ysa cầu nguyện): “Lạy Thượng Đề 
của bầy tôi, bầy tôi đã có đức tin nơi điều mà Ngài đã mặc 
khải và bầy tôi nguyện đi theo vị Thiên Sứ (của Ngài). Bởi 
vậy, xin Ngài hãy ghi tên bầy tôi cùng với những người 
chứng nhận (của sự thật này)”. 


54. (Những kẻ vô đức tin) đã mưu toan lập kế hoạch (hãm 
hại Ysa) và Allah cũng hoạch định mưu kế (của Ngài). Tuy 
nhiên, Allah là Đắng hoạch định mưu kế siêu việt. 


55. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah 
phán: “Hỡi Ysa, nay TA sẽ làm cho Ngươi chết (tạm), rồi 
mang (cả hồn lẫn xác) Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẫy 
sạch Ngươi khỏi (mọi lời cáo buộc của) những kẻ vô đức 
tin và TA sẽ phù hộ cho những ai theo Ngươi cao hơn 
những kẻ vô đức tin cho đến Ngày Phục Sinh. Rồi đây các 
ngươi được đưa về trình diện TA để TA phân xử mọi điều 
mà các ngươi tranh chấp lẫn nhau.” 


56. “Những ai không có đức tin, TA sẽ trừng phạt họ bằng 
một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn Đời Sau và họ 
sẽ không được ai cứu giúp.” 


57. “Riêng những người có đức tin và hành thiện, họ sẽ 
được trả cho đầy đủ phần công lao của họ. Quả thật, Allah 
không ưa thích những kẻ làm điều sai quây.” 
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58. Đó là những lời mặc khải mà TA (Allah) đọc cho Ngươi 
nghe (hối Thiên Sứ Muhammad) và cũng là sự nhắc nhở 
khôn ngoan (cho Ngươi và những ai theo Ngươi). 


59. Quả thật, việc tạo hóa Ysa đối với Allah cũng giống 
như (việc Ngài đã tạo ra) Adam. Ngài đã tạo (Adam) từ đất 
sét rồi phán: “Hãy thành!” thế là (Adam) thành (con người 
hoàn chỉnh đúng như thể). 


60. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), chân lý thực sự đến từ 
Thượng Đề của Ngươi, cho nên, Ngươi chớ đem lòng hoài 
nghi. 


61. Nếu có ai tranh luận với Ngươi về (việc khẳng định Ysa 
là Thượng Đề) sau khi Ngươi đã tiếp thu được kiến thức 
(đúng thực rằng Ysa chỉ là một bề tôi của Allah) thì Ngươi 
hãy bảo họ: “Nào, các người hãy đến đây và gọi luôn cả vợ 
và các con của chúng tôi cũng như cả vợ và các con của 
các người, rồi mỗi người trong chúng ta thật lòng cầu xin 
lời nguyền rủa của Allah giáng lên (đầu) những kẻ nói dối.” 


62. Đây thực sự là những câu chuyện có thật. Quả thật, 
không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah và 
Allah là Đắng Toàn Năng, Sáng Suối. 


63. Cho nên, những ai ngoảnh mặt bỏ ởi thì quả thật Allah 
luôn biết rõ về đám người hủy hoại (trái đất). 


64. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách (Do 
Thái và Thiên Chúa), các người hãy đến với một lời phán 
như nhau giữa chúng tôi và các người rằng chúng ta chỉ 
thờ phượng một mình Allah, không tổ hợp với Ngài bất cứ 
ai (vật gì) và không ai trong chúng ta nhận lấy ai khác ngoài 
Allah làm Thượng Đế.” Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì 
Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người hãy chứng thực 
rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).” 


65. Hỡi dân Kinh Sách, tại sao các ngươi lại tranh luận về 
lbrahim trong khi Kinh Tawrah và Kinh Injil đều được mặc 
khải xuống sau Y? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu ư? 


66. Chẳng phải các ngươi thường có thói quen tranh luận 
về những điều mà các ngươi thực sự có kiến thức nhưng 
giờ sao lại tranh luận về những điều mà các ngươi không 
chút hiểu biết nào? Quả thật, Allah là Đắng biết (rõ sự thật) 
còn các ngươi thì chẳng biết gì. 
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67. lbrahim không phải là người Do Thái cũng không phải 
là người Thiên Chúa mà là một người Muslim thuần túy 
(tôn thờ một mình Allah). Y thực sự không phải là người 
thờ đa thần. 


68. Trong nhân loại, những người thực sự xứng đáng (cận 
kề) với lbrahim nhất là những ai đã noi theo (đường lối của) 
Y và vị Nabi này (Muhammagd) và những người có đức tin. 
Và Allah là Đáng Bảo Hộ của những người có đức tin. 


69. Một nhóm trong số dân Kinh Sách đã mong muốn dẫn 
dắt các ngươi (những người có đức tin) rơi vào lầm lạc. 
Tuy nhiên, họ không khiến được ai rơi vào lầm lạc ngoại 
trừ chính bản thân họ nhưng họ không nhận tháy. 


70. Này hỡi dân Kinh Sách, tại sao các ngươi lại phủ nhận 
các lời mặc khải của Allah trong khi các ngươi là nhân 
chứng cho chúng? 


71. Này hỡi dân Kinh Sách, tại sao các ngươi lại lấy điều 
ngụy tạo khoác lên điêu chân lý, tại sao các ngươi lại che 
giâu sự thật trong khi các ngươi biêt rõ vê nó? 


72. Một nhóm dân Kinh Sách bảo nhau: “Các người hãy giả 
vờ tin nơi những gì đã được thiên khải cho nhóm người có 
đức tin vào buổi sáng rồi đến chiều các người hãy phủ 
nhận niềm tin đó, hi vọng họ (những người Muslim) sẽ trở 
lại (tôn giáo đa thần trước đây).” 


73. “Và các người hãy chỉ tin những ai theo tôn giáo của 
các người.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với 
họ: “Quả thật, nguồn chỉ đạo đích thực (hướng đến chân lý) 
là nguồn chỉ đạo của Allah. (Lẽ nào các người e sợ) ai đó 
được ban cho điều giống như điều đã được ban cho các 
người hoặc (lẽ nào các người e sợ) họ sẽ tranh luận với 
các người trước Thượng Đề của các người?” Ngươi hãy 
nói với họ: “Quả thật, mọi hồng phúc đều nằm trong tay 
Allah, Ngài muốn ban cho ai tùy ý Ngài. Allah là Đắng bao 
la, Đắng thông toàn.” 


74. Ngài đặc biệt dành hồng ân của Ngài cho người nào 
Ngài muốn. Quả thật, Allah có hồng ân vĩ đại. 


75. Trong số dân Kinh Sách có người khi Ngươi (Thiên Sứ 
Muhamma9) tin tưởng giao cho họ một đống (tài sản) thì họ 
(uy tín) hoàn lại cho Ngươi đầy đủ, tuy nhiên, trong họ cũng 
có người dù Ngươi chỉ giao cho họ một đồng vàng (duy 
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nhất) thì họ cũng quyết không hoàn lại cho Ngươi trừ phi 
Ngươi cố đòi cho được. Sở dĩ như thế vì họ cho rằng: 
“Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm cho đám người mù 
chữ (dân Ä Rập)”. Họ đã nói dối cho Allah trong lúc họ biết 
rõ sự thật. 


76. Không. (Sự thật không như họ nói) mà chỉ có những ai 
làm tròn giao ước và có lòng ngoan đạo thì quả thật Allah 
thương yêu những người ngoan đạo. 


77. Những kẻ bán giao ước của Allah cũng như lời thề thốt 
của họ (với Ngài) với giá ít ỏi thì vào Ngày Phán Xét họ sẽ 
không có được bắt cứ thứ gì, Allah sẽ không nói chuyện 
với họ, không nhìn đến họ, không thanh lọc tội lỗi cho họ, 
và họ sẽ bị trừng phạt đau đớn. 


78. Quả thật, một nhóm trong bọn họ đã bóp méo Kinh 
Sách bằng chiếc lưỡi của họ. (Cho nên khi đọc), các ngươi 
cứ tưởng đó là điều nằm trong Kinh Sách nhưng thực chất 
nó không thuộc về Kinh Sách. Họ bảo đó là điều từ nơi 
Allah nhưng thực chất không phải đến từ nơi Allah. Họ nói 
dối cho Allah trong lúc họ biết rõ (sự thật). 


79. Không một người phàm nào được Allah ban cho Kinh 
Sách, sự khôn ngoan và sứ mạng Nabi lại đi bảo thiên hạ: 
“Mọi người hãy là bầy tôi của ta thay vì Allah”. Ngược lại, (y 
phải nói): “Các người hãy là những bề tôi tôn thờ Thượng 
Đề (Allah) bởi điều các người răn dạy cho (người khác) từ 
Kinh Sách cũng như những gì các người đã học được. ˆ 


80. Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên 
Thần và các vị Nabi làm các thượng đề. Lẽ nào y lại ra lệnh 
cho các ngươi làm điều vô đức tin sau khi các ngươi đã là 
tín đồ Muslim (thần phục Allah)?! 


81. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah 
lấy giao ước với các vị Nabi rằng: “Cho dù TA có ban cho 
các ngươi Kinh Sách và sự khôn ngoan ra sao nhưng một 
khi Thiên Sứ (Muhammad) được cử đến kế nhiệm thì bắt 
buộc các ngươi phải hết lòng tin tưởng Y và hết lòng phò 
trợ Y.” (Allah) hỏi họ: “Các ngươi có chấp nhận và đảm bảo 
với TA về giao ước này không?” Tất cả đều đáp: “Bầy tôi 
xin chấp nhận.” (Allah) phán: “Thế thì các ngươi hãy chứng 
nhận và TA cũng sẽ chứng nhận cùng các ngươi.” 
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82. Cho nên, những ai quay mặt ngoảnh đi sau đó thì là 
những kẻ sai quấy, bắt tuân. 


83. Lẽ nào họ muốn chọn lấy một tôn giáo khác tôn giáo 
của Allah trong khi vạn vật trong các tầng trời và trái đất dù 
muốn hay không cũng đều thần phục Ngài và họ sẽ phải 
trở về (trình diện) Ngài?! 


84. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với họ: 
“Chúng tôi đã tin nơi Allah, nơi những gì được thiên khải 
xuống cho chúng tôi, cho Ibrahim (Abraham), cho Ismaïi, 
cho Is-haq (Isaac), cho Ya'qub (Jacob), và cho những vị 
Nabi (thuộc con cháu của Yaqub); chúng tôi tin nơi những 
gì được thiên khải xuống cho Musa, cho Ysa cũng như 
toàn bộ các vị Nabi được Thượng Đề phái đến; chúng tôi 
không phân biệt bắt cứ ai trong số họ; và chúng tôi là 
những tín đồ Muslim (thần phục Allah).” 


85. “Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam 
thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp 
nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.” 


86. Làm thế nào mà Allah lại hướng dẫn một nhóm người 
chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng, đã xác nhận Thiên Sứ 
(Muhammag) là sự thật, và mọi bằng chứng rõ ràng đã đến 
với họ?! Quả thật, Allah không bao giờ hướng dẫn đám 
người làm điều sai quấy. 


87. Những kẻ đó, phần thưởng dành cho chúng là lời 
nguyễn rủa của Allah, các Thiên Thần và toàn nhân loại. 


88. Chúng sẽ ở trong (Hỏa Ngục) mãi mãi, chúng không 
được giảm nhẹ hình phạt và cũng không được ân xá. 


89. Trừ những ai biết ăn năn sám hối sau đó và hành thiện 
thì quả thật, Allah hãng tha thứ, nhân từ. 


90. Đối với những ai đã bác bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng 
rồi sự vô đức tin của y ngày càng mãnh liệt hơn (cho đến 
cuối đời) thì chắc chắn Allah không bao giờ chấp nhận sự 
ăn năn sám hồi của họ (lúc họ hấp hối) và họ chính là đám 
người lầm lạc. 
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91. Quả thật, những ai vô đức tin và chết trong tình trạng 
vô đức tin đó thì dẫu ai đó trong số họ có mang cả trái đất 
đầy vàng đến để chuộc tội thì cũng không được chấp nhận. 
Họ sẽ phải chịu hình phạt đau đớn và sẽ không được một 
ai giúp đỡ. 


92. Các ngươi (những người có đức tin) sẽ chẳng đạt 
được sự ngoan đạo cho đến khi các ngươi chỉ dùng (cho 
con đường chính nghĩa của Allah) những gì được các 
ngươi yêu thích nhất. Và bất cứ điều gì mà các ngươi (chỉ 
dùng cho con đường chính nghĩa của Allah) thì Allah đều 
biệt rõ. 


93. Tất cả thức ăn đều Halal cho người dân Israel ngoại trừ 
những gì Israel(1) tự cấm bản thân Y trước khi Kinh 
Tawrah được thiên khải xuống. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd) bảo họ: “(Nếu không đúng như vậy) thì các 
người hãy mang Tawrah ra đây và hãy đọc nó lên (để kiểm 
chứng) nếu các người là những người nói thật.”! 


94. “Cho nên, ai đặt điều nói dối cho Allah sau đó thì họ 
chính là đám người làm điều sai quấy.” 


95. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Allah đã 
phán sự thật, thế nên, các người hãy tuân theo tín ngưỡng 
thuần túy của Ibrahim bởi Người không phải là kẻ thờ đa 
thần.” 


96. Quả thật, ngôi đền đầu tiên được xây dựng cho nhân 
loại (để thờ phượng Allah) là Ngôi Đền tại Bakkah 
(Makkah) hồng phúc và là sự chỉ đạo cho toàn vũ trụ và 
muôn loài. 


97. Tại đó có những chứng tích rõ ràng như chỗ đứng của 
lbrahim, và ai đã vào trong đó là đã được an toàn. Và nhân 
loại phải đi hành hương đến ngôi đền (Ka'bah) để (thờ 
phượng) Allah khi có đủ khả năng cho sự việc đó. Còn ai 
phủ nhận (không tuân theo) thì quả thật, Allah rất giàu có 
vốn không cần đến vũ trụ và vạn vật. 


98. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi dân Kinh 
Sách, tại sao các người lại phủ nhận các lời mặc khải của 
Allah trong khi Allah là nhân chứng cho mọi điều các ngươi 
làm?” 
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99. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách, tại 
sao các người lại ngăn chặn những người có đức tin đi 
theo con đường của Allah và làm cho nó cong quẹo trong 
khi các người là những nhân chứng (cho sự thật trong Kinh 
Sách của các người) và tất nhiên Allah không hề lơ là 
trước những gì các người làm.” 


100. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi tuân theo 
một nhóm người được ban cho Kinh Sách (Do Thái và 
Thiên Chúa), chắc chắn họ sẽ kéo các ngươi trở lại vô đức 
tin sau khi các ngươi đã tin tưởng. 


101. Sao các ngươi lại có thể phủ nhận trong khi các 
ngươi được đọc cho nghe các lời phán của Allah và Thiên 
Sứ của Ngài vẫn đang sống cùng các ngươi? Ai bám chặt 
vào Allah(5) thì quả thật y đã được hướng dẫn đến con 
đường ngay thẳng (chính đạo).! 


102. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ 

Allah bằng lòng kính sợ thực sự; và các ngươi hãy đừng 

chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim (thần 
phục Allah). 


103. Các ngươi (những người có đức tin) hãy bám chặt lấy 
sợi dây (tôn giáo Islam) của Allah và chớ đừng chia rẽ. Và 
các ngươi hãy nhớ lại ân huệ của Allah dành cho các 
ngươi: lúc các ngươi là kẻ thù của nhau, Ngài đã kết nối 
trái tim của các ngươi lại, nhờ ân huệ đó của Ngài mà các 
ngươi trở thành anh em của nhau; và lúc các ngươi ở trên 
bờ của hồ lửa (xung đột và chiến tranh), Ngài đã giải cứu 
các ngươi thoát khỏi (tình trạng) đó. Như thế đấy, Allah 
trình bày rõ các lời mặc khải của Ngài cho các ngươi mong 
rằng các ngươi được hướng dẫn. 


104. Trong các ngươi, cần phải có một nhóm đứng lên kêu 
gọi (thiên hạ) đến với điều tốt, bảo ban họ hành thiện và 
ngăn cản họ làm điều xấu. Những người đó là những 
người thành công. 


105. Các ngươi chớ giống như những kẻ đã chia rẽ và bất 
đồng nhau (dân Kinh Sách) sau khi các bằng chứng rõ rệt 
đã đến với họ. Họ chắc chắn sẽ nhận lấy một sự trừng phạt 
khủng khiếp. 
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106. Vào Ngày mà có những gương mặt sẽ sáng ngời và 
rạng rỡ cũng như có những gương mặt sẽ tối sầm và đen 
sịt. Đối với những ai có gương mặt tối sầm và đen sịt thì 
(có lời bảo họ): “Có phải các ngươi đã vô đức tin sau khi đã 
tin tưởng?! Thế (thì thật đáng đời cho các ngươi), các 
ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt cho những điều mà các 
ngươi đã vô đức tin.” 


107. Đối với những ai là người có gương mặt sáng ngời và 
rạng rỡ thì họ sẽ ở trong sự nhân từ của Allah (Thiên 
Đàng), họ sẽ được ở trong đó mãi mãi. 


108. (Hỡi Thiên Sứ Muhammagd), đó là những lời mặc khải 
của Allah, TA đọc chúng cho Ngươi nghe bằng sự thật. 
Quả thật, Allah không hề muốn bắt cứ ai trong vũ trụ gặp 
điều bất công. 


109. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 
đều thuộc về Allah; và tất cả mọi sự việc đều sẽ được đưa 
về trình Allah. 


110. Các ngươi (những người Muslim) là một cộng đồng tốt 
đẹp nhất được dựng lên (để làm tắm gương) cho nhân loại. 
Các ngươi bảo ban mọi người hành thiện, ngăn cản mọi 
người làm điều xấu, và các ngươi có đức tin nơi Allah. Nếu 
dân Kinh Sách cũng có đức tin giống như các ngươi thì 
điều đó đã tốt cho họ, tuy nhiên, chỉ có số ít trong bọn họ là 
những người có đức tin còn đa số là những kẻ bất tuân, tội 
lỗi. 


111. (Dân Kinh Sách) không bao giờ có thể làm hại được 
các ngươi ngoại trừ chút ít phiền hà (từ cái lưỡi của họ, 
như: nói xấu, xúc phạm, nhạo báng...). Nếu họ đánh các 
ngươi thì họ cũng sẽ quay lưng bỏ chạy mà thôi, rồi họ sẽ 
không được ai giúp đỡ cả. 


112. Sự hèn hạ bao trùm lấy họ ở bát cứ nơi nào họ có mặt 
ngoại trừ họ được sự đảm bảo từ Allah hoặc từ nhân loại. 
Họ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Allah và bị sự đói nghèo 
đeo bám. Sở dĩ họ bị như thế là vì họ đã phủ nhận các lời 
mặc khải của Allah và giết hại các vị Nabi một cách vô cớ. 
Đó là (hậu quả) cho việc bất tuân và vượt mức giới hạn. 
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113. Tất nhiên, không phải họ đều giống nhau, bởi trong số 
đám dân Kinh Sách có những người biết tuân thủ đúng 
(giáo luật của Allah), họ đọc các lời phán của Allah và quỳ 
lạy (Ngài) thâu đêm. 


114. Họ có đức tin nơi Allah và nơi Đời Sau, họ kêu gọi bảo 
ban mọi người hành thiện và ngăn cản mọi người làm điều 
xấu, họ thường đua nhau làm điều tốt. Họ là những người 
đức hạnh. 


115. Bất cứ điều tốt nào họ làm (dù nhiều hay ít) sẽ không 
bao giờ bị vứt bỏ (mà sẽ được đền đáp đầy đủ cho công 
sức của họ), bởi Allah biết rõ người ngoan đạo. 


116. Quả thật, những kẻ vô đức tin, con cái và tài sản của 
họ sẽ không giúp ích được gì cho họ trước (sự trừng phạt 
của) Allah. Họ chính là cư dân của Hỏa Ngục, họ sẽ sống 
trong đó mãi mãi. 


117. Hình ảnh chi dùng tài sản của họ trong cuộc sống trần 
gian này giống như hình ảnh của cơn gió mang theo khí 
lạnh buốt tàn phá vườn tược của những kẻ đã bắt công với 
chính mình. Quả thật, Allah không hề bất công với họ mà 
chính họ đã bất công với bản thân mình. 


118. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng 
chọn ai khác ngoài các ngươi làm bạn thân tín (bởi) những 
kẻ đó không bỏ cơ hội chống phá các ngươi. Họ luôn mong 
các ngươi gặp phải điều bát trắc. Quả thật, sự hiểm độc đã 
xuất hiện trên cửa miệng của họ, tuy nhiên sự hiểm độc 
nằm trong lòng họ còn dữ tợn hơn nhiều. TA (Allah) thực 
sự đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải (của TA) cho các 
ngươi nếu các ngươi có khối óc biết suy ngẫm. 


119. Phải chăng, các ngươi (những người có đức tin) lại 
thương yêu họ trong khi họ chẳng yêu thương gì các 
ngươi, các ngươi đã tin toàn bộ Kinh Sách (kể cả Kinh 
Sách của họ nhưng họ nào có tin vào Kinh Sách đã gởi cho 
Thiên Sứ của các ngươi). Khi họ gặp các ngươi, họ nói 
“Chúng tôi đã có đức tin” nhưng khi họ ở riêng với nhau thì 
họ lại bộc lộ nỗi căm hờn các ngươi đến mức cắn các ngón 
tay. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo họ: “Các 
ngươi cứ ôm lấy nỗi căm hờn đó mà chết đi. Quả thật, 
Allah luôn biết rõ mọi điều giấu kín trong lòng.” 
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120. Nếu các ngươi gặp được điều tốt lành thì họ bực tức 
khó chịu trong lòng nhưng nếu các ngươi gặp phải điều xấu 
thì họ lại vui mừng. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết kiên 
nhẫn và kính sợ (Alalh) thì mọi âm mưu và thủ đoạn của họ 
chẳng hại được các ngươi bắt cứ điều gì. Quả thật, Allah 
bao quát hết những gì họ làm. 


121. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhớ lại lúc 
Ngươi rời gia đình (xuất binh từ Madinah) vào buổi sáng. 
(Khi đến núi Uhud) Ngươi đã sắp xếp vị trí chiến đấu cho 
những người có đức tin, tất nhiên (tất cả mọi điều đó) Allah 
hằng nghe, hằng biết. 


122. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhớ lại về việc 
hai đội quân trong các ngươi (bộ tộc Salamah và bộ tộc 
Harithah) đã có ý định bỏ ngũ trong khi Allah là Đắng Bảo 
Hộ cho cả hai đội quân đó. Bởi thế, những người có đức tin 
hãy phó thác cho Allah. 


123. Quả thật, Allah đã ban chiến thắng cho các ngươi tại 
Badr trong lúc các ngươi chỉ là đội quân nhỏ yếu. Bởi vậy, 
các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi biết tạ 
ơn Ngài. 


124. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhớ lại khi 
Ngươi nói với những người có đức tin: “Chẳng lẽ vẫn chưa 
đủ cho các người hay sao khi Thượng Đề của các người 
đã cử ba ngàn Thiên Thần xuống hỗ trợ cho các ngươi?!” 


125. Đúng vậy, nếu các ngươi kiên nhẫn và kính sợ (Allah) 
thì cho dù quân địch có bất ngờ tấn công các ngươi, 
Thượng Đề của các ngươi chắc chắn sẽ tăng cường cho 
các ngươi năm ngàn Thiên Thần mang dấu hiệu đặc biệt 
hạ trân. 


126. Chẳng qua Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho 
các ngươi và để làm cho các ngươi an lòng mà thôi, chứ 
mọi sự thắng lợi đều do Allah cả, Ngài là Đắng Quyền 
Năng, Sáng Suối. 


127. (Với chiến thắng đó) Ngài muốn tiêu diệt một đám 
người trong những kẻ vô đức tin hoặc muốn hạ nhục họ để 
họ phải quay về trong sự thất bại thảm hại và nhục nhã. 


128. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không có bát cứ thẳm 
quyền nào trong vụ việc (của họ), hoặc Ngài sẽ tha thứ cho 
họ hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ bởi vì họ là đám người làm 
điều sai quấy. 
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129. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 
đều thuộc về Allah, Ngài tha thứ cho ai Ngài muốn và trừng 
phạt bất kỳ ai Ngài muốn, bởi Allah hằng tha thứ, khoan 
dung. 


130. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng ăn 
tiền cho vay lấy lãi, gấp đôi hay nhiều hơn, các ngươi hãy 
kính sợ Allah mong rằng các ngươi thành đạt. 


131. Các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục, nơi được chuẩn bị cho 
những kẻ vô đức tin. 


132. Các ngươi hãy vâng lệnh Allah và Thiên Sứ 
(Muhammad) mong rằng các ngươi được thương xót. 


133. Các ngươi hãy mau mau đến với lòng tha thứ của 
Thượng Đề của các ngươi và Thiên Đàng, nơi mà khoảng 
rộng của nó như các tầng trời và trái đất, được chuẩn bị 
cho những người ngoan đạo. 


134. Những người mà họ chi dùng (tài sản của mình cho 
chính nghĩa của Allah) trong lúc giàu có lẫn lúc cơ hàn, họ 
biết kiềm chế cơn giận và biết lượng thứ cho người khác. 
Quả thật Allah rất thương yêu những người làm tốt. 


135. Những người mà khi họ đã lỡ làm điều tội lỗi hoặc bát 
công với chính mình thì họ liền nhớ đến Allah và cầu xin 
Ngài tha thứ cho tội lỗi của họ (bởi vì họ biết) không ai có 
quyền tha thứ tội lỗi ngoại trừ Allah. Và họ không tái phạm 
những điều đã làm vì họ biết rõ (đó là sai trái). 


136. Những người đó, phần thưởng dành cho họ là sự tha 
thứ từ Thượng Đề của họ cùng với những Ngôi Vườn 
Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống 
trong đó mãi mãi. Thật phúc thay về phần thưởng dành cho 
những người làm việc (thiện tết). 


137. Quả thật, trước các ngươi đã có những đường lối (của 
những kẻ vô đức tin) được thể hiện. Cho nên, các ngươi 
hãy đi đây đó trên trái đất để xem kết cuộc của những kẻ 
phủ nhận đức tin (đã bị trừng phạt thích đáng) như thế nào. 


138. (Qur an) này đây là một sự trình bày rõ ràng cho nhân 
loại, Nó đồng thời là nguồn chỉ đạo và là lời răn dạy dành 
cho những người ngoan đạo. 
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139. (Do đó, các ngươi, hỡi những người có đức tin) chớ 
đừng yêu lòng cũng như chớ đừng buôn râu bởi các ngươi 
sẽ giành chiên thăng nêu các ngươi thực sự có đức tin. 


140. Nếu các ngươi bị thiệt hại và tổn thất thì quả thật đám 
người (vô đức tin) cũng bị thiệt hại và tổn thất giống như 
vậy. Đó là những ngày (được và mắt) mà TA (Allah) xoay 
chuyển giữa nhân loại để Allah biết rõ ai thực sự có đức tin 
và đón nhận những người tử đạo trong các ngươi. Quả 
thật, Allah không hề yêu thương những kẻ làm điều sai 
quấy. 


141. Và để Allah tây xóa (tội lỗi) cho những người thực sự 
có đức tin đồng thời tiêu diệt những kẻ vô đức tin. 


142. (Hỡi những người có đức tin,) phải chăng các ngươi 
nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên Đàng (mà không phải trải 
qua cuộc thử thách) đề Allah biết rõ ai trong các ngươi là 
người thực sự đã chiến đấu (cho chính nghĩa của Ngài) và 
đề Ngài biết rõ ai là những người kiên nhẫn chịu đựng ư?! 


143. Quả thật, các ngươi đã từng mong muốn được chết 
(trên chiến trường như một tử đạo cho chính nghĩa của 
Allah) trước khi các ngươi gặp nó (cái chết). Giờ đây, các 
ngươi thực sự đã nhìn thấy nó trong lúc các ngươi đang 
đứng nhìn (trận chiến). 


144. Thật ra Muhammad chỉ là một Thiên Sứ giống như 
bao Thiên Sứ trước Y mà thôi. Lẽ nào khi Y chết hoặc bị 
giết thì các ngươi lại quay gót bỏ chạy? Người nào quay 
gót bỏ chạy thì (điều đó) chẳng làm hại được Allah bắt cứ 
điều gì. Quả thật, Allah sẽ ban thưởng cho những người 
biết tri ân (Ngài). 


145. Không một linh hồn nào sẽ chết trừ phi có phép của 
Allah, nó được ghi sẵn thời hạn một cách nhất định. Người 
nào ham muốn lợi lộc của trần gian này thì TA (Allah) sẽ 
ban cho y, và người nào ham muốn lợi lộc ở Đời Sau thì 
TA sẽ ban cho y. Quả thật, TA sẽ ban thưởng cho những 
người biết tri ân (TA). 


146. Có biết bao vị Nabi cùng nhiều tín đồ ngoan đạo đã 
chiến đấu anh dũng trên con đường chính nghĩa của Allah, 
họ không yếu lòng, không nhục chí cũng như không chùn 
bước khi gặp gian nan. Quả thật Allah yêu thương những 
người kiên nhẫn chịu đựng. 
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147. Họ không nói gì khác ngoài những lời: “Lạy Thượng 
Đề của bày tôi, xin Ngài xí xóa tội lỗi cho bầy tôi, những sai 
phạm quá mức của bày tôi, xin Ngài hãy giữ vững đôi chân 
của bẩy tôi và phù hộ bây tôi giành chiến thắng trước đám 
người vô đức tin.” 


148. Cho nên, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở trần 
gian (được thắng lợi vẻ vang) và phần thưởng tốt đẹp ở 
Đời Sau (Thiên Đàng vĩnh cửu). Quả thật, Allah yêu 
thương những người làm tốt. 


149. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi tuân theo 
những kẻ vô đức tin, họ sẽ kéo các ngươi lùi lại ở phía sau 
khiên các ngươi lui vê thảm bại. 


150. Ngược lại, (nếu các ngươi nghe theo Allah) thì Allah 
mới là Đắng Bảo Hộ đích thực của các ngươi và Ngài là 
Đắng Ưu Việt trong việc phù hộ giành chiến thắng. 


151. TA (Allah) sẽ gieo nỗi khiếp sợ vào con tim của họ bởi 
điều mà họ đã Shirk với Allah, điều mà Ngài không cho bắt 
cứ thảm quyền nào. Và rồi đây chỗ ở của họ chính là Hỏa 
Ngục, một nơi ở vô cùng tồi tệ cho đám người sai trái. 


152. Quả thật, Allah đã thực hiện đúng lời hứa (ban chiến 
thắng) của Ngài cho các ngươi. Tuy nhiên, khi các ngươi 
gần đánh bại họ (kẻ thù tại Uhud) dưới sự cho phép của 
Ngài, các ngươi không còn tự chủ dẫn đến tranh cãi và 
kháng lại mệnh lệnh (của Thiên Sứ) sau khi các ngươi 
được Ngài phơi bày cho thấy những thứ (chiến lợi phẩm) 
mà các ngươi ham muốn. Trong các ngươi, có người ham 
muốn đời sống trần tục này và có người chỉ ham muốn Đời 
Sau, rồi Ngài đã khiến họ (kẻ thù) đánh úp các ngươi (lúc 
các ngươi thu gom chiến lợi phẩm) để Ngài thử thách các 
ngươi. Nhưng rồi Ngài cũng đã tha thứ tội lỗi cho các 
ngươi (về tội nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Sứ). Quả thật, 
Allah luôn nhân từ và khoan dung đối với những người có 
đức tin. 


153. (Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ lại 
ngày ở Uhud) lúc các ngươi chạy lên đồi cao không quan 
tâm đến ai khác, mặc cho Thiên Sứ cố réo gọi các ngươi 
(hãy đến bên Ta, hỡi các nô lệ của Allah). Ngài (Allah) đã 
cho các ngươi nếm lấy đau khổ này đến đau khổ khác để 
các ngươi không còn buồn bã cho điều đã vụt mắt (chiến 
lợi phẩm) cũng như nạn kiếp mà các ngươi phải trải qua. 
Quả thật, Allah thông toàn những gì các ngươi làm. 
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154. Sau lần nạn kiếp đó, Ngài (Allah) gieo vào (tắm lòng) 
của các ngươi sự bằng an giúp một nhóm người (có đức 
tin) trong các ngươi vững lòng mà thiếp đi, còn nhóm người 
còn lại (nhóm giả tạo đức tin) thì cảm giác bất an cho bản 
thân mình, nó khiến họ suy nghĩ không đúng về Allah như 
những người thời tiền Islam đã từng nghĩ, họ nói: “Chẳng lẽ 
chúng tôi không được có bắt cứ ý kiến nào trong vụ việc 
này ư?!” Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: 
“Quả thật, vụ việc này đều thuộc về một mình Allah.” Họ 
(đám người giả tạo đức tin) đã cố giấu kín trong lòng không 
muốn phơi bày cho Ngươi biết, họ nói: “Giá như chúng tôi 
được quyền có ý kiến thì chúng tôi đã không phải bị giết 
chết (oan uống) tại đây rồi.” Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho 
các ngươi có trốn trong nhà của mình thì những ai là người 
đã được an bày đối mặt với cái chết thì cái chết vẫn tìm 
đến tận giường ngủ của họ”. Allah muốn thử thách tắm 
lòng của các ngươi và thanh lọc con tim của các ngươi. 
Quả thật, Allah là Đắng biết rõ mọi thứ được giấu kín trong 
lòng (của các ngươi). 


155. Quả thật, những ai trong các ngươi quay lưng bỏ chạy 
vào ngày hai đoàn quân (những người có đức tin và những 
kẻ vô đức tin) giáp mặt nhau (tại Uhud), chẳng qua là do đã 
bị Shaytan gây nhiễu lòng. Tuy nhiên, họ đã được Allah 
quãng đại khoan hồng sau đó. Quả thật Allah hằng dung 
thứ, hằng chịu đựng. 


156. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng cư 
xử như những kẻ vô đức tin và chớ như những ai đã nói 
với các anh em đồng đạo của mình khi họ đi xa (tìm kiếm 
bổng lộc đây đó) trên mặt đất hoặc xuất chinh: “Giá như họ 
ở lại với chúng mình thì đâu đến nỗi bị chết hoặc bị giết”. 
Allah đã khiến điều đó (tư tưởng lệch lạc) trở thành điều 
tiếc nuối khôn nguôi trong lòng của họ. Quả thật, Allah là 
Đắng ban sự sống và cái chết. Quả thật, Ngài thấy rõ hết 
mọi việc các ngươi làm. 


157. Nếu các ngươi bị giết trên con đường chính nghĩa của 
Allah hoặc chết đi (do hết tuổi) thì sự tha thứ và lòng 
thương xót của Allah sẽ tốt hơn những gì họ tích góp. 


158. Nếu các ngươi chết đi (do hết tuổi) hoặc bị giết thì các 
ngươi đều được phục sinh để trình diện Allah. 


159. Do đó, với lòng nhân từ của Allah thì Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ Muhammad) nên đối xử hiền hòa với họ. Nếu Ngươi 
quá khắt khe với họ thì chắc chắn họ sẽ rời bỏ Ngươi. Cho 
nên, Ngươi hãy khoan hồng đại lượng với họ, hãy cầu xin 
Allah tha thứ cho họ và hãy bàn bạc tham khảo ý kiến với 
họ. Và khi Ngươi đã quyết định thì hãy phó thác cho Allah, 
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quả thật Allah luôn thương yêu những người biết phó thác 
(cho Ngài). 


160. Nếu Allah phù hộ các ngươi giành chiến thắng thì 
chắc chắn không có thế lực nào thắng được các ngươi, 
còn nếu Allah bỏ mặc các ngươi thì chắc chắn không một 
ai có thể giúp các ngươi giành lấy chiến thắng. Vì vậy, 
những người có đức tin hãy phó thác cho Allah. 


161. Không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi 
phẩm. Người nào giấu trộm chiến lợi phẩm thì y sẽ mang 
vật giấu trộm đó ra trình diện Allah vào Ngày Phán Xét. Rồi 
đây mỗi linh hồn đều được trả lại đầy đủ cho mọi thứ mà y 
đã tom góp (trước đây) và không ai bị đối xử bất công. 


162. Phải chăng người theo đuổi sự hài lòng của Allah lại 
giỗng như kẻ trở vê trong cơn thịnh nộ của Ngài và nơi ở 
của y sẽ là Ngục Lửa, một nơi ở tồi tệ?! 


163. Họ hoàn toàn khác nhau về cấp bậc ở nơi Allah. Quả 
thật, Allah hằng thấy mọi việc họ làm. 


164. Allah quả thật đã ban hồng phúc cho những người có 
đức tin khi Ngài đã gởi đến với họ một vị Thiên Sứ xuất 
thân từ họ để đọc cho họ nghe các lời mặc khải của Ngài, 
để thanh lọc họ, để dạy họ Kinh Sách (Qur an) và sự khôn 
ngoan (Sunnah) trong khi trước đây họ hoàn toàn sống 
trong sự lầm lạc. 


165. Lễ nào sau khi các ngươi (những người có đức tin) bị 
thảm bại (tại Uhud khiến các ngươi nản lòng) mặc dầu 
trước đó (tại Badr) các ngươi đã đánh bại (kẻ thù) với sự 
thiệt hại gấp đôi, các ngươi lại nói: “Tai họa này đến từ 
đâu?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy bảo họ: “Tai 
họa đó là do chính bản thân các ngươi gây ra (khi các 
ngươi nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Sứ rời khỏi núi 
Rumah).” Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


166. Những gì đã xảy ra với các ngươi (từ sự thiệt hại và 
tốn thất nặng nề) vào ngày mà hai đoàn quân chạm trán 
nhau (tại Uhud) là do sự cho phép của Allah để Ngài biết ai 
là những người có đức tin (thật sự). 


167. Và đề Ngài biết ai là những kẻ giả tạo đức tin. Những 
kẻ mà khi có lời gọi họ “Các người hãy đến đây cùng chiên 
đâu vì con đường chính nghĩa của Allah hoặc hãy đên đây 
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để phòng thủ.” thì họ bảo “Nếu chúng tôi thật sự biết đánh 
trận thì chúng tôi chắc chắn đã đi theo mọi người.” (Tình 
trạng của) họ vào ngày hôm đó gần với sự vô đức tin hơn 
là có đức tin, họ chỉ thốt ra từ cửa miệng những điều không 
có trong lòng, tuy nhiên, Allah luôn biết rõ điều họ cố giấu 
giếm. 


168. Những người mà họ nói với anh em của mình trong 
lúc họ ngồi ở nhà (không tham chiến): “Giá như họ nghe lời 
chúng mình thì đâu bị giết”. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd) hãy nói với bọn họ: “Vậy thì các người hãy cố 
mà xua đuổi cái chết khỏi bản thân của các ngươi nếu các 
ngươi đã nói sự thật.” 


169. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) chớ đừng nghĩ rằng 
những người đã bị giết vì con đường chính nghĩa của Allah 
đã chết. Ngược lại, họ vẫn đang sống ở nơi Thượng Đề 
của họ và họ được ban bố bồng lộc (thật đầy đủ). 


170. Họ thực sự đang vui hưởng hồng phúc mà Allah ban 
cấp cho họ và họ báo tin mừng cho những ai chưa nhập 
đoàn với họ ở đằng sau họ rằng (những người hy sinh vì 
con đường chính nghĩa của Allah) sẽ không phải lo sợ 
cũng sẽ không buồn phiền. 


171. Họ báo tin mừng về hồng phúc và thiên ân của Allah, 
và răng Allah không hề làm mật công lao của những người 
có đức tin. 


172. Những người mà họ đáp lại lời kêu gọi của Allah và 
Thiên Sứ (Muhammagd) sau khi đã bị thương tích (tại 
Uhud). Và những người làm tốt và biết kính sợ (Allah) trong 
số họ sẽ được phần thưởng vĩ đại. 


173. Những người mà khi thiên hạ nói với họ “Quả thật, 
những người (ngoại đạo) đang tập hợp tấn công các 
người, các người hãy nên sợ bọn họ” thì đức tin của họ 
tăng thêm và họ nói (một cách kiên định): “Một mình Allah 
đã đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là Đắng Bảo Hộ Ưu Việt”. 


174. Rồi họ đã trở về nhà với hồng phúc và ân huệ của 
Allah, chẳng hề có một chút rủi ro nào chạm đến họ, và họ 
thực sự đi theo sự hài lòng của Allah. Quả thật, Allah sở 
hữu nguồn thiên lộc vĩ đại. 


175. Quả thật, đó chẳng qua là mưu kế của bọn Shaytan 
nhằm hù dọa đồng bọn của hắn mà thôi. Vì vậy, các ngươi 
chớ đừng sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là 
những người có đức tin (thật sự). 
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176. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đừng để cho bản thân 
bị buồn rầu trước việc những kẻ nhanh chân lao thân vào 
sự vô đức tin. Quả thật họ sẽ không bao giờ gây hại được 
Allah. Allah không muốn cho họ hưởng bắt cứ gì ở Đời Sau 
và họ phải đối mặt với một sự trừng phạt khủng khiếp. 


177. Quả thật, những kẻ đã lấy đức tin để mua sự vô đức 
tin sẽ chẳng bao giờ gây hại được Allah, (ngược lại) họ sẽ 
bị trừng phạt đau đớn. 


178. Những kẻ vô có đức tin chớ đừng nghĩ rằng việc TA trì 
hoãn cho họ (sống thọ) là điều tốt dành cho bản thân họ. 
Chẳng qua TA trì hoãn (việc trừng phạt) là để cho họ gia 
tăng thêm tội lỗi để rồi đây họ sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt nhục nhã. 


179. Allah sẽ không bỏ mặc những người có đức tin các 
ngươi trong hoàn cảnh mà các ngươi đang hiện sống mà 
Ngài sẽ tách biệt cái xấu ra khỏi cái tốt. Allah cũng không 
cho các ngươi biết được điều vô hình, tuy nhiên, Ngài 
muốn lựa chọn ai trong số các Thiên Sứ của Ngài (tiếp thu 
một số điều vô hình) là tùy ý Ngài. Cho nên, các ngươi hãy 
tin nơi Allah và các Thiên Sứ của Ngài. Nếu các ngươi có 
đức tin và ngoan đạo thì các ngươi được ban thưởng một 
phần thưởng vĩ đại. 


180. Những kẻ keo kiệt chớ đừng nghĩ rằng việc họ ôm 
trọn hết thiên lộc mà Allah đã ban cho họ (không chịu xuất 
Zakah) là điều tốt cho họ, ngược lại, đó là điều xấu cho họ. 
Rồi đây vào Ngày Phán Xét, những gì mà họ đã keo kiệt 
giữ lại sẽ được mang ra treo lủng lẳng trên cỗ họ. Quả thật, 
mọi di sản trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về một 
mình Allah. Quả thật, Allah thông toàn mọi điều các ngươi 
làm. 


181. Quả thật, Allah đã nghe được lời lẽ mà những kẻ (Do 
Thái) đã nói: “Allah nghèo còn chúng tôi giàu.” TA (Allah) sẽ 
ghi lại điều mà họ đã nói cũng như việc họ giết các vị Nabi 
một cách vô cớ, và (rồi đây) TA sẽ phán bảo: “Các ngươi 
hãy nếm lấy hình phạt thiêu đốt.” 


182. Đấy là (hậu quả) cho những gì mà đôi bàn tay của các 
ngươi đã gửi đi trước và Allah không hề bất công với bắt 
cứ người bề tôi nào (của Ngài). 


183. Những kẻ đã nói: “Quả thật, Allah đã giao ước với 
chúng tôi rằng chúng tôi đừng nên (vội vàng) tin nơi bất cứ 
vị Thiên Sứ nào trừ phi vị đó mang đền trình trước chúng 
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tôi một vật hiến tế (cho Allah) và được lửa (phóng xuống từ 
trời) thiêu đốt nó.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy 
bảo họ: “Quả thật, các Thiên Sứ trước Ta đã đến với các 
người, họ đã mang đến cho các người các bằng chứng rõ 
rệt và luôn cả điều mà các người đã nói, nếu các người đã 
nói lời thật lòng thế thì tại sao các người (vẫn cố tình) sát 
hại họ?!” 


184. Nếu như họ (những kẻ vô đức tin) phủ nhận Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammag) thì quả thật các vị Thiên Sứ trước 
Ngươi cũng đã bị phủ nhận (giống như vậy) mặc dù họ đã 
mang đến biết bao bằng chứng rõ rệt cùng với Kinh Zabur 
và Kinh Sách rõ ràng, minh bạch. 


185. Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. Quả thật vào 
Ngày Phán Xét, các ngươi mới được trao cho đầy đủ phần 
công lao của mình. Do đó, ai được cứu khỏi Hỏa Ngục và 
được thu nhận vào Thiên Đàng thì y thực sự đã thành 
công. Và đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ 
chóng tàn, đầy dối trá. 


186. Tất nhiên các ngươi (những người có đức tin) phải trải 
qua thử thách về tài sản và thể xác của các ngươi, các 
ngươi phải nghe rất nhiều lời lẽ xấu xa từ những kẻ được 
ban cho Kinh Sách thời trước các ngươi và cả những kẻ đa 
thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết kiên nhẫn và ngoan 
đạo thì đó là nguyên tố (thành công) của mọi vấn đề. 


187. (Hõỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) việc 
TA (Allah) đã lấy giao ước với những người được ban cho 
Kinh Sách: “Các ngươi phải công bố Kinh Sách cho thiên 
hạ và tuyệt đối không được giấu giếm (những bằng chứng 
báo trước về Muhammad) có trong đó”. Tuy nhiên, họ đã 
ném lời giao ước ra sau lưng và dùng nó mua lấy phần lợi 
lộc ít ỏi (của trần gian). Thật tồi tệ thay cho việc đổi chác 
của họ. 


188. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đừng nghĩ rằng 
những kẻ hớn hở vui mừng với điều được ban cho (lúc họ 
làm tội lỗi) và yêu thích được mọi người ca tụng về những 
điều mà họ không làm (là điều tốt cho họ). Ngươi cũng chớ 
đừng tưởng họ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt, ngược lại, họ 
sẽ gặp phải sự trừng phạt đau đón. 


189. Quyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất 
đều thuộc về một mình Allah, và Allah toàn năng trên tất cả 
mọi thứ. 





có uc go2 05 
Ð s32 gtể cphuổg 


z#& đIế và J5 oIể 1ã đế cú 
@ „ii <ñ 295 64C 


da 


sử BP vn ¬... 
® ° YI G5 z1 2 36 


⁄ Zø,⁄ 9 


đủ đó L5; Q.5 olb xế áãi D2 


“ £ 


c3; 2213 25226 Ý¿ „É) 


“+ 9 t4 
XÃ 2% ⁄\“Z -~ã.^ 4 (%<% ?2~Z4®#“ 


dláj2g Ất 62k li ¿2 Ý 
Z⁄” «⁄\^“< 36x „”% 


62; .ấi<2 Xã lái 6 422 
@ “.Í đú& -4; claïÍ 


ồ 


Ali 'lImran 73 


190. Quả thật, việc tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng 
như việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là những dấu 
hiệu dành cho những người hiểu biết. 


191. Họ là những người (thường xuyên) tụng niệm Allah 
lúc đứng, lúc ngồi và ngay cả lúc nằm nghiêng một bên, họ 
thường suy ngẫm (về quyền năng của Allah) trong việc tạo 
hóa các tầng trời và trái đất (khiến họ phải thốt lên): “Lạy 
Thượng Đề của bày tôi, Ngài đã không tạo hóa những thứ 
này một cách vô nghĩa. Quang vinh và trong sạch thay 
Ngài! Xin Ngài hãy cứu bày tôi tránh khỏi sự trừng phạt nơi 
Hỏa Ngục.” 


192. “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, người nào đã bị Ngài 
tống vào Hỏa Ngục thì đó là kẻ đã bị Ngài sỉ nhục. Quả 
thật, những kẻ làm điều sai trái sẽ không được ai giúp đỡ.” 


193. “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, bầy tôi đã nghe được Vị 
mời gọi kêu gọi đến với đức tin rằng hãy tin nơi Thượng Đề 
của các người và bầy tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng Đề của 
bây tôi, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, xin hãy xí 
xóa mọi việc làm sai trái mà bầy tôi đã phạm, và xin hãy 
cho bẩy tôi được chết cùng với những người đức hạnh.” 


194. “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài ban cho bày tôi 

những thứ mà Ngài đã hứa với bầy tôi qua (lời nói của) các 
vị Thiên Sứ của Ngài và xin đừng sỉ nhục bầy tôi vào Ngày 

Phán Xét. Quả thật, Ngài không bao giờ thất hứa.” 


195. Thế là họ được Thượng Đề của họ đáp lại lời cầu 
nguyện đó, (Ngài phán): “TA nhất định không làm mắt bắt 
cứ việc hành đạo nào mà các ngươi đã từng làm, (không 
phân biệt) nam hay nữ, tất cả đều được ban thưởng như 
nhau. Cho nên, những ai đã di cư hoặc đã bị trục xuất ra 
khỏi nhà cửa của mình và đã chịu hoạn nạn đau khổ vì 
chính nghĩa của TA, và họ đã anh dũng chiến đấu và đã hi 
sinh thì chắc chắn họ sẽ được TA xóa bỏ hết mọi tội lỗi và 
được thu nhận vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên 
dưới có các dòng sông chảy, một phần thưởng xứng đáng 
từ Allah. Quả thật, ở nơi Allah luôn có những phần thưởng 
tốt nhất.” 


196. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) chớ đừng bị mắc 
lừa bởi việc đi lại hí hửng của những kẻ ngoại đạo trên mặt 
đất. 


197. (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ và chóng tàn, rồi 
đây chôn ở của họ sẽ là Hỏa Ngục và đó là một nơi cư ngụ 
vô cùng tôi tệ. 
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198. Ngược lại, những ai ngoan đạo với Thượng Đề của họ 
thì sẽ được ban thưởng những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên 
dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó mãi mãi, một 
sự chiêu đãi đặc biệt từ nơi Allah. Quả thật, những gì ở nơi 
Allah là tốt nhất cho những người đức hạnh. 


199. Trong số những người dân Kinh Sách vẫn có người 
tin tưởng nơi Allah, tin tưởng vào điều đã mặc khải cho các 
ngươi (những người có đức tin) và tin vào điều đã được 
mặc khải cho họ (trước đây), họ đã hạ mình khiêm tốn 
trước Allah, họ không bán các lời mặc khải của Allah với 
cái giá ít ỏi (của trần gian). Đó là những người mà phần 
thưởng của họ ở nơi Thượng Đề của họ. Quả thật Allah rất 
nhanh chóng trong việc tính sổ (thưởng phạt). 


200. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy thực sự 
kiên nhẫn, hãy thực sự kiên trì, hãy kiên định vững chắc, và 
hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi sẽ thành công. 
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ca] #2 lÍ „3 
1. Hỡi con người, hãy kính sợ Thượng Đề của các ngươi, 2 £ ái; 4; | đá[, 26Í ấy 
Đắng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (ông tổ bếi SỨ HỆNG 
Adam của các ngươi) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ lerSỹ TAY AE nEE TLIP-AT kỹ SỰ" =- 


(Hauwa) của Y, rồi từ hai người họ, Ngài đã rải ra khắp r1 38 Š 
nơi (trên trái đất) vô số đàn ông và phụ nữ. Các ngươi hãy | -+› ójzÃ „sÄÏÍ AI (2ã; bi xế VŒ› 
kính sợ Allah, Đắng mà với Ngài các ngươi đòi hỏi (quyền MT < 
và lẽ phải) lẫn nhau(1) và các ngươi (hãy tôn trọng) mối @ Œ52 ©£ óẾ 40l óJ 2N 
quan hệ thân tộc(2), quả thật Allah luôn giám sát (mọi 
hành vi của) các ngươi.! 


2. Các ngươi hãy giao lại cho trẻ mồ côi tài sản của chúng £ Ä1fl#4X HC 1Í g„sÏÍ Lá; 
(khi chúng đã trưởng thành). Các ngươi chớ đừng (vì = 

tham lam) mà tráo vật xấu của các ngươi để đối lấy vật tốt FC 1 ấu si b is) 5/6 
của chúng. Các ngươi cũng đừng ăn chặn (tài sản của . 
chúng bằng cách) nhập chung tài sản của chúng vào tài @ XS c óẾ 
sản của các ngươi, quả thật việc làm đó là một đại trọng 
tội. 


3. Nêu các ngươi lo sợ không công băng với (phụ nữ) mô 1132 về vớ 3|. 331 siic Sìó 
côi (khi cưới họ làm vợ)(3) thì các ngươi hãy cưới những Cua sở h TUIẾU _ 
phụ nữ khác (ngoài họ) mà các ngươi hài lòng; (các ngươi b6 ĐÚ 657 ¿.Ế; dấ^s ;kÏÍ 2 . W 
có thê cưới) hai, ba hoặc bôn (vợ). Tuy nhiên, nêu các B 
ngươi lo sợ không thể (đối xử) công bằng (với các bà vợ) .¿=iÌ đ& tjÍ §42 9 (2225 VỊ 2 
thì các ngươi hãy nên cưới một (vợ) hoặc (các ngươi có `"... 
thể ăn nằm) với những phụ nữ dưới tay của các ngươi(4). @12z2 Yl 61 đ 
Đó là cách tốt nhất để các ngươi tránh gây bất công.! 


4. Các ngươi phải trao tiền cưới bắt buộc cho phụ nữ (khi ú Xa £ số2 2U ïÍ [L4; 
kết hôn). Tuy nhiên, nếu họ vui lòng tặng lại các ngươi lết số Nẻ °ư hập Bộ 
một phần nào (từ tiền cưới bắt buộc đó) thì các ngươi hãy ứ TT Tới WES LE TC 


vui hưởng nó một cách hữu ích. 


5. Các ngươi (những người giám hộ) chớ đừng giao cho -2 1 #lÍ 124 ;Ï? 1zu¿¿fl¿t Á; 
những người thiếu khôn ngoan(5) tài sản mà Allah đã cho ¬ 4 dI c¿ _ 


các ngươi quyên quản lý. Các ngươi hãy dùng tài sản đó Ÿ cá Pin MNNg Œ› cÈ#))0 lý Xe 
6ˆ 








! (1) Ví dụ một người nói với một người: “Thể bởi Allah, tôi không nói dối, tôi muốn anh điều này...”; (2) Việc đoạn tuyệt 
quan hệ với bất cứ ai trong dòng tộc bị xem là đại tội trong Islam. 


! (3) Sợ không trao đủ tiền cưới bắt buộc cho họ hoặc sợ đối xử không công bằng với họ vì cho họ vốn là trẻ mồ côi.; (4) 
Theo Islam, được quyền ăn nằm với các nữ tù binh dưới quyền kiểm soát mà không cần phải kết hôn trước và cũng 
không cân cho họ quyên lợi như các bà vợ. Tuy nhiên, khi họ sinh con thì lập tức họ sẽ trở thành người tự do. 
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cấp dưỡng cho họ, cấp quần áo cho họ và hãy nói năng 
tử tê với họ.! 


6. Các ngươi hãy kiểm tra(6) các trẻ mồ côi khi chúng đã 
đến tuổi trưởng thành, nếu các ngươi nhận thấy chúng đã 
khôn ngoan thì các ngươi hãy giao lại tài sản của chúng 
cho chúng. Các ngươi chớ đừng tiêu xài tài sản của 
chúng một cách phung phí vì lo sợ chúng lấy lại tài sản 
sau khi đã trưởng thành. (Người giám hộ) nào đã giàu có 
(hoặc dư dả) thì chớ tiêu pha nó, còn (người giám hộ) nào 
nghèo khó thì hãy chi dùng nó một cách vừa phải (không 
tiêu pha lãng phí). Khi các ngươi giao lại tài sản của 
chúng cho chúng thì các ngươi hãy tìm những người làm 
nhân chứng cho cuộc giao trả đó. Quả thật, một mình 
Allah đã đủ thanh toán và xét xử (mọi việc làm của các 
ngươi).! 


7. Đàn ông được quyền hưởng gia tài của cha mẹ và bà 
con ruột thịt để lại (sau khi họ qua đời), và phụ nữ cũng 
được quyền hưởng gia tài của cha mẹ và bà con ruột thịt 
để lại (sau khi họ qua đời), dù ít hay nhiều(7). (Đó là) giáo 
luật bắt buộc (từ Allah)." 


8. Trong lúc các ngươi phân chia gia tài để lại, nếu có mặt 
của bà con họ hàng, trẻ mồ côi và người nghèo thì các 
ngươi hãy chia cho họ một ít (từ gia tài đó) và các ngươi 
hãy nói năng tử tế với họ. 


9. Những người (đứng ra chia gia tài thừa kế) cũng phải 
nên sợ rằng mai này (mình chết đi) bỏ lại con cái thơ dại 
(không ai chăm sóc và trông nom). Cho nên, họ hãy kính 
sợ Allah mà nói điều ngay thẳng và đúng đắn. 


10. Những kẻ ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bắt công, 
thật ra là họ đang nuôt lửa vào bụng của mình; rôi đây họ 
sẽ sớm bị thiêu đôt trong Hỏa Ngục. 


11. Allah quy định cho các ngươi về việc con cái của các 
ngươi (hưởng gia tài thừa kế) như sau: Con trai hưởng 
gấp đôi phần của con gái. Trường hợp (người chết bỏ lại 
con cái) đều là gái, nếu từ hai người trở lên thì tất cả cùng 
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! (5) Người thiếu khôn ngoan là tất cả những ai sử dụng tài sản không mang lại lợi ích ở trần gian và cả Đời Sau, chẳng 


hạn tiêu xài vào những thứ có hại như cờ bạc, rượu chè, ma túy ... 


I (6) Kiểm tra bằng cách giao cho chúng một phần tài sản của chúng để chúng chỉ tiêu, nếu nhận thấy chúng chỉ tiêu 
đúng mực, có mục đích tốt, chứng tỏ chúng đã trưởng thành và khôn ngoan. 


II (7) Sở dĩ Islam quy định rõ ràng giáo luật này là bởi vì trong thời tiền Islam phụ nữ và trẻ em bị tước quyền thừa kế. 
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hưởng hai phần ba (2/3) gia tài để lại, còn nếu chỉ có một 
người duy nhất thì sẽ hưởng một nửa gia tài để lại. Nếu 
(người chết) có con thì cha mẹ, mỗi người hưởng một 
phần sáu (1/6) tài sản để lại. Nếu (người chết) không có 
con thì cha mẹ hưởng toàn bộ gia tài để lại, mẹ hưởng 
một phần ba (1/3), (còn lại là của cha). Trường hợp 
(người chết) có anh em thì mẹ của y hưởng một phần sáu 
(1/6)(8). (Tuy nhiên, việc phân chia này) được thực hiện 
sau khi đã hoàn tất xong phần di chúc(9) hoặc nợ. Cha 
mẹ của các ngươi, con cái của các ngươi, các ngươi 
không hề biết được ai trong số họ mới thật sự hữu ích cho 
các ngươi (ở trần gian và Đời Sau). (Đó là) luật định từ 
Allah. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Biết, Đắng Chí Minh.! 


12. Các ngươi (những người chồng) hưởng một nửa (1/2) 
gia tài mà các người vợ để lại nếu họ không có con, nếu 
họ có con thì các ngươi hưởng một phần tư (1/4) gia tài 
họ để lại; (tuy nhiên, việc phân chia này) được thực hiện 
sau khi đã hoàn tất xong phần di chúc hoặc nợ. Các bà vợ 
hưởng một phần tư (1/4) gia tài mà các ngươi để lại nếu 
các ngươi không có con, nếu các ngươi có con thì họ 
hưởng một phần tám (1/8) gia tài mà các ngươi để lại; (tuy |r 
nhiên, việc phân chia này) được thực hiện sau khi đã 
hoàn tất xong phần di chúc hoặc nợ. Trường hợp một 
người đàn ông hoặc một người phụ nữ qua đời (cả hai 
đều không có con cái lẫn cha mẹ) mà chỉ có một người 
anh (em) trai và một người chị (em) gái thì mỗi người 
hưởng một phần sáu (1/6); nếu số lượng anh chị em 
nhiều hơn (hai người) thì tất cả cùng hưởng chung một 
phần ba (1/3)(10), (tuy nhiên, việc phân chia này) được 
thực hiện sau khi đã hoàn tất xong phần di chúc hoặc nợ, 
miễn sao không gây thiệt thòi cho những người thừa kế. 
(Đó là) luật định từ Allah. Quả thật, Allah là Đắng Hằng 
Biết, Đáng Hằng Chịu Đựng.! 


13. Đó là giới luật của Allah. Người nào tuân lệnh Allah và 
Thiên Sứ (Muhammagd) của Ngài thì y sẽ được thu nhận 
vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng 
sông chảy, họ sẽ ở trong đó mãi mãi, và đó là một thành 
tựu vĩ đại. 
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! (8) Trường hợp này cha thừa kế hết phần còn lại và các anh em không thừa kế bất cứ gì. Sự có mặt của các anh em chỉ 
làm giảm phân thừa kê của mẹ từ 1/3 xuông 1/6. Nguyên nhân cho điêu này là bởi vì người cha phải có trách nhiệm chu 


cấp và lo tiền cưới sinh cho các con trai, còn mẹ thì không có trách nhiệm này.; 


(9) Nếu người chết để lại di chúc, bắt 


buộc phải hoàn thành những điều trong di chúc (ngoại trừ những điều Haram) trước khi phân chia gia tài cho những 
người thừa kế. Tuy nhiên, phần trong di chúc không được quá một phần ba (1/3) gia tài để lại, và không được di chúc 


cho những ai nằm trong các đối tượng thừa kế. 


! (10) Trường hợp này chia đều như nhau không phân biệt nam và nữ. 
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14. Ngược lại, kẻ nào nghịch Allah và Thiên Sứ 
(Muhammagd) của Ngài, vi phạm các giới luật của Ngài thì 


sẽ bị tống vào Hỏa Ngục, y sẽ ở trong đó mãi mãi và sẽ bị 


trừng phạt một cách nhục nhã. 


15. Những ai trong số phụ nữ của các ngươi làm điều ô 
uế (thông dâm) thì các ngươi hãy đưa ra bốn nhân chứng 
để buộc tội họ. Nếu (cả bốn nhân chứng) đều đồng xác 
nhận thì các ngươi hãy giam họ trong nhà cho đến 
chết(11) hoặc Allah sẽ mở cho họ một lối thoát khác.! 


16. Hai người (đàn ông và đàn bà) trong các ngươi phạm 
tội thông dâm thì các ngươi hãy phạt họ thật nặng(12). 
Tuy nhiên, khi cả hai biết ăn năn hối cải và chịu sửa mình 
thì các ngươi hãy bỏ mặc họ. Quả thật Allah hằng chấp 
nhận sự sám hối, Ngài là Đắng Khoan Dung.! 


17. Thật ra Allah chỉ chấp nhận sự ăn năn hối cải của 
những ai làm tội lỗi trong lúc không nhận thức rõ vẫn đề, 
còn khi (họ nhận thức được sự sai trái) thì họ liên ăn năn 


sám hối. Đó là những người sẽ được Allah tha thứ cho họ, 


bởi Allah là Đắng Hằng Biết, Đắng Sáng Suối. 


18. Ăn năn hối cải sẽ không được chấp nhận đối với 
những ai cứ ngoan cố làm điều tội lỗi cho tới khi sắp chết 
thì mới nói: “Bây giờ bề tôi xin ăn năn sám hối”; 
hối cải) cũng không được chấp nhận đối với những người 
chết trong tình trạng vô đức tin. Đó là những kẻ mà TA đã 
chuẩn bị một hình phạt đau đớn dành cho họ. 


19. Hỡi những người có đức tin, các ngươi không được 
thừa hưởng các phụ nữ một cách cưỡng bức(13), các 
ngươi cũng không được giam họ lại hầu để lấy lại phần 
tiền cưới mà các ngươi đã trao cho họ trừ phi họ công 


khai làm điều ô uế, còn không thì các ngươi phải đối xử tử 


tế với họ. Bởi lẽ nếu các ngươi ghét bỏ họ thì e rằng các 
ngươi đã ghét bỏ một thứ mà Allah đã ban cho họ bao 
điều tốt đẹp.!! 





! (11) Giáo luật bị xóa và thay thế bởi giáo luật mới, đó là ném đá đến chết. 


! (12) Giáo luật này cũng đã bị xóa và thay thế bởi giáo luật ném đá. 


và (ăn năn 
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II (43) Trước đây theo tục lệ tại Yathrib (tức Madinah) mỗi khi người đàn ông chết đi thì vợ của anh ta bị coi là món tài 
sản từ gia tài để lại của anh ta, cho nên chỉ cần người anh hoặc em trai hoặc cháu trai của anh ta là người trước tiên ném 
cái áo của mình vào người vợ của anh ta thì xem như y hưởng cô ta mà không cần phải cưới xin gì cả, y toàn quyền 


quyết định số phận của cô ta và không cho phép người khác cưới cô ta. 
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20. Khi các ngươi (những người chồng) muốn li hôn vợ 
(hiện tại) để cưới người vợ khác và các ngươi đã trao 
tặng mỗi người vợ một đống vàng thì các ngươi không 
được lấy lại bất cứ thứ gì từ tiền cưới đó. Lẽ nào các 
ngươi muốn lấy lại nó bằng cách vu khống họ hoặc công 
khai phạm tội ư? 


21. Làm sao mà các ngươi có thể lấy lại phần tiền cưới đó 
trong khi các ngươi đã ăn nằm với họ và họ đã nhận lây 
lời giao ước long trọng(14) của các ngươi?!! 


22. Các ngươi không được kết hôn với những người phụ 
nữ mà cha của các ngươi đã cưới (trước đây), ngoại trừ 
sự việc đã xảy ra (trước lệnh cắm này). Quả thật, đó là 
một con đường ô uế và bản thỉu. 


23. Các ngươi bị cắm (cưới các phụ nữ sau đây): mẹ; con 
gái; chị (em) gái; cô; dì; cháu gái - con anh (em) trai hoặc 
chị (em) gái; mẹ nuôi (đã cho bú vú); chị (em) gái nuôi bú 
cùng một vú; mẹ vợ; con gái riêng của vợ mà các ngươi 
đã ăn nằm, dù đang sống cùng nhà với các ngươi (hoặc ở 
riêng bên ngoài), trường hợp các ngươi chưa ăn nằm với 
người vợ đó thì các ngươi không có tội (nếu li hôn cô ta 
để cưới con riêng của cô ta); con dâu - vợ của con ruội. 
(Và các ngươi bị cắm) cưới hai chị em cùng lúc (hoặc hai 
cô cháu hoặc hai dì cháu ruột), ngoại trừ trường hợp đã lỡ 
xảy ra trong quá khứ. Quả thật, Allah là Đắng Nhân Từ, 
Đắng Khoan Dung. 


24. Và (cắm các ngươi cưới) các phụ nữ đã có chồng 
ngoại trừ những nữ tù binh trong tay của các ngươi(15). 
Đó là lệnh cắm của Allah qui định cho các ngươi. Ngoài 
những phụ nữ đã liệt kê thì các ngươi được phép cưới bất 
kỳ phụ nữ nào khác miễn sao các ngươi hài lòng cưới họ 
bằng tài sản của các ngươi một cách đàng hoàng (hợp 
thức luật hôn nhân mà Allah qui định) chứ không bằng 
hình thức ô uế (tình dục ngoài hôn nhân). Một khi các 
ngươi đã hưởng lạc từ (vợ của các ngươi) thì các ngươi 
phải trao tặng cho họ phần tiền cưới bắt buộc. Tuy nhiên, 
các ngươi sẽ không bị tội nếu đôi bên tự nguyện (cho 
thêm hoặc giảm bớt phần nào) số tiền cưới bắt buộc sau 
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! (14) Lời giao ước long trọng là chung sống tử tế hoặc li hôn đúng mực và hợp lẽ phải (Trích từ Tafsir At-Tabari). 
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khi đã thống nhất trước đó. Quả thật, Allah là Đắng Hằng 
Biết, Đắng Sáng Suối. 


25. Ai trong các ngươi (do nghèo) không đủ khả năng 
cưới các phụ nữ tự do có đức tin thì các ngươi hãy cưới 
các phụ nữ nô lệ có đức tin nằm trong tay của các ngươi 
(hoặc trong tay người khác), Allah biết rõ đức tin của các 
ngươi nhất là khi các ngươi đều là tín đồ (Muslim). Do đó, 
các ngươi hãy cưới các nữ nô lệ đó dưới sự đồng ý từ 
chủ nhân của họ và các ngươi hãy trao tặng họ tiền cưới 
đàng hoàng đúng lễ nghĩa giống như những phụ nữ được 
cưới hỏi đàng hoàng chứ không như phụ nữ ngoại tình 
hay tình nhân lén lút. Trường hợp các nữ nô lệ đó làm 
điều ô nhục sau khi đã kết hôn thì họ chỉ bị trừng phạt 
bằng một nửa hình phạt của những phụ nữ tự do. (Việc 
cho phép cưới nữ nô lệ) là giải pháp dành cho những ai 
trong các ngươi sợ bản thân mình phạm điều tội lỗi (quan 
hệ tình dục không hợp thức), tuy nhiên, nếu các ngươi 
biết kiềm chế bản thân mình thì điều đó sẽ tốt hơn cho các 
ngươi. Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng khoan dung. 


26. Allah muốn trình bày rõ ràng cho các ngươi hiểu (các 
giáo luật của Ngài) và Ngài muốn hướng dẫn các ngươi 
đến với các chỉ đạo (của các vị Nabi) thời trước các ngươi 
và Ngài muốn tha thứ cho các ngươi. Quả thật, Allah hằng 
biết, hằng sáng suốt. 


27. Allah thực sự muốn tha thứ cho các ngươi nhưng 
những kẻ theo đuổi dục vọng thì muốn kéo các ngươi sa 
ngã quá mức. 


28. Allah thực sự muốn giảm nhẹ (tội lỗi) khỏi các ngươi 
bởi (Ngài biết rõ) con người vốn được tạo ra yếu đuối (dễ 
sa ngã). 


29. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng ăn 
tài sản lẫn nhau một cách bất chính trừ phi đó là cuộc mua 
bán có sự đồng ý giữa đôi bên. Và các ngươi chớ đừng tự 
giết hại bản thân các ngươi bởi quả thật Allah luôn nhân 
từ với các ngươi. 


30. Người nào làm thế (ăn chặn tài sản của người khác 
một cách bât chính) do thù hãn và bât công thì sẽ sớm bị 
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! (15) Được phép cưới các nữ tù binh bị bắt trong chiến tranh dù cho đã có chồng nhưng phải xác định rõ là họ đã có kinh 


nguyệt, tránh việc không rõ con của ai sau này. 
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TA tống cổ vào Ngục Lửa, và điều đó đối với Allah rất dễ 
dàng. 


31. Nếu các ngươi tránh được những đại tội đã nghiêm 
cấm thì TA sẽ xí xóa cho các ngươi những tội lỗi khác và 
sẽ thu nhận các ngươi vào một nơi cư ngụ vô cùng vinh 
dự (Thiên Đàng). 


32. Các ngươi chớ đừng thèm khát những thứ mà Allah 
dùng để ưu đãi người này hơn người kia. Những người 
đàn ông sẽ hưởng phần mà họ đã tích lũy được và những 
người phụ nữ cũng sẽ hưởng phần mà họ đã tích lũy 
được, và các ngươi hãy cầu xin Allah thiên lộc của Ngài, 
quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ. 


33. Mỗi người đều được TA quy định cho phần thừa kế 
mà cha mẹ và họ hàng (chết) để lại; và những ai mà các 
ngươi đã thề thốt với nhau thì các ngươi hãy đưa cho họ 
phần thừa kế(16). Quả thật, Allah chứng giám cho tất cả 
mọi sự việc.! 


34. Đàn ông là trụ cột (của gia đình) hơn phụ nữ (một bậc) 
bởi những gì Allah đã ban cho người này vượt trội hơn 
người kia (về sức lực) và bởi đàn ông phải chịu trách 
nhiệm chu cấp (cho gia đình) từ nguồn tài sản của họ. 
Cho nên, người phụ nữ đức hạnh là người biết vâng lời 
chồng và trông coi (tài sản của chồng) khi chồng vắng mặt 
dưới sự phù hộ và giúp đỡ của Allah. Còn các phụ nữ mà 
các ngươi lo sợ cho sự bướng bỉnh của họ (có thể dẫn 
đến hành vi sai trái) thì trước hết các ngươi hãy khuyên 
bảo họ, (nếu họ không thay đổi) thì các người hãy từ chối 
ăn nằm với họ, còn (nếu như sau đó họ vẫn ngoan cố) các 
ngươi hãy đánh đòn họ (nhưng không đánh vào vùng mặt 
hoặc gây thương tích); nhưng nếu họ đã chịu nghe lời các 
ngươi thì các ngươi chớ gây chuyện với họ. Quả thật, 
Allah là Đắng Tối Thượng, Đắng Vĩ Đại. 


35. Nếu các ngươi (những người thân của hai vợ chồng) 
lo sợ hai (vợ chồng) chia tay thì các ngươi hãy cử một đại 
diện của bên chồng và một đại diện của bên vợ đến hòa 
giải. Nếu cả hai (vợ chồng) thật lòng muốn hòa thuận với 
nhau thì Allah sẽ phù hộ cho họ hòa thuận với nhau trở 
lại. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Biết, Đáng Thông Toàn. 
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! (16) Thời đầu Islam, chỉ cần hai người không quan hệ thân thích thề thốt với nhau rằng cả hai sẽ thừa kế gia tài của 
nhau sau khi chết được xem có hiệu lực và phải được thực thi, nhưng giáo luật này đã bị xóa sau đó. 
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36. Các ngươi hãy thờ phượng Allah và chớ Shirk với 
Ngài bát cứ thứ gì; các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, 
với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, 
với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và 
với những nô lệ trong tay các ngươi. Quả thật, Allah 
không yêu thương những kẻ kiêu căng, tự phụ. 


37. Những kẻ keo kiệt và xúi giục thiên hạ keo kiệt (giống 
như mình) và luôn che giấu những thiên lộc được Allah 
ban cho họ (thì hãy biết rằng) TA đã chuẩn bị cho những 
kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 


38. (Và sự trừng phạt còn dành cho) những ai chi dùng tài 
sản của mình (cho con đường chính nghĩa của Allah) chỉ 
muốn phô trương cho thiên hạ thấy chứ không thực sự có 
đức tin nơi Allah và Đời Sau. Và người nào chọn lấy 
Shaytan làm bạn thì (hãy biết rằng) hắn là một người bạn 
xấu nhất. 


39. Họ nào có thiệt thòi gì đâu nếu họ thực sự có đức tin 
nơi Allah và Đời Sau cũng như chi dùng những bồng lộc 
mà Allah đã ban cho họ (vào con đường chính nghĩa của 
Allah)?! Quả thật, Allah hằng biết về họ. 


40. Chắc chắn Allah không hề bắt công (cho ai về bất cứ 
điều gì) dù (điều đó) chỉ nhỏ bằng hạt nguyên tử đi chăng 
nữa. Nếu có được một điều tốt nào, Ngài sẽ nhân nó lên 
gấp bội và Ngài sẽ ban thêm một phần thưởng vĩ đại 
khác. 


41. Thế (vào Ngày Tận Thế) sẽ như thế nào khi TA mang 
ra cho mỗi cộng đồng một nhân chứng và TA mang Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) ra làm nhân chứng cho đám 
người này (những kẻ vô đức tin) 2 


42. Vào Ngày (Phán Xét), những kẻ vô đức tin và nghịch 
lại Thiên Sứ (Muhammad) sẽ ước ao được biến thành (cát 
bụi) hòa lẫn vào đất; và không một lời nói (cũng như hành 
vi) nào của họ có thể giấu giễm được Allah. 


43. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đến gần lễ 
nguyện Salah trong lúc các ngươi đang say rượu cho đến 
khi các ngươi biết rõ điều các ngươi nói ra (tỉnh táo trở 
lại); các ngươi cũng chớ (dâng lễ nguyện Salah và ở trong 
Masjid) lúc còn trong tình trạng Junub(†1 7) ngoại trừ việc 
chỉ đi ngang qua (Masjid mà thôi) cho đến khi các ngươi 
đã tắm rửa. Trường hợp các ngươi bị bệnh hoặc đang 
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trên đường đi xa hoặc ai đó trong các ngươi từ nhà vệ 
sinh trở ra hoặc đã ăn nằm với vợ nhưng không tìm thấy 
nước (để tắm) thì hãy Tayammum(18) trên đất bụi sạch 
bằng cách lau mặt và hai tay của các ngươi. Quả thật, 
Allah hằng khoan dung, hằng tha thứ. 


44. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) không biết 
về những kẻ được ban cho (một ít) kiến thức về Kinh 
Sách (người Do Thái) đã (lấy nguồn chỉ đạo) mua sự lầm 
lạc và muốn lôi kéo các ngươi (những người có đức tin) 
lệch khỏi con đường (chân lý) ư?I 


45. Allah biết rõ kẻ thù của các ngươi hơn cả các ngươi 

(hỡi những người có đức tin). Chỉ một mình Allah thôi đã 
đủ sức bảo hộ và chỉ một mình Allah thôi đã đủ sức giúp 
(các ngươi giành chiến thắng trước kẻ thù). 


46. Trong cộng đồng Do Thái, có những người đã cố ý 
bóp méo lời phán (của Allah) lệch khỏi (ý nghĩa mà Ngài 
đã mặc khải). Họ nói: “Chúng tôi đã nghe nhưng không 
tuân theo; hãy nghe nhưng hãy nghe khác đi”; và họ nói: 
“Raaina”(19) với chiếc lưỡi của họ nhằm chế nhạo tôn 
giáo (Islam). Phải chi họ: “Chúng tôi đã nghe và vâng 
lệnh” (hoặc phải chỉ họ nói): “Xin hãy lắng nghe (chúng 
tôi)” thì điều đó tốt hơn cho họ và đúng đắn hơn. Tuy 
nhiên, bởi sự vô đức tin của họ, Allah đã nguyên rủa(20) 
họ nên họ đã không có đức tin ngoại trừ một số ít.! 


47. Hỡi những kẻ được ban cho Kinh Sách (Do Thái và 
Thiên Chúa), các ngươi hãy tin tưởng vào điều mà TA đã 
mặc khải (cho Thiên Sứ Muhammad) nhằm xác nhận lại 
những gì đã được mặc khải ở nơi các ngươi (Kinh Cựu 
Ước và Tân Ước) trước khi TA đổi gương mặt của các 
ngươi và xoay chúng ra phía sau lưng của các ngươi 
hoặc TA sẽ nguyễn rủa họ giống như TA đã nguyễn rủa 
đám người của ngày thứ bảy. Quả thật, mệnh lệnh của 
Allah chắc chắn phải được thi hành. 
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! (17) Jdunub hoặc Janabah là tình trạng chưa tẫy rửa sau khi đã quan hệ tình dục, xuất tinh và dứt kỳ kinh nguyệt. Người 


trong tình trạng Junub cần phải tắm theo nghỉ thức giáo luật thì mới được xem là sạch sẽ trở lại, lúc đó y mới được phép 
dâng lễ nguyện Salah, đọc Qur an, vào Masjid,...; (18) Tayammum là hình thức thay thế cho Wudư' và tắm dunub trong 
trường hợp không có nước hoặc không thể dùng nước. Nghi thức Tayammum là dùng hai bàn tay vỗ một lần xuống mặt 
đất khô và sạch rồi lau toàn bộ gương mặt, sau đó bàn tay trái lau lên mu bàn tay phải và ngược lại. 


! (19) Ý nghĩa của từ ngữ này đã được giải thích ở phần chú thích của câu 104 chương 2 — Al-Baqarah.; (20) Nguyền 


rủa là trục xuất khỏi lòng thương xót, khoan dung của Allah. 
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48. Chắc chắn Allah không tha thứ cho kẻ phạm tội Shirk 
với Ngài nhưng Ngài sẽ tha thứ các tội lỗi khác ngoài tội 
đó cho bắt cứ ai Ngài muốn. Người nào phạm tội Shirk với 
AIlah thì quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội. 


49. Lễ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) lại không 
nhìn thấy những kẻ đã tự cho mình trong sạch (khỏi tội lỗi) 
ư? Không, chỉ Allah mới (có quyền) thanh lọc (tội lỗi) cho 
ai Ngài muốn (bởi Ngài biết rõ tắm lòng của y) và họ sẽ 
không bị đối xử bát công một chút nào. 


50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhìn xem 


những kẻ đã nói khống về Allah như thế nào! Quả thật, chỉ 


cần mỗi việc đó thôi đã đủ là một tội công khai rồi. 


51. Lễ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) không nhìn 
thấy những kẻ được ban cho chút ít kiến thức từ Kinh 
Sách (Do Thái)? Họ đã tin vào các bục tượng và 
Taghut(21) và họ bảo những người vô đức tin: “Những 
người (tin vào các thần linh bục tượng) này còn được 
hướng dẫn đúng đường hơn cả những người (Muslim) có 
đức tin.” 


52. Đó là những kẻ đã bị Allah nguyền rủa và ai bị Allah 
nguyên rủa thì sẽ không bao giờ tìm được người giúp đỡ. 


53. Lẽ nào họ có được một phần của vương quyền? Nếu 
thật sự là vậy thì chăc chăn họ sẽ không chia nó cho thiên 
hạ dù chỉ là một ít. 


54. Hoặc lẽ nào họ đem lòng ganh tị với thiên hạ (Thiên 
Sứ Muhammad và các vị bạn đạo của Y) về ân huệ mà 
Allah ban cho họ trong khi trước đây TA đã ban cho hậu 
duệ của lbrahim Kinh Sách và sự khôn ngoan và TA đã 
ban cho họ vương quyền vĩ đại?! 


55. Tuy nhiên, trong số họ có người đã tin tưởng nơi Y 
(Thiên Sứ Muhammagd) và có người thì quay lưng với Y. 
Và chắc chắn Hỏa Ngục đủ đề trừng phạt (những kẻ vô 
đức tin). 
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! (21) Taghut là những ai ra lệnh mọi người làm khác đi giáo luật của Allah và thờ phượng ngoài Allah. 
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56. Những kẻ đã phủ nhận những lời mặc khải của TA 
chắc chắn sẽ sớm bị TA thiêu đốt trong Ngục Lửa (vào 
Ngày Phán Xét). Cứ mỗi lần lớp da của họ bị thiêu cháy 
thì TA sẽ thay cho họ một lớp da mới để họ tiếp tục nếm 
lấy sự trừng phạt. Quả thật, Allah là Đáng Toàn Năng, 
Đắng Chí Minh. 


57. Ngược lại, những ai có đức tin và hành thiện, TA sẽ 
thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. 
Trong đó, họ sẽ có những người vợ luôn thanh khiết 
(không kinh nguyệt và mãi trinh tiết). Và TA sẽ cho họ vào 
ở bên dưới bóng cây mát rượi. 


58. Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các ngươi phải giao trả 
đầy đủ tín vật về lại cho chủ, và khi các ngươi phân xử 
(các vụ việc) giữa thiên hạ thì các ngươi phải phân xử 
công bằng. Allah thực sự đã rất nhân từ khi Ngài răn dạy 
các ngươi điều này. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Nghe, 
Đắng Hằng Thấy. 


59. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tuân lệnh 
Allah, hãy vâng lời Thiên Sứ (Muhammagd) và cấp lãnh 
đạo của các ngươi. Trường hợp các ngươi bất đồng ý 
kiến nhau về một điều gì đó thì các ngươi hãy đưa điều đó 
trở về với Allah (Qur an) và với Thiên Sứ (Muhammad) 
(tức Sunnah) nếu các ngươi thật sự có đức tin nơi Allah 
và Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Đó là cách giải trình tốt 
nhất và đúng nhất. 


60. Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không 
nhìn thấy những kẻ khẳng định họ đã có đức tin vào điều 
đã được mặc khải cho Ngươi và điều đã được mặc khải 
vào thời trước Ngươi ư? Họ muốn tìm đến Taghut (tà 
thần) để nhờ nó xét xử cho bọn họ trong khi họ được lệnh 
phải loại bỏ (tà thần). Và Shaytan luôn muốn dắt họ đi lạc 
thật xa. 


61. Và khi có lời bảo họ: “Các người hãy đến với điều mà 
Allah đã mặc khải và các người hãy đến với Thiên Sứ 
(Muhammad để Người phân xử cho các người)”, Ngươi 
sẽ thấy những tên giả tạo đức tin sẽ quay lưng tránh xa 
Ngươi. 


62. Là như thế nào (những kẻ giả tạo đức tin) khi gặp phải 
hậu quả do những gì mà đôi tay của họ đã làm rồi lại đến 
gặp Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) thề thốt nhân danh 
Allah nói: “Chắc chắn chúng tôi chỉ muốn điều lành và hòa 
thuận mà thôi.”?! 
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63. Đó là những kẻ mà Allah biết rõ điều (xấu) trong thâm 
tâm họ. Thế nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy 
tránh xa họ, hãy cảnh báo họ và hãy nói với họ bằng lời lẽ 
sâu sắc và thấm thía vào bản thân họ. 


64. TA đã không gởi bất cứ vị Thiên Sứ nào đến (cho 
thiên hạ) ngoài mục đích để được phục tùng và vâng lời 
dưới sự ưng thuận của Allah. Tuy nhiên, nếu họ bát công 
với bản thân mình (bởi hành động tội lỗi) rồi họ tìm đến 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) nhờ Ngươi cầu xin 
Allah tha thứ và Thiên Sứ (Muhammagd) cầu xin tha thứ 
cho họ thì họ sẽ thấy Allah hằng tha thứ, hằng khoan 
dung. 


65. TA xin thề với Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd), họ sẽ không có đức tin thực sự cho đến khi 
nào họ tự đến yêu cầu Ngươi phân xử việc tranh chấp 
giữa họ rồi không cảm thấy trong lòng uất ức về quyết 
định của Ngươi và họ hoàn toàn chịu qui phục. 


66. Nếu TA ra lệnh cho họ: “Các ngươi hãy tự kết liễu 
hoặc hãy rời khỏi nhà cửa của các ngươi ra đi (chinh 
chiến)” thì họ không chịu thi hành ngoại trừ một số ít trong 
bọn họ; và giá như họ chịu thi hành theo lệnh phán thì 
điều đó đã tốt cho họ và giúp họ được kiên định hơn. 


67. Và lúc đó chắc chắn TA đã ban cho họ một phần 
thưởng vĩ đại từ nơi TA. 


68. Và TA cũng đã hướng dẫn họ đi đúng con đường 
chính đạo. 


69. Ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammagd) thì họ là 
những người sẽ được ở cùng với những người đã được 
Allah ban cho ân huệ thuộc hàng ngũ các vị Nabi, các vị 
Siddiq (chính trực), những người Shahid(22) và những 
người ngoan đạo. Thật tốt đẹp thay cho sự đồng hành với 
những người đói! 


70. Đó là thiên ân của Allah và chỉ cần Allah là đã đủ am 
tường (tât cả mọi việc). 


71. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy luôn đề 
cao cảnh giác (trước kẻ thù của các ngươi), các ngươi 
hãy xông ra trận từng nhóm hoặc toàn quân. 
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72. Quả thật, trong các ngươi, có kẻ (giả tạo đức tin) đã 
chậm trễ ở phía sau (khi xuất chinh). Cho nên, nếu như 
các ngươi gặp phải tai họa (bại trận) thì hắn bảo: “Allah 
thực sự đã ban phúc cho tôi khi tôi đã không hiện diện 
cùng với họ.” 


f3. Ngược lại, khi các ngươi được Allah ban cho ân huệ 
(chiến thắng và giành được chiến lợi phẩm) thì chắc chắn 
hắn (tỏ thái độ tiếc nuối) như thể giữa các ngươi và hắn 
chẳng có tình cảm kết giao nào cả, nói: “Ôi giá như tôi đã 
xuất binh cùng họ thì giờ đây tôi đã được thắng lợi vinh 
quang rồi.” 


74. Thế nên, những ai dùng cuộc sống trần gian này để 
mua lấy cuộc sống Đời Sau hãy anh dũng chiến đấu vì 
con đường chính nghĩa của Allah. Người nào anh dũng 
chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Allah, dù bị giết 
hay giành chiến thắng, TA đều sẽ ban cho y phần thưởng 
Vĩ đại. 


75. Điều gì đã cắm cản các ngươi (những người có đức 
tin) không đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của 
Allah để giải phóng cho những người đàn ông, những 
người phụ nữ và đám trẻ thơ đang cầu nguyện: “Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi, xin hãy giải cứu bày tôi thoát khỏi 
thị trần (Makkah) này bởi cư dân của nó là kẻ áp bức và 
bất công, xin Ngài hãy chỉ định ai đó đứng ra làm người 
bảo hộ và giúp đỡ bây tôi.” 


76. Những người có đức tin thì chiến đấu cho con đường 
chính nghĩa của Allah còn những kẻ vô đức tin thì chiến 
đấu cho con đường của tà thần. Do đó, các ngươi (những 
người có đức tin) hãy chiến đấu chống lại bè lũ của 
Shaytan bởi quả thật, mưu kế của Shaytan rất kém cỏi. 


#7. Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không 
nhìn thấy những người khi có lời bảo: “Các người hãy 
ngưng chiến, hãy chu đáo thiết lập lễ nguyện Salah và hãy 
xuất Zakah”.(23) Nhưng rồi sau đó, khi có lệnh bắt buộc 
họ phải chiến đấu thì một thành phần trong số họ sợ thiên 
hạ giống như sợ Allah, thậm chí còn sợ hơn. họ than: “Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi, tại sao Ngài lại ban lệnh chiến 
đấu ngay lúc này vậy, phải chi Ngài trì hoãn cho bầy tôi 
thêm một thời gian nữa (để bầy tôi được hưởng thụ cuộc 
sống).” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với họ: 
“Vật chất của cuộc sống trần gian này chỉ là ít ỏi trong khi 
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cõi Đời Sau tốt đẹp hơn dành cho người ngoan đạo; và 
các ngươi sẽ không bị đôi xử bât công một chút nào..”! 


78. Dẫu cho các ngươi có ở đâu thì cái chết cũng sẽ túm 
bắt các ngươi (khi tuổi thọ đã hết), cho dù các ngươi có 
ẩn náu trong thành lũy kiên cố thế nào đi nữa. Nếu họ gặp 
được điều tốt lành thì họ nói: “Điều (tốt) này đến từ Allah” 
và nếu họ gặp phải điều xấu thì họ nói: “Điều (xấu) này 
đến từ ngươi (Muhammad)”. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd) hãy nói với họ: “Cả hai điều (tốt và xấu) đều 
đến từ Allah”. Tuy nhiên, đám người này hầu như không 
hiểu bát cứ lời nói nào. 


79. (Này hỡi con người), điều tốt nào gặp được là từ nơi 
Allah, còn điều xấu nào ngươi gặp phải là do bản thân 
ngươi gây nên. Và TA đã gửi Ngươi (Muhammad) đến với 
nhân loại làm một vị Thiên Sứ (truyền tải bức Thông Điệp 
của TA). Và chỉ cần một mình Allah đã đủ làm chứng (cho 
điều đó). 


80. Ai vâng lời Thiên Sứ (Muhammag) là tuân lệnh Allah. 
Ai quay lưng (bát tuân Ngươi - Muhammagd) thì (Ngươi 
hãy biết rằng) TA không gửi Ngươi đến để canh chừng 
họ. 


81. (Những kẻ giả tạo đức tin) nói: “Chúng tôi tuân lệnh” 
nhưng khi họ rời khỏi Ngươi thì một thành phần trong bọn 
họ âm thầm bàn tính trong đêm làm điều khác với điều mà 
họ đã nói. Allah sẽ ghi chép hết mọi điều mà họ đã mưu 
tính trong đêm. Cho nên, Ngươi hãy lánh xa bọn họ và 
hãy phó thác cho Allah, quả thật, một mình Allah đã đủ 
làm một Đắng Phó Thác (cho Ngươi). 


82. Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Quran? Nếu 
như Nó đến từ một ai khác ngoài Allah thì chắc chắn họ 
đã tìm thấy trong đó rất nhiều điều mâu thuẫn, đối lập 
nhau. 


83. (Những kẻ giả tạo đức tin) khi thấy tin tức liên quan 
đến vấn đề trị an hoặc một điều gì đó lo sợ thì bọn họ liền 
phổ biến nó ra ngoài. Nếu bọn họ chịu đệ trình điều đó lên 
Thiên Sứ và lên cấp lãnh đạo thì những người có khả 
năng đã có thể nghiên cứu, phân tích và biết được nó đến 
từ đâu rồi! Quả thật, nếu như không nhờ hồng phúc và sự 
nhân từ của Allah dành cho các ngươi thì toàn bộ các 
ngươi đã đi theo Shaytan ngoại trừ một số ít. 
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! (23) Mệnh lệnh này được ban xuống khi một số Sahabah của Thiên Sứ Muhammad Š đã yêu cầu đứng lên chiến đấu 
nhưng không được chấp nhận bởi lúc đó Islam chưa đủ mạnh. Mãi đến khi Thiên Sứ dời cư đến Madinah thì lệnh chiến 
đấu mới được ban hành vị lực lượng Islam lúc bấy giờ đã vững chắc và hùng mạnh. 
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_ 84. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammag) hãy chiến  |_....."1-::4\ ¿€3 ý Q2: bế 
đấu cho con đường chính nghĩa của Allah. Ngài không bắt Xú ho To T1: 3 C 
buộc ai ngoài Ngươi và Ngươi hãy động viên tỉnh thân của 4Ï caU Ca ðLÁNIv2xc 002141 
những người có đức tin. Có thê Allah sẽ ngăn chặn sức 3 "+" `... 
mạnh của những kẻ vô đức tin, bởi Allah hùng mạnh trên @ S55 22 C0 241 40h l72© 


tất cả về sức lực và sự trừng phạt. 


85. Ai tận lực can thiệp mang lại điều tốt cho người khác NON uệ8: ấn 0u d3 0y: a0 v06, dụ 
x H v H C——^› › => AX<4.>~ A224 G k 

thì y sẽ được ân phước cho việc đó còn ai tận lực can vội ni 7 KT n 
thiệp mang lại điêu xâu cho người khác thì y phải gánh t2 '$ Ji — FOrbfl-rUrE. 81+ J5 
vác phần tội lỗi về việc đó. Quả thật, Allah giám sát tất cả ¬.ẻ tr. 
mọi sự việc. đ É4* z¿e> E dế 4l 6Š 
86. Khi các ngươi được chào hỏi lịch thiệp thì các ngươi lÑ Ki ÍỨ¿ _. C6 ti 24 16 6 2 <2 V§J< 
hãy đáp lại bằng lời chào tốt hơn hoặc bằng lời chào 2971 66 0< bao mỗi chí Bộ 
tương tự(24). Quả thật, Allah là Đẳng thanh toán hết tất cả G in eo É J& óÉ THUÊ) 
mọi thứ.! : ă 
87. Allah là Đắng không có Thượng Đề đích thực nào ` ä⁄2x⁄3ÏÍ ; áÍI Am áø N ¿ít Í ‡úÝ 
khác ngoài Ngài. Ngài sẽ triệu tập toàn bộ các ngươi (loài Phu ỢPPSS” “ TS 

xa. ` ` z z ` ` ^ z ` >. > <.z~ 3 Ấ *# 
người) vào Ngày Phán Xét, Ngày mà không có gì phải @ É¬< 40{ $2 421 3 x2 42 
hoài nghi. Còn ai thật hơn Allah trong lời nói?! 
88. Làm sao các ngươi (những người có đức tin) chỉ vì ;.CÍ HIÚƑ `. THHÌN XÊN VY TT 


đám người giả tạo đức tin mà tách thành hai nhóm (đối : 
lập) trong khi Allah đã lật đồ điều (xâu) mà họ đã làm?Lễ | s; 4Ï “ Láa ðÌ Xi ï bế: HL ẤN 
nào các ngươi muôn hướng dân kẻ đã bị Allah làm cho W nh vã 
lầm lạc? Quả thật, ai đã bị Allah làm cho lầm lạc thì sẽ 2 22) 4£ ðb 40Ó »; 
không tìm được con đường (chân lý) cho mình. 


89. Bọn họ (những người giả tạo đức tin) đã ao ước giá 
như các ngươi cũng vô đức tin giống như bọn họ để đôi 


S Do ở lệ 0g 19 v155 sạ c6 nà va se XIN tu, 
Z2 O2 x45 lạ22 XẾ Ó s22 jl (s32 


bên tương đồng nhau. Do đó, các ngươi chớ đừng kết - | dd l2 vấc HÖƑI TH bz~.# Ýã 
thân với họ cho đên khi họ di cư vì con đường chính nghĩa | “ l na 
của Allah. Còn nếu bọn họ quay mặt bỏ đi thì các ngươi các chz23ly {hy (72 O0 40) 
hãy tóm bắt và xử tử họ ở bât cứ đâu các ngươi bắt gặp x.ẽ  ẽẽ .  ẽ.  ẽ 
được họ, và các ngươi cũng chớ đừng chọn lấy họ làm 2i 2 Q2 cá 12 p5 Y2 chy25122 


bạn hoặc làm người hỗ trợ. 
90. Ngoại trừ những ai đã kịp hội nhập vào nhóm người “22222 sÀ 259235 ái Xt SỆT ai THÁI 
TY n S  à biện Ti AT : - E À4 92 c2 622 0) 0 <2 @z3)| Ý 
mà giữa các ngươi và họ có hiệp ước (ngừng chiên) hoặc W Độ, bếa xã 
~ . 2 ^ ` Ấ z .. .. LẤ ` ^ z† vÈ } sa (T2 .. = 
những al chủ động tìm đên các ngươi với tâm lòng (không 3| “' z5) Ò| hy 2+ .. 
muôn) chiên đâu với các ngươi hoặc chiên đâu với nhóm : : : 
À 3 “ ` _ Á F Tư nG: £ >2 2{⁄ >21⁄1-⁄{1 2Ý { ⁄X4 zÍ- z3~»22 | r4 
(đa thần) của họ nữa. Và nếu muốn, Allah đã để họ khống -=€ ¿42L⁄) 40l 2L 32 cá^35 („tá 


chế các ngươi. Tuy nhiên, nếu họ tự động lui quân, không -"ẽ"'ẻ.  "ế. 
D400 2S2z6 có cŠzÏÁ£l OB 2526805 








! (24) Khi được chào (¿Š‡e ¿5⁄⁄1)-(Assalamu 'alaikum) thì phải đáp lại giống như vậy nói (¿3⁄1 ¿4£ ;)-(Wa “alaikum Salam) 
hoặc đáp lại với câu dài hơn bằng cách thêm (ải 42⁄22)-(Wa rahmatullah) hoặc thêm nữa (43K5;;)-(Wa barakatuh). Lời đáp 
lại ít nhất là phải bằng câu chào nhưng khuyến khích đáp lại dài hơn. Câu đáp lại tốt nhất là nói toàn bộ câu (¿3é*! ¿4 ; 
XÃ 24 ÁI 424 25) 
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đánh các ngươi nữa và đề nghị hòa bình với các ngươi thì 
Allah không cho các ngươi lý do nào chiên đâu với họ. 


91. Một nhóm (giả tạo đức tin) khác (thể hiện đức tin trước 
các ngươi vì) muốn được yên ổn với các ngươi và với 
đám dân của họ (những kẻ đa thần Quraish), các ngươi 
sẽ thấy khi họ quay trở lại với đám người đa thần thì họ 
hào hứng và thích thú. Do đó, nếu như bọn họ không rút 
lui, không đề nghị hòa bình với các ngươi và không ngừng 
chiến đấu với các ngươi thì các ngươi hãy bắt và giết họ ở 
bất cứ đâu các ngươi tìm thấy họ. Đối với đám người đó, 
Allah cho các ngươi quyền (trừng phạt họ). 


92. Người có đức tin không được giết người có đức tin 
khác trừ phi chỉ vì vô ý. Ai vô ý giết chết một người có đức 
tin thì (sẽ chuộc tội bằng cách) phóng thích một nô lệ có 
đức tin và bồi thường cho gia đình nạn nhân, trừ phi họ từ 
chối nhận tiền bồi thường (vì lòng nhân đạo). Trường hợp 
người chết là người có đức tin thuộc phe kẻ thù của các 
ngươi thì (chuộc tội bằng cách) phóng thích một nô lệ có 
đức tin là đủ. Trường hợp nạn nhân là người thuộc phe 
mà giữa các ngươi và họ có hiệp ước (hòa bình) thì phải 
bồi thường cho gia đình nạn nhân đồng thời phải phóng 
thích một nô lệ có đức tin. Đối với phạm nhân nào không 
có khả năng (bồi thường hoặc phóng thích nô lệ có đức 
tin) thì y phải nhịn chay hai tháng liên tiếp để sám hối tạ tội 
với Allah. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Biết, Đắng Sáng 
Suôi. 


93. Người nào cố tình giết một người có đức tin thì hình 
phạt dành cho y là Hỏa Ngục, y sẽ mãi mãi ở trong đó, 
AIllah sẽ giận dữ với y, Ngài sẽ nguyền rủa y và chuẩn bị 
cho y một sự trừng phạt khủng khiếp. 


94. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi xuất binh 
chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah thì các 
ngươi hãy xác định rõ đối phương trước khi tấn công (xem 
có phải là người Muslim hay không), và các ngươi chớ 
đừng đáp lại lời chào Salam của ai đó nói: “Ngươi đâu 
phải là người có đức tin” với ý định ham muốn lợi lộc của 
cuộc sống trần gian trong khi ở nơi Allah có vô số chiến lợi 
phẩm (tốt đẹp). Trước đây, các ngươi cũng lâm vào cảnh 
giống như thế, rồi các ngươi được Allah ban cho ân huệ 
(thành người Muslim), cho nên các ngươi hãy xác định rõ 
ràng (trước khi tấn công). Quả thật, Allah thông toàn mọi 
hành động của các ngươi. 
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95. Trong số những người có đức tin, ngoài những người 
có lý do không tham chiến (các phế binh, người bệnh tật, 
già yếu) thì không hề ngang bằng nhau giữa những người 
ngồi lại ở nhà (không tham chiến) và những người đi 
chinh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah bằng tài 
sản và sinh mạng của họ. Allah sẽ nâng cấp bậc cho 
những người đi chinh chiến bằng tài sản và sinh mạng 
của họ hơn những người ngồi lại ở nhà. Cả hai nhóm đều 
được hứa hẹn điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nhóm người đi 
chinh chiến được Allah ưu đãi hơn nhóm người ở lại nhà 
bởi phần thưởng vĩ đại. 


96. Các cấp bậc cao cùng với sự tha thứ và lòng nhân từ 
đều từ nơi Ngài. Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng khoan 
dung. 


97. Quả thật, những ai bị các Thiên Thần rút hồn trong lúc 
họ làm điều bất công với chính mình (không chịu di cư), 
(các Thiên Thần) sẽ bảo họ: “Các ngươi đã sống như thế 
nào?” Họ đáp: “Chúng tôi luôn bị áp bức trên vùng đất 
này.” (Các Thiên Thần) bảo: “Phải chăng đắt đai của Allah 
không rộng đủ để cho các ngươi di cư (lánh nạn) sao?!” 
Những người như thế, chỗ ở của họ sẽ là Hỏa Ngục, một 
nơi đến cuối cùng thật tồi tệ. 


98. Ngoại trừ những người yếu đuối và cô thế trong số 
những người đàn ông, phụ nữ và trẻ con, họ không có 
phương tiện (để di cư) cũng như không được ai dẫn 
đường. 


99. Những người đó mới là những người may ra được 
Allah tha thứ cho họ bởi Allah hằng lượng thứ, khoan 
dung. 


100. Người nào di cư vì con đường chính nghĩa của Allah 
chắc chắn sẽ tìm thấy trên trái đất có nhiều chỗ lánh nạn, 
bao la. Người nào rời bỏ nhà cửa của mình để di cư đến 
với Allah và Thiên Sứ của Ngài rồi chết (trên đường) thì 
phần thưởng của y chắc chắn ở nơi Allah. Quả thật, Allah 
hằng lượng thứ, khoan dung. 


101. Khi các ngươi đi xa trên trái đất, các ngươi sẽ không 
bị tội cho việc các ngươi rút ngắn lễ nguyện Salah (từ bốn 
Rak'ah thành hai Rak'ah) vì sợ bị những kẻ vô đức tin có 

thể tắn công. Những kẻ vô đức tin thực sự là kẻ thù công 

khai của các ngươi. 
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102. Khi Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) ở cùng với họ 
(trên sa trường) thì Ngươi hãy làm Imam dẫn lễ nguyện 
Salah cho họ. Ngươi hãy để một nhóm trong số họ dâng 
lễ nguyện Salah cùng Ngươi và mang theo vũ khí bên 
mình. Khi các ngươi quỳ lạy (xong Rak'ah thứ nhất) thì họ 
sẽ lùi về phía sau để nhóm còn lại vẫn chưa hành lễ bước 
đến dâng lễ cùng Ngươi (ở Rak'ah thứ hai) và họ cần đề 
phòng và cũng mang theo vũ khí bên mình. Những kẻ vô 
đức tin vẫn luôn chờ đợi giây phút lơ là của các ngươi về 
vũ khí và hành trang hầu thừa cơ hội đánh úp các ngươi 


một trận. Các ngươi không có tội nếu các ngươi đặt vũ khí 


xuống vì gặp khó khăn do trời đỗ mưa hoặc do đau bệnh 
nhưng các ngươi phải luôn đề cao cảnh giác. Chắc chắn, 
Allah đã chuẩn bị sẵn cho đám người vô đức tin một sự 
trừng phạt nhục nhã. 


103. Khi các ngươi đã hoàn thành xong lễ nguyện Salah 
thì các ngươi hãy tụng niệm, tán dương Allah (như được 
truyền dạy theo Sunnah) trong mọi lúc dù đang đứng, 
đang ngồi hoặc đang nằm nghiêng một bên. Sau khi các 
ngươi được bình an (không còn sợ hãi nữa) thì các ngươi 
hãy thiết lập lễ nguyện Salah (cho thật chu đáo). Quả thật, 
lễ nguyện Salah đã được ban hành cho những người có 
đức tin vào giờ giác ấn định. 


104. Các ngươi chớ đừng chậm trễ trong việc đuôi bắt 
địch. Nếu các ngươi đau đớn (bởi thương vong) thì bọn 
họ cũng bị đau đớn (bởi thương vong) tương tự như các 
ngươi, có điều các ngươi có niềm hy vọng nơi Allah còn 
bọn họ chẳng có niềm hy vọng nào. Và Allah là Đắng 
Hằng Biết, Đáng Sáng Suối. 


105. TA thực sự đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) Thiên Kinh (Qur an) bằng sự thật để Ngươi 
dùng Nó phân xử thiên hạ đúng theo điều Allah muốn; và 
Ngươi chớ đừng a tòng với đám người gian dối, phản bội. 


106. Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ, quả thật Allah hằng 
tha thứ, hằng khoan dung. 


107. Ngươi chớ đừng bênh vực cho những ai gian dối 
phản bội bản thân, quả thật Allah không yêu thương kẻ 
gian dối tội lỗi. 
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108. (Những kẻ gian dối, phản bội) tìm cách trốn thiên hạ 
nhưng họ không trốn được Allah, bởi Ngài luôn ở cùng 
(giám sát) họ khi họ âm thầm bàn bạc trong đêm điều 
không được Ngài hài lòng. Quả thật, Allah là Đắng thâu 
tóm mọi hành vi của bọn họ. 


109. Những người này, các ngươi có thể bênh vực cho họ 
trong cuộc sống trần gian này nhưng ai sẽ đứng ra bênh 
vực cho họ trước Allah vào Ngày Phán Xét và ai sẽ đứng 
ra bảo lãnh cho họ? 


110. Người nào làm điều xấu hoặc bắt công với chính 
mình (bởi điều tội lỗi), sau đó (ăn năn) cầu xin Allah tha 
thứ thì y sẽ tìm thấy Allah hằng tha thứ, hằng khoan dung. 


111. Ai làm điều tội lỗi thì thật ra y chỉ tự hại bản thân 
mình. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Biết, Đáng Sáng Suốt. 


112. Người nào phạm điều sai trái hoặc tội lỗi rồi đổ tội 
cho người khác thì quả thật y đã mang tội vu không và tội 
công khai. 


113. Nếu không nhờ phúc và lòng thương xót của Allah 
dành cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) thì chắc chắn 
một nhóm của họ đã đây Ngươi vào lầm lạc. Họ đã không 
làm cho ai lầm lạc ngoại trừ bản thân họ, họ đã không gây 
hại được Ngươi bất cứ điều gì. Allah đã ban cho Ngươi 
Thiên Kinh (Qur an) và sự khôn ngoan (Sunnah) và Ngài 
đã dạy cho Ngươi những điều Ngươi chưa từng biết trước 
đây. Quả thật, ân huệ mà Allah đã ban cho Ngươi thật vĩ 
đại biết bao. 


114. Hầu hết các cuộc mật đàm của họ chẳng có gì tốt 
đẹp cả ngoại trừ ai đó bảo ban việc bố thí, hành thiện 
hoặc hòa giải mọi người. Ai làm những điều này với mong 
muốn làm hài lòng Allah thì họ sẽ sớm được TA ban cho 
một phần thưởng thật to lớn. 


115. Người nào gây khó khăn, chống đối Thiên Sứ (của 
Allah) sau khi nguồn chỉ đạo và hướng dẫn đã được trình 
bày rõ cho y và y vẫn ngoan cố đi theo con đường khác 
với con đường của những người có đức tin, TA (Allah) sẽ 
bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay đi và TA sẽ nướng y 
trong Hỏa Ngục, một nơi đến cuối cùng thật tôi tệ. 
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116. Chắc chắn Allah không tha thứ cho kẻ phạm tội Shirk 
với Ngài, tuy nhiên, Ngài sẵn sàng tha thứ các tội lỗi khác 
cho bất cứ ai Ngài muốn. Người nào phạm tội Shirk với 
Allah thì quả thật y đã lầm lạc rất xa. 


117. (Những người đa thần Makkah) chỉ cầu nguyện 
những nữ thần bục tượng thay vì Ngài (Allah) và họ chỉ 
cầu nguyện Shaytan phản nghịch. 


118. Allah đã nguyền rủa hắn (Shaytan). Và hắn đã nói: 
“Bè tôi quyết sẽ bắt đi trong đám bày tôi của Ngài một 
phần bắt buộc .”(25)! 


119. “Và bề tôi quyết sẽ dắt họ đi lạc (khỏi chính đạo), bề 
tôi quyết cám dỗ họ theo đuổi những ham muốn sai trái, 
bề tôi quyết xúi giục họ khiến họ cắt lỗ tai của gia súc (để 
cắm họ thứ Allah cho phép) và bề tôi quyết sai khiến họ 
thay đổi hình dạng mà Allah đã tạo”. Người nào nhận lấy 
Shaytan làm kẻ bảo hộ thay vì Allah thì chắc chắn y đã 
hoàn toàn thất bại một cách rõ ràng. 


120. (Shaytan) hứa hẹn với họ và cám dỗ họ ham muốn 
những điêu sai trái, tuy nhiên, Shaytan chỉ hứa hẹn với họ 
điều gian dối mà thôi. 


121. Đám người đó (những ai theo Shaytan), chỗ ở của 
họ sẽ là Hỏa Ngục và họ sẽ không tìm thấy con đường để 
thoát thân. 


122. Riêng những ai có đức tin và hành thiện, TA (Allah) 
sẽ thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên 
dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống mãi mãi trong 
đó. Lời hứa của Allah là sự thật. Vậy còn có ai nói thật 
hơn Allah nữa chăng?! 


123. (Lời hứa của Allah được thể hiện) không phải theo 
ước muốn của các ngươi (những người có đức tin) và 
cũng không phải theo ước muốn của dân Kinh Sách. 
Người nào làm điều xấu sẽ phải lãnh đủ hậu quả cho việc 
làm xấu đó, và ngoài Allah y sẽ không tìm thấy vị bảo hộ 
và giúp đỡ nào cả. 
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124. Người nào hành thiện, dù nam hay nữ, đồng thời là 
người có đức tin thì sẽ được vào Thiên Đàng, họ sẽ 
không bị đôi xử bât công một tí nào. 


125. Ai tết hơn người đã dâng trọn (cả thể xác lẫn tâm 
hồn của mình) cho Allah đồng thời là một người đức hạnh 
và luôn đi theo tín ngưỡng thuần túy của Ibrahim?! Quả 
thật, Allah đã chọn lbrahim làm vị Khalil(26) (của Ngài).! 


126. Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật trong trái đất 
đều thuộc về một mình Allah và Allah là Đắng thâu tóm 
toàn bộ mọi vật. 


127. Họ hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) về (vấn đề của) 
phụ nữ. Ngươi hãy nói: “Allah đã quy định rõ cho các 
người về họ qua lời xướng đọc trong Thiên Kinh (Quran) 
về các phụ nữ (xuất thân là) trẻ mồ côi mà các người đã 
không trao đủ cho họ (quyền lợi) đã được quy định cho họ 
(như tiền cưới và quyền thừa kế); và (vì lòng tham chiếm 
đoạt tài sản của họ khiến) các người muốn cưới họ. Đối 
với những đứa trẻ yếu thế, các người phải đứng ra bênh 
vực những đứa trẻ mồ côi vì lẽ công bằng. Và mọi điều tốt 
mà các người đã làm, quả thật Allah đều biết rõ tận 
tường.” 


128. Trường hợp người phụ nữ sợ người chồng đối xử tệ 
bạc hoặc bỏ rơi thì hai bên không có tội nếu chịu hòa giải 
với nhau(27) và việc hòa giải luôn là điều tốt. Quả thật, 
lòng tham và ích kỷ đã tồn tại trong bản thân của mỗi 
người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và ngoan đạo thì 
quả thật Allah thông toàn tất cả những gì các ngươi làm.! 


129. Các ngươi (những người chồng) sẽ chẳng thể nào 
công bằng (tuyệt đối trong việc đối xử) với các người vợ 
(của các ngươi) cho dù các ngươi có cố gắng ra sao. Tuy 
nhiên, các ngươi cũng chớ đừng nghiêng hẳn về người 
(vợ) này và bỏ mặc người (vợ) kia như là một án phạt tù 
treo(28). Do đó, nếu (vợ chồng) các ngươi biết cải thiện và 
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! (26) Khalil là người được Allah yêu thương nhất trong các vị Thiên Sứ và các vị Nabi. Trong số các vị Thiên Sứ, các vị 
Nabi của Allah, chỉ có hai vị được Allah chọn làm Khalil của Ngài, đó là Nabi Ibrahim và Thiên Sứ Muhammad. 


I (27) Hòa giải bằng cách chẳng hạn như người vợ đồng ý bỏ đi một số quyền lợi của mình giống như giảm tiền trợ cấp, 


giảm việc ăn ngủ cùng (khi là một trong nhiều vợ của người chồng), ... 
việc phải li hôn, con cái phải thiếu thốn tình thương của cha mẹ. 


Mặc dù có sự thiệt thòi nhưng như thế vẫn tốt hơn 
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biết kính sợ (Allah) thì chắc chắn Allah hằng tha thứ, 
khoan dung.! 


130. Còn nếu hai vợ chồng (nhất định) phải li hôn thì Allah 


sẽ ban cho đôi bên được giàu có với thiên lộc của Ngài, 
bởi Allah bao la, sáng suôi. 


131. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 
đều thuộc về một mình Allah. Quả thật, TA (Allah) đã 
truyền lệnh đến những ai được ban cho Kinh Sách trước 
các ngươi và luôn cả các ngươi (hỡi tín đồ Muslim) rằng 
các ngươi hãy kính sợ Allah. Nếu như các ngươi vô đức 
tin thì vạn vật trong các tầng trời cũng như mọi vật trong 
trái đất vẫn thuộc về một mình Allah. Quả thật, Allah là 
Đắng Giàu Có, Đắng đáng được ca tụng. 


132. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 


đều thuộc về một mình Allah. Và một mình Allah đã đủ chỉ 


phối và quản lý tất cả. 


133. Nếu muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt toàn bộ các 
ngươi, hỡi con người, rôi mang đên một loại tạo vật khác 


(chỉ biết làm Ngài hài lòng). Quả thật, Allah thừa khả năng 


làm điều đó. 


134. Người nào mong muốn phần thưởng của đời sống 
trần gian thì (hãy biết rằng) ở nơi Allah có phần thưởng 
của đời sống trần gian và cả Đời Sau. Quả thật, Allah 
hằng nghe, hằng thấy. 


135. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy hiên 
ngang đứng lên bênh vực công lý như là những nhân 


chứng của Allah, cho dù điều đó có thể chống lại bản thân 


các ngươi hoặc chống lại cha mẹ và bà con ruột thịt của 
các ngươi. Dù (ai đó) giàu hay nghèo thì (các ngươi cũng 
đừng quan tâm) bởi Allah quan tâm đến hai người đó 
nhiều hơn các ngươïi.(29) Cho nên, các ngươi chớ đừng 


chiều theo dục vọng của các ngươi để rồi các ngươi rời xa 


công lý. Nếu các ngươi làm trái hoặc ngoảnh mặt với (sự 
thật) thì (các ngươi hãy biệt rằng) quả thật Allah thông 
toàn mọi điêu các ngươi làm." 
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! (28) Người chồng không ly dị nhưng bỏ rơi hoàn toàn, làm cho người vợ đó có chồng cũng như không, người vợ đó 


giống như bị giam lỏng như một án tù treo vậy. 


I (29) Chớ vì ai đó giàu có mà không dám nói lên sự thật cũng như không dám bênh vực cho điều chân lý; hoặc chớ vì 
thương cảm cho ai đó nghèo hèn mà không đành lòng thực thi theo lẽ công bằng. Người cầm cán cân công lý không 
được quan tâm đến tình trạng giàu nghèo của một ai đó trong việc phân xử và thi hành công lý. Kẻ giàu người nghèo đều 


được Allah quan tâm và Ngài biết rõ điều gì cải thiện cho họ. 
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136. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi 
Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Qur an) mà 
Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài cũng như các 
Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Người nào 
phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách 
của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối 
Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa. 


137. Quả thật, những ai đã có đức tin rồi phủ nhận đức tin 
sau đó lại có đức tin rồi phủ nhận đức tin lần nữa và sự vô 
đức tin càng tăng cường hơn thì chắc chắn Allah sẽ 
không tha thứ cho họ và sẽ không hướng dẫn họ đến con 
đường (chân lý). 


138. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy báo tin cho 
những kẻ giả tạo đức tin rằng bọn họ sẽ bị trừng phạt đau 
đón. 


139. Những ai nhận lấy những kẻ vô đức tin làm người 
bảo hộ thay vì những người có đức tin, lẽ nào họ muốn 
tìm quyền vinh ở nơi bọn người đó chăng? Quả thật, mọi 
quyền lực và vinh quang (thật sự) đều chỉ thuộc về một 
mình Allah. 


140. Quả thật, Ngài đã ban lệnh cho các ngươi trong 
Thiên Kinh (Qur an) rằng khi các ngươi nghe thấy các lời 
mặc khải của Allah bị phủ nhận hoặc bị chế giễu thì các 
ngươi chớ đừng tiếp tục ngồi cùng với bọn họ nữa cho tới 
khi bọn họ chuyển sang đề tài khác, còn không thì chắc 
chắn các ngươi cũng giống như bọn họ. Allah chắc chắn 
sẽ triệu tập toàn bộ những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ 
vô đức tin vào trong Hỏa Ngục. 


141. Những ai đứng ngoài quan sát các ngươi, khi các 
ngươi được Allah ban cho sự thắng lợi thì bọn họ (liền 
đến để được chia phần) bảo: “Chẳng phải bọn tôi là người 
cùng phe với các vị hay sao?” Và khi những người vô đức 
tin chiếm phần thắng thì bọn họ cũng lại đến (với những 
kẻ vô đức tin đó), bảo: “Không phải bọn tôi đã giúp đỡ các 
người và ngăn cản các người khỏi tay của những người 
có đức tin đó sao?” Rồi đây vào Ngày Phán Xét Cuối 
Cùng, Allah sẽ phân xử giữa các ngươi (những người có 
đức tin và những kẻ giả tạo đức tin), và tất nhiên Allah 
không bao giờ mở đường cho những kẻ vô đức tin thắng 
được những người có đức tin. 
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142. Quả thật, những kẻ giả tạo đức tin tìm cách lừa dối 
Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa họ. Và mỗi khi họ 
đứng dậy hành lễ Salah thì họ chỉ đứng dậy một cách lười 
biếng, họ chỉ muốn phô trương cho mọi người nhìn thấy, 
và họ rất ít khi nhớ đến Allah. 


143. Họ luôn ở trong tâm thái lưỡng lự và do dự, không 

biết đi theo bên này hay theo bên nọ. Người nào mà Allah 
đã làm cho y lầm lạc thì Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ 
không bao giờ tìm được cho y một con đường (đúng đắn). 


144. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng 
nhận lấy những kẻ vô đức tin làm người bảo hộ thay vì 
những người có đức tin, chẳng lẽ các ngươi muốn Allah 
lấy đó làm cơ sở để trừng phạt các ngươi hay sao?! 


145. Chắc chắn, những kẻ giả tạo đức tin sẽ bị đày xuống 
tận đáy của Ngục Lửa và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được cho họ một vị cứu tinh nào. 


146. Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối và sửa mình 
rồi bám chặt vào Allah, một lòng dâng trọn tôn giáo của họ 
cho Allah thì họ sẽ ở cùng với những người có đức tin; và 
Allah sẽ sớm ban cho những người có đức tin phần 
thưởng vĩ đại. 


147. Allah không trừng phạt các ngươi khi các ngươi biết 
ơn và có đức tin (nơi Ngài), bởi Allah là Đắng Tri Ân, Đắng 
Hằng Biết. 


148. Allah không yêu thích việc la lối giữa công chúng với 
những lời xấu xa ngoại trừ ai đó bị đối xử bất công (thì 
được phép giải trình để lấy lại công bằng). Quả thật, Allah 
hằng nghe, hằng biết. 


149. Nếu các ngươi công khai hoặc giấu giếm việc làm tốt 
hoặc lượng thứ cho ai làm xâu với mình thì quả thật Allah 
là Đắng hằng lượng thứ, Đắng toàn năng. 


150. Quả thật, những kẻ vô đức tin nơi Allah và các Thiên 
Sứ của Ngài đồng thời muốn chia rẽ giữa Allah và các 
Thiên Sứ của Ngài; họ nói: “Chúng tôi chỉ có đức tin nơi 
một số Thiên Sứ và phủ nhận một số khác.” Họ muốn đi 
giữa con đường đó. 
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151. Họ đích thực là những kẻ vô đức tin. TA đã chuẩn bị 
sẵn cho những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 


152. Ngược lại, những ai có đức tin nơi Allah và các Thiên 
Sứ của Ngài, không phân biệt bát cứ ai trong số các vị 
Thiên Sứ đó của Ngài thì họ là những người sớm được 
TA ban cho phần thưởng. Quả thật, Allah hằng tha thứ, 
hằng khoan dung. 


153. Người dân Kinh Sách (Do Thái) yêu cầu Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammad) mang xuống cho họ một quyển 
Kinh từ trên trời. (Điều này không lạ gì với bản tính của 
bọn họ) bởi trước đây, bọn họ đã từng yêu cầu Musa điều 
to tát hơn thế, bọn họ bảo: “Người hãy cho chúng tôi được 
nhìn thấy Allah”, thế là cả bọn họ bị đánh bởi lưỡi tầm sét 
do tội đại nghịch của họ. Sau đó bọn họ còn đúc ra một 
con bê để thờ sau khi đã chứng kiến biết bao bằng chứng 
rõ rệt. Tuy nhiên, TA (Allah) vẫn lượng thứ cho bọn họ và 
TA đã ban cho Musa một quyền hạn rõ rệt. 


154. Và TA đã nâng ngọn núi At-Tur lên trên đầu bọn họ 
(để họ hoảng sợ mà hoàn thành) giao ước của họ; TA ra 
lệnh bọn họ hãy bước vào cửa (của Masjid Al-Aqsa) mà 
cúi đầu (nhưng họ lại quay lưng đi vào) và TA đã ra lệnh 
cho họ không được vi phạm lệnh cắm của ngày thứ bảy 
và TA đã lấy lời giao ước trịnh trọng của bọn họ. 


155. (TA đã nguyền rủa họ) bởi vì họ đã phản lại giao 
ước, phủ nhận các dấu hiệu của Allah, giết các vị Nabi 
một cách vô cớ và nói: “Con tim của chúng tôi đã được 
bao kín lại rồi”. Không, chính Allah đã đóng lên con tim 
của họ sự vô đức tin nên họ không có đức tin ngoại trừ 
một số ít. 


156. Và (TA đã nguyền rủa họ) vì sự vô đức tin của họ 
cũng như vì câu nói vu không nặng nề của họ vê Maryam. 


157. Và (TA đã nguyền rủa họ) vì lời nói của họ rằng 
chúng tôi đích thực đã giết chết Masih Ysa (Giê-su) con 
trai của Maryam, Thiên Sứ của Allah. Tuy nhiên, họ thực 
sự đã không giết được Y và cũng không hề đóng đỉnh 
được Y lên cây thập tự mà đó chỉ là một sự tương tự dành 
cho họ mà thôi. Những người tranh cãi nhau về sự việc đó 
đều không thoát được nỗi hoài nghi, họ đã không hề biết 
rõ về sự việc đó mà chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Họ 
chắc chắn đã không giết được Ysa. 
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158. Đúng vậy, (họ đã không giết được Ysa) bởi Allah đã 
đưa Y lên nơi Ngài. Quả thật, Allah là Đắng Toàn Năng, 
Đắng Sáng Suối. 


159. Tuy nhiên, không một người dân Kinh Sách nào 
trước khi chết lại không tin (rằng Ysa sẽ giáng trần trở lại). 
Và vào Ngày Phục Sinh, (Ysa) sẽ là nhân chứng cho (mọi 
việc làm của) họ. 


160. Do hành vi sai trái bắt công của người Do Thái và 
việc họ nhiều lần ngăn chặn con đường của Allah, TA đã 
cắm họ những thực phẩm tốt sạch mà họ đã được phép 
dùng (trước đó). 


161. Và (do tội) họ đã cho vay lấy lãi trong khi nó đã bị 
cắm và do việc họ ăn chặn tài sản bất chính của thiên hạ. 
TA đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô đức tin trong bọn họ 
sự trừng phạt đau đớn. 


162. Riêng những người thông thạo kiến thức trong số 
(những người Do Thái) và những người có đức tin đã (hết 
lòng) tin tưởng vào những điều được ban xuống cho 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) cũng như những điều 
được ban xuống trước Ngươi, họ thiết lập lễ nguyện 
Salah, thực thi bổn phận Zakah, có đức tin nơi Allah và cõi 
Đời Sau, thì sẽ sớm được TA ban cho phần thưởng vĩ đại. 


163. TA thực sự đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhamma9) giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh và 
các vị Nabi sau Y; và TA đã mặc khải cho Ibrahim, Ismaiil, 
ls-haq (Isaac), Ya'qub (Jacob), và các bộ lạc (của Israel); 
và TA đã mặc khải cho Ysa, Ayyub (Job), Yunus, Harun 
(Aaron) và Sulayman (Solomon), và TA cũng đã ban cho 
Dawood (David) Kinh Zabur (Thánh Thị). 


164. Có một số Thiên Sứ, trước đây TA đã kể cho Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) nghe về Họ nhưng có một số 
Thiên Sứ TA đã không kể cho Ngươi nghe về Họ. Và 
Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa. 


165. Các vị Thiên Sứ vừa là những người báo tin mừng 
(cho người có đức tin) vừa là những người cảnh báo (đến 
những kẻ vô đức tin) để nhân loại không còn có lý do 
khiếu nại trước Allah sau khi các vị Thiên Sứ được phái 
đến (gặp họ). Quả thật, Allah là Đắng Toàn Năng, Đắng 
Sáng Suối. 
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166. (Những người Do Thái đã phủ nhận Ngươi — Thiên 
Sứ Muhammad) nhưng một mình Allah đã đủ làm chứng 
cho những điều mà Ngài đã ban xuống cho Ngươi. Ngài 
đã ban Nó (Qur an) xuống (cho Ngươi) bằng kiến thức của 
Ngài, và các vị Thiên Thần (của Ngài) làm chứng (cho 
điều đó). Quả thật, một mình Allah thôi đã đủ làm chứng 
(cho điều đó). 


167. Chắc chắn những kẻ vô đức tin và ngăn chặn con 
đường chính nghĩa của Allah đã lầm lạc quá xa. 


168. Chắc chắn những kẻ vô đức tin và làm điều sai quấy 
chẳng bao giờ được Allah tha thứ và cũng không được 
Ngài hướng dẫn đến với bất cứ con đường (đúng đắn) 
nào. 


169. (Họ sẽ không được hướng dẫn đến bất cứ con 
đường nào) ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa Ngục, nơi 
mà họ sẽ mãi mãi ở trong đó. Quả thật, sự việc đó thật dễ 
dàng đối với Allah. 


170. Hỡi nhân loại, chắc chắn Thiên Sứ (Muhammad) đã 
đến với các ngươi mang theo Chân Lý từ Thượng Đề của 
các ngươi. Bởi thế, các ngươi hãy tin nơi Y, điều đó tốt 
cho các ngươi, còn nếu các ngươi phủ nhận Y thì quả thật 
vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah. 
Và Allah là Đắng Hằng Biết, Đắng Sáng Suối. 


171. Hỡi dân Kinh Sách (Thiên Chúa), các người chớ 
đừng thái quá trong tôn giáo của mình, chớ đừng nói về 
AIllah ngoại trừ đúng theo chân lý. Quả thật, Masih Ysa 
con trai của Maryam chỉ là một Sứ Giả của Allah và (Ngài 
tạo ra Y từ) một lời phán được thổi vào Maryam và linh 
hồn từ Ngài. Cho nên các ngươi hãy tin vào Allah, tin vào 
các Thiên Sứ của Ngài và chớ đừng nói chúa ba ngôi, các 
ngươi hãy dừng lại ngay, điều đó tốt cho các ngươi. Quả 
thật, Allah là Đắng duy nhất, Ngài Siêu Việt vượt bên trên 
việc Ngài có một đứa con, vạn vật trong các tầng trời và 
vạn vật trong trái đất đều thuộc về Ngài. Quả thật, một 
mình Allah thôi đã đủ điều hành và chỉ phối mọi thứ. 


172. Masih (Ysa) chẳng có gì phải e ngại khi là một người 
bề tôi của Allah, và các vị Thiên thần cận kề (Ngài) cũng 
vậy. Người nào xem thường việc thờ phượng Ngài và tỏ 
thái độ ngạo mạn thì Ngài sẽ triệu tập họ toàn bộ trình 
diện trước Ngài. 
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173. Đối với những ai có đức tin và hành thiện thì Ngài 
(Allah) sẽ ban cho họ đầy đủ phần công đức của họ và 
Ngài sẽ ban thêm cho họ phần thiên lộc của Ngài. Ngược 
lại, đối với những ai xem thường và tỏ ra ngạo mạn thì 
Ngài sẽ trừng phạt họ bằng hình phạt đau đớn, và họ sẽ 
không tìm được ai ngoài Allah làm người bảo hộ và giúp 
đỡ. 


174. Hỡi nhân loại, quả thật đã có một bằng chứng xác 
thực từ Thượng Đề của các ngươi đến với các ngươi; và 
TA đã ban xuống cho các ngươi một nguồn ánh sáng rõ 
rệt (Qur an). 


175. Cho nên, đối với những ai có đức tin nơi Allah và 
bám chặt vào (Qur an) thì Ngài sẽ thu nhận họ vào lòng 
thương xót và thiên lộc của Ngài (Thiên Đàng) và Ngài sẽ 
hướng dẫn họ đến với Ngài trên con đường ngay chính. 


176. Họ hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) về quyền thừa 
kế của người không cha mẹ và con cái. Ngươi hãy nói: 
“Allah quy định cho các ngươi như sau: Trường hợp 
người chết không có con cái (để thừa kế) mà chỉ có mỗi 
chị (em) gái ruột (hoặc chị em cùng cha) thì người này 
được hưởng một nửa (1/2) tài sản của y để lại. Và (anh 
em trai) được thừa kế tài sản của (chị em gái) chết đi 
nhưng không có con. Trường hợp người chết có hai chị 
(em) gái thì hai người này cùng hưởng hai phần ba (2/3) 
số tài sản mà y để lại. Trường hợp người chết có nhiều 
anh chị em gồm cả nam và nữ thì chia theo quy tắc nam 
thừa kế gấp đôi nữ.” Allah đã giảng giải rõ ràng cho các 
ngươi như thế để các ngươi không bị sai lạc (khi chia tài 
sản). Quả thật, Allah là Đắng hằng biết mọi thứ. 
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c1 gŸ)) 6l v33 
1. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy thực hiện ni li HIẾN ;Í LI¿ £ đi HH 
đúng các giao ước. Các ngươi được phép ăn (thịt) các đề AAb > tiếp & 
loại gia súc ngoại trừ những loại nào đã công bố cắm các 2t ;t *- :Ấ{ ‡- m 
ngươi; và các ngươi không được phép ăn thịt các thú săn xi HIẾP - 
trong lúc các ngươi đang trong tình trạng hãm mình (làm hỸ 2a 6 40Ï ỗ| 82> £21s A+2)Ì 
Hajj hoặc ˆUmrah). Quả thật, Allah quy định bât cứ điêu gì 
Ngài muốn. 
2. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ phạm Ý; LÍ - x⁄§ j2 * [226 4„ÄÍ Lữ, 


những biểu hiệu của Allah(1), chớ phạm các tháng cắm 
ky(2), chớ phạm đến các con vật tế cũng như những con “E N; 4ñ 9 Giải Ÿ: a1 24ãÍ 
vật đeo vòng cô (làm dâu chúng là những con vật tê) và N. 
chớ (vi phạm sự an toàn) đến những người hướng đến E237” “g2 02 X3 by ˆ041 KMAI| 
Ngôi Nhà Al-Haram (Ngôi Đền Ka'bah) để tìm kiếm hồng mm... Ngy 
phúc và sự hài lòng của Thượng Đề của họ. Rồi khi nào 2 O5 -© 124 ƒ;Í 2⁄2 ũ -< lÁP 


các ngươi hoàn thành xong việc hành hương thì các XZ. TSỈ  Vố Ế 2e 
ngươi được tự do săn bắt. Các ngươi chớ đừng vì việc bị Viên j ;52Í+z Sạn t2+2 j 
nhóm người nào đó ngăn cản các ngươi đên Masjid AI- „àÍ J£  intee `; tua; aI ủÉ l0) 
Haram khiên các ngươi có hành động phạm giới. Các - " 
ngươi hãy giúp nhau làm điều đạo đức và Taqwa (ngay @® cúal +$ 261 | A6 Í 55 ð54^)b 


chính, sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và 
gây hận thù. Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Allah 
thực sự nghiêm khắc trong việc trừng phạt.! 


Si: Các ngươi bị câm ăn động vật chêt, máu (tiệt), thịt heo, tr x4; ữ 8ƒ s° sa œ d2 
những con vật cúng tê (cho ai khác) ngoài Allah (hoặc 

không nhân danh Allah lúc cắt tiết), những con vật bị giết TA lu, nã L7 ly cái 4Ï 24) đại 
bằng cách làm cho chết ngạt, những con vật bị giêt bằng - 
cách đánh đập, những con vật bị giết bằng cách thả rơi từ & 2 = ứ *\ lạ J5 1. sƑ 
trên cao xuông, những con vật bị giêt băng cách cho ĐÓ cài s1 ESf go cung TẾ cà Niậc 
chúng húc nhau, những con vật bị thú dữ ăn thịt trừ phi d3 CS 2Ÿ 22-424 0l ca23l dế 


các ngươi kịp thời cắt tiết chúng (lúc chúng vẫn chưa j7 
chết); các ngươi bị cắm ăn thịt những con vật được giết 2 cẺn9 042 %IlÍ 2s z3 
cúng tế trên đá (cho các thần linh ngoài Allah) và các ca lẻ lz¿ lư lỗ cS- b c3 :?ủ 


ngươi bị cắm chia phần bằng hình thức xin xăm. Quả thật, 
tất cả những thứ (bị cám) đó đều bản thỉu, ô uế. Ngày nay, in lệ:  n- “- c=iÊ Thek1p 
những kẻ vô đức tin đã mật hết vi vọng (trong việc phá 


hoại) tôn giáo của các ngươi, cho nên, các ngươi chớ 2i} ca42 3£ 1⁄24 ¿2Ï dể Œ; 
đừng sợ bọn họ mà hãy sợ TA. Ngày nay, TA đã hoàn sz 1 ‡£ :iÍ #ú 
chỉnh tôn giáo cho các ngươi, TA đã hoàn tắt ân huệ của © =e) 2x 401 Ó\ 


TA cho các ngươi, và TA đã hài lòng chọn lslam làm tôn 
giáo cho các ngươi. Tuy nhiên, người nào do quá đói 








! (1) Là những điều cắm đối với những người hành hương Hajj và Umrah như mặc đồ may sẵn, xức dầu thơm...; (2) 
Các tháng cắm ky gồm bốn tháng là Zdul Qa'dah, Zdul Hijjah, Muharram và Rajab (tháng 11, tháng 12, tháng giêng và 
tháng 7 của Islam). 
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(phải ăn những thứ cắm kia để sinh tồn) chứ không có 
khuynh hướng phạm tội thì quả thật Allah là Đắng Hằng 
Lượng Thứ, Hằng Khoan Dung. 


4. Họ (Các vị Sahabah(3)) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thực 
phẩm nào họ được phép dùng, Ngươi hãy bảo họ: “Các 
ngươi được phép dùng những loại thực phẩm tốt sạch. 
Những thú săn mà các ngươi đã huấn luyện chúng đúng 
theo những gì Allah đã dạy các ngươi, các ngươi hãy ăn 
thịt những con vật mà chúng bắt được cho các ngươi, tuy 
nhiên, các ngươi hãy nhân danh Allah khi thả chúng.(4)” 
Các ngươi hãy kính sợ Allah, bởi quả thật, Allah rất nhanh 
chóng trong việc thanh toán (phán xét và thưởng phạt) .! 


5. Ngày nay, các ngươi được phép ăn các thực phẩm tốt 
sạch. Và thức ăn của dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên 
Chúa)(5) Halal (được phép ăn) cho các ngươi và thức ăn 
của các ngươi Halal cho họ. (Các ngươi được phép cưới) 
những phụ nữ đoan chính (tự do) trong số những phụ nữ 
có đức tin và những phụ nữ đoan chính thuộc dân Kinh 
Sách (Do Thái và Thiên Chúa) thời trước các ngươi với 
điều kiện các ngươi phải trao tặng tiền cưới đàng hoàng 
cho họ vì họ là vợ của các ngươi chứ không phải món đồ 
tình dục hay người tình lén lút. Người nào phủ nhận đức 
tin thì quả thật mọi việc làm (thiện tốt) của y bị xóa sạch và 
ở Đời Sau y sẽ là một kẻ thất bại.! 


6. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi muốn dâng 
lễ nguyện Salah thì các ngươi (phải làm Wudu' bằng 
cách) rửa mặt của các ngươi, hai tay của các ngươi đến 
khỏi cùi chỏ, các ngươi hãy (dùng hai bàn tay thắm nước) 
vuốt đầu của các ngươi, (sau đó) các ngươi rửa hai bàn 
chân của các ngươi đến mắt cá. Trường hợp các ngươi 
trong tình trạng Junub(6) thì các ngươi phải rửa toàn thân 
(tắm). Trường hợp các ngươi bị bệnh hoặc đang trên 
đường ởi xa hoặc sau khi đại tiểu tiện hoặc sau khi chung 
đụng (ăn nằm) với vợ nhưng không tìm thấy nước (để tây 
rửa) thì các ngươi hãy Tayammum(7) trên đất sạch, các 
ngươi hãy lau mặt và hai tay của các ngươi. Allah không 
hề muốn gây khó khăn cho các ngươi mà Ngài chỉ muốn 
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Ấ Az, 


d2) ẨŸ 3; vã ÚC cha 10 hệ, 


! (3) Sahabah là những ai dù nam hay nữ, già hay trẻ đã gặp được Thiên Sứ một lần, tin tưởng vào Người và chết là 


người Muslim. Có thể tạm dịch là bạn đạo của Thiên Sứ. (4) Tất cả động vật có nanh và móng vuốt như chim ưng, đại 
bàng, chó, sói, linh câu, beo... đều được phép huắn luyện thành thú săn. Một con thú được sử dụng đi săn là con thú có 
thể nghe theo mệnh lệnh người chủ, nghĩa là khi người chủ ra lệnh bảo nó đi thì nó đi và khi gọi nó về thì nó sẽ trở về. Và 
khi thả thú săn đi săn, chỉ cần đọc “Bismillah” thì được phép ăn thịt con vật mà nó săn được (miễn Sao con vật săn được 
thuộc những loại được phép ăn thịt); nếu con vật còn sống thì cắt tiết nó và nhân danh Allah, còn nếu con vật đã chết thì 
không cần cắt tiết. 


! (5) Bao gồm cả động vật mà họ cắt tiết. 
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tây sạch các ngươi, Ngài chỉ muốn hoàn tất ân huệ của 
Ngài cho các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri ân.. 


7. Các ngươi hãy nhớ ân huệ của Allah đã ban cho các 
ngươi và (các ngươi hãy nhớ) giao ước mà các ngươi đã 
cam kết với Ngài khi các ngươi nói “chúng tôi xin nghe và 
tuân lệnh”. Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Allah 
hằng biết mọi điều trong lòng (của các ngươi). 


8. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy là những 
người đứng lên làm những nhân chứng cho Allah một 
cách công bằng. Các ngươi chớ đừng để cho lòng hận thù 
đối với một đám người nào đó khiến các ngươi hành động 
bất công, các ngươi hãy công bằng vô tư, điều đó gần với 
sự ngoan đạo nhất. Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả 
thật, Allah là Đắng Thông Toàn mọi việc các ngươi làm. 


9. Allah đã hứa với những người có đức tin và hành thiện 
răng họ sẽ được tha thứ và được ban thưởng phân 
thưởng vĩ đại (Thiên Đàng). 


10. Và những kẻ vô đức tin và phủ nhận các lời mặc khải 
của TA thì sẽ là những người bạn của Hỏa Ngục. 


11. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ lại ân 
huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi có một đám 
người muốn ra tay hãm hại các ngươi, Ngài đã ngăn họ 
khỏi các ngươi. Do đó, các ngươi hãy kính sợ Allah; và 
những người có đức tin hãy nên phó thác cho Allah. 


12. Quả thật, Allah đã nhận lấy giao ước của dân Israel và 
dựng lên trong số họ mười hai vị lãnh đạo. Allah phán bảo 
họ: “TA chắc chắn sẽ ở cùng với các ngươi nếu các ngươi 
duy trì lễ nguyện Salah, đóng Zakah, tin nơi các Thiên Sứ 
của TA, phò trợ Họ và cho Allah mượn(8) một cái mượn 
tốt thì TA sẽ bôi xóa tội lỗi cho các ngươi và thu nhận các 
ngươi vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các 
dòng sông chảy. Nhưng ai trong các ngươi vô đức tin sau 
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! (6) dunub hoặc Janabah là tình trạng chưa tẫy rửa sau khi đã quan hệ tình dục, xuất tinh hoặc dứt kỳ kinh nguyệt.; (7) 


Tayammum là hình thức thay cho Wudư' và tắm bắt buộc trong trường hợp không có nước, hiếm nước hoặc không thể 
sử dụng nước. Cách thức Tayammum theo đúng sự hướng dẫn của Thiên Sứ Muhammad: Vỗ hai bàn tay xuống đất 
khô, sạch một lần rồi lau mặt, sau đó bàn tay trái lau lên mu bàn tay phải và ngược lại. 
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đó thì quả thật y đã lạc khỏi con đường (ngay chính của 
lslam).! 


13. Bởi vì họ đã phá vỡ giao ước nên TA đã nguyễn rủa 
họ và TA đã làm cho con tim của họ trở nên chai cứng. Họ 
bóp méo các lời (của Allah trong Kinh Sách bằng lời lẽ của 
riêng họ) và họ đã quên mắt một phần mà họ được nhắc 
nhở trong đó. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ vẫn thấy sự 
gian dối của họ ngoại trừ một số ít. Nhưng thôi, Ngươi hãy 
bỏ qua và đừng tính toán với họ; quả thật, Allah yêu 
thương những người làm điều tốt. 


14. Trong số những ai đã nói chúng tôi là những tín đồ 
Thiên Chúa, TA (Allah) đã nhận giao ước của họ, nhưng 
họ đã quên mắt một phần mà họ được nhắc nhở trong đó. 
Thế là TA đã gây ra giữa họ sự hận thù và oán ghét lẫn 
nhau cho đến Ngày Tận Thế. Và Allah sẽ cho họ biết 
những gì mà họ đã từng làm. 


15. Hỡi người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), 
quả thật Thiên Sứ (Muhammad) của TA đã đến gặp các 
ngươi trình bày rõ ràng cho các ngươi nhiều điều mà các 
ngươi đã che giấu trong Kinh Sách (được ban xuống cho 
các ngươi) và lờ đi nhiều điều. Quả thật đã đến với các 
ngươi nguồn ánh sáng và Kinh Sách minh bạch (Qur an) 
từ nơi Allah. 


16. Với (Qur'an), Allah hướng dẫn những ai đi theo sự hài 
lòng của Ngài đến với những con đường bình an (thoát 
khỏi sự trừng phạt) và đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với 
ánh sáng theo sự ưng thuận của Ngài; và Ngài hướng dẫn 
họ đến con đường ngay chính. 


17. Quả thật, những ai nói “Allah chính là Masih (Giê-su) 
con trai của Maryam (Maria)” là những kẻ vô đức tin. 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Vậy thì ai có quyền 
ngăn Allah khi Ngài muốn tiêu diệt Masih con trai của 
Maryam và mẹ của Y cùng toàn thể loài người trên trái 
đất?!” Quả thật, Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và 
trái đất và vạn vật giữa chúng, Ngài tạo ra bất cứ thứ gì 
Ngài muốn, và Allah là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi 
thứ. 





! (8) Ngụ ý chi dùng tài sản, của cải cho con đường chính nghĩa của Allah. 
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18. Người Do Thái cũng như tín đồ Thiên Chúa đều bảo: 
“Chúng tôi là những đứa con của Allah và là những người 
được Ngài thương yêu.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với 
họ: “Nếu đúng như vậy, sao các ngươi lại bị Ngài trừng 
phạt bởi tội lỗi của các ngươi kia chứ?! Không, các ngươi 
cũng chỉ là những con người phàm tục mà Ngài đã tạo ra 
mà thôi. Ngài muốn tha thứ cho ai là tùy ý Ngài và muốn 
trừng phạt ai cũng tùy ý Ngài. Bởi Allah nắm quyền thống 
trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa chúng; mọi vật 
đều phải quay về (trình diện) Ngài.” 


19. Hỡi dân Kinh Sách, quả thật Thiên Sứ (Muhammad) 
của TA đã đến gặp các ngươi trình bày rõ cho các ngươi 
về việc (ngừng gửi) các Sứ Giả trong một khoảng thời 
gian, kẻo các ngươi nói: “Chẳng có một (vị Sứ Giả) nào 
đến báo tin mừng cũng như cảnh báo chúng tôi cả!” Do 
đó, (Thiên Sứ Muhammagd), một vị vừa báo tin mừng đồng 
thời vừa cảnh báo đã đến gặp các ngươi. Quả thật, Allah 
là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 


20. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ lại khi Musa (Môi-sê) 
nói với dân của mình: “Này hỡi dân ta, các người hãy nhớ 
về ân huệ mà Allah đa ban cho các người khi Ngài đã lựa 
chọn trong các người làm những vị Nabi, Ngài đã làm cho 
các người trở thành vua chúa(9) và Ngài đã ban cho các 
người những thứ(10) mà Ngài đã không ban cho bắt kỳ ai 
trong thiên hạ (trong thời của các người). ”' 


21. “Này hỡi dân ta, các người hãy đi vào vùng đất linh 
thiêng (Jerusalem) đã được Ngài an bày cho các người 
(giành chiến thắng) và các người chớ đừng quay lưng trở 
lui kẻo các người trở thành đám người thua thiệt (ở trần 
gian và cả Đời Sau).” 


22. (Người dân của Musa) đáp: “Hỡi Musa, quả thật trong 
(Jderusalem) đó có một đám dân có sức mạnh phi 
thường(11). Chúng tôi sẽ không bao giờ vào đó cho tới khi 
nào họ rời đi. Nếu họ rời khỏi nơi đó thì chúng tôi mới ởi 
vào. 1! 
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! (9) Theo quan niệm của dân Israel, khi một người đàn ông có vợ, người hầu và nhà ở riêng thì được coi là vua chúa. 


(Theo Tafsir lbnu Al-Kathir); 


(10) Allah đã ban cho dân Israel thức ăn sẵn từ trên trời xuống như mật ong, chim cút, được 


mây che mát bắt cứ đâu họ ở. Đây là những thứ mà họ được Allah ưu đãi hơn các dân tộc khác trong thời đại của họ. 


(Theo Tafsir lbnu AI-Kathir) 


! (11) Khi Musa được lệnh đi vào Jerusalem thì Người cùng dân Israel đến Jericho (một thị trấn nằm gần sông Jordan ở 
bờ tây thuộc các vùng lãnh thổ Palestine). Tại đây, Musa ra lệnh cho mười hai thủ lĩnh của mười hai bộ lạc Israel lẻn vào 
trong thị trấn xem tình hình trước. Sau khi vào trong thị trấn, cả nhóm bị đám người khổng lồ, có sức mạnh phi thường 
bắt bỏ vào trong tay áo cùng với số trái cây mà họ đang hái ở vườn. Họ bị dẫn đi trình diện nhà vua của đám người phi 
thường đó, nhà vua bảo: “Các ngươi hãy trở về nói lại với lãnh đạo của các ngươi những gì các ngươi đã nhìn thấy ở 


đây.” (Theo Tafsir lbnu Al-Kathir) 
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23. Hai người đàn ông(12) trong số những người biết kính | \ +í¿ zúƒ -;:Í * j¿ ‹ đẤ s, + 522 đú 
sợ Allah, (cả hai) được Allah ban cho ân huệ, nói: "Các ˆ" IS š 


người cứ việc tiền vào cổng (chính), các người chỉ cần -='6 ;2<5 S6 coLg Í 1z 1123” 
tiến vào được bên trong thì các người chắc chắn sẽ giành "xẻ _ 
chiến thắng, các người hãy phó thác cho Allah nếu các @ Óz#ˆ cŠ ð| BS22 2ñl Ễ âg£ 


người là những người có đức tin.” 


24. (Người dân của Musa) nói: “Này Musa, quả thật chúng Viết T20 ứ kế tí ãí SUẢN BI”? A5 đi HINH 
tôi sẽ không bao giờ đi vào khi mà họ (đám người phi ” 
thường) vẫn còn ở trong đó. Thế nên, ngươi và Thượng ® ó;4z6 6á ÚI 9;iấ đ)922 ii c.&$ 
Đê của ngươi hãy đi (vào trong đó) mà chiên đâu còn 

chúng tôi sẽ ngồi (đợi) ở đây.” 


25. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, quả _ | (;;; HH 
thật bê tôi (không quản lý được ai) ngoài bản thân bê tôi : 
và người anh em (Harun) của bề tôi. Xin Ngài hãy tách ® (¿đi gã cn 
bây tôi ra khỏi đám người bất tuân kia!” 


26. Allah phán (với Musa): “Vậy thì nơi đó (vùng đất linh 9⁄25 IS Sai -+16 ¿2 đứ đú 
thiêng Jerusalem) là vùng đât câm đôi với họ trong suôt Ỹ s Hệ TU 
thời gian bốn mươi năm, họ phải sống lang thang khắp ® xa ..f ðÃï ủÉ lẻ Xí „2Ý 
nơi trên trái đât. Cho nên, Ngươi (Musa) chớ đừng thương 
tiếc cho đám người dấy loạn đó.” 


27. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đọc cho họ (dân Do Thái) Guzi t\ sÃ{ zã; -Í GŒ - “Í£ l§Ể 
nghe thông tin thật về hai đứa con trai của Adam(13), khi Sã lớt í** ủ £ Jấ* 
cả hai cùng hiến dâng lễ vật (lên Allah) thì chỉ một người ủ6 Mộ % 2 BƑ Xa¿#Í lếc tán 


trong hai người họ được chấp nhận còn người kia thì : s. Ms. : 
không. (Thế là Qabil tức giận nói với Habil): “Tao phải giết @ ó1 6 41 25 Go dó đL945 
mày.” (Habil) đáp: “Quả thật, Allah chỉ chấp nhận từ 
những người ngoan đạo mà thôi." 


28. “Dù anh có ra tay giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không ra s1. EÍU c2 34 Le zä tỸ 
tay giêt trả lại anh bởi vì tôi thực sự sợ Allah, Thượng Đê š Vhớn 
của vũ trụ và vạn vật.” ® ø„ Lái đ-; áÍ CAU, 








! (12) Hai người đàn ông được đề cập là Yusha' bin Nun và Kalab bin Yufana. Sau khi Musa qua đời thì Yusha' bin Nun 
được Allah chọn làm Nabi. 


! (13) Nabi Adam và Hauwa' là hai con người đầu tiên sống trên trái đất, cho nên mỗi lần bà Hauwa mang thai thì Allah 
đều cho bà mang song thai một trai và một gái. Nabi Adam thường gả chéo đứa con trai của cặp song sinh này với đứa 
con gái của cặp song sinh kia và ngược lại. Qabil và Habil đều có một đứa em gái song sinh với mình, Qabil lớn hơn 
Habil và đứa em gái song sinh với Qabil có nhan sắc hơn đứa em gái song sinh với Habil. Habil muốn cưới người chị 
song sinh với Qabil nhưng Oabil không đồng ý. Nabi Adam cũng ra lệnh bảo Habil lầy người chị song sinh với Qabil và 
Qabil thì lấy người em gái song sinh với Habil nhưng Oabil quyết không đồng ý. Vậy là Nabi bảo hai đứa con dâng lễ vật 
cho Allah, lễ vật của ai được Allah chấp nhận thì người đó được quyền cưới người mình muốn. Habil là người chăn nuôi 
nên đã chọn con cừu đẹp nhất, mập nhất để làm lễ vật. Qabil là người trồng trọt, với bản tính cao ngạo và không chân 
thành, nên đã chọn đại một nhánh cây lương thực kém nhất làm lễ vật. Cuối cùng Allah cho lửa từ trời phóng xuống đốt 
lấy con cừu của Habil (đó là cách Allah chấp nhận lễ vật dâng lên Ngài trong thời đó) và bỏ lại nhánh lương thực của 
Qabil. Thế là Qabil tức giận đòi giết Habil để được quyền cưới em gái song sinh của mình. Con cừu của Habil được nuôi 
ở Thiên Đàng, sau này là con vật được ban xuống làm vật tế thế mạng cho Nabi Ismaïil. (Theo Tafsir lbnu Al-Kathir) 
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29. “Hơn nữa, tôi muốn anh gánh tội (giết) tôi và cả tội 
(nghịch lại Allah) của anh (trước đó) để anh sẽ làm bạn 
với Hỏa Ngục, và đó là hậu quả dành cho đám người sai 
quây bât công.” 


30. Bản ngã (hướng về điều xấu trong con người của 
Qabil) không ngừng xúi giục y nên y đã giêt(14) đứa em 
của mình, thế là y đã trở thành một kẻ thua thiệt.! 


31. (Sau khi giết chết Habil, Qabil không biết phải xử trí 
thế nào). Rồi Allah gửi đến một con quạ(15) bới đất để 
cho y thấy cách chôn đi cái xác người em của y. (Nhìn 
thấy cảnh con qua bới đất, Qabil) nói: “Mình thật khốn 
nạn, lẽ nào mình còn không bằng cả con qua kia đến nỗi 
không biết cách chôn xác em của mình?!” Thế là y trở nên 
hối hận.! 


32. Vì lẽ đó, TA (Allah) đã qui định cho con cháu Israel 
rằng ai giết chết một sinh mạng không phải để đền mạng 
(theo luật Qisas) hoặc không phải là kẻ phá hoại trái đất 
thì giống như y đã giết toàn bộ nhân loại; và ai cứu một 
mạng người thì giống như y đã cứu toàn bộ nhân loại. 
Quả thật, các Thiên Sứ của TA đã mang đến cho họ 
những bằng chứng rõ rệt nhưng rồi sau đó đa số họ vẫn là 
những kẻ phá hoại trên trái đất. 


33. Quả thật, hình phạt thích đáng dành cho những kẻ gây 
chiến với Allah và Thiên Sứ của Ngài cũng như nỗ lực phá 
hoại trên trái đất chỉ có việc: hoặc giết hoặc đóng đinh trên 
thập tự giá hoặc chặt tay này chân kia hoặc trục xuất ra 
khỏi lãnh thổ. Đó là một sự trừng phạt nhục nhã cho họ ở 
trần gian, còn ở Đời Sau họ sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt khủng khiếp (hơn). 


34. Ngoại trừ kẻ nào biết ăn năn sám hối trước khi các 
ngươi chinh phục được họ. Các ngươi hãy biệt răng quả 
thật Allah là Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung. 
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! (14) Mặc dù Qabil có ý định giết Habil nhưng hoàn toàn không biết như thế nào là giết. Lúc đó, Iblis xuất hiện lấy một 
con vật, đặt đầu của nó lên đá và cầm cục đá đập lên đầu con vật cho đến chết. Thế là Qabil hiểu được giết Habil như 


thế nào. Trích từ Tafsir lbnu Al-Kathir. 


I (15) Giữa lúc Qabil không biết xử trí cái xác ra sao thì thấy hai con quạ giao chiến nhau và một trong hai con đã chết. 
Con qua còn lại đã bới đất lên, tha cái xác của con quạ đã chết bỏ vào chỗ được bới và lấp đất lại. (Theo Tafsir lbnu AI- 


Kathir) 
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35. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ 
Allah, các ngươi hãy tìm phương tiện đến gần Ngài (qua 
việc làm đúng theo điều Ngài bảo và tránh xa điều Ngài 
cắm) và các ngươi hãy chiến đấu cho con đường chính 
nghĩa của Ngài, mong rằng các ngươi thành công. 


36. Những kẻ vô đức tin, cho dù họ có sở hữu mọi thứ 
trong trái đất và có thêm những gì giống như thế để chuộc 
tội hầu thoát khỏi sự trừng phạt của Ngày Phán Xét Cuối 
Cùng thì chắc chắn cũng sẽ không được chấp nhận, chắc 
chắn họ sẽ phải bị trừng phạt đau đớn. 


37. Họ muốn thoát khỏi Hỏa Ngục nhưng họ sẽ không 
thoát được khỏi nơi đó, họ sẽ bị trừng phạt đời đời kiêp 
kiếp. 


38. Đối với người trộm cắp, nam cũng như nữ (khi đã đủ 
bằng chứng kết tội cũng như các tình tiết không thể không 
thi hành bản án) thì các ngươi hãy chặt bàn tay (phải) của 
họ, một sự trừng phạt về tội mà họ đã phạm, một hình 
thức răn đe từ Allah (dành cho hành động trộm cắp). Quả 
thật, Allah là Đắng Toàn Năng, Anh Minh. 


39. Tuy nhiên, ai ăn năn sám hối sau hành động sai trái 
của mình và chịu sửa đổi thì chắc chắn Allah sẽ chấp 
nhận sự sám hối của y, quả thật Allah hằng tha thứ, hằng 
khoan dung. 


40. Phải chăng Ngươi (Thiên Sứ) không biết Allah nắm 
quyền thống trị các tầng trời và trái đất, Ngài muốn trừng 
phạt ai tùy ý Ngài và tha thứ cho ai cũng tùy ý Ngài?! Quả 
thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


41. Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi chớ đừng buồn 
rầu cho những ai đua nhau chạy đến với sự vô đức tin 
trong số những kẻ chỉ nói trên đầu môi “chúng tôi đã có 
đức tin' còn trái tim thì không hề có đức tin. Và (Ngươi 
cũng đừng buồn rầu cho) đám người Do Thái, những 
người mà họ chỉ biết nghe theo lời giả dối của đám người 
khác, không chịu đến gặp Ngươi, cố ý bóp méo lời lẽ 
trong (Tawrah được mặc khải cho họ), họ nói: “Nếu 
(Muhammad) mang đến cho các ngươi những gì phù hợp 
với ý thích của các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy còn 
những gì khác thì hãy coi chừng.”(16) Ai mà Allah muốn 
cho y lầm lạc thì Ngươi (Thiên Sứ) sẽ không bao giờ có 
thể giúp được gì cho y. Đám người đó đã không được 
Allah tây sạch tắm lòng của họ, họ sẽ bị hạ nhục ở trần 





ÄZ¿ã1Í e . Róa sÃ^ - 
@ I2 oi tá củ do Ú 


đa nấu cá 2 BÍ S2 AS Dị 
8 =£2 22 Giá c5 tê, 


< 
Z Í 


Jz)3b c2 đủ2 ¿Í á6Í ói 2445 2 


# £ á N5 si xảo tÚ4 2á 23 


„ 2,2 


-Kl5 Đ#2 PS TỶ @# 238) 6x2 


2a 4 lUA “&l ð| Ôjz -3„l2 3⁄4 02 


~ 
£ 4x⁄2z, sỐ 


e 4 
ni ,4ã8 ẨÄÍ ›4 œ5 242B 2# 2Í ol¿ 


⁄ 


[›j 4 2 ðg0ïl 64 đi $; vố g5 


AI-Ma-idah 111 swLAII 
gian này còn ở Đời Sau họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt "....ẻ.ẽ..ẽ. 
khủng khiếp.! ở “83 G72 (3) c4) c6 2452 0| 


42. Họ thường nghe điều giả dôi và thường án những thứ Ti oũ ổ S niY 0 lé I €J 3k6 
câm (như đông tiên cho vay, đồng tiên gian lận, hôi lộ, ...). š ễ 


Nếu như họ đến gặp Ngươi (Thiên Sứ) yêu cầu Ngươi 623) o0 ci£ 11 E24 Mộ TH 
phân xử các vụ việc giữa họ) thì hoặc Ngươi phân xử cho ý : 

họ hoặc Ngươi từ chối (tùy ý Ngươi). Nếu Ngươi từ chối c=—>0 “S<* Ủj ¿5 s74 0b cé£ 
phân xử cho họ thì điêu đó chẳng gây hại gì cho Ngươi „ bày ÉP đÊP 
còn nếu Ngươi phân xử cho họ thì Ngươi hãy phân xử ® @~-tl[ 4 4Ï ói b3 cv 


một cách vô tư và công bằng, quả thật Allah yêu thương 
những người công minh chính trực. 


43. Sao họ yêu cầu Ngươi phân xử (các vụ việc giữa họ) › Ê⁄2z5Í *Á6e< d2 cứ 
trong khi ở nơi họ đã có Kinh Tawrah chứa đựng giáo luật sSaø bi bi r sai 4S B 


2 RY CA ¡ai : . £ . TH, < vê To, cun 13 Z 
của Allah đề rôi sau đó họ lại quay lưng?! Thực chât họ 2551 Ú2 đlS 222 R TEYUƑSZ = A0 
không phải là những người có đức tin. 


GÐ ớc=z)Q 
44. Quả thật, TA đã ban xuống Kinh Tawrah (cho Musa — S22 2542 239123 5⁄55 v2 
. ˆ z Z À > ` ⁄ Z ^ “ c6» £ 
Môi-sê), trong đó có nguôn chỉ đạo và ánh sáng (cho dân % Xi “ó® : Biển DƯYN - 
Israel). Các vị Nabi phục tùng mệnh lệnh (của Allah), G0115 l3 sả) kởi? 4l ó se) 
những người Do Thái, những tu sĩ, những người ngoan S29 nở bo ï m 
đạo mẫu mực đã dùng Nó (Tawrah) để phân xử cho | 4bl G-Š ở2 ly 52222) 6 22g 
những ai là người Do Thái vì họ được ủy thác việc bảo ¡ 
quản Kinh Sách của Allah cũng như được ủy thác làm Ý; öj;44f ¿u45 Ýú 2644 xÍe 


những nhân chứng cho Nó. Thê nên, các ngươi (những ? n ...ẽ. .. cố -Í 2234 
người Do Thái) chớ đừng sợ hãi trước thiên hạ mà hãy đại bc EG: ° c3 Su VU 2g LANH 
kính sợ TA và chớ đừng bán những lời mặc khải của TA ® ó;;26 sả xiấnh NI 
với cái giá ít ỏi. Những ai không phân xử theo những gì § š 
được Allah ban xuống thì họ là những kẻ vô đức tin. 


45. Và TA đã quy định cho (người Do Thái) trong SSUẦ”, SẠW. 220W. STT2-v.v..sí2 (vu yÉc 
(Tawrah): “Mạng phải đền mạng, mắt phải đền mắt, mũi 5 VN — ðI G2 cal£ Kế? 
phải đền mũi, tai phải đền tai, răng phải đền răng và các $1 O5U O3; 2ï ŸD _5 tay 
thương tích phải đền bằng các thương tích theo luật ". ct 

Oisas”. Tuy nhiên, người nào vì tích công đức mà lượng 45 <4; 2-25 49 y2L2Š L23£;72b “Í 
thứ thì đó là cách xóa tội cho chính y, và người nào không |__ „:,... z-„ 

phân xử theo những gì mà Allah ban xuống thì những óị326 461 Ji -=4¡l ở? Ñ Đế 
người đó là những kẻ sai quấy. 5„¿pÉƒ cá 








! (16) Nguyên nhân câu Kinh này được mặc khải là rằng có một đôi nam nữ Do Thái làm điều Zina, họ xúi nhau đến gặp 
Thiên Sứ Muhammad để Người phân xử. Thiên Sứ hỏi họ: “Các người không thấy trong Tawrah có lệnh ném đá hay 
sao?” Họ đáp: “Chỉ thấy lệnh công khai tội lỗi của họ và đánh roi mà thôi.” Lúc đó ông Abdullah bin Salam (một người Do 
Thái đã cải đạo) lên tiếng: “Các người nói dối, trong đó thực sự có lệnh bảo ném đá.” Thế là buộc họ phải mang Kinh 
Tawrah đến để đối chứng. Khi đọc Kinh Tawrah thì kẻ đó lại cố tình lấy tay che một câu Kinh, rồi y chỉ đọc câu Kinh ở 
trên và câu Kinh ở dưới. Ông Abdullah bin Salam bảo: “Này, ngươi hãy lấy tay ra.” Tên đó lấy tay ra thì quả thật câu Kinh 
đó phán về lệnh ném đá. Lúc này họ mới nói: “Muhammad đã nói thật, trong Tawrah có câu Kinh ném đá.” Thế là Thiên 
Sứ ra lệnh ném đá đôi nam nữ kia. (Theo Tafsir lbnu Kathir.) 
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46. Rồi TA đã cử phái Ysa con trai của Maryam nối gót 
(các vị Nabi trước) xác nhận lại Kinh Tawrah đã mặc khải 
trước đó. TA đã ban xuống cho Y Kinh Injil (Tân Ước), 
trong đó chứa đựng nguồn chỉ đạo và ánh sáng, một sự 
chứng nhận cho những điều đã được mặc khải trong Kinh 
Tawrah trước. Và (Kinh Injil) là nguồn chỉ đạo đồng thời 
cũng là lời cảnh tỉnh cho những người ngoan đạo. 


47. Cho nên, người dân của Kinh Injil (ức Thiên Chúa) 
hãy phân xử theo những gì được Allah đã ban xuống 
trong đó. Người nào không phân xử theo những điều 
được Allah đã ban xuống thì họ là những kẻ dấy loạn bất 
tuân. 


48. TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh 
(Quran) bằng sự thật. Nó chứng thực lại mọi điều có trong 
Kinh Sách trước đây cũng như bảo tồn (nội dung) trong 
các Kinh Sách đó. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy phân 
xử (các vụ việc) giữa họ theo những điều mà Allah đã ban 
xuống, Ngươi chớ chạy theo lòng ham muốn của họ rồi 
ruồng bỏ chân lý đã đến với Ngươi. TA đã qui định cho 
mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp 
và một lề lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài đã làm cho các 
ngươi thành một cộng đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã 
không làm thế) bởi vì Ngài muốn thử thách các ngươi qua 
những điều đã ban xuống cho các ngươi. Do đó, các 
ngươi hãy đua nhau làm điều thiện tốt, (bởi lẽ rồi đây) tất 
cả các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi Ngài sẽ 
cho các ngươi biết rõ về những điều mà các ngươi từng 
bát đồng nhau. 


49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy phân xử mọi người theo 
những điều mà Allah đã ban xuống và chớ đừng đi theo ý 
muốn của họ, Ngươi hãy coi chừng kẻo bị họ làm cho 
Ngươi nghịch lại với một phần những điều mà Allah đã 
ban xuống cho Ngươi. Nếu như họ ngoảnh mặt thì Ngươi 
hãy biết rằng quả thật Allah chỉ muốn trừng phạt họ về 
một số tội lỗi của họ. Quả thật đa số nhân loại là những kẻ 
bất tuân. 


50. Lẽ nào họ mong muốn được phân xử theo luật lệ của 
thời kỳ đen tối (thời tiền Islam)?! Và ai tốt hơn Allah về 
việc qui định giới luật dành cho đám người có đức tin kiên 
định?! 


51. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng lấy 
những người Do Thái và Thiên Chúa làm đồng mình. Họ 
là đồng minh của nhau. Ai trong các ngươi lấy họ làm 
đồng minh thì y thuộc phe của họ. Quả thật, Allah không 
hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 
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52. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ nhìn thấy những kẻ mà trong 
con tim của họ mang chứng bệnh (giả tạo đức tin) thường 
tới lui giữa họ (Do Thái và Thiên Chúa), nói: “Chúng tôi sợ 
chúng tôi sẽ gặp phải điều không tốt lành (nếu những 
người Muslim sẽ giành chiến thắng và toàn quyền kiểm 
soát).” Bởi thế, nếu Allah ban cho (Thiên Sứ và những 
người có đức tin) giành thắng lợi hoặc một quyết định (tốt 
đẹp) nào đó từ nơi Ngài thì họ (đám người giả tạo đức tin) 
sẽ đâm ra tiếc nuối về những điều mà họ đã ẩn giấu trong 
lòng của họ. 


53. Những người có đức tin nói: “Chẳng phải đám người 
(giả tạo đức tin) này đã thề rất mạnh mẽ với Allah rằng họ 
luôn sát cánh với các người (những người có đức tin) hay 
sao?! Việc hành đạo của bọn họ đã trở nên vô nghĩa thế 
là họ trở thành đám người thất bại. 


54. Hỡi những người có đức tin, ai trong các ngươi rời bỏ 
tôn giáo của mình thì Allah sẽ mang đến một nhóm người 
khác (thay thế các ngươi), Ngài sẽ yêu thương họ và họ 
cũng sẽ yêu thương Ngài; họ nhân từ đối với những người 
có đức tin nhưng lại rất cứng rắn đối với những kẻ vô đức 
tin; họ anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa của Allah và 
không sợ sự trách cứ của kẻ chỉ trích. Đấy là hồng phúc 
của Allah, Ngài ban cho ai Ngài muốn, và Allah là Đắng 
Rộng Rãi Bao La, hằng biết (tất cả mọi sự việc). 


55. Quả thật, đồng minh thật sự của các ngươi chỉ có 
AIlah, Thiên Sứ (Muhammagd) của Ngài và những người 
có đức tin, những người mà họ chu đáo duy trì lễ nguyện 
Salah, xuất Zakah và cúi mình (thần phục Ngài). 


56. Ai nhận Allah, Thiên Sứ của Ngài và những người có 
đức tin làm đồng minh thì quả thật phe của Allah chắc 
chắn sẽ giành chiến thắng. 


57. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ nhận lấy 
những kẻ mang tôn giáo của các ngươi ra nhạo báng và 
giễu cợt từ những người được ban cho Kinh Sách thời 
trước các ngươi (Do Thái và Thiên Chúa) và những người 
vô đức tin làm đồng minh. Các ngươi hãy kính sợ Allah 
nếu các ngươi thực sự là những người có đức tin. 
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58. Khi các ngươi cất lời (Azan) gọi nhau đến lễ nguyện 
Salah thì bọn họ lấy điều đó ra nhạo báng và giễu cợt. Đó 
là bởi vì bọn họ là một đám người không hiểu gì cả. 


59. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Hỡi người dân 
Kinh Sách, lẽ nào các người quấy rối chúng tôi chỉ vì 
chúng tôi đã tin nơi Allah, nơi những điều được ban xuống 
cho chúng tôi cũng như những điều đã được ban xuống 
trước đây. Quả thật, đa số các người là những kẻ quấy 
rối, bất tuân.” 


60. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Các người (dân 
Kinh Sách) có muốn Ta báo cho các người biết một thứ 
còn tệ hại hơn điều đó và đáng bị trừng phạt ở nơi Allah? 
Đó là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa, đã phẫn nộ, 
những kẻ mà Ngài biến một số tên trong bọn họ thành khi, 
heo và những kẻ mà Ngài đã khiến họ thờ phượng Taghut 
(tà thần). Họ là những kẻ sẽ có được một nơi cư ngụ tôi tệ 
nhất (ở cõi Đời Sau) là một đám người lạc xa con đường 
(chân lý).” 


61. Khi họ (những kẻ giả tạo đức tin trong đám người Do 
Thái) đến gặp các ngươi (những người có đức tin), họ nói: 
“Chúng tôi đã có đức tin”. Quả thật, họ đã vào (Islam) 
bằng sự vô đức tin và quả thật họ cũng đã trở ra giống 
như thế. Tất nhiên, Allah biết rõ những gì họ che giấu. 


62. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thấy đa số bọn họ hăng say 
lao vào tội lỗi, hăng say gieo rắc hận thù và hăng say ăn 
đồ cám. Thật tồi tệ và xấu xa cho những gì họ đã làm. 


63. Tại sao những người thông tỏ giáo luật và các tu sĩ 
(Do Thái) lại không ngăn cản lời nói tội lỗi của họ cũng 
như việc họ ăn những thứ cắm?! Thật tồi tệ và xấu xa cho 
những gì họ đã làm. 


64. Người Do Thái nói: “Tay của Allah đã bị xiềng xích.” 
Tay của bọn họ mới bị xiềng xích và bọn họ bị nguyền rủa 
bởi điều (phạm thượng) đã nói ra. Không (giống như 
những gì bọn họ nói), đôi tay của Ngài đều mở rộng, Ngài 
muốn ban phát (thiên lộc của Ngài) như thế nào tùy ý. Và 
chắc chắn bọn họ sẽ càng thái quá và vô đức tin hơn nữa 
bởi những gì mà Thượng Đề của Ngươi đã ban xuống cho 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ). TA gieo thêm vào lòng họ sự thù 
hận và ganh ghét cho đến Ngày Tận Thế. Cứ mỗi lần bọn 
họ châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh thì Allah dập tắt 
nó. Họ nỗ lực phá hoại trên trái đất; và Allah không yêu 
thương những kẻ phá hoại. 
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65. Giá như người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên 
Chúa) có đức tin (nơi những điều mà Muhammad mang 
đến) và kính sợ (Allah) thì chắc chắn TA đã xóa tội cho họ 
và (vào Ngày Sau) TA sẽ thu nhận họ vào những Ngôi 
Vườn Thiên Đàng vĩnh cữu. 


66. Giá như họ thực thi và chấp hành theo Tawrah và lnjil 
cũng như những gì mà Thượng Đề của họ đã ban xuống 
cho họ (trong Qur an) thì chắc chắn họ đã hưởng (vô số) 
thiên lộc từ bên trên họ cũng như từ dưới chân của họ. 
Trong số họ, có một số ít đi theo chân lý còn đa số toàn 
làm điều thối tha (tội lỗi). 


67. Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt 
toàn bộ thông điệp mà Thượng Đề của Ngươi đã ban 
xuống cho Ngươi. Nếu như Ngươi không làm vậy thì quả 
thật Ngươi đã không truyền đạt thông điệp của Ngài. Allah 
sẽ bảo vệ Ngươi khỏi (sự hãm hại của) thiên hạ. Quả thật, 
Allah không bao giờ hướng dẫn đám người vô đức tin. 


68. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách, 
các người không có bất cứ cơ sở nào (cho tôn giáo của 
mình) cho đến khi các người tuân thủ theo Tawrah và lnjil 
và những điều được ban xuống cho các người từ Thượng 
Đề của các người (Qur an). Chắc chắn bọn họ (dân Kinh 
Sách) sẽ càng thái quá và vô đức tin hơn nữa qua những 
gì mà Thượng Đề của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ), cho nên Ngươi chớ thương tiếc cho đám 
người vô đức tin. 


69. Quả thật, những người có đức tin và các cộng đồng 
người Do Thái, người Sabi-un(17) (Sabian) và người 
Thiên Chúa, ai trong số họ có đức tin nơi Allah, nơi cõi 
Đời Sau và hành thiện thì họ sẽ không phải lo sợ cũng sẽ 
không buồn phiền .! 


70. Quả thật, TA đã nhận lấy giao ước trịnh trọng của dân 
Israel và TA đã cử phái các vị Thiên Sứ đến với họ. Tuy 
nhiên, cứ mỗi lần vị Thiên Sứ (của TA) đến gặp họ với 
những điều không phù hợp với ý muốn của họ thì họ phủ 
nhận một số (các vị Thiên Sứ) và giết chết một số khác. 
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Z1. Họ cứ tưởng (việc hủy bỏ giao ước) không gây hại 
đến (họ), họ giả mù giả điếc (trước điều chân lý) rồi Allah 
đã tha thứ cho họ, nhưng sau đó đa số họ lại tiếp tục giả 
mù giả điếc. Và tất nhiên Allah thấy rõ mọi hành vi của họ. 


72. Quả thật, những ai đã nói “Allah chính là Masih con 
trai của Maryam” là những kẻ vô đức tin. (Bởi lẽ) Masih đã 
nói: “Hỡi dân Israel, các người hãy tôn thờ Allah, Thượng 
Đề của Ta và của các người. Ai tổ hợp thần linh cùng với 
Allah thì Ngài cấm kẻ đó vào Thiên Đàng và nơi ở của y 
sẽ là Hỏa Ngục, và đám người sai quấy sẽ không được ai 


giúp đỡ. 


73. Quả thật, những ai đã nói “Allah là ngôi thứ ba trong 
thuyết Ba Ngôi(18)” là những kẻ vô đức tin, (bởi lẽ) chỉ có 
một Thượng Đề duy nhất (là Allah). Nếu như bọn họ 
không chấm dứt ngay những lời nói (phạm thượng) đó thì 
chắc chắn những kẻ vô đức tin trong bọn họ sẽ phải bị 
một sự trừng phạt đau đón.! 


74. Sao bọn họ không chịu (thu lại lời nói) mà ăn năn sám 
hối với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ trong khi Allah là 
Đắng Hằng Tha Thứ, Khoan Dung? 


75. Masih con trai của Maryam không là gì ngoài thân 
phận Thiên Sứ như bao vị Thiên Sứ trước Y và mẹ của Y 
cũng chỉ là một phụ nữ có niềm tin kiên định (vào Allah), 
cả hai đều ăn thức ăn (như bao người phàm khác). Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem TA trình bày cho bọn họ các 
lời mặc khải (của TA) như thế nào, rồi Ngươi hãy nhìn 
xem bọn họ tránh xa (chân lý) ra sao?! 


76. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Lẽ nào các 
người lại tôn thờ ngoài Allah những thứ không thể hãm 
hại hoặc giúp đỡ được các người trong khi Allah là Đắng 
Hằng Nghe, Hằng Biết?!” 


#7. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Hỡi dân Kinh 
Sách (Thiên Chúa), các người chớ đừng thái quá trong 
tôn giáo của mình một cách không đúng sự thật. Các 
người chớ đi theo dục vọng của đám người lầm lạc trước 
đây (Do Thái), họ đã làm cho nhiều người lầm lạc và họ 
đã lệch xa khỏi con đường (chân lý).” 
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78. Đám người vô đức tin của dân Israel đã bị nguyền rủa 


trên chiếc lưỡi của Dawood và Ysa con trai Maryam. Sở dĩ 


bọn họ bị như thế là vì họ đã bát tuân và vượt quá giới 
hạn. 


79. Bọn họ đã không ngăn cản nhau làm điều sai trái mà 
bọn họ đã từng làm. Thật xấu xa thay cho những gì bọn 
họ đã làm. 


80. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy rằng sẽ có rất nhiều 
người trong bọn họ (Do Thái) cấu kết với những người vô 
đức tin (nhằm hãm hại tín đồ Muslim), thật xấu xa thay 
cho hành vi mà họ đã gởi đi trước cho bản thân mình, đó 
là bọn họ đã bị Allah phẫn nộ và bọn họ sẽ phải bị trừng 
phạt mãi mãi. 


81. Và nếu như bọn họ (Do Thái) có đức tin nơi Allah, nơi 
Nabi (Muhammagd) và những gì được ban xuống cho Y thì 
bọn họ đã không nhận những người vô đức tin làm đồng 
minh. Tuy nhiên, đa số bọn họ là những kẻ bát tuân, dây 
loạn. 


82. Chắc chắn Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy kẻ thù thâm 
độc nhất đối với những người có đức tin chính là người 
Do Thái và những kẻ thờ đa thần. Và chắc chắn Ngươi sẽ 
thấy người có tình cảm gần gũi với người có đức tin nhất 
chính là những ai đã nói: “Chúng tôi là Thiên Chúa”. Đó là 
bởi vì trong họ có những học giả và các bậc †u hành 
không tự cao tự đại. 


83. (Những người này — chẳng hạn như vua AIl-Najashi 
(Negus) và quần thần của ông), khi họ nghe những điều 
được ban xuống cho Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) thấy đôi mắt của họ rơi lệ khi nhận ra được 
chân lý, họ nói: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, bầy tôi đã tin 
tưởng, xin Ngài hãy ghi bầy tôi cùng với những người 
chứng nhận (sự thật), (đó là Muhammad và các tín đồ của 
Người).” 


84. “Làm sao bày tôi lại không có đức tin nơi Allah trong 
khi chân lý đã thật sự đến với bày tôi (thông qua Thiên Sứ 
Muhammagd), bày tôi tham được Thượng Đề của mình thu 
nhận vào cùng với nhóm người đức hạnh (nơi Thiên 
Đàng).” 


85. Bởi những điều họ cầu nguyện, Allah đã ban thưởng 
cho họ những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các 
dòng sông chảy, họ sống muôn đời trong đó. Đấy là phần 
thưởng dành cho người làm tốt. 
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- Hiêng những kẻ vô đức tin và phủ nhận các lời mặc ng Ứz0 JEIEY |21~ <¿Ú 
khải của TA, họ sẽ làm bạn với Hỏa Ngục. 


87. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng tự ý tÍuc< 1.224 Á1¿¿ “„ảÍ Z' x2 
cắm những thứ tốt lành mà Allah đã cho phép các ngươi. dˆ b2 Mộ Tiết có - 
Tuy nhiên, các ngươi chớ vượt quá giới hạn, quả thật, SẺ 10)1710W6)017©25n r4 70 
Allah không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. Í 


88. Các ngươi hãy ăn những thực phẩm Halal tôi sạch mà ái Ì #7 cc Xúz ÄlÍ J¿~5%; NI N< 
Allah đã ban câp cho các ngươi và các ngươi hãy kính sợ 
Allah, Đâng mà các ngươi thật sự có đức tin. Vi 


89. Allah không bắt tội các ngươi về những lời thề thốt do cc 1242 v57 ¿ jÑÝ i22 
quen miệng mà Ngài chỉ bắt tội các ngươi vê những lời È š 


thề thực sự có chủ ý. Tuy nhiên, để chuộc tội cho lời thề A&š| z4©2/66 Ks = aắ£ tị cân 4z 
đã phạm(19) thì phải nuôi ăn mười người nghèo theo mức ý : 

lượng trung bình mà các ngươi dùng để nuôi gia đình hề so 6 3441 3+ ứ§⁄2524£ 
hoặc cấp quần áo cho họ hoặc trả tự do cho một người nô mm 

lệ (có đức tin). Đối với người nào không có khả năng thì 3á Ä sài - co) 
phải nhịn chay ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho _... Ta 
điều đã phạm trong lời thề, và các ngươi hãy giữ lời thề “Jehjng N NGG: Ki đj§ 2úi t6 
của mình. Allah trình bày rõ ràng các lời mặc khải của ;& "HIẾU ke >2 ¿ Hơi IREPESƑ 


Ngài cho các ngươi như thế, mong rằng các ngươi biết tạ 


ơn (Ngài). K ®ó; . ;&¬¿Í -Az6l 


90. Hỡi những người có đức tin! Quả thật (uống) rượu, cờ ? x1 +31 122¿ c.sÍ tư; 
bạc, thờ cúng trên bàn thờ đá và xin xăm là những thứ ô s S : SIM: KG: Nà: 
uê thuộc hành vi của Shaytan. Bởi thê, các ngươi hãy Tên) N0 E0 25 Km Ƒ 
tránh xa chúng mong răng các ngươi thành đạt. “ í Ñ nã l 
ù ) sò 2 Ẻ 214 2< 6 
91. Quả thật, Shaytan chỉ muốn gieo lòng hận thù và hiềm $súAÌÍ 222 <3 2 5| 1a? ẤÍ 2 
# SỜ 12 R # và F 3. ` ba! vo CÔ 0361 j5 si 
khích giữa các ngươi qua (việc uông) rượu và cờ bạc. & sứ 


Thật ra (Shaytan) chỉ muốn cản trở các ngươi tưởng nhớ vã == =2 5 44243 4240 „ãi ¿? Hi: 
Allah và muốn các ngươi (sao lãng) lễ nguyện Salah mà 


thôi. Vậy các ngươi không chịu ngưng ư?! ® 622 „SỈ lá 82Í s6 

92. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah, vâng lời Thiên Sứ >3»„{~% HT ;ƒ- 4,2í12 11; ái Ễ 
(Muhammad) và các ngươi hãy coi chừng (chớ kháng lại c5 SÉ 42 J„ 9Í Ïebb 46Í J2ybj 
lệnh của Y). Nếu như các ngươi quay lưng với Y thì các đ đ ii HỘIÍ Im ¿22 dế tế ¿e6 


ngươi hãy biết rằng quả thật Thiên Sứ của TA chỉ có 
nhiệm vụ truyên đạt rõ ràng mà thôi. 








! (19) Thề không làm một điều gì đó nhưng lại làm hoặc thề làm một điều gì đó nhưng lại không làm. Đó là phạm tội trong 
lời thề. 
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93. Những người có đức tin và hành thiện sẽ không bị bắt 22 cap Sff Le: Ï 26 : “„ÄÍ Ú£ vi 
tội vê những gì (Haram) mà họ đã ăn (uông) trong quá tệp? se dự TH Sớ: tiện" ở 


khứ (chẳng hạn như uống rượu trước khi có lệnh cắm) 22267 221016) l2 6a 
nêu (hiện tại) họ giữ mình (không phạm điêu Haram), có ' ĐÀN, v.v 
đức tin và hành thiện; sau đó, họ giữ mình hơn, có đức tin lệ 3 IEt đi 6 ÌJ2262 Lối ¿3 ca2xall 
nhiêu hơn, rôi họ giữ mình hơn nữa và làm tôt. Quả thật, h ï"x..... 
Allah thương yêu những người làm tốt(20).! GÌ {4 40 


94. Hỡi những người có đức tin, Allah chắc chắn thử . ` ẽ.. 
; : c¿s# Ấ6Ÿ = E22 P10 xiue 
thách các ngươi qua con thú săn trong tâm tay và mũi z0 su SớN : G2) S21 
giáo của các ngươi (khi các ngươi đang trong thời gian nỶ IỆ1ic-2Eea 25 H22 TỀ vHỊ sẩư Kế A || 
hành hương Hajj hoặc 'Umrah), mục đích để Allah biết rõ PS ¬ 
ai là người sợ Ngài một cách vô hình. Do đó, người nào vi ;Ã đlŠ 442 0s4££Í _ CÁ 22 2 
phạm sau đó thì y sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn. : - 
z Í Glá£ 


95. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng giết | 5:: -;ƒ E 421. Á1¿¿& c3 
thú săn khi các ngươi đang trong thời gian hãm mình (của KaN Sài, 2 6á! Si 
nghỉ thức Hajj hoặc 'Umrah). Ai trong các ngươi cố tình .= tý L2 giới lãxz£2 -—% „4ã Q5 
giết thú săn (khi đang trong tình trạng hãm mình như thế) 

thì hình phạt dành cho y là y phải đền một con gia súc â° Ca c2 dJ£ l5 s4 › + x8 ý; 
tương đương với con thú săn mà y đã giết dưới giám sát "`... 
của hai người đàn ông công bằng trong các ngươi, (con đị§ côn) “K2 («6i tế BE z1 


vật phải) được dắt đến Ka'bah để giết (và chia thịt cho cư -¿ 2ú 2 ' đụ; ý,4⁄Í 6 
dân nghèo ở đó), hoặc y phải chuộc tội băng cách nuôi k2 kế : 

ăn(21) những người nghèo hoặc bằng cách nhịn chay Ä uc TUÌ T, 4Ï 2 z#4⁄§ S& 1⁄22 
tương đương với việc nuôi ăn đó, mục đích để cho y nếm Ÿ nhất To h}E »Ế SA) tà nói 
hậu quả của hành vi (giêt thú săn) của y. Allah sẽ lượng @ a6 


thứ cho việc đã qua nhưng ai tái phạm thì Allah sẽ trừng 
phạt y. Quả thật, Allah là Đâng Toàn Năng, Đâng toàn 
quyền trừng phạt (không quyền lực nào có thể kháng cự).! 


96. Các ngươi được phép săn bắt (động vật) trên biển và “2 162 436k 4x⁄Ã{3 +; TÍï Í : 
lột tsệ lê h c— A2 Sa d2 c=— | 
được phép dùng thức ăn của nó (xác chêt trên biên) làm Đhết cv 4$ 


thực phẩm cho các ngươi và cho khách bộ hành của sa Sai s0 09A v2 _. 2e le z5 Šứ20g 
mạc. Tuy nhiên, các ngươi không được phép săn bắt ` HH 
động vật trên cạn lúc các ngươi đang trong (thời gian) Qỳ ®ó;j42 Hi œäll á6{ (25 2 


hãm mình (của nghi thức Hajj hoặc ˆUmrah). Các ngươi 
hãy kính sợ Allah, Đắng mà các ngươi sẽ được triệu tập 
(trình diện Ngài vào Ngày Phán Xét). 


97. Allah đã qui định Ka'bah, Ngôi đền thiêng liêng, làm 6l Œ⁄4 2Iz4Í ằ&*'ï #¿z€Ïi záf l4£% 
một nơi để nhân loại đến hành đạo (như Salah, hành De hg ng tự Ï 


hương Hajj và 'Umrah); (Ngài quy định) những tháng cắm §í [1243 đÙŠ Ề „1 HÌP Ẳ&4Ñ5 ¿4Í 4 4b 








! (20) Những người làm tốt là những người ngoan đạo đạt đến cảnh giới Ehsan. Và Ehsan được Thiên Sứ của Allah định 
nghĩa rằng đó là một người thờ phượng Allah như thể y đang nhìn thấy Ngài trước mặt nhưng nếu như y không thể nhìn 
thấy Ngài thì y biết rằng Ngài đang nhìn thấy y. 


! (21) Nuôi ăn người nghèo được thực hiện theo cách sau: Định giá tiền cho con thú săn bị giết rồi lầy giá tiền chia 1,2 kg 
(gạo), kết quả có được là số phần phải cho người nghèo. Nếu không có khả năng nuôi ăn người nghèo thì phải nhịn 
chay, số ngày nhịn chay tương ứng với số phần nuôi ăn, bao nhiêu phần là bấy nhiêu ngày nhịn chay. 
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(giết chóc)(22), (qui định) vật giết tế và việc đeo vòng cổ 
(lên con vật được chọn giêt tê). (Ngài qui định) như thê là 
đề các ngươi biệt rằng Allah hằng biệt rõ mọi thứ trong 
trời đât; quả thật Allah là Đâng hãng biêt mọi thứ.! 


98. (Hỡi nhân loại), các ngươi hãy biết rằng Allah rất 
nghiêm khắc trong việc trừng phạt (những kẻ bắt tuân 
Ngài), và (các ngươi cũng hãy biết rằng) Allah hằng tha 
thứ, khoan dung (đối với những ai quay về sám hối với 
Ngài). 


99. Thiên Sứ (của Allah) chỉ có nhiệm vụ truyền đạt (thông 
điệp của Ngài chứ không có quyền năng hướng dẫn một 
ai). Và Allah là Đắng biết rõ những gì các ngươi phơi bày 
và những gì các ngươi che giấu. 


100. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Cái xấu và cái tốt 
không hề ngang bằng nhau mặc dù sự phong phú của cái 
xấu có thể gây ấn tượng với các ngươi (bởi lẽ số nhiều 
không phải là bằng chứng khẳng định giá trị của một sự 
việc). Cho nên, các ngươi hãy kính sợ Allah, hỡi những 
người thông hiểu, mong rằng các ngươi thắng lợi và thành 
công. 


101. Hõi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng hỏi 
về những điều mà nếu chúng được chỉ ra cho các ngươi 
sẽ làm các ngươi khốn đốn. Nhưng nếu các ngươi hỏi về 
chúng trong lúc Kinh Quran được ban xuống thì chúng sẽ 
được trình bày rõ cho các ngươi. (Tuy nhiên) Allah đã cho 
qua những điều đó (khi Ngài im lặng, không đề cập chúng 
trong Quran của Ngài). Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng 
chịu đựng. 


102. Thật ra, trước các ngươi đã có một đám người cũng 
đã hỏi vê những điêu đó, rôi sau đó họ đã trở thành những 
kẻ vô đức tin bởi chúng. 


103. Allah không hề quy định về Bahirah, Sa-ibah, 
Wasilah hay Ham gì cả(23) mà chính những kẻ vô đức tin 
đã bịa đặt điều giả dối cho Allah. Quả thật, đa số bọn họ 
chẳng hiểu gì.! 
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I (22) Các tháng cắm đó bao gồm: Zdul-Qa'dah, Zdul-Hijjah, Muharram, Rajab. 


I (23) Người đa thần trước đây đã tự đặt ra những điều mê tín: Bahirah là con lạc đà cái, sữa của nó chỉ dành dâng cúng 
các thần linh bục tượng, không ai được phép vắt sữa của nó, hoặc là con lạc cái có tai bị chẻ làm đôi. Sa-ibah là con lạc 
đà cái được thả tự do, nó là con vật dành cúng cho thần linh, nó không được dùng để chuyên chở. Wasilah là con lạc đà 
cái dùng để cúng các thần linh, không được dùng để chuyên chở vì nó đều đẻ con cái trong hai lứa đầu. Ham là con lạc 

đà đực được dùng để phối giống, sau khi nó giao phối đến đủ số lần giao phối theo qui định thì nó được thả tự do, không 
được dùng chuyên chở, nó là vật cúng các thần linh. (Xem Tafsir lbnu dibril và lbnu Al-Kathir) 
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104. (Những kẻ đặt điều giả dối cho Allah này), khi có lời 
bảo “Các ngươi hãy đến với điều mà Allah đã ban xuống 
(Qur an) và đến với Thiên Sứ (Sunnah) thì họ nói: “Những 
gì chúng tôi thấy tổ tiên chúng tôi làm đã quá đủ cho 
chúng tôi.” Lế nào (họ đi theo tổ tiên của họ) ngay cả khi 
tổ tiên của họ không biết gì cũng như không được hướng 
dẫn ư?I 


105. Hỡi những người có đức tin, các ngươi phải chịu 
trách nhiệm cho bản thân các ngươi. Những kẻ lầm lạc sẽ 
không gây hại được các ngươi khi các ngươi đi đúng con 
đường chân lý. Rồi đây, tất cả các ngươi sẽ phải trở về 
trình diện Allah, Ngài sẽ cho các ngươi biết tất cả những 
gì các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 


106. Hỡi những người có đức tin, khi ai đó trong các 
ngươi lập di chúc trước lúc lâm chung (thì các ngươi) hãy 
để hai người đàn ông công bằng (chính trực và trung 
thực) trong các ngươi đứng ra làm chứng cho các ngươi 
hoặc để hai người khác ngoài các ngươi (không phải 
Muslim) làm chứng cho các ngươi trong trường hợp các 
ngươi đang trên đường đi xa và cái chết bắt ngờ đến với 
các ngươi. Nếu các ngươi nghỉ ngờ (về sự trung thực của) 
hai nhân chứng thì sau lễ nguyện Salah, các ngươi hãy 
bắt hai người họ thề với Allah: “Chúng tôi không bán sự 
làm chứng với bắt cứ giá trị nào ngay cả đối với bà con 
thân thuộc, và chúng tôi sẽ không giấu giềm bằng chứng 
của Allah (vì nếu chúng tôi làm thế thì) chắc chắn chúng 
tôi là những kẻ tội lỗi.” 


107. Nếu phát hiện cả hai (nhân chứng) là kẻ tội lỗi (khai 
man, phạm lời thề hoặc lừa gạt) thì hãy để hai người khác 
(thuộc thân nhân người chết) đứng ra thế chỗ cho hai 
nhân chứng đã phạm tội, và yêu cầu họ thề với Allah: “Sự 
làm chứng của chúng tôi trung thực hơn sự làm chứng 
của hai người trước và chúng tôi không vi phạm. (Nếu 
chúng tôi vi phạm) thì chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều 
sai quấy.” 


108. (Việc yêu cầu hai nhân chứng thề sau lễ nguyện 
Salah) là cách phù hợp nhát để có được một sự làm 
chứng đúng thật hoặc vì sợ lời thề bị (người thừa kế) bác 
bỏ sau khi họ đã thề. Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy 
nghe (lệnh của Ngài). Quả thật, Allah không bao giờ 
hướng dẫn đám người bắt tuân. 


109. (Hỡi nhân loại, các ngươi hãy nhớ đến) Ngày mà 
Allah sẽ tập kết toàn bộ các vị Thiên Sứ (của Ngài) rồi hỏi 
Họ: “Các cộng đồng của Các Ngươi đã đáp lại (sứ mạng 
của) Các Ngươi những gì?” Họ đáp: “Quả thật, bầy tôi 
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không biết gì bởi lẽ chỉ có Ngài mới là Đắng biết rõ mọi 
điều vô hình.” 


110. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Allah phán: 
“Hỡi Ysa con trai của Maryam, Ngươi hãy nhớ lại hồng ân 
mà TA đã ban cho Ngươi (khi TA tạo ra Ngươi từ người 
mẹ mà không cần đến người cha), và cho mẹ của Ngươi 
(khi TA chọn Nữ làm người phụ nữ tốt nhất trong thời đại 
của Nữ); (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho 
Ngươi) khi TA đã cho Jibril đến phò trợ Ngươi, cho Ngươi 
nói chuyện được với thiên hạ lúc Ngươi vẫn còn nằm nôi 
và lúc Ngươi đã trưởng thành; (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân 
mà TA đã ban cho Ngươi) khi TA đã dạy Ngươi chữ viết, 
lẽ khôn ngoan, Kinh Tawrah và Kinh Injil; (Ngươi hãy nhớ 
lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi) khi Ngươi có thể 
tạo ra một con chim thật từ con chim đất sét được nắn 
hình bằng cách hà hơi vào nó dưới sự chấp thuận của TA, 
Ngươi có thể chữa khỏi bệnh mù bẩm sinh và bệnh bạch 
biến dưới phép của TA; (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà 
TA đã ban cho Ngươi) khi Ngươi có thể cứu người chết 
sống lại dưới phép của TA; và (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân 
mà TA đã ban cho Ngươi) khi TA đã bảo vệ Ngươi thoát 
khỏi sự hãm hại của dân Israel lúc Ngươi mang đến cho 
họ những bằng chứng rõ rệt nhưng những kẻ vô đức tin 
trong số họ bảo: “Đây rõ ràng chỉ trò ma thuật!”. 


111. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi TA (Allah) 
mặc khải cho các tông đồ (của Ysa) phán bảo: “Các ngươi 
hãy có đức tin nơi TA và nơi vị Thiên Sứ của TA. Họ nói: 
“Bằy tôi đã có đức tin và xin Ngài hãy chứng giám rằng 
bầy tôi là những tín đồ Muaslim.” 


112. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi các tông đồ 
(của Ysa) nói: “Hỡi Ysa con trai của Maryam, Thượng Đế 
của Người có thể ban xuống cho chúng tôi một bàn thức 
ăn từ trên trời không?! (Ysa) bảo: “Các người hãy kính sợ 
Allah (mà bỏ đi yêu cầu quá đáng đó) nếu các người là 
những người có đức tin.” 


113. (Các tông đồ) nói (với Ysa): “Chúng tôi muốn ăn từ 
chiếc bàn đầy thức ăn đó để con tim của chúng tôi vững 
tin hơn (về quyền năng của Allah) cũng như để biết rõ 
Người đã nói thật với chúng tôi; và chúng tôi sẽ là những 
nhân chứng cho chiếc bàn ăn đó.” 


114. Ysa con trai của Maryam khẩn cầu: “Lạy Allah, 
Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài hãy ban xuống cho bầy 
tôi một chiếc bàn đầy thức ăn từ trên trời để làm một bàn 
tiệc mừng vui cho bẩy tôi như là một phép màu của Ngài 
cho bày tôi từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, xin 
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Ngài hãy ban bổng lộc cho bày tôi bởi Ngài là Đắng Ban 
bổng lộc tốt nhát.” 


115. Allah phán: “TA sẽ ban nó (bàn thức ăn) xuống cho 
các ngươi. Tuy nhiên, nếu ai trong các ngươi vô đức tin 
sau đó thì chắc chắn TA sẽ trừng phạt kẻ đó bằng một sự 
trừng phạt mà TA chưa từng trừng phạt ai trên đời này.” 


116. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Allah phán 
bảo: “Hỡi Ysa con trai của Maryam, phải chăng nhà Ngươi 
đã bảo thiên hạ “các người hãy tôn vinh Ta và mẹ của Ta 
như hai thượng đề thay vì Allah' đúng không? (Ysa) thưa: 
“Thật vinh quang và tối cao thay Ngài, làm sao bề tôi dám 
nói ra điều mà bề tôi không có thầm quyền. Nếu như bề 
tôi thực sự đã nói như thế thì chắc chắn Ngài đã biết bởi 
vì Ngài biết rõ những gì trong bản thân bề tôi còn bề tôi thì 
không biết những điều trong bản thân Ngài. Quả thật, Ngài 
là Đắng thông toàn mọi điều vô hình.” 


117. “Bề tôi chỉ nói với họ những gì Ngài đã ra lệnh cho bề 
tôi, (đó là): 'Các người hãy thờ phượng Allah, Thượng Đề 
của Ta và Thượng Đề của các người.' Bề tôi là nhân 
chứng cho họ trong suốt thời gian bề tôi còn sống bên họ, 
nhưng sau khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài thì Ngài 
là Đáng Giám Sát họ và Ngài làm chứng cho tất cả mọi 
việc.” 


118. “Nếu Ngài trừng phạt họ thì bởi vì họ vốn dĩ là đám 
bây tôi của Ngài nhưng nêu Ngài lượng thứ cho họ thì bởi 
vì Ngài là Đâng Toàn Năng, Sáng Suôt.” 


119. (Allah) phán (với Ysa): “Đây là ngày mà những người 
trung thực sẽ được hưởng lợi từ sự trung thực của họ. Họ 
sẽ có được những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có 
dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó đời đời, Allah sẽ hài 
lòng về họ và họ cũng sẽ hài lòng về Ngài. Đó là sự thành 
tựu vĩ đại.” 


120. Quyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất 
và vạn vật trong trời đât đêu thuộc vê một mình Allah. Và 
Ngài là Đâng Toàn Năng trên tât cả mọi thứ. 
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1. Alhamdulillah, Đắng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 
và làm ra bóng tối (ban đêm) và ánh sáng (ban ngày). Tuy 
nhiên, những kẻ vô đức tin cứ ngang nhiên dựng lên các 
đối tác ngang vai cùng với Thượng Đề của họ. 


2. (Hỡi nhân loại!) Ngài là Đắng đã tạo hóa (Adam, cha 
của) các ngươi từ đất sét, rồi Ngài ấn định thời hạn (cho 
mỗi người các ngươi trên trần gian), và Ngài ấn định một 
thời hạn khác nữa (cho các ngươi nơi cõi mộ), điều đó 
thuộc về riêng Ngài (không ai biết rõ thời hạn của nó ngoại 
trừ một mình Ngài). Tuy nhiên, các ngươi vẫn hoài nghỉ 
(về Sự Phục Sinh). 


3. Ngài chính là Allah (Đắng đáng được thờ phượng) 
trong các tầng trời và trái đất, Ngài biết điều thầm kín và 
điều công khai của các ngươi, và Ngài biết rõ mọi điều các 
ngươi làm. 


4. (Những kẻ thờ đa thần), bất cứ dấu hiệu nào trong các 
dấu hiệu của Thượng Đề đến với họ thì họ đều quay mặt 
ngoảnh đi. 


5. Quả thật, họ đã phủ nhận Chân Lý khi Nó đến với họ. 
Rồi đây họ sẽ biết rõ (chân tướng) về điều mà họ đã chế 
giêu. 


6. Lẽ nào họ không thấy TA (Allah) đã hủy diệt biết bao 
thế hệ trước họ? TA (đã hủy diệt trước họ rất nhiều cộng 
đồng) mà TA đã cho định cư (vững chắc) trên trái đất, (sự 
vững chắc) mà TA không cho các ngươi định cư (giống 
như thế). TA đã gửi từ trên trời xuống dòng nước (mưa 
rào) trừng phạt họ, TA đã tạo ra những dòng sông chảy 
(mạnh) bên dưới họ, TA đã hủy diệt họ toàn bộ vì tội lỗi 
của họ và TA đã tạo ra sau họ các thế hệ khác. 


7. Dẫu TA có ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) một Kinh 
Sách bằng văn bản trên các trang viết mà họ có thể sờ nó 
bằng tay thì chắc chắn những kẻ vô đức tin vẫn sẽ nói: 
“Đây rõ ràng chỉ là một trò ma thuật.” 
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8. (Những kẻ vô đức tin này) nói: “Sao không phái một 
Thiên Thần xuống cùng với Y (Muhammad)? I” Nhưng nếu 
như TA (Allah) phái xuống một Thiên Thần (theo đúng yêu 
cầu của họ) thì vấn đề đã được giải quyết xong, (họ đã bị 
hủy diệt ngay khi không có đức tin) chứ làm gì có chuyện 
trì hoãn dành cho họ. 


9. Và nếu TA có gửi xuống một Thiên Thần (làm Sứ Giả) 
thì TA vẫn sẽ phải làm cho y (xuất hiện như) một người 
đàn ông (phàm tục, bởi lẽ họ không thể gặp trực diện 
nguyên hình của Thiên Thần). Và (lúc đó) họ cũng sẽ hoài 
nghỉ giống như họ thường hoài nghi. 


10. Quả thật, các Sứ Giả trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã 
từng bị giễu cợt và nhạo báng nhưng (sự trừng phạt) sẽ 
vây hãm những kẻ chế giễu bởi những điều mà họ đã 
thường bỡn cợt và trêu đùa. 


11. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ vô đức tin 
thường nhạo báng): “Các người hãy đi chu du khắp trái 
đất rồi nhìn xem những kẻ phủ nhận đó đã có kết cuộc 
như thế nào?!” 


12. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi họ: “Vạn vật trong các 
tầng trời và trái đất nằm dưới quyền thống trị của ai?” 
Ngươi hãy nói: “(Tất cả nằm dưới quyền thống trị) của 
Allah” Ngài đã qui định cho chính Ngài lòng nhân từ. Rồi 
đây vào Ngày Phán Xét, TA chắc chắn sẽ triệu tập tất cả 
các ngươi lại, điều đó không có gì phải hoài nghi. Và 
những người gây thiệt cho bản thân (vào Ngày đó) không 
hề có đức tin. 


13. Mọi vật ân mình vào ban đêm và ban ngày đều nằm 
dưới quyền chi phối của riêng Ngài và Ngài là Đắng Hằng 
Nghe, Đắng Hằng Thấy. 


14. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 
“Lẽ nào Ta lại chọn lấy ai khác ngoài Allah làm đắng bảo 
hộ trong khi Ngài là Đắng đã tạo hóa trời đất, là Đắng nuôi 
dưỡng (vạn vật) chứ không phải là vật được nuôi 
dưỡng?!" Ngươi hãy bảo: “Quả thật, Ta được lệnh phải là 
người đầu tiên thần phục (Allah) và không được trở thành 
kẻ đa thần.” 


15. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Ta rất sợ - 
hình phạt của Ngày Vĩ Đại nếu Ta nghịch lại Thượng Đê 
của Ta.” 
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16. Ai được (Allah) cứu khỏi nó (hình phạt) vào Ngày hôm 
đó thì quả thật y đã được Ngài thương xót, và đó là một 
thành tựu vẻ vang. 


17. Nếu Allah giáng tai họa lên ngươi (hỡi con người) thì 
chẳng ai có thể giúp ngươi thoát khỏi tai hoạ đó ngoại trừ 
một mình Ngài còn nếu Ngài ban cho Ngươi điều tốt lành 
thì Ngài vốn dĩ là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 


18. Ngài là Đắng Thống Trị bên trên đám bày tôi của Ngài 
và Ngài là Đắng Sáng Suốt, Đắng Thông Toàn. 


19. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần 
phủ nhận Ngươi): “Sự chứng nhận nào là lớn nhất (cho 
sự thật về sứ mạng của Ta)?!” Ngươi hãy nói: “Allah là 
Đắng chứng giám giữa Ta và các ngươi. Ngài đã mặc 
khải cho Ta Kinh Quran này để Ta cảnh báo các ngươi và 
những ai mà Nó tiếp xúc (trong loài người và loài Jinn). Lẽ 
nào các ngươi chứng nhận bên cạnh Allah có các thần 
linh khác nữa ư?!” Ngươi hãy nói: “Còn Ta không chứng 
nhận điều đó.” Ngươi hãy nói: “Quả thật, chỉ có Ngài 
(Allah) là Thượng Đề duy nhất và Ta vô can với những gì 
các ngươi tổ hợp cùng với Ngài.” 


20. Những ai mà TA đã ban cho Kinh Sách (Do Thái và 
Thiên Chúa) biết rõ về Y (Muhammagd) giống như họ biết 
rõ ràng về con cái của họ. (Đó là) những người gây thiệt 
cho bản thân (vì đã đưa bản thân vào Hỏa Ngục), và họ 
không hề có đức tin. 


21. Còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều giả dối cho Allah 
hoặc còn ai sai quấy hơn kẻ đã phủ nhận các lời mặc khải 
của Ngài?! Chắc chắn những kẻ sai quấy không bao giờ 
thành đạt. 


22. Vào Ngày (Phán Xét), TA sẽ triệu tập họ toàn bộ, rồi 
TA sẽ hỏi những kẻ đa thần: “Đâu rồi những thần linh mà 
các ngươi đã từng khẳng định (rằng chúng là các đối tác 
ngang vai cùng với Allah)?U” 


23. Rồi họ không còn lời nào để chạy tội ngoại trừ phải 
nói: “Xin thề với Allah, Thượng Đề của bầy tôi, trước đây 
bầy tôi không phải là những người đa thần.” 


24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem bọn họ đã dối trá 
với chính họ như thế nào?! Và những gì mà họ bịa đặt đã 
bỏ mặc họ. 
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25. (Những người đa thần), trong số họ có người đã (giả 
vờ) tìm đến lắng nghe Ngươi (xướng đọc Quran) nhưng 
TA đã bọc kín con tim của họ lại khiến họ không hiểu 
được Nó và (TA làm cho) tai của họ (như thể) có một vật 
cản trong đó (khiến họ khó nghe được điều lợi). Và cho dù 
họ có tận mắt nhìn thấy tất cả các dấu hiệu thì họ cũng 
không có đức tin, (sự vô đức tin của họ) đến mức khi họ 
đến gặp Ngươi thì họ sẽ tranh luận với Ngươi, và những 
kẻ vô đức tin nói: “Đây chỉ là những câu chuyện cỗ tích 
của người xưa.” 


26. Họ lánh xa Y (Thiên Sứ) và ngăn cản (người khác tin) 
vào Y, và họ không thể hủy hoại được ai ngoại trừ chính 
bản thân họ, tuy nhiên họ không nhận thấy điều đó. 


27. Nếu như Ngươi (Thiên Sứ) thấy được cảnh lúc họ 
(những người vô đức tin) bị bắt đứng trên lửa (của Hỏa 
Ngục), (Ngươi sẽ thấy) họ than: “Ước gì chúng mình được 
trở lại (cuộc sống trần gian), chúng mình sẽ không phủ 
nhận các lời mặc khải của Thượng Đề của chúng mình và 
chúng mình sẽ là những người có đức tin.” 


28. Không đâu, (họ sẽ không có đức tin như lời đã nói), 
những gì mà họ giấu giễm trước đây sẽ lộ ra. Cho dù họ 
được cho trở lại (cuộc sống trần gian) thì họ sẽ vẫn tái 
phạm những điều cắm bởi quả thật họ là những kẻ gian 
dôi. 


29. (Những kẻ thờ đa thần này) nói: “Thật ra, chẳng có 
cuộc sống nào ngoài cuộc sống của chúng ta trên trần 
gian này, chúng ta sẽ không được phục sinh trở lại (cho 
việc phán xét và thưởng phạt).” 


30. Nếu như Ngươi (Thiên Sứ) thấy cảnh (những người 
vô đức tin) bị bắt đứng trình diện trước Thượng Đề của họ 
(thì Ngươi sẽ thấy tình trạng tồi tệ của họ) khi (Allah) bảo 
họ: “Lẽ nào điều này (sự Phục Sinh) không phải là sự 
thật?” Họ đáp: “Thưa Thượng Đề của bầy tôi, nó là sự 
thật.” (Allah) phán: “Vậy thì các ngươi hãy nếm lấy hình 
phạt bởi những gì mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 


31. Những kẻ phủ nhận việc gặp Allah chắc chắn sẽ thua 

thiệt. Mãi đến khi Giờ Tận Thế bắt ngờ xảy đến với họ thì 

họ mới nói: “Thật khổ thân cho chúng ta về điều mà chúng 
ta đã thường làm ngơ!” Họ phải mang trên lưng tội lỗi của 
mình. Thật tồi tệ cho tội lỗi mà họ phải gánh lấy! 
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32. Cuộc sông trân gian này chỉ là trò vui chơi và thú tiêu t„Ÿf ;úú 4Í< 5ã: ID Ni tảf ly 
khiên (ngắn ngủi cho những ai không muôn làm hài lòng vE 
Allah), và cõi Đời Sau thực sự tốt đẹp (trường tồn) cho ®ó N, Xi 6, á„4Ö Z4 


những người ngoan đạo (luôn cố gắng làm Allah hài lòng). 
Lẽ nào các ngươi không hiểu (hỡi những kẻ đa thần)?! 


LÁU V~ ~ ` Z* TA ,. s3 : „*ˆ.. “ TA 
sẽ TA thực sự Diệt rõ những gì họ nói làm Ngươi ( Thiên N KT $ KẾ (6Í đ622< |? l§ 
ứ) buôn râu. Quả thật họ không phủ nhận Ngươi, tuy 

nhiên, những kẻ sai quấy thường chống đối các Lời Mặc 4Í có („ÊIÍ 6Í; đi j3} 

Khải của Allah. % . 
@ ó;—⁄£ 

34. Quả thật, các vị Thiên Sứ trước Ngươi (hối Thiên Sứ ũ Úé „ “TY Với: sã NC% có S nE 

Muhamma9d) cũng đã bị phủ nhận nhưng Họ đã kiên nhân 

chịu đựng trước sự phủ nhận và gây hại (của những kẻ thường) tên 3i cgái = 1b bố 


phủ nhận chống đối) cho đến khi TA (Allah) mang đến cho ` NI N 
Họ sự chiến thắng. Quả thật, lời (hứa ban cho sự chiến ® ó2 ` ơa 4 4⁄5; 4Ï c<K) 
thắng) của Allah không hề thay đổi. Ngươi đích thực đã 
nhận được các nguồn tin của các vị Thiên Sứ (trước 
Ngươi). 


35. Nếu sự quay lưng của (những kẻ đa thần) là điều trở 5Í <2E£?Í "6 z2 2£! điic 2€ sÉ 

2u h lột: JEPSestietttulet:-JMbhetpidlC>ipoyePkoaiftuue the ÓI 4£ 2 óŠoö 
ngại lớn cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thì với khả năng của ã : Š 
Ngươi, hãy đào một đường hâm dưới đât hoặc hãy bất CC S070 )9461118 li ỏ đặc „6 
một cái thang lên trời đê mang đên cho họ một dâu hiệu 


(để thuyết phục họ). Quả thật, néu Allah muốn thì chắc Sứ 044lÍ Óé <4 4Í 2Ú ¿ S6 
chăn Ngài đã tập hợp toàn bộ họ đi trên chính đạo. Cho . 
nên, Ngươi chớ là kẻ ngu muội.(1)! ® ứạdÍ % 6= 
36. Quả thật chỉ những ai nghe (và hiểu được lời nói) mới nh l da "‹ Lấtx 
đáp lại (lời kêu gọi của Ngươi — hỡi Thiên Sứ), còn . 253 0 4l come ty 
(những kẻ vô đức tin là) những kẻ đã chêt (bởi trái tim của @ 5 1y, A2 siá PÚ 


họ đã chết), rồi đây (vào Ngày Phán Xét) Allah sẽ phục 
sinh họ và họ sẽ được đưa trở về trình diện Ngài. 








! (1) Thiên Sứ thấy rằng mặc dù đã dành một thời gian dài để khuyên nhủ người dân của mình nhưng họ hầu như không 
đáp lại lời kêu gọi của Người. Kết quả là đôi khi Người mong muốn sự xuất hiện một dấu hiệu lạ nào đó từ nơi Thượng 
Đề sẽ làm suy yếu sự ngoan cố của người dân và khiến họ chấp nhận sự hướng dẫn của Người. Câu Kinh này thể hiện 
phản ứng của Thượng Đề đối với mong muốn của Thiên Sứ. Người được bảo đừng nôn nóng. Người phải kiên trì phấn 
đấu và tiếp tục làm tròn sứ mạng phù hợp với chỉ thị của Allah. Allah thừa khả năng ban xuống những dấu hiệu lạ và 
thừa khả năng hướng dẫn toàn bộ đến chính đạo nhưng Ngài đã không coi đó là phương pháp thích hợp để hoàn thành 
cuộc cách mạng trí tuệ và đạo đức cần thiết hoặc cho sự phát triển của một nền văn minh lành mạnh. Nếu Thiên Sứ 
không thể kiên nhẫn chịu đựng thái độ bướng bỉnh và sự quay lưng của người dân của Người, và nếu Người nghĩ cần 
phải làm cho họ chứng kiến một dấu hiệu lạ hữu hình của Thượng Đế, thì Người hãy tập trung tất cả sức mạnh và cố 
gắng để đào một cái hầm dưới đất hoặc bắt một cái thang lên trời và mang đến một phép lạ đủ mạnh để thay đổi đức tin 
của những kẻ vô đức tin. Tuy nhiên, Thiên Sứ được cho biết rằng về vấn đề này, Người không nên mong đợi Thượng Đế 
thực hiện ước muốn của mình, vì những điều như vậy không có chỗ trong kế hoạch của Ngài. Cho nên, Thiên Sứ chớ 
đâm ra thoái chí và mắt kiên nhẫn giống như một kẻ ngu muội. 
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37. (Những kẻ đa thần) nói: “Sao Y (Muhammad) không 
được ban cho một phép lạ từ Thượng Đề của mình (để 
làm minh chứng cho sứ mạng của Y cơ chứ?) Ngươi 
(Thiên Sứ) hãy nói: “Chắc chắn Allah thừa khả năng ban 
xuống một phép lạ (theo ý muốn của họ) nhưng đa số bọn 
họ lại không biết (Allah chỉ ban phép lạ xuống theo mục 
đích Ngài muốn chứ không theo ý của họ). 


38. Bát cứ loài động vật nào sống trên trái đất và (bất cứ) 
loài chim nào bay bằng đôi cánh của chúng cũng đều 
(sống thành) những cộng đồng giống như các ngươi (hỡi 
con người). TA đã không bỏ sót bất cứ điều gì trong 
quyền Kinh (Mẹ - Lawhu AI-Mahfuzh). Rồi đây, tất cả đều 
được triệu tập trình diện Thượng Đề của họ (để Ngài xét 
xử và thưởng phạt). 


39. Những ai phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA, (hình 
ảnh của họ giống như) kẻ vừa điếc vừa câm mắc kẹt trong 
bóng tối. Allah muốn đầy ai vào lầm lạc là tùy ý Ngài và 
Ngài muốn hướng dẫn ai đến con đường ngay chính cũng 
tùy ý Ngài. 


40. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần 
này): “Nếu các ngươi nói thật (rằng các thần linh của các 
người có thể mang lại điều lợi và đầy lùi điều dữ) thì các 
người hãy cho ta biết nếu hình phạt của Allah túm lấy các 
người hoặc Giờ Tận Thế (bắt ngờ) xảy đến, có phải các 
người sẽ cầu xin ai khác ngoài Allah chứ?!” 


41. “Không đâu, (vào lúc nguy cấp đó) chắc chắn các 
người chỉ cầu xin mỗi mình (Allah) mà thôi. Nếu Ngài 
muốn, Ngài sẽ lấy khỏi các người (những tai họa) mà các 
người cầu xin Ngài và các ngươi sẽ quên bằng (các thần 
linh) mà các người tổ hợp (cùng với Allah).” 


42. Quả thật TA đã gởi đến các thế hệ trước Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) các vị Sứ Giả (nhưng tất cả đã bị người dân 
phủ nhận) thế là TA đã trừng phạt họ bằng sự đói khổ và 
bệnh tật mong họ biết hạ mình (thần phục TA). 


43. Đáng lẽ ra họ phải biết hạ mình (thần phục TA) khi tai 
họa của TA giáng xuống họ, tuy nhiên, con tim của họ đã 
chai sạn và Shaytan đã trang hoàng những điều (tội lỗi) họ 
làm trở nên đẹp đế đối với họ. 


44. Cho nên, khi họ quên bằng những điều họ được nhắc 
nhở thì TA mở toang cho họ các cánh cửa (phồn vinh) về 
mọi thứ (trong cuộc sống trần tục của họ) mãi đến khi họ 

chỉ biết vui và tự hào về những gì mà họ được ban cho thì 
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lúc đó TA bất ngờ trừng phạt họ khiến họ trở nên tuyệt 
vọng. 


45. Thế là (tất cả) đám người có hành vi sai trái đều đã bị 
tiêu diệt hoàn toàn. Alhamdulillah, Thượng Đê của toàn vũ 
trụ và vạn vật. 


46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 
“Các người hãy cho ta biết nếu Allah lấy đi thính giác và 
thị giác của các người đồng thời đóng dấu lên con tim của 
các người (để các người không thể nhận thức được gì 
nữa) thì thần linh nào ngoài Allah có thể phục hồi những 
thứ đó cho các người?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xem TA 
đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải (của TA) như thế 
nào, vậy mà họ vẫn ngoảnh mặt quay đi! 


47. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 
“Các người hãy cho ta biết nếu hình phạt của Allah đến 
với các người một cách bắt ngờ hoặc một cách công khai 
(thì liệu các người có thoát được không)? Chắc chắn 
những kẻ làm điều sai quấy đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.” 


48. TA (Allah) đã không cử phái các vị Thiên Sứ đến ngoại 
trừ vì mục đích báo tin mừng (về Thiên Đàng cho những 
người có đức tin) và cảnh báo (về Hỏa Ngục cho những 
kẻ vô đức tin). Do đó, ai có đức tin và cải thiện bản thân 
thì họ sẽ không phải lo sợ cũng sẽ không phải buồn phiền. 


49. Những ai phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA thì sự 
trừng phạt sẽ chạm đến họ bởi những điều mà họ đã bắt 
tuân và dấy loạn. 


50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 
“Ta không hề nói với các người rằng Ta nắm giữ các kho 
tàng của Allah, Ta không hề nói với các ngươi rằng Ta 
biết điều vô hình, và Ta cũng không hề nói với các người 
rằng Ta chính là Thiên Thần, (mà Ta chỉ nói với các ngươi 
rằng) Ta chỉ làm theo điều được mặc khải cho Ta mà 
thôi.” Ngươi hãy nói (với họ): “Lẽ nào người mù và người 
sáng mắt lại ngang bằng nhau ư? Lẽ nào các người 
không suy ngẫm?!” 


51. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy lấy (Qur an) cảnh báo 
những ai biết sợ việc họ sẽ bị triệu tập trình diện Thượng 
Đề của họ, (và rằng) chắc chắn họ sẽ không được ai 
ngoài Ngài bảo hộ và can thiệp, mong rằng họ biết kính sợ 
(Allah). 
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52. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chớ đừng xua đuổi những người 
(nghèo khổ) cầu nguyện Thượng Đề của họ vào sáng tối 
bằng chân tâm (muốn Ngài hài lòng). (Bởi lẽ) Ngươi 
không gánh tội thay cho họ về bất cứ điều gì (họ phạm) và 
họ cũng không gánh tội thay cho Ngươi về bất cứ điều gì 
(Ngươi phạm). Cho nên, việc Ngươi xua đuổi họ sẽ khiến 
Ngươi trở thành kẻ sai quấy bắt công. 


53. Như thế đó, TA đã dùng những người này thử thách 
những người kia để (những kẻ vô đức tin giàu có) nói (về 
những người nghèo có đức tin): “Lẽ nào những kẻ (nghèo 
khổ) này được Allah đặc ân hơn chúng ta sao?” Chẳng 
phải Allah mới là Đắng biết rõ ai là người tri ân (Ngài) hay 
sao?! 


54. Khi những người có đức tin nơi những Lời Mặc Khải 
của TA đến gặp Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thì Ngươi hãy nói 
với họ: “Chào bằng an đến các người, Thượng Đề của 
các người đã qui định cho bản thân Ngài lòng nhân từ: 
rằng ai trong các người lỡ làm điều tội lỗi vì thiếu hiểu biết 
rồi sau đó ăn năn hối cải và sửa mình thì quả thật Ngài là 
Đắng Hằng Tha Thứ, Đắng Khoan Dung.” 


55. TA trình bày rõ các Lời Mặc Khải (của TA) như thế đó 
và để con đường của những kẻ tội lỗi trở nên rõ ràng. 


56. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta bị cắm thờ phượng 
những thứ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Allah.” Ngươi 
hãy nói: “Ta không làm theo ham muốn của các ngươi. 
(Nếu Ta làm theo ham muốn của các ngươi) thì chắc chắn 
Ta đã lầm lạc và lúc đó Ta sẽ không còn được hướng dẫn 
nữa.” 


57. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những người đa 
thần): “Ta quả thật đang ở trên bằng chứng rõ ràng từ 
Thượng Đề của Ta còn các người thì đã phủ nhận nó. Cái 
(hình phạt) mà các người hối thúc không nằm ở nơi Ta, 
mọi quyết định đều chỉ thuộc về một mình Allah, Ngài nói 
sự thật (và phán quyết trên sự thật) và Ngài là Đắng phân 
biệt (giữa điều chân lý và ngụy tạo) tốt nhát." 


58. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với họ): “Nếu cái (hình 
phạt) mà các người hối thúc nằm ở nơi Ta thì vấn đề giữa 
Ta và các người chắc chắn đã được giải quyết. Quả thật, 
Allah biết rõ (khi nào trừng phạt và khi nào tạm tha cho) 
những kẻ làm điều sai quấy.” 
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59. Mọi chìa khóa (kho tàng) của cõi vô hình đều nằm ở 
nơi (Allah), không ai biết rõ chúng ngoại trừ một mình 
Ngài. Ngài biết rõ mọi vật trên đất liền cũng như trong biễển 
cả, không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không một 
hạt nào trong bóng tối của lòng đất mà Ngài không biết, 
cái xanh tươi hay sự khô héo, tất cả đều được ghi sẵn 
trong một quyên số định mệnh (Lawhu AI-Mahfuzh) rõ 
ràng. 


60. Ngài là Đắng rút hồn các ngươi vào ban đêm (lúc ngủ) 
và Ngài biết rõ từng hành vi của các ngươi vào ban ngày. 
Rồi vào ban ngày, Ngài trả hồn lại cho các ngươi (lúc thức 
dậy) để các ngươi tiếp tục sống đến hết tuổi thọ đã định. 
Sau đó, các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài, rồi 
Ngài sẽ cho các ngươi biết những gì mà các ngươi đã 
làm. 


61. Ngài là Đắng Thống Trị bên trên đám bày tôi của Ngài 
và Ngài gởi đến các ngươi (hỡi nhân loại) các vị Thiên 
Thần ghi chép (mọi hành vi của các ngươi) cho đến khi ai 
đó trong các ngươi đối diện với cái chết (lúc y hết tuổi thọ) 
thì các Thiên Thần của TA sẽ bắt hồn y và Họ không bao 
giờ lơ là (trong nhiệm vụ). 


62. Sau đó, (tất cả linh hồn) đều được đưa trở về trình 
diện Allah, Đắng Chủ Nhân đích thực của họ. Quả thật, 
mọi phán quyết đều thuộc về một mình Ngài và Ngài rất 
nhanh chóng trong việc xét xử và thưởng phạt. 


63. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 
“Ai sẽ giải cứu các người (được bình an) khỏi các bóng tối 
của đất liền và biển cả khi các người hạ mình âm thầm 
thành khẩn khấn vái: nếu Ngài cứu bẩy tôi khỏi nạn kiếp 
này thì chắc chắn bẩy tôi sẽ là những người biết ơn?” 


64. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Allah giải cứu 
các người (bình an) khỏi nạn kiếp đó và tất cả mọi tai họa 
khác nhưng rồi sau đó các người vẫn Shirk (tổ hợp các 
thần linh) với Ngài.” 


65. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “(Allah) thừa khả 
năng gửi hình phạt đến các người từ bên trên các người 
hoặc từ dưới chân các người hoặc làm cho các người 
xung đột bè phái và để các người nếm mùi của sự sát 
phạt lẫn nhau.” Ngươi nhìn xem, TA đã giảng giải các lời 
mặc khải của TA bằng nhiều cách với hy vọng họ hiểu 
được (thông điệp). 
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66. Nhưng người dân của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã phủ 
nhận nó trong khi nó là sự thật. Ngươi hãy nói: “Ta không 
được cử đến đề trông chừng các người (mà Ta chỉ là 
người cảnh báo các người về sự trừng phạt khủng khiếp 
mà thôi).” 


67. Tắt cả mọi nguồn tin (cảnh báo) đều đã được ấn định 
thời khắc và các người sẽ sớm biết thôi. 


68. Khi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thấy những kẻ (vô đức tin) 
nhạo báng các Lời Mặc Khải của TA thì Ngươi hãy tránh 
xa họ cho đến khi nào họ chuyển sang chủ đề khác. Còn 
nếu Ngươi bị Shaytan làm cho quên mà ngồi cùng với họ 
thì sau khi nhớ lại, Ngươi chớ đừng tiếp tục ngồi cùng với 
đám người sai quấy đó nữa. 


69. Những người ngoan đạo không hề có bắt cứ trách 
nhiệm nào cho hành động và việc làm của họ, tuy nhiên, 
(những người ngoan đạo) hãy nhắc nhở họ mong rằng họ 
sẽ ngoan đạo (kính sợ Allah.) 


70. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy mặc kệ những kẻ đã mang 
tôn giáo của họ ra làm trò đùa và thú tiêu khiển và bị mê 
hoặc bởi cuộc sống (hào nhoáng) của trần gian. Ngươi 
hãy nhắc nhở họ bằng Qur an vì bản thân họ có thể bị hủy 
hoại bởi những tội lỗi họ đã làm, (và họ cần biết rằng) sẽ 
không có ai ngoài Allah đứng ra bảo hộ cũng như can 
thiệp cho họ. Cho dù họ có dâng mọi thứ tương đương với 
(tội đã phạm) để xin được chuộc tội thì cũng sẽ không 
được chấp nhận. Họ là những kẻ sẽ phải bị hủy hoại bởi 
những tội lỗi đã làm. (Rồi đây), họ sẽ được cho uống một 
loại nước sôi cực nóng cùng với hình phạt đau đớn bởi vì 
họ đã vô đức tin. 


71. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 
“Lẽ nào chúng tôi lại cầu xin ngoài Allah những thứ hoàn 
toàn không mang lợi cũng chẳng gây hại cho chúng tôi để 
rồi chúng tôi bị đẩy trở về với (sự vô đức tin) sau khi Allah 
đã hướng dẫn chúng tôi ư? (Lẽ nào chúng tôi lại) giống 
như một kẻ bị các Shaytan cám dỗ dẫn đi lang thang trên 
trái đất trong lúc những người bạn của y cố réo gọi y đến 
với sự chỉ đạo: Anh hãy đến đây với chúng tôi (nhưng y 
cứ ngoảnh đi)?” Ngươi hãy nói: “Thật ra sự hướng dẫn 
của Allah mới thực sự là nguồn chỉ đạo đúng đắn và 
chúng tôi được lệnh phải thần phục Thượng Đề của vũ trụ 
và vạn vật.” 
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72. “(Và chúng tôi được lệnh): Các ngươi hãy thiết lập lễ 
nguyện Salah và kính sợ Ngài bởi Ngài là Đâng mà các 
ngươi phải trở về (trình diện vào Ngày Phán Xét.)” 


73. Ngài là Đắng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất vì 
chân lý. Vào Ngày mà Ngài phán (khi muốn điều gì đó) 
“Hãy thành” thì nó lập tức sẽ thành, (đó là Ngày Tận Thé, 
Allah phán bảo các ngươi hãy đứng dậy thì tắt cả nhân 
loại đều đứng dậy). Lời phán của Ngài là sự thật. Ngài 
nắm toàn quyền trong Ngày mà tiếng còi được thổi lên. 
Ngài biết điều vô hình và hữu hình và Ngài là Đắng Chí 
Minh, Đắng Thông Toàn. 


74. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ - hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa 
với cha của Y — Azar, nói: “Sao cha lại nhận các bục 
tượng làm thần linh? Quả thật, con thấy cha và người dân 
của cha rõ ràng đang trong sự lầm lạc.” 


75. Tương tự (như việc cho lbrahim thấy sự lầm lạc của 
cha Y và người dân), TA cho lbrahim thấy thêm việc chỉ 
phối các tầng trời và trái đất (để Y nhận thức được quyền 
năng vô biên của Allah) và để cho Y trở thành một người 
có đức tin kiên định. 


76. Khi đêm xuống, (Ibrahim) thấy một vì sao, Y bảo: “Đây 
là Thượng Đề của Ta.” Nhưng khi vì sao lặn khuất, Y bảo: 
“Ta không thích những thứ lặn khuát.” 


77. Khi thấy mặt trăng mọc lên, (Ibrahim) bảo: “Đây là 
Thượng Đề của Ta.” Nhưng khi mặt trăng lặn khuất, Y 
bảo: “Nếu Thượng Đề của Ta không hướng dẫn Ta thì Ta 
chắc chắn đã trở thành kẻ lầm lạc.” 


78. Khi thấy mặt trời mọc lên, (Ibrahim) bảo: “Đây mới thật 
là Thượng Đề của Ta, vị này lớn nhất.” Nhưng khi mặt trời 
lặn khuất, Y nói: “Này hỡi người dân, Ta hoàn toàn vô can 
với mọi thứ mà các người tổ hợp (với Allah).” 


79. “Ta toàn tâm hướng mặt mình về Đáng đã tạo hóa các 
tầng trời và trái đất và Ta không là kẻ thờ đa thần.” 


80. Người dân của Y tranh cãi với Y. Y bảo: “Lẽ nào các 
người tranh cãi với Ta về Allah trong khi Ngài đã hướng 
dẫn Ta? Ta không sợ những thứ mà các người tổ hợp với 
Ngài (bởi lẽ chắc chắn chúng sẽ không thể hại được Ta) 
ngoại trừ điều nào mà Thượng Đề của Ta đã muốn. Kiến 
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thức của Thượng Đề Ta bao trùm tất cả mọi thứ. Lẽ nào 
các người vân chưa giác ngộ ư?!” 


81. “Tại sao Ta lại phải sợ những thứ mà các người tổ 
hợp (với Allah) trong khi các người không sợ việc các 
người đã tổ hợp với Allah những thứ mà Ngài đã không 
cho các người bất cứ thầm quyền nào? Cho nên, trong hai 
nhóm, nhóm nào xứng đáng được an toàn (khỏi sự trừng 
phạt của Allah) nếu các người (thật sự) biết rõ?” 


82. Những người có đức tin và không làm bần (đức tin 
thuần túy của mình) bởi điều sai trái (Shirk) thì họ là 
những người được bình an và được hướng dẫn đúng 
đường. 


83. (Cho nên, trong hai nhóm, nhóm nào xứng đáng được 
an toàn (khỏi sự trừng phạt của Allah) nếu các người (thật 
sự) biết rõ?) Đó là lập luận mà TA đã ban cho lbrahim để 
Y đối đáp với người dân của Y. TA muốn nâng cấp bậc 
cho ai là tùy ý TA. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (Thiên 
Sứ) là Đáng Sáng Suốt, Đáng Hằng Biết. 


84. TA đã ban cho (Ibrahim) (đứa con trai) Is-haq (Isaac) 
và (đứa cháu nội) Ya'qub (Jacob). Cả hai đều được TA 
hướng dẫn (đến với chính đạo). Trước đây, Nuh (Nô-ê) 
cũng đã được TA hướng dẫn, và cả trong dòng dõi của Y 
như Dawood (David), Sulayman (Solomon), Ayyub (Job), 
Yusuf (Joseph), Musa, Harun (Aaron); TA ban thưởng cho 
những người làm tốt như thé. 


85. (TA đã hướng dẫn) Zakariya (Zacharias), Yahya, Ysa, 
llyas (Elias), tất cả đều là những người đức hạnh. 


86. (TA đã hướng dẫn) Ismaiil, AI-Yasa' (Elisha), Yunus, 
Lut, tất cả đều được TA ban phúc hơn thiên hạ. 


87. Và trong số cha mẹ, con cái và anh em của họ cũng 
được TA phù hộ và hướng dẫn theo Chính Đạo. 


88. Đó là chỉ đạo của Allah, Ngài đã dùng nó để hướng 
dẫn ai Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nếu 
họ Shirk thì mọi việc làm (ngoan đạo và hành thiện) của 
họ trở nên hoài công vô ích. 
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89. Đó là những (vị Sứ Giả và Nabi) đã được TA ban cho 
Kinh Sách, sự thông thái và sứ mạng tiên tri. Cho nên, 
nếu như đám dân này (của Ngươi — hỡi Thiên Sứ) phủ 
nhận (cả ba điều này) thì chắc chắn TA sẽ ban các điều 
này cho một đám người khác (những người Muhajir và 
dân Ansar và những ai đi theo họ đến ngày Tận Thế), họ 
sẽ không phủ nhận. 


90. Đó là những người đã được Allah ban cho sự chỉ đạo, 
cho nên, các ngươi hãy noi theo sự chỉ đạo của họ. Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không hề yêu cầu các người 
trả tiền thù lao cho Ta về (Qur an). Quả thật, Nó là Thông 
Điệp Nhắc Nhở dành cho thiên hạ (loài người và loài 
dimn)." 


91. (Những kẻ đa thần) đã đánh giá Allah không đúng về 
Ngài khi bọn họ bảo: “Allah đã không ban xuống bắt cứ gì 
cho người phàm cả. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi họ: 
“Vậy ai đã ban xuống Kinh {Tawrah), Kinh Sách mà Musa 
đã mang đến như một nguồn ánh sáng và sự chỉ đạo cho 
nhân loại? (Tuy nhiên), các người (những người Do Thái) 
chỉ phơi bày ra một số (điều phù hợp với ý muốn của các 
người) trên các miếng da thuộc và giấu đi nhiều điều 
(nghịch lại với dục vọng của các người). Các người đã 
được dạy cho những điều mà cả các người và cha mẹ 
của các người đã không từng biết.” Ngươi hãy nói: “Allah 
(đã ban xuống).” Rồi Ngươi hãy mặc kệ bọn họ vui đùa 
trong sự lầm lạc đó. 


92. Kinh (Qur an) này, TA đã ban Nó xuống cho Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) như là một hồng phúc, Nó xác nhận lại 
những điều (đã ban xuống) trước Nó, và để cho Ngươi 
dùng cảnh báo (người dân) của thành phố mẹ (Makkah) 
và những ai xung quanh đó. Những ai có đức tin nơi Đời 
Sau sẽ có đức tin nơi Nó và họ luôn chu đáo giữ gìn lễ 
nguyện Salah của họ. 


93. Còn ai sai trái hơn kẻ đã đặt điều dối trá cho Allah 
hoặc kẻ đã nói “Tôi đã nhận được sự mặc khải” nhưng 
thực chất y chẳng được mặc khải bất cứ điều gì! Và (còn 
ai sai quấy hơn) kẻ đã nói: “Ta sẽ ban xuống điều giống 
như điều Allah đã ban xuống”! Và phải chi Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) có thể nhìn thấy cảnh tượng của những kẻ làm 
điều sai quấy giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi các 
Thiên Thần đưa tay rút hồn của họ, bảo: “Hãy ra khỏi thể 
xác của các ngươi, ngày hôm nay các ngươi phải chịu sự 
trừng phạt nhục nhã bởi những điều mà các ngươi đã nói 
không đúng về Allah cũng như bởi việc các ngươi ngạo 
mạn trước các lời mặc khải của Ngài.” 
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94. Quả thật, các ngươi phải một mình trở về trình diện TA 
giống như TA đã tạo hóa các ngươi lần đầu. Các ngươi 
phải bỏ lại sau lưng mọi thứ mà TA đã ban cấp cho các 
ngươi (trên trần gian), và TA không thấy bên cạnh các 
ngươi những kẻ can thiệp nào mà các ngươi đã từng 
khẳng định rằng chúng là đối tác (của AIlah). Quả thật, 

mối quan hệ giữa các ngươi bị cắt đứt hoàn toàn và 
(những thần linh) mà các ngươi đã từng khẳng định sẽ bỏ 
các ngươi mất dạng. 


95. Quả thật, Allah là Đắng đã chẻ hạt giống và hạt chà là 
(để chúng nây màm). Ngài rút cái sống ra từ cái chết và 
rút cái chết ra từ cái sống. Đó là Allah (Thượng Đề của 
các ngươi). Thế các ngươi ngoảnh đi đâu (hỡi những kẻ 
đa thần)? 


96. Ngài chẻ (ánh sáng) của bình minh (từ bóng tối của 
ban đêm), Ngài tạo ra ban đêm để nghỉ ngơi, mặt trời và 
mặt trăng bơi theo quỹ đạo riêng (của chúng). Đó là sự 
sắp đặt và an bày của Đắng Toàn Năng, Đắng Toàn Tri. 


97. Ngài là Đắng đã tạo ra cho các ngươi các vì sao, dựa 
vào chúng các ngươi có thể xác định được phương 
hướng trong các bóng tối của đất liền và biển cả. Quả 
thật, TA đã giải thích các dấu hiệu (của TA) cho đám 
người hiều biết. 


98. Ngài là Đắng đã tạo hóa các ngươi từ một cơ thể duy 
nhất (Adam). (Ngài đã tạo cho các ngươi) một chỗ định cư 
(trong tử cung của người mẹ) và một nơi lưu trữ (xương 
sống của người cha). Quả thật, TA đã giải thích các dấu 
hiệu (của TA) cho đám người thông hiểu. 


99. Ngài là Đắng đã ban nước (mưa) từ trên trời xuống. 
(Với nước mưa đó), TA (Allah) cho mọc ra đủ loại cây cối 
và thảo mộc; cho mọc ra những cộng xanh trổ hạt kết 
chồng lên nhau (như bông lúa); (cho mọc ra cây chà là), 
từ thân và nhánh của nó trổ ra trái từng chùm cao thấp; và 
cho mọc ra những vườn nho, vườn ô liu, vườn lựu, (ô liu 
và lựu tuy lá) giống nhau nhưng (trái) lại khác nhau. 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn ngắm trái quả của chúng 
lúc mới trổ và lúc chín mộng, quả thật trong sự việc đó là 
các dấu hiệu dành cho đám người có đức tin. 


100. Tuy nhiên, (những kẻ đa thần) đã tôn loài Jinn làm 
các thần linh cùng với Allah trong khi Ngài tạo ra chúng. 
Họ đã gán cho Ngài những đứa con trai và những đứa 
con gái một cách không hiểu biết. Vinh quang thay Ngài, 
Ngài tối cao vượt xa những gì họ đã gán cho Ngài. 





¿kiMI 


t2 đã c6 là: 
“2ˆ 
Si 0p tp hp" 


PB C ¡Dung +4 


4< 


tuc láy ;êg; khổ v21 


2124 


y5 Là k2 


2 


s, << c&2Ÿfdl6 
® MŸÍ „4Ï 2aE 45 B622 2⁄8 


Shj 3š +. 7ð c1 


Ãc6 l3 (2Ï „+ J2fÏ 62 
Gá42 02 ó #96 yElö2 sáo 
zaal ø z1 81s; 25 I1 b2 kí; sá2 HT: 

® ô z8 cóŸ JEnE 


\w—= 


đc J0 1g 2 cân ‹3 Á2-Í 225 s6 Lj *“? 
C£ (15 ;40<22 2ÁÐ12 le đãi ca c S2 


BE, 


Al-An'am 


138 


101. Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất. Làm sao Ngài có 
thể có con trong khi Ngài không có bạn đời, và (làm sao 
lại qui cho Ngài có con) trong khi Ngài là Đắng đã tạo ra 
tất cả vạn vật và Ngài là Đắng Hằng Biết mọi thứ. 


102. Đó là Allah, Thượng Đề của các ngươi (hỡi nhân 
loại). Không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài 
Ngài. Ngài là Đắng tạo hóa tất cả vạn vật nên các ngươi 
hãy thờ phượng riêng Ngài. Quả thật, Ngài là Đắng bảo 
hộ và trông coi tất cả mọi thứ. 


103. Không một ánh nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc 
Ngài bắt kịp mọi ánh nhìn, bởi Ngài là Đắng Tinh Tế, Đáng 
Thông Toàn. 


104. (Hỡi nhân loại,) quả thật, các bằng chứng từ nơi 
Thượng Đề của các ngươi đã đến với các ngươi. Do đó, 
người nào nhìn thấy được thì tốt cho bản thân y còn 
người nào mù lòa (không nhìn thấy) thì bất lợi cho y; và 
Ta (Muhammad) không phải là người giám hộ và trông coi 
các ngươi. 


105. Như thế đó, TA giải thích rõ ràng các Lời Mặc Khải 
(của TA) để (những kẻ đa thần khỏi) nói rằng Ngươi 
(Thiên Sứ) đã học (được điều đó từ dân Kinh Sách) và để 
TA làm sáng tỏ vấn đề cho đám người hiểu biết. 


106. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đi theo những gì được 
mặc khải cho Ngươi từ Thượng Đề của Ngươi, Đắng mà 
không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài, và 
Ngươi hãy tránh xa những kẻ đa thần. 


107. Nếu Allah muốn, không ai trong số họ phạm phải 
Shirk; và TA đã không phái Ngươi (Thiên Sứ) đến để giám 
hộ và trông chừng họ. Quả thật, Ngươi không phải là 
người trông chừng (các hành động và việc làm) của họ. 


108. Các ngươi (những người có đức tin) chớ đừng xúc 
phạm (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah, bởi lẽ 
(như thế) thì họ (có cớ) xúc phạm Allah một cách thiếu 
hiểu biết. Như thế đó, mỗi cộng đồng, TA tô điểm cho 
hành vi của họ (để họ tưởng đó là tốt), rồi sau đó họ sẽ trở 
về trình diện Thượng Đề của họ, và Ngài sẽ cho họ biết 
những gì họ đã từng làm. 
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109. (Những kẻ đa thần) đã thề thốt bằng sự thê thốt trịnh 
trọng rằng nếu như (Muhammad) mang một dấu hiệu lạ 
đến cho họ thì chắc chắn họ sẽ có đức tin. Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Quả thật, các dấu hiệu lạ đều ở 
nơi Allah.” (Hỡi những người có đức tin), các ngươi có 
biết không ngay cả khi các dấu hiệu lạ xuất hiện, họ cũng 
sẽ không có đức tin. 


110. TA lật trở con tim và cái nhìn của họ (lệch khỏi chân 
lý) giống như việc họ đã không tin (nơi Qur an) lần đầu; và 
TA bỏ mặc họ lang thang trong sự thái quá của họ. 


111. Dẫu TA có phái các vị Thiên Thần xuống gặp họ, cho 
người chết nói chuyện được với họ và tập trung tất cả mọi 
thứ (mà họ yêu cầu) trước mặt họ thì họ vẫn sẽ không tin 
tưởng trừ phi Allah muốn (hướng dẫn họ), bởi đa số bọn 
họ là những kẻ ngu muội. 


112. Như thế đó, TA (Allah) đã tạo cho mỗi vị Nabi một kẻ 
thù Shaytan từ loài người và loài Jinn. Bọn chúng truyền 
cảm hứng cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ hầu lừa gạt 
(thiên hạ). Nhưng nếu như Thượng Đề của Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) muốn (khác đi) thì bọn chúng không thể làm 
được điều đó. Vì vậy, Ngươi cứ mặc kệ bọn chúng với 
những điều mà chúng bịa đặt. 


113. Cứ để (lời lẽ hoa mỹ đó) mê hoặc trái tim của những 
kẻ vô đức tin nơi Đời Sau, cứ để họ hả hê với nó và cứ để 
họ tha hồ tích lũy những điều (tội lỗi) mà họ ham muốn 
kiếm chác. 


114. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nói với những kẻ đa thần:) 
“Lẽ nào Ta lại phải tìm một giáo luật nào đó ngoài (giáo 
luật của) Allah để phân xử (giữa Ta và các ngươi) trong 
lúc Ngài là Đắng đã ban xuống cho các ngươi Kinh Sách 
(Qur an) chứa đựng những lời giải thích cặn kế?” Những 
kẻ đã được TA ban cho Kinh Sách (Do Thái và Thiên 
Chúa) đều biết rõ rằng Nó (Qur an) đích thực là (Kinh 
Sách) được ban xuống từ Thượng Đề của Ngươi, vì vậy, 
Ngươi chớ đừng là kẻ hoài nghi (về điều mà TA đã mặc 
khải cho Ngươi). 


115. Lời phán của Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 
đã hoàn tất trọn vẹn về chân lý và công lý. Không ai có thể 
thay đổi lời nói của Ngài. Và Ngài là Đắng Hằng Nghe, 
Đắng Hằng Biết. 
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116. Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hùa theo số đông người IV, 


trên trái đất thì chắc chắn bọn họ sẽ đưa Ngươi lệch khỏi 
con đường (ngay chính) của Allah, bởi lẽ họ chỉ làm theo 
sự phỏng đoán và họ chỉ đoán chừng mà thôi. 


117. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) biết 
rõ ai là kẻ lạc khỏi con đường của Ngài và Ngài biết rõ ai 
là người được hướng dẫn đúng đường. 


118. Bởi thế, các ngươi (hỡi nhân loại) hãy ăn thịt (những 
con vật) được nhân danh Allah (lúc cắt tiết) nếu như các 
ngươi thực sự có đức tin nơi các Lời Mặc Khải (của Ngài). 


119. Sao các ngươi (hỡi những người có đức tin) không 
ăn thịt (những con vật) được nhân danh Allah (lúc cắt 
tiết)? Quả thật, Ngài đã trình bày cụ thể cho các ngươi 
những thực phẩm mà Ngài đã cắm các ngươi dùng ngoại 
trừ vì nhu cầu sống còn. Quả thật, có rất nhiều người dẫn 
(người khác) đi lạc do dục vọng của họ chứ không do kiến 
thức hiểu biết. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) luôn biết rõ những kẻ vượt quá giới hạn. 


120. Các ngươi (hỡi nhân loại) cứ tha hồ làm điều tội lỗi 
một cách công khai hay kín đáo. (Rồi đây), chắc chắn 
những kẻ làm điều tội lỗi sẽ được đáp trả xứng đáng cho 
những tội lỗi mà họ đã phạm. 


121. Các ngươi (hỡi những người Muslim) chớ ăn thịt 
(những con vật) không được nhân danh Allah (lúc cắt tiết), 
bởi đó là (hành động) bất tuân. Quả thật, những tên 
Shaytan thường truyền cảm hứng cho các đồng minh của 
chúng để tranh luận với các ngươi. Nếu các ngươi nghe 
theo chúng thì chắc chắn các ngươi sẽ trở thành những 
kẻ đa thần. 


122. Lẽ nào một người đã chết (do chưa được hướng dẫn 
về tâm linh) rồi được TA cứu sống lại và ban cho ánh 

sáng nhờ đó y có thể bước đi thanh thản giữa thiên hạ lại 
ngang bằng với một kẻ mắc kẹt trong bóng tối không thể 
nào thoát ra được?! Như thế đó, những việc làm tội lỗi của 
những kẻ vô đức tin luôn thu hút họ. 


123. Cũng như thế, TA (Allah) đã đặt trong mỗi thị trấn 
những tên tội phạm lớn nhất của nó để chúng hoạch định 
âm mưu trong đó. Tuy nhiên, chúng chỉ mưu hại chính 
bản thân chúng trong lúc chúng không nhận thấy (điều 
đó). 
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124. Cứ mỗi khi có một dấu hiệu nào đó được mang đến 
trình bày cho chúng thì chúng nói: “Bọn ta không bao giờ 
tin cho đến khi nào bọn ta được ban cho giống như các vị 
Thiên Sứ của Allah.” Allah biết rõ nhất đâu là nơi phù hợp 
để Ngài đặt Bức Thông Điệp của Ngài. (Rồi đây) những kẻ 
tội lỗi sẽ bị hạ nhục ở nơi Allah và sẽ phải chịu sự trừng 
phạt khắc nghiệt bởi những gì mà họ đã âm mưu. 


125. Do đó, người nào mà Allah muốn hướng dẫn y thì 
Ngài sẽ mở lòng ngực của y để y tiếp nhận Islam còn 
người nào mà Ngài muốn làm cho y lầm lạc thì Ngài sẽ 
làm cho lòng ngực của y trở nên chặt cứng và khó khăn 
như thể y đang đi lên trời. Allah đặt sự ô uế lên những kẻ 
vô đức tin như thế đấy. 


126. Đây là con đường thẳng tắp (chính đạo) của Thượng 
Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Quả thật, TA đã giải trình rõ 
ràng các Lời Mặc Khải (của TA) cho đám người biệt lưu 
tâm. 


127. Họ sẽ có được ngôi nhà bằng an (Thiên Đàng) nơi 
Thượng Đề của họ. Ngài là Đắng Bảo Hộ của họ do 
những điều (tốt đẹp) mà họ đã làm (trên thế gian). 


128. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nghĩ đến) Ngày (mà Allah) 
triệu tập tất cả (hai loài: con người và Jinn) và phán: “Hỡi 
loài Jinn, quả thật các ngươi đã dẫn nhiều (linh hồn) trong 
loài người (đi lạc).” Những tên đầu sỏ trong loài người nói: 
“Lạy Thượng Đề của bày tôi, tất cả bầy tôi đã tận hưởng 
lẫn nhau(2) nhưng rồi bầy tôi đã mãn kỳ hạn mà Ngài đã 
ấn định cho bày tôi.” (Allah) phán: “Vậy thì Ngục Lửa là 
nơi cư ngụ muôn đời cho tất cả các ngươi trừ phi Allah 
muốn khác hơn.” Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) là Đắng Chí Minh, Đắng Hằng Biết.! 


129. Như thế đó, TA khiến những kẻ làm điều sai quấy kết 
thân với nhau bởi những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm. 


130. Hỡi loài Jinn và loài người, lẽ nào đã không có các vị 
Thiên Sứ xuất thân từ trong các ngươi đến xướng đọc cho 
các ngươi nghe các Lời Mặc Khải của TA và cảnh báo các 
ngươi về sự trình diện của Ngày (Phán Xử) hôm nay? Họ 
nói: “Bầy tôi xin làm chứng cho bản thân mình (rằng đích 
thực có các vị Thiên Sứ đã đến).” Tuy nhiên, đời sống trần 
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gian đã đánh lừa chúng (nên giờ đây) chúng tự xác nhận 
chính chúng từng là những kẻ vô đức tin. 


131. (Việc gởi Thiên Sứ đến) như thế là để Thượng Đế 
của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không tiêu diệt các thị trân một 
cách bắt công trong lúc cư dân của chúng không biết gì. 


132. Tất cả sẽ (chịu sự trừng phạt) với các mức độ tương 
ứng theo (tội lỗi) mà họ đã làm. Và Thượng Đề của Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) không phải không biết những điều họ làm. 


133. Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là Đắng Giàu 
Có về lòng nhân từ. Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt các 
ngươi (những kẻ nghịch lại Ngài) và sẽ mang đến một thế 
hệ khác sau các ngươi giống như việc Ngài đã tạo ra các 
ngươi từ một đám dân khác. 


134. (Hỡi những kẻ vô đức tin,) những điều mà các ngươi 
được hứa (từ sự phục sinh, sự phán xét và sự thưởng 
phạt) chắc chắn sẽ xảy ra, và các ngươi chắc chắn sẽ 
không bao giờ trốn thoát. 


135. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Ta, các 
ngươi cứ ở trên tình trạng (vô đức tin và lầm lạc) của các 
ngươi còn Ta sẽ vẫn làm (theo sứ mạng của mình). Rồi 
đây các ngươi sẽ biết ai sẽ có được kết quả tốt đẹp (ở Đời 
Sau). Quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao 
giờ thành đạt.” 


136. (Những kẻ đa thần) đã tự bịa ra việc phải cúng tế cho 
Allah một phần nông sản và thú nuôi mà (Allah) đã tạo ra 
cho chúng, chúng nói theo ý của chúng: “Đây là của Allah 
còn đây là của những thần linh của chúng tôi.” Những gì 
dành cho các thần linh của chúng là để khỏi đến được với 
AIllah (qua việc chia cho người nghèo, người khó khăn), 
còn phần của Allah thì sẽ đến được với các thần linh của 
chúng. Thật xấu xa và tội lỗi cho cách mà chúng đã hành 
xử. 


137. Tương tự, những thần linh (Shaytan) đã làm nhiều kẻ 
đa thần thích thú trong việc sát hại con cái của chúng mục 
đích là để đây chúng đến sự hủy diệt và làm xáo trộn tôn 
giáo của chúng. Tuy nhiên, nếu Allah muốn khác đi thì 
chúng đã không làm điều đó. Nhưng thôi, Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) hãy cứ mặc chúng với điều mà chúng bịa đặt. 
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138. (Những kẻ đa thần) nói theo ý của chúng: “Đây là thú * I4 Ni cóc ậ 
nuôi và nông sản bị câm sử dụng ngoại trừ những ai mà 
bọn ta cho phép. Còn đây là những thú vật(3) bị cắm dùng -slh; (2 ;¿Š cư < 65h; 2 ch HE ớ 
đê chuyên chở, và đây là thú nuôi không được nhân danh 


2^2 -sÏ zaẢ5 ljú; 


Allah lúc cắt tiết.” (Đó toàn là) sự bịa đặt cho (Allah). Rồi ME 215 sãi (4212 x0Í < i Si rŸXH Ỷ 
đây, Ngài sẽ đáp trả lại chúng (sự trừng phạt xứng đáng) DĐ u92 Soi ĐỂ, HN: 
bởi những gì chúng đã bịa đặt. Ø8 6; bIẾ tạ se 22 


139. Chúng bảo: “Những gì trong bụng của những con thú ứ E22) 770 :Ấ[ siÁ bị 
nuôi này (nếu sinh ra còn sống) là dành riêng cho nam sẽ Sa 3223 Uú; 


giới chúng ta và là điều cắm đối với các bà vợ của chúng Avề 2 c@ Hiớc s= Ò|§ 5ï 1£ /22 
ta, còn nêu sinh ra đã chết thì tât cả cùng hưởng chung.” „ 
hồi đây, (Allah) sẽ đáp trả chúng (sự trừng phạt xứng Š cd£ S<<› Ẫ. “t2 sp 2 K24 


đáng) cho sự bịa đặt của chúng. Quả thật, Allah là Đắng 
Anh Minh, Đáng Toàn Tri. 


140. Những ai đã giết con cái của mình trong sự dại dột le 36 Wá¿ ;&2đïi L4 : l „£ “4 3§ 
và điên rồ cũng như tự cắm mình dùng những thứ mà BE Tiêu ø Di Bá xấi 
Allah đã ban cập cho họ - một sự bịa đặt cho AIllah - đích L2 35 TẾ 3š A0Í ủ£ z2 “1z! Ấui | 44592 ứ _ 
thực là những kẻ thua thiệt. Họ thực sự đã đi lạc đường Vua 
và không được hướng dẫn. & „2242 \šŠ 2 
141. Ngài (Allah) là Đắng đã tạo ra các loại vườn tược, có ch o5 225 số“ Lãi “elÍ 2Ã» 
xN CG?ri 070 RE TM e1 01-0 SAEP(AINE SUN G. AC? —> +2) >»3 
vườn là những loại cây thân leo trên giàn và có vườn là Jin ph > 
những loại cây không cân giàn; (Ngài là Đảng đã tạo ra) đi Í 42 tế dâ#Í; CÁ 212 
cây chà là, các loại cây trông cho trái quả khác nhau; 203g : ha " 
(Ngài là Đắng đã tạo ra) cây ô liu, cây lựu (có lá) giống ở2 bỂ 445 2€? Q42 025 6z31)2 
nhau nhưng trái lại khác nhau. Các ngươi (hỡi con người) ` "¬ ....Ố.. 
hãy ăn trái quả của chúng khi đã chín và các ngươi hãy Ý; -s3k⁄2£ @ % ;lá< 82 24) b3)z2 
xuất phần thuế (Zakah) vào ngày các ngươi thu hoạch; và ¬“ ... ...ẽ... 
: 32M0 S TY ng gi BQđ ti 3 2c <@ V¿áj|I 
các ngươi chớ phung phí bởi quả thật (Allah) không yêu @ œ3 4 Yuấ) „ 
thương những kẻ phung phí. 
142. Và trong các loại thú nuôi, có loại dùng để chuyên §22 tạ 1L tui 12 “iÑÍ ⁄„. 
chở và có loại dùng để ăn thịt. Các ngươi (hỡi con người) le” L&đs 2 mm2zờ9 


ki 


3ác ;&Í ,ấJ 62M 234 [A5 Ý; 


hãy ăn những thứ mà Allah đã ban cấp cho các ngươi 
nhưng chớ ởi theo bước chân của Shaytan, bởi quả thật 


(Shaytan) chính là kẻ thù công khai của các ngươi. 6 
~ z . z . z ^* À Ra? > ý „ + >z‡Ÿ T@ Am. —. s. 
143. (Allah đã tạo ra cho các ngươi) tám loại thú nuôi gồm Qui „x⁄Ï á giỗi LSÍÍ 42 cối e" 


đực cái, cừu hai con đực cái và dê hai con đực cái. Ngươi : Tin 
(hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ đa thần): “(Alliah) cấm ng CAI LÃI 3i ạÌ s5 G05 của đã 
ăn hai con đực hay hai con cái hoặc Ngài câm luôn cả - ' 2 
(con đực và cái) nằm trong bụng hai con cái? Các ngươi Ai c Ò| h Q22 Ki ¿67 
hãy nói cho Ta biết bằng kiến thức đúng thật nếu các 
ngươi là người chân thật.” 








! (3) Những kẻ đa thần trước đây đã tự quy định về thú nuôi, như Bahirah, Sa-ibah, Wasilah và Ham. (Xem lại chương 5 - 
AI-Ma-idah, câu 1089). 
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144. Và lạc đà hai con đực cái và bò hai con đực cái. 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ đa thần): “(Allah) 
cắm ăn hai con đực hay hai con cái hoặc Ngài cắm luôn 
cả (con đực và cái) nằm trong bụng hai con cái? Hoặc lẽ 
nào chính các ngươi là những kẻ tận mắt chứng kiến 
Allah ban hành lệnh cắm này sao? Vậy còn ai sai quấy 
hơn kẻ đã đặt điều dối trá rồi gán cho Allah hầu kéo thiên 
hạ đi lạc một cách thiếu hiểu biết. Chắc chắn Allah không 
bao giờ hướng dẫn đám người sai quấy. 


145. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không thấy trong 
những điều được mặc khải cho Ta có khoản nào cấm (tín 
đồ Muslim) ăn ngoại trừ động vật chết; hoặc máu tuôn ra 
(khỏi cơ thể con vật); hoặc thịt heo (lợn) vì nó là loài vật ô 
uế, không sạch; hoặc những con vật được dâng cúng (các 
thần linh) ngoài Allah.” Tuy nhiên, ai rơi vào tình huống bất 
đắc dĩ phải ăn (những món cắm đó) ngoài ý muốn và 
không quá độ thì quả thật, Thượng Đề của Ngươi hằng 
tha thứ, hằng khoan dung. 


146. Đối với những người Do Thái, TA đã cắm ăn tất cả 
động vật có móng (liền nhau như lạc đà, đà điểu) và TA 
cắm họ dùng mỡ bò, mỡ cừu và dê ngoại trừ mỡ dính ở 
lưng hoặc ở ruột hoặc mỡ dính ở xương. Đó là hình phạt 
TA dành cho họ bởi hành vi sai trái mà họ đã làm. Quả 
thật, TA luôn nói sự thật. 


147. Nếu như họ phủ nhận Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thì 
Ngươi hãy nói: “Thượng Đề của các ngươi có lòng 
thương xót bao la. Tuy nhiên, đám người tội lỗi sẽ không 
thể tránh khỏi sự trừng phạt của Ngài.” 


148. Những kẻ thờ đa thần sẽ nói: “Nếu như Allah muốn 
thì bọn ta và cả tổ tiên của bọn ta chắc chắn đã không thể 
tổ hợp với Ngài. Quả thật Ngài đã không cắm bọn ta bất 
cứ điều gì.” Tương tự, những kẻ thời trước họ cũng đã 
phủ nhận (chân lý) cho đến khi bọn họ ném lấy sự trừng 
phạt của TA. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với những kẻ 
thờ đa thần này: “Các ngươi có cơ sở nào (cho điều các 
người đã nói) hay không, (nếu có) thì các ngươi hãy mang 
nó đến trình bày cho Ta xem! Thật ra các ngươi chỉ làm 
theo sự phỏng đoán và tưởng tượng, thật ra các ngươi chỉ 
là những kẻ khéo bịa chuyện mà thôi.” 


149. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Chỉ một mình 
Allah mới có bằng chứng chắc chắn, nếu Ngài thực sự 
muốn thì chắc chắn Ngài đã hướng dẫn toàn bộ các 
ngươi.” 
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150. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Nào, các 
ngươi hãy đưa ra các nhân chứng của các ngươi về việc 
Allah đã cắm điều này.” Nếu họ chứng nhận thì Ngươi chớ 
đừng chứng nhận cùng với họ, Ngươi chớ đừng hùa theo 
sở thích của những kẻ đã phủ nhận các Lời Mặc Khải của 
TA cũng như chớ hùa theo những kẻ vô đức tin nơi Đời 
Sau bởi họ đã tôn thờ cùng với Thượng Đề của họ (các 
thần linh khác). 


151. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với thiên hạ): “(Này 
hỡi mọi người) hãy cùng đến đây, Ta sẽ đọc cho các 
ngươi những điều mà Thượng Đề của các ngươi đã cắm 
các ngươi, đó là: các ngươi không được tổ hợp với Ngài 
bất cứ thứ gì; các ngươi hãy hiếu thảo với cha mẹ; các 
ngươi không được giết con cái của các ngươi vì sợ cái 
nghèo bởi TA (Allah) mới là Đắng Cung Dưỡng cho các 
ngươi và bọn chúng; các ngươi không được đến gần 
những hành vi ô uế (tình dục ngoài hôn nhân) dù công 
khai hay kín đáo; các ngươi không được giết một sinh 
mạng mà Allah đã qui định bắt khả xâm phạm trừ phi vì lý 
do chính đáng.(4) Đó là những điều cắm mà Ngài đã sắc 
lệnh cho các ngươi mong rằng các ngươi hiểu (mà tuân 
thủ chấp hành).” 


152. “Các ngươi không được đến gần tài sản của trẻ mồ 
côi trừ phi các ngươi muốn cải thiện đời sống cho chúng 
đến khi chúng lớn khôn (tự quản lý được tải sản riêng); 
các ngươi hãy đong, đo và cân cho đúng; TA không bắt 
bất cứ linh hồn nào làm quá khả năng của nó; khi các 
ngươi nói thì các ngươi hãy nói lời lẽ công bằng cho dù 
(lời lẽ công bằng đó có nghịch lại) với bà con ruột thịt (của 
các ngươi); các ngươi hãy thực hiện cho đúng giao ước 
của Allah. Đó là những điều lệnh mà Ngài đã ban hành 
cho các ngươi mong rằng các ngươi ghi nhớ (mà tuân thủ 
chấp hành).” 


153. (Các ngươi hãy biết) rằng đây là con đường ngay 
chính của TA, vì vậy, các ngươi hãy đi theo nó và chớ đi 
theo những con đường khác để rồi các ngươi đi lạc xa 
khỏi con đường của Ngài. Đó là những điều mà Ngài đã 
khuyên bảo các ngươi mong rằng các ngươi biết ngoan 
đạo (với Ngài). 


154. Rồi TA đã ban cho Musa Kinh Sách (Tawrah), hoàn 

thành (ân huệ của TA) cho người đã làm điều tốt và (Kinh 
Sách đó là) một sự giảng giải chỉ tiết về tất cả mọi thứ, và 
(trong đó) còn có sự chỉ đạo và lòng thương xót (của TA), 
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¿iWI 


mong rằng họ có đức tin nơi cuộc gặp gỡ với Thượng Đề 


của họ. 


155. Và Kinh (Qur an) này đây, TA ban Nó xuống (và Nó 
là) một hồng phúc (vĩ đại). Bởi thế, các ngươi hãy theo Nó 
và các ngươi hãy kính sợ (TA) mong rằng các ngươi được 
thương xót. 


156. (Việc TA ban Kinh Quran xuống là) để cho các ngươi 
(hỡi những kẻ đa thần Ả-rập) không nói: “Quả thật Kinh 
Sách (Tawrah và Injil) chỉ được ban xuống cho hai nhóm 
người (Do thái và Thiên Chúa) trước chúng tôi, còn chúng 
tôi đối với việc học hỏi Kinh Sách của họ thì không biết gì 
(bởi nó được ban xuống không bằng tiếng nói của chúng 
tôi).” 


157. Hoặc để các ngươi không nói: “Nếu như chúng tôi 
cũng được ban cho Kinh Sách (giống như những người 
Do Thái và Thiên Chúa), chắc chắn chúng tôi đã được 
hướng dẫn hơn họ.” Cho nên, (giờ đây) một bằng chứng, 
một nguồn chỉ đạo và một hồng phúc từ Thượng Đề của 
các ngươi quả thật đã đến với các ngươi. Vì vậy, còn ai 
sai trái hơn kẻ đã phủ nhận và quay lưng với các Lời Mặc 
Khải của Allah? TA (Allah) sẽ trừng phạt những kẻ quay 
lưng với các Lời Mặc Khải của TA với hình phạt tồi tệ nhất 
vì tội chúng đã quay lưng. 


158. Lẽ nào họ đang chờ đợi các Thiên Thần (đảm nhận 
việc rút hồn) đến gặp họ? Hay lẽ nào họ muốn đích thân 
Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến gặp riêng họ? 
Hay lẽ nào họ muốn xuất hiện một vài dấu hiệu từ Thượng 
Đề của Ngươi? (Hãy biết rằng) vào Ngày mà một vài dấu 
hiệu của Thượng Đề của Ngươi xuất hiện (để báo trước 
cho Giờ Tận Thế), đức tin của một người (vào thời điểm 
đó) sẽ không giúp ích được gì cho linh hồn đã không có 
đức tin trước đó hoặc đã không tích lũy điều tốt nào trong 
đức tin của mình. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với 
những kẻ thờ đa thần phủ nhận Giờ Tận Thế): “Các ngươi 
hãy chờ đợi, quả thật Ta cũng đang chờ đợi (giống các 
ngươi)." 


159. Quả thật, những kẻ đã phân chia tôn giáo và thành 
lập giáo phái riêng (như những người Do Thái và Thiên 
Chúa) thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hoàn toàn vô can với mọi 
hành động (lầm lạc) của họ. Vấn đề của họ chỉ liên quan 
đến Allah, rồi Ngài sẽ cho họ biết về mọi thứ mà họ đã 
từng làm. 
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160. Ai mang việc tốt lành đến (trình diện Allah vào Ngày 
Phán Xét) thì y sẽ được nhân lên mười phần phước (cho 
việc tốt đó), còn ai mang việc xấu đến (trình diện Ngài) thì 
y chỉ bị trừng phạt tương ứng với điều xấu mà y đã làm; 
và họ sẽ không bị đối xử bất công. 


161. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 
“Quả thật, Ta được Thượng Đề của Ta hướng dẫn đến 
với con đường ngay chính, một tôn giáo đúng đắn, tín 
ngưỡng thuần túy của lbrahim; và (Ibrahim) không phải là 
kẻ thờ đa thần.” 


162. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, lễ nguyện 
Salah của Ta, việc giết tế của Ta, cuộc sống và cái chết 
của Ta đều dành trọn cho một mình Allah, Thượng Đề của 
vũ trụ và vạn vật.” 


163. “(Allah) không có đối tác ngang vai. Đó là điều mà Ta 
được lệnh và Ta là một tín đồ Muslim đầu tiên.” 


164. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Lẽ nào Ta phải đi tìm 
một thượng đề nào khác ngoài Allah trong lúc Ngài đích 
thực là Thượng Đề của vạn vật? Tắt cả mỗi linh hồn chỉ 
phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm, không ai phải 
gánh tội cho ai. Rồi đây các ngươi sẽ phải trở về trình diện 
Thượng Đề của các ngươi để Ngài cho các ngươi biết về 
những gì mà các ngươi đã từng tranh cãi.” 


165. Và (Allah) là Đắng đã để các ngươi thành những đại 
diện (của Ngài) trên trái đất. Ngài đã nâng nhóm người 
này vượt trội hơn nhóm người kia mục đích để thử thách 
các ngươi bằng những thứ mà Ngài đã ban cho các 
ngươi. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) rất 
nhanh trong việc trừng phạt nhưng quả thật Ngài cũng là 
Đắng hằng lượng thứ, đầy lòng nhân từ. 
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1. Alif. Lam. Mim. Sad 


2. Kinh (Qur an) đã được ban xuống cho Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ). Vì vậy, chớ đừng để lòng ngực của Ngươi có sự khó 
khăn (hay sự hoài nghi) về Nó. (Nó được bạn xuống cho 
Ngươi) là để Ngươi cảnh báo (nhân loại) và nhắc nhở 
những người có đức tin. 


3. Các ngươi (hỡi con người) hãy đi theo những điều đã 
được ban xuống cho các ngươi từ Thượng Đề của các 
ngươi và các ngươi chớ đừng đi theo những kẻ bảo hộ 
ngoài (Allah). (Các ngươi được khuyên bảo như thé) 
nhưng tiếc thay các ngươi chẳng mấy lưu tâm. 


4. Đã không biết bao thị trấn bị TA hủy diệt (do tội lỗi của 
dân chúng). Sự trừng phạt của TA đã đến với họ một cách 
bất ngờ vào ban đêm hoặc ban ngày lúc họ đang nghỉ 
trưa. 


5. Cho nên, khi hình phạt của TA đến với họ thì họ chỉ biết 
nói: “Quả thật, bầy tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 


6. Rồi đây (vào Ngày Phán Xét) TA chắc chắn sẽ tra hỏi 
những ai tiếp nhận được Thông Điệp và TA chắc chắn 
cũng sẽ tra hỏi các Thiên Sứ. 


7. TA chắc chắn sẽ kể lại cho họ nghe mọi thứ mà họ đã 
từng làm (trên thế gian) bằng sự hiểu biết (của TA) bởi TA 
không hề vắng mặt (bất cứ lúc nào). 


8. Việc cân đo (các việc làm tốt xấu) của Ngày hôm đó là 
sự thật. Vì vậy, ai mà (các việc làm thiện tốt của y) có 
trọng lượng nặng hơn (trọng lượng các việc làm xấu của 
y) thì họ sẽ là những người chiến thắng. 


9. Còn ai mà (các việc làm thiện tốt của y) có trọng lượng 
nhẹ hơn (trọng lượng các việc làm xâu của y) thì họ sẽ là 
những kẻ thiệt thân do đã chôi bỏ các Lời Mặc Khải của 
TA. 
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10. Quả thật, TA (Allah) đã định cư các ngươi (loài người) 
trên trái đất và đã tạo cho các ngươi biết bao phương tiện 
để sinh sống. Tuy nhiên, các ngươi rất ít tri ân (TA)I 


11. Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi (hỡi loài 
người) rồi ban cho các ngươi hình thể. TA đã ra lệnh cho 
các Thiên Thần quỳ lạy chào Adam (tổ tiên của các 
ngươi). Tất cả (các Thiên Thần) đều quỳ lạy ngoại trừ 
Iblis, hắn không chịu quỳ lạy. 


12. (Allah) phán bảo (Iblis): “Điều gì đã cản nhà ngươi 
không chịu quỳ lạy khi TA ban lệnh cho ngươi (hỡi Iblis)2” 
Hắn nói: “Vì bề tôi tết hơn Y (Adam), Ngài tạo bề tôi từ lửa 
và Ngài tạo Y từ đất sét.” 


13. (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy xuống khỏi đó (Thiên 
Đàng), nhà ngươi không được ngạo mạn trong đó. Nhà 
ngươi hãy đi ra, nhà ngươi quả là một tên đáng khinh.” 


14. (Iblis) khẩn cầu: “Xin Ngài hãy tạm tha cho bề tôi được 
sống cho đến Ngày Phục Sinh.” 


15. (Allah) phán: “Được, nhà ngươi sẽ được tạm tha (cho 
đến ngày tiếng còi đầu tiên được cất lên).” 


16. (Iblis) nói: “Vì Ngài xua đuổi bề tôi, bề tôi quyết sẽ lôi 
kéo chúng (con cháu của Adam) lệch khỏi con đường 
ngay chính của Ngài.” 


17. “Bề tôi quyết sẽ tắn công chúng từ phía đằng trước, 
đằng sau, bên phải và bên trái, rồi Ngài sẽ thấy đa số bọn 
chúng là những kẻ không biệt ơn (Ngài). 


18. (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy cút ra khỏi đó (Thiên 
Đàng), thứ đáng khinh và đáng tống cỗ đi nơi khác. Ai 
trong bọn họ đi theo nhà ngươi thì tất cả sẽ bị TA nhét đầy 
vào Hỏa Ngục.” 


19. (Allah) phán: “Này Adam, Ngươi và vợ của Ngươi hãy 
sống trong Thiên Đàng, hai Ngươi hãy ăn thỏa thích 
những gì mình muốn, nhưng hai Ngươi chớ đừng đến gần 
cây này kẻo hai Ngươi trở thành những kẻ làm điều sai 
quây.” 





cš| e| 


(2š 2Í ứ IS TẾ ĐỶ lÏ 3 2 4ấ; 


®ó;;<§ Ú XL6 2 


Di ốc 


26 ðÌ đi ó ; tố tá; 3,4 đồ 


SN `. ... 


D52 ANET `... 


32K đãi ớ2 127 đai no 
ác 6,5 2. MÍ ;2á 628 Ä; ấy d2 


AI-Araf 150 


20. Tuy nhiên, Shaytan (Iblis) đã thì thầm xúi giục hai 
người hầu làm cho hai người họ lộ ra phần đáng xấu hỗ 
của mình, hắn nói: “Sở dĩ Thượng Đề cắm hai người đến 
gần cái 'Cây' này là vì không muốn hai người trở thành 
Thiên Thần hoặc trở thành người sống bắt tử ấy thôi!” 


21. Hắn đã thề thốt với hai người họ, bảo: “Thật ra ta chỉ 


là một người cố vấn thật lòng cho hai người thôi. 


22. Thế là hắn đã dụ dỗ được hai người họ thông qua sự 
lường gạt và lừa dối. Ngay sau khi hai người họ ném (trái 
của) 'Cây cắm' đó thì phần xấu hỗ của cả hai liền lộ ra, hai 
người phải lượm lá cây trong Thiên Đàng che kín thân thể 
của mình lại. (Lúc đó), Thượng Đề gọi hai người họ, phán: 
“Chẳng phải TA đã cắm hai ngươi đến gần cái Cây đó và 
bảo hai ngươi rằng Shaytan là kẻ thù công khai của hai 
ngươi đó sao?!” 


23. Cả hai đồng thưa: “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, quả 
thật bầy tôi đã bất công với chính bản thân mình, nếu Ngài 
không tha thứ và đoái thương bày tôi thì chắc chắn bày tôi 
sẽ trở thành những kẻ thua thiệt.” 


24. (Allah) phán: “Cả ba nhà ngươi (Adam, Hauwa và 
Iblis) hãy (rời khỏi Thiên Đàng) đi xuống (trái đất), các 
ngươi sẽ là kẻ thù của nhau. Trên trái đất, các ngươi sẽ 
có một nơi cư ngụ và phương tiện sinh sống cho đến thời 
hạn ấn định.” 


25. (Allah) phán: “Các ngươi sẽ sống trên trái đất và chết 
ở đó và cũng từ đó các ngươi sẽ được phục sinh trở lại.” 


26. Hỡi con cháu của Adam (loài người), quả thật, TA đã 
ban xuống cho các ngươi y phục để các ngươi che đậy 
phần xấu hỗ của mình và để các ngươi làm đẹp; tuy 
nhiên, y phục tốt nhất là lòng Taqwa(1). Đáy là một trong 
các dấu hiệu của Allah, mong rằng họ biết lưu tâm.! 


27. Hỡi con cháu Adam (loài người), các ngươi chớ để 
Shaytan lừa gạt các ngươi giống như hắn đã từng (lường 
gạt và) trục xuất cha mẹ của các ngươi ra khỏi Thiên 
Đàng. Hắn đã lột y phục của hai người họ để cả hai lộ ra 
phần xấu hỗ của cơ thể. Quả thật, hắn và bộ lạc của hắn 
nhìn thấy các ngươi trong khi các ngươi không nhìn thấy 
chúng. Quả thật, TA đã để những tên Shaytan làm những 
vị bảo hộ cho những kẻ vô đức tin. 





! (1) Sự ngay chính, ngoan đạo và kính sợ Allah. 
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28. Mỗi lần (những kẻ đa thần) làm điều ố uế (như thờ bục 
tượng, đi vòng quanh ngôi đền Ka'bah với thân thể trần 
truồng, ...), chúng bảo: “Chúng tôi đã thấy ông bà của 
mình làm như thế, và Allah đã ra lệnh cho chúng tôi làm 
như vậy.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Quả thật, 
Allah không hề bảo làm điều ô uế. Lẽ nào các ngươi cáo 
buộc cho Allah những điều mà các ngươi không biết?!” 


29. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 
“Thượng Đề của Ta chỉ sai bảo toàn điều công lý: (Ngài 
bảo) các ngươi phải hướng mặt (về Allah) trong mỗi nơi 
thờ phượng; (Ngài bảo) các ngươi hãy chân thành cầu 
nguyện Ngài. (Rồi đây các ngươi sẽ được phục sinh để 
trở về với Ngài) giống như việc Ngài đã khởi tạo các 
ngươi lúc ban đầu.” 


30. (Allah đã làm cho nhân loại thành hai nhóm:) một 
nhóm được Ngài hướng dẫn đúng đường và một nhóm bị 
làm lạc. (Nhóm lầm lạc là) bởi vì họ đã chọn lấy Shaytan 
làm những kẻ bảo hộ thay vì Allah và họ tưởng rằng mình 
đã được hướng dẫn đúng đường. 


31. Hỡi con cháu của Adam (loài người), các ngươi hãy 
mặc y phục chỉnh tề khi đến Masjid và các ngươi hãy ăn, 
uống thỏa thích nhưng không được phung phí, bởi lẽ Allah 
không yêu thương những kẻ phung phí. 


32. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 
“Ai đã cám những thứ làm đẹp cũng như các loại (thực 
phẩm tốt sạch mà Allah đã tạo ra cho đám bề tôi của 
Ngài?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Tất cả 
những thứ đó là dành cho những người có đức tin ở cuộc 
sống trần tục này và dành riêng cho họ ở Đời Sau.” Như 
thế đó, TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời Mặc Khải của 
TA cho nhóm người hiểu biết. 


33. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Thượng Đề 
của Ta chỉ cắm những điều ô uế dù công khai hay kín đáo; 
chỉ cắm điều tội lỗi và áp bức (người khác) một cách bắt 
công; Ngài chỉ cắm việc tổ hợp (các thần linh) cùng với 
Allah trong thờ phượng, điều mà Ngài không ban xuống 
(cho ai) bất cứ thầm quyền nào; và Ngài chỉ cắm các 
ngươi nói về Allah khi các ngươi không biết gì (về Ngài).” 
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34. Mỗi cộng đồng đều có một thời hạn nhất định. Cho 
nên, khi thời hạn ấn định đã đến, họ sẽ không thể trì hoãn 
thêm bát cứ giờ (khắc) nào cũng như không thể ra đi sớm 
hơn. 


35. Hỡi con cháu Adam, khi các Sứ Giả xuất thân từ các 
ngươi đến gặp các ngươi thuật lại các Lời Mặc Khải của 
TA cho các ngươi nghe, người nào ngoan đạo và cải thiện 
bản thân thì họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


36. Ngược lại, những ai phủ nhận các Lời Mặc Khải của 
TA và ngạo mạn xem thường chúng thì sẽ là những người 
bạn của Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong đó muôn đời. 


37. Bởi thế, còn ai sai quấy hơn kẻ cáo buộc điều dối trá 
cho Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc Khải của Ngài. 
Những kẻ đó chỉ hưởng được phần (lộc) đã an bày cho họ 
trong quyển Kinh Mẹ (Lawhu AI-Mahfuzh) cho tới khi các 
Sứ Giả (Thiên Thần) của TA đến rút hồn họ. (Lúc đó, các 
Thiên Thần sẽ hỏi họ), nói: “Đâu rồi những thần linh mà 
các ngươi đã cầu nguyện ngoài Allah?” Họ đáp “Chúng đã 
bỏ chúng tôi đi mắt” và họ tự xác nhận mình chính là 
những kẻ vô đức tin. 


38. (Các Thiên Thần) bảo: “Các ngươi (hỡi những kẻ đa 
thần) hãy đi vào Hỏa Ngục cùng với các cộng đồng loài 
dJinn và loài người thuộc các thế hệ trước các ngươi.” Cứ 
mỗi lần một cộng đồng mới đi vào thì nó liền nguyền rủa 
cộng đồng đã vào trước đó. Đến khi tắt cả cùng gặp mặt 
nhau trong Hỏa Ngục thì nhóm vào sau (thuộc tầng lớp đi 
theo) lên tiếng đồ tội cho nhóm vào trước (thuộc tầng lớp 
lãnh đạo), nói: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, chính đám 
người này đã lôi kéo làm bầy tôi đi lạc, khẩn xin Ngài 
trừng phạt họ gấp đôi trong Hỏa Ngục.” (Allah) phán: “Tất 
cả đều bị trừng phạt gấp đôi như nhau nhưng các ngươi 
không biết đó thôi.” 


39. Nhóm vào trước lên tiếng đáp lại nhóm vào sau: “Thật 
ra các ngươi cũng đâu có gì tốt hơn bọn ta đây, thôi các 
ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt bởi những gì các ngươi 
đã tích lũy.” 


40. Quả thật, những kẻ phủ nhận các Lời Mặc Khải của 
TA (Allah) và ngạo mạn với chúng, sẽ không có cổng trời 
nào được mở ra cho họ, và họ sẽ không vào được Thiên 
Đàng trừ phi con lạc đà chui qua được cái lỗ của chiếc 
kim may. TA trừng phạt những kẻ tội lỗi đúng như thế đó. 
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41. Họ sẽ có những chiếc giường lửa cùng với những tắm 
phủ bằng lửa bên trên. TA trừng phạt đám người sai quấy 
đúng như thế đó. 


42. Riêng những người có đức tin và hành thiện — TA 
(Allah) không bắt linh hồn gánh vác quá khả năng của nó 
—, họ sẽ là những người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ ở 
trong đó mãi mãi. 


43. TA sẽ xóa khỏi lòng của họ sự ghen ty và thù hẳn, sẽ 
có những con sông chảy bên dưới họ, và họ sẽ nói: 
“Alhamdulillah, Đắng đã hướng dẫn bày tôi đến với (hồng 
phúc) này, nếu không nhờ Allah hướng dẫn thì bầy tôi đã 
không được hướng dẫn đúng đường. Các vị Thiên Sứ của 
Thượng Đề của bầy tôi quả thật đã mang đến điều chân 
lý.” Rồi họ được hô gọi, bảo: “Đó là Thiên Đàng, các 
ngươi sẽ được thừa hưởng Nó bởi những điều (tốt đẹp) 
mà các ngươi đã làm. 


44. Cư dân Thiên Đàng gọi cư dân Hỏa Ngục, hỏi: “Chúng 
tôi thực sự đã thấy những gì mà Thượng Đề của chúng tôi 
đã hứa với chúng tôi (trước đây), nó đã xảy ra thật, vậy 
các người đã thấy những gì mà Thượng Đề của các 
người đã hứa với các người (trước đây) không, nó đã xảy 
ra thật không?” Họ đáp: “Đúng là sự thật.” Thế rồi vị 
(Thiên Thần) hô gọi lớn tiếng hô vang giữa họ: “Allah 
nguyễn rủa những kẻ làm điều sai quấy.” 


45. Những ai mà họ ngăn cản con đường chính đạo của 
Allah cũng như mong muôn làm nó trở nên cong quẹo và 
không có đức tin ở nơi Đời Sau. 


46. Giữa họ (cư dân Thiên Đàng và cư dân Hỏa Ngục) là 
một vách ngăn cách (được gọi là các gò cao). Trên các gò 
cao (này), có những người(2) biết rõ từng người của họ 
(cư dân Thiên Đàng và cư dân Hỏa Ngục) qua các dấu vết 
(trên gương mặt) của họ. (Những người trên các gò cao 
này) gọi những người bạn của Thiên Đàng, chúc: "Mong 
bằng an cho quí vị.” (Những người trên các gò cao) vẫn 
chưa được vào trong đó (Thiên Đàng) nhưng họ thèm 
khát được vào.! 
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! (2) Những người trên các gò cao là những người mà các việc làm thiện tốt và ngoan đạo của họ ngang bằng với các 
việc làm tội lỗi của họ. Hoặc Allah sẽ trừng phạt họ trong Hỏa Ngục bởi tội lỗi của họ hoặc Ngài sẽ cho họ vào Thiên 


Đàng bởi lòng thương xót và nhân từ của Ngài. 
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47. Khi họ (những người trên các gò cao) nhìn về phía l6 tÍc 2Í zẩ: 2k2x2/Í đc 2 62+ 
những người bạn của Hỏa Ngục thì họ liền cầu khẩn: “Lạy bội lệ, H§ thự, cong vi 
Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài đừng nhập bầy tôi cùng & S ĐẠI) ðÃ) &2 2t 2 Ni 
với đám người làm điều sai quấy đó.” 

48. Những người của các gò cao gọi những người (của ch *, cà ở TAY. ăcsÉ; 


Hỏa Ngục) mà họ nhận biết được qua nét đặc trưng (trên 
gương mặt) của họ: “Những gì mà các người tom góp (từ 
tài sản, quyền lực, con cái) cũng như những gì mà các 
người từng tự hào và kiêu ngạo về chúng có giúp ích 
được gì cho các người không?!” 


49. (Allah phán với những kẻ vô đức tin:) “Có phải các 
ngươi đã thề thốt rằng những người (có đức tin này) sẽ 
không được lòng khoan dung của Allah?” (Allah phán bảo 
những người có đức tin:) “Các ngươi hãy bước vào Thiên 
Đàng, các ngươi sẽ không còn lo sợ và cũng sẽ không 
buồn phiền.” 


50. Những người bạn của Hỏa Ngục réo gọi những người 
bạn của Thiên Đàng, van xin: “Xin quí vị hãy rót xuống cho 
chúng tôi một ít nước hoặc bát cứ món lộc nào mà Allah 
đã ban cấp cho quí vị.” (Những người bạn của Thiên 
Đàng) đáp: “Quả thật, Allah đã cắm hai thứ đó đối với 
những kẻ vô đức tin.” 


51. Những người đã lấy tôn giáo của mình làm phương 
tiện để giải trí, mua vui và bị đời sống trần tục này đánh 
lừa thì ngày hôm nay, TA quên lãng họ giống như họ đã 
từng quên lãng ngày trình diện này của họ và vì họ đã 
chối bỏ các Lời Mặc Khải của TA. 


52. Quả thật, TA đã mang đến cho họ quyển Kinh 
(Quran), TA đã giải thích Nó rõ ràng bằng kiến thức (của 
TA), (và Nó là) nguồn chỉ đạo và là hồng phúc dành cho 
đám người có đức tin. 


53. Lẽ nào (những kẻ vô đức tin) lại chờ đợi biến cố xảy 
ra như (Qur an) đã cảnh báo? Vào Ngày mà biến cố xảy 
ra như đã cảnh báo, những kẻ đã phớt lờ nó trước đây sẽ 
nói: “Quả thật, các Thiên Sứ của Thượng Đề của chúng 
tôi đã mang đến sự thật, vậy chúng tôi có được người 
biện hộ nào đứng ra biện hộ cho chúng tôi không hoặc có 
thể nào chúng tôi được trả về (cuộc sống trần gian) để 
chúng tôi có cơ hội làm khác với việc mà chúng tôi đã 
từng làm.” Quả thật, họ đã làm thiệt thân của chính mình 
và những thứ mà họ đã bịa đặt gian dối đã bỏ mặc họ đi 
mất dạng. 
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54. Quả thật, Thượng Đề của các ngươi (loài người) chính 
là Allah, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất trong sáu 
ngày, rồi Ngài an vị trên Ngai Vương (của Ngài). Ngài luân 
chuyển ngày đêm một cách nhanh chóng; mặt trời, mặt 
trăng và các tinh tú đều vận hành theo mệnh lệnh của 
Ngài. Việc tạo hóa và quyền chi phối là của riêng một 
mình Ngài. Thật phúc thay Allah, Thượng Đề của vũ trụ và 
vạn vật. 


55. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy cầu 
nguyện Thượng Đề của các ngươi trong sự khiêm 
nhường và riêng tư (âm thầm, kín đáo). Quả thật, Ngài 
không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. 


56. Các ngươi chớ đừng hủy hoại trái đất sau khi nó đã 
được cải thiện. Các ngươi hãy cầu nguyện Ngài bằng nỗi 
sợ hãi và niềm hy vọng. Quả thật, lòng thương xót của 
Allah luôn gần kề với những người làm tốt. 


57. Ngài là Đắng gởi các luồng gió báo trước tin mừng về 
lòng khoan dung của Ngài. Đến khi nào các đám mây 
nặng trịch (do chứa nước) tập trung lại, TA chuyển chúng 
đến mảnh đất chết khô, TA ban mưa xuống làm mọc ra đủ 
loại trái quả (hoa màu). Tương tự, TA sẽ làm người chết 
sống lại như thế, mong rằng các ngươi lưu tâm. 


58. Mảnh đất tốt sẽ mọc ra cây cối (dồi dào và tươi tốt) 
dưới sự cho phép của Allah, còn mảnh đất xấu chỉ mọc ra 
cây cối thưa thớt và khẳng khiu. Như thế đó, TA giải thích 
rõ ràng các Lời Mặc Khải (của TA) cho nhóm người biết tri 
ân. 


59. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Nuh (Nô-ê) đến với 
người dân của Y. Y đã bảo (dân của mình): “Này hỡi dân 
ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các 
người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Ta thực 
sự lo sợ giùm cho các người về sự trừng phạt vào một 
ngày vĩ đại!" 


60. Những tên lãnh đạo và cầm quyền trong đám dân của 
(Nuh) bảo Y: “Bọn ta thấy ngươi mới thực sự là kẻ lầm 
lạc.” 


61. (Nuh) đáp: “Hỡi người dân của Ta, Ta không phải là 
kẻ lầm lạc. Ta đích thực chính là Thiên Sứ do Thượng Đề 
của vũ trụ và vạn vật cử phái đến.” 
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62. “Ta truyền đạt lại cho các người các thông điệp của 
Thượng Đề Ta. Ta là người đến khuyên răn các người, 
bởi lẽ Ta biết từ nơi Allah những điều mà các người không 
biết.” 


63. “Phải chăng các người ngạc nhiên về việc lời nhắc 
nhở của Thượng Đề của các người do một người xuất 
thân từ các người mang đến hầu để các người ngoan đạo 
và được thương xót ư?tU” 


64. Người dân (của Nuh) đã phủ nhận Y nên TA đã cứu Y 
và những ai theo Y trên con tàu. TA đã nhắn chìm những 
kẻ phủ nhận các dấu hiệu của TA, quả thật họ là đám 
người mù quáng. 


65. Về người dân “Ad, (TA đã cử) Hud, người anh em của 
họ đến với họ. (Hud) nói: “Này hỡi dân ta, các người hãy 
thờ phượng một mình Allah thôi, các người không hề có 
thần linh nào khác ngoài Ngài. Lẽ nào các người không 
kính sợ Ngài?” 


66. Những tên lãnh đạo và cầm quyền trong đám dân của 
(Hud) bảo Y: “Bọn ta thây ngươi là kẻ điên rô. Bọn ta nghĩ 
ngươi là một tên nói dôi.” 


67. (Hud) đáp: “Hỡi người dân của Ta, Ta không phải là 
kẻ điên rồ. Ta đích thực là Sứ Giả do Thượng Đề của vũ 
trụ và vạn vật cử phái đến.” 


68. “Ta truyền đạt lại cho các người các thông điệp của 
Thượng Đề Ta. Ta là người khuyên răn chân thành cho 
các người.” 


69. “Phải chăng các người ngạc nhiên về việc lời nhắc 
nhở của Thượng Đề của các người do một người xuất 
thân từ các người mang đến cảnh báo các người ư? Các 
người hãy nhớ lại khi Ngài làm cho các người kế vị sau 
người dân của Nuh và ban thêm cho các người (ân huệ) 
qua việc tạo cho các ngươi có dáng vóc to lớn và vạm vỡ. 
Các người hãy nhớ đến hồng phúc mà Allah đã ban cho 
các người hi vọng các người là những người thành đạt.” 


70. (Người dân của Hud) nói: “(Này Hud), ngươi đến là để 
bảo bọn ta chỉ tôn thờ một mình Allah duy nhất và từ bỏ 
hết các thần linh mà tổ tiên bọn ta đã tôn thờ trước đây 
đúng không? Vậy thì ngươi hãy mang đến điều (hình phạt) 
mà ngươi đã cảnh báo bọn ta xem nào, nếu như ngươi là 
kẻ nói thật.” 
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71. (Nuh) nói: “Chắc chắn sự trừng phạt và cơn thịnh nộ 
của Thượng Đề của các người sẽ giáng xuống các người. 
Lẽ nào các người lại tranh luận với ta về những cái tên 
(thần linh) do chính các người và tổ tiên của các người bịa 
ra chứ Allah không hề ban cho bắt cứ thâm quyền nào? 
Vậy thì các người hãy chờ xem, Ta cũng sẽ chờ xem cùng 
với các người.” 


72. Thế rồi TA đã cứu vớt (Hud) cùng với những ai đi theo 
Y bằng lòng thương xót nơi TA và TA đã loại bỏ toàn bộ 
những kẻ đã phủ nhận các dấu hiệu của TA vì chúng đã 
không có đức tin. 


73. Về người dân Thamud, (TA đã cử) Saleh, người anh 
em của họ đến với họ. (Saleh) nói: “Hỡi dân ta, các người 
hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các người không hề 
có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, một bằng 
chứng rõ ràng từ Thượng Đề của các người đã đến với 
các người. Đây là con lạc đà cái của Allah, một dấu hiệu 
dành cho các người. Cho nên, các người hãy để nó được 
tự do ăn trên đất của Allah và chớ đừng đụng chạm đến 
nó bằng bắt cứ điều xấu nào kẻo các người bị trừng phạt 
đau đón.” 


74. “Các người hãy nhớ lại khi Ngài làm cho các người kế 
vị sau người dân của “Ad và ban cho các người cuộc sống 
(hưởng thụ) trên trái đất khi các người đào đất làm lâu đài 
và đục núi làm nhà. Các người hãy nhớ về các hồng ân 
của Allah và chớ đừng tàn phá trên trái đất.” 


75. Những tên lãnh đạo và cầm quyền đầy kiêu ngạo 
trong đám dân của (Saleh) nói với những người yếu thế 
có đức tin: “Các người có biết chắc Saleh là Sứ Giả được 
Thượng Đề của Y gửi đến không?” (Những người yếu 
thế) đáp: “Chúng tôi tin vào điều mà Người mang đến.” 


76. Những tên kiêu ngạo kia bảo: “Bọn ta phủ nhận điều 
mà các người đã tin.” 


77. Vì vậy, họ đã sát hại con lạc đà cái bất chấp lệnh cắm 
của Thượng Đề của họ và (thách thức) bảo: “Này Saleh, 
ngươi hãy mang đến (hình phạt) mà ngươi đã dọa bọn ta 
xem nào nếu ngươi thực sự là Sứ Giả.” 
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78. Thế là một trận động đất dữ dội đã bắt phạt họ vào 
buổi sáng khiến họ trở thành những cái xác trong chính 
ngôi nhà của họ. 


79. Rồi (Saleh) rời bỏ họ, nói: “Này người dân của Ta, quả 
thật, Ta đã truyền đạt cho các người bức thông điệp của 
Thượng Đề của Ta và Ta cũng đã khuyên bảo các người, 
nhưng các người vốn không ưa thích lời khuyên bảo bao 


giờ. 


80. Và Lut, khi Y bảo người dân của mình: “Phải chăng 
các người làm điêu đôi bại mà chưa từng ai trên đời này 
đã làm trước đây?” 


81. “Các người tìm đến đàn ông để giải tỏa nhục dục thay 
vì với phụ nữ. Không, các người thực sự là một đám 
người vượt quá giới hạn.” 


82. Câu trả lời của đám dân của (Lut) không gì khác ngoài 
lời: “Mọi người hãy trục xuất chúng (Lut và những người 
có đức tin) ra khỏi thị trắn của các người, bởi chúng là 
những người muốn giữ mình trong sạch!” 


83. Bởi thế, TA đã giải cứu (Lut) và gia đình của Y ngoại 
trừ vợ của Y. Ả nằm trong đám người bị tiêu diệt kia. 


84. TA đã trừng phạt họ bằng một trận mưa kinh hoàng. 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem hậu quả của đám 
người tội lỗi đã xảy ra thế nào? 


85. Về người dân Madyan (Madian), (TA đã cử) Shư'aib, 
người anh em của họ đến với họ. (Shư'aib) nói: “Hỡi 
người dân của Ta, các người hãy thờ phượng một mình 
Allah thôi, các người không hề có thần linh nào khác ngoài 
Ngài. Quả thật, một bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đề 
của các người đã đến với các người. Cho nên, các người 
hãy đong đo cho đúng, cân cho đủ, các người chớ đừng 
gian lận thiên hạ bất cứ điều gì, và chớ đừng tàn phá trái 
đất (bằng tội lỗi) sau khi nó đã được lập trật tự. Điều đó tốt 
nhất cho các người nếu các người là những người có đức 
tin.” 


86. “Các người chớ đừng ngồi trên tắt cả các nẻo đường 
mà hăm dọa (giết chóc) và ngăn chặn con đường chính 
nghĩa của Allah đối với ai đã tin tưởng, và tìm cách bẻ 
cong con đường đó (của Ngài). Các người hãy nhớ lại khi 
trước đây các người (với số lượng) ít ỏi rồi được Ngài gia 
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tăng số lượng thêm đông, các người hãy nhìn xem những 
kẻ tàn phá đã có kêt cuộc như thê nào?” 


87. “Nếu như một nhóm trong các người đã tin tưởng vào 
điều mà Ta mang đến và nhóm còn lại thì không tin tưởng 
thì các người (những người vô đức tin) hãy kiên nhẫn cho 
đến khi Allah phân xử giữa chúng ta, bởi lẽ Ngài là vị 
Thẩm Phán Ưu Việt.” 


88. Những tên lãnh đạo kiêu căng trong đám dân của Y 
nói: “Này Shư'aib, chắc chắn bọn ta sẽ đuổi Ngươi và 
những kẻ có đức tin cùng với Ngươi ra khỏi thị trấn của 
bọn ta hoặc các ngươi phải trở lại tín ngưỡng của bọn ta.” 
(Shu aib) đáp: “Ngay cả khi chúng tôi không thích ư?” 


89. “Chắc chắn chúng tôi (sẽ là những kẻ) đã đặt điều nói 
dối cho Allah nếu chúng tôi trở lại tín ngưỡng của các 
người sau khi Allah đã cứu chúng tôi khỏi nó. Chúng tôi 
không trở lại với nó trừ phi Allah — Thượng Đề của chúng 
tôi muốn (khác đi). Thượng Đề của chúng tôi có kiến thức 
bao trùm tất cả mọi thứ, chúng tôi nguyện phó thác cho 
Ngài. Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài hãy phân xử 
giữa bầy tôi và đám dân của bầy tôi bằng công lý, bởi 
Ngài là Đắng phân xử ưu việt nhất.” 


90. Những tên lãnh đạo vô đức tin trong đám dân của Y 
nói: “Nếu như các ngươi đi theo Shư aib thì chắc chắn các 
ngươi sẽ thât bại.” 


91. Thế là một trận động đất kinh hoàng đã bắt lấy chúng 
khiến chúng trở thành những cái xác trong chính ngôi nhà 
của chúng. 


92. Những kẻ đã phủ nhận Shư'aib giống như họ đã chưa 
từng sống nơi đó bao giờ; những kẻ đã phủ nhận Shư'aib 
là những kẻ đã thất bại. 


93. Vậy là (Shưaib) rời bỏ họ ra đi, nói: “Này người dân 
của Ta! Quả thật, Ta đã truyền đạt cho các người thông 
điệp của Thượng Đề của Ta và Ta cũng đã khuyên bảo 
các người. Làm sao Ta có thể đau buồn cho đám người 
vô đức tin” 
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94. Không một thị trấn nào (phủ nhận) vị Nabi được TA cử 
phái đến với họ mà TA lại không bắt dân cư của nó nếm 
trải đau khổ và bệnh tật, mong là (qua sự việc đó) họ biết 
hạ mình (thần phục TA). 


95. Rồi TA đã thay điều xấu thành điều tốt đẹp cho đến khi 
họ được hưng thịnh thì lại nói: “Trước đây tổ tiên của 
chúng tôi cũng đã từng trải qua gian khổ và sung sướng 
thế này.” Thế là TA bất ngờ bắt phạt họ trong lúc họ không 
hay biết. 


96. Nếu như cư dân của các thị trấn có đức tin và kính sợ 
(TA) thì chắc chắn TA đã mở ra cho họ các phúc lành từ 
trời đất. Tuy nhiên, họ đã phủ nhận đức tin nên TA đã bắt 
phạt họ về những gì mà họ đã làm. 


97. Phải chăng cư dân của các thị trắn cảm thấy an toàn 
khi sự trừng phạt của TA (bất ngờ) chụp bắt họ vào ban 
đêm lúc họ đang say giâc?! 


98. Phải chăng họ cảm thấy an toàn khi sự trừng phạt của 
TA (bất ngờ) túm bắt họ lúc mặt trời lên cao khi họ đang 
vui chơi?l 


99. Phải chăng họ cảm thấy an toàn trước kế hoạch 
(trừng phạt bí mật) của Allah?! Không ai cảm thây an toàn 
trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua thiệt. 


100. Lẽ nào không là bài học cho những kẻ thừa kế trái 
đất sau khi cư dân (của các thị trần trước đây đã bị tiêu 
diệt)? Nếu muốn, TA có thể tiêu diệt chúng bởi tội lỗi của 
chúng, TA có thể niêm kín con tim của chúng để chúng 
không nghe được (chân lý). 


101. Đó là những thị trấn (của Nuh, Hud, Saleh, Lut, 

Shư aib) mà TA đã kể cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về thông 
tin của họ. Quả thật, các Sứ Giả xuất thân từ họ đã đến 
gặp họ với bằng chứng rõ ràng nhưng họ đã không có 
đức tin nơi những điều mà họ đã phủ nhận trước đó. Như 
thế đó, Allah đã niêm kín con tim của đám người vô đức 
tin. 


102. TA không thấy đa số bọn họ giữ đúng giao ước mà 
TA chỉ thấy đa số bọn họ là những kẻ dáy loạn, bất tuân. 
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103. Rồi sau bọn họ, TA đã phái Musa mang những phép 
lạ của TA đến gặp Pha-ra-ông và quần thần của hắn 
nhưng chúng đã phủ nhận các phép lạ đó. Thế nên, 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xem hậu quả của những kẻ đại 
nghịch đã xảy ra thế nào! 


104. Musa nói: “Hỡi Pha-ra-ông, quả thật Ta chính là Sứ 
Giả của Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật.” 


105. “Ta chỉ được phép nói sự thật về Allah. Quả thật, Ta 
mang đến cho quí ngài bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đề 
của quí ngài, vì vậy, hãy cho người dân Israel đi theo Ta.” 


106. (Pha-ra-ông) bảo: “Nếu Ngươi mang đến một dấu 
hiệu lạ thì Ngươi hãy trưng bày nó ra xem nếu Ngươi nói 
thật!” 


107. Thề là (Musa) ném chiếc gậy của Y xuống, nó lập tức 
biến thành một con rắn thực sự. 


108. Và khi Y rút bàn tay của Y ra (sau khi áp nó bên 
sườn trong chiếc áo), nó trở nên trắng sáng trước mặt 
những người chứng kiên. 


109. Các quần thần của Pha-ra-ông lên tiếng bảo: “Rõ 
ràng tên này là một phù thủy tài giỏi.” 


110. “Hắn muốn đuổi quí ngài ra khỏi lãnh thổ của quí 
ngài.” (Pha-ra-ông bảo:) “Vậy các khanh có ý xử trí hăn ra 
sao?” 


111. (Các quần thần của Pha-ra-ông) thưa: “Hãy tạm tha 
cho hắn và người anh em của hắn, hãy cho người cáo thị 
tập hợp các pháp sư trong các thành phô lại.” 


112. “Tất cả những nhà phù thủy tài giỏi sẽ đến trình diện 
bệ hạ.” 
113. (Thế là) các phù thủy đến trình diện Pha-ra-ông, tâu: 


“Nếu chúng thần thắng thì chúng thần có được ban 
thưởng không?” 
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114. (Pha-ra-ông) bảo: “Chắc chắn có, nhất định lúc đó 
các ngươi sẽ trở thành các cận thân của ta.” 


115. Các nhà phù thủy nói: “Này Musa! Ngươi ném (bửu 
bối của Ngươi) xuống trước hay bọn ta sẽ là những người 
ném xuống trước”. 


116. (Musa) bảo: “Các người hãy ném xuống trước!” Thế 
là những tên phù thủy ném bửu bối của mình xuống. (Với 
trò ảo thuật), họ đã làm hoa mắt và gây ra nỗi sợ hãi cho 
mọi người. Họ thực sự đã mang đến một trò ảo thuật vĩ 
đại. 


117. Rồi TA đã mặc khải cho Musa: “Hãy ném cây gậy 
của Ngươi xuống!” (Musa ném cây gậy của Y xuống), 
ngay lập tức, nó nuốt chửng toàn bộ những gì mà (các 
nhà phù thủy) đang làm giả. 


118. Sự thật đã được thiết lập, mọi thứ mà họ đã làm giả 
trở nên vô hiệu. 


119. Vậy là chúng (Pha-ra-ông và quần thần của hắn) đã 
thua cuộc và bị xem thường. 


120. Các nhà phù thủy đã quỳ xuống phủ phục (khi chứng 
kiến sự thật). 


121. Họ nói: “Chúng tôi đã có đức tin nơi Thượng Đề của 
vũ trụ và vạn vật.” 


122. “Thượng Đề của Musa và Harun.” 


123. Pha-ra-ông (tức giận) quát: “Các ngươi dám có đức 
tin nơi hắn (Musa) trước khi ta cho phép các ngươi ư? Rõ 
ràng đây là âm mưu mà các ngươi đã thông đồng với 
nhau trong thành phố hầu trục xuất cư dân của nó đi nơi 
khác. Các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả việc làm này của 
các ngươi).” 


124. “Ta chắc chắn sẽ chặt tay này và chân kia của các 
ngươi, rôi ta chắc chăn sẽ đóng đỉnh toàn bộ các ngươi 
trên thập tự giá.” 


125. (Các nhà phù thủy) trả lời (Pha-ra-ông): “Dù gì chúng 
tôi cũng sẽ trở về trình diện Thượng Đề của chúng tôi, 
(cho nên, chúng tôi không quan tâm việc ngài sẽ làm gì 
chúng tôi). 
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126. “Ngài không oán giận chúng tôi ngoại trừ vì chúng tôi 
đã có đức tin nơi các dấu hiệu của Thượng Đề chúng tôi 
khi chúng đến với chúng tôi. Lạy Thượng Đề của bày tôi, 
xin Ngài xối lên bầy tôi sự kiên nhẫn và xin hãy để bầy tôi 
chết như những tín đồ Muslim.” 


127. Đám quần thần của Pha-ra-ông lên tiếng nói: “Lẽ nào 
bệ hạ để mặc Musa và đám dân của Y tự do làm loạn 
trong xứ và ruồng bỏ bệ hạ cũng như thần linh của bệ 
hạ?” (Pha-ra-ông) nói: “Ta sẽ giết con trai của chúng và 
tha mạng cho phụ nữ của chúng (để làm nô lệ cho ta), 
chắc chắn ta đây luôn có quyền lực bên trên bọn chúng.” 


128. Musa nói với người dân của mình: “Mọi người hãy 
cầu cứu Allah và hãy kiên nhẫn. Quả thật, trái đất này là 
của Allah, Ngài muốn ban quyền thừa kế cho ai trong đám 
bầy tôi của Ngài là tùy ý Ngài; và kết cuộc (tốt đẹp) sẽ 
thuộc về những người ngoan đạo (sợ Allah).” 


129. (Người dân thưa với Musa) nói: “Chúng tôi bị đàn áp 
trước và sau khi Người đến.” (Musa) nói: “Có lẽ, Thượng 
Đề của các người sẽ tiêu diệt kẻ thù của các người và cho 
các người nối nghiệp họ trên vùng đất này, và Ngài muốn 
xem các người sẽ hành động như thế nào (tri ân hay vong 
ơn Ngài). 


130. Quả thật, TA đã trừng phạt đám thuộc hạ của Pha-ra- 
ông băng những năm hạn hán và mât mùa, mong là qua 
đó họ biệt lưu tâm (mà tỉnh ngộ). 


131. (Đám thuộc hạ của Pha-ra-ông), khi gặp được điều 
tốt lành, chúng bảo: “Đây là phần mà chúng tôi đáng có”, 
còn khi gặp phải điều xấu, chúng lại đỗ lỗi cho Musa và 
những ai theo Y đã mang đến điều xui xẻo. Quả thật, 
những điều xui xẻo mà chúng gặp phải đều do Allah an 
bài nhưng đa số bọn chúng không biết. 


132. (Đám quần thần của Pha-ra-ông) nói với (Musa): 
“Cho dù ngươi có mang đến bắt cứ phép lạ nào để làm 
mê hoặc bọn ta thì bọn ta cũng không có đức tin nơi 
Ngươi.” 


133. Vì vậy, TA (Allah) đã gởi xuống bọn chúng lũ lụt, 
châu chấu, chấy (rận), cóc và máu (trừng phạt bọn 
chúng). (Tất cả đều là) các dấu hiệu rõ ràng, từng nạn 
kiếp tiếp nối nhau (xảy đến với chúng), tuy nhiên, chúng 
vẫn kiêu căng, ngạo mạn và chúng là đám người tội lỗi. 
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134. Cứ mỗi khi đối diện với hình phạt thì chúng (liền hạ 
mình nài nỉ Musa) nói: “Này Musa, ngươi hãy khẩn cầu 
Thượng Đề của ngươi cho bọn ta qua những gì mà Ngài 
đã hứa với ngươi. Nếu ngươi giải được kiếp nạn này cho 
bọn ta, chắc chắn bọn ta sẽ có đức tin nơi ngươi và chắc 
chắn bọn ta sẽ để cho dân Israel ra đi theo ngươi.” 


135. Nhưng sau khi TA (Allah) gỡ bỏ hình phạt khỏi chúng 
đến một thời hạn khác thì ngay lập tức chúng lật lọng (lời 
đã hứa). 


136. Do đó, TA đã trừng phạt một số bọn chúng bằng 
cách nhắn chìm chúng trong biển (hồng hải) bởi chúng đã 
phủ nhận các dấu hiệu của TA và chúng là đám người thờ 
ơ (với chân lý). 


137. Rồi TA cho đám người yếu thế thừa kế vùng đất 
(Sham) nơi mà từ đông sang tây đều được TA ban phúc. 
Lời tốt đẹp mà Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã 
hứa với dân Israel do bởi họ đã kiên nhẫn chịu đựng đã 
được hoàn thành. Và TA đã phá tan bao công trình mà 
Pha-ra-ông và đám thuộc hạ của hắn đã xây cất và gầy 
dựng. 


138. TA đã cho dân Israel bình an băng qua biển (hồng 
hải). Sau đó, họ đi ngang qua một đám người đang thờ 
phượng các bục tượng (thần linh), họ bảo: “Này Musa, xin 
Người hãy tạo cho chúng tôi một thần linh (để chúng tôi có 
thần linh) giống như họ.” (Musa) đáp: “Các ngươi thật 
đúng là đám người ngu muội!” 


139. Quả thật, (những kẻ thờ phượng các bục tượng) này 
sẽ bị hủy diệt vê điêu chúng đang làm, và mọi việc làm 
của chúng là thứ vô giá trị. 


140. (Musa) nói với (người dân Israel): “Lẽ nào Ta lại chọn 
cho các ngươi một thần linh khác ngoài Allah trong khi 
Ngài đã ban hồng phúc cho các ngươi hơn thiên hạ?!” 


141. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc TA đã giải cứu các 
ngươi khỏi đám quân lính của Pha-ra-ông, họ đã đàn áp 
các ngươi bằng cực hình man rợ, họ đã tàn sát con trai 
của các ngươi và tha cho con gái của các ngươi. Trong 
sự việc đó là sự thử thách to lớn từ Thượng Đề của các 
ngươi dành cho các ngươi. 
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142. TA (Allah) đã hẹn gặp Musa trong ba mươi đêm (tại 
núi Sinai) và TA đã gia hạn thêm mười đêm. Vì vậy, thời 
hạn (cho cuộc gặp gỡ) của Thượng Đề của Y được hoàn 
thành trong bốn mươi đêm. (Trước khi đi) Musa đã căn 
dặn Harun, người anh (em) của mình: “Hãy thay ta quản lý 
người dân của ta, hãy chắn chỉnh và cải thiện họ và chớ 
đừng đi theo những kẻ thối nát.” 


143. Khi Musa đến điểm hẹn gặp TA và Thượng Đề của Y 
tiếp chuyện với Y. (Musa) đã khẩn cầu: “Lạy Thượng Đề 
của bề tôi, xin Ngài cho bề tôi được nhìn thấy Ngài.” 
(Allah) phán: “Ngươi không thể nào nhìn thấy được TA. 
Tuy nhiên, Ngươi hãy nhìn vào ngọn núi kia, nếu như nó 
vẫn còn nguyên vẹn tại vị trí của nó thì lúc đó Ngươi sẽ 
nhìn thấy được TA.” Nhưng khi Thượng Đề của Y hiện ra, 
ngọn núi liền vỡ tan (do ánh sáng của Ngài) còn Musa thì 
té xuống bắt tỉnh. Sau khi tỉnh lại, (Musa) liền nói: “Quang 
Vinh và Tối Cao thay Ngài, bề tôi xin sám hối với Ngài và 
bề tôi là người đầu tiên có đức tin (nơi Ngài).” 


144. (Allah) phán: “Này Musa, quả thật, TA đã chọn Ngươi 
(và ban hồng phúc cho Ngươi) hơn ai khác trong nhân loại 
qua Bức Thông Điệp và Lời Phán của TA. Cho nên, 
Ngươi hãy nhận lấy điều mà TA đã ban cho Ngươi và 
Ngươi hãy là người biết tri ân.” 


145. TA đã ghi cho (Musa) trên những tắm (gỗ, đá) những 
lời răn và chỉ tiết về mọi thứ. (TA phán bảo Musa): “Ngươi 
hãy nhận lấy (những lời răn này) bằng tất cả sức mạnh 
của Ngươi, và Ngươi hãy ra lệnh cho người dân của 
Ngươi tận dụng những lời răn tốt nhát, (rồi) TA sẽ cho 
Ngươi thấy ngôi nhà của những kẻ bắt tuân.” 


146. TA sẽ khiến cho những kẻ kiêu căng, ngạo mạn bắt 
chấp lẽ phải trên trái đất quay lưng với các dấu hiệu của 
TA. Nếu chúng nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào, chúng cũng 
không có đức tin; nếu chúng nhìn thấy con đường chân lý, 
chúng sẽ không lấy đó làm con đường (đúng đắn để đi); 
nhưng nếu chúng nhìn thấy con đường lệch lạc, chúng sẽ 
lấy đó làm con đường (như một lối đi tốt đẹp). Sở dĩ như 
thế là bởi vì chúng đã phủ nhận các dấu hiệu của TA và 
đã thường thờ ơ và tỏ ra lơ là. 


147. Những kẻ đã phủ nhận các dấu hiệu của TA cũng 
như cuộc gặp gỡ (TA) ở Đời Sau thì mọi việc làm (tốt đẹp) 
của chúng đều không có giá trị. Chắc chắn chúng sẽ được 
đền đáp đúng với những gì chúng đã làm! 
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148. Và người dân của Musa, sau khi Y (rời đi trình diện 
Allah), đã làm ra từ đồ trang sức của họ một con bê có 
thân hình (rỗng bên trong) phát ra được âm thanh (như 
tiếng rống của bò). Lẽ nào họ không nhận thức được (con 
bê đó) không thể nói chuyện với họ và cũng không thể 
hướng dẫn họ đến con đường (chính đạo)?! Họ đã lấy 
(con bê đó làm thần linh của họ) và thế là họ đã trở thành 
những kẻ làm điều sai quấy. 


149. Khi họ hối hận về việc đã làm và thấy rằng mình đã đi 
lạc, họ nói: “Nếu như Thượng Đề của bày tôi không 
thương xót bầy tôi và tha thứ cho bày tôi thì chắc chắn 
bầy tôi sẽ nằm trong số những kẻ thua thiệt.” 


150. Khi Musa trở về với người dân của mình, tức giận và 
đau buồn, nói: “Thật tồi tệ cho việc các người đã nghịch lại 
Ta sau khi Ta rời đi khỏi các người, sao các người lại nôn 
nóng về mệnh lệnh của Thượng Đề của các người chứ?” 
Rồi (Musa) ném các tắm (ghi các lời răn) xuống và nắm 
lầy đầu của người anh (em) của Y kéo lại gần mình. 
(Harun) nói: “Này con trai của mẹ ta, người dân quả thật 
đã đàn áp ta và suýt giết ta, cho nên, chớ đừng trách phạt 
ta làm kẻ thù vui mừng và chớ đừng liệt ta vào đám người 
sai trái kia.” 


151. (Musa) cầu nguyện (Allah): “Lạy Thượng Đề của bề 
tôi, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi và người anh (em) của 
bề tôi, xin Ngài hãy thương xót bầy tôi bởi Ngài là Đắng có 
lòng thương xót nhất.” 


152. Những kẻ đã lấy con bê (làm thần linh) chắc chắn sẽ 
phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thượng Đề của chúng và 
chắc chắn sẽ bị hạ nhục trong cuộc sống trần gian này. 
TA trừng phạt những kẻ bịa đặt điều gian dối đúng như 
thê. 


153. Riêng những ai đã làm điều tội lỗi rồi quay đầu sám 
hối sau đó và có đức tin (thì họ sẽ thấy) Thượng Đề của 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là Đắng Hằng Tha Thứ, Đắng Nhân 
Từ. 


154. Rồi khi cơn giận đã nguôi ngoai, Musa nhặt lại các 
tắm (ghi các lời răn), và trong các tắm (ghi các lời răn) đó 
có sự hướng dẫn và hồng phúc cho những người kính sợ 
Thượng Đề của họ. 


155. Musa đã lựa chọn bảy mươi người trong số người 
dân của Y đưa chúng đến chỗ hẹn của TA.(3) Rồi khi trận 
động đất bắt phạt chúng. (Musa) cầu nguyện: “Lạy 
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Thượng Đề của bề tôi, nếu muốn Ngài có thể đã tiêu diệt 
họ và cả bề tôi trước khi đến đây. Lẽ nào Ngài lại tiêu diệt 
bầy tôi bởi hành động của những kẻ ngu ngốc trong bầy 
tôi? Chẳng qua đó chỉ là sự thử thách mà Ngài đã dùng nó 
để làm lạc đường kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn ai đi 
đúng đường Ngài muốn. Ngài là Đáng Bảo Hộ của bày tôi, 
xin Ngài hãy tha thứ cho bầy tôi và thương xót bầy tôi, bởi 
Ngài là Đắng Tha Thứ tốt nhất!” 


156. “Xin Ngài an bài cho bày tôi những điều tốt đẹp ở 
trần gian và ở Đời Sau, quả thật bầy tôi nguyện quay về 
sám hồi với Ngài.” (Allah) phán: “Hình phạt của TA, (TA 
dùng nó) để trừng trị kẻ nào TA muốn, tuy nhiên, lòng 
thương xót của TA bao trùm tất cả mọi thứ. Vì vậy, TA sẽ 
an bài những điều tốt đẹp cho những người ngoan đạo và 
xuất Zakah và những người có đức tin nơi các Lời Mặc 
Khải của TA.” 


157. Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammagd), 
vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc đến trong 
Tawrah (Cựu Ước) và Injil (Tân Ước) của họ. Y ra lệnh 
cho họ làm điều thiện và ngăn cắm họ làm điều xấu, Y cho 
phép họ dùng những thứ tốt lành và cắm họ dùng những 
thứ ô uế, Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng 
lên họ. Vì vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, giúp 
đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã được ban xuống cho Y là 
những người thành công. 


158. (Hỡi Thiên Sứ!) Ngươi hãy nói: “Hỡi nhân loại! Ta 
đích thực là Sứ Giả của Allah được cử phái đến cho tất cả 
các ngươi. Ngài là Đáng thống trị các tầng trời và trái đất, 
không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài, Ngài 
là Đắng làm cho sống và làm cho chết. Vì vậy, các ngươi 
(hỡi nhân loại) hãy có đức tin nơi Allah và nơi Sứ Giả của 
Ngài, một vị Nabi mù chữ có đức tin nơi Ngài và nơi các 
lời Mặc Khải của Ngài. Các ngươi hãy đi theo Y để may ra 
các ngươi được hướng dẫn (đúng đường). 


159. Trong đám dân của Musa (Israel) có một cộng đồng 
hướng dẫn đúng sự thật và phân xét công bằng dựa trên 
sự thật. 
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160. TA đã chia (dân Israel) thành mười hai bộ lạc. TA đã 
mặc khải cho Musa khi Y cầu xin ban nước cho người dân 
của mình bằng lời phán: “Ngươi hãy đánh cây gậy của 
mình lên tảng đá!” (Sau khi Musa đánh gậy lên tảng đá), 
nó liền phun ra mười hai ngọn suối, mỗi bộ lạc đều biết 
nguồn nước uống của mình. TA đã dùng mây che mát cho 
họ và ban xuống cho họ Mamn (loại thức uống giống như 
mật ong) và chim cút (với lời phán): “Các ngươi hãy ăn 
thực phẩm tốt lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi!” 
(Nhưng họ không biết hài lòng và tri ân), và họ không gây 
thiệt hại cho TA (về điều đó) mà ngược lại họ chỉ gây thiệt 
hại cho chính bản thân mình. 


161. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nhớ lại khi Allah phán bảo 
dân Israel): “Các ngươi hãy vào thị trấn (Jerusalem) này, 
các ngươi hãy tự do ăn (thực phẩm) bắt cứ nơi nào của 
thị trần tùy thích và các ngươi hãy cầu nguyện (TA): Xin 
Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và các ngươi hãy vào cổng 
trong sự phủ phục, TA sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi, và 
TA sẽ ban thêm (phần thưởng) cho những người làm tốt.” 


162. Tuy nhiên, những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi lời 
phán đã được truyền cho họ, vì vậy, TA đã giáng tai họa 
từ trời xuống trừng phạt chúng bởi những điều sai quấy 
mà chúng đã làm. 


163. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi (dân Do Thái) về một 
thị trắn nằm ven biển đã vi phạm (giới cắm) của ngày thứ 
bảy - khi cá của họ đến với họ một cách công khai vào 
ngày thứ bảy của họ, còn vào ngày ngoài ngày thứ bảy thì 
chúng không đến với họ. Như thế đó, TA (Allah) đã thử 
thách họ bởi những điều mà họ đã bát tuân và dây 
loạn.(2)! 


164. (Ngươi — hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại khi một nhóm 
trong số họ khuyên can nhóm người vi phạm giới cắm vào 
ngày thứ bảy) thì một nhóm (khác) trong số họ nói: “Tại 
sao các người lại đi khuyên can một đám người mà Allah 
muốn hủy diệt hoặc muốn trừng phạt họ bằng hình phạt 
khủng khiếp?” (Nhóm người đó) bảo: “Chúng tôi muốn có 
lý do trước Thượng Đề của các người (rằng chúng tôi đã 
hết trách nhiệm) và hy vọng họ biết kính sợ (Allah)1 
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!# 7_163 (2) Do một nhóm những người Do Thái đã bắt tuân Allah nên Ngài đã trừng phạt họ bằng cách Ngài cho đàn 
cá từ biển kéo nhau lội vào bờ chỉ vào ngày thứ bảy còn những ngày khác thì không có con cá nào và Ngài cắm họ săn 
bắt cá vào ngày thứ bảy. Tuy nhiên, chứng nào tật náy, với bản chất gian xảo, họ không bắt cá vào ngày thứ bảy mà vào 
ngày hôm đó, họ đào ao và giăng lưới giữ đàn cá lại để qua ngày chủ nhật hôm sau họ mới bắt. Thế là Allah đã biến họ 
thành loài khỉ. 
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165. Do đó, khi họ (đám người vi phạm giới cắm của ngày 
thứ bảy) quên đi mọi lời nhắc nhở, TA cứu vớt những 
người ngăn cản (người khác) làm điều sai trái và bắt phạt 
những kẻ làm điều sai quấy bằng hình phạt khủng khiếp 
bởi những gì mà họ đã bắt tuân. 


166. Cho nên, khi bọn họ công khai làm điều cắm thì TA 
phán bảo họ: “Đám người các ngươi hãy biến thành loài 
khỉ hèn hạt” 


167. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Thượng Đề 
của Ngươi tuyên bố rằng Ngài chắc chắn sẽ phục sinh 
bọn họ vào Ngày Tận Thé, kẻ tội lỗi trong số họ sẽ bị 
trừng phạt nghiêm khắc. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi 
rất nhanh chóng trong việc trừng phạt, song Ngài là Đắng 
Tha Thứ, Đắng Khoan Dung. 


168. TA đã chia cắt họ (Do Thái) thành các cộng đồng 
sống rải rác trên trái đất. Trong số họ, có những người 
lương thiện và cũng có những kẻ không như thế. TA đã 
thử thách họ cả điều tốt lẫn điều xấu hi vọng họ biết quay 
về (với chân lý). 


169. Rồi sau họ, có một thế hệ thừa hưởng Kinh Sách 
(Tawrah). Tuy nhiên, thế hệ này nhận lây món lợi (của 
trần gian cho việc bóp méo Kinh Sách) và chúng bảo: “Rồi 
chúng ta sẽ được tha thứ thôi.” (Cứ như thế), nếu có món 
lợi tương tự đến với chúng (một lần nữa) thì chúng cũng 
sẽ liền nhận nó (giống như thế). Lẽ nào giao ước trong 
Kinh Sách không ràng buộc họ rằng họ chỉ được phép nói 
sự thật về Allah và lẽ nào họ đã không đọc những điều răn 
trong đó?! Quả thật, ngôi nhà ở cõi Đời Sau tốt đẹp hơn 
cho những người ngoan đạo, lẽ nào các ngươi không hiểu 
được (điều đó)?! 


170. Những ai nắm chặt Kinh Sách (Tawrah) và thiết lập lễ 
nguyện Salah (một cách chu đáo) thì chắc chắn TA (Allah) 
không làm mắt phần thưởng của những người ngoan đạo. 


171. Và (Ngươi - hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi TA nhắc 
ngọn núi lên bên trên (dân Israel) tựa như nó là tán che 
(trên đầu của họ) và họ tưởng nó sẽ rơi xuống đè họ. (TA) 
phán bảo: “Các ngươi hãy nắm chặt những gì TA đã ban 
cho các ngươi và các ngươi hãy ghi nhớ các điều răn dạy 
trong đó, mong rằng các ngươi sẽ ngoan đạo.” 


172. (Ngươi - Thiên Sứ Muhammad - hãy nhớ lại) khi 

Thượng Đề của Ngươi bắt con cháu của Adam, hậu duệ 
của họ được tạo ra từ các xương sống của họ, xác nhận 
đối với chính bản thân họ (trước câu hỏi): “Có phải TA là 
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Thượng Đề của các ngươi?” Họ đáp: “Bẳm, đúng vậy 
(Ngài chính là Thượng Đề của bày tôi). Bầy tôi xin xác 
nhận.” (Việc TA hỏi các ngươi như thế là bởi vì e rằng) 
vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, các ngươi sẽ nói: “Bây tôi 
thực sự đã không biết điều này.” 


173. Hoặc các ngươi sẽ nói: “Quả thật chỉ tại trước đó cha 
mẹ của bày tôi thờ phượng nhiều thần linh còn bày tôi chỉ 
là hậu duệ đi theo sau họ mà thôi. Lẽ nào Ngài sẽ hủy diệt 
bầy tôi bởi những điều do những kẻ ngụy tạo đã làm?!” 


174. TA (Allah) đã trình bày rõ các Lời Mặc Khải như thế 
đó, mong rằng chúng sẽ quay về (với chính đạo). 


175. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xướng đọc cho họ nghe 
chuyện về một người đàn ông(5) mà TA đã ban cho y 
(kiến thức về) một vài Dấu Hiệu của TA nhưng y đã gạt bỏ 
chúng nên Shaytan đã bám theo y, thế là y trở thành kẻ 
lầm lạc.! 


176. Nếu TA muốn, TA có thể nâng y lên (với kiến thức về 
các Dấu Hiệu của TA mà TA đã ban cho y). Tuy nhiên, y 
cứ muốn bầu víu mãi (cuộc sống trên) trái đất và theo đuổi 
dục vọng của bản thân. Hình ảnh của y giống như hình 
ảnh của con chó: dù Ngươi đánh đuổi nó hoặc không 
đánh đuổi nó thì nó vẫn cứ lè lưỡi ra. Đó là hình ảnh thí dụ 
về đám người phủ nhận các dấu hiệu của TA. Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) hãy kể lại những câu chuyện đó mong rằng họ 
sẽ suy ngẫm (về bản thân của họ). 


177. Thật tồi tệ cho hình ảnh của đám người đã phủ nhận 
các dấu hiệu của TA và chính họ đã làm hại bản thân 
mình. 


178. Ai đã được Allah hướng dẫn sẽ đi đúng đường (đến 
chân lý) còn ai đã bị Ngài làm cho lầm lạc thì đó là những 
kẻ thất bại. 


179. Quả thật, TA (Allah) đã tạo cho Hỏa Ngục đa số loài 
dJinn và con người. Họ có trái tim nhưng không hiểu, họ có 
đôi mắt nhưng không nhìn thấy, họ có đôi tai nhưng không 
nghe được. Họ giống như loài súc vật, thậm chí còn tệ 
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! (ð) Người đàn ông được đề cấp đến thuộc dân Israel có tên gọi là Bal-'am bin Ba-'ura. Trong số kiến thức về các Dấu 


Hiệu của Allah mà Ngài đã ban cho ông ta có kiến thức về các đại danh của Ngài. Người đàn ông này đã biết được một 
đại danh đặc biệt của Allah. Khi ông ta cầu xin Allah bằng đại danh đó của Ngài, bất cứ điều gì ông ta cầu xin đều được 
Ngài chấp nhận và đáp lại. Tuy nhiên, vì quá tham vật chất thế gian nên ông ta đã trở thành một kẻ lầm lạc. Có lời nói 
rằng: Người đàn ông tên Bal'am bin Ba-'ura này thuộc dân Israel vào thời của Nabi Musa. Allah đã ban cho ông ta kiến 
thức về các Dấu Hiệu của Ngài. Nabi Musa phái ông ta đi kêu gọi một vị vua của Madyan. Vị vua này đã trọng đãi ông ta 
và ban cho ông ta nhiều đặc ân khiến ông ta quên mắt sứ mạng và trở thành một kẻ lầm lạc. 
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hơn nữa là đằng khác. Họ là những kẻ thờ ơ và vô tâm 
(với Đời Sau). 


180. Allah có các tên gọi tốt đẹp nhát, bởi thế, các ngươi 
hãy cầu nguyện Ngài với những tên gọi đó. Các ngươi 
hãy mặc kệ những kẻ bóp méo các tên gọi của Ngài, rồi 
đây chúng sẽ nhận lấy hậu quả cho những điều chúng 
làm. 


181. Trong số những người TA đã tạo, có một nhóm 
người hướng dẫn (người khác) bằng chân lý và dựa vào 
đó mà đối xử công bằng (với mọi người). 


182. Những kẻ phủ nhận các dấu hiệu của TA, TA sẽ 
cuốn chúng vào con đường hủy diệt nhưng chúng lại 
không biết. 


183. TA tạm tha cho chúng, quả thật kế hoạch của TA rất 
chắc chắn. 


184. Lẽ nào chúng vẫn không chịu suy ngẫm?! Người bạn 
của chúng (Muhammagd) không phải là một gã điên mà 
đích thực là một vị cảnh báo công khai. 


185. Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời 
đất và mọi thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ 
đã sắp kết thúc. Thế còn lời nói nào ngoài (Qur an) mà họ 
sẽ tin đây! 


186. Ai mà Allah làm cho lầm lạc sẽ không được ai hướng 
dẫn và Ngài sẽ bỏ mặc họ chơ vơ, vất vưởng trong sự thái 
quá của họ. 


187. (Những kẻ phủ nhận Đời Sau) hỏi Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) về Ngày Tận Thế bao giờ xảy đến. Ngươi hãy nói: 
“Chỉ Thượng Đề của Ta mới biết rõ, không ai có thể tiết lộ 
thời khắc đó ngoại trừ một mình Ngài.” (Thời khắc đó) sẽ 
rất nặng nề đối với (vạn vật) trong các tầng trời và trái đất. 
Nó sẽ đến với các ngươi một cách bất ngờ. Chúng hỏi 
Ngươi như thể Ngươi rất đỗi quen thuộc với thời khắc đó 
lắm vậy. Ngươi hãy nói với chúng: “Chỉ Thượng Đề của 
Ta mới biết rõ, tuy nhiên, đa số nhân loại lại không biết 
(điều đó).” 





cái e| 


Ñ< Ti Ta. « »e⁄4Ú #2 + #12 
de YẾ đL;l 6 6z~<4 Ý ÔlSE 242 


2o s + . _. £  SI TỰ 4. _ 
#11110)11210 674 [HxoýI đố 
h ⁄ s 2:z,:9 ~ Sa. = Ẵ 
LUẾ Ú 65222 -2222l d ó2, 


Z”“ 


Đ ó2 


24~£© 


ST dê 2 "... ẽ ...... xã „ 
ẾÐ Ó2)24 22 620 Ó;^42 2l Éá< 2422 


Ø ó2 
Lộ Z2 Z. CS Ệ 
® e2 62 ðl29 120 


tý J2 cs<“fÍ o2 ä b7&é đÍ; 


2Š s& ðÌ 0 <£ ÔD z(a5 œ2 Ấ0Í 6£ 


£ ỉ ví có zƑ -tZ“t Z ⁄\< 1⁄2?“ 
S1 s— s2 ó6i 2e) œ= é 6235 
<z„È f2 x2 1222422 mm 
ä ¿4 24 Ý 52 4,4 Ý 32 se 2; 
= 4 H VI Ấ2~ - 
2ý ñ #Ố 'k*w b) >2 li 4 < TY : ý Z || 


<z ? ø TỶ voz _.2£ 
9 ó1 Ý „úÍ A=Í ý©l; 


AI-'Araf 172 cái ;e| 


188. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không có quyền ZiÍz * 2 Xz82 3ä đu 2x ‡ 

năng chỉ phối điều lợi hoặc điều hại cho bản thân mình : ` Na: 
ngoại trừ những gì Allah muốn. Nếu Ta thực sự biệt điêu ¿ 431.< lay nh `. ¡1z dàn c 
vô hình thì Ta đã thu gom cho bản thân mình nhiêu điêu ủ 


tốt đẹp và đã không có bất kỳ điều xáu nào chạm đến Ta. A3 2842 232 ÝỊ BÍ ðI 2z-4Í “2 
Quả thật, Ta chỉ là một người cảnh báo (vê Hỏa Ngục) và sh-1 798 
một người báo tin mừng (vê Thiên Đàng) cho những 6 ó5 


người có đức tin.” 


189. “Ngài là Đâng đã tạo ra các ngươi (hỡi nhân loại) từ mm. "...Ắ........ 
một cá thể duy nhất (Adam), rồi từ (xương sườn của) Y stGHI GIỢU: m số lạ Lo 
Ngài tạo ra cho Y người vợ (Hauwa) đề Y sống yên bình ¿12 (@ 345 1 lộ T30 0VEC 

cùng với vợ của mình. Thê là (theo quy luật) khi người Tả: : _ 
chồng ôm phủ lấy người vợ của mình thì người vợ mang ấ tý£5 Lãi 6ö - 5⁄5 ỗ 22 NưZ 
thai, nhưng (trong thời gian đầu người vợ chưa cảm nhận T _. ti; 

được vì) cái thai còn nhẹ). Đến khi cái thai trở nên nặng “á G2 5 Kóc 2 
nề thì cả hai vợ chồng (thường) cầu nguyện Allah, : Q2, sát 


Thượng Đề của hai người: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, 
nêu Ngài ban cho bây tôi một đứa con tôt lành (vê mọi 
mặt) thì bây tôi chắc chăn vô cùng biệt ơn (Ngài).” 


190. Tuy nhiên, khi Ngài ban cho hai VỢ chông họ đứa con ẾP K24 ,Ấ aIEb2 E20211+tcr, tú 
tôt lành (như họ câu mong) thì họ lại dựng lên những thân : 
linh ngang vai với Ngài(6) về đứa con mà Ngài đã ban cho Sỹ ế- ¿ ấu Í s55 L⁄ 151 


vợ chồng họ. Nhưng Allah luôn Tối Thượng vượt bên trên 
mọi thứ mà họ qui cho Ngài.! 


191. Lẽ nào chúng (những kẻ tổ hợp thần linh cùng với + 8 ¿á Œ¿ tu s4 sá 
Allah) tổ hợp cùng với Ngài những thứ không tạo ra được Só Ben; s5 
bất cứ vật gì trong khi những thứ đó lại là những tạo vật 
được (Allah) tạo ra?I 


192. (Những thứ mà chúng tổ hợp cùng với Allah) không Z4 Ấ; (2š ? J0) 2918171 
thể giúp đỡ chúng cũng không thể tự giúp mình. Xà củo KENG 

® ó5 
193. Nếu các ngươi (những kẻ thờ phượng các thần linh 2L - s2 # an ca. 
ngoài Allah) có gọi chúng đến với nguồn chỉ đạo thì chúng #2055 .. X¬EG vã 
cũng không theo các ngươi, dù các ngươi có gọi chúng ® óz⁄„⁄2 côi mÌ cby-3£2) ¿—k 


hay các ngươi im lặng thì cũng bằng thừa mà thôi. 








! (6) Có Hadith ghi lại rằng, trong những đợt con trai đầu, Adam đặt tên là 'Abidullah và 'Abdullah (nghĩa là nô lệ của 
Allah) nhưng tất cả đều chết yêu, thừa cơ hội nên Iblis đến xúi vợ chồng Adam và Hauwa, bảo: “Nếu hai ngươi đặt tên 
con trai mình bằng tên khác với cái tên đã từng đặt trước đây thì nó sẽ sống khỏe.” Thế là khi có con trai, Adam đã đặt 
tên là 'Abdul Harith (nô lệ của Harith) và đứa con đó lại sống khỏe mạnh. (Trích từ Tafstr At-Tabari). Tuy nhiên, có nhiều 
Tafsir rằng, sự tổ hợp mà Allah muốn nói đến trong câu Kinh là ám chỉ một số cộng đồng loài người chứ không phải 
Adam và Hauwa. 
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194. Thật ra những thứ mà các ngươi cầu nguyện ngoài 
Allah cũng chỉ là những bề tôi (của Allah) giống như các 
ngươi mà thôi. Do đó, các ngươi cứ hãy cầu nguyện đến 
chúng xem chúng có đáp lại lời nguyện cầu của các ngươi 
không nếu các ngươi nói thật! 


195. Lẽ nào (những thứ được thờ phượng ngoài Allah) có 
chân biết đi, có tay biết càm nắm, có mắt nhìn thấy, hoặc 
có tai có thể nghe được? Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói 
(với những kẻ đa thần): “Các người cứ hãy cầu nguyện 
những thứ mà các người đã tổ hợp (cùng với Allah), rồi 
các người hãy cùng nhau lên kế hoạch hãm hại Ta xem 
nào, đừng để Ta có thời gian nghĩ ngơi gì cải” 


196. “Quả thật, Đắng Bảo Hộ của Ta chính là Allah, Đắng 
đã ban xuống Kinh (Quran cho Ta) và Ngài bảo hộ những 
người đức hạnh và lương thiện.” 


197. “Còn những thứ mà các ngươi cầu nguyện ngoài 
Ngài không có khả năng giúp đỡ các ngươi và cũng không 
thể tự giúp bản thân chúng.” 


198. Dẫu các ngươi (hỡi những kẻ thờ cúng bục tượng) 
có kêu gọi chúng (các thần linh của các ngươi) đến với 
nguồn chỉ đạo thì chúng cũng không nghe. Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) sẽ thấy (các thần linh của những kẻ đa thần đó) 
hướng mắt về Ngươi nhưng thật ra chúng không nhìn 
thấy gì cả. 


199. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy lượng thứ, hãy bảo ban 
điều đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu dốt. 


200. Nếu như có sự quấy nhiễu từ Shaytan (vào tâm trí 
Ngươi) thì Ngươi hãy cầu xin Allah phù hộ che chở, quả 
thật, Ngài là Đắng Hằng Nghe, Hằng Biết. 


201. Quả thật, những người ngoan đạo (sợ Allah) khi có 
nhóm Shaytan nào đó đến quấy nhiễu, họ liền nhớ (đến 
Allah) thì họ sẽ thấy (ánh sáng chỉ đạo trở lại). 


202. Những anh em của (Shaytan) không ngừng tìm cách 
lôi kéo họ đi lạc, và chúng sẽ không bỏ ngang (ý đồ đó). 
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203. Khi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không mang đến cho họ : 


(những kẻ đa thần) một dấu hiệu lạ thì họ bảo: “Sao ngươi 
không tự bịa ra một dấu hiệu lạ nào đó đi?!” Ngươi hãy 
nói: “Quả thật, Ta chỉ làm theo điều đã được Thượng Đế 
của Ta mặc khải cho Ta. Đây (Qur'an) là bằng chứng rõ 
ràng từ Thượng Đề của các người. Nó là nguồn chỉ đạo 
và là hồng ân cho đám người có đức tin.” 


204. Khi Qur an được xướng đọc, các ngươi hãy lắng 
nghe và hãy giữ yên lặng, mong rằng các ngươi được 
(Allah) thương xót. 


205. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến Thượng Đề của 
Ngươi trong lòng bằng sự hạ mình (và bằng lời tụng niệm) 
nhỏ khẽ, không to tiếng, vào sáng chiều, và Ngươi chớ 
đừng như những kẻ lơ là, thờ ơ (không nhớ tới Allah)! 


206. Quả thật (các Thiên Thần) ở nơi Thượng Đề của 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không hề tự cao tự đại trước việc 
thờ phượng Ngài; Họ luôn tán dương và quỳ lạy Ngài. 
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1. Họ (các vị Sahabah) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về chiến 
lợi phẩm. Ngươi hãy bảo họ: “Chiến lợi phẩm thuộc về 
AIllah và Thiên Sứ (của Ngài). Vì vậy, các ngươi (những 
người có đức tin) hãy kính sợ Allah và hãy cư xử hài hòa 
giữa các ngươi; và các ngươi hãy tuân lệnh Allah và 
Thiên Sứ của Ngài nếu các ngươi thực sự là những người 
có đức tin.” 


2. Quả thật, những người có đức tin là những người mà 
khi nghe nhắc đến Allah thì con tim của họ sợ hãi, còn khi 
nghe xướng đọc các Lời Mặc Khải của Ngài thì họ tăng 
thêm đức tin và họ hoàn toàn phó thác cho Thượng Đề 
của họ. 


3. (Những người có đức tin) là những người chu đáo duy 
trì lễ nguyện Salah và chi dùng bổng lộc mà TA ban cấp 
(cho con đường chính nghĩa của TA). 


4. Những người đó mới là những người có đức tin đích 
thực. (Rồi đây) họ sẽ có được những cấp bậc vinh dự ở 
nơi Thượng Đề của họ, cùng với sự tha thứ và bổng lộc 
dồi dào (từ nơi Ngài). 


5. Tương tự (như mệnh lệnh chia chiến lợi phẩm), việc 
Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã ra lệnh cho 
Ngươi rời khỏi nhà (đi chinh chiến với kẻ thù) là điều đúng 
đắn. Tuy nhiên, có một nhóm tín đồ có đức tin lại ghét 
(việc cùng Ngươi đi chinh chiến). 


6. Họ tranh luận với Ngươi về sự đúng đắn (của việc đi 
chinh chiến) sau khi nó đã được trình bày rõ ràng (cho 
họ). (Họ lo sợ) như thể họ đang bị dẫn đến cái chết và họ 
đang nhìn thấy (cảnh chết trước mặt họ). 


7. (Các ngươi - những người có đức tin hãy nhớ lại) việc 
Allah đã hứa với các ngươi (về sự thắng lợi) cho dù các 
ngươi đối đầu với đoàn nào trong hai đoàn (của địch). 
(Tuy nhiên), trong thâm tâm, các ngươi mong được chạm 
trán với (đoàn thương buôn) không trang bị vũ khí (vì các 
ngươi lo lắng cho kết cuộc xấu) còn Allah thì lại muốn 
khẳng định sự thật bằng Lời Phán của Ngài đồng thời 
Ngài muốn chặt đứt gốc rễ của những kẻ vô đức tin. 
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8. Mục đích để Ngài chứng minh (với các ngươi) rằng 
chân lý vẫn là chân lý và sự ngụy tạo vẫn là sự ngụy tạo, 
dẫu cho những kẻ tội lỗi căm ghét (điều đó). 


9. (Các ngươi - những người có đức tin, hãy nhớ lại lúc ở 
Badr) khi các ngươi cầu xin Thượng Đề của các ngươi 
(cứu giúp). Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi 
(với lời phán): “Chắc chắn TA sẽ trợ giúp các ngươi với 
một ngàn Thiên Thần xếp thành hàng (phía sau các 
ngươi)." 


10. Quả thật, Allah làm điều đó chẳng qua chỉ để (tinh 
thần của) các ngươi phấn khởi và làm cho các ngươi an 
lòng, chứ mọi sự thắng lợi đều do Allah cả, Ngài là Đắng 
Quyền Năng, Đắng Sáng Suối. 


11. (Các ngươi - những người có đức tin, hãy nhớ lại lúc 
ở Badr) khi Ngài (Allah) làm cho các ngươi ngủ thiếp đi 
một giác để trấn an (nỗi sợ hãi của các ngươi) và Ngài 
cho mưa từ trời xuống đề thanh lọc các ngươi, để tây 
sạch vết bẩn của Shaytan, để củng cố tắm lòng của các 
ngươi thêm kiên cường và để giữ vững bàn chân của các 
ngươi. 


12. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi Thượng Đế 
của Ngươi đã mặc khải cho các Thiên Thần: “Quả thật, TA 
luôn bên cạnh các ngươi, vì vậy, các ngươi hãy làm vững 
lòng những người có đức tin. TA sẽ gieo nỗi sợ hãi vào 
lòng của những kẻ vô đức tin. Do đó, các ngươi hãy đánh 
vào cổ và hãy đánh từng ngón tay của chúng.” 


13. Sở dĩ chúng bị hậu quả như thế là do chúng đã chống 
đối Allah và Thiên Sứ của Ngài. Và kẻ nào dám chống đối 
Allah và Thiên Sứ của Ngài (thì hãy biết rằng) quả thật 
Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng trị. 


14. Đó là (hình phạt) dành cho các ngươi (hỡi những kẻ 
chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài). Bởi thế, các ngươi 
hãy nếm lấy nó và (các ngươi hãy nên biết) rằng những 
kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ phải bị trừng phạt nơi Hỏa 
Ngục (vào Đời Sau). 


15. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi chạm trán 
với kẻ thù nơi sa trường thì các ngươi chớ quay lưng bỏ 
chạy. 
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16. Ai quay lưng bỏ chạy vào ngày (chạm trán) đó, trừ phi 
chỉ để dụ địch vào bẫy hoặc chỉ để rút lui về nhập với 
đoàn quân của mình, bằng không, chắc chắn y sẽ phải 
hứng chịu cơn thịnh nộ của Allah và nơi ở của y chắc 
chắn sẽ là Hỏa Ngục, một nơi ở vô cùng tôi tệ. 


17. (Thật ra) các ngươi (hỡi những người có đức tin) 
không giết chúng (những kẻ đa thần tại Badr) mà chính 
Allah đã giết chúng, và không phải Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 
đã ném khi Ngươi ném (một nắm đất tại Badr) mà chính 
Allah đã ném (làm cho họ mờ mắt). (Việc Ngài để các 
ngươi với số lượng quân binh ít chạm trán với địch có số 
lượng quân binh nhiều và hùng mạnh hơn) là để Ngài thử 
thách những người có đức tin bằng một sự thử thách tốt 
đẹp từ nơi Ngài. Quả thật, Allah hằng nghe, hằng biết. 


18. (Sự thắng lợi) đó của các ngươi là do Allah đã làm suy 
giảm kế hoạch của những kẻ vô đức tin. 


19. Nếu các ngươi (những kẻ đa thần) yêu cầu sự phân 
định rạch ròi thì nó đã xảy ra với các ngươi (tại Badr). Tuy 
nhiên, nếu các ngươi dừng lại thì sẽ tốt hơn cho các 
ngươi, còn nếu các ngươi tái diễn (việc tắn công) thì TA 
(Allah) cũng sẽ tái diễn (việc phù hộ họ chiến thắng và các 
ngươi vẫn tiếp tục thất bại) và lực lượng của các ngươi 
không giúp ích được gì cho các ngươi dẫu các ngươi có 
đông bao nhiêu đi chăng nữa, bởi quả thật Allah luôn sát 
cánh với những người có đức tin. 


20. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tuân lệnh 
Allah và Thiên Sứ của Ngài, các ngươi chớ đừng quay 
lưng với Y trong khi các ngươi vẫn đang nghe (các câu 
Kinh Qur an được đọc cho các ngươi). 


21. Các ngươi chớ đừng hành xử như những kẻ chỉ biết 
nói: “Chúng tôi đã nghe” nhưng thật ra họ không nghe. 


22. Quả thật, loài vật xấu xa nhất đối với Allah là kẻ điếc, 
câm không hiểu gì. 


23. Nếu Allah biết ở họ thực sự có điều tốt thì chắc chắn 
Ngài đã cho họ nghe (nhưng họ chẳng có điều tốt đẹp nào 
nên) cho dù Ngài có cho họ nghe (chân lý) thì họ vẫn 
ngoảnh đi. 
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24. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy đáp lại lời 
mời gọi của Allah và Thiên Sứ (của Ngài) khi Y mời gọi 
các ngươi đến với điều giúp các ngươi sống (tốt lành). 
Các ngươi hãy biết rằng Allah can thiệp giữa một người 
và trái tim của y và rồi đây các ngươi sẽ phải quay về trình 
diện Ngài. 


25. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy coi 
chừng tai họa (của Allah giáng xuống) bởi lẽ không chỉ 
riêng những kẻ tội lỗi trong các ngươi sẽ phải hứng chịu 
(mà ngay cả các ngươi cũng phải vạ lây). Các ngươi hãy 
biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


26. (Hỡi những người có đức tin), các ngươi hãy nhớ lại 
lúc các ngươi còn ở vùng đất (Makkah) chỉ là một nhóm 
thiểu số yếu thế luôn lo sợ bị vây bắt thủ tiêu. Thế rồi 
(Allah) đã ban cho các ngươi một nơi lánh nạn, tăng 
cường sức mạnh cho các ngươi qua sự trợ giúp của Ngài 
và ban cho các ngươi bổng lộc tốt sạch, mong rằng các 
ngươi biết tạ ơn (Ngài). 


27. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng lừa dối 
Allah và Sứ Giả (Muhammad), và các ngươi chớ gian lận 
những tín vật được ủy thác cho các ngươi trong lúc các 
ngươi biết rõ (đó là lừa dối và bắt tín). 


28. Các ngươi hãy biết rằng tài sản và con cái của các 
ngươi thật ra chỉ là một sự thử thách, nhưng ở nơi Allah 
chắc chăn sẽ có một phân thưởng vĩ đại. 


29. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi sợ Allah, 
Ngài sẽ phú cho các ngươi tiêu chuẩn phân biệt (lẽ phải) 
đồng thời sẽ xóa tội lỗi của các ngươi và tha thứ cho các 
ngươi. Quả thật, Allah có vô vàn thiên ân vĩ đại. 


30. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi 
những kẻ vô đức tin mưu định giam cầm Ngươi hoặc sát 
hại Ngươi hoặc trục xuất Ngươi ra khỏi xứ. Chúng hoạch 
định mưu kế và Allah cũng hoạch định (mưu kế của Ngài), 
tuy nhiên, Allah là Đắng hoạch định ưu việt. 


31. (Những kẻ đa thần), khi các Lời Mặc khải của TA 
được xướng đọc cho chúng thì chúng bảo: “Thật ra chúng 
tôi đã từng nghe (những điều này). Nếu chúng tôi muốn, 
chúng tôi có thể sáng tác những lời tương tự. Đây chẳng 
qua chỉ là những câu chuyện cổ tích thời xưa.” 
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32. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi 
chúng (những kẻ đa thần) cầu nguyện (mang tính thách 
thức): “Lạy Allah, nếu như điều (mà Muhammad mang 
đến) là sự thật thì xin Ngài hãy cho trận mưa đá từ trên 
trời trút xuống đè chúng tôi hoặc xin Ngài hãy mang đến 
cho chúng tôi một hình phạt đau đớn!” 


33. (Quả thật), Allah không trừng phạt (cộng đồng của 
Ngươi) khi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) vẫn đang sống 
giữa bọn họ, và Allah cũng không trừng phạt họ khi họ vẫn 
còn cầu xin (TA) tha thứ. 


34. Sao Allah không trừng phạt chúng (những kẻ đa thần) 
khi mà chúng ngăn cản (thiên hạ) vào Masjid Haram 
(Makkah). Chúng đâu phải là những người bảo quản Nó. 
Quả thật, chỉ những người ngoan đạo (sợ Allah) mới là 
những người bảo quản Nó. Tuy nhiên, đa số bọn chúng 
không biết (điều đó). 


35. Lễ nguyện Salah của chúng (những kẻ đa thần) tại 
Ngôi Đền (Ka'bah) không gì hơn ngoài việc huýt sáo và vỗ 
tay. Vì vậy, các ngươi hãy ném lấy hình phạt bởi những gì 
các ngươi đã phủ nhận. 


36. Quả thật, những kẻ vô đức tin thường chi dùng tài sản 
của chúng vào việc ngăn chặn con đường chính đạo của 
Allah. Vì vậy, chúng sẽ tiếp tục chi dùng tài sản của chúng 
(vào việc đó), rồi đây chúng sẽ phải hối tiếc và cuối cùng 
chúng sẽ thất bại. Quả thật, những kẻ vô đức tin sẽ bị đày 
vào Hỏa Ngục (ở Đời Sau). 


37. Mục đích để Allah tách biệt (những kẻ vô đức tin) bẩn 
thỉu ra khỏi (những người có đức tin) tốt lành và để Ngài 
nhập chung tất cả những kẻ bản thỉu lại thành một đống 
chất chồng lên nhau trong Hỏa Ngục. Chúng là những kẻ 
thất bại và thua thiệt. 


38. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy bảo những kẻ 
vô đức tin nếu chúng biết dừng lại (việc ngăn chặn Islam 
và có đức tin nơi Allah) thì tội lỗi của chúng trong quá khứ 
sẽ được tha thứ, còn nếu chúng tiếp tục ngoan cố thì quả 
thật tiền lệ của các dân tộc [nỗi loạn] trước đây (sẽ là sự 
cảnh báo dành cho chúng).” 


39. Các ngươi (những người có đức tin) hãy tiếp tục đánh 
chúng cho đến khi nào chúng chấm dứt hành động quấy 
nhiễu (ngăn cản mọi người đến với tôn giáo Islam) và cho 
đến khi tôn giáo hoàn toàn thuộc về (một mình) Allah. 
Nhưng nếu chúng chịu dừng lại thì chắc chắn Allah hằng 
thấy rõ mọi hành động của chúng. 
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40. Còn nếu chúng từ chối thì các ngươi hãy biết rằng 
AIllah chính là Đâng Bảo Hộ của các ngươi. Đâng Bảo Hộ 
ưu việt, Đâng Trợ Giúp ưu việt. 


41. Các ngươi (những người có đức tin) hãy biết rằng bát 
cứ thứ gì (từ chiến lợi phẩm) mà các ngươi thu được trên 
chiến trường thì (các ngươi phải chia thành 5 phần, trong 
đó bốn phần là của những người tham chiến), một phần 
năm còn lại là của Allah, của Thiên Sứ (Muhammad), của 
dòng họ (của Thiên Sứ)(1), của trẻ mồ côi, của người 
nghèo và người lỡ đường, nếu các ngươi có đức tin nơi 
Allah và nơi những gì TA đã mặc khải cho người bề tôi 
(Muhammagd) của TA vào ngày phân biệt (giữa chính và 
tà), ngày mà hai phe (những người Muslim và những kẻ 
đa thần Quraish) gặp nhau (tại Badr). Quả thật, Allah toàn 
năng trên tất cả mọi thứ.! 


42. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại lúc 
các ngươi ở phía bên này gàn (thung lũng Badr) và họ 
(những kẻ đa thần Quraish) ở phía bên kia cách xa (thung 
lũng) hơn, còn đoàn khách thương thì ở vị trí thắp hơn các 
ngươi (đang di chuyển về hướng biển đỏ). Nếu như các 
ngươi đã hẹn giao chiến (với chúng từ trước) thì chắc 
chắn các ngươi đã gặp phải sự thất bại. Tuy nhiên, (cuộc 
giao chiến đã diễn ra) là bởi vì Allah muốn hoàn thành một 
vấn đề đã được định sẵn, (đó là) để ai tới số chết thì phải 
chết theo bằng chứng rõ ràng và ai vẫn còn sống thì sẽ 
sống theo bằng chứng rõ ràng. Quả thật, Allah hằng nghe, 
hằng biết. 


43. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi hãy nhớ lại việc 
AIlah đã cho Ngươi nằm mơ thấy số lượng của quân địch 
chỉ là số ít. Nếu Ngài cho Ngươi thấy chúng là một lực 
lượng đông đảo thì chắc chắn các ngươi đã yếu lòng và lo 
sợ, chắc chắn các ngươi đã tranh cãi nhau về việc (có 
nên giao chiến với quân địch hay không). Tuy nhiên, Allah 
đã phù hộ cho các ngươi được bình an. Quả thật, Ngài 
biết rõ những điều nằm trong lòng (của mọi người). 


44. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại khi 
(Allah) đã làm cho các ngươi thấy (quân địch) chỉ gồm một 
lực lượng ít ỏi trong mắt của các ngươi (để các ngươi can 
đảm giao chiến với chúng), đồng thời Ngài làm cho (chúng 
thấy) các ngươi chỉ là một lực lượng rất ít trong mắt của 
chúng (khiến chúng khinh thường và chủ quan), mục đích 
để Allah hoàn thành sự việc đã được định sẵn. Quả thật, 
mọi sự việc đều được đưa về trình Allah. 
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45. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi chạm trán 
với một toán nào đó (của địch) thì các ngươi hãy đứng 
vững (không bỏ chạy) và hãy tụng niệm Allah thật nhiều, 
mong rằng các ngươi thành công. 


46. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và Sứ Giả của Ngài; 
các ngươi đừng bắt đồng và tranh cãi nhau kẻo các ngươi 
mắt đi sức mạnh và trở nên hèn yếu. Các ngươi hãy kiên 
nhẫn, bởi quả thật Allah ở cùng với những người kiên 
nhân. 


47. Các ngươi đừng giống như những kẻ (đa thần) rời xứ 
sở (Makkah) của chúng với dáng điệu ngạo mạn và thái 
độ xác xược, muốn phô trương uy thế và sức mạnh cho 
thiên hạ thấy và muốn ngăn cản (thiên hạ) khỏi con đường 
của Allah. Tuy nhiên, Allah bao quát tất cả những gì chúng 
làm. 


48. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại việc 
Shaytan đã làm cho việc làm của (những kẻ đa thần) trở 
nên đẹp đẽ đối với chúng và hắn nói với chúng: “Ngày 
hôm nay, không ai trong thiên hạ có thể thắng được các 
người và ta sẽ luôn bên cạnh các người.” Thế nhưng, khi 
hai phe (Muslim và những kẻ đa thần) chạm trán nhau thì 
hắn lại quay lưng bỏ chạy và nói với (những kẻ đa thần): 
“Thật ra ta đây không dính líu gì với các người, ta thực sự 
thấy thứ mà các người không nhìn thấy, ta thực sự sợ 
Allah, bởi Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.” 


49. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại khi 
những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ mà trong con tim 
của chúng mang chứng bệnh (hoài nghỉ) nói: “Đám người 
(Muslim) này, tôn giáo của họ đã lừa họ (rằng họ sẽ thắng 
kẻ thù trong khi họ với lực lượng ít ỏi còn kẻ thù thì đông 
và mạnh)”. Tuy nhiên, người nào phó thác cho Allah thì 
(sẽ thấy) Allah là Đắng Toàn Năng, Đáng Sáng Suối. 


50. Giá như Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thấy được cảnh tượng 
khi các Thiên Thần bắt hồn những kẻ vô đức tin bằng 
cách đánh vào mặt và lưng của chúng; và (các Thiên 
Thần bảo chúng): “Các ngươi hãy nếm lấy hình phạt của 
Lửa thiêu đốt!” 


51. Đấy là (hậu quả) cho những gì mà đôi bàn tay của các 
ngươi đã gửi đi trước và Allah không hê bât công với bât 
cứ người bê tôi nào (của Ngài). 


L;SÃÿ 28B 42 ~iáÍ tết @ 
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52. (Cung cách của chúng) giống như cung cách của Pha- 
ra-ông và những kẻ trước chúng. Tất cả đều đã phủ nhận 
các Lời Mặc Khải của TA nên Allah đã bắt phạt chúng bởi 
tội lỗi của chúng. Thật vậy, Allah rất nghiêm khắc trong 
việc trừng phạt. 


53. Đấy là (hậu quả), bởi Allah không thay đổi hồng ân mà 
Ngài đã ban cho đám người nào đó cho đến khi họ tự thay 
đổi bản thân mình (từ tình trạng có đức tin và biết ơn trở 
thành sự vô đức tin và vong ơn). Thật vậy, Allah hằng 
nghe, hằng biết. 


54. (Cung cách của chúng) giống như cung cách của Pha- 
ra-ông và những kẻ trước chúng. Tất cả đều đã phủ nhận 
các Lời Mặc Khải của Thượng Đề của chúng nên TA đã 
tiêu diệt chúng bởi tội lỗi của chúng. TA đã nhắn chìm 
thuộc hạ của Pha-ra-ông bởi vì tất cả bọn chúng đều là 
những kẻ sai quấy. 


55. Đối với Allah, loài vật xấu nhất là những kẻ vô ơn, 
không có đức tin. 


56. (Chúng là) những kẻ mà Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) đã giao ước với chúng nhưng rồi chúng lại 
đơn phương phá vỡ giao ước hết lần này đến lần khác và 
chúng không sợ (Allah). 


57. Nếu như Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) gặp chúng 
trong trận chiến thì các ngươi hãy đánh bại chúng để làm 
bài học cảnh cáo cho những ai sau chúng, mong là chúng 
biết ghi nhớ. 


58. Còn nếu như Ngươi lo sợ đám người nào đó bội ước 
trước thì Ngươi hãy ném (giao ước của chúng) lại cho 
chúng bởi lẽ Allah thực sự không yêu thương những kẻ 
bội ước. 


59. Những kẻ vô đức tin đừng tưởng sẽ thoát được sự 
trừng phạt của Allah, chắc chắn bọn chúng không bao giờ 
ngăn cản được (hình phạt của) Ngài. 


60. Các ngươi (những người có đức tin) hãy chuẩn bị 
chống lại chúng bằng bắt cứ thứ gì có thể, từ sức mạnh 
và các con chiến mã, để cho kẻ thù của Allah và kẻ thù 
của các ngươi cũng như những kẻ khác ngoài chúng mà 
các ngươi không biết nhưng Allah thì biết rõ về chúng kinh 
hồn khiếp vía. Và bất cứ thứ gì các ngươi đã chi dùng cho 
con đường chính nghĩa của Allah đều sẽ được Ngài bù 
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đắp lại cho các ngươi, và tất nhiên các ngươi sẽ không bị 
đôi xử bât công. 


61. Nhưng nếu kẻ thù muốn nghị hòa với các ngươi thì 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nghị hòa với 
chúng; và các ngươi hãy phó thác cho Allah, quả thật, 
Ngài là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 


62. Nếu như chúng muốn (lợi dụng sự nghị hòa) để lừa 
Ngươi (Thiên Sứ Muhamma9) thì quả thật một mình Allah 
đã đủ giúp Ngươi. Ngài là Đắng sẽ hỗ trợ cho Ngươi với 
sự giúp đỡ của Ngài và với những người có đức tin. 


63. Ngài đã liên kết con tim của (những người có đức tin) 
lại với nhau. Cho dù Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) có chỉ 
dùng hết mọi thứ trên trái đất thì cũng không thể liên kết 
được trái tim của họ. Chính Allah đã liên kết và mang họ 
lại với nhau. Thật vậy, Ngài là Đắng Toàn Năng, Đắng 
Sáng Suối. 


64. Hõi Nabi (Muhammad), một mình Allah đã đủ giúp cho 
Ngươi và cho những người có đức tin theo Ngươi. 


65. Hỡi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy động viên những 
người có đức tin đi chinh chiến. Nếu trong các ngươi có 
hai mươi người kiên định (trong chiến đấu) thì chắc chắn 
sẽ đánh bại hai trăm người và nếu trong các ngươi có một 
trăm người (kiên định trong chiến đấu) thì chắc chắn sẽ 
đánh bại một ngàn người vô đức tin bởi chúng là đám 
người không hiểu. 


66. Giờ đây, Allah đã giảm (khó khăn) cho các ngươi bởi 
Ngài biết trong các ngươi có sự yếu ớt. Vì vậy, nếu trong 
các ngươi có một trăm người kiên định (trong chiến đấu) 
thì chắc chắn sẽ đánh bại hai trăm người, và nếu trong 
các ngươi có một ngàn người (kiên định trong chiến đấu) 
thì chắc chắn sẽ đánh bại hai ngàn người dưới sự cho 
phép của Allah. Quả thật, Allah luôn ở cùng những người 
kiên định. 


67. Là một vị Nabi, Y không nên giữ lại các tù binh (trong 
chiên tranh) mà (hãy giêt hêt bọn chúng) không chừa tên 
nào sông trên trái đât.(2) Các ngươi muôn vật chât của 
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trần gian còn Allah muốn (cuộc sống) Đời Sau. Quả thật 
Allah là Đâng Toàn Năng, Đâng Sáng Suôit.! 


68. Nếu như Allah đã không an bày trước trong quyển 
Kinh nơi Ngài thì chắc chắn các ngươi sẽ gặp phải sự 
trừng phạt khủng khiếp cho việc các ngươi đã nhận lấy 
(tiền chuộc mạng và thả các tù binh). 


69. Tuy nhiên, (sự việc đã xong), giờ các ngươi hãy thụ 
hưởng những gì hợp pháp, tốt sạch mà các ngươi đã thu 
được từ chiến lợi phẩm. Quả thật, Allah là Đáng Tha Thứ, 
Đắng Nhân Từ. 


70. Hỡi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy nói với những tù 
binh đang trong tay của các ngươi: “Nếu như Allah thấy 
được điều tốt trong con tim của các ngươi thì Ngài sẽ ban 
cho các ngươi những thứ tốt đẹp hơn những gì các ngươi 
đã bị tịch thu và sẽ tha thứ cho các ngươi. Thật vậy, Allah 
là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.” 


71. Còn nếu như (những kẻ thờ đa thần ở Makkah) có ý 
lừa Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thì (Ngươi hãy biết 
rằng) quả thật trước đây chúng cũng đã từng lừa Allah 
như thế. Vì vậy, Ngài đã giúp các ngươi đánh bại chúng. 
Quả thật, Allah là Đắng Toàn Tri, Đắng Sáng Suốt. 


72. Quả thật, những người có đức tin và (vì đức tin của 
mình) đã di cư(3) và đã chiến đấu bằng tài sản và tính 
mạng của mình cho con đường chính nghĩa của Allah, 
cũng như những người đã cho họ chỗ tị nạn và giúp đỡ 
họ. Những người đó là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Còn 
những người có đức tin nhưng không di cư thì các ngươi 
(những người có đức tin) không có bắt cứ trách nhiệm 
nào trong việc bảo vệ họ cho đến khi họ di cư cùng các 
ngươi. Trường hợp họ yêu cầu các ngươi trợ giúp họ về 
mặt tôn giáo (vì kẻ thù đàn áp họ) thì các ngươi hãy giúp 
đỡ họ, ngoại trừ giữa các ngươi và kẻ thù của họ có giao 
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! (2) Mệnh lệnh trong câu Kinh này đã bị xóa và được thế bằng mệnh lệnh trong câu 4 của chương 47 ~ Muhammad: “Vì 
vậy, khi các ngươi (hỡi những người có đức tin) giáp mặt với những kẻ vô đức tin (trong trận chiến) thì các ngươi hãy 
đánh vào cổ của chúng cho đến khi các ngươi thắng được chúng, rồi các ngươi hãy trói chặt chúng lại; sau đó, hoặc các 
ngươi trả tự do hoặc các ngươi bắt chúng chuộc mạng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt. Đó (là lệnh của Allah). Và nếu 
muốn, Allah có thể đích thân trừng phạt chúng, tuy nhiên, Ngài muốn dùng người này để thử thách người kia. Và những 
ai bị giết vì con đường của Allah thì Ngài sẽ không bao giờ làm mắt công lao của họ.” Thật ra, nguyên nhân câu Kinh 67 
trên được mặc khải xuống là: Sau khi những người có đức tin đã giành chiến thắng những kẻ thờ đa thần Quraish trong 
trận Badr. Những người có đức tin đã bắt được 70 người từ phe địch làm tù binh. Thiên Sứ của Allah đã tham khảo ý 
kiến các vị Sahabah về việc xử trí những tù binh này như thế nào. Ông Abu Bakr thì cho rằng nên lấy tiền chuộc và thả 
họ. Ông Umar thì bảo rằng nên chém đầu họ tất cả để gieo nỗi sợ hãi cho kẻ thù như một sự cảnh cáo. Và cuối cùng 
Thiên Sứ đã lấy ý kiến của ông Abu Bakr và đã xử trí các tù binh theo ý kiến này. Thế là Allah đã mặc khải xuống câu 
Kinh 67 trên để khẳng định quan điểm của ông 'Umar là đúng và hợp lý trong thời điểm đó; bởi lẽ trong trận chiến Badr 
lực lượng của Islam vẫn còn ít, nếu xử trí các tù binh bằng cách nhận tiền chuộc và thả họ thì sẽ là bất lợi cho Islam. 
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ước (thì các ngươi không được vi phạm giao ước). Quả 
thật, Allah nhìn thây hêt những gì của các ngươi làm.! 


73. Những kẻ vô đức tin là đồng minh của nhau. Nếu các 
ngươi (những người có đức tin) không thực hiện (việc bảo 
vệ lẫn nhau) thì e rằng sự áp bức và bất công sẽ đầy rẫy 
khắp nơi trên trái đất và sự thối nát sẽ to lớn. 


74. Những người có đức tin và (vì đức tin của mình) đã di 
cư và đã chiến đấu bằng tài sản và tính mạng của mình 
cho con đường chính nghĩa của Allah, cũng như những 
người đã cho họ chỗ tị nạn và giúp đỡ họ. Những người 
đó là những người có đức tin thực sự, họ sẽ được sự tha 
thứ và bổng lộc dồi dào (ở nơi Thiên Đàng). 


Z5. Những người có đức tin sau đó và đã di cư và đã 
chiến đấu cùng các ngươi (những người có đức tin) thì họ 
là những người cùng phe với các ngươi. Và trong Kinh 
Sách của Allah, bà con ruột thịt xứng đáng hưởng tài sản 
thừa kế của nhau hơn (những người là anh em trong 
đạo). Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ. 
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! (3) Di cư trong Islam còn gọi là Hijrah có nghĩa là dời cư từ vùng đất những người vô đức tin đến với vùng đất Islam. 
Cuộc Hijrah chỉ bắt buộc khi những người Muslim gặp sự khó khăn trong việc sinh hoạt thờ phượng Allah cũng như bị áp 
bức từ phía những người ngoại đạo. 
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1. (Hỡi những người có đức tin, đây là một tuyên bố về) 
sự chấm dứt (hiệp ước) từ Allah và Thiên Sứ của Ngài 
đến những kẻ đa thần mà các ngươi đã ký kết. 


2. Vì vậy, trong thời hạn bốn tháng(1), các ngươi (những 
người đa thần) được tự do đi lại trong xứ và các ngươi 
phải biết là các ngươi không thể thoát khỏi (sự trừng phạt 
của) Allah và chắc chắn Allah sẽ hạ nhục những kẻ vô 
đức tin.! 


3. Và (đó là) một thông báo từ Allah và Thiên Sứ của Ngài 
đến mọi người vào ngày Đại Lễ hành hương Hajj rằng 
Allah và Thiên Sứ của Ngài chấm dứt (hiệp ước) với 
những người đa thần. Vì vậy, nếu các ngươi (những 
người đa thần) biết hối cải thì điều đó tốt cho các ngươi, 
còn nếu các ngươi quay lưng bỏ đi thì các ngươi hãy biết 
rằng các ngươi không thể thoát khỏi (sự trừng phạt của) 
Allah. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy báo tin 
cho những người vô đức tin về sự trừng phạt đau đớn 
(đang chờ họ phía trước). 


4. Ngoại trừ những người đa thần nào mà các ngươi đã 
ký kết hiệp ước với họ, rồi sau đó họ không vi phạm (hiệp 
ước) bất cứ điều gì đối với các ngươi và họ cũng không 
tiếp tay bất cứ ai chống lại các ngươi thì các ngươi hãy 
tuân thủ hiệp ước với họ cho đến khi kết thúc thời hạn của 
họ. Quả thật, Allah yêu thương những người ngoan đạo. 


5. Rồi khi các tháng cắm (giết chóc) đã hết, các ngươi hãy 
giết những kẻ thờ đa thần ở bất cứ đâu các ngươi tìm 
thấy chúng, hãy túm bắt chúng, vây hãm và mai phục 
chúng và hãy đánh chúng. Tuy nhiên, nếu như chúng biết 
ăn năn, dâng lễ nguyện Salah và xuất Zakah thì các ngươi 
hãy thôi việc đánh giết chúng. Quả thật, Allah là Đắng Tha 
Thứ, Đắng Nhân Từ. 


6. Nếu có người đa thần nào đến xin Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) chỗ tị nạn thì Ngươi hãy che chở y để y có thể nghe 
lời phán của Allah, sau đó đưa y đến nơi an toàn. Đó là 
bởi vì họ là những người không hiểu biết gì. 
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! (1) Bốn tháng kể từ tháng Shauwal, Zdul-Qa'dah, Zdul-Hijjah và Muharram. Có lời nói rằng bốn tháng là tính từ ngày 
mồng 9 hoặc 10 tháng Zdul-Hijjah (12), tháng Muharram (1), tháng Safar (2), tháng Rabïa Al-Awwal (3) và mười ngày 


đầu của tháng Rabïa Al-Akhir (4). 
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7. Làm sao những người đa thần (xứng đáng) có được 
hiệp ước ở nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài, ngoại trừ 
những ai mà các ngươi (những người có đức tin) đã thỏa 
hiệp với họ tại (Hudaibiyah) gần Masjid Haram. Vì vậy, khi 
họ vẫn ngay thẳng với các ngươi thì các ngươi hãy ngay 
thẳng lại với họ. Thật vậy, Allah yêu thương những người 
ngoan đạo. 


8. Làm sao (có thể có một hiệp ước) khi mà, nêu chúng 
giành được quyền thống trị đối với các ngươi thì chúng sẽ 
chẳng thèm coi trọng các ngươi về mối quan hệ họ hàng 
hay hiệp ước được Ký kết? Chúng chỉ làm hài lòng các 
ngươi bằng miệng mồm của chúng còn lòng dạ của chúng 
thì không hề. Thật vậy, đa số bọn chúng là những kẻ dấy 
loạn, bất tuân. 


9. Chúng đã bán các Lời Mặc Khải của Allah với cái giá ít 
ỏi hòng ngăn chặn con đường của Ngài. Thật xâu xa cho 
những gì chúng đã làm. 


10. Chúng chẳng hề coi trọng mối quan hệ họ hàng cũng 
như hiệp ước được ký kết với người có đức tin. Chúng là 
những kẻ vi phạm những ràng buộc (của hiệp ước). 


11. Tuy nhiên, nếu chúng ăn năn hối cải, dâng lễ nguyện 
Salah và xuất Zakah thì chúng vẫn là anh em của các 
ngươi trong tôn giáo. Và TA (Allah) đã giảng giải các Lời 
Mặc Khải (của TA) cho đám người hiểu biết. 


12. Nếu chúng phá vỡ lời thề sau hiệp ước của chúng và 
phỉ báng tôn giáo của các ngươi (hỡi những người có đức 
tin) thì các ngươi hãy đánh những tên đầu đảng vô đức 
tin. Thật vậy, chẳng có lời thề nào (thiêng liêng) đối với 
chúng cả, (chỉ có chinh chiến với chúng) thì chúng mới có 
thê dừng lại (hành động quấy nhiễu của chúng). 


13. Lẽ nào các ngươi không muốn đánh đám người đã 
phá vỡ lời thề của chúng, quyết trục xuất Thiên Sứ (của 
Allah) và khởi sự tấn công các ngươi trước? Phải chăng 
các ngươi sợ bọn chúng? (Các ngươi hãy biết rằng) Allah 
mới đáng đề cho các ngươi sợ nếu các ngươi thực sự là 
những người có đức tin. 


14. Các ngươi hãy đánh chúng! Allah sẽ trừng phạt chúng 
bằng chính bàn tay của các ngươi. Ngài sẽ hạ nhục chúng 
và phù hộ cho các ngươi chiến thắng chúng; và Ngài sẽ 
chữa lành tắm lòng của những người có đức tin. 
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15. Ngài sẽ loại bỏ cơn giận dữ khỏi trái tim của (những 
người có đức tin). Allah quay lại tha thứ cho ai là tùy ý 
Ngài. Quả thật, Allah biết và khôn ngoan. 


16. Hoặc phải chăng các ngươi (những người có đức tin) 
tưởng rằng các ngươi được yên thân trong khi (Allah 
chưa thử thách các ngươi) để biết ai trong các ngươi là 
những người thực sự hết lòng chiến đấu (cho con đường 
chính nghĩa của Allah) và không nhận bắt cứ ai ngoài 
Allah cũng như Thiên Sứ của Ngài và những người có 
đức tin làm người thân tín? Quả thật, Allah thông toàn 
những gì các ngươi làm. 


17. Những người đa thần không có tư cách làm việc bảo 
quản các Masjid của Allah (khi mà) chúng đã xác nhận 
chúng là những kẻ vô đức tin (nơi Ngài). Chúng là những 
kẻ mà việc làm (thiện tốt) của chúng đã trở nên vô giá trị 
(nơi Allah) và chúng sẽ phải ở đời đời trong Hỏa Ngục. 


18. Quả thật, chỉ những người có đức tin nơi Allah và nơi 
Đời Sau, thiết lập lễ nguyện Salah, xuất Zakah và chỉ sợ 
một mình Allah mới là những người có tư cách làm công 
việc bảo quản các Masjid của Allah. Họ là những người 
được hướng dẫn. 


19. Có phải các ngươi (những người đa thần) cho rằng 
việc phục vụ nước uống cho người hành hương Hajj và 
việc quản lý Masjid Haram (Makkah) ngang bằng với 
những ai có đức tin nơi Allah và nơi Ngày Sau đồng thời 
chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah ư? Đối 
với Allah, họ không hề ngang bằng nhau. Quả thật, Allah 
không hướng dẫn đám người sai quấy. 


20. Những người có đức tin, di cư và chiến đấu cho con 
đường chính nghĩa của Allah bằng tài sản và sinh mạng 
của họ sẽ có cấp bậc vĩ đại ở nơi Allah. Họ thực sự là 
những người thành đạt. 


21. Thượng Đề của họ báo tin mừng cho họ về lòng 
thương xót và sự hài lòng từ nơi Ngài cùng với những 
Ngôi Vườn Thiên Đàng. Trong đó, họ sẽ có được niềm 
hạnh phúc vĩnh cửu. 


22. Họ sẽ sống trong đó mãi mãi. Quả thật, ở nơi Allah có 
phần thưởng vô cùng vĩ đại. 





C.7„£ ấ Ả.a.. 
s. 


đÍ 422 25% ðÍ 6Š ;4*) ðÉ Ú 


® ó;4£ ¿¿ ,(lÍ ¿ 32 24<£ .£Í 


tó2b 480 62 ö2 x8Í 422 2244 tố 
Xe đi ể 1511) fp 7T: 8i2Í áp „Š! 


~-#„»„ 


® 284 s2 l2; ðÍ 41 T  Anh 
nu. 


n ca ái, T đc vn 24 Ý NI 


đ}LÍÄÁ)ÏÍ 

4Í Ja^ d 462 7206 LÝ25 2 ÄlÏÍ 
FT PIN 
@ ó;ÿ;UÍI ¿ cP 

c9 {9 09205 2 22 c6) chê 
đ® c-2A TẠP (¿ 


At-Tawbah 


189 


23. Hỡi những người có đức tin, các ngươi đừng lấy cha 
ông và anh em của các ngươi làm đồng minh của các 
ngươi nếu họ thích sự vô đức tin (nơi Allah) hơn có đức 
tin (nơi Ngài). Người nào trong các ngươi lấy họ làm đồng 
minh thì là những kẻ sai quấy. 


24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những người có 
đức tin): “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng và 
người thân của các ngươi, cũng như tài sản mà các ngươi 
đã tom góp được và cả việc buôn bán kinh doanh mà các 
ngươi sợ phải thất bại và những ngôi nhà mà các ngươi 
hài lòng, là những thứ yêu quý đối với các ngươi hơn cả 
việc (tuân lệnh và vâng phục) Allah và Thiên Sứ của Ngài, 
hơn cả việc chiến đấu cho con đường chính nghĩa của 
Ngài thì các ngươi hãy đợi cho tới khi Allah ban hành 
mệnh lệnh của Ngài xuống. Quả thật, Allah không hướng 
dẫn đám người bắt tuân.” 


25. Quả thật, TA (Allah) đã giúp các ngươi giành thắng lợi 
từ rất nhiều trận chiến, (trong đó có trận Hunain). Và vào 
ngày (chạm trán với địch tại) Hunain, các ngươi đã tự mãn 
về lực lượng đông mạnh của mình nhưng (sự đông mạnh 
đó) không giúp ích được gì cho các ngươi. (Lúc đó), đất 
đai tuy rộng lớn nhưng đã trở nên chật hẹp đối với các 
ngươi, rồi các ngươi buộc phải tháo lui. 


26. Nhưng rồi Allah đã ban xuống từ nơi Ngài sự trầm tĩnh 
cho Thiên Sứ của Ngài và những người có đức tin, và 
Ngài cũng đã gửi xuống một đoàn Thiên Binh mà các 
ngươi không nhìn tháy (để chỉ viện cho các ngươi); Ngài 
đã trừng phạt những kẻ vô đức tin. Đấy là phần thưởng 
của những kẻ vô đức tin. 


27. Rồi sau đó, Allah quay lại chấp nhận sự sám hối đối 
với ai Ngài muốn, bởi lẽ, Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng 
Nhân Từ. 


28. Hỡi những người có đức tin, quả thật những kẻ thờ đa 
thần là ô uế (bởi sự vô đức tin, lếi sống ngu muội và bắt 
công). Vì vậy, chúng không được phép đến gần Masiid 
Haram kể từ năm sau. Nếu các ngươi sợ nghèo đói thì 
Allah sẽ ban sự giàu có cho các ngươi từ nguồn thiên lộc 
nơi Ngài, nếu Ngài muốn. Quả thật, Allah hằng biết và 
sáng suốt. 
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29. Các ngươi hãy đánh những kẻ vô đức tin nơi Allah và 
Đời Sau, cũng như những kẻ không coi là điều cắm đối 
với những gì mà Allah và Thiên Sứ của Ngài đã cắm đoán 
và không theo tôn giáo chân lý (Islam) thuộc những người 
được ban cho Kinh sách (Do Thái và Thiên Chúa) cho đến 
khi chúng qui thuận và chịu trả Jizyah(2).! 


30. Người Do Thái thì nói ˆUzair (Ezra) là con trai của 
AIllah, còn Thiên Chúa thì bảo Masih (Ysa tức Giê-su) là 
con trai của Allah. Đó chỉ là lời từ miệng của họ. Họ bắt 
chước câu nói của những người vô đức tin trước họ. Allah 
sẽ hủy diệt bọn họ. Làm sao mà họ lầm lạc đến vậy? 


31. Họ đã đưa các học giả và các tu sĩ của họ và cả Masih 
(Ysa) con trai của Maryam lên làm thượng đế thay vì Allah 
trong khi họ đều được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng 
Đề (Allah) duy nhất. Quả thật không có Thượng Đề đích 
thực nào ngoài (Allah). Thật vậy, (Allah) trong sạch và tối 
cao vượt bên trên những gì mà họ đã tổ hợp với Ngài. 


32. Họ muốn dập tắt Ánh Sáng của Allah bằng miệng 
mồm của họ nhưng Allah không cho phép (điều đó), 
ngược lại, Ngài sẽ luôn hoàn thiện Ánh Sáng của Ngài 
mặc cho những kẻ vô đức tin căm ghét. 


33. Ngài là Đắng đã phái Thiên Sứ (Muhammagd) của Ngài 
mang nguồn chỉ đạo và tôn giáo chân lý (Islam) đến đề thể 
hiện nó trên tất cả tôn giáo mặc cho những kẻ đa thần 
căm ghét (điều đó). 


34. Hỡi những người có đức tin, quả thật nhiều học giả 
(Do Thái) và tu sĩ (Thiên Chúa) ăn tài sản của thiên hạ 
một cách bắt chính và ngăn chặn con đường chính nghĩa 
của Allah. Những kẻ dự trữ vàng và bạc, không chịu chỉ 
dùng cho con đường chính nghĩa của Allah thì hãy báo 
với họ về một sự trừng phạt đau đớn. 


35. Vào Ngày (Phán Xét, vàng bạc mà họ dự trữ) sẽ được 
nung đỏ trong lửa Hỏa Ngục và mang đến đóng vào trán, 
hông và lưng của họ, (và họ được bảo): “Đây chính là 
những thứ mà các ngươi đã dự trữ cho bản thân, vì vậy, 
các ngươi hãy nếm lấy thứ mà các ngươi đã dự trữ.” 
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36. Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui 
định trong Quyển Số Mẹ (Lawhul Mahfuzh) nơi Ngài kể từ 
ngày khởi tạo các tầng trời và trái đất là mười hai tháng, 
trong đó có bốn tháng cắm ky. Đấy là một tôn giáo đúng 
đắn, vì vậy các ngươi chớ bắt công đối với bản thân mình 
(bằng những hành động vi phạm các điều cám) trong 
những tháng cắm ky này. (Ngoài những tháng cắm đó), 
các ngươi hãy đánh toàn bộ những kẻ đa thần giống như 
chúng đánh toàn bộ các ngươi. Các ngươi hãy biết rằng 
AIllah luôn ở cùng những người ngoan đạo. 


37. Quả thật, việc dời tháng cắm ky (từ tháng này đến 
tháng kia) chỉ làm tăng thêm sự vô đức tin, theo đó những 
kẻ vô đức tin càng thêm lầm lạc. Có năm, chúng cho phép 
dời tháng cắm ky và có năm chúng cắm dời mục đích để 
bù cho đủ số tháng mà Allah đã cắm. Bằng cách này, 
chúng cho phép làm những điều Allah đã cắm. Việc làm 
điên rồ của chúng đã làm chúng thích thú và hài lòng. Quả 
thật, Allah không hướng dẫn những kẻ vô đức tin. 


38. Hỡi những người có đức tin, tại sao khi được bảo ra đi 
chinh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah thì các 
ngươi lại ngồi lì dưới đất như thế? Lẽ nào các ngươi đã 
hài lòng với đời sống trần tục này hơn Đời Sau? (Các 
ngươi hãy biết rằng) vật chất của trần gian này so với Đời 
Sau chỉ là ít ỏi. 


39. Trừ phi các ngươi ra đi chinh chiến, bằng không, 
(Allah) sẽ trừng trị các ngươi với sự trừng phạt đau đớn 
và Ngài sẽ cho một nhóm người khác thay thế các ngươi 
và các ngươi sẽ không thể gây hại được Ngài bất cứ điều 
gì. Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


40. Nếu các ngươi không giúp (Thiên Sứ Muhammad khi 
Y kêu gọi các ngươi ra đi chinh chiến cùng Y, điều đó 
cũng chẳng sao cả). Bởi quả thật, Allah đã giúp Y khi 
những kẻ vô đức tin (Quraish) quyết đuổi Y ra khỏi 
(Makkah). Y là người thứ hai trong số hai người (trốn) 
trong hang núi. Y nói với người bạn đồng hành của mình 
(Abu Bakr): “Anh đừng lo sợ, quả thật Allah đang ở cùng 
với chúng ta.” Allah đã ban xuống sự trầm tĩnh cho Y và 
trợ giúp Y với một đoàn Thiên Binh mà các ngươi không 
nhìn thấy. Allah đã hạ thấp lời nói của những kẻ vô đức tin 
xuống bên dưới và đưa lời phán của Ngài lên cao. Quả 
thật, Allah là Đắng Toàn Năng, Đắng Sáng Suốt. 
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41. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy ra đi 
chinh chiến dù thuận lợi hay khó khăn. Các ngươi hãy 
chiến đấu bằng tài sản và sinh mạng của các ngươi cho 
con đường chính nghĩa của Allah, điều đó tốt cho các 
ngươi, nếu các ngươi đã hiểu được (giá trị của nó). 


42. Nếu (những kẻ giả tạo đức tin) thấy có một mối lợi gần 
kề trước mắt và một chuyến đi dễ dàng thì chúng đã theo 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad), nhưng quảng đường 
viễn chinh (đến Tabuk) quá xa (và chông gai) đối với 
chúng. Chúng sẽ thề thốt nhân danh Allah, nói: “Nếu 
chúng tôi có khả năng chắc chắn chúng tôi đã ra đi chinh 
chiến cùng các người”. Chúng đã hủy hoại đi linh hồn của 
chúng (bằng sự thề thốt đó của chúng) bởi Allah biết rõ 
chúng là những kẻ nói dối. 


43. Allah đã tha thứ cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). 
(Nhưng) tại sao Ngươi lại cho phép chúng (ở lại nhà)? 
(Ngươi không nên làm thế) cho đến khi sự việc hiện rõ 
cho Ngươi thấy ai là những người trung thực và ai là 
những kẻ nói dối. 


44. Những người (thực sự) có đức tin nơi Allah và Đời 
Sau sẽ không xin phép Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 
được miễn tham gia chinh chiến bằng tài sản và sinh 
mang của họ. Thật vậy, Allah biết rõ những người ngoan 
đạo. 


45. Quả thật, chỉ những kẻ không có đức tin nơi Allah và 
Đời Sau mới đến xin phép Ngươi được miễn tham chiến, 
bởi vì trái tim của chúng vẫn luôn hoài nghi nên chúng cứ 
do dự, băn khoăn suy tính. 


46. Nếu chúng thực sự có ý định ra đi chinh chiến thì chắc 
chắn chúng đã chuẩn bị tốt (cho cuộc viễn chinh). Tuy 
nhiên, vì Allah không thích chúng ra đi chinh chiến (cùng 
Ngươi — Thiên Sứ Muhammad) nên Ngài đã giữ chúng lại 
và chúng được bảo: “Các người hãy ở lại cùng những 
người ở lại.” 


47. Dẫu cho chúng có ra đi chinh chiến cùng với các 
ngươi (những người có đức tin) thì chúng cũng chẳng 
giúp thêm được gì cho các ngươi ngoại trừ sự gây rối và 
tìm cách làm loạn hàng ngũ của các ngươi; và trong các 
ngươi có người sẽ lắng nghe (lời xúi bây của) chúng. Quả 
thật, Allah biết rõ về những kẻ làm điều sai quấy. 
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48. Thật vậy, trước đó chúng đã mong muốn gây rối và 
muốn đảo lộn các công việc của Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd), cho tới khi sự thật đã đến cũng như mệnh 
lệnh của Allah đã được thể hiện thì chúng càng tức tối. 


49. Trong số chúng có kẻ nói (với Ngươi — Thiên Sứ 
Muhammad): “Xin cho tôi được miễn tham chiến, vì tôi sợ 
phải bị thử thách (bởi sắc đẹp của phụ nữ La Mã).” Chẳng 
phải bọn chúng đã rơi vào vòng thử thách đó sao?! Quả 
thật, Hỏa Ngục chắc chắn sẽ vây hãm những kẻ vô đức 
tin. 


50. Nếu Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) gặp điều tốt thì 
chúng buồn rầu, còn nếu Ngươi gặp điều xấu thì chúng 
nói: “Thật ra, chúng tôi đã xử trí vấn đề của chúng tôi từ 
trước (nên không gặp phải điều xấu nào)”, rồi chúng quay 
đi trong niềm vui sướng. 


51. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với chúng): 
“Chẳng có điều gì gây hại được bọn ta ngoài những gì 
Allah đã an bày cho bọn ta, Ngài là Đắng Bảo Hộ của bọn 
ta. Vì vậy, những người có đức tin hãy phó thác cho 
AIlah.” 


52. Ngươi hãy nói (với chúng): “Có phải các ngươi đang 
mong chờ một trong hai điều tốt nhất (chiến thắng hoặc hi 
sinh trên sa trường) xảy đến với bọn ta? Còn bọn ta thì 
đang mong chờ Allah giáng xuống các ngươi sự trừng 
phạt từ nơi Ngài hoặc (sự trừng phạt) dưới tay của bọn ta. 
Vì vậy, các ngươi hãy mong chờ và bọn ta cũng mong 
chờ cùng với các ngươi.” 


53. Ngươi hãy nói (với chúng): “Các ngươi cứ chi dùng 
(cho con đường chính nghĩa của Allah), dù là tự nguyện 
hay gượng ép, nó cũng không được chấp nhận, bởi vì các 
ngươi là đám người dáy loạn, bất tuân.” 


54. Nguyên nhân mà việc chi dùng tài sản của chúng 
không được chấp nhận là vì chúng đã vô đức tin nơi Allah 
và Thiên Sứ của Ngài, vì chúng đến với lễ nguyện Salah 
chỉ bằng sự lười biếng và chúng chi dùng (tài sản của 
chúng cho con đường chính nghĩa của Allah) chỉ là miễn 
cưỡng. 


55. Vì vậy, đừng để cho tài sản và con cái của chúng làm 
Ngươi trầm trồ (hỡi Thiên Sứ Muhammad). Thật ra, Allah 
chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt chúng trong 
đời sống trần tục này và để cho linh hồn của chúng ra đi 
(lúc chết) trong tình trạng là những kẻ vô đức tin. 
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56. Chúng thề thốt nhân danh Allah rằng chúng thuộc phe 
của các ngươi (những người có đức tin) nhưng chúng 
không thuộc phe của các ngươi, mà chúng là một đám 
người nhát gan. 


57. Nếu chúng tìm được một nơi ẩn náu hoặc những hang 
động hoặc bất kỳ nơi nào có thể vào (trú ân) thì chúng đã 
quay đi chạy thật nhanh đến đó. 


58. Trong bọn chúng có kẻ đã chỉ trích Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) về việc phân chia của bố thí. Nếu chúng 
được chia phần (như mong muốn) thì chúng hài lòng còn 
nếu chúng không được chia phần (như mong muốn) thì 
chúng tức giận. 


59. Phải chỉ chúng biết hài lòng với những gì mà Allah và 
Thiên Sứ của Ngài đã chia phần cho chúng và nói: “Allah 
đã đủ cho chúng ta, rồi đây Allah sẽ ban thêm cho chúng 
ta thiên lộc nơi Ngài và Thiên Sứ của Ngài (cũng vậy, 
Người sẽ chia cho chúng ta những thiên lộc mà Allah ban 
cho Người). Quả thật, chúng ta đặt niềm hy vọng nơi 
Allah.” (Nếu chúng làm thế là đã tốt cho chúng). 


60. Quả thật, của bố thí (Zakah) chỉ dành cho người 
nghèo, người thiếu thốn, người thu gom và quản lý, người 
có trái tim thiện cảm (với Islam), nô lệ (bao gồm tù binh), 
người mắc nợ, dành phục vụ cho con đường chính nghĩa 
của Allah, và cho người lỡ đường. Một nghĩa vụ bắt buộc 
(được áp đặt) từ nơi Allah. Quả thật, Allah là Đáng Toàn 
Tri, Đắng Sáng Suối. 


61. Trong bọn chúng (những kẻ giả tạo đức tin) có kẻ đã 
xúc phạm Nabi (Muhammagd). Chúng nói rằng Y là kẻ chỉ 
biết nghe theo chứ không phân biệt đúng sai. Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với chúng): '(VỊ Thiên Sứ 
của Allah) chỉ nghe những điều tốt cho các ngươi, Y tin 
nơi Allah và tin (những gì mà) những người có đức tin đã 
cho Y biết; và Y là một hồng phúc dành cho những ai có 
đức tin. Còn những kẻ nào xúc phạm Thiên Sứ của Allah 
chắc chắn sẽ bị trừng phạt đau đớn.” 


62. (Hỡi những người có đức tin), chúng thề nhân danh 
Allah với các ngươi để làm hài lòng các ngươi trong khi 
(đáng lẽ ra) chúng phải làm hài lòng Allah và Thiên Sứ 
của Ngài nếu chúng đúng thật là những người có đức tin. 


63. Phải chăng chúng không biết rằng kẻ nào đối đầu với 
AIllah và Thiên Sứ của Ngài thì kẻ đó sẽ bị trừng phạt 
trong Hỏa Ngục và sẽ ở trong đó mãi mãi? Đó là sự nhục 
nhã vô cùng to lớn. 
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64. Những tên giả tạo đức tin đang e ngại về việc có một 
chương Kinh Quran được mặc khải xuống vạch trần 
những gì đang giấu kín trong trái tim của chúng. Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với chúng): “Các người cứ tiếp tục 
nhạo báng đi, rồi đây Allah sẽ phơi bày mọi thứ mà các 
người từng lo lắng.” 


65. Nếu như Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hỏi bọn chúng 
(sao lại phỉ báng tôn giáo) thì bọn chúng chắc chắn sẽ 
đáp: “Thật ra chúng tôi chỉ trò chuyện cho vui thôi.” Ngươi 
hãy nói (với chúng): “Các ngươi lại dám chế giễu Allah, 
các Lời Mặc Khải của Ngài và Thiên Sứ của Ngài ư?” 


66. Các ngươi (những kẻ giả tạo đức tin) chớ đừng cố 
biện minh. Quả thật, các ngươi đã vô đức tin sau khi đã tin 
tưởng. Nếu TA (Allah) lượng thứ bỏ qua cho một nhóm 
trong các ngươi thì TA cũng sẽ trừng phạt một nhóm 
khác, bởi chúng là những kẻ xấu xa tội lỗi.” 


67. Những kẻ giả tạo đức tin, nam cũng như nữ, đều 
giống nhau. Chúng kêu nhau làm điều sai và cắm cản 
nhau làm điều đúng, chúng giữ chặt (tài sản) trong tay 
(không muốn chi dùng cho con đường chính nghĩa của 
Allah). Chúng đã quên Allah, vì vậy, Ngài đã quên chúng. 
Thật vậy, những kẻ giả tạo đức tin là những kẻ dấy loạn, 
bất tuân. 


68. Allah đã hứa với những kẻ giả tạo đức tin cả nam lẫn 
nữ cũng như những kẻ vô đức tin Lửa của Hỏa Ngục, 
chúng sẽ mãi mãi sống trong đó. (Hỏa Ngục) đã đủ cho 
chúng. Allah nguyền rủa chúng và chúng sẽ phải chịu sự 
trừng phạt vĩnh viễn. 


69. (Hỡi những người giả tạo đức tin,) các ngươi giống 
những kẻ trước các ngươi. Chúng hơn các ngươi về sức 
mạnh, tài sản và đông con, chúng đã hưởng thụ những 
thứ được ghi cho chúng. Vì vậy, các ngươi cứ hưởng thụ 
những thứ được ghi cho các ngươi giống như những kẻ 
trước các ngươi, và các ngươi cứ tiếp tục nhạo báng 
giống như những kẻ trước các ngươi đã nhạo báng. Đó là 
những kẻ mà việc làm (thiện tốt) của chúng không có kết 
quả gì ở trần gian cũng như ở Đời Sau và chúng thực sự 
là những kẻ thất bại. 
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70. Lẽ nào chúng chưa nghe về câu chuyện của những kẻ 
trước chúng ư? Đám dân của Nuh (Nô-ê), đám dân “Ad, 
đám dân Thamud, đám dân của lbrahim, đám dân ở 
Madyan và các thị trấn bị lật ngược (đám dân của Lut), 
các Sứ Giả (của Allah) đã được cử phái đến gặp chúng 
với những bằng chứng rõ ràng (nhưng chúng đều phủ 
nhận Họ). Vì vậy, không phải Allah bất công với chúng mà 
chính chúng đã bắt công với bản thân mình. 


71. Những người có đức tin nam và nữ là đồng minh của 
nhau. Họ kêu gọi nhau làm điều đúng và ngăn cản nhau 
làm sai, họ thiết lập lễ nguyện Salah, xuất Zakah và tuân 
lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài. Họ là những người sẽ 
được Allah thương xót. Quả thật, Allah là Đáng Toàn 
Năng, Đáng Sáng Suối. 


72. Allah đã hứa với những người có đức tin nam và nữ 
những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông 
chảy, nơi họ sẽ sống vĩnh viễn, họ sẽ ở trong những ngôi 
nhà đẹp (đầy tiện nghi) bên trong các khu vườn vĩnh cửu; 
và họ sẽ được sự hài lòng của Allah, (một phần thưởng) 
lớn nhất. Đó là sự thành công vĩ đại. 


73. Hỡi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy chiến đấu chống lại 
những kẻ vô đức tin và những kẻ giả tạo đức tin, Ngươi 
hãy cứng rắn và quyết liệt với chúng. (Rồi đây, chắc chắn) 
nơi ở của chúng sẽ là Hỏa Ngục, một đích đến thật tôi tệ. 


74. (Những kẻ giả tạo đức tin) thề với Allah rằng chúng đã 
không nói (bắt cứ điều gì chống lại Thiên Sứ của Allah) 
trong khi chúng thực sự đã nói lời lẽ vô đức tin và chúng 
thực sự đã vô đức tin sau khi (chúng giả vờ) gia nhập 
Islam. Chúng có ý định (mưu hại Thiên Sứ của Allah) 
nhưng không thành. (Chẳng lẽ) chúng căm thù chỉ vì Allah 
và Thiên Sứ của Ngài làm cho chúng giàu có hơn từ thiên 
lộc của Ngài (chăng?). Nếu chúng quay đầu sám hối thì 
tốt cho chúng, còn nếu chúng quay lưng bỏ đi thì Allah sẽ 
trừng phạt chúng bằng sự trừng phạt đau đớn trên đời 
này và cả Đời Sau và trên trái đất này sẽ không có ai cứu 
giúp được chúng. 


75. Trong bọn chúng có kẻ đã giao ước với Allah: “Nếu 
Ngài ban cho bày tôi thiên lộc thì chắc chắc bày tôi sẽ chỉ 
dùng nó (cho con đường chính nghĩa của Allah) và chắc 
chắn bầy tôi sẽ là những người đức hạnh.” 
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76. Vậy mà khi Ngài ban cho chúng thiên lộc của Ngài thì 
chúng lại keo kiệt, chúng quay lưng và lật lộng (như chưa 
hề giao ước). 


77. Bởi sự giả tạo trong lòng chúng, bởi chúng đã bội ước 
với Allah và bởi những điều chúng đã thường dối gạt Ngài 
nên Ngài đã trừng phạt chúng cho đến Ngày chúng sẽ gặp 
lại Ngài. 


78. Lẽ nào chúng không biết rằng Allah biết rõ bí mật và 
những cuộc trò chuyện riêng tư của chúng? Lẽ nào chúng 
không biết rằng Allah biết rõ mọi điều vô hình? 


79. Những kẻ gièm pha các tín đồ rộng rãi và mạnh tay 
(đóng góp tài sản) cho việc từ thiện, (chê cười) những ai 
đóng góp tùy khả năng của họ bằng những lời chế giễu thì 
Allah chế giễu chúng lại và (rồi đây) chúng sẽ phại chịu 
một sự trừng phạt đau đón. 


80. Dù Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammag) có cầu xin 
(Allah) tha thứ cho chúng hoặc không cầu xin, (hoặc) thậm 
chí Ngươi có cầu xin cho chúng đến bảy mươi lần thì 
Allah cũng không tha thứ cho chúng. Đó là bởi vì chúng 
đã vô đức tin nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài. Quả thật, 
Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bắt tuân. 


81. Những kẻ ở lại nhà vui mừng cho việc chúng không ra 
đi tham chiến cùng với Thiên Sứ của Allah (trong trận 
Tabuk). Chúng ghét việc đóng góp tiền của và công sức 
của chúng cho cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của Allah. 
Chúng nói (với đồng bọn của chúng): “Các người đừng ra 
đi dưới cái nóng thế này!” Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) hãy nói: “Lửa của Hỏa Ngục còn nóng dữ dội 
hơn, nếu chúng thực sự biết!” 


82. Vì vậy, hãy để chúng cười chút ít (trong cuộc sống tạm 
bợ này) bởi vì (rồi đây) chúng sẽ phải khóc rất nhiều (ở 
Đời Sau), một sự bù đắp (thích đáng) cho những gì chúng 
đã tích lũy. 
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83. Nếu Allah cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) trở về 
gặp lại một nhóm trong bọn chúng, chúng sẽ xin Ngươi 
cho chúng ra đi chinh chiến cùng với Ngươi, Ngươi hãy 
nói (với chúng): “Kể từ nay các ngươi sẽ không bao giờ 
được phép chinh chiến cùng Ta nữa và cũng không bao 
giờ được cùng Ta đánh kẻ thù, bởi lẽ ngay từ đầu các 
ngươi đã hài lòng với việc ngồi ở nhà. Vì vậy, các ngươi 
cứ hãy tiếp tục ngồi ở nhà cùng với những kẻ ở lại.” 


84. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không được dâng lễ 
nguyện Salah cho bắt cứ ai chết đi trong bọn chúng và 
Ngươi không được đứng bên mộ của y. Quả thật, chúng 
đã vô đức tin nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài, và chúng đã 
chết trong tình trạng bất tuân. 


85. Và Ngươi đừng để cho tài sản và con cái của chúng 
làm Ngươi trầm trồ (hỡi Thiên Sứ Muhammad). Thật ra, 
Allah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt chúng 
trong đời sống trần tục này và để cho linh hồn của chúng 
ra đi (lúc chết) trong tình trạng là những kẻ vô đức tin. 


86. Khi có một chương Kinh nào đó được mặc khải xuống 
(truyền lệnh) rằng hãy có đức tin nơi Allah và hãy chiến 
đấu cùng với Thiên Sứ của Ngài thì những kẻ giàu có 
trong bọn chúng lại đến xin phép Ngươi (được miễn tham 
chiến), chúng nói: “Xin Người hãy để chúng tôi được phép 
ở lại cùng với những người ở lại.” 


87. Chúng hài lòng với việc chúng được ở lại cùng với 
những người ở lại nhà. Trái tim của chúng đã bị đóng dấu 
niêm phong nên chúng không nhận thức được (điều gì là 
tốt cho chúng). 


88. Ngược lại, Thiên Sứ (Muhammagd) và những người có 
đức tin đã cùng Y chiến đấu bằng tài sản và sinh mạng 
của mình là những người sẽ hưởng được những điều tốt 
đẹp, và họ là những người thành công. 


89. Allah đã chuẩn bị sẵn cho họ những Ngôi Vườn Thiên 
Đàng bên dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ sống muôn 
đời trong đó. Đây là một thăng lợi vĩ đại. 


90. Trong số những người Ả-rập du mục, có người đến 
xin phép (Thiên Sứ Muhammagd) cho họ được miễn tham 
chiến nhưng có một số đã nói dối Allah và Thiên Sứ của 
Ngài để được ở lại nhà. Rồi đây những kẻ vô đức tin trong 
số họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn. 
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91. Những người yếu đuối, những người bệnh tật và 
những người không có gì để đóng góp cho cuộc chiến, họ 
không có tội (khi họ ở lại nhà) miễn sao họ thật lòng với 
Allah và Thiên Sứ của Ngài. Bởi lẽ không có lý do gì để 
trách tội những người làm tốt cả. Quả thật, Allah là Đắng 
Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


92. Và cũng không mang tội đối với những ai đến gặp 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) để xin Ngươi phương tiện 
di chuyển và Ngươi đã bảo họ “Ta không có gì để làm 
phương tiện chuyên chở các ngươi cả!”, và họ quay về 
buồn bã trong nước mắt vì không có gì để đóng góp cho 
trận chiến. 


93. Quả thật, chỉ những người giàu (có khả năng và 
phương tiện cho cuộc viễn chinh) nhưng lại đến gặp 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) xin được miễn tham chiến 
mới là những kẻ đáng trách tội. Chúng hài lòng với việc 
chúng được ở lại cùng với những người ở lại nhà. Allah 
đã đóng dấu niêm phong trái tim của chúng nên chúng 
không biết được (điều gì là tết cho chúng). 


94. (Những kẻ giả tạo đức tin) sẽ đến cáo lỗi với các 
ngươi (hỡi những người Muslim) khi các ngươi trở về gặp 
lại chúng (từ chiến địa). Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) 
hãy nói (với chúng): “Các ngươi chớ đừng biện minh, 
chúng tôi sẽ không bao giờ tin các ngươi, Allah đã cho 
chúng tôi biết về sự thật của các ngươi. Và Allah và Thiên 
Sứ của Ngài sẽ quan sát những việc làm của các ngươi. 
Sau đó, các ngươi được đưa trở lại trình diện Đắng biết 
mọi điều vô hình và hữu hình, Ngài sẽ cho các ngươi biết 
rõ về những gì mà các ngươi đã từng làm.” 


95. (Những kẻ giả tạo đức tin) sẽ thề với Allah trước các 
ngươi (những người có đức tin) khi các ngươi trở về gặp 
lại chúng để các ngươi khỏi khiển trách chúng. Vì vậy, các 
ngươi hãy để chúng yên, chúng thực sự là những kẻ bẩn 
thỉu, rồi đây nơi ở của chúng sẽ là Hỏa Ngục, một sự đền 
đáp thích đáng cho những gì mà chúng đã kiếm được. 


96. Chúng thề (như thế) với các ngươi là để làm hài lòng 
các ngươi thôi. Dù các ngươi có hài lòng với chúng nhưng 
chắc chắn Allah không hài lòng với đám người bắt tuân, 
dấy loạn. 
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97. Dân Ả-rập du mục là những kẻ vô đức tin và giả tạo 
hơn (bắt cứ ai khác), họ hầu như không biết gì đến giới 
luật mà Allah đã truyền xuống cho Sứ Giả của Ngài. Quả 
thật, Allah là Đắng Hằng Biết, Đắng Chí Minh. 


98. Trong số những người Ả-rập du mục, có những kẻ coi 
việc chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của 
Allah) là một thứ tiền phạt và chúng luôn mong chờ các 
ngươi (những người có đức tin) gặp phải điều bất hạnh, 
nhưng chính chúng sẽ gặp phải điều bắt hạnh đó. Quả 
thật, Allah là Đáng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 


99. Tuy nhiên, trong đám dân Ả-rập du mục, cũng có 
những người có đức tin nơi Allah, nơi Đời Sau và coi việc 
chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Allah) là 
phương tiện để đến gần Allah và để có được lời cầu xin 
phúc lành của Thiên Sứ (Muhammagd). Không nghỉ ngờ gì 
nữa, đó là một phương tiện đến gần (Allah) dành cho họi 
AIllah sẽ thu nhận họ vào lòng thương xót của Ngài, quả 
thật, Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


100. Những người tiên phong (trong đức tin) thuộc 
Muhajirin (những người di cư từ Makkah đến Madinah tị 
nạn) và Ansar (dân Madinah) và những ai theo đường lối 
tốt đẹp của họ, Allah hài lòng với họ và họ hài lòng với 
Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho họ những Ngôi Vườn Thiên 
Đàng bên dưới có những dòng sông chảy, nơi họ sẽ sống 
mãi mãi. Đó là một thắng lợi vĩ đại. 


101. Trong những người Ả-rập du mục sống xung quanh 
các ngươi cũng như một số dân bản địa Madinah là 
những kẻ giả tạo đức tin. Chúng đã quen với thói giả tạo, 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không biết chúng (nhưng) 
TA biết chúng. TA sẽ trừng phạt chúng hai lần (một lần ở 
trần gian và một lần nơi cõi mộ), sau đó, chúng sẽ được 


đưa trở lại về chịu sự trừng phạt khủng khiếp (ở Đời Sau). 


102. Một số khác (trong Madinah) đã thừa nhận tội lỗi của 
họ, họ đã trộn những việc làm tốt cùng với hành động xấu 
khác và họ hy vọng Allah sẽ tha thứ cho họ. Thật vậy, 
Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


103. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy lấy tài sản mà họ 
Sadagah để tẩy sạch và thanh lọc họ. Ngươi hãy cầu 
nguyện phúc lành cho họ, quả thật lời cầu nguyện phúc 
lành của Ngươi là một sự bằng an cho họ. Quả thật, Allah 
là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 
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104. Lẽ nào (những người không tham chiến) không biết 
rằng Allah sẽ chấp nhận sự sám hồi (thật lòng) của đám 
bây tôi của Ngài và chấp nhận các việc làm Sadaqah (vì 
Ngài) và rằng Allah là Đắng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, 
Đắng Nhân Từ ư? 


105. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với (những 
người không tham chiến): “Các ngươi hãy làm (việc thiện), 
vì Allah sẽ nhìn thấy việc làm của các ngươi, Thiên Sứ 
của ngài và những người có đức tin (cũng sẽ nhìn thấy). 
Rồi đây, các ngươi sẽ được đưa trở về với Đắng biết điều 
vô hình và hữu hình, Ngài sẽ cho các ngươi biết về những 
gì các ngươi đã làm.” 


106. Còn những người không tham chiến khác (mặc dù 
không có lý do chính đáng) đang chờ đợi(3) phán quyết 
của Allah, hoặc là Ngài sẽ trừng phạt họ hoặc là Ngài 
chấp nhận sự sám hồi của họ, bởi lẽ, Allah là Đắng Hằng 
Biết, Đắng Sáng Suối. 


107. Những kẻ (giả tạo đức tin) đã xây dựng Masjid với ý 
đồ gây tổn hại (những người Muslim), thể hiện sự bất tuân 
và gây chia rẽ giữa những người có đức tin và để làm nơi 
đóng quân cho những ai đã từng gây chiến với Allah và 
Thiên Sứ của Ngài trước đây. Và chúng thè, tuyên bố: 
“Chúng tôi chỉ có ý định làm điều tốt mà thôi”. Nhưng Allah 
xác nhận rằng chúng đích thực là những kẻ nói dối. 


108. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) chớ đứng (lễ 
nguyện Salah) trong đó. Quả thật, Masjid (Quba') được 
xây dựng dựa trên nền tảng kính sợ (Allah) ngay từ ngày 
đầu tiên xứng đáng hơn để Ngươi đứng (lễ nguyện Salah) 
trong đó. Bên trong (Masjid này), có những người đàn ông 
yêu thích thanh tẩy bản thân, và Allah yêu thương những 
người thanh tây (bản thân khỏi những thứ dơ bắn và tội 
lôi). 


109. Một người đặt nền tảng tòa nhà của mình trên lòng 
kính sợ Allah và sự hài lòng của Ngài tết hơn hay kẻ đặt 
nền tảng tòa nhà của mình trên một bờ rạn nứt chỉ chờ 
sụp xuống lửa của Hỏa Ngục? Quả thật, Allah không 
hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 
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110. Ngôi Masjid mà (những kẻ giả tạo đức tin) đã xây 
dựng sẽ không ngừng trở thành (nguyên nhân) gây ra sự 
hoài nghi trong lòng của chúng cho đến khi trái tim của 
chúng ngừng đập. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Biết, 
Đắng Sáng Suốt. 


111. Thật vậy, Allah đã mua từ những người có đức tin 
mạng sống và tài sản của họ (để đổi lấy) việc họ sẽ có 
được Thiên Đàng (của Ngài). Họ chiến đấu vì con đường 
chính nghĩa của Allah, họ giết và bị giết. (Đó là) một lời 
hứa thực sự (ràng buộc) đối với Ngài trong Tawrah (Kinh 
Cựu Ước), trong Injil (Kinh Tân Ước) và cả trong Qur an. 
Và ai là người trung thực với giao ước của mình hơn 
Allah? Vì vậy, các ngươi hãy vui mừng về cuộc giao dịch 
mà các ngươi đã ký kết với Ngài, và đó là một thành tựu 
Vĩ đại. 


112. (Những người đạt được thành tựu vĩ đại đó là) 
những người ăn năn sám hối (với Allah), những người thờ 
phượng (Ngài), những người ca ngợi tán dương (Ngài), 
những người nhịn chay, những người cúi mình và quỳ lạy 
(trong Salah), những người bảo ban làm điều tốt và ngăn 
cản làm điều sai trái, và những người tuân theo các giới 
hạn của Allah. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy báo 
tin mừng cho những người có đức tin. 


113. Nabi và những người có đức tin không được cầu xin 
(Allah) tha thứ cho những kẻ đa thần ngay cả khi chúng là 
họ hàng sau khi đã rõ rằng chúng là bạn đồng hành của 
Hỏa Ngục. 


114. Thật ra việc cầu xin tha thứ của lbrahim cho cha của 
Y trước kia chẳng qua chỉ vì lời hứa mà Y đã hứa với cha 
mình. Nhưng khi (Ibrahim) đã rõ rằng cha của mình là kẻ 
thù của Allah, Y đã tách mình ra khỏi ông ta. Thật vậy, 
lbrahim là người năng cầu nguyện (Allah) và có lòng kiên 
nhẫn chịu đựng. 


115. Allah không để một dân tộc nào đi lạc sau khi Ngài 
đã hướng dẫn họ (đến với chân lý) cho đến khi Ngài trình 
bày rõ cho họ biết những gì họ nên tránh. Quả thật, Allah 
biết tất cả mọi thứ. 


116. Quả thật, quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều 
thuộc về một mình Allah, Ngài làm cho sống và làm cho 
chết. Và các ngươi không có bất kỳ vị bảo hộ hay vị cứu 
tinh nào ngoài Allah. 
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117. Thật vậy, Allah đã tha thứ cho Nabi (Muhammagd), 
Muhaiirin (những người đến Madinah tị nạn) và Ansar 
(những người bản địa Madinah). Họ là những người đã 
theo Nabi trong thời khắc khó khăn sau khi trái tim của 
một nhóm trong số họ gần như nghiêng về (sự hoài nghi) 
nhưng rồi Allah cũng đã tha thứ cho họ, bởi vì Ngài nhân 
từ và thương xót họ. 


118. (Cuối cùng, Allah cũng đã tha thứ) cho ba người 
(Ka'ab, Murarah và Hilal) đã không tham chiến (trận 
Tabuk, nhưng đã rất hối hận về lỗi làm của họ). (Họ đã 
cảm thấy nặng lòng) đến mức trái đất tuy rộng bao la 
nhưng lại chật hẹp đối với linh hồn của họ và họ nhận thấy 
không còn chỗ nào để chạy trốn khỏi Allah trừ phi phải 
chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài đã mở cho họ cơ hội 
sám hối để họ có dịp ăn năn. Thật vậy, Allah là Đắng 

Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đắng Nhân Từ. 


119. Hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah và 
hãy ở cùng với những người chân thật. 


120. Người dân Madinah và những người Ả Rập du mục 
sống lân cận không được ở lại, bỏ mặc Thiên Sứ của 
Allah (ra đi chinh chiến một mình) và cũng không được 
quý mạng sống của mình hơn mạng sống của Y. Bởi lẽ, 
mọi khó khăn như đói khát, gian khổ mà họ gặp phải vì 
con đường chính nghĩa của Allah cũng như mỗi vùng đất 
mà họ bước qua làm cho những kẻ vô đức tin phẫn nộ và 
căm thù và việc họ giành được thắng lợi từ kẻ thù, đều 
được ghi nhận cho họ như một hành động ngoan đạo và 
thiện tốt. Thật vậy, Allah không làm mắt phần thưởng của 
những người làm điều tốt. 


121. Bất kỳ một khoản chỉ tiêu nào, dù nhỏ hay lớn, mà họ 
chi dùng (cho con đường chính nghĩa của Allah), hoặc bắt 
kỳ một thung lũng nào mà họ đi qua thì đều được ghi nhận 
để Allah ban thưởng cho họ tốt hơn điều mà họ đã từng 
làm. 


122. Không bắt buộc những người có đức tin phải ra đi 
chinh chiến cùng một lúc. Nếu mỗi nhóm cử một thành 
phần đại diện (ở lại) tiếp thu và học hỏi kiến thức tôn giáo 
và cảnh báo người dân của mình khi họ trở về, mong rằng 
mọi người nhận thức được những điều nên tránh. 
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123. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chiến 
đấu với những kẻ vô đức tin đang sinh sống ở gần với các 
ngươi, mục đích để chúng thấy được sự cứng rắn và sức 
mạnh của các ngươi (mà không có hành động xấu gây 
nhiễu loạn đến các ngươi). Các ngươi hãy biết rằng Allah 
luôn ở cùng với những người ngoan đạo. 


124. Bất cứ khi nào có một chương Kinh được ban xuống 
(cho Thiên Sứ Muhammagd) thì (trong số những kẻ giả tạo 
đức tin) có những người nói: “Ai trong quí vị gia tăng thêm 
đức tin bởi những lời này?” Tuy nhiên, đối với những 
người có đức tin, điều đó đã làm cho họ gia tăng thêm 
đức tin và họ rất đỗi vui mừng. 


125. Nhưng đối với những kẻ mang trong lòng chứng 
bệnh (giả tạo đức tin) thì điều đó chỉ làm chúng thêm xấu 
xa (ngoài) sự xấu xa của chúng, và chúng sẽ chết trong 
tình trạng vô đức tin. 


126. Phải chăng chúng không thấy rằng chúng đã gặp họa 
mỗi năm đến một hoặc hai lần ư? Nhưng rồi chúng không 
ăn năn cũng không nhớ. 


127. Bất cứ khi nào một chương Kinh được ban xuống thì 
chúng nhìn nhau, (nói): “Có ai nhìn thấy các người 
không?” và sau đó chúng quay đi. Allah đã gạt bỏ trái tim 
của chúng (khỏi chân lý) bởi vì chúng là đám người không 
hiêu. 


128. Quả thật, đã có một Thiên Sứ xuất thân từ trong các 
ngươi đến gặp các ngươi. Y đau buồn cho những gì các 
ngươi đã chịu đựng và Y đã quan tâm lo lắng cho các 
ngươi. Y đại lượng và nhân từ đối với những người có 
đức tin. 


129. Nếu như chúng ngoảnh đi thì Ngươi (hối Thiên Sứ 
Muhammad) hãy nói: “Allah đã đủ đối với Ta, không có 
Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài. Ta phó thác 
cho Ngài. Quả thật, Ngài là Chủ Nhân của chiếc ngai 
vương vĩ đại.” 
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2. Có phải con người lấy làm ngạc nhiên khi TA (Allah) đã 5Í 222, x2 J4 Di +>~ ke) 5Í 2 „II sÍ 
mặc khải (Kinh Sách) xuông cho một người đàn ông (xuât 
thân) từ họ để cảnh báo nhân loại (về hình phạt của Allah) öả~ == „ủ §Í lon “IÍ „8; Q0 si 
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những gì mà họ gửi đi trước. (Tuy nhiên), những kẻ vô #°ễ 
đức tin lại nói: “Rõ ràng đây là một tên phù thủy.” © œ2 
3. Thật vậy, Thượng Đề của các ngươi (hỡi những kẻ ìỐẤc œ2 5lÍ S£ (ca X82 —~5- 5 

#' NA hệt B@nf: : lì 2a ca „<) (<3) 401 &2 Ò) 
ngạc nhiên) là Allah, Đâng đã tạo ra các tâng trời và trái & vế: lu = Khi 
đất trong sáu ngày,. rồi Ngài ngự trị trên ngai vương. Ngài gà lên xv xi dế TC, đế. 
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là Allah, Thượng Đề của các ngươi, vì vậy các ngươi hãy x— ... 
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cho những ai đã tin tưởng và hành thiện theo lẽ công TS s. . "¬ 
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l : ấn ( Á) > (64 
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của Allah) dành cho những người ngoan đạo (ngay chính, 
sợ Allah). 
7. Những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với TA (- Allah, | (:¿ý;.1{†, :-- AI ‹ đúi ) 
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8. Chúng là những kẻ mà chỗ ở sẽ là Hỏa Ngục do hậu 
quả của những điều mà chúng đã tích lũy. 


9. Thật vậy, những người có đức tin và hành thiện, 
Thượng Đề của họ sẽ hướng dẫn họ (đến với sự hài lòng 
của Ngài) bằng đức tin của họ, (và Ngài sẽ thu nhận họ 
vào) các Ngôi Vườn Thiên Đàng hạnh phúc), bên dưới có 
những dòng sông chảy. 


10. Lời cầu nguyện của họ trong Thiên Đàng (sẽ là) “Lạy 
Allah, Ngài là Đắng Vinh Quang và Tối Cao!” và lời chào 
của họ với nhau (sẽ là) “Salam” — (Chào an lành!) và lời 
cầu nguyện cuối cùng của họ (sẽ là) “Alhamdulilla-hi 
Rabbil-a-lami-n” - (Ca ngợi, tán dương và tạ ơn Allah, 
Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật.) 


11. Nếu như Allah vội vàng đáp lại điều xấu mà con người 
(yêu cầu) giống như việc con người muốn Ngài đáp lại 
điều tốt (khi họ cầu xin Ngài) thì chắc chắn tuổi thọ của họ 
đã phải kết thúc. Tuy nhiên, TA bỏ mặc những kẻ không 
mong đợi cuộc gặp gỡ với TA sống lang thang một cách 
mù quáng. 


12. Con người khi gặp hoạn nạn, y van vái cầu khẩn TA 
cứu giúp (trong mọi tư thế) nằm, ngồi hoặc đứng. Nhưng 
khi TA giúp y thoát khỏi cơn nguy nạn, y (làm ngơ) bước 
đi như thể y chưa bao giờ từng cầu khẩn TA cứu giúp y 
thoát nạn. Như thế đó, những gì mà những kẻ tội lỗi đã 
làm lại tỏ ra đẹp mắt đối với chúng. 


13. TA đã tiêu diệt những thế hệ trước các ngươi (hỡi 
những kẻ đa thần) khi mà chúng làm điều sai quấy. Các 
Sứ Giả của chúng đã đến với chúng với những bằng 
chứng rõ ràng nhưng chúng không tin. TA đáp trả những 
kẻ tội lỗi đúng như thế. 


14. Sau đó, TA đã để các ngươi (loài người) thành những 
người kế thừa trái đất này sau chúng để quan sát các 
ngươi hành động thế nào (nếu các ngươi làm tốt sẽ được 
tốt còn nếu các người làm điều xấu sẽ bị điều xấu). 
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15. Khi các Lời Mặc Khải của TA được xướng đọc rõ ràng 
cho họ nghe, những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với 
TA nói: “Ngươi (hỡi Muhammad) hãy mang đến cho bọn 
ta một quyền Qur an khác quyển này hoặc hãy thay đổi nó 
đi!”. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: “Ta 
không thể thay đổi Nó theo ý mình. Ta chỉ làm theo những 
gì đã được mặc khải cho Ta. Nếu Ta nghịch lại Thượng 
Đề của Ta, Ta thực sự sợ hình phạt của Ngày Khủng 
Khiếp.” 


16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: 
“Nếu Allah muốn, Ta đã không đọc Nó (Qur'an) cho các 


ngươi nghe và Ngài cũng không cho các ngươi biết về Nó. 


Rõ ràng Ta đã sống một quãng đời với các ngươi trước 
khi Nó được ban xuông, sao các ngươi lại không hiệu?! 


17. Vì vậy, ai sai quấy hơn kẻ bịa ra một lời nói dối về 
Allah hoặc phủ nhận các dâu hiệu của Ngài?! Chắc chăn, 
những kẻ tội lỗi sẽ không thành công. 


18. (Những kẻ đa thần) tôn thờ ngoài Allah những thứ 
không gây hại cho họ cũng không mang lợi cho họ và họ 
nói: “Đây là những vị đại diện can thiệp cho chúng tôi 
trước Allah”. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói 
với chúng: “Có phải các người muốn cho Allah biết điều 
mà (các người tưởng rằng) Ngài không biết chuyện gì xảy 
ra trong các tầng trời và trái đất?” Allah Vinh Quang và Tối 
Cao vượt bên trên mọi thứ mà chúng tổ hợp (với Ngài). 


19. Thật ra, trước đây loài người vốn là một cộng đồng 
duy nhất (chỉ thờ phượng một mình Allah), nhưng rồi họ 
chia rẽ. Nếu không phải vì lời phán trước đây của Thượng 
Đề Ngươi (Thiên Sứ Muhamma9) thì mọi tranh chấp của 
họ đã được giải quyết xong. 


20. (Những kẻ đa thần) nói: “Tại sao Thượng Đề của Y 
(Muhammagd) không ban xuống cho Y một dấu hiệu lạ nào 
đó (chứng minh sứ mạng của Y là thật.” Ngươi hãy nói: 
“Quả thật, những điều vô hình đều thuộc về kiến thức của 
AIlah, vì vậy, các người hãy chờ đợi, quả thật Ta cũng 
chờ đợi cùng các người.” 


21. Khi mà TA (Allah) cho con người nếm trải hồng phúc 
(của TA) sau cơn nguy nạn, ngay lập tức họ âm mưu 
chống lại các Lời Mặc Khải của TA. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) hãy nói: “Allah nhanh hơn trong chiến lược.” 
Quả thật, các Sứ Giả của TA (các Thiên Thần ghi chép) 
luôn ghi chép hết mọi thứ mà các người âm mưu.” 
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22. (Allah), chính Ngài là Đắng làm cho các ngươi có thể 
đi lại trên đất liền và ngoài biển cả và khi các ngươi ở trên 
tàu. Con tàu đưa họ vượt trùng dương với làn gió nhẹ, họ 
vui mừng với chuyến đi. Bỗng một cơn cuồng phong nỗi 
lên, những làn sóng (khổng lồ) từ khắp nơi ập đến, họ 
nghĩ mình sẽ bị chết chìm trong trận giông tố này, họ liền 
chân thành khán vái Allah: “Nếu Ngài cứu bày tôi khỏi đại 
nạn này, chắc chắn bày tôi sẽ là những người biết ơn 
Ngài.” 


23. Nhưng sau khi Ngài cứu họ (khỏi cơn nguy nạn) thì họ 
lại gieo rắc tội lỗi trên trái đất bất chấp công lý. Hỡi nhân 
loại, thật ra tội lỗi đó chỉ hại bản thân các ngươi thôi, (đó 
chỉ là) sự hưởng thụ tạm bợ của đời sống thế tục, rồi đây 
các ngươi sẽ trở về trình diện TA. Lúc đó, TA sẽ cho các 
ngươi biết về mọi thứ mà các ngươi đã từng làm. 


24. Quả thật, hình ảnh đời sống trần tục này chỉ giống như 
một cơn mưa mà TA ban từ trời xuống làm cây cối trên 
đất hấp thụ, (cho ra) đủ loại cây trái hoa màu cung cấp 
lương thực cho con người và gia súc, cho đến khi mảnh 
đất được trang điểm và đẹp đẽ khiến các chủ nhân của nó 
nghĩ rằng mình có khả năng thu hoạch tốt vụ mùa thì 
mệnh lệnh (hủy hoại mùa màng) của TA được ban xuống 
đêm ngày. TA đã làm cho mùa gặt như thể nó chưa phát 
triển ngày hôm qua. Như thế đó, TA đã giải thích chỉ tiết 
các dấu hiệu cho nhóm người biết suy ngẫm. 


25. Allah mời gọi (con người) đến với Ngôi Nhà Bằng An 
(Thiên Đàng) và hướng dẫn bắt cứ ai Ngài muốn đến với 
con đường ngay chính (đó là tôn giáo Islam). 


26. Những người làm tốt sẽ có được phần thưởng tốt và 
hơn thế nữa. Không có bóng tối nào bao phủ khuôn mặt 
của họ, cũng không có sự sỉ nhục. Họ là những người bạn 
của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. 


27. Những kẻ làm điều xấu sẽ nhận lại điều xấu tương 
ứng với nó và sự sỉ nhục sẽ bao trùm chúng. Chúng sẽ 
không có một ai bảo vệ trước Allah. Gương mặt của 
chúng như thể bị bao phủ bởi bóng tối của màn đêm — 
thật đen tối. Chúng là những người bạn của Hỏa Ngục, 
chúng sẽ sống trong đó mãi mãi. 
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28. Vào Ngày mà TA sẽ triệu tập tất cả (loài người), rồi TA 
phán với những kẻ đa thần: “Các ngươi và thần linh mà 
các ngươi tổ hợp hãy ở yên vị trí của mình.” Sau đó, TA 
sẽ tách chúng ra và các thần linh của chúng sẽ nói: “Các 
ngươi không từng thờ phượng bọn ta.” 


29. “Allah đã đủ làm nhân chứng cho bọn ta và các ngươi, 
và bọn ta đã không biêt gì vê sự thờ phượng của các 
ngươi.” 


30. (Vào Ngày vĩ đại đó), mọi linh hồn sẽ chứng kiến hậu 
quả của những điều mà nó đã từng làm và (những kẻ đa 
thần) sẽ được đưa về với Allah, Đắng Bảo Hộ đích thực 
của chúng. Và những gì mà chúng đã bịa đặt trước đây sẽ 
bỏ chúng đi mắt. 


31. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy hỏi (những kẻ 
đa thần phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho các ngươi từ trời 
đất? Ai chi phối thính giác và thị giác của các ngươi? Ai 
đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra từ cái sống? 
Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động (của vũ trụ)?” 
Chúng sẽ nói: “Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với chúng: 
“Vậy tại sao các ngươi không sợ (Ngài)?” 


32. Đáy là Allah, Thượng Đề đích thực của các ngươi. 
Thê nên bât cứ điêu gì ngoài chân lý đêu lâm lạc, vậy các 
ngươi lạc hướng đi đâu? 


33. Lời nói của Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammag9) vệ những kẻ bât tuân, dây loạn đúng như 
thê, răng chúng sẽ không có đức tin. 


34. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những 
kẻ đa thần): “Các thần linh mà các ngươi thờ phượng 
ngoài Allah có khả năng khởi tạo (vũ trụ) và tái tạo nó 
không?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với 
chúng: “Allah khởi tạo (vũ trụ) và tái tạo nó trở lại.” Vậy 
sao các ngươi vẫn còn xa lánh (chân lý}?” 


35. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi chúng: “Có thần linh nào 
của các ngươi hướng dẫn đến chân lý không?” Ngươi hãy 
nói: “Allah hướng dẫn đến chân lý.” Vậy Đắng hướng dẫn 
đến chân lý đáng được tuân theo hơn hay một kẻ không 
thê hướng dẫn trừ phi được hướng dẫn? Các ngươi cư 
xử và đánh giá sao thế? 





ca ø 
lãi óảU daÃ £ Sứ nà mã 
dố? “4⁄5 - 655 TỶ Ti lạ & 
@ ó;4225 6ú j6 § cÈ26z2 


#£ Ú o| sẢ2; tấ uv5 XÑ( s26 


⁄ 
< “2 
% 


⁄,9 4A ế liesifIE2 
2M | 5322 2124) 6 


@ Ós2 ljếứ 22⁄Z -e 34g 5À1/lhg 


4£ x~ 


JŠb :6Í 62395 +2 J 
+#llú 6é 4 v2 2256 *f 


ủ\:š gi 


¿£ = 2 z2 2 ¿oO <.z a 6 
1, 22 22% 4{2 Ly 2# ú & 44 2 
gi? la 4) 2oas^¬ 


Yunus 210 


36. Và hầu hết (những kẻ đa thần) chỉ đi theo giả định. 
Thật vậy, giả định không thay thế được gì cho sự thật. 
Quả thật, Allah biết rõ những điều chúng làm. 


37. Quran này không thể nào do ai khác ngoài Allah làm 
ra. Nó xác nhận lại những gì trước Nó và giải thích chỉ tiết 
về Kinh Thánh trước đây (như Tawrah, Injil, Zabur... ), 
không có gì phải hoài nghi rằng Nó đến từ Đắng Chúa Tễ 
của vũ trụ và vạn vật. 


38. Hoặc có phải (những kẻ đa thần) bảo Y (Muhammad) 
đã bịa đặt ra (Qur an)? Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy 
nói: “Vậy các người hãy mang đến một chương Kinh 
giống như thế và hãy gọi bắt cứ ai ngoài Allah đến giúp 
đỡ, nếu các ngươi nói thật!” 


39. Đúng hơn, chúng đã phủ nhận những gì mà chúng 
không thể bao hàm với sự hiểu biết của chúng và chúng 
chưa đạt được lời giải thích của nó. Tương tự như thế, 
những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận. Cho nên, Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy xem kết cuộc của những 
kẻ làm điều sai quấy đã diễn ra thế nào! 


40. Trong số (những kẻ đa thần) có người đã tin tưởng 
vào (Qur an) và có người không tin tưởng vào Nó. Tuy 
nhiên, Thượng Đề của Ngươi (Muhammad) biết rõ những 
kẻ dấy loạn bất tuân. 


41. Nếu như chúng phủ nhận Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammag9d) thì Ngươi hãy nói: “Ta chịu trách nhiệm cho 
hành động của Ta và các ngươi chịu trách nhiệm cho 
hành động của các ngươi, các ngươi không liên can đến 
việc làm của Ta và Ta không liên can đến việc làm của 
các ngươi.” 


42. Trong số (những kẻ đa thần) có người đến (giả vờ) 
nghe Ngươi (Thiên Sứ) xướng đọc (Qur an). (Nhưng 
Ngươi —- hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy biết rằng) làm sao 
Ngươi có thể làm cho người điếc nghe được cũng như 
làm sao Ngươi có thể hướng dẫn (đám người) khi chúng 
không hiểu gì? 


43. Trong số (những kẻ đa thần) có người hướng mắt 
nhìn Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). Nhưng làm sao 
Ngươi có thể hướng dẫn được người mù khi họ không 
nhìn thấy? 
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44. Thật vậy, Allah đã không bát công với con người về 
bất cứ điều gì, nhưng chính con người lại bất công với 
bản thân mình. 


45. Vào Ngày mà (Allah) sẽ tập hợp (nhân loại), họ (cảm 
giác) như thể họ chỉ ở lại (thế gian) một giờ trong ngày. Và 
họ sẽ nhận biết nhau. Quả thật, những kẻ phủ nhận cuộc 
gặp gỡ với Allah sẽ thất bại và họ là những kẻ đã không 
được hướng dẫn. 


46. Cho dù TA cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) thấy 
một vài (hình phạt) mà TA đã hứa với chúng hay TA làm 
cho Ngươi chết đi thì đằng nào chúng cũng phải trở về 
trình diện TA. Rồi đây Allah sẽ là nhân chứng cho những 
gì chúng đã từng làm. 


47. Mỗi cộng đồng (dân tộc, quốc gia) đều có một Sứ Giả 
(được Allah phái đến). Vì vậy, khi sứ giả của họ đến, mọi 

việc tranh chấp giữa họ sẽ được giải quyết một cách công 
bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công. 


48. (Những kẻ vô đức tin) nói: “Bao giờ lời hứa (về sự 
trừng phạt) này sẽ xảy ra nêu các ngươi nói thật?” 


49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: 
“Ta không có quyền năng quyết định điều hại hay điều lợi 
cho bản thân ngoại trừ điều nào Allah muốn. Mỗi cộng 
đồng đều có một thời hạn nhất định, một khi thời hạn của 
họ đến thì họ sẽ không thể nán lại hay đi sớm hơn một 
thời khắc nào.” 


50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với chúng: “Các ngươi 
hãy nghĩ xem, nếu (Allah) ban hình phạt xuống các người 
vào ban đêm hoặc ban ngày thì hình phạt nào sẽ là cái mà 
những tên tội lỗi thúc giục nó mau đến?!” 


51. “Phải chăng sau khi hình phạt thật sự giáng xuống thì 
các ngươi mới tin hay sao? Lẽ nào bây giờ các ngươi mới 
tin trong khi trước đây các ngươi đã mong nó mau đến? 


52. Sau đó, có lời phán bảo với những tên làm điều sai 
quây: “Các ngươi hãy nêm lây sự trừng phạt muôn đời. 
Các ngươi được đền bù bởi những gì các ngươi đã kiếm 
được.” 


53. (Những kẻ đa thần) hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammadl: 
“Có phải (hình phạt mà Ngươi cảnh báo) là sự thật 
không?” Ngươi hãy đáp: “Xin thề với Thượng Đề của Ta, 
chắc chắn đó là sự thật và các ngươi sẽ không thoát.” 
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54. Nếu mỗi linh hồn làm điều sai quấy có tất cả mọi thứ 
trên trái đất thì chắc chắn nó sẽ dùng để chuộc tội; và 
(những kẻ làm điều sai quấy) sẽ hối hận khi nhìn thấy hình 
phạt. (Tuy nhiên), chúng sẽ được (Allah) phân xử bằng 
công lý và chúng sẽ không bị đối xử bắt công. 


55. Lẽ nào mọi thứ trong các tầng trời và trái đất không 
thuộc về một mình Allah?! Lẽ nào lời hứa của Allah không 
phải là sự thật?! Tuy nhiên, hầu hết (những kẻ vô đức tin) 
không biết mà thôi. 


56. Ngài làm cho sống và làm cho chết và các ngươi sẽ 
được đưa về trình diện Ngài trở lại (để Ngài xét xử và 
thưởng phạt). 


57. Hỡi con người! Thật vậy, lời răn (Qur an) từ Thượng 
Đề đã đến với các ngươi. Nó là một phương thức chữa 
tâm bệnh của các ngươi, là một nguồn chỉ đạo và là lòng 
thương xót dành cho những người có đức tin. 


58. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với nhân 
loại): “Với hồng phúc của Allah và lòng thương xót của 
Ngài, các ngươi hãy vui hưởng.” Điều đó tốt hơn những gì 
mà họ đã tích lũy và tom góp được. 


59. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi hãy nói (với những 
kẻ đa thần): “Các ngươi có xem lại việc các ngươi tự ý 
cắm và cho phép dùng các bổng lộc mà Allah đã ban 
xuống cho các ngươi không?” Ngươi hãy nói với chúng: 
“Phải chăng Allah đã cho phép các ngươi (quyền hạn đó) 
hay các ngươi chỉ bịa đặt rồi nói khống cho Allah? 


60. Những kẻ bịa đặt lời nói khống cho Allah có suy nghĩ 
gì về số phận của mình vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng? 
Quả thật, Allah có đầy đủ hồng phúc dành cho loài người 
nhưng hầu hết họ không biết ơn. 


61. Không một hành động nào của Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd), không một đoạn Quran nào Ngươi xướng 
đọc và không một hành động nào các ngươi (những 
người có đức tin) làm mà lại không nằm dưới sự chứng 
kiến của TA (Allah). Không gì có thể nằm ngoài tầm kiểm 
soát của Thượng Đề của Ngươi, dù một vật có sức nặng 
bằng trọng lượng hạt nguyên tử nằm dưới đất hay trong 
bầu trời hoặc thậm chí nhỏ hơn hay lớn hơn thế thì cũng 
đều được ghi chép rõ ràng trong Quyền Kinh (Lưu Trữ - 
Quyển Kinh Mẹ). 





C3 

Sa 62245, „6 #) đi ý 
c5 (2252 s0800 777 
® ó4 Ý cá 3l 


=—= 5 2 1cz› c&z& 35 lÍ VETtU6 


® 232) 2222 4Á; 2; 2alÍ à t) 2622 


2á 76 đMújá s22 4Í La 2 


LÀP tư Ta 
ŒỒ Ó „2 
Al~-Z .?.. j5 2 12#Ÿ {..Ÿrz 2. .f có 
⁄<k ⁄ - 
4Ý 4x ?zŸ‡Ở 2 {1 ⁄<+Ÿ sZ tạ Si Z“\qx- 242~ 
4U d£ ¿Ì —I ðài + : <4 
h2 46s“ 


đi 631 4Í Đề 6; 624 ý 2 


Š0f 5a 106 Ú) S0 đ ó;=— 2 
3 lạ nung 


Yunus 213 CHỈ $ 


62. (Không có gì phải hoài nghi rằng) những vị Wali của 'ýzzÍ £ Chy£ * 4Í ⁄); lấi Xí 
Allah sẽ không lo sợ cũng sẽ không buôn phiên. ` 
ó2 
63. (Họ là) những người có đức tin và kính sợ Allah. ®ó¿# „it Ì J6 [J2 mi 
64. Họ sẽ được báo cho tin mừng ngay trong cuộc sống J‡xŸ{ :223fÍ;+⁄Ä4f š óc 2l ;ã 
trần gian này và cả Đời Sau. Lời phán của Allah sẽ không 5231 4; 415221 4 6780) rẻ 
bao giờ thay đổi. Đó là một thành tựu vĩ đại. @ ¿„ãlÍ ?xẩÍ ¿2 ó6 diÍc 4K) 125 


65. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi chớ để cho lời nói 2 Si ⁄2 - sấy 2l S1 2/25 đĐ;22 Ý: 
của (những kẻ xúc phạm tôn giáo) làm Ngươi buồn rầu. °.OE S022202622 0001 2n ng 

Quả thật, danh dự và quyền lực hoàn toàn thuộc về một đã Giải) 
mình Allah. Ngài là Đắng Hằng Nghe, Đắng Toàn Tri. 


66. (Không có gì phải hoài nghi rằng) bất cứ ai trên các 2 2 ÃÍ{ š ‹2⁄ {socZlÍ3 <2 s6 Sì XÍ 
tầng trời và bất cứ ai trên trái đất đều là (tạo vật) của lo 2214970 li 
Allah. Những kẻ câu khân các thân linh khác ngoài Allah Ò| ;6zâ 4Ï 0à đã 0e 16 2ảlÍ &6 
thực sự không đi theo các đôi tác của Ngài (bởi vì Ngài : " ". „ 
không hề có bất cứ đối tác nào cả). Chúng chỉ đi theo sự @ ó>222 l5 012 ó3)1 ÝỊ ó5 
phỏng đoán và giả định, chúng chỉ giỏi đặt điêu dôi gian. 

67. (Allah) là Đắng đã tạo ra ban đêm cho (con người) 22a: lJ£ zø 1Í; T5 1L 2Ã 
nghỉ ngơi và ban ngày để họ quan sát (được mọi vật)? 2455 s2 # vgïïG 
Quả thật, trong sự việc đó là những dâu hiệu cho đám ® ó3 5.35) cá đJ đÙS ä # “a2 
người biết lắng nghe. mà, 

68. (Một nhóm những kẻ đa thân) nói: “Allah có con trai”. TC ấ ỄÑÍ k2 S42 T2, z2 tí: đú zú{ S¿{llu 


Thật trong sạch và tối cao thay Ngài, Ngài là Đắng Miễn 
Cần. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất À5)“ —. XI NI d 6ý ca 
đều thuộc về một mình Ngài. Các ngươi (những kẻ đa . 

thần) chẳng có bằng chứng nào cho điều đã nói. Lẽ nào ® z1 Ý 4Í 6 „5l 5é 
các ngươi nói ra những điều mà các ngươi không biết?l 


69. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: * €ï 4Ï Si th di ấn để 
“Những ai đặt điêu gian dôi cho Allah sẽ không thành PHẾ e THỊ ng MP 

công.” Đó 
70. (Những hưởng thụ mà chúng có được trên cuộc sống sià l4 sưa tít “Š VI š 262 
này chỉ) là một sự hưởng thụ (tạm bợ ngắn ngủi) của cuộc Sẻ MEN. SỬ 0Á) sa 
sông thê tục. Rồi đây, chúng sẽ phải trở vê trình diện TA, ®ó;2—; 222 LiỂ G4214) Vì Re knä| 


rồi TA sẽ cho chúng ném trải hình phạt nghiêm khắc về 
những gì mà chúng đã từng phủ nhận. 
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71. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy kể cho (những 
kẻ đa thần) nghe về thông tin của Nuh, khi Y bảo người 
dân của mình: “Hỡi dân của Ta! Nếu địa vị của Ta cũng 
như sự nhắc nhở của Ta về các dấu hiệu của Allah trở 
thành gánh nặng cho các người thì Ta xin phó thác cho 
Allah. Vậy các người hãy quyết theo kế hoạch của các 
người, các người hãy kêu gọi các thần linh của các người 
đến hỗ trợ công việc của các người, rồi các người chớ để 
cho kế hoạch của các người có điều gì sơ suất, sau đó 
hãy (dùng nó) xử trí Ta và chớ cho Ta thời gian nghỉ 
ngơi.” 


72. “Nhưng nếu các người quay lưng lại (với lời khuyên 
của Ta) thì (các người hãy biết rằng) Ta đã không đòi các 
người thù lao. Quả thật, phần thưởng của Ta là ở nơi 
Allah và Ta được lệnh phải là một người Muslim (thần 
phục Ngài). 


73. Tuy nhiên, (người dân của Nuh) đã chối bỏ (Nuh). Vì 
vậy, TA đã giải cứu Y và cả những người (tin tưởng) cùng 
Y trên con tàu và TA đã để tất cả họ trở thành những 
người thừa kế. TA đã nhắn chìm những kẻ đã phủ nhận 
các dấu hiệu của TA. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 
hãy nhìn xem hậu quả ra sao đối với những kẻ đã được 
cảnh báo. 


74. Rồi sau (Nuh), TA đã gởi rất nhiều Sứ Giả đến với 
người dân của Họ. (Các vị Sứ Giả này) đến với người dân 
của mình với những bằng chứng rõ ràng, nhưng họ đã 
không tin vào điều mà họ đã phủ nhận trước đó. Vì vậy, 
TA niêm kín con tim của những kẻ vượt quá giới hạn. 


75. Tiếp theo sau họ, TA đã cử phái Musa và Harun đến 
gặp Pha-ra-ông và các quân thần của hắn cùng với các 
dấu hiệu của TA nhưng bọn chúng cư xử kiêu ngạo và 
chúng là đám người tội lỗi. 


76. Khi cả hai mang chân lý từ nơi TA đến gặp bọn chúng 
thì bọn chúng bảo: “Thật ra, đây rõ ràng là trò ma thuật.” 


77. Musa nói: “Các người nói về sự thật như thế khi nó 
đến với các người ư? Lẽ nào đây lại là trò ma thuật? Quả 
thật, những tên dùng trò ma thuật không thê nào thành 
công" 
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78. (Đám thuộc hạ của Pha-ra- ông) nói (với Musa): “Có zÚ¿ A7Í£ Éã<¿ É£ Œ244 2-Í BỊ 

phải ngươi mang điều này đến để lôi kéo bọn ta rời bỏ =.- UV: 
những gì mà bọn ta thầy được ở tổ tiên của bọn ta (đã ‹ d2 bàng} la n4) 4-60: Sơ 
làm trước đây) đề rôi hai ngươi có thê hùng bá trong lãnh y 


thổ này? Không, bọn ta sẽ không tin hai ngươi.” đồ Ớn 
79. Pha-ra-ông nói (với đám thuộc hạ): “Các ngươi hãy Lá ⁄ .< d;ối £?23 d6; 


triệu tập cho ta tất cả các vị pháp sư uyên bác.” 


80. Vì vậy, khi các pháp sư đến, Musa nói với họ: “Các vị $ 
cứ ném xuông bất cứ thứ gì các vị muôn ném.” 5 


Í 


1 JlÍ s2 -đ d6 2.44ÍÍ ;¿ đũ 


ð1, Khi họ đã ném, Musa nổi: Những gì cáo vị mang đến | đj 2; -ƒ,. ca.  .<.¿ J6 bñƒU 
chỉ là trò ma thuật. Chắc chăn Allah sẽ phá tan nó, bởi R 
quả thật Ngài không để cho hành động của đám người ® „~ BÀI J+£ &L; ) hoc 5t 
dây loạn bât tuân được thành công.” 


82. Allah thiết lập chân lý bằng các lời phán của Ngài cho > 2Ï Dứ SẼ {#úu{ ‡3- 
dù những kẻ tội phạm không thích (điều đó). @ $2) S154 sớt 


83. Nhưng không ai tin Musa, ngoại trừ (một sô) con cháu _".. ...ẽ . ốc. 
thuộc người dân của Y, vì sợ Pha-ra-ông và đám thuộc hạ kg Sơ Eêï7 lở Ma nu 
của hắn bắt bớ. Quả thật, Pha-ra-ông đã kiêu ngạo trong | Jứí 6z⁄7 ó|š 4% Đi 322 Xrn 
lãnh thô (Ai Cập) và hắn quả thật là một kẻ tàn bạo ác bá. | “ NT: =„ 
® 6-5 xi vŠU 2Ï ð 


84. Musa nói: “Hỡi dân của Ta, nếu các người thật sự tin “Íáš sấ{ „vá ;bẾ ðỊ 2246 (s2 đổ; 
TÊN. Ẹ Tin O¿ ¿2 ¿ d6 
tưởng nơi Allah thì hãy phó thác cho Ngài nếu các người lên hệ Di to Kx 
là tín đồ Muslim (thần phục Ngài). Ñ@JZZ vi VỆ pc 
85. Vậy là, người dân nói: “Bầy tôi nguyện phó thác cho. ¿8l #4 z2 4 *t¿‹ vÉz 4ñ Ú£ Ïjứã 
Allah. Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài đừng biến bầy l4? sỀ sa: 
tôi thành một phương tiện thử thách cho những kẻ tàn bạo si DAI | 
ác bá.” 
86. “Với lòng thương xót của Ngài, xin Ngài giải cứu bầy ‹. €ÍÍ „>Sl{ +2 z2“. VỀ: 
tôi khỏi đám người vô đức tin.” © óc! 2Ì óa để G2 
87. TA đã mặc khải cho Musa và người anh (em) của Y: -Ễ 291 2⁄4 1142 s22 11 ¿2t 
“Hai ngươi hãy để người dân của mình định cư ở Ai Cập 2 lu ÔÌ se (at dị; <2} 
trong những ngôi nhà, hãy dựng những ngôi nhà của các I1 (0n cư 3 há Di, đà 
ngươi hướng về Qiblah (Đên Aqsa ở Palestine), rồi hãy 
dâng lễ nguyện Salah trong đó và hãy báo tin mừng cho đồ đa : „lai 


những người có đức tin. 
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88. Musa cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, Ngài 
đã ban cho Pha-ra-ông và các tên đầu sỏ của hắn sự huy 
hoàng và phú quý trong cuộc sống trần tục này. Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi, nhờ đó mà chúng đã dắt thiên hạ 
lạc khỏi con đường của Ngài. Lạy Thượng Đề của bày tôi, 
xin Ngài phá hủy tài sản của họ và niêm kín con tim của 
họ để họ không tin tưởng cho đến khi họ đối diện với hình 
phạt đau đớn.” 


89. (Allah) phán: “Lời cầu xin của hai anh em ngươi được 
TA chấp nhận. Vì vậy, hai ngươi hãy đi thẳng (trên chân 
lý) và chớ đừng chạy theo con đường của những kẻ 
không biết.” 


90. TA đã đưa dân Israel băng qua biển (Hồng Hải), Pha- 
ra-ông và quân lính của hắn truy đuổi họ với lòng đầy câm 
phẫn và hận thù. Rồi đến khi (Pha-ra-ông) bị nhắn chìm 
dưới biển thì hắn mới nói: “Bề tôi đã tin rằng quả thật 
không có Thượng Đề nào ngoài Đắng mà dân Israel đã 
tin, và bề tôi xin là một người Muslim (thần phục Ngài).” 


91. (Allah phán:) “Bây giờ (nhà ngươi mới tin ư?) Chẳng 
phải trước đó ngươi vẫn còn đại nghịch và là một kẻ dấy 
loạn kia mà?” 


92. Vì vậy, ngày nay TA (Allah) giữ thân xác của ngươi 
(Pha-ra-ông) lại để làm một dấu hiệu cho những ai sống 
sau ngươi. Tuy nhiên, hầu hết nhân loại đối với các dấu 
hiệu của TA vẫn lơ là và không chú ý đến. 


93. Quả thật, TA đã định cư dân Israel tại một nơi tốt lành 
(của vùng đất Sham hồng phúc) và ban phát cho họ bổng 
lộc tốt sạch. Họ đã không bất đồng nhau mãi đến khi 
nguồn kiến thức (Qur an) đến với họ (xác nhận lại sứ 
mạng của Muhammad đã được nhắc đến trong Tawrah). 
Rồi đây, vào Ngày Phán Xét, Thượng Đề của Ngươi 
(Muhammag) sẽ phân xử giữa họ về những điều mà họ đã 
từng tranh chấp và bắt đồng. 


94. Cho nên, nếu như Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 
hoài nghi về những gì mà TA đã mặc khải cho Ngươi thì 

Ngươi hãy hỏi những ai đọc Kinh Sách thời trước Ngươi 

(như người Do Thái và Thiên Chúa). Quả thật, đó là chân 
lý từ Thượng Đề của Ngươi được mang đến cho Ngươi. 

Vì vậy, Ngươi chớ là kẻ sinh lòng hoài nghi. 


95. Ngươi chớ đừng trở thành kẻ phủ nhận các dấu hiệu 
của Allah để rồi Ngươi trở thành một trong số những kẻ 
thất bại và thua thiệt. 
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96. Thật vậy, những ai mà Lời của Thượng Đề Ngươi (đã 
phán rằng chúng là những kẻ vô đức tin) thì chắc chắn sẽ 
không bao giờ có đức tin. 


97. Và cho dù mọi dấu hiệu được trưng bày cho chúng (thì 
chúng vẫn không tin) cho đến khi chúng nhìn thấy hình 
phạt đau đớn. 


98. (Trước đây) chưa từng có thị trấn nào đã có đức tin 
mà đức tin của nó giúp ích được dân chúng (sau khi lệnh 
trừng phạt đã được tuyên bố) ngoại trừ đám dân của 
Yunus. Khi họ đã có đức tin, TA đã giải thoát họ khỏi hình 
phạt nhục nhã trong cuộc sống trần gian này và cho họ 
tiếp tục sống hưởng lạc đến một thời hạn ấn định. 


99. (Và thực sự) nếu như Thượng Đề của Ngươi 
(Muhammad) muốn, chắc chắc tất cả loài người trên trái 
đất này đều có đức tin. Lẽ nào Ngươi muốn ép buộc nhân 
loại trở thành những người có đức tin ư?! 


100. Không một linh hồn nào có đức tin nếu như không có 
phép của Allah và Ngài sẽ làm ô uế những ai không chịu 
dùng não bộ của mình để hiểu (chân lý). 


101. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với 
những kẻ đa thần): “Các ngươi hãy quan sát những gì 
trong trời đất!” Quả thật, đối với đám người vô đức tin thì 
cho dù có xuất hiện thêm các dấu hiệu lạ hoặc sự cảnh 
báo cũng vô ích đối với chúng. 


102. Phải chăng chúng chờ đợi (sự trừng phạt đã xảy ra) 
trong những ngày của những người đã đi trước chúng? 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với chúng): 
“Vậy các ngươi hãy cứ chờ đợi, quả thật Ta cũng sẽ chờ 
đợi cùng các ngươi.” 


103. Sau khi (hình phạt giáng xuống), TA đã giải cứu các 
Sứ Giả của TA cùng với những người đã tin tưởng. Đó là 
trách nhiệm của TA trong việc giải cứu những người có 
đức tin. 


104. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi nhân 
loại, nếu các ngươi hoài nghi về tôn giáo của Ta, Ta 
không thờ phượng các thần linh mà các ngươi thờ 
phượng ngoài Allah. Ta chỉ thờ phượng một mình Allah, 
Đắng làm cho các người chết, và Ta được lệnh phải trở 
thành một người có đức tin.” 
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105. Và Ngươi hãy hướng mặt mình về tôn giáo thuần túy 
(chân lý) và chớ đừng bao giờ trở thành một trong những 
kẻ đa thần. 


106. Ngươi chớ đừng cầu nguyện ngoài Allah những thứ 
không mang lợi cũng chẳng gây hại được Ngươi. Nếu 
như Ngươi làm vậy, Ngươi thực sự là một trong những kẻ 
làm điều sai quấy. 


107. Nếu Allah muốn điều hại chạm đến Ngươi thì chẳng 
có ai có khả năng loại bỏ nó khỏi Ngươi ngoại trừ Ngài, 
còn nếu Ngài muốn điều tốt lành cho Ngươi thì cũng 
chẳng có ai ngăn cản được thiên lộc đó (của Ngài). Ngài 
ban nó cho bất cứ ai Ngài muốn trong đám bề tôi của 
Ngài. Quả thật, Ngài là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


108. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi loài 
người, quả thật, chân lý đã đến với các ngươi từ Thượng 
Đề của các ngươi. Vì vậy, ai được hướng dẫn thì thật ra y 
đã được hướng dẫn cho linh hồn mình, còn ai lạc lối thì 
việc lạc đó chỉ bất lợi cho linh hồn của y. Và Ta không 
phải là người phải chịu trách nhiệm cho các ngươi.” 


109. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy làm theo 
những gì đã được mặc khải cho Ngươi và Ngươi hãy kiên 
nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah (thiết lập) cuộc phán 
xét. Quả thật, Ngài là Đáng Phân Xử ưu việt nhất. 
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1. Alif. Lam. Ra. (Đây là) một Kinh Sách chứa đựng những 
câu mang ý tổng quát rồi sau đó được trình bày chỉ tiết bởi 
Đắng Sáng Suốt, Đắng Thông Toàn. 


2. (Thông qua một Sứ Giả - Muhammad, nói): “Các ngươi 
(hỡi loài người) không được thờ phượng (bất cứ thứ gì 
khác) ngoài Allah. Quả thật, Ta là một vị cảnh báo và 
mang tin mừng được cử phái đến với các ngươi.” 


3. “Các ngươi hãy cầu xin Thượng Đề của các ngươi tha 
thứ tội lỗi cho các người, các ngươi hãy quay về sám hối 
với Ngài, Ngài sẽ ban cho các ngươi hưởng thụ cuộc sống 
tốt lành cho đến một thời hạn ấn định và Ngài sẽ ban 
thưởng xứng đáng cho từng người (dựa theo việc tốt của 
y). Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi, Ta thực sự lo sợ cho 
các ngươi về hình phạt vào Ngày Vĩ Đại.” 


4. “Các ngươi phải trở về trình diện Allah và Ngài là Đắng 
Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.” 


5. (Những kẻ giả tạo đức tin) cố khép lòng mình hầu lẫn 
trốn khỏi Ngài (nhưng chúng hãy biết rằng) ngay cả khi 
chúng phủ áo che thân mình thì Allah vẫn biết những gì 
chúng che giấu và những gì chúng công khai phơi bày. 
Thật vậy, Ngài biết hết mọi điều thầm kín trong lòng 
(chúng). 


6. Không một sinh vật nào trên trái đất mà Allah không 
cung cấp bồng lộc cho nó. Ngài biết rõ nơi chúng cư ngụ 
và nơi chúng sẽ chết. Tất cả đều được ghi chép rõ ràng 
trong Quyên Kinh (Mẹ - Lawhu Al-Mahfuzh). 


7. Chính Ngài là Đắng đã tạo ra trời đất trong sáu ngày và 
Ngai Vương của Ngài ở bên trên mặt nước để Ngài thử 
thách các ngươi (loài người) xem ai trong các ngươi tốt 
nhất trong việc làm của mình. Nếu Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) nói rằng các ngươi sẽ được dựng sống lại 
sau khi chết (để chịu trách nhiệm cho mọi hành động đã 
làm) thì những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ nói: “(Qur an) 
này rõ ràng chỉ là trò ma thuật.” 
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8. Nếu TA (Allah) trì hoãn việc trừng phạt chúng đến một 
thời hạn qui định thì chắc chắn chúng sẽ lên tiếng (giễu 
cợt): “Điều gì đã cản nó xảy ra lúc này chứ?” Không nghỉ 
ngờ gì nữa, vào Ngày mà sự trừng phạt đến với chúng, 
chúng sẽ không bao giờ thoát được, chúng sẽ bị bao vây 
bởi những gì mà chúng đã từng chế nhạo. 


9. Và nếu như TA có cho con người nếm trải lòng thương 
xót từ TA và sau đó TA tước nó khỏi y, chắc chăn y sẽ 
tuyệt vọng và vô ơn. 


10. Nhưng nếu TA cho (con người) nếm trải phú quý sau 
tai họa (nghèo khó, bệnh tật) thì chắc chắn y sẽ nói: 
“Những điều xấu đã đi mắt” rồi chắc chắn y sẽ vui mừng 
một cách tự đắc. 


11. Ngoại trừ những ai biết kiên nhẫn và hành thiện thì đó 
là những người có được sự tha thứ và phân thưởng vĩ 
đại. 


12. Có lẽ Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) bỏ qua một vài 
điều đã được mặc khải cho Ngươi và lòng Ngươi cảm 
thấy căng thẳng bởi sự việc đó, vì chúng nói: “Sao không 
có một kho báu hay một Thiên Thần nào được gửi xuống 
cùng với Y (Muhammad)." (Vì vậy, Ngươi — Muhammad, 
chớ bỏ qua những điều đã được mặc khải cho Ngươi, bởi 
lẽ) thật ra Ngươi chỉ là một người cảnh báo, (một người 
truyền đạt thông điệp) mà thôi, còn Allah mới chính là 
Đắng sắp đặt và quyết định mọi thứ. 


13. Hay chúng nói: “Y đã bịa ra Nó (Qur an)." Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: “Vậy các ngươi 
hãy mang đến mười chương Kinh giống như Nó đã được 
bịa ra xem nào và các ngươi hãy kêu gọi bất cứ ai ngoài 
Allah đến hỗ trợ các ngươi, nếu các ngươi nói thật!” 


14. Cho nên, nếu như chúng không thực hiện được yêu 
cầu của các ngươi (những người có đức tin) đưa ra thì 
các ngươi hãy biết rằng thực ra Nó (Quran) được mặc 
khải bằng kiến thức của Allah và rằng không có Thượng 
Đề đích thực nào khác ngoài Ngài. Vậy sao các ngươi 
không là những người Muslim (thần phục Ngài)?! 


15. Ai ham muốn đời sống trần tục này cũng như sự hào 
nhoáng của nó, TA sẽ ban cho họ đầy đủ phần công lao 
của họ trong đó, và họ sẽ không bị cắt giảm bát cứ điều gì 
ở nơi đó. 





s3 

su14 SÃ TÍỊ clÁ4lÍ 2082 G34 số 
b0 g0) 0 0) Vị z0 2 28 AƑ CÀI 
@ x25 1ã <4 Bi Ú cœ 2 e+© 


LÊN bàn rà lá“ x~x»x~x~ T.+% + 2È & + 
KHIỆ Ai Cà: 2} 4 25 A531 0)2 


@5;⁄4£ ñ ,ố| 4£ o6;2ƒÍ{ã§ 
cá agftlcs2fVs x2 ái ï 


SA: b2 


Slá6Ígyš s2 ,BE2f ¿2 2235 ch ctz 
© 64212 bể 
Áf „l„ dại Gấ1g1¿6 ;Í12+£24 Íg 
k -- 


C 


;el) c2 uy; (28 4Í 4; 2 6 ý 
®622⁄4j Ý ¿g6 G2 cai 


Hud 221 


16. Đó là những kẻ sẽ không có gì ở Đời Sau ngoại trừ 
Hỏa Ngục, và những gì chúng đã làm nơi (trần gian) đều 
sẽ tiêu tan và những việc thiện tốt mà chúng đã từng làm 
đều sẽ không có giá trị. 


17. Lẽ nào (Thiên Sứ Muhammagd) là một người (đứng) 
trên bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đề của mình và có 
một nhân chứng (Jibril) từ Ngài xướng đọc Nó (Qur an) 
cho Y cũng như trước đó đã có (một sự xác nhận từ) Kinh 
Sách của Musa (Tawrah) - một nguồn hướng dẫn, một 
hồng phúc, (lại ngang bằng) với kẻ thuộc các giáo phái vô 
đức tin, kẻ mà Hỏa Ngục là điểm hẹn của hắn?! Vì vậy, 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chớ hoài nghỉ về 
(Quran), bởi lẽ Nó là sự thật từ Thượng Đế của Ngươi, 
nhưng đa số nhân loại không có đức tin. 


18. Còn ai sai quấy hơn kẻ bịa ra lời nói dối cho Allah. Đó 
là những kẻ sẽ bị bắt trình diện trước Thượng Đề của 
chúng và các nhân chứng sẽ nói: “Đây là những kẻ đã nói 
dối cho Thượng Đề của chúng.” Không nghi ngờ gì nữa 
rằng Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai quấy. 


19. (Đó là) những kẻ ngăn cản (mọi người) khỏi con 
đường của Allah và tìm cách làm cho nó cong quẹo và 
phủ nhận Đời Sau. 


20. Những kẻ đó không thể chạy trốn (khỏi hình phạt của 
Allah) trên trái đất này và ngoài Allah chúng chẳng có vị 
bảo hộ nào và hình phạt sẽ tăng lên gắp bội dành cho 
chúng. Quả thật, chúng đã không thể nghe và thấy được 
(chân lý). 


21. Chúng là những kẻ đã làm thua thiệt bản thân mình và 
những điều chúng bịa đặt đã bỏ chúng đi mất dạng. 


22. Chắc chắn ở Đời Sau chúng sẽ là những kẻ thua 
CUỘc. 


23. Quả thật, những người có đức tin, hành thiện, và hạ 
mình khiêm tốn trước Thượng Đề của họ sẽ là những 
người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ sông trong đó mãi mãi. 


24. Hình ảnh của hai nhóm người (có đức tin và vô đức 
tin) giống như hình ảnh của một kẻ vừa mù vừa điếc và 
một người nhìn thấy và nghe được, hai người này có 
ngang bằng nhau không? Vậy các ngươi không lấy đó làm 
bài học để ghi nhớ ư? 
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25. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Nuh (Nô-ê) đến với 
người dân của mình, Y nói: “Ta đích thực là một người 
cảnh báo được phái đến cho các ngươi” 


26. “Các ngươi không được thờ phượng ai khác ngoài 
AIlah. Quả thật, Ta lo sợ cho các ngươi vê sự trừng phạt 
vào một Ngày đau đón.” 


27. Tuy nhiên, những tên lãnh đạo vô đức tin trong đám 
dân của (Nuh) nói (với Y): “Bọn ta thấy ngươi cũng chỉ là 
một người phàm giống như bọn ta và bọn ta thấy những 
kẻ đi theo ngươi chỉ toàn là những tên thấp hèn và ngu 
đần trong bọn ta. Và bọn ta thấy các ngươi chẳng có bắt 
kỳ công đức nào trội hơn bọn ta cả. Đúng hơn, bọn ta cho 
rằng các ngươi là những kẻ nói dối.” 


28. (Nuh) nói: “Này hỡi người dân của Ta, các ngươi có 
xem xét: nếu Ta có bằng chứng rõ ràng từ nơi Thượng Đề 
của Ta và Ngài ban cho Ta lòng thương xót nơi Ngài (khi 
chọn Ta làm Sứ Giả) nhưng các ngươi lại không nhận 
thấy (hồng phúc đó), thì lẽ nào Ta lại ép buộc các ngươi 
chấp nhận nó trong khi các ngươi không thích điều đó?” 


29. “Này hỡi người dân của Ta! Ta không đòi các ngươi 
tiền bạc (cho việc kêu gọi này), bởi lẽ phần thưởng của Ta 
là do Allah ban cấp, và Ta không có quyền xua đuổi 
những người có đức tin (nghèo khổ). Quả thật, họ sẽ trở 
về trình diện Thượng Đề của họ. Tuy nhiên, Ta thấy rằng 
các ngươi mới là đám người ngu muội.” 


30. “Này hỡi người dân của Tal Ai sẽ bảo vệ Ta khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah nếu Ta xua đuổi họ, lẽ nào các 
ngươi không lưu ý đến điều đó ư?” 


31. “Ta không nói với các ngươi rằng Ta có các kho tàng 
của Allah hay biết về điều vô hình, Ta không nói rằng Ta 
là một Thiên thần, và Ta cũng không nói với những người 
(nghèo) mà cặp mắt của các ngươi khinh khi rằng họ sẽ 
không bao giờ được Allah ban cho điều tốt đẹp, bởi lẽ 
Allah biết rõ nhất về những gì bên trong bản thân họ. (Nếu 
Ta nói như thế) thì quả thật Ta chính là kẻ làm điều sai 
quây.” 


32. (Người dân của Nuh) nói: “Này Nuh, Ngươi đã tranh 
luận với bọn ta quá nhiều. Vậy, Ngươi hãy mang đến 
những gì mà Ngươi đe dọa bọn ta xem nào, nếu Ngươi là 
người nói thật!” 
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33. (Nuh) nói với chúng: “Quả thật, chỉ có Allah mới có thể 
mang (sự trừng phạt) đên nêu Ngài muôn, và (lúc đó, 
chắc chăn) các ngươi sẽ không thoát được.” 


34. “Nếu như Allah muốn làm cho các ngươi lầm lạc thì lời 
khuyên của Ta sẽ không mang lại lợi ích gì cho các ngươi, 
mặc dù Ta thực sự muốn khuyên các ngươi điều tốt đẹp. 
Quả thật, Ngài là Thượng Đề của các ngươi và rồi các 
ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.” 


35. Hay chúng nói: “(Nuh) đã bịa ra (tôn giáo) rồi cho rằng 
là của Allah.” Ngươi (hỡi Nuh) hãy nói với chúng: “Nếu Ta 
bịa ra thì một mình Ta chịu tội nhưng Ta không dính líu 
với tội lỗi mà các ngươi phạm.” 


36. Rồi (Allah) đã mặc khải đến Nuh: “Sẽ không còn ai 
trong đám dân của Ngươi có đức tin ngoại trừ những 
người đã có đức tin (trước đó). Vì vậy, Ngươi đừng buồn 
về những gì chúng làm.” 


37. “Ngươi hãy đóng một con tàu dưới sự quan sát của 
TA và hãy tuân theo lời mặc khải của TA. Ngươi chớ cầu 
xin gì thêm cho những kẻ làm điều sai quấy, chắc chắn 
bọn chúng sẽ bị nhắn chìm.” 


38. Vậy là (Nuh) đóng tàu (theo lệnh truyền của Allah). 
Mỗi khi những tên lãnh đạo trong đám dân của Y đi ngang 
qua, chúng đều buông lời chế nhạo Y. Nuh nói với chúng: 
“Các ngươi chế nhạo Ta, rồi đây Ta sẽ chế nhạo lại các 
ngươi giống như những gì các ngươi chế nhạo Ta.” 


39. “Rồi đây, các ngươi sẽ biết ai sẽ phải nhận một sự 
trừng phạt nhục nhã (trên cõi trân) và ai sẽ phải chịu một 
hình phạt lâu dài (ở Đời Sau).” 


40. Mãi đến khi lệnh của TA được ban hành với dấu hiệu 
nước sẽ phun lên từ lò lửa. TA bảo (Nuh): “Ngươi hãy 
mang lên tàu tất cả mỗi loài vật một cặp (đực và cái) và 
gia đình Ngươi cùng những người có đức tin, trừ những 
kẻ mà lời hứa trừng phạt đã định cho chúng.” Tuy nhiên, 
số lượng những người có đức tin cùng với Y thật quá ít.” 


41. (Nuh) bảo (những người có đức tin và gia đình của Y): 
“Mọi người hãy nhân danh Allah mà lên tàu mặc kệ nó 
đậu hay trôi, quả thật, Thượng Đề của Ta là Đắng Tha 
Thứ, Đắng Nhân Từ.” 
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42. Con tàu đưa họ trôi đi giữa những con sóng to như 
những quả núi. Nhìn thấy con trai đứng ở đằng xa, Nuh hô 
gọi: “Này con trai của Ta, con hãy mau lên tàu cùng bọn 
ta. Con đừng ở cùng với những kẻ vô đức tin.” 


43. (Đứa con trai của Nuh) đáp: “Con sẽ leo lên đỉnh núi, 
nó sẽ giúp con tránh được dòng nước (của trận lụt này).” 
(Nuh) nói: “Ngày hôm nay sẽ không một thứ gì có thể bảo 
vệ con khỏi sắc lệnh của Allah trừ những ai mà Ngài 
thương xót.” (Bỗng lúc ấy), những con sóng ập đến chia 
cắt hai cha con và đứa con trai (của Nuh) nằm trong số 
những kẻ bị nhắn chìm (trong dòng nước). 


44. (Sau khi tất cả mọi thứ bị nhắn chìm, Allah) phán: “Hỡi 
đất, hãy nuốt nước của ngươi lại. Hỡi bầu trời, hãy ngưng 
mưa của ngươi lại.” Vậy là nước rút xuống và sự việc đã 
xong. Con tàu (của Nuh) đậu trên núi Al-Jdudi. Và có lời 
bảo: “Thật đáng đời cho những kẻ làm điều sai trái!” 


45. Nuh cầu xin Thượng Đề của Y: “Lạy Thượng Đề của 
bề tôi, quả thật, con trai của bề tôi thuộc về gia đình của 
bề tôi. Lời của Ngài là sự thật và Ngài là Đắng Thâm Phán 
Công Bằng nhát.” 


46. (Allah) phán: “Này Nuh, nó thực sự không thuộc gia 
đình của Ngươi. Quả thật việc làm của nó không tốt. Vì 
vậy, Ngươi đừng cầu xin TA về những điều Ngươi không 
biết, TA khuyên Ngươi (nên dừng lại việc cầu xin) kẻo 
Ngươi trở thành một trong những kẻ ngu muội.” 


47. (Nuh) nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, bề tôi xin Ngài 

che chở bề tôi tránh khỏi việc đòi hỏi Ngài về những điều 
bề tôi không biết. Nếu Ngài không tha thứ và thương xót 

bề tôi thì chắc chắn bề tôi sẽ nằm trong số những kẻ thua 
thiệt.” 


48. (Allah) phán: “Hỡi Nuh, Ngươi hãy xuống tàu bằng sự 
bình an và phúc lành từ nơi TA. TA ban bằng an và phúc 
lành cho Ngươi và cho những cộng đồng từ thế hệ con 
cháu của những ai cùng Ngươi. Riêng những cộng đồng 
(vô đức tin), TA sẽ cho chúng chìm trong lạc thú (của trần 
gian) rồi chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn (ở Đời Sau).” 


49. (Câu chuyện về Nuh) là một nguồn tin vô hình mà TA 
đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). Ngươi và 
người dân của mình chưa từng biết về câu chuyện này 
trước đây. Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn, quả thật kết cục 
tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo, sợ Allah. 
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50. Người dân “Ad, (TA đã cử) Hud, người anh em của 
chúng đến với chúng. (Hud) nói: “Hỡi người dân của Tai 
Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah, các ngươi 
không hề có Thượng Đề nào khác ngoài Ngài. Các ngươi 
chỉ là những kẻ bịa ra (các thần linh theo dục vọng và sự 
tưởng tượng của các ngươi).” 


51. “Hỡi người dân của Ta! Ta không đòi hỏi các ngươi 
thù lao cho việc kêu gọi này, bởi lẽ phân thưởng của Ta là 
ở nơi Đắng đã tạo ra Ta. Lẽ nào các ngươi không hiểu?!” 


52. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi hãy cầu xin 
Thượng Đề của các ngươi tha thứ và các ngươi hãy ăn 
năn sám hối với Ngài, Ngài sẽ ban nước mưa từ trời 
xuống cho các ngươi, Ngài sẽ gia tăng sức mạnh hiện có 
của các ngươi. Và các ngươi chớ đừng quay ởi thành 
những tên tội lỗi.” 


53. (Người dân của Hud) nói với Y: “Này Hud, ngươi đã 
không mang đến cho bọn ta bằng chứng nào (thuyết phục 
cả) và bọn ta không vì lời nói của ngươi mà từ bỏ các thần 
linh của bọn ta, và bọn ta không tin ngươi.” 


54. “Bọn ta chỉ nói với ngươi rằng có thể một số thần linh 
của bọn ta sẽ mang đến điều xấu cho ngươi”. (Hud) nói 
với chúng: “Vậy thì Ta xin Allah làm chứng và các ngươi 
cũng hãy làm chứng rằng Ta không can hệ với những gì 
các ngươi thờ phượng.” 


55. “Ngoài Ngài. Các ngươi hãy cùng nhau lên kế hoạch 
hãm hại ta và đừng để cho Ta yên thân.” 


56. “Quả thật, Ta xin phó thác cho Allah, Thượng Đề của 
Ta và Thượng Đề của các ngươi. (Các ngươi hãy biết 
rằng) không một sinh vật nào (sống trên trái đất này) mà 
Ngài không nắm quyền quản lý chúng. Quả thật, Thượng 
Đề của Ta ở trên con đường ngay chính (chân lý).” 


57. “Nếu các ngươi quay đi thì quả thật Ta cũng đã truyền 
đạt những gì mà Ta được phái mang đến cho các ngươi. 
Thượng Đề của Ta sẽ mang đến một nhóm người khác 
thay thế các ngươi, các ngươi sẽ không gây hại cho Ngài 
bất cứ điều gì. Quả thật, Thượng Đề của Ta là Đắng giám 
sát tất cả mọi thứ.” 


58. Khi lệnh (trừng phạt) của TA đến, TA đã giải cứu Hud 
và những ai đã tin tưởng cùng Y bởi lòng thương xót nơi 
TA, và TA đã giải cứu họ thoát khỏi sự trừng phạt kinh 
hoàng. 
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59. Đó là đám dân 'Ad. Chúng đã chống lại các dấu hiệu 
của Thượng Đề của chúng, nghịch lại các Sứ Giả của 
Ngài, và tuân theo lệnh của từng tên xắc xược ương 
ngạnh. 


60. Sự nguyễn rủa đeo bám chúng suốt đời sống thế tục 
và cả Đời Sau. (Đó là kết quả cho việc) người dân 'Ad đã 
phủ nhận Thượng Đề của chúng. (Đó là kết quả cho việc) 
dân tộc 'Ad, đám dân của Hud bị tống khứ đi xa (khỏi lòng 
thương xót của Allah). 


61. Người dân Thamud, (TA đã cử) Saleh, người anh em 
của chúng đến với chúng. (Saleh) nói: “Hỡi người dân của 
ta, các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah, các ngươi 
không hề có Thượng Đề nào khác ngoài Ngài. Ngài đã tạo 
các ngươi từ đất và Ngài cho các ngươi quản lý nó. Vì 
vậy, các ngươi hãy cầu xin Ngài tha thứ và hãy quay về 
sám hối với Ngài. Quả thật, Thượng Đề của Ta rất gần, 
Ngài luôn đáp lại lời cầu xin (của những ai cầu xin Ngài).” 


62. (Người dân của Saleh) nói: “Này Saleh, trước đây 
ngươi là người được kỳ vọng nhất trong bọn ta, lẽ nào 
ngươi lại cắm bọn ta tôn thờ những thần linh mà ông cha 
của bọn ta đã tôn thờ? Quả thật, bọn ta cảm thấy hoài 
nghỉ về điều mà ngươi đang kêu gọi bọn ta đến với nó.” 


63. (Saleh) nói với chúng: “Hỡi người dân của Tal Các 
ngươi có xem xét: nếu Ta có bằng chứng rõ ràng từ nơi 
Thượng Đề của Ta và Ngài ban cho Ta lòng thương xót 
nơi Ngài (khi chọn Ta làm Sứ Giả) thì ai sẽ giúp Ta thoát 
khỏi (sự trừng phạt của) Allah nếu Ta bắt tuân Ngài. Vì 
vậy, các ngươi chỉ làm cho Ta thêm thua thiệt.” 


64. “Hỡi người dân của Ta, đây là con lạc đà của Allah, 
một dấu hiệu dành cho các ngươi. Vì vậy, các ngươi hãy 
để mặc nó tự do ăn uống trên đất của Allah, các ngươi 
chớ đừng chạm đến nó bắt cứ điều hại nào, nếu không 
các ngươi sẽ phải chịu một sự trừng phạt gần kề.” 


65. Nhưng chúng đã giết nó. (Saleh) nói với chúng: “Các 
ngươi hãy tận hưởng (cuộc sống) trong nhà mình ba 
ngày, (rồi sự trừng phạt của Allah sẽ đến với các ngươi). 
Đó là lời hứa (chắc chắn), không giả dối.” 


66. Vì vậy, khi lệnh (trừng phạt) của TA đến, TA đã giải 
cứu Saleh và những ai đã tin tưởng cùng Y bởi lòng 
thương xót nơi TA, và TA đã giải thoát họ khỏi sự nhục 
nhã của ngày hôm đó. Thật vậy, Thượng Đề của Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ Muhammad) là Đắng Toàn Lực, Đắng 
Quyền Năng. 
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67. Một tiếng thét đã hủy diệt những kẻ làm điều sai quấy, 
sáng ra chúng (là những xác chêt) năm sâp trong những 
ngôi nhà của mình. 


68. Như thể chúng chưa bao giờ được thịnh vượng ở đó. 
(Đó là kết quả cho việc) người dân Thamud đã phủ nhận 
Thượng Đề của chúng. (Đó là kết quả cho việc) đám dân 
Thamud bị tống khứ đi xa (khỏi lòng thương xót của 
AIlah). 


69. Quả thật, các Sứ Giả (Thiên Thần) của TA đã đến gặp 
lbrahim báo tin mừng (về đứa con trai — ls-haaq). (Các Sứ 
Giả) nói: “Salam — chào bằng an”. (Ibrahim) đáp lại: 
“Salam”. (Sau khi chào Salam, lIbrahim) liền mang ra một 
con bê nướng (tiếp đãi họ). 


70. Nhưng khi thấy họ không đưa tay chạm đến thức ăn, 
(Ibrahim) nghi ngờ về họ và cảm thấy sợ hãi. (Thấy vậy, 
các Thiên Thần) nói: “Ngươi đừng sợ, thực ra, chúng tôi 
được phái đến với đám dân của Lut.” 


Z1. Vợ của Y (Sarah) đang đứng, nữ mỉm cười. Sau đó, 
TA báo cho nữ biệt tin mừng vê đứa con trai ls-haaq và 
sau ls-haaq là Ya'qub. 


72. (Nghe các Thiên Thần báo tin mừng, nữ Sarah) nói: 
“Khốn cho tôi! Làm sao tôi có thể sinh con trong khi tôi là 
một bà già còn chồng tôi là một ông lão kia chứ? Đây thực 
sự là một điều hết sức kỳ lạ.” 


73. (Các Thiên Thần) nói: “Lẽ nào ngươi cảm thấy kỳ lạ về 
lệnh của Allah? Cầu mong lòng thương xót và hồng phúc 
của Ngài cho các ngươi hỡi người nhà (của lbrahim). Quả 
thật, Ngài là Đắng Đáng Ca Tụng, Đắng Chí Tôn.” 


74. Sau khi trong lòng hết sợ và nhận được tin mừng, 
lbrahim quay sang tranh luận với (các Sứ Giả) của TA vê 
đám dân của Lut. 


75. Quả thật, lbrahim là người chịu đựng, năng cầu 
nguyện và sám hối (với Allah). 


76. (Các Thiên Thần nói với lbrahim): “Này lbrahim, Ngươi 
hãy từ bỏ việc này - (việc cầu xin cho đám dân của Lut), 
bởi lệnh (trừng phạt) của Thượng Đề của Ngươi đã được 
ban hành, chúng chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt, 
không thể nào tránh khỏi.” 
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77. Khi các Sứ Giả (Thiên Thần) của TA đến gặp Lut, Y 
đau buồn cho người dân của mình và cảm thấy bắt lực 
(trong việc cứu giúp họ tránh khỏi sự trừng phạt), Y nói: 
“Hôm nay sẽ là một ngày kinh hoàng.” 


78. Người dân của (Lut) vội kéo đến gặp Y bởi vì trước đó 
chúng thường quen làm điều xấu (khi thấy khách lạ). (Lut) 
nói với chúng: “Hỡi người dân của Ta, đây là những đứa 
con gái của Ta, chúng trong sạch hơn cho các ngươi. Các 
ngươi hãy kính sợ Allah và đừng làm điều ô uế đối với 
khách của Ta. Lẽ nào trong các ngươi không có một 
người đàn ông nào biết lẽ phải?” 


79. (Đám dân của Lut) nói: “Quả thật, ngươi đã biết rõ 
răng bọn ta không cân những đứa con gái của Ngươi và 
Ngươi cũng biêt quá rõ bọn ta muôn gì.” 


80. (Lut) nói: “Giá như Ta có đủ sức mạnh để trừng trị các 
ngươi hoặc Ta sẽ nhờ đên một thê lực khác đê trợ giúp.” 


81. (Các Thiên Thần) nói (với Lut): “Này Lut, thật ra chúng 
tôi là những Sứ Giả của Thượng Đề của Ngươi, chúng sẽ 
không bao giờ hại được Ngươi. Vì vậy, Ngươi và gia đình 
hãy rời đi trong đêm và đừng để bắt cứ ai trong các ngươi 
ngoảnh nhìn lại, ngoại trừ vợ của Ngươi, ả ta sẽ bị trừng 
phạt giống như chúng. Quả thật, giờ hẹn của chúng là 
buổi sáng, chẳng phải buổi sáng là rất gần đó sao?” 


82. Vì vậy, khi lệnh (trừng phạt) của TA được ban hành, 
TA đã lật ngược (thị trân của chúng) và TA trút xuông trận 
mưa đá cứng như đất sét nung, lớp này chông lên lớp kia. 


83. (Mỗi viên đá) được Thượng Đề của Ngươi đánh dấu. 
Và sự trừng phạt không hề xa xôi đối với những kẻ làm 
điều sai quấy. 


84. Người dân Madyan, (TA đã cử) Shu'aib, người anh 
em của chúng đến với chúng. (Shư aib) nói: “Hỡi người 
dân của ta, các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah, 
các ngươi không hề có Thượng Đề nào khác ngoài Ngài. 
Các ngươi đừng đong đo và cân thiếu. Quả thật, Ta thấy 
các ngươi đang thịnh vượng nhưng Ta thực sự lo sợ cho 
các ngươi về sự trừng phạt của Ngày bao trùm tất cả.” 
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85. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi hãy đong đo và 
cân cho đủ và chớ gian lận để chiếm đoạt của người và 
đừng phá hại trái đât.” 


86. “Thứ còn lại ở nơi Allah tốt hơn cho các ngươi, nếu 
các ngươi là những người có đức tin. Và Ta không phải là 
người bảo vệ cho các ngươi.” 


87. (Người dân của Shư aib) nói: “Này Shu'aib, lẽ nào lễ 
nguyện Salah của ngươi đã chỉ thị ngươi buộc bọn ta phải 
bỏ những thần linh mà ông cha của bọn ta đã thờ phượng 
hoặc buộc bọn ta không được tự do chỉ tiêu tài sản của 
bọn ta thế nào tùy ý? Quả thật (trước kia) ngươi thực sự 
là một kẻ chịu đựng, có tư duy đúng đắn?!” 


88. (Shư aib) nói: “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi có 
xem xét: nếu Ta có bằng chứng rõ ràng từ nơi Thượng Đề 
của Ta và Ngài ban cho Ta bồng lộc tốt đẹp từ nơi Ngài. 
Ta không muốn làm khác với các ngươi cũng như không 
muốn cắm cản các người bất cứ gì, Ta chỉ muốn cải thiện 
các ngươi hết sức có thể. Và sự thành công của Ta đều là 
nhờ Allah, Ta phó thác cho Ngài và quay về sám hối với 
Ngài.” 


89. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi đừng để việc các 
ngươi bất hòa với Ta khiến các ngươi phải chịu sự trừng 
phạt giống như những gì xảy ra với người dân của Nuh 
hoặc người dân của Hud hoặc người dân của Saleh, và 
người dân của Lut không cách xa các ngươi bao lâu.” 


90. “Các ngươi hãy cầu xin Thượng Đề của các ngươi tha 
thứ cho các ngươi và hãy quay về sám hối với Ngài. Thật 

vậy, Thượng Đề của Ta là Đắng Nhân Từ, Đắng Tràn Đầy 
Yêu Thương (đối với những ai quay về với Ngài).” 


91. (Người dân của Shư'aib) nói: “Này Shư'aib, bọn ta 
không hiểu nhiều những gì ngươi nói, và thực tế bọn ta 
thấy ngươi là kẻ yếu hèn trong bọn ta, nếu không vì nễ 
trọng dòng họ của ngươi thì bọn ta đã ném đá giết ngươi, 
bởi lẽ ngươi đối với bọn ta chẳng có một sự tôn trọng nào 
cả. 
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92. (Shư aib) nói: “Hỡi người dân của Ta! Lẽ nào dòng họ ff an... đồ 


của Ta đối với các ngươi lại được tôn trọng hơn cả Allah 
nữa ư? Lễ nào các ngươi đặt Ngài sau lưng các ngươi 
(trong sự lơ là) như thế ư? Quả thật, Thượng Đề của Ta 
là Đắng bao quát hết những gì các ngươi làm.” 


93. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi hãy cứ làm công 
việc của các ngươi, còn Ta sẽ làm công việc của Ta. Rồi 
đây các ngươi sẽ biết ai sẽ bị sự trừng phạt hạ nhục y và 
ai sẽ là kẻ nói dối. Các ngươi hãy chờ xem, Ta cũng chờ 
xem (kết quả) cùng với các ngươi.” 


94. Khi lệnh (trừng phạt) của TA được ban hành, TA giải 
cứu Shư'aib và những người có đức tin theo Y bằng lòng 
thương xót từ nơi TA. Một tiếng thét đã hủy diệt những kẻ 
làm điều sai quấy, sáng ra chúng (là những xác chết) nằm 
sấp trong những ngôi nhà của mình. 


95. Như thể chúng chưa bao giờ được thịnh vượng ở đó. 
Há chẳng phải người dân Madyan đáng bị tống khứ đi xa 
(khỏi lòng thương xót của Allah) giống như người dân 
Thamud đã bị tống khứ đi xa (khỏi lòng thương xót của 
Ngài)? 


96. Quả thật, TA đã phái Musa mang các phép lạ của TA 
cùng với một thâm quyền rõ ràng. 


97. Đến gặp Pha-ra-ông và quần thần của hắn, nhưng 
chúng nghe theo lệnh của Pha-ra-ông. Và lệnh Pha-ra-ông 
không đúng với chân lý. 


98. Trong Ngày Phán Xét, (Pha-ra-ông) sẽ dẫn đầu đám 
dân của hắn vào Hỏa Ngục. Thật là một nơi tồi tệ mà 
chúng dắt nhau đi vào. 


99. Sự nguyễn rủa đeo bám chúng suốt cuộc đời này và 
cả Đời Sau. Thật xâu xa cho món quà chúng được ban 
tặng. 


100. Đó là thông tin về các thị trấn mà TA (Allah) kể cho 

Ngươi nghe (hỡi Thiên Sứ Muhammad), trong đó có một 
số (thị trấn) vẫn còn lưu lại chứng tích và một số khác thì 
không còn dấu vết. 
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101. TA đã không bất công với chúng mà chính chúng đã 
bất công với bản thân mình. Các thần linh mà chúng cầu 
nguyện ngoài Allah không giúp ích được gì cho chúng khi 
lệnh (trừng phạt) của Thượng Đề Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) được ban hành, ngược lại, (các thần linh đó) 
chỉ mang lại cho chúng sự hủy hoại. 


102. Như thế đó, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) đã trừng phạt các thị trần khi chúng làm điều 
sai quấy. Quả thật sự trừng phạt của Ngài rất đau đớn và 
khủng khiếp. 


103. Quả thật, trong sự việc đó là dấu hiệu (cảnh báo) cho 
những ai sợ hãi về sự trừng phạt ở Đời Sau. Đó là ngày 
mà tất cả nhân loại sẽ được triệu tập, và đó là ngày mà tất 
cả sẽ được chứng kiến (sự thật). 


104. TA không trì hoãn ngày đó ngoại trừ một thời hạn đã 
định. 


105. Vào Ngày đó, không một linh hồn nào được phép nói 
ngoại trừ có sự cho phép của Ngài. Và trong sô họ, có 
người bất hạnh và có người hạnh phúc. 


106. Đối với những kẻ bát hạnh, chúng sẽ ở trong Ngục 
Lửa mà thở dài, gào thét. 


107. Chúng sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời đất 
hãy còn tồn tại ngoại trừ Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ Muhammad) muốn khác đi. Quả thật, Thượng Đề của 
Ngươi làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 


108. Còn đối với những người hạnh phúc, họ sẽ ở trong 
Thiên Đàng, họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời 
đất hãy còn tồn tại ngoại trừ Thượng Đề của Ngươi muốn 
khác đi, một sự ban thưởng không giới hạn. 


109. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đừng hoài 
nghỉ về những gì mà những kẻ (đa thần) này đang thờ 
phượng (là sự lầm lạc). Chúng chỉ thờ phượng giống như 
ông cha của chúng đã thờ phượng trước đây. Chắc chắn 
TA sẽ trả lại đầy đủ cho chúng, không thiếu sót một điều 
gì 
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110. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách, nhưng đã 
có những tranh cãi và bắt đồng trong đó. Nếu không vì 
một lời phán của Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) đã được tuyên bố từ trước thì sự việc tranh 
cãi và bất đồng giữa chúng đã được giải quyết. Thật vậy, 
những kẻ vô đức tin vẫn cứ hoài nghỉ về (Qur an). 


111. Và chắc chắn mỗi (người có đức tin và kẻ vô đức 
tin), Thượng Đề của Ngươi sẽ đền bù đầy đủ cho họ dựa 
theo các việc làm của họ. Quả thật, Ngài thông toàn 
những gì họ làm. 


112. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy đi 
đúng hướng như Ngươi đã được lệnh. Ngươi và những ai 
quay đầu sám hối cùng Ngươi chớ đừng vi phạm giới luật. 
Quả thật, Ngài (Allah) luôn thấy rõ những gì các ngươi 
làm. 


113. Các ngươi (tín đồ Muslim) chớ đừng nghiêng về phía 
những kẻ làm điều sai quấy, kẻo Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ 
chạm các ngươi, và ngoài Allah các ngươi sẽ không có 
bất kỳ người bảo hộ nào và các ngươi sẽ không được ai 
cứu giúp. 


114. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy duy trì các lễ 
nguyện Salah ở hai đầu của ban ngày và ở một số giờ của 
ban đêm. Thật vậy, những việc làm thiện tốt giúp loại bỏ 
những điều xấu. Đó là lời nhắc nhở dành cho những 
người biết lưu tâm. 


115. Ngươi hãy kiên nhẫn, bởi thực sự Allah không để 
mắt phần thưởng của những người làm tốt. 


116. Giá như các thế hệ trước các ngươi có được những 
người khôn ngoan biết ngăn chặn điều thối nát xảy ra trên 
trái đất. Tuy nhiên, ít thay số người như thế đã được TA 
giải cứu khỏi (sự trừng phạt giáng lên) cộng đồng của họ. 
Ngược lại, những kẻ làm điều sai quấy vẫn chạy theo lạc 
thú (trong cuộc sống thế tục) để rồi chúng trở thành những 
tên tội đồ. 


117. Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 
không tiêu diệt các thị trấn một cách bắt công khi mà cư 
dân của chúng vẫn là những người tốt. 


118. Nếu Thượng Đế của Ngươi muốn, chắc chắn Ngài 
đã làm cho nhân loại thành một cộng đồng duy nhất 
(nhưng Ngài đã không muốn thế). Vì vậy, nhân loại vẫn 
không ngừng bắt đồng lẫn nhau. 
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119. Ngoại trừ những ai mà Thượng Đề của Ngươi 

thương xót, và vì thế mà Ngài đã tạo ra họ. Và lời phán 
của Thượng Đề của Ngươi đã được tuyên bố: “TA chắc 
chắn sẽ nhét đầy Hỏa Ngục với loài Jinn và loài người.” 


120. Tất cả thông tin về các vị Sứ Giả mà TA đã kể cho 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) là nhằm làm con tim 
của Ngươi thêm vững chắc. Chắc chắn, chân lý và lời 
nhắc đã đến được với Ngươi qua các câu chuyện này và 
là lời cảnh báo dành cho những người có đức tin. 


121. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với những 
kẻ vô đức tin: “Các ngươi hãy cứ làm công việc của các 
ngươi, còn Ta cứ làm công việc của Ta.” 


122. “Các ngươi hãy đợi xem (kết quả), bọn ta cũng đợi 
xem (kết quả cùng các ngươi). 


123. (Mọi điều) vô hình trong các tầng trời và trái đất đều 
thuộc về một mình Allah. Mọi thứ đều được đưa trở về 
trình diện Ngài. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 
hãy thờ phượng một mình Ngài và hãy phó thác cho Ngài. 
Quả thật, Thượng Đề của Ngươi không làm ngơ về những 
gì các ngươi làm. 
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1. Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của một Kinh Sách rõ 
ràng (không có sự mơ hồ, khó hiểu). 


2. Quả thật, TA (Allah) đã ban Nó xuống dưới dạng Qur an 
(một bài đọc) bằng tiếng Ả-rập mà các ngươi có thể hiểu. 


3. (Này Thiên Sứ Muhammad), qua những điều TA mặc 
khải cho Ngươi trong Qur'an này, TA kể cho Ngươi nghe 
một câu chuyện hay nhất mà Ngươi chưa từng biết đến 
trước đây. 


4. (Câu chuyện bắt đầu) khi Yusuf (còn là một đứa trẻ) nói 
với Cha của mình (Ya'qub): “Thưa Cha, quả thật con đã 
thấy (trong giấc mơ) mười một ngôi sao cùng với mặt trời 
và cả mặt trăng nữa, con thấy chúng quỳ lạy con.” 


5. (Ya'qub) bảo (Yusuf, con trai nhỏ của mình): “Này con 
trai, con đừng kể lại điều con đã thấy trong giấc mơ cho 
các anh của con. (Cha sợ do lòng ganh tị), các anh của 
con có thể lên kế hoạch làm những điều không tốt đối với 
con, bởi quả thật Shaytan là kẻ thù công khai của con 
người.” 


6. “(Việc con nhìn thấy những gì trong giấc mo) như thế, 
có nghĩa là Thượng Đề của con đã lựa chọn con. Rồi đây 
Ngài sẽ dạy con cách giải mã giấc mơ và Ngài sẽ hoàn 
thiện ân huệ của Ngài cho con và cho dòng dõi của 
Yaqub giống như Ngài đã hoàn thiện ân huệ của Ngài cho 
các tổ phụ của con trước đây, Ibrahim và Is-haaq. Thật 
vậy, Thượng Đề của con là Đắng Hiểu Biết, Đắng Thông 
Thái.” 


7. Quả thật, trong câu chuyện của Yusuf và các anh của Y 
là những bài học cho những ai hỏi tìm (chân lý). 


8. Khi (các anh cùng cha khác mẹ của Yusuf) nói (với 
nhau): “Yusuf và đứa em của nó được cha yêu thương 
nhiều hơn anh em bọn mình mặc dù anh em bọn mình 
đông và mạnh hơn, rõ ràng cha của chúng ta đã sai lầm.” 
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9. (Một người trong bọn chúng nói): “Hãy giết chết Yusuf 
hoặc hãy đem nó đi bỏ ở một nơi khác, (có như vậy) các 
người mới giành được sự yêu thương trọn vẹn của cha, 
(có như vậy) sau này các người mới hy vọng trở thành 
những người tốt (trong mắt cha).” 


10. Một người khác trong bọn chúng nói: “Đừng giết 
Yusuf. Nếu các người thực sự muốn loại trừ nó thì hãy 
đem nó đi bỏ xuống đáy giếng; một số đoàn khách thương 
sẽ nhặt nó (và mang nó đi nơi khác).” 


11. (Nhất trí đem Yusuf đi bỏ, chúng đến gặp Yaqub) nói: 
“Thưa Cha của chúng con, sao cha lại không tin tưởng mà 
giao Yusuf cho chúng con (trông chừng), quả thật chúng 
con luôn mong điều (tốt đẹp) cho nó kia mà.” 


12. “Ngày mai, cha hãy yên tâm để em nó ra ngoài chơi 
cùng chúng con, chắc chăn chúng con sẽ trông chừng và 
bảo vệ em thật tôt.” 


13. (Ya'qub) nói: “Thật vậy, cha cảm thấy buồn khi các 
con đưa em đi chơi xa (vì cha không thể chịu được khi rời 
xa nó); hơn nữa, cha sợ rằng sói sẽ ăn thịt nó khi các con 
lơ là do (mải mê vui chơi).” 


14. Chúng đáp: “Nếu sói ăn thịt em trong khi chúng con 
đông và mạnh thế này thì chúng con quả là một đám 
người thất bại.” 


15. Vậy là chúng đã đưa (Yusuf) ra đi, chúng đồng lòng bỏ 
Y xuống đáy giếng. TA đã mặc khải cho (Yusuf): “(Sau 
này, vào một ngày nào đó) Ngươi chắc chắn sẽ cho chúng 
biết về việc làm này của chúng và chúng sẽ không nhận ra 
(Ngươi).” 


16. Rồi vào đầu hôm, chúng đến gặp cha của chúng, khóc 
lóc. 


17. Chúng nói: “Thưa Cha của chúng con, chúng con đã 
cùng nhau chạy đua và bỏ lại Yusuf ở chỗ đồ đạc của 
chúng con, thế là một con sói đã ăn thịt nó. Có lẽ cha 
không tin chúng con mặc dù chúng con nói thật.” 


18. Rồi chúng mang ra chiếc áo của (Yusuf) được bôi máu 
giả (cho Ya'qub xem). (Ya'qub) nói: “Không, chính các 
ngươi đã ngụy tạo và bày trò. Vì vậy sự kiên nhẫn là cách 
tốt nhất, và Allah là Đắng mà Ta cầu xin sự trợ giúp về 
điều mà các ngươi mô tả.” 
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19. Rồi có một đoàn khách thương đến (dừng chân gần 
cái giếng). Họ cử một người đi lây nước cho họ. Người đó 
thả cái gàu xuống giếng, (khi kéo chiếc gầu lên), y hô to: 
“Tin tốt! (Kéo được) một cậu bé đây này!” Rồi họ đã giấu 
Yusuf (như một món hàng). Và Allah biết hết những gì họ 
làm. 


20. (Sau đó, đoàn khách thương) đã bán (Yusuf) với vài 
đồng bạc lẻ bởi vì đối với họ (Yusuf) chẳng có giá trị gì cả. 


21. Một người Ai Cập đã mua Yusuf, y nói với vợ của 
mình: “Nàng hãy chăm sóc tốt đứa trẻ này, có thể nó sẽ 
có lợi cho chúng ta hoặc chúng ta sẽ nhận nó làm con 
trai.” Như thế đó, TA đã định cư Yusuf ở một vùng đất (xa 
lạ) để TA dạy Y cách giải mã giấc mơ. Quả thật, Allah là 
Đắng toàn quyền định đoạt công việc của Ngài, nhưng 
hầu hết nhân loại không biết. 


22. Và khi Yusuf trưởng thành, TA đã ban cho Y sự khôn 
ngoan và nguồn kiến thức. Đó là cách mà TA đãi ngộ 
những người làm tốt. 


23. Người phụ nữ mà (Yusuf) đang tá túc trong nhà của ả 
đã tìm cách quyến rũ Y. Ả đã đóng chặt các cửa phòng và 
mời gọi (Yusuf): “Nào, hãy đến đây cùng ta!” (Yusuf) nói: 
“Tôi cầu xin Allah che chở (tránh khỏi điều tội lỗi). Quả 
thật, ông chủ của tôi đã cư xử rất tử tế với tôi và quả thật 
kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành công. 


24. Quả thật, (người phụ nữ đó) thực sự ham muốn (thân 
xác của) Y và Y cũng gần động lòng với nữ ta nếu như Y 
không nhìn thấy bằng chứng của Thượng Đề của Y. Bằng 
cách đó, TA đã cứu Y thoát khỏi hành động sai trái và vô 
luân. Thật vậy, Y là một trong đám bày tôi chính trực của 
TA. 


25. Cả hai cùng chạy ra cửa (Yusuf thì muốn thoát thân, 
còn người phụ nữ kia thì muốn ngăn Y lại). Nữ ta đã kéo 
rách áo của (Yusuí) từ sau lưng. Cả hai cùng giáp mặt 
người chồng của nữ ta tại cửa, (lúc đó) nữ ta liền nói: 
“Đâu là hình phạt dành cho kẻ có ý định xấu với vợ của 
chàng? Hoặc là hắn phải vào tù hoặc là hắn phải chịu sự 
trừng phạt đau đớn 
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28. (Yusuf) nói: “Chính bà đã quyến rũ tôi.” Và một nhân 3a 4 5556 ú 
chứng(†1) thuộc người nhà của nữ ta đã làm chứng, nói: ở? K“ã œ 5 oẼ d @ : 

“Nêu áo của (Yusuf) bị rách từ phía trước thì bà ây là 254 5425 de ở Đã 2 ^ xã š 4É ð| ui 
người nói thật và Y là kẻ nói dối.” 


® ứ XS 

27. “Còn nếu áo của Y bị rách từ phía sau thì bà ấy là kẻ —- .-....... 
R : 5 kẽ 3 y2 À9 2Á 229 ) 

nói dối và Y là người nói thật.” VI rổ DN NHA c0 cơ GIÁ Tân 

® ứ¿2.^IÍ 

1 QUA F vị À ì Ẩw Á Y ¡ rá #» „z Ố\ 4y“ 42 Z4 2 ~ 6tz-\51£ 

28. Vì vậy, khi người chông nhìn tháy áo của Yusuf bị rách M5 §z Jấi J8. 12 si 1A bê 

phía sau lưng thì y nói: “Rõ ràng đây là trò của các nàng. GIÁ : 
Quả thật, trò của các nàng thật nghiêm trọng.” @® Z„k¿ sŠ ở} 


29. “Này Yusuf, hãy bỏ qua chuyện này. Còn nàng hãy 
câu xin tha thứ cho tội lỗi của mình, bởi quả thật nàng 


chính là người đã sai.” ébULÍ %2. 
30. Các phụ nữ trong thành phô nói: ^⁄ợ của một vị quan 4t v8 0i G3 va [ f ;#2“t 1z 
lớn lại Ni rũ xần) thanh niên trẻ của mình, hát có Nêu: »> vn R20 27 Bộ ma 
lẽ nó đã làm cho bà ấy mê đắm bằng tình yêu! Quả thật, J2 dt vị ú rệt yEliMt-DMETEGEE-- 
chúng ta thây bà ta là một kẻ lâm lạc rõ ràng.” : 
ở1. Vì vậy, khi nghe những lời đàm tiêu của họ, nữ ta đã Â tết: Na... 
c0 Trời đãiriTei0ar 0i roi mretEirrfer voi idun “2b áø) 2l áa Xa cá» 
cho mỗi người một con dao. Sau đó, nữ ta bảo (Yusuf): §$ SP: CN LÊA “2 i42 9 #552 <2 nỉ 
“Hãy đi ra trình diện các quí bà.” Khi họ nhìn thây (Yusut), 

họ sững sờ (trước diện mạo tuấn tú của Y) và đã cắt tay ni ;Á1; VấP K. “24 đố; 
của mình (mà không hay biết do mải mê nhìn ngắm Y), và _ 

họ nói: “Allah hoàn hảo! Đây không phải là người phàm ÔÄ128 lá 6 49 lá 6182 6l 62665 
mà là một Thiên Thần quí phái.” ®7 xế 3Úa ÝL La 


32. (Lúc bầy giờ) nữ ta lên tiếng: “Đấy là người mà quí bà lÁl:zr 1⁄25 š :I0Ì cÑ 2M œ6 
A9 HỆ: c63 | v—)0› ¿J6 
đã chỉ trích tôi (rằng tôi đã quyến rũ cậu ta”. Quả thật, tôi TT 


đã tìm cách quyến rũ cậu ta nhưng cậu ta đã quyết từ zã2 26 lÚ J*5 Bị 005 c2” Vệ can -A „25 5 É 
chối. Nếu cậu ta không làm theo những gì tôi ra lệnh cho „mẻ 
cậu ta thì cậu ta chắc chắn sẽ bị bỏ tù và sẽ là kẻ bị hạ ® “22 Í 62 6S; Kế ok] 
nhục.” 








! (1) Có lời Tafsir rằng nhân chứng đó chính là một đứa trẻ còn nằm nôi, Allah đã cho đứa bé đó nói chuyện. Và đó là 
phép màu của Ngài. 
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33. (Yusuf) nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, chốn lao tù 
đối với bề tôi còn yêu thích hơn điều mà họ mời gọi bề tôi 
đến với nó. Nếu Ngài không giải cứu bề tôi khỏi âm mưu 
của những người phụ nữ kia, bề tôi có thể sẽ động lòng 
với họ và (lúc đó) bề tôi sẽ trở thành một kẻ ngu muội.” 


34. Vì vậy, Thượng Đề của Y đã đáp lại (lời cầu khẩn của) 
Y. Ngài đã giải thoát Y khỏi âm mưu của các nữ kia. Quả 
thật, Ngài là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 


35. Rồi khi họ đã thấy các bằng chứng chứng minh 
(Yusuf) vô tội (nhưng họ cho rằng tốt hơn là) nên bỏ tù Y 
trong một thời gian. 


36. Và có hai thanh niên cùng vào tù với (Yusuí). Một 
trong hai nói: “Quả thật, tôi thấy trong giác mơ của mình 
rằng tôi đang ép rượu.” và người còn lại nói: “Còn tôi thấy 
trong giác mơ của mình rằng tôi đội bánh mì trên đầu và 
con chim đang mỗ ăn nó.” (Cả hai nói:) “Xin anh hãy giải 
mã giấc mơ đó cho chúng tôi, chúng tôi thực sự thấy anh 
là người tốt.” 


37. (Yusuf) nói: “Trước khi thức ăn được mang đến cho 
hai cậu, tôi sẽ cho hai người biết ý nghĩa của hai giác mơ 
đó. (Sở dĩ, tôi biết cách giải mã giác mơ không phải là do 
tôi sử dụng bùa thuật) mà là do Thượng Đề của tôi đã 
dạy, và do tôi đã từ bỏ tín ngưỡng của cộng đồng không 
có đức tin nơi Allah và nơi Đời Sau.” 


38. “Tôi đã theo tín ngưỡng của ông cha của tôi: lbrahim, 
Ils-haaq và Ya'qub. Tất cả chúng tôi không tổ hợp với 
Allah bắt cứ thứ gì. Đấy là hồng phúc mà Allah đã ban cho 
chúng tôi và toàn nhân loại nhưng hầu hết nhân loại 
không biết ơn (Ngài).” 


39. “Này hai người bạn tù của tôi, nhiều Thượng Đề khác 
nhau tốt hơn hay chỉ một mình Allah, Đắng Duy Nhất, 
Đắng Thống Trị tốt hơn?” 
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40. “Những thứ mà các anh đang thờ phượng chỉ là 
những tên gọi do chính các anh và ông cha của các anh 
đã đặt cho chúng, chứ Allah đã không ban xuống bắt kỳ 
thâm quyền nào cho chúng cả. Mọi xét xử và định đoạt 
đều thuộc về một mình Allah. Ngài đã ra lệnh cho các anh 
chỉ thờ phượng duy nhất một mình Ngài. Đó là tôn giáo 
chính trực nhưng hầu hết nhân loại không biết.” 


41. “Này hai người bạn tù của tôi, một trong hai anh sẽ trở 
thành người hầu rót rượu cho chủ của mình và người còn 
lại sẽ bị đóng đỉnh trên thập tự giá và bị chim mỗ trên đầu. 
Vấn đề mà hai anh muốn biết đã được định đoạt như vậy.” 


42. (Yusuf) nói với người mà Y nghĩ anh ta sẽ được sống 
trong hai người bạn tù: “Anh hãy nhắc đến tôi trước chủ 
nhân của anh.” Tuy nhiên, Shaytan đã khiến cho người 
bạn tù đó quên mắt việc nhắc (đến Yusuf) trước chủ nhân 
của mình. Vì vậy, Yusuf phải ở lại trong tù thêm vài năm. 


43. Và (sau đó) nhà vua (của Ai Cập) nói (với quần thần 
của mình): “Quả thật, (trong giấc mo) trẫm thấy bảy con 
bò béo tròn bị bảy con bò gầy nhom ăn thịt, (và trẫm thấy) 
bảy bông lúa xanh tươi và bảy bông lúa khô héo. Này các 
khanh, hãy cho trẫm biết ý nghĩa về những điều mà trẫm 
thấy trong giấc mơ, nếu như các khanh là những người 
biết giải mã giấc mơ.” 


44. Họ nói: “(Đó chỉ là) một sự hỗn độn của những giấc 
mơ (không đúng sự thật) và chúng thần không biết giải mã 
(cho những giấc mơ hỗn độn như vậy).” 


45. Một trong hai người bạn tù đã thoát được (án tử) sực 
nhớ đến (Yusuf) sau một thời gian dài quên lãng, y tâu 
(với nhà vua): “Thần sẽ cho bệ hạ biết ý nghĩa của giấc 
mơ, xin bệ hạ cho phép thần đi gặp (Yusuf).” 


46. (Đến gặp Yusuf, y nói): “Hỡi người bạn chân thật, 
mong anh hãy giải thích cho tôi biết về (ý nghĩa của giác 
mơ): bảy con bò béo tròn bị bảy con bò gầy nhom ăn thịt 
và bảy bông lúa xanh tươi cùng với bảy bông lúa khô héo. 
Có lẽ sau khi tôi trở về (kể lại) cho mọi người nghe, họ sẽ 
biết đến anh.” 


47. (Yusuf) nói: “Các người hãy trồng liên tiếp trong bảy 
năm. Những gì thu hoạch được, các người hãy để nguyên 
nhánh bông mà dự trữ, chỉ trừ một ít để ăn.” 
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48. “Sau đó, sẽ xảy ra bảy năm (hạn hán) liên tục, các 
người hãy ăn những gì mà các người đã dự trữ trước đây, 
ngoại trừ một ít các người sẽ phải cất giữ cẩn thận (để 
gieo trồng vào thời gian sau đó).” 


49. “Rồi sau đó, sẽ là một năm dân chúng được mưa và 
trong năm đó mọi người sẽ ép được nước trái cây (ô liu 
và nho)." 


50. Nhà vua nói: “Các thần hãy đưa người giải mã giác 
mơ đến gặp trẫm.” Nhưng khi sứ giả đến, Yusuf nói: “Anh 
hãy về tâu lại với chủ nhân của anh, hỏi ngài ấy về việc 
các quí bà đã cắt tay họ (thì sẽ xử trí) thế nào? Quả thật, 
Thượng Đề của ta biết rõ âm mưu của các quí bà đó.” 


51. Nhà vua phán: “Sự tình như thế nào về việc các quí bà 
đã tìm cách quyến rũ Yusuf?” Họ nói: “Allah là Đắng Hoàn 
Hảo! Chúng thần không hề biết bất cứ điều xấu nào về 
(Yusuf) cả. (Lúc này) vợ của vị đại quan thú tội, nói: “Giờ 
đây sự thật đã rõ ràng, chính thần là người đã tìm cách 
quyến rũ (Yusuf), còn (Yusuf) vốn dĩ là một người ngay 
thẳng và trung thực.” 


52. “Đó là vì thần muốn để cho phu quân của thần biết 
rằng thần không phản bội ông ấy khi ông ấy vắng mặt. 
Tuy nhiên, Allah không hướng dẫn kế hoạch của những 
kẻ phản bội.” 


53. “Thần không cho mình vô tội. Quả thật, dục vọng (của 
con người) thôi thúc điều xấu ngoại trừ ai đó được 
Thượng Đề thương xót. Quả thật, Thượng Đề là Đắng 
Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.” 


54. Nhà vua hạ lệnh cho các quần thần: “Các khanh hãy 
dẫn Yusuf đến gặp trẫm. Trẫm sẽ để Y làm việc riêng cho 
trẫm.” Sau khi nói chuyện với Yusuf, (nhà vua thấy được 
sự hiểu biết và trí tuệ của Y), nhà vua nói với Y: “Quả thật, 
từ ngày hôm nay, ngươi là người có địa vị cao và được tín 
nhiệm ở nơi ta.” 


55. (Yusuf) nói: “Xin bệ hạ để hạ thần phụ trách cai quản 
kho lương thực của đất nước (Ai Cập), chắc chắn, thần sẽ 
là một người bảo quản hiểu biết (đáng tin).” 


56. Bằng cách này, TA (Allah) đã định cư Yusuf ở vùng 
đất đó (Ai Cập) để Y sống ở bất cứ nơi nào Y muốn. TA 
ban lòng thương xót của TA cho bất cứ ai TA muốn, và 
chắc chắn TA sẽ không để mất phần thưởng của những 
người làm tốt. 
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57. Và phần thưởng ở Đời Sau chắc chắn sẽ tốt hơn cho 
những người có đức tin và ngoan đạo. 


58. Các anh (cùng cha khác mẹ) của Yusuf đến (Ai Cập 
để tìm kiếm lương thực). Khi họ vào trình diện, Yusuf đã 
nhận ra họ nhưng họ không nhận ra Yusuí. 


59. Sau khi đã chuẩn bị xong phần lương thực cho họ, 
Yusuf nói (với họ): “Các người hãy dắt đứa em trai đang ở 
với cha của các người đến gặp ta. Các người không thấy 
rằng ta là người toàn quyền đong đo lương thực và là 
người hiếu khách sao?!” 


60. “Nếu các người không đưa nó đến gặp ta thì các 
người sẽ không nhận được bât kỳ lượng thóc nào từ ta và 
cũng sẽ không được đên gân ta.” 


61. (Các anh của Yusuf) nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng 
khuyên cha của nó (không giữ nó lại) và chúng tôi thực sự 
sẽ làm (điều đó).” 


62. (Yusuf) nói với những người hầu của mình: “Các 
ngươi hãy bỏ hàng hóa (mà họ đã trao đổi) vào túi yên 
của họ. Có lẽ họ sẽ nhận ra nó (được trả lại cho họ) khi họ 
trở về với gia đình, hy vọng họ sẽ quay lại.” 


63. Sau khi trở về, (các anh của Yusuf) nói với cha của 
mình: “Thưa cha của chúng con, họ không cân thóc cho 
chúng con (trừ phi chúng con đưa em của chúng con theo 
cùng). Vì vậy, xin cha hãy để em đi cùng chúng con, có 
như vậy, chúng con mới nhận số thóc theo qui định. 
Chúng con chắc chắn sẽ bảo vệ em cẩn thận.” 


64. (Ya'qub) nói: “Chẳng lẽ ta lại tin các con giống như ta 
đã từng tin các con về đứa em (Yusuf) của các con trước 
đây ư?! (Ta sẽ không giao em cho các con lần nữa) bởi 
chỉ có Allah mới là Đắng Bảo Vệ tốt nhất và Ngài là Đắng 
Nhân Từ nhất.” 


65. Và khi họ mở hành lý ra thì thấy hàng hóa (đổi thóc) 
của họ được trả lại cho họ. Họ nói với cha của mình: “Cha 
ơi, chúng ta còn mong gì nữa? (Cha hãy nhìn xem), ngay 
cả hàng hóa (đổi thóc) của chúng con cũng đã được trả lại 
cho chúng con. (Vì vậy), chúng con cần đi ngay bây giờ 
để mang thóc về cho gia đình. Chúng con sẽ bảo vệ em 
cần thận và chúng con sẽ dẫn thêm một con lạc đà khác 
nữa để việc vận chuyển thóc được dễ dàng.” 
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66. (Ya'qub) nói: “Ta sẽ không để em đi cùng các con cho | ¿ƒ ;- (z:z- 


đến khi nào các con cho ta một lời thề long trọng nhân 
danh Allah rằng các con sẽ đưa em trở về bình an, trừ 
(trường hợp) các con bị bao vây (trước những gì mà Allah 
đã an bài).” Rồi sau khi chúng đã thê, (Ya'qub) nói: “Allah 
chứng giám những gì chúng ta đã nói.” 


67. (Ya'qub) căn dặn: “Này các con, các con đừng vào 
thành chung một cổng mà hãy vào thành từ nhiều cổng 
khác nhau. Cha không thể giúp gì được cho các con 
chống lại (lệnh) của Allah (khi Ngài đã an bài cho các 
con). Quả thật, quyền định đoạt thuộc về một mình Allah. 
Cha xin phó thác cho Ngài. Và những ai phó thác cho 
Ngài hãy phó thác cho Ngài!” 


68. Rồi họ vào thành đúng theo những gì cha của họ đã 
căn dặn, và lời dặn dò đó đã không giúp gì được cho họ 
trước (sự an bài của) Allah. Thật ra, (lời căn dặn) chỉ thể 
hiện một sự bắt an trong lòng của Ya'qub mà Y muốn loại 
bỏ. Ya'qub thực sự là người có kiến thức về những gì TA 
(Allah) đã dạy Y, nhưng hầu hết nhân loại không biết. 


69. Khi họ vào trình diện, Yusuf tiếp riêng đứa em ruột của 
mình, nói: “Quả thật, Ta chính là anh ruột của em. Vì vậy, 
em chớ đừng buồn về những gì mà (các anh của chúng 
ta) đã làm trước đây.” 


70. Sau khi đã chuẩn bị đủ lượng thóc (như đã hứa) cho 
họ, (Yusuf) bỏ dụng cụ lường thóc (bằng vàng) vào túi 
hành lý của đứa em ruột, rồi cho một người hô hoán: “Hỡi 
đoàn lữ khách, các người thực sự là những tên trộm.” 


71. (Các anh của Yusuf) quay lại, hỏi: “Quí ngài đã mất 


gì?” 


72. (Những người hô hoán) nói: “Chúng tôi mất một cái 
lường thóc của nhà vua.” (Và người đứng đầu của họ nói 
thêm): “Ai mang nó trả lại thì sẽ được thưởng số thóc 
bằng sức chở của một con lạc đà, ta đảm bảo điều đó.” 


73. (Các anh của Yusuf) nói: “Thề bởi Allah, quả thật, các 
ngài đều biết rằng chúng tôi không đến để hành động đồi 
bại ở vùng đất này, và chúng tôi không phải là những kẻ 
trộm.” 


⁄4. (Những người hô hoán) nói: Vậy hình phạt sẽ là gì 
nếu các ngươi là những kẻ nói dối?” 
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75. (Các anh của Yusuf) nói: “Hình phạt dành cho kẻ mà 
(vật bị mất trộm) được tìm thấy trong hành lý của y là bỏ 
tù y. Đó là hình phạt mà chúng tôi dùng để trừng phạt đối 
với những kẻ làm điều sai trái.” 


76. Vậy là (Yusuf) bắt đầu lục xét túi của họ trước khi lục 
xét chiếc túi của đứa em ruột. Rồi Y lấy nó (cái lường 
thóc) ra từ chiếc túi của đứa em. TA đã lập kế hoạch cho 
Yusuf (để Y giữ lại đứa em) đúng như thế, bởi vì Y không 
thể giữ lại nó theo luật của nhà vua (Ai Cập: hình phạt cho 
tội trộm cắp là bị đánh và phạt tiền) ngoại trừ Allah muốn 
khác đi. TA muốn nâng cao địa vị cho ai là tùy ý TA, và 
(TA là) Đắng Hiểu Biết vượt bên trên tất cả những ai được 
ban cho kiến thức. 


77. (Các anh của Yusuf) nói: “Nếu nó trộm thì (chẳng có gì 
phải ngạc nhiên), bởi vì quả thật anh của nó trước đây 
cũng đã trộm (như vậy).” Yusuf giữ nguyên phản ứng của 
mình và không tiết lộ sự thật cho họ, Y chỉ nói với chính 
mình: “Các người còn xấu xa hơn thế, và Allah biết rõ 
nhất (sự thật) về những điều mà các người cáo buộc.” 


78. (Các anh của Yusuf) nói: “Bầm đại quan, thú thật nó 
còn có người cha già (đang mong ngóng). Vì vậy, xin đại 
quan hãy bắt giữ một người trong chúng tôi thay thế nó. 
Quả thật, chúng tôi thấy đại quan là một người đức hạnh, 
tốt bụng.” 


79. (Yusuf) nói: “Cầu xin Allah che chở khỏi (việc bắt oan 

người). Chúng tôi chỉ bắt giữ người mà chúng tôi tìm thấy 
đồ của chúng tôi ở nơi y, nếu không chúng tôi thực sự là 

những kẻ làm điều sai quấy.” 


80. Sau khi hết hi vọng với (Yusuf), họ đến một góc và 
bàn riêng với nhau. Người anh cả nói: “Chắc các em vẫn 
còn nhớ cha của các em đã nhận lấy lời thề của các em 
trước Allah (rằng phải đưa em trở về bình an), và hơn nữa 
trước đây các em đã không làm tròn trách nhiệm với 
Yusuf? Vì vậy, anh sẽ không rời khỏi vùng đất (Ai Cập) 
này cho đến khi cha cho phép anh về hoặc Allah sẽ phân 
xử chuyện này giúp anh (có thể mang nó về), bởi Ngài là 
Đắng phân xử ưu việt.” 


81. “Các em hãy trở về gặp cha và nói: “Thưa cha của 
chúng con, con trai của cha thực sự đã phạm tội trộm cắp 
(và đã bị bắt giữ lại). Chúng con không khẳng định như 
thế cho đến khi chúng con đã biết rõ (việc nó bị bắt quả 
tang) và chúng con không có khả năng giám sát những 
điều vô hình.” 
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82. “(Để xác minh sự thật), cha có thể hỏi người dân nơi 
chúng con đã tá túc, cha cũng có thê hỏi đoàn lữ hành 
cùng trở vê với chúng con. Chúng con hoàn toàn trung 
thực.” 


83. (Ya'qub) nói: “Không đúng như vậy, linh hồn của các 
ngươi đã bày chuyện cho các ngươi. Giờ ta chỉ còn biết 
kiên nhẫn và chịu đựng, mong Allah sẽ mang tất cả chúng 
nó về cho ta, bởi Ngài là Đắng Hiểu Biết, Đắng Sáng 
SuÔt.” 


84. Rồi (Ya'qub) quay lưng về phía họ và nói: “Thật tội cho 
Yusuf!” Đôi mắt của Y đã biến thành màu trắng đục (do đã 
khóc quá nhiêu) vì đau buôn, và Y đã cỗ kìm nén nỗi đau. 


85. (Các con) khuyên (Ya'qub): “Xin thề với Allah, việc cha 
đau buôn vì nhớ nhung Yusuf thê này sẽ khiên cha ngã 
bệnh hoặc sẽ chết sớm.” 


86. (Ya'qub) nói: “Cha chỉ than thở về nỗi u sầu và buồn 
phiên của mình với Allah, và cha biêt được ở nơi Allah 
những điêu mà các con không biệt.” 


87. “Này các con của cha, hãy đi dò la tin tức của Yusuf 
và em trai của nó. Các con chớ đừng tuyệt vọng về lòng 
nhân từ của Allah, bởi lẽ, không ai tuyệt vọng về lòng 
nhân từ của Allah ngoại trừ đám người vô đức tin.” 


88. Khi (các anh của Yusuf) đi vào trình diện Y, họ nói: 
“Bắm đại quan, gia đình của chúng tôi gặp phải khó khăn 
và thiếu thốn, chúng tôi chỉ mang theo một ít hàng hóa 
không mấy giá trị, mong được đại quan đong thóc cho và 
xin hãy bố thí thêm cho chúng tôi. Quả thật, Allah luôn ban 
thưởng cho người hành thiện.” 


89. (Yusuf) nói: “Các ngươi còn nhớ mình đã từng làm gì 
với Yusuf và người em của nó trong lúc các ngươi nông 
nôi không?” 


90. (Tất cả ngạc nhiên) hỏi: “Lẽ nào đại quan đây chính là 
Yusuf?” (Yusuf) đáp: “Đúng, em đây là Yusuf và đây 
(Binyamin) em của em. Quả thật, Allah đã đối xử rất tốt 
với chúng em, bởi lẽ, đối với ai có lòng kính sợ và kiên 
nhẫn thì chắc chắn Allah không bao giờ làm mắt công đức 
của những người làm tốt.” 
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9 ' (Các anh của Yusuf) nói: “Xin thề với AIlah, chắc chắn ức 0l5 ⁄z1⁄ HÙI 4⁄5 kếi 4ù ijú 
em đã được Allah đôi đãi tôt hơn các anh, quả thật, trước SƯNG ⁄ 
đây các anh là những người sai trái.” “4x 
92. (Yusuf) nói: “Hôm nay, chẳng còn gì để trách móc các “2 1 1Ý 238; z2⁄lÍ 2 1£ c„ $5 Ý đứ 
anh nữa, Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho các anh, bởi Ngài là b2”) Ko J5 
Đâng Khoan Dung nhật.” ® œ9 “S1 2 
93. “Các anh hãy lấy chiếc áo này của em mang về ném sE -Ú 292 62 ïfš lá <1 at 
vào mặt của cha, rồi mắt của cha sẽ nhìn thấy trở lại. Sau =5 dÌ 2 ðẺ mẽ ba 6: s cÓ 
đó, các anh hãy đưa hết gia đình của các anh đến đây với 2Í lv 2ý 
em.” nà - 
94. Khi đoàn lữ hành vừa rời (Ai Cập) thì (Ya'qub) cha của S2 ÂM z2 S( đó 2„iÝ «L2 VỐ 
họ liền bảo: “Cha thực sự đã ngửi thấy mùi hương của G233) dịp CŨ xe le - 
z Ý 2 `! VN: s Ôn _ .a #x⁄4 <2 „ 
Yusuf. Các con đừng bảo cha lú lẫn. Ö2222 Ô\ ộ) ca»» 
95. (Các con) nói với (Ya'qub): “Xin thề với Allah, chắc „ẩÍ øL2 ,ãÍ đút A66 Í l6 
chắn cha vẫn bị chuyện trước đây ám ảnh.” Điệp ả Rn, vớ 
96. Khi mà người báo tin mừng đến rồi ném chiếc áo của li ẽa  ... nu 
` hộ » › & ⁄ _ LÀ : À2? ¿ đàn) ~'ie®Ó 
(Yusuf) vào mặt của (Ya'qub), cặp mất của Y liên nhìn s “ I8 
thây trở lại. (Lúc đó, Ya'qub) liên nói (với các con của SH 4Í % a¿Ì d|¿©—l ấi zÍI d6 Phu: 
mình): “Chăng phải cha đã nói với các con răng cha thực ' - 
sự biết ở nơi Allah những gì các con không biết đó sao?” G Ó„2)^5 


97. (Các con của Ya'qub) nói: “Thưa Cha của chúng con, m s12 1Ý Lữ ¿Š tí ; sz7{ uữ¿ Ì IE 
xin cha hãy cầu xin (Allah) tha thứ tội lỗi cho chúng con. kã hing tấn >> 
Quả thật, chúng con là những kẻ sai trái.” 


98. (Ya'qub) nói: “Cha sẽ cầu xin Thượng Đề của cha tha r1 -£ đ51< sẻ 12 l`2Á C22 đó 
thứ cho các con, bởi quả thật, Ngài là Đắng Tha Thứ, 2222139 007 Km XI 
Đắng Nhân Từ.” ® „7Í 
99. (Sau đó, Ya'qub và cả gia đình đến Ai Cập với Yusui). {i2‹ 2⁄1 x£Ä\ #92227 lệ ljz: 
Khi họ vào trình diện Yusuf, Y liền ôm chằm lấy cha mẹ J82 sói! | 66h chu dể liế 

của mình và nói với (các anh và gia đình của họ): “Hãy ® đ„alz ẤÁ II: Ò| 22 Nhà ni 


vào Ai Cập bình an, Insha Allah (nếu Allah muốn).” 
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100. Rồi (Yusuf) mời cha mẹ lên ngồi trên vương vị của 
mình và tất cả đồng quỳ xuống trước Y. (Yusuf) nói: “Thưa 
cha của con. Đây chính là ý nghĩa của giấc mộng mà con 
đã nhìn thấy trước đây, Thượng Đề của con đã biến nó 
thành hiện thực. Ngài đã đối xử tốt với con khi đưa con ra 
khỏi tù giam cũng như đưa cha và cả gia đình từ vùng quê 
(Palestine) đến (Ai Cập này) đoàn tụ với con, sau khi 
chúng con đã bị Shaytan gây ra (sự hận thù) giữa con và 
các anh. Quả thật, Thượng Đề của con rất tinh tế với mọi 
điều Ngài muốn, quả thật Ngài là Đắng Hằng Biết, Đắng 
Sáng Suốt.” 


101. “Lạy Thượng Đề của bề tôi, quả thật, Ngài đã ban 
cho bề tôi vương quyền và đã dạy cho bề tôi cách giải 
mộng. Lạy Đắng đã tạo ra các tầng trời và trái đất, Đắng 
Bảo Hộ cho bề tôi ở trần gian này và cả ở Đời Sau, xin 
Ngài ban cho bề tôi được chết là một người Muslim và xin 
Ngài thu nhận bề tôi vào cùng với nhóm người đức hạnh 
của Ngài.” 


102. Đó (câu chuyện về Yusuf) là nguồn tin vô hình mà TA 
đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad). 
Ngươi không có mặt lúc họ (các anh của Yusuf) tập trung 
lại bàn bạc kế hoạch (hãm hại Yusuf). 


103. Đa số nhân loại sẽ không có đức tin cho dù Ngươi đã 
cố gắng (tìm cách cho họ tin tưởng). 


104. Ngươi không đòi hỏi họ tiền thù lao (cho việc truyền 
đạt Qur an). Và (Quran) chỉ là lời nhắc nhở cho toàn nhân 
loại. 


105. (Quả thật), có biết bao dấu hiệu trong các tầng trời và 
trái đât mà họ lướt qua trong khi họ quay đi. 


106. Đa số họ đã không có đức tin nơi Allah mà chỉ toàn là 
những kẻ đa thần. 


107. Lẽ nào họ lại cảm thấy an tâm khi hình phạt của Allah 
bao trùm lấy họ (ở cuộc sống trần gian này) hoặc giờ khắc 
tận thê bât ngờ xảy đên trong lúc họ hoàn toàn không hay 
biết? 


108. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói: “Đây là 
đường lối mà ta mời gọi mọi người đến với Allah dựa trên 
kiến thức rõ ràng và cũng là đường lối của những ai noi 
theo ta. Vinh quang và tối cao thay Allah, ta không phải là 
kẻ đa thần.” 
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109. Tất cả Thiên Sứ mà TA (Allah) đã cử phái trước 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) cũng đều là những 
người đàn ông (phàm tục giống như Ngươi) được TA mặc 
khải cho họ, họ cũng xuất thân từ dân chúng của các thị 
trấn. Sao (những kẻ phủ nhận sứ mạng của Ngươi) không 
chịu đi khắp nơi trên trái đất để xem những kẻ trước 
chúng đã phải chịu hậu quả thế nào? (Quả thật,) cuộc 
sống ở Đời Sau tốt đẹp hơn cho những ai có lòng kính sợ, 
lẽ nào các ngươi vẫn không hiểu ư?! 


110. (Lời cảnh báo trừng phạt của các Sứ Giả dành cho 
những kẻ chống đối đã được Allah tạm hoãn) đến nỗi các 
Sứ Giả cũng bị rơi vào tuyệt vọng, còn những kẻ chống 
đối luôn tưởng rằng các Sứ Giả chỉ nói dối, thì lúc đó sự 
giúp đỡ của TA đã đến với Họ. TA đã giải cứu (các Sứ 
Giả và) những ai TA muốn và (không thế lực nào) cản 
ngăn được lệnh trừng phạt của TA đối với đám người tội 
lôi. 


111. Quả thât, trong các câu chuyện của (Yusuf và các Sứ 
Giả khác) là những bài học cho những người thông hiểu. 
(Qur an) không phải là lời bịa đặt mà là một sự xác nhận 
lại những điều đã xảy ra trước Nó và là một sự trình bày 
chỉ tiết (về các giới luật và giáo điều), là một chỉ đạo và 
hồng ân cho những người có đức tin. 
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1. Alif. Lam. Mim. Ra. Đó là những câu Kinh của Kinh 
Sách (Qur an). Và những gì đã được ban xuống cho 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) từ Thượng Đề của Ngươi 
là chân lý nhưng hầu hết nhân loại lại không tin. 


2. Allah là Đắng đã dựng lên các tầng trời không cần trụ 
chống mà các ngươi (có thể) nhìn thấy. Sau đó, Ngài đưa 
chính mình lên ngôi an vị trên chiếc Ngai Vương. Ngài chế 
ngự mặt trời và mặt trăng, mỗi cái chạy (theo quỹ đạo 
riêng của nó) trong thời hạn được qui định cho chúng. 
Ngài điều hành mọi hoạt động của vạn vật (trên trời và 
dưới đất). Ngài trình bày chỉ tiết các dấu hiệu mong rằng 
các ngươi có niềm tin tuyệt đối về cuộc gặp gỡ với 
Thượng Đề của các ngươi (ở Đời Sau). 


3. Và Ngài là Đắng đã trải rộng mặt đất và đặt lên nó 
những quả núi vững chắc và sông ngòi; và từ mỗi loại trái 
quả Ngài tạo ra từng cặp, đực và cái; và chính Ngài là 
Đắng lấy ban đêm bao phủ ban ngày. Quả thật, trong sự 
việc đó là những dấu hiệu dành cho nhóm người biết suy 
ngẫm. 


4. Trên trái đất có những vùng đắt nói liền nhau. Trên đó, 
có những vườn nho, những cánh đồng, và có cây chà là: 
một số mọc thành cụm từ một gốc, một số mọc đơn lẻ. 
Chúng được tưới từ cùng một loại nước, nhưng TA làm 
cho một số loại trái quả này vượt trội hơn một số loại trái 
quả khác về hương vị và chất lượng. Quả thật, trong sự 
việc đó là những dấu hiệu dành cho nhóm người thông 
hiệu. 


5. (Này Muhammadl) Nếu Ngươi ngạc nhiên (về điều gì 
đó) thì lời của (những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh) đáng để 
Ngươi ngạc nhiên hơn khi chúng nói: “Lẽ nào khi bọn ta 
đã biến thành cát bụi, bọn ta sẽ được dựng sống trở lại 
trong một sự tạo hóa mới?” Đó là những kẻ đã phủ nhận 
Thượng Đề của chúng. Chúng sẽ bị gông cùm trên cổ. 
Chúng là những kẻ đồng hành của Hỏa Ngục, chúng sẽ ở 
trong đó mãi mãi. 
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6. Chúng nôn nóng hối thúc Ngươi mang tai hoạ đến với 
chúng trước khi (bọn chúng tận hưởng hết) điều tốt (mà 
Allah đã an bài cho chúng), mặc dù những kẻ theo đường 
lối tương tự trước chúng đã gặp phải những hình phạt (từ 
Allah). Quả thật, Thượng Đề của Ngươi hằng tha thứ cho 
con người bắt chấp hành đồng sai trái của họ, tuy nhiên, 
Thượng Đề của Ngươi rất nghiêm khắc trong việc trừng 
phạt. 


7. Những người vô đức tin nói: “Tại sao Y (Muhammad) 
không có được một phép lạ nào từ Thượng Đề của Y cơ 
chứ?” Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) chỉ là 
một người cảnh báo; và mỗi một cộng đồng (dân tộc) đều 
có một người hướng dẫn. 


8. Allah biết rõ về bào thai mà mỗi cá thể cái (từ con 
người và động vật) đang mang và biết rõ tình trạng thiếu 
và dư (ngày tháng của các bào thai) trong các dạ con, bởi 
lẽ tất cả mọi thứ ở nơi Ngài đều được định lượng. 


9. (Ngài là) Đắng biết điều không thể nhìn thấy và những 
điều có thể nhìn thấy. Ngài là Đắng Vĩ Đại, Đắng Tối Cao. 


10. Dù ai đó trong các ngươi nói khẽ hoặc lớn tiếng, dù ẩn 
mình trong bóng đêm hay vênh váo đứng giữa ban ngày, 
tất cả (đối với Allah) đều như nhau. 


11. Bởi vì phía trước và phía sau y đều có một đội ngũ 
(Thiên Thần) nối tiếp nhau canh chừng y theo sắc lệnh 
của Allah. Quả thật, Allah sẽ không thay đổi tình trạng của 
một nhóm người cho tới khi chính họ thay đổi những gì 
trong bản thân họ. Và một khi Allah muốn nhóm người 
nào đó bị tai họa thì chắc chắn không cách nào đầy lùi nó, 
và ngoài Ngài chắc chắn sẽ không có người bảo hộ nào 
có thể che chở được họ. 


12. Ngài là Đắng trưng bày cho các ngươi (hỡi con người) 
nhìn thấy tia chớp khiến các ngươi vừa sợ hãi và vừa hi 
vọng và Ngài đã tạo ra những đám mây nặng trĩu (chứa 
nước mưa). 


13. Sám sét tôn cao (Allah) với lời ca ngợi Ngài (theo cách 
riêng của nó) và các Thiên Thần tôn cao Ngài bằng nỗi sợ 
đối với Ngài. Và Ngài dùng sắm sét đánh những kẻ nào 
Ngài muốn; và chúng không ngừng tranh luận về Allah. 
Quả thật, Ngài rất mạnh bạo trong kế hoạch (trừng phạt 
những kẻ chống đối). 
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14. Sự cầu nguyện chỉ xứng đáng thuộc về một mình 
(Allah) bởi (các thần linh bục tượng) mà (những kẻ đa 
thần) cầu nguyện ngoài Ngài đều không đáp lại chúng bắt 
cứ thứ gì. (Hình ảnh cầu xin, khán vái đó) chẳng khác nào 
hình ảnh của một người (đang khát) đưa hai bàn tay ra 
hứng nước đưa vào miệng nhưng nước không thể đến 
miệng của y được. Thật vậy, sự cầu nguyện của những kẻ 
vô đức tin chỉ đưa họ lún sâu vào lầm lạc. 


15. Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều phủ phục 
quỳ lạy Allah, dù muốn hay không, ngay cả bóng của họ 
(cũng làm như vậy đối với Ngài) sáng chiều. 


16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với (những 
kẻ đa thần): “Ai là Chủ Nhân của các tầng trời và trái đất?” 
Ngươi hãy nói: “(Đó là) Allah”. Ngươi hãy nói với chúng: 
“Thế tại sao các ngươi lại chọn lấy những thần linh khác 
ngoài Ngài làm đắng bảo hộ cho các ngươi trong khi 
chúng không có khả năng tự định đoạt điều lợi cũng như 
điều hại cho bản thân chúng?” Ngươi hãy nói với chúng: 
“Phải chăng người mù và người sáng mắt lại ngang bằng 
nhau ư? Hoặc phải chăng ánh sáng và bóng tối lại ngang 
bằng nhau ư? Hay là các ngươi tự bịa ra các thần linh rồi 
tôn lên ngang bằng với Allah với niềm tin rằng (các thần 
linh đó) cũng có khả năng tạo ra (những thứ) giống tạo vật 
của Ngài ư?” Vì vậy, việc tạo hóa đối với (những kẻ đa 
thần) đều giống nhau. Ngươi hãy nói với chúng: “Chính 
Allah mới là Đắng Tạo Hóa ra mọi thứ, Ngài là Đắng Duy 
Nhất, Đắng Chí Tôn.” 


17. Ngài ban mưa từ trên trời xuống, các thung lũng dồn 
nước tạo thành dòng chảy theo định lượng của chúng, 
dòng chảy mang theo những bọt nước trên bề mặt. Và từ 
những khoáng chất được nấu trong lò lửa để thu lấy kim 
loại làm đồ trang sức hay làm các vật dụng thì cũng có 
một lớp bọt tương tự. Đó là hình ảnh mà Allah đưa ra làm 
thí dụ cho điều chân lý và sự nguy tạo. Đối với bọt nước 
thì nó sẽ tan biến (vì không tồn tại bền lâu) còn đối với 
những gì hữu ích cho nhân loại thì sẽ còn bền vững trên 
mặt đất. Tương tự như thế, Allah thường đưa ra những 
hình ảnh thí dụ (cho nhân loại hiểu về chân lý và sự ngụy 
tạo). 


18. Những người đáp lại (lời mời gọi của) Thượng Đề của 
họ sẽ được (phần thưởng) tốt đẹp (Thiên Đàng). Ngược 
lại, những người không đáp lại (lời mời gọi của) Thượng 
Đề của họ, cho dù họ có tất cả mọi thứ (tài sản) trên trái 
đất và (những tài sản khác) giống như vậy để chuộc bản 
thân (khỏi sự trừng phạt thì cũng vô ích). Họ chắc chắn sẽ 
nhận lấy một sự phán quyết thật xấu và chỗ ở của họ sẽ 
là Hỏa Ngục, một chốn ở vô cùng tôi tệ. 
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19. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Lẽ nào một người biết 
những gì được ban xuống cho Ngươi là chân lý (rồi y tin 
và đi theo) lại giống như một kẻ mù (không nhìn thấy 
được chân lý)? Quả thật, chỉ những người hiểu biết mới 
nhận thức và tiếp thu được (điều đó). 


20. Những người thực hiện đúng giao ước với Allah và 
không phá vỡ giao ước (của Ngài); 


21. Những người hàn gắn (quan hệ thân tộc), điều mà 
Allah đã ra lệnh, họ sợ Thượng Đê của họ và sợ một sự 
phán quyết xâu (vê việc làm của họ); 


22. Và những người kiên nhẫn chịu đựng vì sắc diện của 
Thượng Đề họ, họ chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, chỉ 
dùng từ nguồn bồng lộc mà TA (Allah) ban cấp (cho con 
đường chính nghĩa của TA) một cách thầm kín và công 
khai, họ dùng điều thiện để bôi xóa điều xấu. (Những 
người vừa được mô tả), họ là những người sẽ có được 
kết cuộc tốt đẹp đáng ca ngợi (ở Đời Sau). 


23. Những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (nơi Thiên Đàng), họ sẽ 
đi vào đó cùng với những người ngoan đạo trong số cha 
mẹ, vợ chồng và con cháu của họ. Và các Thiên Thần đi 
vào chúc mừng họ từ mỗi cánh cổng. 


24. “Sự bằng an và phúc lành dành cho quí vị bởi những 
gì mà quí vị đã kiên nhẫn chịu đựng (trên thế gian). Thật là 
một kết cục tốt đẹp và hồng phúc!” 


25. Ngược lại, những kẻ phá vỡ giao ước của Allah sau 
khi đã nhận lấy giao ước của Ngài, những kẻ cắt đứt 
(quan hệ dòng tộc) - điều mà Allah đã ra lệnh phải hàn 
gắn, và những kẻ làm điều thối tha trên trái đất. Chúng là 
những kẻ sẽ bị sự nguyền rủa (của Allah) và sẽ nhận một 
kết cục vô cùng ti tệ. 


26. Allah nới rộng bổng lộc cho ai Ngài muốn và thu hẹp 
bổng lộc đối với ai là tuỳ ý Ngài. (Những kẻ vô đức tin), 
chúng vui với cuộc sống trần gian trong khi cuộc sống trần 
gian này so với cuộc sống Đời Sau chỉ là một sự hưởng 
thụ (ngắn ngủi, chóng tàn). 


27. Những kẻ vô đức tin nói: “Tại sao không có một dấu lạ 
nào từ Thượng Đề của Y được ban xuống cho Y kia 
chứ?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với 
chúng: “Quả thật, Allah muốn làm cho ai lầm lạc là tuỳ ý 
Ngài nhưng Ngài sẽ hướng dẫn người nào biết ăn năn 
sám hối với Ngài.” 
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28. (Đó là) những người có đức tin và con tim của họ tìm 
thấy sự an bình trong sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah. 
Quả thật, với sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah, các con tim 
sẽ tìm thấy sự an bình và thanh thản! 


29. Những người có đức tin và hành thiện sẽ được hạnh 
phúc và một kêt cục viên mãn. 


30. Tương tự như việc TA (Allah) đã cử phái các Sứ Giả 
đến với các cộng động của họ trước đây, TA cử Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammad) đến với cộng đồng của Ngươi để 
Ngươi xướng đọc cho chúng nghe những gì TA đã mặc 
khải cho Ngươi; tuy nhiên, chúng đã vô đức tin nơi Đắng 
Ar-Rahman (Đắng Độ Lượng). Ngươi hãy nói với chúng: 
“Ngài là Thượng Đề của Ta, Đắng không có Thượng Đề 
nào khác ngoài Ngài, Ta phó thác cho Ngài và Ta quay về 
sám hồi với Ngài.” 


31. Cho dù Quran này có thể dời được núi, hoặc có thể 
làm vỡ trái đất thành từng mảnh nhỏ, hoặc có thể làm cho 
người chết nói chuyện được (thì những kẻ vô đức tin vẫn 
bác bỏ sự thật). (Thật ra để hiển thị những dấu lạ như vậy 
không khó chút nào) bởi tất cả mọi việc đều thuộc về một 
mình Allah. Phải chăng những ai có đức tin vẫn không 
nhận thức được rằng, nếu Allah muốn thì Ngài đã hướng 
dẫn toàn thể loài người (theo đúng chính đạo mà không 
cần phải ban xuống bất cứ phép lạ nào)? Và tai họa tiếp 
tục giáng xuống những kẻ không tin vì những hành vi sai 
trái của chúng, hoặc tai họa sẽ đến những địa điểm gần 
nơi ở của chúng. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi lời hứa 
(trừng phạt) của Allah được thể hiện. Chắc chắn, Allah 
không thất hứa trong Lời Hứa của Ngài. 


32. Quả thật, các Sứ Giả trước Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) cũng đã từng bị chế nhạo nhưng TA tạm tha 
cho những kẻ vô đức tin đó, rồi cuối cùng TA đã bắt phạt 
chúng. Vì vậy, (Ngươi hãy nhìn xem) sự trừng phạt của 
TA khủng khiếp thế nào! 
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33. Vậy Đắng (cung dưỡng cho vạn vật và) giám sát từng 
linh hồn về những gì nó làm (lại không đáng được thờ 
phượng hơn những thần linh bục tượng) ư? Tuy nhiên, 
(những kẻ vô đức tin) đã dựng lên những đối tác ngang 
vai với Allah. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với 
chúng: “Các ngươi hãy kể ra xem tên các thần linh mà các 
ngươi dựng lên cùng với Allahl Hay có phải các ngươi 
muốn cho Ngài biết về điều gì đó mà Ngài không biết trên 
trái đất này? Hoặc phải chăng các ngươi chỉ tùy tiện thốt 
ra những lời sáo rỗng?” Không, kế hoạch của những kẻ vô 
đức tin có vẻ đã thu hút chúng và chúng đã bị ngăn cản 
đến với con đường (chính đạo). Quả thật, ai mà Allah làm 
cho trệch hướng thì chắc chắn sẽ không có người hướng 
dân. 


34. Chúng sẽ bị trừng phạt ở cuộc sống trần gian này (và 
cả ở Đời Sau), nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn khủng 
khiếp hơn. Và chúng sẽ không được ai cứu giúp. 


35. Hình ảnh Thiên Đàng mà những người ngoan đạo 
được hứa là (những Ngôi Vườn) bên dưới có các dòng 
sông chảy, (trong đó), trái quả không dứt mùa và bóng 
râm vĩnh cửu. Đó là kết cục của những người ngoan đạo; 
còn kết cục của những kẻ vô đức tin chính là Hoả Ngục. 


36. Những người (có đức tin trong số những người) mà 
TA (Allah) đã ban cho họ Kinh Sách (Tawrah và Injil) vui 
mừng về những điều đã được ban xuống cho Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammad), nhưng trong số các phe (đối lập) 
có những kẻ phủ nhận một phần của Nó. Vì vậy, Ngươi 
hãy nói: “Quả thật, ta chỉ được lệnh thờ phượng một mình 
Allah, không tổ hợp với Ngài (bất cứ điều gì), với Ngài ta 
cầu nguyện, và với Ngài ta trở về trình diện.” 


37. Tương tự (như việc TA đã ban xuống cho các Sứ Giả 
trước Ngươi các Kinh Sách bằng tiếng nói của họ), TA 
ban (Quran) xuống cho Ngươi như một bộ luật bằng tiếng 
Ä-rập. Nếu Ngươi thực sự làm theo mong muốn của 
chúng (dân Kinh Sách) sau khi Ngươi đã tiếp thu được 
kiến thức thì sẽ không ai là đồng minh ủng hộ Ngươi 
chống lại Allah và cũng sẽ không ai có sức mạnh bảo vệ 
Ngươi (khỏi sự trừng phạt của Ngài). 


38. Quả thật, TA đã cử phái các Sứ Giả đến trước Ngươi 
và TA ban cho họ vợ con. Và không một Sứ Giả nào có 
quyền năng mang đến một phép lạ ngoại trừ có sự cho 
phép của Allah. Mỗi thời đại đều có một Kinh Sách (được 
mặc khải riêng). 
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39. Allah xóa bỏ hoặc giữ lại bất cứ điều gì Ngài muốn, và 
ở nơi Ngài có Quyền Kinh Mẹ, (đó là Al-Lawhu AI- 
Mahfuzh). 


40. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl) Cho dù TA cho Ngươi 
thấy một phần (hình phạt) mà TA đã hứa trừng phạt chúng 
hoặc làm cho Ngươi chết (trước khi điều đó xảy ra) thì 
thật ra Ngươi cũng chỉ là một người truyền đạt (Thông 
Điệp) còn việc thanh toán bọn chúng là nhiệm vụ của TA. 


41. Lẽ nào chúng (những kẻ vô đức tin) không thấy rằng 
việc TA đến đất đai của chúng rồi thu hẹp các biên giới 
của nó ở mọi phía (qua việc cho người Muslim chinh phục 
và lan rộng Islam)? Quả thật, Allah là Đắng định đoạt, và 
không ai có quyền đảo ngược sự định đoạt của Ngài, và 
Ngài rất nhanh chóng trong việc thanh toán. 


42. Quả thật, trước chúng cũng có những kẻ đã hoạch 
định mưu đồ (để hãm hại các vị Sứ Giả được cử đến) 
nhưng mọi kế hoạch đều do Allah (an bài và định đoạt), 
Ngài biết rõ những gì mỗi linh hồn đã làm. Rồi đây, những 
kẻ vô đức tin sẽ biết kết cục của ai là tốt. 


43. Những kẻ vô đức tin nói: “Ngươi (Muhammad) không 
phải là (Sứ Giả) được (Allah) cử đến.” Ngươi hãy nói với 
chúng: “Một mình Allah đã đủ làm nhân chứng giữa ta và 
các ngươi; và những ai có kiến thức về Kinh Sách cũng 
vậy.” 
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1. Alif. Lam. Ra. (Đây là) Kinh Sách mà TA (Allah) đã ban 
xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đề Ngươi có thể 
đưa nhân loại từ chốn tăm tối ra ánh sáng bằng sự cho 
phép của Thượng Đề của họ, hầu đi đến con đường của 
Đắng Toàn Năng, Đắng Đáng Ca Tụng. 


2. Allah là Đắng mà vạn vật trong các tầng trời cũng như 
vạn vật trong trái đất đều thuộc về một mình Ngài. Và thật 
khốn khổ cho những kẻ vô đức tin vì sẽ bị trừng phạt bằng 
một sự trừng phạt khủng khiếp! 


3. (Chúng là) những kẻ yêu cuộc sống trần tục hơn cuộc 
sống ở Đời Sau và ngăn (thiên hạ) đến với con đường của 
Allah cũng như không ngừng tìm cách làm cong nó. Đó là 
những kẻ đi lạc rất xa. 


4. Không một Sứ Giả nào đã được TA cử phái đến mà lại 
không nói bằng ngôn ngữ của người dân mình, mục đích 
để Y trình bày rõ ràng (Thông Điệp) cho họ. (Và sau khi 
Thông Điệp được trình bày), Allah làm trệch hướng đối với 
bất cứ ai Ngài muốn và hướng dẫn bắt kỳ ai là tùy ý Ngài, 
bởi vì Ngài là Đắng Toàn Năng, Đáng Sáng Suối. 


5. Quả thật, TA đã phái Musa (Môi-sê) đến mang theo các 
phép lạ của TA (để chứng minh sứ mạng của Y) với lệnh 
phán: “Ngươi hãy đưa người dân của Ngươi từ nơi tối tăm 
đến với ánh sáng, và Ngươi hãy nhắc nhở họ về những 
ngày (mà họ đã được hưởng thụ ân huệ) của Allah.” Quả 
thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu dành cho tất cả 
những ai biết kiên nhẫn, biết tri ân. 


6. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhớ khi Musa nói với 
người dân của mình: “Các ngươi hãy nhớ lại ân huệ của 
Allah đối với các ngươi khi Ngài đã giải thoát các ngươi 
khỏi (sự tàn ác) của Pha-ra-ông: chúng hành hạ các 
ngươi bằng những hình phạt man rợ, chúng tàn sát toàn 
bộ các con trai của các ngươi và chừa lại mạng sống cho 
phụ nữ của các ngươi (để làm nô lệ cho hắn). Và trong sự 
việc đó là một cuộc thử thách lớn lao từ Thượng Đề của 
các ngươi.” 
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#. (Musa nói với người dân của mình): “Các ngươi hãy 
nhớ khi Thượng Đề của các ngươi đã tuyên bố: Nếu các 
ngươi biết ơn, TA chắc chắn sẽ ban thêm cho các ngươi; 
nhưng nếu các ngươi vô ơn (đối với các ân huệ của TA) 
thì quả thật, sự trừng phạt của TA rất khủng khiếp.” 


8. Và Musa nói: “Nếu các ngươi và tất cả loài người trên 
trái đất vô ơn thì (các ngươi hãy biết rằng) Allah là Đắng 
Miễn Cần, Đắng Đáng Ca tụng.” 


9. (Hỡi những kẻ vô đức tin!) Lẽ nào các ngươi chưa nghe 
thông tin về các thế hệ trước các ngươi? Đám dân của 
Nuh, đám dân “Ad (của Hud), đám dân Thamud (của 
Saleh) và những ai sau chúng? Allah biết rõ về họ hơn ai 
hết. Khi các Sứ Giả của chúng đến gặp chúng cùng với 
các bằng chứng rõ ràng thì chúng lại đưa tay lên miệng, 
nói: “Quả thật, bọn ta không tin vào điều mà các ngươi 
được cử phái đến, và bọn ta thực sự hoài nghi về điều mà 
các ngươi kêu gọi bọn ta đến với nó.” 


10. Các Sứ Giả của chúng nói với chúng: “Lẽ nào các 
người lại hoài nghi về Allah, Đắng đã sáng tạo ra các tằng 
trời và trái đất? Ngài kêu gọi các người (tin nơi Ngài) để 
Ngài tha thứ tội lỗi cho các người và để các người tiếp tục 
sống hết tuổi thọ đã được ấn định.” Chúng đáp: “Các 
ngươi thật ra cũng chỉ là con người phàm tục như bọn ta. 
Các ngươi muốn ngăn cản bọn ta thờ phượng những thần 
linh mà ông bà cha mẹ của bọn ta đã thờ phượng ư? Vậy 
thì các ngươi hãy cho bọn ta xem một thẳm quyền rõ ràng 
(để khẳng định sứ mạng của các ngươi là thật đi nào).” 


11. Các Sứ Giả của chúng nói với chúng: “Đúng vậy, 
chúng tôi vốn cũng chỉ là những người phàm như các 
người, tuy nhiên, Allah muốn ban ân huệ cho người nào 
trong đám bầy tôi của Ngài là tùy ý Ngài. Và chúng tôi 
không thể mang đến cho các người bất cứ thầm quyền 
nào trừ khi Allah cho phép, và những người có đức tin hãy 
phó thác cho Allah.” 


12. (Các Sứ Giả nói tiếp:) “Làm sao chúng tôi lại không 
phó thác cho Allah trong khi Ngài đã hướng dẫn các con 
đường (tốt đẹp và đúng đắn) cho chúng tôi. Chắc chắn 
chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng trước bắt kỳ tác hại nào 
mà các người gây ra cho chúng tôi. Và hãy phó cho Allah 
hỡi những người muốn phó thác!” 
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13. Những kẻ vô đức tin nói với các Sứ Giả của chúng: 
“Bọn ta chắc chắn sẽ đuổi các ngươi ra khỏi xứ của bọn 
ta, hoặc các ngươi phải trở lại với tín ngưỡng của bọn ta.” 
Vì vậy, Thượng Đề của chúng mặc khải (cho các Sứ Giả 
của Ngài) thông báo đến chúng (lời phán của Ngài): “TA 
chắc chắn sẽ hủy diệt những kẻ làm điều sai quấy.” 


14. (Và sau khi bọn chúng đã bị tiêu diệt), chắc chắn TA 
sẽ định cư các ngươi (các Sứ Giả và những ai theo họ) 
sống trên vùng đất đó. Đó là (phần thưởng) dành cho 
những người sợ uy danh và thế lực của TA cũng như lời 
cảnh báo (của TA). 


15. (Các Sứ Giả) cầu xin (Thượng Đề của họ) phù hộ họ 
giành chiến thắng trước kẻ thù và tất cả những kẻ xắc 
xược, kiêu ngạo (không tin vào Allah - Đắng Duy Nhất) 
đều rơi vào thảm bại. 


16. (Vào Ngày Sau) trước mặt (mỗi tên xắc xược và kiêu 
ngạo đó) là Hoả Ngục và sẽ được cho uông loại nước mủ 
tanh hôi (chảy ra từ vệt thương của cư dân nơi đó). 


17. Y sẽ uống từng ngụm một nhưng rất khó nuốt. Cái 
chết sẽ đến với y từ khắp mọi nơi nhưng y sẽ không chết 
và phía trước y vẫn còn một sự trừng phạt khắc nghiệt 
đang chờ. 


18. Hình ảnh của những kẻ vô đức tin nơi Thượng Đề của 
chúng (vào Ngày Sau), việc làm thiện tốt của chúng giống 
như đống tro bị gió thồổi mạnh vào một ngày giông tố. 
Chúng sẽ không tìm thấy phần thưởng cho những việc 
làm thiện tốt của chúng. Đó là một sự lạc lối quá xa. 


19. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) không thấy rằng Allah 
đã tạo ra các tầng trời và trái đất mang một giá trị và ý 
nghĩa đích thực sao? Nếu muốn, Ngài có thể bỏ các 
ngươi (loài người) và tạo ra một tạo vật mới (thay thế toàn 
bộ các ngươi). 


20. Và điều đó đối với Allah chẳng có gì khó khăn cả. 
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call 


21. Và tất cả sẽ cùng nhau đi ra (khỏi mộ) trình diện trước 


Allah (để Ngài phán xét). Những kẻ yếu thế sẽ nói với 
những tên cao ngạo: “Quả thật, chúng tôi đã đi theo các 
người, vậy các người có thể giúp chúng tôi tránh được sự 
trừng phạt của Allah không?” Những tên cao ngạo đáp: 
“Nếu Allah đã hướng dẫn bọn ta (đến với sự cứu rỗi) thì 
chắc chắn bọn ta cũng đã hướng dẫn các người (như 
thế). Bây giờ tất cả chúng ta đều giống nhau, cho dù 
chúng ta có khóc lóc kêu than hay nhẫn nại chịu đựng thì 
chúng ta vẫn không có lối thoát.” 


22. Sau khi cuộc xét xử kết thúc, (dân Thiên Đàng và dân 
Hoả Ngục được vào đúng nơi của mình), Shaytan (Iblis) 
sẽ nói: “Quả thật, Allah đã giữ đúng lời hứa với các ngươi, 
và ta cũng đã hứa với các ngươi nhưng tất cả đều là sự 
lừa dối. Thật ra, ta chẳng có quyền lực gì đối với các 
ngươi ngoại trừ việc ta có thể mời gọi các ngươi và các 
ngươi đã đáp lại sự mời gọi của ta. Vì vậy, các ngươi 
đừng trách ta mà hãy tự trách chính mình. Ta không thể 
giúp được các ngươi và các ngươi cũng không thể giúp 
được ta. Ta phủ nhận tất cả mọi thứ mà các ngươi đã gán 
cho ta là đối tác (của Allah) trước đây. Quả thật, những kẻ 
làm điều sai quấy sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn.” 


23. Những người có đức tin và hành thiện sẽ được vào 
Thiên Đàng, bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống 
trong đó mãi mãi theo sự cho phép của Thượng Đề của 
họ; lời chào của họ ở nơi đó sẽ là Salam (chào bình an). 


24. Ngươi (Thiên sứ Muhammagd) không thấy Allah đã 
đưa ra hình ảnh thí dụ về lời nói tốt lành (Tawhid) sao? Nó 
giống như một loại cây tốt, rễ của nó cố định vững chắc và 
cành của nó vươn lên trời. 


25. Nó luôn kết trái trong mọi mùa theo phép của Thượng 
Đề của nó. Allah đưa ra các hình ảnh thí dụ cho nhân loại, 
mong rằng họ lưu tâm. 


26. Còn hình ảnh thí dụ về lời nói xấu (Shirk) giống như 
một loại cây xấu, bị bật gốc khỏi mặt đất, không có bắt kỳ 
sự ỗn định nào. 


27. Allah giữ vững lời nói của những người có đức tin trên 
cõi đời này và ở Đời Sau. Và Allah bỏ mặc những kẻ làm 
điều sai quấy đi lạc. Và Allah làm bắt cứ điều gì Ngài 
muốn. 


Nà 
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28. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) không thấy những kẻ 


đã đánh đổi ân huệ của Allah bằng sự vô ơn với Ngài và 
đây cộng đông của mình rơi vào sự diệt vong sao? 


29. (Sự diệt vong đó chính là) Hoả Ngục, nơi mà chúng sẽ 


bị thiêu đốt, và (đó là) một chốn định cư tồi tệ và khốn khổ. 


30. (Sở dĩ chúng bị thiêu đốt trong Hoả Ngục) là do chúng 
đã dựng lên những thần linh ngang vai với Allah hầu lôi 
kéo thiên hạ đi lạc khỏi con đường của Ngài. (Hỡi Thiên 
Sứ Muhammad), Ngươi hãy nói với chúng: “Các ngươi 
hãy cứ tận hưởng (một thời gian), vì rồi đây điểm đến cuối 
cùng của các ngươi sẽ là Hỏa Ngục.” 


31. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo đám bầy tôi có 
đức tin của TA rằng họ hãy dâng lễ nguyện Salah và chỉ 
dùng bồng lộc mà TA đã ban cấp cho họ (cho con đường 
chính nghĩa của TA) một cách thầm kín và công khai 
trước khi đến Ngày sẽ không còn việc mua bán trao đổi 
cũng như bắt kỳ tình bạn nào. 


32. Allah là Đắng đã tạo ra trời đất và cho mưa từ trên trời 
xuống làm mọc ra cây trái để cung cấp nguồn bồng lộc 
cho các ngươi. Chính Ngài là Đắng đã chế ngự cho các 
ngươi những con tàu có thể chạy trên biển cả theo mệnh 
lệnh của Ngài; và cũng chính Ngài đã chế ngự cho các 
ngươi những dòng sông (để các ngươi sử dụng). 


33. Và chính Ngài đã chế ngự cho các ngươi mặt trời, mặt 
trăng khi cả hai di chuyển theo quỹ đạo nhất định (của 

chúng) và chính Ngài đã chế ngự cho các ngươi ban đêm 
và ban ngày (để các ngươi nghỉ ngơi và tìm kế sinh nhai). 


34. Chính Ngài đã ban cho các ngươi tất cả mọi thứ mà 
các ngươi đã đòi hỏi và cầu xin Ngài. (Quả thật), nếu các 
ngươi đếm những ân huệ của Allah thì chắc chắn các 
ngươi không thể nào đếm hết được. Thật vậy, con người 
(nói chung) thường bắt công và vô ơn nhất. 


35. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl) Ngươi hãy nhớ khi 
lbrahim cầu xin (Allah sau khi Y để vợ là Hajar và con trai 
là lsmaïil ở lại Makkah), nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, 
xin Ngài làm cho vùng đất này thành chốn an bình và xin 
Ngài bảo vệ bề tôi cùng con cháu của bề tôi tránh xa việc 
thờ phượng bục tượng.” 
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36. “Lạy Thượng Đề của bề tôi, quả thật các thần linh bục 
tượng đã làm lầm lạc rất nhiều người. Vì vậy, ai tuân theo 
bề tôi thì y là tín đồ của bề tôi, còn ai nghịch lại bề tôi thì 
quả thật Ngài là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.” 


37. “Lạy Thượng Đề của bày tôi, bề tôi đã để một số con 
cháu của bề tôi định cư trong một thung lũng hoang vu 
gần Ngôi Nhà Thiêng Liêng của Ngài (Ka'bah). Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài phù hộ chúng thành 
những người luôn duy trì lễ nguyện Salah; xin Ngài hướng 
trái tim của một số nhân loại hướng đến chúng, xin Ngài 
ban bố bổng lộc cho chúng từ hoa quả, cây trái, để chúng 
có thể biết ơn (Ngài).” 


38. Lạy Thượng. Đề của bày tôi, Ngài thực sự biết những 
gì bầy tôi giấu giếm và những gì bầy tôi phơi bày. Quả 
thật, không một thứ gì có thể che giấu được Ngài dù ở 
dưới đất hay ở trên trời.” 


39. “Alhamdulillah, Đắng đã ban cho bề tôi trong tuổi già 
hai đứa con trai, lsmaïil và ls-haq. Quả thật, Thượng Đế 
của bề tôi là Đắng Hằng Nghe lời cầu nguyện (của đám 
bề tôi của Ngài).” 


40. “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài phù hộ bề tôi duy 
trì lễ nguyện Salah và cả con cháu của bè tôi. Lạy Thượng 
Đề của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện này.” 


41. “Lạy Thượng Đề của bày tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi 
cho bề tôi, cho cha mẹ của bề tôi và cho những người có 
đức tin vào Ngày Phán Xét được thiệt lập.” 


42. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad') Ngươi đừng bao giờ nghĩ 
rằng Allah không để ý đến những việc làm xấu xa của 
những kẻ sai trái. Thật ra, Ngài chỉ tạm tha cho chúng đến 
Ngày mà những con mắt sẽ mở to nhìn (trong nỗi sợ hãi 
và kinh hoàng). 


43. (Sau khi nhân loại trở dậy từ mộ), họ kinh hãi chạy 
nhanh về phía trước (theo tiếng gọi), đầu ngắng cao, 
không chớp mắt, và trái tim của họ thì trống rỗng. 
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44. (Hõỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Ngươi hãy cảnh báo nhân 
loại về Ngày mà sự trừng phạt sẽ đến với họ. Lúc đó, 
những kẻ làm điều sai quấy sẽ khẩn cầu: “Lạy Thượng Đế 
của bầy tôi, xin Ngài trì hoãn cho bày tôi thêm một thời 
gian ngắn nữa, chắc chắn bầy tôi sẽ đáp lại lời kêu gọi 
của Ngài và đi theo các vị Sứ Giả (của Ngài).” (Allah 
phán): “Chẳng phải các ngươi đã từng thề thốt khẳng định 
rằng các ngươi sẽ không suy tàn (chết) đó sao?” 


45. “Các ngươi đã dừng chân tại các ngôi nhà của những 
kẻ thời trước, những kẻ đã bất công với chính bản thân 
chúng (như dân “Ad, dân Thamud...). Các ngươi đã thấy 
rõ cách TA đã trừng trị chúng, và thậm chí TA đã giải thích 
cho các ngươi tất cả điều này bằng cách đưa ra các hình 
ảnh thí dụ.” 


46. (Tại nơi dừng chân tội lỗi đó) chúng đã bàn bạc kế 
hoạch (để loại trừ Thiên Sứ Muhammad và Islam), và kế 
hoạch đó của chúng đã bị Allah thâu tóm, mặc dù kế 
hoạch đó của chúng dữ dội làm chấn động cả núi non. 


47. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đừng bao giờ 
nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Sứ Giả của Ngài. Quả 
thật, Allah là Đắng Toàn Năng, Đắng toàn quyền trừng 
phạt (không thể kháng cự). 


48. (Ngươi hãy cảnh báo chúng về) Ngày mà trái đất sẽ 
được thay thế bằng một trái đất khác và các tầng trời cũng 
vậy, và (tất cả nhân loại) đều được triệu tập đứng trình 
diện trước Allah, Đắng Duy Nhát, Đắng Thống Trị (không 
thể cưỡng lại). 


49. Vào Ngày hôm đó, Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi bị 
trói (tay chân) bằng xích (dính vào cổ). 


50. Quần áo của chúng sẽ là dầu hắc và gương mặt của 
chúng sẽ bị bao phủ bởi Lửa. 


51. (Tất cả những gì xảy ra trong Ngày Hôm đó là) để 
Allah thưởng phạt cho mỗi linh hồn về những gì nó kiếm 
được (trên thế gian). Quả thật, Allah rất nhanh chóng 
trong việc thanh toán. 


52. (Kinh Qur an) này là một thông điệp dành cho loài 
người, qua đó họ được cảnh báo (về sự trừng phạt khủng 
khiếp cho việc trái lệnh Allah), và qua đó họ có thể biết 
rằng Ngài là một Thượng Đề duy nhất và để những người 
hiểu biết có thể lưu tâm chú ý. 
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1. Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của Kinh Sách, và một 
Qur an rõ ràng. 


2. Có lẽ (chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc) những kẻ vô đức 
tin ước ao phải chỉ chúng là những tín đồ Muslim. 


3. (Hi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi hãy để chúng ăn 
uống và tận hưởng, hãy để hy vọng hão huyền làm cho 
chúng vui sướng, vì rồi đây chúng sẽ biết. 


4. TA (Allah) đã không tiêu diệt bất kỳ thị trắn nào ngoại 
trừ điều đó đã được ấn định từ trước. 


5. Không một cộng đồng nào ra đi trước kỳ hạn của nó và 
(cũng không một cộng đồng nào) có thể trì hoãn thêm. 


6. (Những kẻ vô đức tin tại Makkah) nói với (Sứ Giả 
Muhammagd): “Này kẻ tự xưng mình nhận được Thông 
Điệp, ngươi thực sự là một tên điên.” 


7. “Tại sao ngươi không mang các Thiên Thần đến gặp 
bọn ta nếu ngươi là một người nói thật?” 


8. TA (Allah) chỉ phái các Thiên Thần xuống vì một lý do 
chính đáng, và (một khi họ đã xuống) thì (những kẻ vô 
đức tin) sẽ không được tạm tha (mà sự trừng phạt sẽ 
được thi hành lập tức). 


9. Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở 
(Quran) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó. 


10. Quả thật, trước Ngươi (Muhammad), TA cũng đã phái 
các Sứ Giả đến giữa các giáo phái của các cộng đồng 
thời xưa. 


11. Và không một Sứ Giả nào đến mà lại không bị họ 
nhạo báng và giễu cọt. 


12. Cũng như thế, TA đã gieo nó vào tắm lòng của những 
kẻ tội lỗi. 
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13. Chúng không tin Nó (Qur an), và tiền lệ của những 


cộng đồng xưa đã trôi qua. 


14. Cho dù TA có mở riêng một cửa trời dành cho chúng 
tự do lên xuông, 


15. Thì chúng vẫn nói: “Chắc chắn mắt của chúng ta chỉ bị 
lóa. Không, chúng ta đã bị trúng bùa.” 


16. Quả thật, TA (Allah) đã đặt trong bầu trời các chòm 
sao và đã làm đẹp nó cho những người quan sát, ngăm 
nhìn. 


17. Và TA bảo vệ nó khỏi (sự xâm nhập lén lút của) từng 
tên Shaytan bị trục xuất (khỏi lòng thương xót của TA). 


18. Ngoại trừ tên (Shaytan) nào lén nghe trộm thì sẽ bị 
truy đuổi bởi một chùm lửa đỏ rực. 


19. Và trái đất, TA đã trải rộng nó (như một tắm thảm) và 
đã đặt lên nó những ngọn núi vững chắc, và TA cho mọc 
lên trên nó đủ loại cây cối một cách cân bằng theo định 
lượng. 


20. Trên trái đất, TA đã tạo ra những phương tiện sống 
cho các ngươi (loài người) và cho cả những ai (sinh vật) 
mà các ngươi không có trách nhiệm nuôi dưỡng. 


21. Bất kỳ thứ gì, kho tài nguyên của nó cũng đều nằm ở 
nơi TA, nhưng TA chỉ ban nó xuống theo một định lượng 
rõ ràng. 


22. Chính TA đã gởi đi những luồng gió gieo tinh, ban 
mưa từ trên trời xuống cho các ngươi để các ngươi sử 
dụng mặc dù các ngươi không phải là chủ nhân giữ kho 
chứa của nó. 


23. Quả thật, TA là Đắng làm cho sống và làm cho chết, 
và chính TA là Đẳng thừa kê duy nhật của tât cả. 
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24. Và chắc chắn TA luôn biết rõ ai là người đã qua đời và 
ai là người còn sông trong các ngươi. 


25. Thật vậy, Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd), Ngài sẽ triệu tập họ lại (để phán xét và 
thưởng phạt). Quả thật, Ngài là Đắng Chí Minh, Đắng 
Hiểu Biết. 


26. Quả thật, TA đã tạo ra con người (Adam) từ đất sét 
thuộc một loại bùn đen đã biến đổi. 


27. Và Jann (tô tiên loài Jinn), TA đã tạo ra Y trước 
(Adam) từ ngọn lửa rực cháy. 


28. Hãy nhớ lại (hỡi Thiên Sứ Muhammad) khi Thượng 
Đề của Ngươi tuyên bố với các Thiên Thần: “TA sẽ tạo ra 
một con người (Adam) từ đất sét thuộc một loại bùn đen 
đã biến đổi. 


29. “Khi TA hoàn thành việc tạo hình cho Y và thổi linh 
hồn của TA vào Y thì các ngươi hãy cúi xuống quỳ lạy 
(chào) Y.” 


30. Vì vậy, tất cả các Thiên Thần đều đã cúi xuống quỳ 
lạy. 


31. Ngoại trừ Iblis, hắn đã từ chối tham gia cùng với 
những Thiên Thần quỳ lạy. 


32. (Allah) hỏi: “Này Iblis, sao ngươi lại không tham gia 
cùng với những Thiên Thần quỳ lạy?” 


33. (Iblis) đáp: “Bề tôi sẽ không quỳ lạy trước một con 
người mà Ngài đã tạo ra từ đât sét thuộc một loại bùn đen 
đã biến đổi.” 


34. (Allah) phán: “Vậy thì ngươi hãy đi ra khỏi đó (Thiên 
Đàng), ngươi là một kẻ bị trục xuất.” 


35. “Và ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Thưởng 
Phạt.” 
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36. (Iblis) khẩn cầu: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài 
tạm tha cho bê tôi cho đên Ngày mà (loài người) được 
phục sinh.” 


37. (Allah) phán: “Vậy, ngươi được tạm tha,” 


38. “Cho đến Ngày của Thời Khắc (Tận Thế) được ấn 
định.” 


39. (Iblis) nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, vì Ngài đã đặt 
bề tôi vào lỗi lầm, bề tôi quyết sẽ làm cho (sự bắt tuân) trở 
nên hấp dẫn đối với chúng (loài người) trên trái đất, bề tôi 
quyết sẽ đánh lừa tất cả bọn chúng rơi vào lầm lạc.” 


40. “Ngoại trừ những bề tôi nào của Ngài có tắm lòng 
chân tâm (thờ phượng Ngài) trong bọn chúng.” 


41. (Allah) phán: “Đây là con đường (Islam) thẳng tắp dẫn 
đến nơi TA.” 


42. “Đối với những bề tôi chân chính của Ta, ngươi sẽ 
không thể sử dụng quyền lực nào, quyền lực của ngươi 
sẽ chỉ có hiệu lực với những kẻ lầm lạc, muốn theo các 
ngươi.” 


43. “Và Hỏa Ngục, chắc chắn là điểm hẹn cho toàn thể 
bọn chúng (hội ngộ cùng ngươi).” 


44. “Nó có bảy cổng, đi vào mỗi cổng sẽ là một nhóm (tội 
phạm) nhất định trong bọn chúng.” 


45. “Quả thật, những người ngoan đạo sẽ ở giữa những 
khu vườn và suôi nước (nơi Thiên Đàng).” 


46. (Họ được nghinh đón với lời): "Hãy vào (Thiên Đàng) 
một cách bình yên và an toàn!” 


47. “TA sẽ tây sạch bộ ngực của họ khỏi tất cả các dấu 
vêt của sự oán hận và thù hắn, và họ sẽ ngôi trên những 
chiêc ghê dài đôi mặt nhau như anh em.” 


48. “(Trong Thiên Đàng), họ sẽ không phải đối mặt với bất 
cứ sự mệt mỏi nào và cũng không bao giờ bị đuổi ra (khỏi 
đó).” 
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49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy thông báo cho : z ẤP 


các bề tôi của TA biết rằng TA thực sự là Đắng Tha Thứ, 
Đắng Nhân Từ. 


50. Nhưng sự trừng phạt của TA lại rất đau đớn. 

51. Và Ngươi hãy nói cho họ biết về (câu chuyện của) 
những vị khách (Thiên Thần) của lbrahim. 

52. Khi họ vào gặp Y, họ chào Salam. Y nói: “Quả thật, 


việc các vị (xuất hiện đường đột) làm chúng tôi có cảm 
giác lo sợ.” 


53. Họ nói: “Ngươi đừng sợ, vì chúng tôi đến để báo tin 
mừng cho ngươi về một đứa con trai đầy sự hiểu biết.” 
94. (Ibrahim) nói (trong ngạc nhiên): “Các vị báo tin mừng 
cho tôi trong lúc tôi đã già thế này ư? Vậy thì (tôi thắc 
mặc) các vị báo tin mừng đó cho tôi theo phương diện 


nào?” 


55. (Các vị khách) nói: “Chúng tôi báo tin mừng cho ngươi 
là sự thật, vì vậy, ngươi chớ đừng là kẻ tuyệt vọng.” 


56. (Ibrahim) nói: “Chỉ những kẻ lầm lạc mới tuyệt vọng 
nơi lòng nhân từ của Thượng Đề của mình.” 


57. (Ibrahim) hỏi: “Vậy công việc của các vị (ở đây) là gì, 
hỡi các Sứ Giả (của Allah)?” 


58. Họ nói: “Chúng tôi được phái đến (để trừng phạt) đám 
người tội lỗi (dân của Lut).” 


59. “Trừ người nhà của Lut, chúng tôi phải giải cứu họ tất 
cả.” 


60. “Ngoại trừ vợ của Y, (Allah ra lệnh rằng): “TA đã định 
đoạt cho nữ ta ở lại cùng đám người bị trừng phạt.” 


61. Và khi các Sứ Giả đến gia đình Lut. 


62. (Lut) bảo: “Quả thật, các vị là những vị khách lạ mặt.” 
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63. (Các Sứ Giả) đáp: “Không, chúng tôi đến với ngươi 
mang theo điều (trừng phạt) mà (đám dân của ngươi) đã 
hoài nghi.” 


64. “Và chúng tôi đến gặp ngươi là sự thật và chúng tôi rất 
trung thực (với điêu đã thông báo).” 


65. “Vì vậy, ngươi hãy đưa người nhà rời khỏi đây trong 
đêm khuya. Ngươi hãy đi đằng sau họ và không để bắt cứ 
ai trong các ngươi ngoái đầu lại nhìn phía sau, các ngươi 
cứ hãy tiếp tục đi đến nơi mà các ngươi được chỉ định.” 


66. TA (Allah) đã truyền (sắc lệnh) cho Y (Lut) về vấn đề 
đó: rằng những (tội nhân) đó sẽ bị loại bỏ vào sáng sớm. 


67. Và người dân thành phố (Sodom) đến gặp (Lut) vui 
mừng. 


68. Lut nói với chúng: “Quả thật, đây là những vị khách 
của Ta, vì vậy, các ngươi đừng làm cho ta xâu hồ.” 


69. “Các ngươi hãy kính sợ Allah và chớ đừng làm nhục 
ta.” 


70. (Đám dân của Lut) nói: “Chẳng phải bọn ta đã cắm 
Ngươi tiếp đón người lạ đó sao?” 


71. (Lut) nói: “Đây là những đứa con gái của ta, (hãy kết 
hôn với chúng) nếu các ngươi muốn hành động (để giải 
toả sinh lý).” 


72. (Allah phán:) Thể bởi sinh mạng của Ngươi (hỡi Lut) 
rằng bọn chúng đang lang thang một cách mù quáng trong 
cơn say. 


73. Vì vậy, một tiếng thét đã túm bắt chúng lúc mặt trời 
mọc. 


74. Rồi TA đã lật ngược thành phố của chúng và đổ lên 
chúng một trận mưa đá cứng như đât sét nung. 


75. Quả thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu dành cho 
những người biết suy ngẫm. 





ạ^l 
ếÐĐ Ós 72 4x3 ljế G đ\$⁄> J§ ijJú 
® 64221 Ú j+Ê ó5; 


Đáz#4 tYP, th nẶẽ. 


È 342 ;IIA 25 óI 22 2X đU6 2:Í E225; 


€Ð Óz nha bit tả | đã ; 


_. gi ‹Í nẽ'bIỆ-1 &tZl 
cá) =©} 3 


⁄ 


4x 352 in cAI E24 SE 
ẾÐ Óy) r2 A22) 'Rà.2DSE 


ERP2724710p 13/1110)247202101E7-7 
dư 02 


® @„zz2Ù cú đUẾ ở đói] 


AI-Hijr 268 


76. Thật vậy, (các thành phố bị lật ngược) vẫn hãy còn 
nằm trên những con đường qua lại (giữa Makkah và 
Syria). 


77. Quả thật, trong sự việc đó là dấu hiệu dành cho những 
người có đức tin. 


78. Quả thật, đám dân của Aykah(1) cũng là những kẻ làm 
điều sai quấy.! 


79. Vì vậy, TA đã trừng phạt chúng. Và thực sự cả hai thị 
trấn đó vẫn còn (để lại dấu tích) trên một con đường thông 
thoáng. 


80. Quả thật, đám dân của thành phố đá(2) đã phủ nhận 
các vị Sứ Giả (được gửi đến với họ).! 


81. TA đã gửi đến chúng các dấu hiệu của TA nhưng 
chúng ngoảnh mặt quay đi. 


82. Chúng đã đục núi làm nhà ở và luôn cảm thấy an toàn 
(trong các ngôi nhà của chúng). 


83. Nhưng một tiếng thét dữ dội đã túm bắt chúng vào lúc 
sáng sớm. 


84. Và những gì mà chúng tích lũy được không thể giúp 
ích được gì cho chúng. 


85. TA đã tạo ra trời đất và vạn vật là vì chân lý. Chắc 
chắn Giờ Khắc Tận Thế sẽ đến, vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ Muhammad) hãy nhân từ bỏ qua cho chúng (bát chấp 
những hành vi sai trái của chúng). 


86. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng Tạo Hoá, 
Đắng Toàn Tri. 
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87. TA thực sự đã ban cho Ngươi bảy câu Kinh lặp đi lặp 
lại (chương AIl-Fatihah) và Qur an vĩ đại. 


88. Ngươi chớ đừng mở rộng tầm mắt của Ngươi về phía 
những thứ mà TA đã để cho một số (hạng người) vô đức 

tin tận hưởng (tạm thời trên cõi trần này), Ngươi cũng chớ 
đừng buồn phiền về việc chúng (không có đức tin), ngược 
lại, Ngươi hãy hướng sự quan tâm của Ngươi đến những 
người có đức tin. 


89. Ngươi hãy nói với chúng: “Thật ra, Ta chỉ là một người 
cảnh báo rõ ràng (về sự trừng phạt).” 


90. Giống như việc TA đã từng cảnh báo với những kẻ đã 
chia rẽ tôn giáo của chúng. 


91. Đó là những kẻ đã phân chia Qur'an thành nhiều phần 
(chúng nói: đây là ma thuật, hoặc bói toán hoặc thơ ca). 


92. Thề bởi Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad), chắc chắn TA sẽ thẩm tra tất cả bọn chúng. 


93. Về mọi hành động (tội lỗi) mà chúng đã làm (ở trần 
gian). 


94. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy công bố 
những gì Ngươi đã được truyền và hãy quay lưng với 
những kẻ đa thần. 


95. TA chắc chắc thừa sức giúp Ngươi đối phó với những 
kẻ nhạo báng. 


96. Những kẻ mà chúng đã dựng lên cùng Allah một thần 
linh khác (để tôn thò), rồi đây chúng sẽ biết. 


97. TA thực sự biết rõ lòng của Ngươi buồn phiền bởi 
những gì chúng nói. 


98. Tuy nhiên, Ngươi hãy tán dương Thượng Đề của 
Ngươi và hãy là một người phủ phục (Allah trong lễ 
nguyện Salah). 
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99. Và Ngươi hãy thờ phượng Thượng Đề của Ngươi cho đẻ sÏÍ đ\⁄3G s§Z đI?Z 32-Í 
tới khi sự kiên định (cái chết) đến với Ngươi. ReẾy nỉ WếU ĐT 02/9210 53/ 
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1. Lệnh (trừng phạt) của Allah đang đến gần, vì vậy, các 
ngươi (những người vô đức tin) chớ đừng nóng vội hối 
thúc. Vinh Quang thay Allah, Ngài Tối Cao vượt bên trên 
mọi thứ mà chúng qui cho Ngài. 


2. Ngài phái các Thiên Thần xuống, theo mệnh lệnh của 
Ngài, truyền đạt Lời Mặc Khải đến cho người nào Ngài 
muốn trong số bày tôi của Ngài (và nói với họ): “Các 
ngươi (hỡi các Sứ Giả) hãy cảnh báo (loài người) rằng 
không có Thượng Đề đích thực nào ngoài TA, vì vậy hãy 
kính sợ riêng TA”. 


3. Ngài đã tạo ra trời đất vì chân lý. Ngài Tối Cao vượt 
bên trên những gì họ tổ hợp (với Ngài). 


4. Ngài đã tạo ra con người từ một giọt tinh dịch, nhưng 
rồi y lại trở thành một kẻ công khai chống đối (Ngài). 


5. Và gia súc, chính Ngài đã tạo ra chúng. Chúng là nguồn 
cung cấp quần áo, thực phẩm và nhiều nguồn lợi khác 
cho các ngươi. 


6. Và các ngươi tìm thấy vẻ đẹp ở nơi chúng khi các 
ngươi lùa chúng vê chuông vào buôi chiêu tôi và khi các 
ngươi lùa chúng ra đông vào buôi sớm mai. 


7. Chúng còn giúp các ngươi vận chuyển đồ nặng đến 
vùng đất (xa xôi) mà các ngươi không thể đến được ngoại 
trừ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả của bản thân. Thật 
vậy, Thượng Đề của các ngươi đã thương xót và nhân từ 
(đối với các ngươi) rất nhiều. 


8. Ngựa, la và lừa, (Ngài đã tạo ra chúng cho các ngươi) 
để các ngươi cưỡi và trang trí; và (quả thật) Ngài tạo ra 
nhiều thứ (cho các ngươi) mà các ngươi thậm chí không 
biết. 


9. Trách nhiệm của Allah là chỉ (cho các ngươi) con 
đường chính đạo, nhưng vẫn tồn tại những con đường 
chệch hướng. Và (dĩ nhiên), nếu muốn, Ngài có thể 
hướng dẫn tất cả các ngươi. 
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10. Chính Ngài là Đắng đã ban nước mưa từ trên trời 
xuông đê các ngươi uông, tưới tiêu cây trông và chăn nuôi 
gia súc. 


11. Cũng nguồn nước mưa đó, Ngài làm mọc ra các loại 
cây trồng, ô liu, chà là, nho và tất cả loại trái cây. Quả thật, 
trong sự việc đó là một dấu hiệu dành cho nhóm người 
biết suy ngẫm. 


12. Chính Ngài đã chế ngự cho các ngươi ban đêm, ban 
ngày, mặt trời, mặt trăng; và các vì sao phải tuân theo 
mệnh lệnh của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là những 
dấu hiệu dành cho nhóm người thông hiểễu. 


13. Và những thứ mang các sắc thái khác nhau mà Ngài 
đã tạo ra trên trái đât cho các ngươi cũng là những dâu 
hiệu cho những người biết lưu tâm. 


14. Ngài là Đắng đã chế ngự biển cả cho các ngươi (khai 
thác) thịt tươi sống để ăn và khai thác đồ trang sức để 
đeo, mặc. Và ngươi (hỡi con người) thấy những con tàu 
cày xới (những con sóng vượt trùng dương), qua đó, các 
ngươi có thể tìm kiếm thiên lộc của Ngài, và qua đó, các 
ngươi có thể tạ ơn (Ngài). 


15. Chính Ngài đã đặt những ngọn núi vững chắc trên trái 
đất để nó không rung chuyển với các ngươi, và chính 
Ngài đã tạo ra những con sông và những con đường để 
các ngươi có thể tìm thấy đường đi của mình. 


16. Và (Ngài đã đặt) những cột mốc (trên trái đất làm dấu 
dẫn đường con người); và với các vì sao (trên bầu trời) họ 
cũng có thể tìm thấy con đường của họ. 


17. Vậy, Đắng tạo ra có giống với kẻ không tạo ra không? 
Lẽ nào các ngươi (hỡi con người) vẫn không chịu tỉnh 
ngộ? 


18. Nếu các ngươi đếm ân huệ của Allah, chắc chắn các 
ngươi sẽ không đếm hết được. Quả thật, Allah là Đắng 
Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


19. Allah biết rõ những gì các ngươi che giấu và những gì 
các ngươi tiêt lộ. 
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20. Những (thần linh) mà (những kẻ đa thần) cầu nguyện 
ngoài Allah không tạo ra bất kỳ thứ gì, ngược lại, chính 
chúng là những vật được tạo ra. 


21. (Trên thực tế, các thần linh đó là những vật giống) cái 
xác chết không có sự sống, và chúng thậm chí không biết 
bao giờ chúng sẽ được cho sông lại. 


22. Thượng Đề của các ngươi (hỡi loài người) là một 
Đắng duy nhất. Tuy nhiên, trái tim của những kẻ không tin 
vào Đời Sau đang ngập tràn trong việc khước từ Lẽ thật, 
và chúng là những kẻ kiêu ngạo. 


23. Chẳng có gì phải hoài nghỉ rằng Allah biết rõ những gì 
chúng che giấu và những gì chúng tiết lộ. Thật vậy, Allah 
không yêu thương những kẻ kiêu ngạo. 


24. Khi chúng được hỏi: “Thượng Đề của các người đã 
mặc khải điều gì?” Chúng đáp: “Chỉ là những câu chuyện 
về thời xa xưal” 


25. Để chúng gánh trọn tội lỗi của chúng vào Ngày Phán 
Xét và gánh luôn cả tội lỗi của những kẻ chúng đã dắt đi 
lạc mà không hay biết. Thật tồi tệ cho điều mà chúng phải 
gánh chịu?! 


26. Quả thật, những kẻ trước chúng đã âm mưu theo cách 
tương tự, nhưng Allah đã nhỗ toàn bộ cấu trúc âm mưu 
của chúng khỏi nền móng của nó để mái nhà rơi vào 
chúng, và rồi sự trừng phạt (của Allah) bất ngờ xảy đến 
với chúng từ nơi chúng không nhận ra. 


27. Rồi vào Ngày Phán Xét, (Allah) sẽ hạ nhục chúng, 
phán: “Đâu là 'những đối tác của TA mà các ngươi đã 
thường tranh chấp với (các bề tôi có đức tin của TA)?” 
Những người được ban cho kiến thức sẽ nói: “Chắc chắn 
ngày nay sự sĩ nhục và khốn khổ sẽ dành cho những kẻ 
vô đức tinU” 


28. Những kẻ mà các Thiên Thần rút hồn chúng trong lúc 
chúng đang làm điều sai trái. Lúc đó, chúng mới chịu 
phục, nói: “Chúng tôi không làm bắt kỳ điều xấu nào.” 
(Các Thiên Thần trả lời chúng: “Không. Quả thật, Allah 
biết rõ những gì các ngươi từng làm.” 


29. “Vì vậy, các ngươi hãy vào các cổng Hỏa Ngục để 
sông muôn đời trong đó. Thật tôi tệ cho một nơi ở của 
những kẻ tự cao, kiêu ngạo!” 
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30. Và khi có lời hỏi những người ngoan đạo: “Thượng Đề 
của các ngươi đã mặc khải điều gì?” Họ đáp: “Điều tốt.” 
Những người làm điều tốt trong cuộc sống trần gian này 
sẽ được điều tốt và Đời Sau, chỗ ở của họ sẽ tốt hơn. Và 
thật phúc lành cho ngôi nhà của những người ngoan đạo! 


31. Đó là những Ngôi Vườn Thiên Đàng vĩnh cửu mà họ 
sẽ vào, bên dưới có các dòng sông chảy. Trong đó, họ sẽ 
có bất cứ thứ gì họ ước muốn. Allah ban thưởng cho 
những người ngoan đạo đúng như thế. 


32. Những người mà các Thiên Thần rút hồn họ lúc họ 
đang trong tình trạng trong sạch, (các Thiên Thần) sẽ nói 
với họ: “Chào bình an đến quí vị, quí vị hãy vào Thiên 
Đàng bởi những gì quí vị đã từng làm (ở trần gian).” 


33. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Có phải (những kẻ đa 
thần) đang chờ đợi các Thiên Thần xuất hiện trước mặt 
chúng hoặc (chúng đang chờ đợi) lệnh (trừng phạt) của 
Thượng Đề của Ngươi đến? Những kẻ trước chúng đã 
hành động với sự ngoan cố tương tự. Và Allah không làm 
hại chúng mà chính chúng đã tự hại bản thân mình. 


34. Vì vậy, chúng phải chịu hậu quả cho việc xấu mà 
chúng đã làm và những điều mà chúng nhạo báng sẽ trở 
lại bao vây chúng. 


35. Những kẻ tổ hợp thần linh (cùng với Allah) nói: “Nếu 
như Allah muốn, chúng tôi và cả tổ phụ của chúng tôi đã 
không thờ phượng ngoài Ngài bất cứ thứ gì, và chúng tôi 
đã không cắm bất cứ điều gì nếu không có lệnh của Ngài.” 
Những kẻ trước chúng đã hành động với sự ngoan cố 
tương tự. Tuy nhiên, các Sứ Giả (của Allah) chỉ có nhiệm 
vụ truyền đạt (Thông Điệp của Ngài) một cách rõ ràng mà 
thôi. 


36. Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến mỗi cộng đồng một vị 
Sứ Giả (để nói với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một 
mình Allah và tránh xa tà thần.” Tuy nhiên, trong số họ có 
người được Allah hướng dẫn và có người không tránh 
khỏi sự lầm lạc. Vì vậy, các ngươi hãy đi chu du khắp trái 
đất để quan sát hậu quả của những kẻ phủ nhận (đã bị 
trừng phạt) như thế nào! 


37. (Hỡi Muhammad), cho dù Ngươi có cố chỉ cho chúng 
con đường đúng đắn đến đâu, Allah cũng không hướng 
dẫn những kẻ mà Ngài để cho chúng đi lạc đường; và 
chắc chắn chúng sẽ không có ai giúp đỡ. 
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38. (Những người phủ nhận sự Phục Sinh) đã thề với 
Allah bằng lời thề long trọng rằng Allah sẽ không phục 
sinh một ai đã chết. Không, lời hứa của Allah là sự thật, 
nhưng hầu hết nhân loại không biết điều đó. 


39. (Allah sẽ phục sinh loài người từ cõi chết) để Ngài 
chứng minh cho họ thấy thực tế về những điều mà họ đã 
từng tranh cãi, và để những kẻ vô đức tin có thể biết rằng 
chúng chính là những kẻ nói dối. 


40. (Các ngươi hãy biết rằng) quả thật, khi muốn điều gì 
đó xảy ra, TA chỉ cần phán với lời: “Hãy thành!” thì nó sẽ 
thành đúng như vậy. 


41. Đối với những người đã vì Allah rời bỏ nhà cửa (của 
mình) sau khi chịu đựng sự đàn áp, TA (Allah) chắc chắn 
sẽ cấp cho họ một nơi ở tốt trên thế gian này; và chắc 
chắn phần thưởng ở Đời Sau sẽ còn lớn hơn, giá mà họ 
có thể biết điều đó. 


42. (Họ) là những người đã kiên nhẫn chịu đựng và phó 
thác cho Thượng Đề của họ. 


43. (Này hỡi Thiên Sứ Muhammadl) Các Sứ Giả mà TA 
đã cử phái trước Ngươi đều là những người đàn ông 
(phàm tục) được TA mặc khải. Vì vậy, các ngươi hãy hỏi 
những người hiểu biết nếu các ngươi không biết. 


44. (Các Sứ Giả mà TA cử phái trước Ngươi) đều mang 
đến các bằng chứng rõ ràng cùng với các Kinh Sách 
(minh bạch). Và TA cũng đã ban cho Ngươi Lời Nhắc Nhở 
(Quran) để Ngươi trình bày cho nhân loại biết những gì 
đã được ban xuống cho họ và mong rằng họ có thể suy 
ngẫm (mà tự phản ánh). 


45. Phải chăng những kẻ đã mưu đồ (ngăn cản con 
đường của Allah) lại cảm thấy yên tâm rằng Allah sẽ 
không làm cho đất nuốt chửng chúng hoặc hình phạt sẽ 
không xảy đến với chúng trong lúc chúng không hay biết 
ư? 


46. Hoặc (chẳng lẽ chúng yên tâm) rằng Ngài sẽ không 
đột ngột bắt phạt chúng khi chúng đang đi đi lại lại và 
chúng hoàn toàn bất lực? 


47. Hoặc (chẳng lẽ chúng yên tâm) rằng Ngài sẽ không 
bắt phạt chúng dần dần trong nỗi sợ? Tuy nhiên, Thượng 
Đề của các ngươi là Đắng Thương Xót, Đắng Nhân Từ. 
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48. Lễ nào (những kẻ vô đức tin) không quan sát những gì 
Allah đã tạo ra? Bóng của chúng đồ sang phải và sang 
trái, chúng phủ phục hoàn toàn phục tùng Allah. 


49. Mọi sinh vật trong các tầng trời và trái đất và cả các 
Thiên Thần đều phủ phục Allah và tất cả đều không kiêu 
ngạo. 


50. Chúng kính sợ Thượng Đề của chúng ở trên chúng, 
và chúng luôn làm theo những gì mà chúng được truyên 
lệnh. 


51. Allah phán bảo (với toàn bộ đám bề tôi của Ngài): 
“Các ngươi đừng nhận lấy hai thần linh để thờ phượng, 
bởi quả thật chỉ có một Thượng Đề duy nhất. Vì vậy, các 
ngươi hãy chỉ sợ riêng TA.” 


52. Vạn vật trong trời đất đều thuộc về Ngài và việc thờ 
phượng Ngài là điêu bắt buộc. Lễ nào các ngươi lại sợ ai 
khác ngoài Allah? 


53. Mọi ân huệ mà các ngươi (hỡi con người) có được 
đều do Allah ban cho. Rồi khi nghịch cảnh chạm đến các 
ngươi, các ngươi khóc than cầu cứu với Ngài. 


54. Sau đó, khi Ngài loại bỏ nghịch cảnh khỏi các ngươi, 
ngay lập tức một thành phần trong các ngươi lại dựng lên 
những thần linh khác cùng với Thượng Đề. 


55. (Chúng làm như thế) là để phủ nhận mọi ân huệ mà 
TA đã ban cho chúng. Vì vậy, các ngươi hãy tận hưởng 
một lúc, rồi đây các ngươi sẽ biết. 


56. Chúng trích một phần từ nguồn bồng lộc mà TA đã 
ban cho chúng để dành riêng cho những kẻ (thần linh bục 
tượng) mà chúng không biết. Thề với Allah, rồi đây các 
ngươi chắc chắn sẽ bị tra hỏi về những gì các ngươi đã 
bịa ra. 


57. Chúng gán (các Thiên Thần) là những đứa con gái 
của Allah - thật trong sạch và tối cao thay Ngài - còn 
chúng thì gán cho bản thân chúng những gì chúng thực 
sự mong muốn. 


ZIẤt. 22zz~ r4 9Ý ⁄xẤ{< \“ Tế z1 
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58. Khi ai đó trong số chúng nhận được tin báo (sự ra đời 
của) một đứa con gái thì gương mặt của y trở nên tôi sâm 
và y cô nén đau buôn. 


59. Y tránh mặt giấu mình với mọi người vì tin xấu vừa 
nhận được, y đắn đo không biết nên giữ đứa bé lại một 
cách nhục nhã hay nên chôn sống nó xuống đất? Thật xấu 
xa cho những điều mà chúng qui định! 


60. Những kẻ không tin vào Đời Sau xứng đáng bị coi là 
thuộc tính xấu xa trong khi Allah là thuộc tính cao nhất. 
Ngài là Đắng quyền năng nhất, Đắng thông thái nhất. 


61. Nếu Allah muốn bắt phạt loài người về hành động sai 
trái của họ, chắc chắn Ngài sẽ không chừa bắt kỳ sinh vật 
nào còn sống (trên trái đất). Nhưng Ngài lại tạm hoãn cho 
họ sống đến một thời hạn đã ấn định; và khi thời hạn ấn 
định của họ đã đến, họ không có quyền trì hoãn thêm một 
giây phút nào và cũng sẽ không thể gấp rút nó sớm hơn. 


62. Chúng (những kẻ đa thần) gán cho Allah điều mà 
chính chúng không thích, và lưỡi của chúng khẳng định lời 
nói dối rằng chúng sẽ có được điều tốt nhất (đang chờ đợi 
chúng). Không gì phải hoài nghi rằng Hỏa Ngục sẽ là chốn 
ngụ dành cho chúng và chắc chắn chúng sẽ bị bỏ quên 
(trong đó). 


63. Thể bởi Allah, quả thật, TA đã gửi các Sứ Giả đến các 
cộng đồng thời trước Ngươi (Thiên Sứ Muhammag). 
Nhưng Shaytan đã làm cho những việc làm của chúng trở 
nên hấp dẫn đối với chúng. (Vì vậy, chúng không để ý đến 
lời kêu gọi của các Sứ Giả), và ngày nay Shaytan là đồng 
minh của chúng và chúng sẽ phải chịu một hình phạt đau 
đón. 


64. TA đã ban Kinh Sách (Qur an) xuống cho Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammad) để Ngươi có thể giải thích cho 
chúng sự thật liên quan đến những gì chúng đang tranh 
chấp và rằng (Qur an) có thể dùng như một sự hướng dẫn 
và lòng thương xót dành cho những ai tin vào nó. 


65. Allah đã ban nước mưa từ trên trời xuống làm sống lại 
đất đai đã chết khô. Quả thật, trong sự việc đó là các dấu 
hiệu dành cho đám người biêt lãng nghe. 
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66. Chắc chắn có một bài học dành cho các ngươi ở nơi 

gia súc: TA ban nguồn thức uống cho các ngươi từ trong 
bụng của chúng, nằm giữa phân và máu, một nguồn sữa 
tươi tinh khiết, tạo cảm giác ngon miệng cho người uống. 


67. Và (một bài học) từ trái của cây chà là và nho, các 
ngươi tạo ra chất say và nguồn thực phẩm bổ dưỡng. 
Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu dành cho nhóm 
người thông hiểu. 


68. Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã mặc 
khải cho loài ong mật: “Ngươi hãy xây tổ trên núi, trên cây 
và trên những vật mà (con người) dựng lên thành giàn.” 


69. “Sau đó, ngươi hãy ăn từ mọi loại trái quả và tiếp tục 
di chuyển trên các con đường của Thượng Đề của ngươi 
mà ngươi đã thành thục.” Từ trong bụng của (ong mật) có 
một thứ đồ uống mang nhiều màu sắc, trong đó có sự 
chữa lành bệnh cho loài người. Quả thật, trong sự việc đó 
là dấu hiệu cho một đám người biết suy ngẫm. 


70. (Hỡi con người!) Chính Allah đã tạo ra các ngươi và 
sau đó Ngài khiến các ngươi chết. Trong các ngươi, có 
người được cho sống đến tuổi già đến mức lú lẫn không 
còn biết gì sau khi đã biết rất nhiều. Quả thật, Allah là 
Đắng Toàn Tri, Đắng Toàn Năng. 


#1. Allah đã ưu đãi người này vượt trội hơn người kia 
trong các ngươi về bổng lộc. Nhưng những kẻ được ưu ái 
hơn về bỗng lộc không chịu chia sẻ bổng lộc của mình với 
những nô lệ dưới quyền vì sợ rằng họ trở thành những 
người chia sẻ bình đẳng với mình trong phương diện đó? 
Có phải chúng đang phủ nhận ân huệ của Allah?! 


f2. Chính Allah đã tạo ra cho các ngươi những người bạn 
đời từ đồng loại của các ngươi; và từ những người bạn 
đời của các ngươi, Ngài đã tạo ra cho các ngươi con cái 
và cháu chắt; và Ngài ban cho các ngươi nguồn thực 
phẩm tốt sạch. Lý nào họ lại tin tưởng vào những thứ 
ngụy tạo và phủ nhận ân huệ của Allah?! 


73. (Những kẻ thờ đa thần) tôn thờ ngoài Allah những thứ 
(thần linh) không có quyền hành ban bố bắt cứ thứ gì từ 
các tầng trời và trái đất; và (thực tế) chúng không thẻ. 
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74. Vì vậy, các ngươi (hỡi con người) chó đừng đưa ra 
hình ảnh so sánh với Allah, bởi quả thật, Allah biết còn 
các ngươi thì không biết. 


75. Allah đưa ra một ví dụ về hai người: một người là nô 
lệ thuộc sở hữu của người khác và không có quyền đối 
với bất cứ điều gì; và một người được TA ban phát cho 
bổng lộc tốt, y tự do chi dùng (cho con đường chính nghĩa 
của TA) một cách thầm kín và công khai. Vậy hai người 
này có ngang bằng nhau không? Alhamdulillah! Tuy nhiên, 
đa số (nhân loại) lại không biết. 


76. Allah đưa ra một hình ảnh thí dụ khác về hai người: 
một người bị câm và không có khả năng trên bất cứ điều 
gì; y là gánh nặng cho chủ của mình, bất cứ nơi nào chủ 
của y chỉ đạo y, y không mang lại bắt kỳ điều tốt nào. Liệu 
một người như vậy có thể ngang hàng với một người thực 
thi công lý và đi theo con đường đúng đắn không? 


77. Allah có đầy đủ kiến thức về sự thật ngoài tầm nhận 
thức của trời đất. Và Giờ Tận Thế sẽ diễn ra nhanh như 
một cái nháy mắt hoặc nhanh hơn thế. Quả thật, Allah 
toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


#8. Chính Allah đã mang các ngươi (hỡi con người) ra 
khỏi bụng mẹ của các ngươi trong tình trạng không biết 
một điều gì. Rồi sau đó, Ngài ban cho các ngươi thính 
giác, thị giác và trái tim suy nghĩ, mong rằng các ngươi có 
thê biết tạ ơn. 


79. Lẽ nào (Những kẻ đa thần) không nhìn thấy những 
con chim đang bay lượn trong bầu trời? Không một thế 
lực nào (đủ khả năng) giữ cho chúng (không bị rơi xuống) 
ngoại trừ Allahl Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu 
dành cho đám người có đức tin. 


80. Chính Allah đã ban cho các ngươi những ngôi nhà để 
các ngươi nghỉ ngơi và Ngài đã ban sự nghỉ ngơi cho các 
ngươi trong những chiếc lều được làm từ da của gia súc 
mà các ngươi dễ dàng mang theo trong ngày di chuyển và 
trong ngày dừng chân. Từ lông, tóc của chúng, Ngài đã 
ban cho các ngươi đồ đạc và vật dụng trong một thời gian. 
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81. Chính Allah đã ban bóng mát cho các ngươi từ một số 
thứ mà Ngài đã tạo ra (như cây cối); Ngài đã tạo cho các 
ngươi từ những quả núi những cái hang (để làm nơi trú 
ân); Ngài đã ban cho các ngươi những bộ quần áo bảo vệ 
khỏi nắng nóng cũng như những chiếc áo giáp bảo vệ các 
ngươi trong trận chiến. Như thế đó, Ngài hoàn thành ân 
huệ của Ngài cho các ngươi, mong các ngươi có thể phục 
tùng Ngài. 


82. Nếu chúng quay đi thì thật ra nhiệm vụ của Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ Muhammag) chỉ là truyền đạt (thông điệp) rõ 
ràng. 


83. (Những kẻ đa thần) nhận ra các ân huệ của Allah 
nhưng từ chối thừa nhận chúng, và hầu hết chúng là 
những kẻ vô ơn. 


84. Vào Ngày Phục Sinh, mỗi cộng đồng đều được TA 
đưa ra một nhân chứng. Lúc đó, những kẻ vô đức tin 
không được phép (biện minh) cũng như không được cáo 
lỗi sửa mình. 


85. Khi những kẻ làm điều sai quấy nhìn thấy hình phạt, 
nó sẽ không được giảm nhẹ cho họ và họ cũng không 
được tạm nghỉ xả hơi. 


86. Khi những kẻ đa thần nhìn thấy các thần linh ngụy tạo 
mà chúng đã dựng lên thành đối tác (ngang hàng với 
Allah), chúng nói: “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, đây là 
những thần linh mà bây tôi đã cầu nguyện ngoài Ngài 
trước đây.” (Các thần linh ngụy tạo đó) phản bác lại 
chúng, nói: “Các ngươi là những tên nói dối.” 


87. Vào Ngày hôm đó, (những kẻ đa thần) sẽ qui phục 
trước Allah và mọi thứ (thần linh) mà chúng bịa ra sẽ biến 
mắt. 


88. Đối với những kẻ không tin và ngăn cản (người khác) 
khỏi con đường của Allah, TA sẽ thêm sự trừng phạt 
chồng lên sự trừng phạt bởi những điều thối nát mà chúng 
đã làm. 


89. Vào Ngày Phục Sinh, mỗi cộng đồng đều được TA 
đưa ra một nhân chứng chống lại họ; và TA đưa Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) ra làm nhân chứng cho toàn bộ 
nhân chứng này. TA đã ban xuống cho Ngươi Kinh 
(Quran) như một lời giải thích rõ ràng cho tất cả mọi điều, 
như là một sự hướng dẫn, sự thương xót, và là nguồn báo 
tin vui cho những người Muslim (thần phục Allah). 
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90. Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt 
đẹp và phải giúp đỡ họ hàng thân tộc, và Ngài nghiêm 
cấm tất cả những hành vi vô luân, sai trái và áp bức. Ngài 
răn dạy các ngươi mong rằng các ngươi có thể lưu tâm. 


91. (Hỡi những người có đức tin!) Các ngươi hãy thực 
hiện giao ước với Allah khi các ngươi đã cam kết với 
Ngài, các ngươi chớ đừng vi phạm lời thề của các ngươi 
sau khi các ngươi đã trịnh trọng (nhân danh Allah). Quả 
thật, Allah biết mọi việc các ngươi làm. 


92. Các ngươi chớ đừng giống như hình ảnh người phụ 
nữ tháo tung cuộn chỉ sau khi đã cố gắng se chặt. Các 
ngươi dùng lời thề như một công cụ lừa dối lẫn nhau để 
một người có thể có lợi thế hơn người kia. Thật ra Allah 
chỉ thử thách các ngươi thông qua điều đó. Rồi đây vào 
Ngày Phán Xét, Ngài sẽ trình bày rõ cho các ngươi biết về 
mọi điều các ngươi từng tranh cãi nhau. 


93. Nếu muốn, chắc chắn Allah có thể làm cho các ngươi 
thành một cộng đồng duy nhất. Tuy nhiên, Ngài làm cho ai 
đi lạc là tùy ý Ngài và Ngài hướng dẫn ai cũng là tùy ý 
Ngài. Và chắc chắn tất cả các ngươi sẽ bị tra hỏi về 
những gì các ngươi đã làm. 


94. Các ngươi đừng biến những lời thề của các ngươi 
thành một phương tiện để lừa dối nhau. Nếu không, chân 
của các ngươi có thể trượt sau khi nó đã vững vàng, và 
các ngươi sẽ phải nếm trải hậu quả xấu (trên cõi trần này) 
vì cản trở mọi người đi theo con đường của Allah, và (ở 
Đời Sau) các ngươi sẽ phải chịu một sự trừng phạt khủng 
khiêp. 


95. Các ngươi đừng bán Giao Ước của Allah với một cái 
giá ít ỏi. Quả thật, những gì ở nơi Allah là tốt nhật cho các 
ngươi, giá như các ngươi có thê biêt. 


96. Những gì ở nơi các ngươi đều sẽ tiêu tan nhưng 
những gì ở nơi Allah đều sẽ còn mãi. Và TA (Allah) chắc 
chắn sẽ trao cho những người hết lòng kiên nhẫn một 
phần thưởng tốt hơn những gì họ đã từng làm. 
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97. Bất cứ ai hành thiện, dù nam hay nữ, trong lúc y là 
một người có đức tin, TA chắc chắn sẽ ban cho y một 
cuộc sống tốt đẹp; và TA chắc chắn sẽ ban cho (những 
người như thế) một phần thưởng tốt hơn những gì họ đã 
từng làm.. 


98. Vì vậy, bắt cứ khi nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 
xướng đọc Qur an thì Ngươi hãy cầu xin Allah che chở 
khỏi Shaytan, kẻ bị trục xuất (khỏi lòng thương xót của 
Ngài). 


99. Thật vậy, (Shaytan) không có quyền hạn nào đối với 
những người đã tin tưởng và phó thác cho Thượng Đê 
của họ. 


100. Quả thật, (Shaytan) chỉ có quyền lực đối với những ai 
coi hắn như một đắng bảo hộ và những ai dựng các đối 
tác (cùng với Allah). 


101. Khi TA thay thế một câu Kinh (trong Qur an) bằng 
một câu Kinh khác — và Allah biết rõ nhất về những gì 
Ngài ban xuống — chúng nói: “Thật ra, Ngươi 
(Muhammagd) chỉ là một tên đặt điều nói dối.” Nhưng 
không, thực tế là hầu hết bọn chúng không biết. 


102. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: 
“Kinh (Quran) được Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) mang 

xuống từ Thượng Đề của Y bằng Chân Lý để củng cố 

(tám lòng của) những người đã tin tưởng, và nó như là 
một nguồn hướng dẫn và là một nguồn báo tin vui cho 
những người Muslim (thần phục Allah).” 


103. Quả thật, TA biết rằng họ nói (về Ngươi — hỡi Thiên 
Sứ Muhammad): “Thật ra, một người phàm đã dạy Y 
(Quran)” mặc dù rằng người mà chúng ác ý ám chỉ là 
tiếng nước ngoài trong khi (Qur'an) này lại bằng ngôn ngữ 
Ä-rập rõ ràng trong sáng. 


104. Những kẻ đã không tin tưởng vào những Lời Mặc 
Khải của Allah, chắc chắn Allah sẽ không hướng dẫn 
chúng (đi đúng chính đạo) và chúng sẽ phải đối mặt với 
một sự trừng phạt đau đón. 


105. (Không phải Muhammad bịa ra lời nói dối), mà thật ra 
những kẻ không tin vào các Lời Phán của Allah mới là 
những kẻ bịa ra lời nói dối. Chúng mới thực sự là những 
kẻ gian dối. 
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106. Bất cứ ai không tin vào Allah sau khi đã tin tưởng do 

bị cưỡng ép nhưng trong tâm y vẫn hãy còn đức tin vững 

chắc (thì y vẫn là một người có đức tin). Tuy nhiên, những 
ai mà lòng ngực của họ sẵn sàng chấp nhận sự vô đức tin 
thì sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Allah và sẽ phải đối 
mặt với một sự trừng phạt khủng khiếp. 


107. Đó là bởi vì chúng yêu thích cuộc sống trần gian này 
hơn (cuộc sống) Đời Sau, và Allah không hướng dẫn 
nhóm người vô đức tin. 


108. Đó là những kẻ mà Allah đã niêm kín con tim, thính 
giác và thị giác của chúng (khiến chúng không thể nhận 
thức, nghe và nhìn thấy chân lý) và đó là những kẻ thờ ơ. 


109. Không hoài nghi gì nữa rằng chắc chắc chúng sẽ là 
những kẻ thua cuộc ở Đời Sau. 


110. Và chắc chắn Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) sẽ là Đắng Tha Thứ và Nhân Từ Nhát đối với 
những người rời bỏ nhà cửa sau khi họ bị đàn áp nhưng 
rồi sau đó họ đã đấu tranh anh dũng và kiên nhẫn chịu 
đựng (mọi thử thách). 


111. Trong Ngày (Phán Xét cuối cùng), tất cả mỗi linh hồn 
chỉ tự biện hộ cho chính mình và tất cả mỗi linh hồn đều 
được trao trả đầy đủ mọi thứ đã từng làm và họ không bị 
đối xử bắt công. 


112. Allah đưa ra một hình ảnh ví dụ về (người dân) một 
thị trần an ninh, bình yên, và được ban cho nguồn bổng 
lộc dồi dào từ khắp mọi nơi. Nhưng sau đó người dân 
trong thị trắn đã phủ nhận ân huệ của Allah, vì vậy Allah 
khiến họ đói và sợ hãi vì những hành động xấu xa của họ. 


113. Quả thật, đã có một Sứ Giả đến với họ, Y xuất thân 
từ trong số họ. Nhưng họ từ chối Y và cho rằng Y là kẻ nói 
dối. Vì vậy, sự trừng phạt đã túm bắt họ trong lúc họ làm 
điều sai trái. 


114. Do đó, các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy 
ăn những thực phẩm Halal tốt sạch và hãy biết ơn về ân 
huệ của Allah nếu như các ngươi thực sự chỉ thờ phượng 
riêng Ngài. 
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115. Quả thật, Ngài chỉ cắm các ngươi ăn động vật chết, 
máu (tiết), thịt heo và những con vật cúng tế (cho ai khác) 
ngoài Allah. Tuy nhiên, người nào do quá đói (phải ăn 
những thứ cắm kia để sinh tồn) chứ không có khuynh 
hướng phạm tội thì quả thật Allah là Đắng Hằng Lượng 
Thứ, Đắng Hằng Khoan Dung. 


116. Các ngươi đừng nói sai sự thật bằng cách đề cho 
lưỡi của các ngươi tuyên bố: “Điều này được phép và 
điều kia không được phép” như một sự bịa đặt những lời 
nói dối rồi đỗ thừa cho Allah. Quả thật, những kẻ bịa đặt 
lời nói dối rồi đỗ thừa cho Allah sẽ không thành công. 


117. (Đó chỉ là) một sự tận hưởng ít ỏi và rồi đây (vào Đời 
Sau) chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đón. 


118. Và TA đã cắm người Do Thái những điều mà TA đã 
kể cho Ngươi nghe trước đây (hỡi Thiên Sứ Muhammad). 
Và TA không bắt công với chúng mà chính chúng tự bất 
công với bản thân mình. 


119. Nhưng đối với những ai vì thiếu hiểu biết mà làm 
điều sai trái và sau đó biết ăn năn sửa chữa bản thân thì 
quả thật Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 
sau lần sai phạm đó hằng tha thứ, hằng khoan dung. 


120. Thật vậy, Ibrahim là một tắm gương mẫu mực về 
(đạo đức) và tín ngưỡng thuần tuý trong việc thờ phượng 
Allah, và Y không phải là kẻ thờ đa thần. 


121. Y luôn biết ơn ân huệ của (Allah), Ngài đã chọn Y và 
hướng dẫn Y đến với con đường ngay chính (Islam). 


122. Và TA đã ban cho Y điều tốt đẹp ở trần gian và ở Đời 
Sau Y sẽ ở trong số những người người đức hạnh. 


123. Sau đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad): “Hãy đi theo tín ngưỡng thuần túy của 
lbrahim bởi Y không phải là một kẻ thờ đa thần.” 





d.l 


z 


x3 ¿3 1 S42Ï lc 1£ 2 tố) 
Ý; cú 4£ sS¬_.- š .4, đÍ 2á) Íai Úý 


® s5 2£ XÁÍ[ ĐB slÉ 


P1»2/ĐP/29lm*E 


2 < 


® #Í cclá£ “42 J5 e2 


2 đit 2á E 2 bi vất 
3 tê đ/6À cu lÊg tác” tế 
c&~öl ĐẾ ¿Ằ©' c4621š ý gỗ 


ng 


© 22 


"`... N. _ 
si 5zŸÏ ạ sấu Ks+ G8 ạ L8 
® „b2 
34 7...2 L1... §Ÿ TP ii Ấn RosvstUdrf 
(2 tá < c5) L2 Ai L1 <5 @ 


An-Nahl 


285 


d.Ìl 


124. Quả thật, ngày Sa-bat (ngày thứ bảy) chỉ được qui 


định cho những kẻ đã tranh cãi về nó. Và quả thật, vào 
Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Thượng Đề của Ngươi (Thiên 
Sứ Muhammad) sẽ phân xử giữa chúng về những gì 
chúng đã tranh chấp. 


125. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy mời gọi đến 
với con đường Thượng Đề của Ngươi bằng sự khôn 
ngoan, và lời khuyên tốt đẹp; và Ngươi hãy tranh luận với 
họ theo cách tốt nhất có thể. Quả thật, Thượng Đề của 
Ngươi biết rõ nhát ai là kẻ lệch xa khỏi con đường của 
Ngài và Ngài biết rõ nhất ai là người được hướng dẫn 
(đúng đường). 


126. (Hỡi những người có đức tin!) Nếu các ngươi trả đũa 
(kẻ thù của các ngươi) thì hãy trả đũa tương đương với 
những gì mà các ngươi đã bị hại. Tuy nhiên, nếu các 
ngươi nhẫn nhịn (bỏ qua mặc dù có khả năng đáp trả) thì 
đó là điều tốt nhất cho những người kiên nhẫn. 


127. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy kiên nhẫn chịu 
đựng bởi sự nhẫn nhịn của Ngươi vốn dĩ là vì Allah. Và 
Ngươi chớ buồn rầu cho chúng và cũng chớ đừng đau 
khổ về những gì chúng âm mưu. 


128. Quả thật, Allah luôn bên cạnh những người kính sợ 
Ngài và những người làm tốt. 
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1. Quang vinh và trong sạch thay Đắng đã đưa Người Bề 
Tôi của Ngài (Thiên Sứ Muhammad) du hành trong đêm 
từ Masjid Al-Haram (tại Makkah) đến Masjid AI-Aqsa (tại 
Jerusalem), một vùng đất mà TA (Allah) đã ban phúc, mục 
đích để TA phô bày cho Y thấy những Dấu Hiệu của TA. 
Quả thật Ngài là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Tháy. 


2. TA đã ban cho Musa (Môi-sê) Kinh Sách (Tawrah) và 
dùng Nó làm nguồn chỉ đạo cho người dân Israel (với 
mệnh lệnh): “Các ngươi không được nhận ai (vật gì) ngoài 
TA làm Đáng Bảo Hộ.” 


3. (Các ngươi) là đám hậu duệ được TA (Allah) cứu vớt 
cùng với Nuh (trên chiếc thuyền trong trận đại hồng thủy). 
Quả thật, Y (Nuh) là một người bề tôi biết ơn. 


4. TA đã sắc lệnh cho người dân Israel trong Kinh Sách 
rằng các ngươi sẽ hai lần làm tội ác trên trái đât và các 
ngươi sẽ trở nên cao ngạo và hồng hách. 


5. Khi lời hứa đầu tiên trong hai lời hứa đó đến, TA (Allah) 
sẽ gởi một đám bề tôi của TA có sức mạnh hùng hậu đến 
tàn phá nhà cửa của các ngươi. Và lời hứa (của TA) chắc 
chắn phải được thể hiện. 


6. Sau đó, TA ban cho các ngươi (hỡi dân Israel) nhiều tài 
sản và đông con cái trở lại (sau khi các ngươi biết ăn năn 
hôi cải) và TA nhân sô lượng các ngươi đông đúc hơn (kẻ 
thù). 


7. Nếu các ngươi (dân Israel) làm điều tốt thì thật ra chỉ tốt 
cho bản thân các ngươi, còn nếu các ngươi làm điều xấu 
thì các ngươi phải gặp điều xấu trở lại. Rồi khi lời hứa lần 
sau đến, (TA dựng lên một đám bề tôi khác) làm xấu mặt 
các ngươi và họ đi vào Masjid (AI-Aqsa) giống như lần 
đầu tiên họ đi vào và họ tàn phá hầu như toàn bộ. 
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8. Mong rằng Thượng Đề của các ngươi (dân Israel) đoái 
hoài đến các ngươi (khi các ngươi biết ăn năn và sám 
hối). Còn nếu các ngươi (ngoan có) tái phạm (lần ba hoặc 
hơn nữa) thì TA (Allah) sẽ vẫn tiếp tục (trừng phạt các 
ngươi) và TA đã chuẩn bị sẵn Ngục Lửa để nhốt những kẻ 
vô đức tin. 


9. Qur an này đích thực hướng dẫn (nhân loại) đến với 
điều chân chính nhất đồng thời báo tin mừng cho những 
người có đức tin và hành thiện rằng họ sẽ được phần 
thưởng vô cùng to lớn (nơi Allah). 


10. Riêng những ai không có đức tin nơi Đời Sau, TA đã 
chuẩn bị sẵn cho họ một hình phạt đau đớn. 


11. Con người thường vội vã cầu xin điều xấu (cho bản 
thân, tài sản hoặc cho con cái của mình) giống như y vội 
vã cầu xin điều tốt vậy; con người vốn thật hấp tấp và 
nóng vội. 


12. TA (Allah) tạo ban đêm và ban ngày thành hai dấu 
hiệu (chứng minh quyền năng của TA như kéo dài ban 
ngày và thu ngắn ban đêm và ngược lại...), rồi TA xóa đi 
(ánh sáng) của dấu hiệu ban đêm (để các ngươi - con 
người - ngủ nghỉ) và TA làm cho dấu hiệu ban ngày sáng 
tỏ để các ngươi tìm kiếm thiên lộc của Thượng Đề của 
các ngươi và để các ngươi nhận biết năm tháng, tính toán 
mùa vụ; và tất cả mọi thứ đều được TA phân giải chỉ tiết. 


13. Tất cả mỗi người đều bị TA cột quyển số (ghi chép 
việc làm thiện ác vào cổ của y) và vào Đời Sau quyền số 
đó được mở sẵn (đặt trước mặt y). 


14. (Có lệnh bảo): “Ngươi hãy tự đọc quyển số của ngươi 
đi! Ngày hôm nay, chính ngươi tự thanh toán bản thân 
mình.” 


15. Ai đi theo chỉ đạo thì việc theo đó có lợi cho bản thân 
y; còn ai lầm lạc thì y chỉ làm hại bản thân mình mà thôi. 
Không ai gánh chịu tội lỗi của người khác. Và TA không 
bao giờ trừng phạt (một ai) cho đến khi TA đã cử phái 
(đến với họ) một vị Thiên Sứ (cảnh báo trước). 
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16. Trước khi TA (Allah) muốn tiêu diệt một thị trắn nào đó 
thì TA ra lệnh cho thị dân nào của nó sống sung túc (hãy 
thần phục TA và sống lương thiện), tuy nhiên, họ ngoan 
cố làm điều thối nát (cho đến khi số lượng người a tòng 
với tội lỗi nhiều hơn người ngoan đạo) thì lúc đó họ xứng 
đáng bị trừng phạt, và lúc đó TA mới tiêu diệt họ toàn bộ. 


17. Đã biết bao thế hệ sau Nuh (Noah) bị TA tiêu diệt 
(chẳng hạn như 'Ad, Thamud, ...) và Thượng Đề của 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đủ biết, đủ thấy tội lỗi của 
đám bề tôi của Ngài. 


18. Ai muốn đời sống chớp nhoáng (của thế giới trần tục 
này) thì TA sẽ sớm ban cho đối với người nào TA muốn, 
nhưng rồi đây (ở Đời Sau) TA sẽ quẳng y vào Ngục Lửa, 
Nó sẽ nướng y một cách nhục nhã đáng khinh. 


19. Còn ai muốn Đời Sau, cố gắng hành đạo và hết lòng 
tin tưởng thì công sức cũng như những nỗ lực của họ sẽ 
được đên đáp xứng đáng. 


20. Cả hai, nhóm này cũng như nhóm kia đều được 
Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) ban bố 
cho (thiên lộc của Ngài) và sự ban bố của Thượng Đề của 
Ngươi không giới hạn (với bắt cứ ai dù là ngoan đạo hay 
hư đốn). 


21. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhìn xem việc TA 
đã ưu đãi người này hơn người kia (về bổng lộc và địa vị) 
như thế nào, tuy nhiên, ở Đời Sau thì cấp bậc đó còn cao 
hơn và được ưu đãi lớn hơn. 


22. Ngươi (hỡi người bề tôi) chớ dựng lên cùng với Allah 
một thần linh nào khác, kẻo ngươi sẽ phải ngồi (trong Hỏa 
Ngục) một cách hèn hạ đáng khinh. 


23. Và Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) sắc 
lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình 
Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai 
người họ hoặc cả hai sống chung với các ngươi đến tuôi 
già thì các ngươi chớ buông tiếng 'uf. (âm thanh biểu hiện 
sự bất kính) với hai người họ, và chớ xua đuổi hai người 
họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ bằng lời lẽ 
đầy tôn kính. 
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24. Các ngươi hãy đối xử khiêm nhường bằng lòng nhân 
từ đối với họ, và các ngươi hãy cầu nguyện: “Lạy Thượng 
Đế của bề tôi, xin Ngài rủ lòng thương xót cha mẹ của bề 
tôi giống như hai người họ đã thương yêu, nuôi nắng và 
chăm sóc bề tôi lúc hãy còn bé.” 


25. Thượng Đề của các ngươi (hỡi con người) luôn hiểu 
thấu đáo mọi tâm tư nằm sâu trong lòng các ngươi. Nếu 
các ngươi là những người đạo hạnh thì quả thật Ngài sẵn 
sàng tha thứ cho những ai biết quay về sám hối. 


26. Ngươi (hỡi người có đức tin) hãy trao tặng phần quà 
(xứng đáng) cho họ hàng ruột thịt, cho người thiêu thôn 
khó khăn và cho khách lỡ đường nhưng chớ đừng hoang 
phí. 


27. Quả thật, những kẻ hoang phí là anh em của Shaytan 
và Shaytan đối với Thượng Đề của hắn luôn là kẻ vong 
ơn. 


28. Còn (khi họ đến xin Ngươi hối Thiên Sứ Muhammad) 
nhưng Ngươi không (có gì) cho họ vì cũng đang hi vọng 
vào lòng thương xót (sự ban bố bổng lộc) từ Thượng Đế 
của Ngươi thì ngươi hãy nói với họ bằng lời lẽ nhẹ nhàng 
và tử tế. 


29. Ngươi chớ siết chặt bàn tay của mình vào cỗ (như một 
kẻ keo kiệt) và cũng chớ đừng vung thẳng tay (một cách 
hoang phí) để rồi ngươi bị chê bai và trở nên bần cùng. 


30. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi muốn nới rộng hay 
thu hẹp bổng lộc cho ai tùy ý Ngài, bởi Ngài luôn thông 
toàn về đám bày tôi của Ngài. 


31. Các ngươi chớ đừng giết con cái của mình vì sợ 
nghèo khổ (ở tương lai), (bởi) chính TA (Allah) mới là 
Đắng ban phát bỗng lộc cho chúng và cho cả các ngươi. 
Quả thật, việc giết chúng là một đại trọng tội. 


32. Các ngươi chớ đến gần Zina (tình dục ngoài hôn 
nhân), bởi quả thật đó là hành vi ô uê và là một con 
đường xâu xa. 
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33. Các ngươi không được giết hại bất cứ một sinh mạng 
nào mà Allah đã cắm ngoại trừ với lý do chính đáng (theo 
giáo luật). Đối với người bị giết oan thì người thân của y 
được TA ban cho thẩm quyền (đòi lại công bằng: yêu cầu 
đền mạng hoặc tha mạng và nhận bồi thường hoặc không 
nhận bồi thường theo giáo luật), nhưng chớ vượt quá mức 
giới hạn trong việc giết chóc (như phanh thây chẳng hạn) 
bởi y sẽ được (luật pháp Islam) giúp đỡ. 


34. Các ngươi chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi(1) ngoại 
trừ vì mục đích tốt đẹp cho đến khi chúng trưởng thành. 
Các ngươi hãy thực hiện đúng theo giao ước (với Allah 
hoặc với con người), quả thật cuộc giao ước sẽ bị tra hỏi.) 


35. Các ngươi hãy đong cho đủ và cân cho đúng. Điều đó 
tốt đẹp (cho các ngươi ở đời này) và tốt đẹp cả Đời Sau. 


36. Và ngươi (hỡi con người) chớ đừng làm chứng cho 
điều gì đó mà ngươi không biết rõ về nó, bởi lẽ tất cả (mọi 
giác quan từ) cái nghe, cái nhìn và cả con tim đều phải 
chịu trách nhiệm cho sự làm chứng đó. 


37. Và ngươi cũng chớ bước đi với dáng điệu ngạo mạn 
trên mặt đât, bởi chắc chăn các ngươi chăng thê chẻ đôi 
được trái đất và cũng chẳng thể đứng cao bằng núi được. 


38. Đối với Thượng Đề của ngươi (hỡi con người), tất cả 
những điêu đó đêu xâu và đáng ghét. 


39. (Với những gì TA đã trình bày cho ngươi — hỡi con 
người), đó là sự khôn ngoan mà TA đã thiên khải cho 
ngươi, cho nên ngươi chớ dựng lên một thần linh nào đó 
cùng với Allah kẻo ngươi bị ném vào Ngục Lửa, bị sỉ nhục 
và bị bỏ xó. 


40. Lẽ nào Thượng Đề của các ngươi (hỡi người đa thần) 
đã đặc ân cho các ngươi với những đứa con trai còn Ngài 
thì chọn lấy các vị Thiên Thần làm những đứa con gái của 
Ngài hay sao? Các ngươi quả thật đã thốt ra lời lẽ xúc 
phạm vô cùng nghiêm trọng. 


41. Quả thật TA (Allah) đã giảng giải rõ ràng trong Qur an 
này để họ lưu tâm, tuy nhiên, nó chẳng thêm thắt gì cho 
họ ngoại trừ sự xa lánh (chân lý). 





! (1) Theo giáo luật Islam trẻ mồ côi là trẻ chết cha khi chưa trưởng thành. 





¿| „ai 


j5 ¿40 Ý | đÍ 62 dối „318148 Ý; 
SN: NT 1 6Ì82 


⁄ 


® „2 6K ,ấ JấÌ ä có J4 


đất 2<2Íœ ¿Ít ÝỊ aấf Ú 1228 Ý 
óK 44 óI 2440 gũ kủng 
@ Ý.!”⁄2 


⁄„⁄⁄122 *„ 


@ SuŠ, Lá <⁄.*? SP 3 điẾ „ 


RA) 


c -4› đĨỦ ý4) á cÃ55 245 N 
@ Ÿ,L~⁄ 1£ 4 đyúi Ệ 3l „sấu 


KÍf « 2⁄42 T1 Liên, Sha2 Tý >£ N~ 
5ó 2£ di đã €2 02 3 25 
9 Ý dzT hộ oÌ¿ 

@ Ú;2<2 đ đ2 1e 2Ä 4< 2 ÓẾ đỦS Ê 
.ụ.. z đưit se z1 É¿ đI6 
= ð J5 2 tí) áÍ &2 

® 42 

XE óa 325 6320 có» bicũ | 
@ Œ,k£ Ýiã 6) 24 = ñ ái 


1 bÄJ 280 4 ga tổ) 


AI-lsra' 291 


42. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy bảo (người đa 
thần): “Nếu thực sự có các thần linh khác cùng với Ngài 
(Allah) giống như các người tuyên bố thì chắc chắn các 
thần linh đó đã tìm đường đến trình diện Đắng Chủ Nhân 
của chiếc ngai vương.” 


43. Vinh quang và trong sạch thay Ngài, Ngài tối cao và vĩ 
đại vượt xa những điều họ nói. 


44. Bảy tầng trời và trái đất cùng tất cả vạn vật giữa trời 
đất đều tán dương Ngài (Allah), không một vật thể nào lại 
không tán dương, ca ngợi Ngài, chỉ có điều các ngươi 
không hiểu được lời tán dương của chúng mà thôi. Quả 
thật, Ngài hằng chịu đựng, hằng tha thứ. 


45. Khi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) xướng đọc Qur'an, 
TA (Allah) đặt một bức màn vô hình ngăn cách giữa 
Ngươi và những kẻ vô đức tin nơi Đời Sau. 


46. TA trùm kín con tim của họ khiến họ không hiểu được 
nó (Qur'an) và TA làm cho đôi tai của họ bị điếc (không 
nghe được lời hữu ích), nên khi Ngươi nhắc về Thượng 
Đề của Ngươi duy nhất trong Qur an (mà không nhắc đến 
những thần linh khác của họ) thì họ liền quay lưng bỏ đi. 


47. TA biết rõ việc họ (những tên lãnh đạo của những 
người đa thần) tập trung lắng nghe nó (Quran), họ không 
nghe để hiểu (chân lý mà là để tìm sơ hở) nhất là lúc họ 
họp kín với nhau, khi mà những kẻ sai quấy tuyên bố: 
“Các ngươi (hỡi mọi người) chỉ đang đi theo một kẻ đã bị 
bùa ếm.” 


48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy xem cách họ ví 
Ngươi, (đó là lý do khiến) họ lầm lạc không thể tìm được 
lối (đến với chân lý). 


49. Và họ bảo: “Lẽ nào sau khi chúng tôi trở thành những 
khúc xương và mảnh vụn thì chúng tôi sẽ lại được phục 
sinh thành một tạo hóa mới ư?!” 


50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Dẫu cho các 
người có trở thành đá hay sắt” 
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51. “Hoặc trở thành bất cứ vật thể nào mà trong lòng của 
các ngươi cho là lớn nhất (thì chắc chắn cũng sẽ được 
dựng cho sống lại.” Rồi họ sẽ lại bảo: “Ai sẽ làm chúng tôi 
sống lại?” Ngươi hãy bảo họ: “Chính Đắng đã tạo hóa các 
người ban đầu (từ cái không là gì sẽ làm các người sống 


lại).” Rồi họ sẽ lắc đầu (tỏ vẻ ngao ngán) với Ngươi và hỏi: 


“Vậy khi nào điều đó xảy ra?” Ngươi hãy bảo họ: “Ta e 
răng điêu đó rât gân kê.” 


52. “(Đó là) Ngày mà Ngài gọi các người (từ cõi mộ) rồi 
các người sẽ liền (đứng dậy) đáp lại lời gọi bằng lời tạ ơn 
Ngài và (khi Ấy) các người cứ tưởng chừng mình sống (ở 
trần gian) chỉ trong chốc lát.” 


53. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo đám bày tôi 
của TA chỉ nói điều tốt đẹp kẻo Shaytan thừa cơ hội (nhảy 
vào) chia rẽ bọn họ, bởi quả thật Shaytan vốn là kẻ thù 
công khai của loài người. 


54. Thượng Đề của các ngươi (hỡi con người) biết rõ về 
(mọi hành động của) các ngươi, nếu muốn Ngài sẽ nhân 
từ với các ngươi và nếu muốn Ngài sẽ trừng phạt các 
ngươi; và TA (Allah) không gởi Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) đến với họ với vai trò là người bảo hộ. 


55. Thượng Đề của Ngươi biết rõ những ai ở trong các 
tầng trời và trái đất. Quả thật, TA (Allah) đã ưu ái một số vị 
Nabi này hơn một số vị khác và TA đã ban cho Dawood 
Kinh Zabur (Sách Thánh Thị). 


96. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy bảo (những kẻ 
thờ đa thần): “Các người hãy cầu nguyện những gì mà 
các người đã khẳng định chúng là thần linh ngoài Allah, 
rồi các người sẽ thấy chúng không có khả năng giải nạn 
cho các người và cũng không thể chuyển nạn kiếp cho 
người khác được”. 


57. Những thần linh mà họ khấn vái cũng tìm mọi cách (thi 
đua) xem ai trong số họ được gần Ngài hơn, họ cũng hy 
vọng nơi lòng thương xót của Ngài đồng thời cũng sợ sự 
trừng phạt của Ngài. Quả thật, hình phạt của Thượng Đế 
của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) là thứ đáng phải 
khiếp sợ. 
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58. Không một ngôi làng (hay thị trấn) nào mà sẽ không bị 
TA (Allah) tiêu diệt hoặc trừng phạt bằng một cực hình 
đau đớn trước Ngày Tận Thé. (Bởi) đó là điều (đã được 
ghi) trong Quyên Số Mẹ (AI-Lawhu AI-Mahfuzh). 


59. Nguyên nhân khiến TA (Allah) không gởi những dấu 
hiệu lạ xuống (theo yêu cầu của những kẻ đa thần) là bởi 
vì các thế hệ trước đây đã phủ nhận chúng, (điển hình) 
như TA đã gởi xuống cho đám dân Thamud con lạc đà 
làm minh chứng nhưng họ lại sát hại nó. Và TA gởi các 
dấu hiệu lạ xuống chỉ nhằm mục đích răn đe. 


60. (Ngươi, hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) việc 
TA đã nói với Ngươi rằng Thượng Đề của Ngươi đã thâu 
tóm toàn bộ nhân loại (trong tay Ngài), việc TA đã cho 
Ngươi nhìn thấy những điều xảy ra (trong đêm lsra' và 
Me raj) cũng như việc nhắc đến loại cây đáng nguyền rủa 
trong Qur'an (Zaqqum), (tất cả) đều chỉ nhằm mục đích 
thử thách nhân loại (xem ai tin và ai không tin). TA muốn 
làm cho họ sợ, tuy nhiên, nó không thêm thắt được gì cho 
họ ngoại trừ sự ngông cuồng quá mức. 


61. (Ngươi hãy nhớ lại) khi TA phán bảo các Thiên Thần 
hãy cúi đầu quỳ lạy (chào) Adam thì tất cả đều cúi đầu quỳ 
lạy ngoại trừ Iblis, hắn bảo: “Chẳng lẽ bề tôi phải quỳ lạy 
một kẻ chỉ được Ngài tạo ra từ đất sét ư?” 


62. (Iblis) đòi (Allah): “Ngài thấy sao? Kẻ mà Ngài ban cho 
vinh dự hơn bề tôi này đây, nếu Ngài gia hạn cho bề tôi 
sống đến Ngày Phục Sinh, chắc chắn bề tôi sẽ cám dỗ 
con cháu của Y lầm lạc ngoại trừ một số ít.” 


63. (Allah) phán: “Ngươi hãy cút đi, ai theo ngươi trong số 
họ, chắc chắn phần thưởng dành (chung) cho các ngươi 
chính là Ngục Lửa, một phần thưởng xứng đáng.” 


64. “Ngươi cứ tận hết sức của ngươi lôi kéo (bất cứ) ai 
trong số họ (con người) bằng âm thanh (quyến rũ) của 
ngươi, ngươi có thể dùng luôn cả ky binh và bộ binh của 
ngươi, ngươi có thể chia sẽ cùng họ về tiền bạc, con cái 
(xúi giục họ tiêu tiền vào điều tội lỗi, xúi giục họ làm Zina) 
và ngươi hãy hứa hẹn với họ.” Tuy nhiên, Shaytan chỉ hứa 
hão với họ mà thôi. 


65. “Chắc chắn với đám bày tôi (ngoan đạo) của TA thì 
ngươi (Iblis) không có thâm quyền (dụ dỗ) được họ và chỉ 
cần Thượng Đề của ngươi đủ làm Đắng Bảo Hộ cho họ.” 
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66. Thượng Đề của các ngươi (con người) là Đắng đã chế 
ngự cho các ngươi tàu thuyền lênh đênh trên biển để các 
ngươi tìm kiếm bồng lộc của Ngài, quả thật Ngài đối với 
các ngươi rất nhân từ. 


67. Khi các ngươi gặp điều dữ trên biển (như mưa to gió 
lớn) thì các thần linh mà các ngươi thường cầu xin khấn 
vái chúng lại không thấy tăm tích, chỉ có mỗi mình Ngài 
(Allah) (với các ngươi). Nhưng rồi sau khi Ngài cứu các 
ngươi (bình an) trở về đất liền thì các ngươi lại ngoảnh 
mặt quay lưng (với Ngài). Con người quả thật thường 
vong ân. 


68. Lễ nào sau khi lên bờ, các ngươi tưởng mình sẽ an 
toàn khỏi việc Ngài làm cho (đất) sụp xuống (nuốt chửng 
các ngươi) hoặc khỏi việc Ngài gởi xuống trận mưa đá 
trừng phạt các ngươi rồi các ngươi không tìm được ai 
giúp đỡ? 


69. Hay các ngươi tưởng mình sẽ an toàn khỏi việc Ngài 
đây các ngươi trở lại (biển khơi) lần nữa rồi Ngài gởi cơn 
giông tố đến nhắn chìm các ngươi bởi sự vong ơn của các 
ngươi; rồi các ngươi không tìm thấy ai chống trả được 
TA? 


70. Quả thật, TA đã ưu đãi cho con cháu của Adam (khi 
TA ra lệnh bảo các Thiên Thần quỳ lạy chào ông tổ Adam 
của họ) và TA đã chuyên chở họ trên đất liền (bằng động 
vật cũng như các phương tiện khác) và trên biển khơi 
(bằng tàu bè), TA đã cấp cho họ biết bao bổng lộc tốt đẹp, 
và TA đã làm cho họ vượt trội hơn nhiều tạo vật khác mà 
TA đã tạo. 


71. Vào một Ngày (Ngày Tận Thế) TA (Allah) sẽ gọi từng 
nhóm một cùng với lãnh đạo của họ (ra trình diện), thế 
nên những ai được trao cho quyển số (ghi chép tội phước) 
của mình bằng tay phải thì họ sẽ (mừng rỡ) đọc quyển sổ 
của mình và họ không bị đối xử bát công. 


72. Ai là kẻ mù lòa ở đời này (không chấp nhận chân lý) 
thì sẽ mù lòa ở Đời Sau và là kẻ lâm lạc nhât. 


73. Họ (người đa thần) gần như kéo được Ngươi (Thiên 
Sứ Muhamma9) rời xa điều mà TA (Allah) đã mặc khải 
cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa ra một điều khác chống 
lại TA. Và nếu được như thế thì chắc chắn họ sẽ nhận 
Ngươi làm một người thân tín. 
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74. Và nếu TA không giữ vững đức tin của Ngươi (thêm É2£ ;¿Í Ti 2€ jấÍ ớlứ “£ vị X”Í, 
kiên định) thì suýt nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo họ. “ 


73. (Nêu Ngươi nghe theo họ) thì chặc chăn TA đã cho Xác Hóc œLđf E9, s4 Í LÍ 2 đ859 ñI 
Ngươi nêm gập đôi hình phạt ở đời này và gập đôi hình 

phạt của Đời Sau, rồi Ngươi không thể tìm ra ai đó giúp @® t+x.aí ŒI£ đÍ 42 
đỡ Ngươi chống lại TA được. 


76. Họ (Quraish) đã tìm đủ mọi cách để trục xuất Ngươi 4 ẤT, TỶ. 11;É 
khỏi vùng đất đó (Makkah) (nhưng mọi kế hoạch của họ 2241 02 6x đ6¿4ˆ50 b3§ 0D 
đều bắt thành), và nếu (họ thành công trong việc trục xuất @ X1 Ni GEUE TU sút * ñJs la 


Ngươi) thì họ cũng chỉ được ở lại đó sau khi (Ngươi rời đi) 
một thời gian ngắn ngủi mà thôi. 


77. (Đó là) đường lồi(2) (mà TA) đã quy định cho các vị vê Á; 6122 ảw0j1S HEYI “2 
Thiên Sứ trong sô các vị Thiên Sứ của TA được TA cử ' 

phái đến trước Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) và Ngươi sẽ @ š.Z Lên) 
không tìm thây sự thay đôi trong đường lôi của TA.! : 

78. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy chu đáo dâng s2 2| £o Í 
lễ nguyện Salah lúc mặt trời nghiêng bóng cho đến đêm S65 _  nE d) Ặ-ÄJ 33 92h gã ù 
tối(3) và Ngươi hãy đọc Qur an lúc hừng đông(4) bởi quả đồ S22 óŠ 8Ï ó2 áJ zãf 


thật, việc đọc Qur an lúc hừng đông được (hai nhóm Thiên 
Thần ban đêm và ban ngày) chứng giám.! 


79. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy thức một phần 2|#⁄?⁄ ° | 3 & đÍ TÍs6 đi ằi 
trong đêm để Tahajjud(5), một việc làm thêm dành cho NữG  n # . 
Ngươi(6), mong rằng Ngươi sẽ được Thượng Đề của 6,2 2 đl$ 
Ngươi nâng Ngươi lên một vị trí vinh dự đáng ca ngợi.!! 

80. Ngươi hãy cầu xin: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin na... . hố. 
Ngài đưa bề tôi vào (Madinah) bằng lối vào chân chính, C7 d2 4z + c99Ì 2 J92 
xin Ngài đưa bề tôi ra khỏi (Makkah) bằng lối ra chân @ te 1z ritl ờ2 ạ _y j3~< 


chính và xin Ngài ban cho bề tôi sức mạnh giúp bề tôi 
chiến thắng được (kẻ thù). 








! (2) Đường lối muốn nói trong câu Kinh là một định luật không đổi của Allah rằng bắt cứ nhóm người nào dám trục xuất vị 
Thiên Sứ hoặc vị Nabi nào được Ngài cử phái đến với họ thì sẽ bị tiêu diệt sau khi vị Thiên Sứ hoặc vị Nabi đó bị đuổi đi. 


! (3) Đó là thời gian cho các lễ nguyện Salah: Zhuhr, 'Asr, Maghrib và 'lsha'. (4) Việc đọc Qur'an lúc hừng đông ám chỉ lễ 
nguyện Salah Fajr. 


!! (5) Đa số học giả nói rằng Tahajjud là lễ nguyện Salah Sunnah trong đêm từ sau lễ nguyện Salah “Isha' trở đi cho đến 
Azdaan Fajr. Một số học giả cho rằng Tahajjud là lễ nguyện Salah Sunnah sau khi ngủ thức dậy trong đêm. Tuy nhiên, tất 
cả đều đồng thuận rằng lễ nguyện Salah Sunnah càng khuya càng tốt, đặc biệt là vào một phần ba cuối của đêm. (6) Có 
hai luồng quan điểm: một luồng quan điểm giảng giải rằng lễ nguyện Salah trong đêm là Wajib (bắt buộc) dành riêng cho 
mỗi mình Thiên Sứ Muhammad; còn luồng quan điểm thứ hai thì nói rằng lễ nguyện Salah trong đêm là Sunnah (khuyến 
khích) dành riêng cho Thiên Sứ Muhammad bởi vì Người đã được tha thứ tất cả tội lội trước đây cũng như sau này, riêng 
đối với các tín đồ của Người thì các lễ nguyện Salah Sunnah sẽ bôi xóa các tội lỗi của họ. 
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81. Ngươi hãy nói (với người đa thần): “Chân lý đã đến thì 
điều ngụy tạo phải tan biến. Quả thật, mọi điều ngụy tạo 
đêu tiêu tan (vì không đứng vững trước chân lý). 


82. TA (Allah) ban xuống trong Quran phương thuốc chữa 
lành (bệnh tật) và hồng phúc cho những người có đức tin, 
tuy nhiên, nó không thêm thắt được gì cho những kẻ sai 
quấy ngoại trừ sự thua thiệt. 


83. Con người khi được TA (Allah) ban cho ân huệ thì 
quay lưng và rời xa (TA) còn khi gặp điều xấu thì oán 
than, tuyệt vọng (nơi lòng thương xót của TA). 


84. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những kẻ 
đa thần): “Mỗi người hành động theo tín ngưỡng và 
đường lối của riêng mình, và Thượng Đề của các người 
mới biết rõ ai được hướng dẫn đúng đường.” 


85. (Dân Kinh Sách) hỏi Ngươi về linh hồn, Ngươi hãy trả 
lời họ: “Linh hồn thuộc về kiến thức Thượng Đề của Ta, 
còn kiến thức mà các ngươi được ban cho chỉ là ít ỏi”. 


86. Nếu muốn, TA (Allah) lấy đi hết những gì đã thiên khải 
cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammag), rồi Ngươi sẽ không 
tìm được một vị bảo hộ nào giúp Ngươi ngăn cản TA (về 
điều này). 


87. Nhưng vì lòng thương xót của Thượng Đề Ngươi (nên 
Ngài đã không lấy nó đi), quả thật hồng phúc mà Ngài đã 
ban cho Ngươi vô cùng to lớn. 


88. Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho loài người lẫn loài Jinn 
(ma quỉ) có hợp sức với nhau để sáng tác ra một kinh 
sách giống như kinh Quran này đây thì chắc chắn họ 
cũng không thể mang đến một quyền giống như nó ngay 
cả họ có nỗ lực và cố gắng đến máy đi chăng nữa.” 


89. Quả thật, TA (Allah) đã trình bày cho nhân loại trong 
Qur an này đủ các hình ảnh thí dụ, tuy nhiên, đa số nhân 
loại phủ nhận và vô đức tin. 


90. (Những kẻ đa thần) nói (với Thiên Sứ Muhammad): 
“Bọn ta sẽ không bao giờ tin Ngươi trừ phi Ngươi làm 
nguồn nước phụt lên từ đất (Makkah này) cho bọn ta.” 





9É dối õ JmSÏÍ 44 226 Jy 
®ðzb 


“3> 


6292 322; túa 2 6 o2ÃlÍ % dấể 
@ 0£ J &„LấlÍ 1š Ý; 


6 2s ý 221 „4Í Jế z5 Ấp 


2Zt 


@ 4# 6 241 L“2 


2ö2tEÍga E6 x Š j 


® Xs4áÏ 

1. iu h ¿# ¿* ## bà - i02) ¬. 
d2 z9 ở2 2Ì J9 C271 o€ b2 
® 326 Ý| lÏ ø cai 

+£ ý dÈf áj! G2lỆ đá&34 tÁ2 
~ZIlz{⁄ <⁄<VZ 32 § sac °“.?zz? 4 

éEL£ ÓẾ ›Ã 5š ðJ đủ? y2 42 VỊ 


® tế 


dê l6 ðl 45 ai c«<2Í oi JỆ 
-k3; 6 2 <2; 62t Ý o7 Ãlf 4á 
Ø8 [2# a4 


z 


= hè ðl27211 Ú6 ỏ 0Ú 22 45; 
® 1, ÝI „úlí 4l 


< 
£ 
~-Ÿ4 
c 


Ò 


G270 02t 79 l0 lên 0ê 002 


AI-lsra' 297 


91. “Hoặc Ngươi tạo cho riêng Ngươi một ngôi vườn chà 
là và một ngôi vườn nho rôi giữa chúng Ngươi làm ra 
những dòng sông chảy tràn đây nước.” 


92. “Hoặc Ngươi làm bầu trời trút hình phạt xuống (hành 
hạ bọn ta) giống như Ngươi luôn khẳng định hoặc Ngươi 
hãy gọi Allah và cả Thiên Thần xuất hiện (cho bọn ta tận 
mắt nhìn thấy).” 


93. “Hoặc Ngươi sở hữu một ngôi nhà bằng vàng hoặc 
Ngươi thăng thiên lên trời và tất nhiên bọn ta không bao 
giờ tin vào việc thăng thiên đó của Ngươi cho đến khi 
Ngươi mang xuống cho bọn ta một Kinh Sách mà bọn ta 
có thể đọc được.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy 
đáp lại họ: “Quang vinh và trong sạch thay Thượng Đề 
của Ta, chẳng phải Ta vốn cũng chỉ là một người phàm 
được cử làm Thiên Sứ (của Allah) đó sao?!” 


94. Chẳng có điều gì ngăn cản loài người tin tưởng khi sự 
Chỉ Đạo đến với họ ngoài việc họ thắc mắc: “Lẽ nào Allah 
lại phái một người phàm làm Sứ Giả (của Ngài) ư?” 


95. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đáp (lại họ): “Nếu như trên 
mặt đất có các vị Thiên Thần ung dung đi lại thì chắc chắn 
TA (Allah) đã phái một Thiên Thần từ trên trời xuống làm 
Sứ Giả rồi.” 


96. Ngươi hãy bảo họ: “Một mình Allah đã đủ làm nhân 
chứng giữa Ta và các người, quả thật Ngài am tường và 
thông toàn hết (mọi tình trạng) của đám bày tôi của Ngài.” 


97. (Cho nên) ai được Allah phù hộ (hướng đến chân lý) 
thì xem như y đã được hướng dẫn, còn ai bị bỏ mặc cho 
lầm lạc thì Ngươi (Thiên Sứ) sẽ không thấy bát cứ ai có 
thê hướng dẫn họ (đến với chân lý) ngoài Ngài. Rồi vào 
Ngày Phán Xét. TA (Allah) sẽ phục sinh họ trở lại với 
gương mặt mù, câm và điếc, chỗ ngụ của họ sẽ là Hỏa 
Ngục. Mỗi lần ngọn lửa giảm xuống thì TA sẽ tăng nó lên 
để trừng phạt họ. 


98. Đó là sự trừng phạt dành cho họ bởi họ đã phủ nhận 
các dấu hiệu của TA (Allah) và bảo: “Lẽ nào sau khi bọn ta 
trở thành xương khô và đã rã mục thì bọn ta lại được cho 
sống trở lại lần nữa ư?! 
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99. Lễ nào họ (những kẻ phủ nhận việc phục sinh) không 
thấy rằng Allah là Đắng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 
thừa khả năng tạo hóa (con người lần nữa) giống như họ 
(lúc ban đầu) hay sao? Ngài đã ấn định tuổi thọ cho họ, 
điều mà không có gì phải ngờ vực, tuy nhiên, những kẻ 
làm điều sai quấy chỉ ngoan cố phủ nhận nó mà thôi. 


100. Ngươi (Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Nếu các người nắm 
giữ các kho bồng lộc của Thượng Đề của Ta thì chắc 
chắn các người sẽ giữ hết cho riêng mình (không bao giờ 
ban phát ra) do sợ (nghèo khổ) bởi lẽ con người vốn keo 
kiệt.” 


101. Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Musa (Môi-sê) chín 
phép lạ rõ rệt(7). Ngươi (Thiên Sứ) hãy hỏi người dân 
lsrael xem (có phải) khi Y (Musa) mang (các phép lạ đó) 
đến trình họ thì Pha-ra-ông đã bảo Y: “Này Musa, quả thật 
ta đoán Ngươi chính là tên phù thủy”. 


102. (Musa) đã nói với (Pha-ra-ông): “Chắc chắn ngài biết 
rõ không ai có đủ khả năng ban những thứ này xuống hiện 
rõ trước mắt (như thế này) ngoại trừ Thượng Đề của các 
tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ rằng ngài, hỡi 
Pha-ra-ông, sắp bị tiêu diệt.” 


103. Thế là hắn (Pha-ra-ông) muốn loại trừ họ (Musa và 
dân Israel) ra khỏi vùng đất (Ai Cập), (nhưng hắn chưa 
kịp) thì TA đã nhắn chìm hắn cùng tất cả quân lính của 
hắn. 


104. Và TA (Allah) đã phán bảo với dân Israel sau (khi tiêu 
diệt) hắn: “Các ngươi hãy định cư tại vùng đất (Sham)(8) 
cho đến khi lời hứa sau cùng xảy đến, TA sẽ tập trung các 
ngươi lại, trộn lẫn với nhau.”! 


105. Chỉ vì chân lý mà TA đã thiên khải Nó (Quran) xuống 
(cho Thiên Sứ Muhammad) và cũng vì chân lý mà Nó 
được bảo vệ (không bị mai một, chỉnh sửa), và TA (Allah) 
chỉ cử Ngươi đến làm người mang tin mừng và cảnh báo 
mà thôi. 


106. Và TA đã chia Nó (Qur an) ra từng phần để Ngươi 
(Thiên Sứ) có thể đọc cho nhân loại nghe theo từng giai 
đoạn (của sự kiện xảy ra) và TA đã lần lượt thiên khải Nó 
xuống từng ít một (trong suốt 23 năm). 
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107. Ngươi (Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Dù cho các người có 
tin hay không tin nơi Nó (Qur an) thì quả thật đối với người 
được ban cho kiến thức (qua việc học được Kinh Sách) 
trước Nó chắc chắn sẽ cúi đầu quỳ lạy mỗi khi Nó được 
xướng đọc cho họ nghe. 


108. Họ sẽ nói: “Trong sạch và vinh quang thay Thượng 
Đề của bây tôi, quả thật lời hứa của Thượng Đề của bây 
tôi đã hoàn tắt.” 


109. Họ sẽ úp mặt quỳ lạy trong tiếng khóc và nó làm cho 
họ tăng thêm lòng thành kính. 


110. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy bảo họ: “Dẫu cho 
các người có cầu xin Allah hay cầu xin Đắng Độ Lượng thì 
tất cả đều là các tên tốt đẹp của Ngài.” Và Ngươi chớ 
đừng quá to tiếng trong lễ nguyện Salah cũng như đừng 
quá khẽ mà Ngươi hãy ở giữa hai mức độ đó. 


111. Và Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah, Đắng đã không 
nhận bắt cứ ai làm con trai (của Ngài) cũng như không có 
đối tác chia sẻ trong vương quyền; Ngài không yếu đuối 
để cần đến vị bảo hộ. Hãy tán dương sự vĩ đại của Ngài.” 
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1. Alhamdulillah, Đắng đã ban xuống Kinh Sách cho người 
bề tôi của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 


2. (Một quyền Kinh) ngay thẳng, rõ ràng, dùng để cảnh 
báo về sự trừng phạt nghiêm khắc và để báo tin mừng 
đến những người có đức tin, những người làm việc thiện 
tốt rằng họ sẽ được ban cho phần thưởng tốt đẹp (Thiên 
Đàng). 


3. Họ sẽ ở trong đó mãi mãi. 


4. Và để cảnh báo những kẻ đã nói Allah có một đứa con 
trai. 


5. Họ và cha mẹ của họ không hề có một chút kiến thức 
nào vệ điêu đó cả. Thật nghiêm trọng thay cho lời nói từ 
cửa miệng của họ. Họ thực sự chỉ nói điêu giả dõi. 


6. Có lẽ Ngươi (Muhammad) khổ tâm, đau buồn khiến bản 
thân chêt dân chêt mòn trên lôi mòn của họ nêu họ không 
có đức tin vào Lời Nói này (Qur an). 


7. Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra những gì trên trái đất là 
để tô điểm, trang hoàng mục đích thử thách họ xem ai 
trong sô họ là người làm tôt nhât. 


8. Và (rồi đây) TA chắc chắn sẽ làm cho nó thành đồi trọc, 
chẳng còn gì. 


9. Hoặc có phải Ngươi (Muhammad) đã nghĩ rằng những 
người bạn của hang núi và bia ký là một trong các dấu 
hiệu lạ của TA?I 


10. (Ngươi hãy nhớ lại) khi nhóm thanh niên ẩn náu trong 
hang núi, họ cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin 
Ngài hãy thương xót bầy tôi và xin Ngài hãy sắp xếp vụ 
việc của bày tôi theo hướng tốt đẹp.” 


11. Thế là TA (Allah) đã bịt tai họ lại trong hang núi nhiều 
năm dài (để họ không nghe thấy gì và ngủ say). 
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12. Sau đó, TA đánh thức họ dậy để xem ai trong hai 
nhóm của họ tính toán chính xác nhất về thời gian mà họ 
đã ở lại (trong hang núi). 


13. TA kể cho Ngươi (Muhammad) nghe thông tin của họ 
bằng sự thật. Quả thật, họ là một nhóm thanh niên có đức 
tin nơi Thượng Đề của họ và TA đã ban thêm cho họ sự 
hướng dẫn. 


14. Và TA đã giữ vững trái tim của họ (trong đức tin) khi 
họ đứng cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, 
Thượng Đề của các tầng trời và trái đất, bầy tôi sẽ không 
bao giờ khắn vái cầu xin bắt cứ thần linh nào khác ngoài 
Ngài. (Nếu như bầy tôi làm như thế) thì quả thật bầy tôi đã 
quá sai quấy.” 


15. “Đám dân của bầy tôi, những người này, đã tôn thờ 
những thần linh khác ngoài Ngài nhưng họ không có bằng 
chứng rõ ràng nào (cho việc làm đó của họ). Bởi vậy còn 
ai sai quấy hơn những kẻ đã bịa đặt điều dối trá cho 
AIllah?tU 


16. (Nhóm thanh niên bảo nhau): “Và khi các anh rời bỏ 
họ và những thần linh mà họ thờ phượng ngoài Allah thì 
các anh hãy chạy đến hang núi mà ẩn náu rồi Thượng Đề 
của các anh sẽ thương xót các anh và sắp xếp vụ việc 
của các anh theo hướng dễ dàng và tốt đẹp.” 


17. Và Ngươi (Muhammagd) thấy mặt trời khi nó mọc thì nó 
mọc lệch về phía bên phải cái hang của họ rồi khi nó lặn 
thì nó đi ngang qua họ về phía bên trái trong lúc họ nằm 
ngủ tại khoảng trống giữa hang. Đó là một trong những 
dấu lạ của Allah. Người nào được Allah hướng dẫn thì y 
sẽ tìm thấy nguồn chỉ đạo còn người nào bị Ngài làm cho 
lầm lạc thì sẽ không bao giờ tìm thấy vị bảo hộ hướng dẫn 
đúng đường. 


18. (Khi nhìn thấy họ) Ngươi cứ ngỡ họ đang thức nhưng 
kỳ thật họ đang ngủ. Và TA lật trở họ sang bên phải rồi 
sang bên trái, và con chó của họ thì (vẫn trong tư thế) duỗi 
hai chân trước ra trên bậc thềm (của cái hang như đang 
canh gác). Nếu Ngươi nhìn thấy cảnh tượng đó của họ thì 
chắc chắn Ngươi sẽ tháo chạy và sẽ rất kinh hãi trước 
hình ảnh của họ. 
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19. Và tương tự như thế, TA đã đánh thức họ dậy để họ 
hỏi nhau. Một người trong bọn họ nói: “Các anh đã ngủ 
được bao lâu rồi?” Họ bảo: “Có lẽ chúng ta đã ngủ được 
một ngày hay một buổi gì đó.” Rồi họ lại nói: “Thượng Đế 
của các anh biết rõ hơn hết rằng các anh đã ngủ được 
bao lâu; thôi, các anh hãy cử một người cầm số tiền này 
của các anh xuống phố tìm mua thức ăn mang về cho các 
anh và anh ta hãy nhớ chú ý cần thận chớ để ai đó phát 
giác." 


20. “Quả thật, nếu họ phát hiện ra các anh, họ sẽ ném đá 
giêt các anh, hoặc sẽ bắt các anh trở lại với tín ngưỡng 
của họ và nêu như thê thì các anh sẽ không bao giờ thành 
đạt.” 


21. Và như thế (với cách đó) TA đã cho lộ tung tích của họ 
(nhóm thanh niên trong hang núi) để họ (thiên hạ) biết 
rằng lời hứa của Allah là sự thật và rằng giờ Tận Thế 
(cũng là sự thật) không có gì phải ngờ vực. (Ngươi hãy 
nhớ lại) lúc họ (người dân trong thành phố) tranh cãi nhau 
về vụ việc của họ (nhóm thanh niên trong hang núi). Một 
số bảo: “Các người hãy xây lên chỗ của họ một tượng đài, 
Thượng Đề của họ biết rõ về họ.” Những người chiếm ưu 
thế trong cuộc tranh cãi nói: “Chúng ta chắc chắn sẽ xây 
một Masjid bên trên chỗ của họ.” 


22. (Một số người) sẽ nói: “(Nhóm thanh niên trong hang 
núi) gồm ba người, con chó của họ nữa là bốn.” Một số 
khác sẽ nói: “Họ gồm năm người, con chó của họ nữa là 
sáu.” Toàn là lời nói vô căn cứ! Và một số khác thì bảo: 
“Họ gồm bảy người, con chó của họ nữa là tám.” Ngươi 
(Muhammad) hãy nói: “Thượng Đề của ta biết rõ nhất về 
số lượng của họ, chỉ ít người biết về họ. Do đó, chớ tranh 
cãi về họ trừ phi thực sự biết rõ sự việc và cũng chớ hỏi 
một ai về chuyện của họ.” 


23. Và Ngươi (Muhammad) chớ nói về bất cứ điều gì: 
“Quả thật tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.” 


24. Trừ phi (Ngươi kèm theo lời): “Insha-Allah — Nếu Allah 
muốn”. Và Ngươi hãy tụng niệm Thượng Đề của Ngươi 
lúc Ngươi đã quên và Ngươi hãy nói: “Có thể Thượng Đề 
của Ta sẽ hướng dẫn Ta đến gần với chân lý hơn điều 
này.” 


25. Và họ (nhóm thanh niên ẩn náu trong hang núi) đã lưu 
lại trong cái hang của họ ba trăm lẻ chín năm. 
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26. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Allah biết rõ nhất họ đã 
lưu lại bao lâu (trong cái hang đó), những điều vô hình của 
các tầng trời và trái đất đều nằm trong sự hiểu biết của 
Ngài, Ngài nhìn thấy và nghe tất cả. Họ không có Đắng 
Bảo Hộ nào khác ngoài Ngài và không có ai (vật gì) chia 
sẻ với Ngài trong luật lệ của Ngài. 


27. Ngươi (Muhammad) hãy xướng đọc những gì được 
mặc khải cho Ngươi từ Kinh Sách nơi Thượng Đề của 
Ngươi. Không ai có thể thay đổi các lời phán của Ngài và 
Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy được chỗ nương tựa 
nào khác ngoài Ngài. 


28. Ngươi (Muhammad) hãy kiên nhẫn cùng với những 
người thường cầu nguyện Thượng Đề của họ sáng chiều 
với mong muốn làm đẹp lòng Ngài. Ngươi chớ đừng 
không ngó ngàng gì tới họ chỉ vì thèm muốn vẻ hào 
nhoáng của cuộc sống trần tục, và Ngươi cũng chớ đừng 
nghe theo kẻ mà TA (Allah) đã đóng chặt trái tim của y 
khỏi sự tưởng nhở đến TA và chỉ biết chạy theo dục vọng 
của bản thân và hành động của y thường quá mức giới 
hạn. 


29. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Chân lý thực sự đến từ 
nơi Thượng Đề của các người. Bởi thế, ai muốn tin thì hãy 
tin còn ai muốn vô đức tin thì cứ phủ nhận.” Quả thật, TA 
(Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy Ngục 
Lửa có rào bao quanh nhốt họ lại. Nếu họ van xin (nước 
để làm dịu đi một chút cơn nóng) thì họ sẽ được ban cho 
một loại nước giống như dầu sôi, nó (sẽ được đổ lên 
người họ) lột hết da mặt của họ. Ôi, loại nước uống thật 
khủng khiếp và nơi trú ngụ thật tôi tệ! 


30. Riêng những người có đức tin và hành thiện, chắc 
chắn TA (Allah) sẽ không làm mắt đi công lao của những 
ai làm tốt. 


31. Những người đó sẽ được ban cho các Ngôi Vườn 
Thiên Đàng vĩnh cửu, bên dưới có các dòng sông chảy, 
trong đó họ sẽ được cho đeo các vòng vàng và sẽ được 
cho mặc y phục màu xanh lục từ gắm lụa được thêu trổ 
tuyệt đẹp, trong đó họ sẽ được ngồi tựa mình trên những 
chiếc tràng kỷ. Ôi, một phần thưởng thật đầy ân huệ và 
một nơi trú ngụ vô cùng tốt đẹp! 


32. Và Ngươi (Muhammad) hãy đưa ra cho họ một hình 
ảnh thí dụ về hai người đàn ông. Một trong hai được TA 
ban cho hai ngôi vườn nho, cả hai ngôi vườn được TA 
bao quanh bằng các cây chà là và chính giữa hai ngôi 
vườn được TA đặt cho một miếng rẫy. 
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33. Cả hai ngôi vườn đều xum xuê trĩu quả, không có bắt 
cứ một trái lép nào; và TA đã cho phún ra một dòng sông 
chính giữa hai ngôi vườn đó. 


34. Y (chủ của hai ngôi vườn) được mùa trái quả. Y tranh 
luận với người bạn của mình trong lúc trò chuyện, nói (một 
cách đầy kiêu ngạo): “Tôi nhiều hơn anh về tài sản và 
mạnh hơn anh vì được đồng con cái.” 


35. Y vào ngôi vườn của mình và tự làm bản thân mình 
sai quấy khi nói: “Tôi nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ không 
thể nào tiêu tan được.” 


36. “Và tôi cũng nghĩ rằng giờ tận thế sẽ không xảy đến. 
Và nếu tôi thực sự được đưa trở về với Thượng Đề của 
mình thì chắc chắn tôi cũng sẽ tìm được điều tốt đẹp hơn 
ngôi vườn này.” 


37. Người bạn của y tranh luận với y, nói: “Phải chăng anh 
đã không có đức tin nơi Đắng đã tạo hóa ra anh từ đất bụi 
rồi từ tinh dịch rồi sau đó Ngài đã làm cho anh thành một 
người đàn ông hoàn chỉnh?!” 


38. “Riêng đối với tôi thì Ngài là Allah, là Thượng Đề của 
tôi, tôi sẽ không Shirk (gán ghép đôi tác) với Thượng Đê 
của tôi bắt kỳ ai.” 


39. “Phải chi khi bước vào ngôi vườn của mình, anh nói: 
'Masha-Allah! - Đây là những gì Allah muốn! Không có 
sức mạnh nào ngoài Allah (thì có lẽ sẽ tốt cho anh). Nếu 
anh thấy tôi ít hơn anh về tài sản và con cái,” 


40. “Thì biết đâu (sau này) Thượng Đề của tôi sẽ ban cho 
tôi thứ tốt đẹp hơn ngôi vườn của anh; biết đâu Ngài sẽ 
gửi từ trên trời xuống những lưỡi tầm sét tàn phá ngôi 
vườn của anh, biến nó thành mảnh đất trơ trụi,” 


41. “Hoặc nguồn nước của ngôi vườn sẽ cạn mắt khiến 
anh không thê nào tìm được nguôn nước trở lại.” 


42. Thế rồi mùa màng trái quả của y bị tàn phá toàn bộ, 
lúc đó, y xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ tiếc nuối và xót) cho 
những gì đã chỉ tiêu vào ngôi vườn (từ công sức và tiền 
bạc); và (trước cảnh) toàn bộ những giàn nho ngã rạp 
nằm ngỗn ngang, y (hối hận) nói: “Ôi, phải chi mình đã 
không Shirk với Thượng Đề của mình!” 
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43. Và ngoài Allah, y không có một phái đảng nào giúp đỡ 
y và y cũng không tự cứu lấy được mình. 


44. Ở kia (Ngày Phán Xét Cuối Cùng), quyền bảo hộ chỉ 
thuộc về một mình Allah, Đắng Chân Lý. Ngài là Đắng ban 
thưởng tốt nhất và cũng là Đắng ban cho kết quả cuối 
cùng tốt nhất. 


45. Và Ngươi (Muhammad) hãy đưa ra hình ảnh thí dụ về 
đời sống trần tục rằng nó giống như nước mưa mà TA 
(Allah) đã ban từ trên trời xuống làm cho cây cối, thảo 
mộc trên mặt đất mọc lên tươi tốt nhưng rồi sau đó nó dần 
dần trở thành những cọng rạ khô héo để những cơn gió 
thổi chúng bay đi khắp nơi. Và Allah là Đáng Định Đoạt tất 
cả mọi thứ. 


46. Của cải và con cái là những thứ trang hoàng của đời 
sống trần tục này (rồi sẽ sớm mắt đi) và chỉ những việc 
làm ngoan đạo và thiện tốt mới còn mãi, chỉ có những việc 
làm ngoan đạo và thiện tốt mới được hưởng phần thưởng 
tốt đẹp nhất ở nơi Allah và mới là niềm hy vọng tốt đẹp 
nhật. 


47. Vào Ngày mà TA sẽ di chuyển các quả núi đi mắt 
dạng và Ngươi (Muhammagd) sẽ thấy mặt đất trống trải 
bằng phẳng, và TA sẽ triệu tập họ lại và không bỏ sót bắt 
kỳ một ai. 


48. Họ sẽ được dẫn ra đứng thành hàng trình diện trước 
Thượng Đề của Ngươi. TA (Allah) chắc chắn sẽ mang các 
ngươi đến giống như TA đã tạo hóa các ngươi lần đầu. 
Tuy nhiên, các ngươi đã cho rằng TA không bao giờ thực 
hiện được lời hứa này với các ngươi. 


49. Và quyển số (ghi chép các việc làm) sẽ được mang ra 
đặt trước mặt. Rồi Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ 
tội lỗi hoảng sợ về những điều được ghi trong đó. Và họ 
sẽ than: “Ôi, thật khổ thân! Quyển số gì như thế này! Sao 
nó ghi không sót một điều gì dù nhỏ hay lớn vậy.” Và họ 
sẽ nhìn thấy trước mặt họ tất cả những điều mà mình đã 
làm. Và Thượng Đề của Ngươi sẽ không đối xử bắt công 
đối với một ai. 
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50. Và khi TA phán với các Thiên Thần: “Các ngươi hãy 
cúi đầu quỳ lạy Adam” thì tất cả đều cúi xuống quỳ lạy 
ngoại trừ lblis thuộc loài Jinn. Nó đã nghịch lại mệnh lệnh 
Thượng Đề của nó. Vậy phải chăng các ngươi chấp nhận 
nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các ngươi thay 
vì TA trong lúc chúng là kẻ thù của các ngươi ư?! Thật 
xấu xa và tệ hại thay cho việc đổi chác của những kẻ làm 
điều sai quấy! 


51. TA đã không bắt chúng (Jinn) chứng kiến việc tạo hóa 
các tầng trời và trái đất và cũng không bắt chúng chứng 
kiến ngay cả việc tạo hóa ra bản thân chúng; và TA đã 
không lấy những kẻ dẫn thiên hạ đi lạc lối làm người ủng 
hộ. 


52. Vào Ngày mà Ngài sẽ bảo (những kẻ thờ các thần linh 
ngoài Allah): “Các ngươi hãy gọi các thần linh mà các 
ngươi đã khẳng định chúng là những vị đối tác của TA 
đến!” Họ đã gọi chúng nhưng chúng không trả lời. Thế là 
TA đặt bức màn phân cách giữa họ. 


53. Những kẻ tội lỗi nhìn thấy Hỏa Ngục thì họ biết chắc 
rằng mình sẽ phải sa vào đó và sẽ không thể nào tìm thấy 
một lối thoát để trốn khỏi nơi đó. 


54. Quả thật TA (Allah) đã trình bày cho nhân loại trong 
Qur an này đủ các hình ảnh thí dụ, tuy nhiên, con người 
thường hay tranh cãi về rất nhiều vấn đề. 


S9. Chẳng có gì ngăn cản (đa số) nhân loại tin tưởng và 
cầu xin Thượng Đề của họ tha thứ ngoại trừ (họ mong đợi 
một trong hai điều), hoặc là đường lối của những người đi 
trước (từ các hình phạt mà họ đã hứng chịu) sẽ xảy đến 
hoặc là sự trừng phạt giáng xuống trực diện họ. 


56. Và TA (Allah) chỉ gửi các vị Sứ Giả đến để báo tin 
mừng và cảnh cáo (nhân loại) mà thôi. Tuy nhiên, những 
kẻ vô đức tin thường dùng sự ngụy tạo đầy sai quấy làm 
luận cứ để tranh cãi hầu đánh đổ Chân Lý. Họ đã lấy các 
lời mặc khải của TA cũng như những gì được cảnh cáo 
làm trò bỡn cợt, trêu đùa. 
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57. Còn ai sai quấy hơn kẻ khi được nhắc cho các lời 
phán từ Thượng Đề của y thì y quay mặt lánh xa và quên 
mắt những gì mà bàn tay của y đã gửi đi trước (từ tội lỗi 
của y)! Quả thật, TA (Allah) đã phủ kín trái tim của họ để 
họ không thể hiểu và tiếp thu Nó (Qur an) và TA đã làm 
cho tai của họ trở nên điếc (không nghe thấy gì), cho nên 
nếu Ngươi (Muhammad) có kêu gọi họ đến với Chỉ Đạo 
thì họ cũng sẽ không bao giờ được hướng dẫn. 


58. Và Thượng Đề của Ngươi (Muhammad) là Đắng Tha 
Thứ tràn đầy lòng thương xót. Nếu Ngài bắt tội họ với 
những gì mà họ đã phạm thì chắc chắn Ngài sẽ nhanh 
chóng giáng hình phạt xuống họ. Nhưng vì lời hứa (trừng 
phạt) dành cho họ (đã được ấn định ở Đời Sau), lúc đó 
chắc chắn họ sẽ không bao giờ tìm thấy nơi nào để thoát 
nạn. 


59. Các thị trần đó (dân 'Ad, Thamud,...), TA đã hủy diệt 
họ khi họ làm điều sai quấy và TA đã ấn định giờ hẹn cho 
việc hủy diệt họ 


60. Và (hãy nhớ lại) khi Musa nói với cậu bé (học trò cùng 
đồng hành) của Y: “Ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình 
cho đến khi tới được nơi tiếp giáp của hai vùng biển bằng 
không chẳng biết đến bao giờ Ta mới tới đó được”. 


61. Nhưng khi hai thầy trò đến được nơi tiếp giáp của hai 
vùng biên thì cả hai đã quên mật con cá của họ, nó đã 
nhảy xuống biển lội đi mắt như đi trong đường hằm. 


62. Cho nên, khi hai thầy trò họ đi quá nơi hẹn, (Musa) 
bảo cậu học trò: “Con hãy dọn bữa trưa của chúng ta ra 
đi, quả thật chúng ta đã thâm mệt bởi một chuyên đi dài!” 


63. (Cậu học trò) nói: “Thưa thầy, thầy có nhớ lúc chúng 
ta đến được mũi đá không, con đã quên mắt chuyện con 
cá, Shaytan đã làm con quên nói với thầy về chuyện con 
cá, con cá đã tìm cách nhảy xuống biển một cách thật kỳ 
diệu”. 


64. (Musa) bảo: “Đấy chính là địa điểm mà chúng ta cần 
tìm”. Vậy là hai thây trò lân theo lôi cũ mà quay trở lại nơi 
hẹn. 


65. Họ đã gặp được một người bề tôi (Al-Khudhir) của TA, 
người mà TA đã ban cho Y hồng ân và đã dạy Y kiến thức 
từ nơi TA. 
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66. Musa nói với Y (Al-Khudhir): “Tôi có thể theo Ông để 
Ông dạy Tôi điều đúng đắn mà Ông đã được (Allah) chỉ 
dạy hay không? 


67. (AI-Khudhir) nói: “Chắc chắn Ngươi sẽ không bao giờ 
có thể kiên nhẫn được cùng với Ta đâu.” 


68. “Làm sao Ngươi có thể kiên nhẫn trên điều mà Ngươi 
không có kiên thức vê nó (điêu ân bên trong sự việc) 
được chứ?!” 


69. (Musa) nói: “Insha-Allah, Ông sẽ thấy Tôi nhẫn nại và 
Tôi sẽ không cãi lại Ông bắt cứ việc gì.” 


70. (AI-Khudhir) bảo: “Thôi được, nếu Ngươi đi theo Ta thì 
ngươi chớ hỏi Ta về bắt cứ điều gì cho tới khi Ta tự nói ra 
điều đó cho Ngươi biết.” 


71. Thế là hai người họ ra đi cho đến khi cả hai lên một 
con thuyền thì (Al-Khudhir) đột nhiên đục cái lỗ làm thủng 
nó. (Musa) liền nói: “Sao Ông lại đục thủng con thuyền 
nhắn chìm mọi người trên nó chứ? Quả thật, Ông đã làm 
một việc quá ư là sai trái.” 


72. (AI-Khudhir) nói: “Chẳng phải Ta đã bảo rằng Ngươi 
không bao giờ có thể kiên nhẫn được cùng với Ta sao?” 


73. (Musa) nói: “Xin Ông chớ bắt tội vì điều tôi đã lỡ trót 
quên và xin Ông chớ đừng nghiêm khắc cho việc (học hỏi) 


^*1 


của Tôi. 


74. Rồi hai người họ lại tiếp tục lên đường, cho đến khi cả 
hai gặp được một cậu bé thì (Al-Khudhir) đã giết chết cậu 
bé đó. (Musa) nói: “Sao Ông lại giết một mạng người vô 
tội như vậy chứ? Quả thật Ông đã làm một điều quá ư là 
tội lỗi.” 


75. (Al-Khudhir) nói: “Chẳng phải Ta đã bảo rằng Ngươi 
không bao giờ có thể kiên nhẫn được cùng với Ta sao?” 


76. (Musa) nói: “Sau lần này, nếu Tôi còn thắc mắc bắt cứ 
điều gì thì Ông hãy không cho tôi đi cùng Ông nữa, bởi lúc 
đó Ông chắc chắn có đủ lý do để không chấp nhận (lời 


^* 


khẩn xin) của Tôi. 
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77. Vậy là hai người họ lại tiếp tục đi, mãi cho tới khi đến 
được một thị trấn, hai người hỏi xin thức ăn của thị dân 
nơi đó nhưng họ đã từ chối tiếp đãi hai người. Rồi hai 
người họ thấy trong thị trần có một bức tường sắp ngã, 
(AI-Khudhair) đã liền dựng nó đứng thẳng trở lại. (Musa) 
lên tiếng: “Nếu muốn, Ông có thể đòi thị dân trả công về 
việc này mài” 


78. (Al-Khudhir) nói: “Đây là lúc Ta và Ngươi phải chia tay. 
Bây giờ Ta trình bày cho Ngươi biết ý nghĩa về những 
điều mà Ngươi đã không thể nhẫn nại.” 


79. “Đối với con thuyền, đó là tài sản của những người 
nghèo lao động trên biển. Sở dĩ Ta muốn làm cho nó hư đi 
là bởi vì phía sau những người nghèo đó có một ông vua 
thường hay dùng cường quyền để chiếm đoạt tất cả các 
con thuyền (lành lặn và tốt). 


80. “Còn đối với đứa trẻ, bởi vì cha mẹ của nó là những 
người có đức tin, ta sợ răng sự thái quá và vô đức tin của 
nó (đôi với Allah) sẽ khiên cha mẹ của nó phạm tội.” 


81. “Vì thế, Ta mong rằng Thượng Đề của cha mẹ nó sẽ 
ban lại cho hai người họ một đứa con trai khác trong sạch 
và gần hơn với sự khoan dung (của Allah).” 


82. “Riêng đối với bức tường, bởi vì đó là tài sản của hai 
đứa trẻ mồ côi trong thị trấn và bên dưới bức tường là một 
kho tàng của chúng (do cha chúng để lại cho chúng) và 
cha của chúng là một người ngoan đạo nên Thượng Đề 
của Ngươi muốn rằng khi hai đứa trẻ ấy trưởng thành 
chúng sẽ lấy kho tàng của chúng ra, như là một Hồng Ân 
của Thượng Đề của Ngươi. Và thực sự Ta đã không tự ý 
hành động những việc làm đó. Đó là ý nghĩa về những 
điều mà Ngươi đã không thể nhẫn nại được.” 


83. Và họ hỏi Ngươi (Muhammagd) về Zdul-Qarnain(1). 
Ngươi hãy bảo họ: “Ta sẽ đọc cho các người nghe vê một 
phần câu chuyện của Người.”! 


84. Quả thật, TA (Allah) đã để Y (Zdul-Qarnain) định cư 
trên trái đất và TA đã ban cho Y đầy đủ phương tiện cần 
thiết về mọi mặt. 
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85. Thế là Y dùng các phương tiện được ban cho ra đi 
(hướng về phía tây để thi hành điều công lý). 


86. (Y ra đi) cho đến khi tới được một nơi ở hướng mặt 
trời lặn. Y thấy mặt trời như đang lặn xuống một dòng suối 
đục ngầu và Y bắt gặp một đám dân (vô đức tin) sống nơi 
đó. TA (Allah) phán bảo Y: “Này hỡi Zdul-Qarnain! (Ngươi 
được phép lựa chọn): hoặc ngươi trừng phạt họ hoặc 
ngươi đối xử nhân đạo với họ.” 


87. (Zdul-Qarnain) bảo: “Đối với ai làm điều sai quấy thì 
Ta sẽ trừng trị y rồi y sẽ được đưa trở về trình diện 
Thượng Đề của y để Ngài trừng phạt y với hình phạt vô 
cùng khủng khiếp.” 


88. “Còn đối với ai có đức tin và làm việc thiện tốt thì y sẽ 
được một phân thưởng. tôt đẹp và Ta sẽ nói chuyện VỚI ÿ 
về mệnh lệnh của Ta bằng lời lẽ nhẹ nhàng và tử tế.” 


89. Rồi Y (Zdul-Qarnain) lại đi hướng đến một nơi khác 
(về phía đông). 


90. (Y ra đi) cho đến khi tới được một nơi ở hướng mặt 
trời mọc và Y thấy mặt trời mọc lên trên một đám dân mà 
TA (Allah) đã không ban cho họ bất kỳ một tắm phủ nào 
để che chắn (cái nóng) của nó (tức không nhà cửa, không 
cây cối). 


91. Giống như thế, TA thực sự đã quán triệt mọi điều ở 
nơi Y. 


92. Rồi Y lại đi hướng đến một nơi khác (ở giữa phía đông 
và phía tây). 


93. (Y ra đi) cho đến khi tới được một nơi giữa hai ngọn 
núi và thây gân hai ngọn núi có một đám dân hâu như 
không hiểu được tiếng nói (của người ngoài). 


94. Họ nói: “Hỡi Zdul-Qarnain! Quả thật, Yajuj và Majuj là 
những kẻ tàn phá trên trái đất. Liệu chúng tôi sẽ dâng lễ 
vật cho ngài để ngài giúp chúng tôi dựng lên một bức 
tường thành ngăn cách giữa chúng tôi với bọn họ được 
không?” 


95. (Zdul-Qarnain) bảo: “Những gì mà Thượng Đề của Ta 
ban cho Ta còn tốt hơn. Do đó, các người chỉ cần giúp Ta 
sức lực thôi, Ta sẽ dựng một bức tường thành ngăn cách 
các người khỏi bọn họ.” 
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96. “Các người hãy mang đến cho Ta những thỏi sắt.” 
(Thế là họ mang thỏi sắt đến) cho tới khi lắp bằng chỗ 
trũng của hai sườn núi, Y (Zdul-Qarnain) bảo: “Các người 
hãy thổi.” Cho đến khi Y làm cho những thỏi sắt thành lửa, 
Y bảo: “Các người hãy mang đến cho Ta loại đồng nấu 
chảy để Ta đỗ lên nó.” 


97. Vậy là chúng (Ya]juj và Majuj) không thể trèo qua bức 
tường thành và cũng không thể đào thủng nó. 


98. (Zdul-Qarnain) bảo: “Đây là hồng phúc từ Thượng Đế 
của Ta. Tuy nhiên, một khi Lời Hứa của Thượng Đề của 

Ta đã đến thì Ngài sẽ làm cho nó (bức tường thành) ngã 
đổ. Và Lời hứa của Thượng Đề của Ta là sự thật.” 


99. Và vào Ngày hôm đó, TA (Allah) sẽ để cho họ nỗi lên 
như làn sóng chồng lên nhau, và tiếng còi hụ sẽ được thổi 
lên và TA sẽ tập trung tât cả bọn họ. 


100. Và vào Ngày hôm đó, TA sẽ phơi bày Hỏa Ngục cho 
những kẻ vô đức tin nhìn thấy tận mắt. 


101. Những kẻ mà cặp mắt của họ bị che khỏi Lời Nhắc 
Nhở của TA, và họ đã không thể nghe được (Nó). 


102. Phải chăng những kẻ vô đức tin nghĩ rằng họ được 
quyền nhận đám bầy tôi của TA làm những kẻ bảo hộ thay 
vì TA hay sao? Quả thật, TA đã chuẩn bị Hỏa Ngục làm 
chốn định cư cho những kẻ vô đức tin. 


103. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “(Hỡi nhân loại), có phải 
các người muốn chúng tôi cho các người biết ai là những 
kẻ thất bại nhất trong việc làm và hành động ư?” 


104. “(Đó là) những kẻ đã phí mất công sức nơi cuộc sống 
trần gian nhưng cứ tưởng rằng họ đang được điều tốt 
lành trong việc làm và hành động của họ.” 


105. Những kẻ đó chính là những kẻ đã phủ nhận các dấu 
hiệu của Thượng Đề của họ cũng như đã phủ nhận việc 
gặp gỡ lại Ngài. Cho nên, việc làm của họ đã trở thành vô 
nghĩa. Vì thế vào Ngày Phục Sinh, TA (Allah) sẽ không trả 
cho họ bắt cứ giá trị nào. 


106. Phần thưởng Hỏa Ngục dành cho họ như thế là bởi 
vì họ đã vô đức tin và bởi vì họ đã chế nhạo các lời mặc 
khải cũng như các vị Sứ Giả của TA. 
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107. Quả thật, những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ 
được ân thưởng các Ngôi Vườn Firdaws (nơi Thiên Đàng) 
làm chôn cư ngụ. 


108. Họ sẽ sống trong đó đời đời và sẽ không mong 
chuyển đến nơi khác. 


109. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Nếu lấy nước biển làm 
mực (để viết) những Lời Phán của Thượng Đề của Ta thì 
chắc chắn nước biển sẽ cạn hết trước khi dứt Lời Phán 
của Thượng Đề của Ta và dẫu cho chúng ta có mang đến 
những đại dương khác tương tự đi chăng nữa.” 


110. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Ta thật ra cũng chỉ là 
một người phàm giống như các người nhưng Ta được 
mặc khải cho biết rằng quả thật Thượng Đề của các người 
chỉ có một Đắng Duy nhất. Bởi thế, ai mong được gặp gỡ 
Thượng Đề của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan đạo; 
và chớ đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài 
trong việc thờ phượng Ngài.” 
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a2 





1. Kaf. Ha. Ya. 'Ain. Sad. 


2. Nhắc lại hồng ân Thượng Đề của Ngươi được ban cho 
người bề tôi của Ngài, Zakariya(1).! 


3. Khi Y âm thầm thành tâm khẩn nguyện Thượng Đề của 
Y. 


4. Y khấn: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Quả thật, bề tôi đã 
yếu xương cốt, mái đầu thì đã bạc nhiều, nhưng lạy 
Thượng Đế, bề tôi vẫn không hề nản lòng trong việc cầu 
xin Ngài.” 


5. “Và bề tôi thật sự lo lắng cho dòng dõi của bề tôi sau 
khi bề tôi (chết đi) trong lúc vợ của bề tôi lại là một người 
phụ nữ hiếm muộn. Bởi thế, xin Ngài ban cho bề tôi một 


đứa con từ nơi Ngài để tiếp tục dòng dõi. 


6. “Nó sẽ kế thừa bề tôi và kế thừa dòng dõi của Ya'qub 
(Jacob), và lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài làm cho 
Nó thành người bề tôi được Ngài hài lòng.” 


Z. Này hỡi Zakariya! Quả thật, TA (Allah) báo tin mừng 
cho Ngươi về một đứa con trai; tên của Nó là Yahya, cái 
tên mà từ trước đến nay TA chưa hề đặt cho ai. 


8. Y thưa: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Làm sao bề tôi có 
thê có con khi mà vợ của bê tôi là một người phụ nữ hiêm 
muộn, hơn nữa bê tôi đã tuôi già sức yêu”. 


9. (Thiên Thần) nói: “Thượng Đề của Ngươi đã phán đúng 
như thế: Chuyện đó rất đơn giản đối với TA. Quả thật TA 


đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc Ngươi không là gì cả.” 


10. (Zakariya) thưa: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài 
làm cho bề tôi một dấu hiệu (về tin mừng đó).” (Allah) 
phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ là: Ngươi sẽ không nói 
chuyện được với mọi người trong ba đêm liền (mặc dầu 
Ngươi hãy còn khỏe mạnh bình thường).” 
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11. Rồi (Zakariya) bước ra khỏi phòng cầu nguyện đến 
gặp người dân của Y và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) 
sáng chiều. 


12. Này hỡi Yahya! Ngươi hãy nhận lấy Kinh Sách bằng 
sức mạnh, và TA đã ban cho Ngươi sự khôn ngoan mặc 
dầu Ngươi hãy còn nhỏ tuổi. 


13. TA đã thương xót Y bằng lòng nhân từ nơi TA và 
thanh lọc Y trong sạch; và Y là một người ngay chính, 
ngoan đạo. 


14. Y hiếu thảo với cha mẹ và không ngạo mạn cũng 
không phản nghịch. 


15. Và sự bình an được ban cho Y vào ngày Y sinh ra đời, 


vào ngày Y chết đi và vào ngày Y được phục sinh trở lại! 


16. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại trong Kinh Sách 
về Maryam khi Nữ rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về 
phía Đông. 


17. Nữ che một bức màn để họ không nhìn thấy (trong lúc 
Nữ thờ phượng Thượng Đề của Nữ). Thế là TA cử Đại 
Thiên Thần Jibril của TA đến gặp Nữ. (Jibril) hiện ra trước 
mặt Nữ trên hình hài của một người đàn ông phàm tục 
toàn diện. 


18. (Trước sự xuất hiện của người lạ), Nữ (lo sợ) nói: “Tôi 
câu xin Đâng Độ Lượng che chở khỏi ông. (Xin ông chớ 
lại gân tôi) nêu ông thực sự là người ngoan đạo.” 


19. (Jibril) liền bảo: “Ta thật ra là một vị Sứ Giả của 
Thượng Đề của Nữ, (Ta đến báo cho Nữ biết rằng Ngài) 
sẽ ban cho Nữ một đứa con trai thanh khiết.” 


20. (Maryam không khỏi ngạc nhiên) nói: “Làm sao tôi có 
thê có được một đứa con trai khi mà chưa từng có một 
người phàm nào chạm đến người tôi. Hơn nữa, tôi đâu 
phải là một người phụ nữ hư đốn.” 


21. (Jibril) bảo: “Thượng Đề của Nữ đã phán đúng như 
thế: Việc đó rất đơn giản đối với TA. Và chắc chắn TA sẽ 
làm cho đứa con trai đó thành một dấu hiệu lạ cho nhân 
loại và là một hồng ân từ nơi TA. Đó là điều đã được định 
đoạt.” 
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22. Thế rồi Nữ đã thụ thai và tạm lánh mặt ở một nơi xa. 


23. Rồi những cơn đau đẻ đã đưa Nữ đến dưới một thân 
cây chà là. Nữ (rên rỉ:) “Phải chi mình chết phứt cho xong 
trước việc này và bị quên bằng đi!” 


24. (Lúc đó, bỗng có tiếng) gọi Nữ từ bên dưới bảo: “Mẹ 
chớ buồn phiền. Chắc chắn Thượng Đề của mẹ sẽ tạo 
một mạch nước bên dưới mẹ.” 


25. “Và mẹ hãy lắc thân cây chà là về phía mẹ, trái chín 
tươi sẽ rụng xuống ngay chỗ mẹ.” 


26. “Mẹ hãy ăn, hãy uống và hãy vui lên. Nhưng khi thấy 
một người phàm nào thì mẹ hãy nói: quả thật tôi đã 


nguyện nhịn chay với Đắng Ar-Rahman (Đắng Độ Lượng), 


cho nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói chuyện với 
bất kỳ ai.” 


27. Rồi Nữ ẳm đứa con về nhà gặp lại người dân của 
mình (sau khi đã hạ sinh). Thây thê, người dân bảo: “Này 
Maryam! Cô thực sự đã mang vê một điêu quá ư là tôi tệ.” 


28. “Này em gái của Harun! Cha của cô không phải là một 
kẻ xâu và mẹ của cô cũng chẳng phải là một phụ nữ hư 
đốn.” 


29. Rồi (Maryam) lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) liền 
bảo: “Làm sao mà bọn ta có thê nói chuyện được với một 
đứa bé còn năm trong nôi chứ?” 


30. (Ngay lúc đó, đứa bé) lên tiếng: “Quả thật Ta là một 
người bề tôi của Allah. Ngài ban cho Ta Kinh Sách và 
chọn Ta làm một vị Nabi.” 


31. “Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta có mặt và ra 
lệnh cho Ta phải dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah 
suốt thời gian Ta sống trên đời.” 


32. “(Ngài ra lệnh cho Ta) phải hiếu thảo với mẹ của Ta; 
và Ngài không chỉ định Ta thành kẻ ngạo mạn và vô 
phúc. 
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33. “Và sự bình an được ban cho Ta vào ngày Ta sinh ra 
đời, vào ngày Ta chêt đi và vào ngày Ta được phục sinh 
trở lại!” 


34. Đó là Ysa con trai của Maryam, lời nói thật mà (những 
kẻ lâm lạc) hãy còn hoài nghi. 


35. (Thật không phù hợp với Quyền Năng Siêu Việt) của 
Allah khi cho rằng Ngài có một đứa con trai. Thật quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! (Đối với Ngài), một khi Ngài 
định đoạt điều gì, Ngài chỉ cần phán với nó “Hãy thành!” 
thì nó sẽ lập tức thành (đúng như ý của Ngài). 


36. (Ysa bảo): “Quả thật, Allah là Thượng Đề của Ta và 
cũng là Thượng Đề của các người. Bởi vậy, các người 
hãy tôn thờ Ngài. Đây mới chính là con đường ngay thẳng 
(dẫn đến sự hài lòng của Ngài).” 


37. Tuy nhiên, những nhóm phái đã bắt đồng với nhau (về 
sự việc của Ysa). Bởi thế, sẽ thật khốn khổ cho những kẻ 
vô đức tin khi chứng kiến (những gì xảy ra) trong Ngày 
Trọng Đại! 


38. Vào Ngày mà họ sẽ đến trình diện TA, họ sẽ được cho 
nghe và thấy rõ (mọi thứ của Ngày Hôm Đó). Nhưng ngày 
hôm nay những kẻ làm điều sai quấy vẫn cứ (thản nhiên) 
công khai lầm lạc. 


39. Ngươi (hỡi Muhammad), hãy cảnh báo họ về Ngày 
Hối Tiếc khi sự việc đã được quyết định trong lúc họ vẫn 
còn thờ ơ và không có đức tin. 


40. Quả thật TA (Allah) sẽ thừa hưởng trái đất và những 
ai sông trên đó và họ sẽ được đưa trở vê trình diện TA. 


41. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại trong Kinh Sách 
(Quran được ban xuống cho Ngươi) về lbrahim. Y đích 
thực là một người tuyệt đối tin tưởng, một vị Nabi (của 
Allah). 


42. Khi Y nói với cha của mình: “Thưa cha! Tại sao cha lại 
thờ những vật không thể nghe, không thể thấy và cũng 
chẳng mang lợi về cho cha?” 
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43. “Thưa cha! Quả thật con đã lĩnh hội được kiến thức 
mà cha không có; thế nên, con xin cha hãy nghe con, con 
sẽ dẫn cha đến một con đường ngay thẳng.” 


44. “Thưa cha! Cha đừng thờ cúng Shaytan nữa, quả thật, 
Shaytan chính là một tên phản nghịch đã từng chồng đôi 
Đắng Độ Lượng.” 


45. “Thưa cha! Con lo sợ Đắng Độ Lượng sẽ trừng phạt 
cha để rồi cha trở thành bạn của Shaytan (cùng hội cùng 
thuyền với nó trong sự trừng phạt của Ngài). 


46. (Cha của lbrahim) bảo: “Này Ibrahim, hẳn mày ghét 
những thần linh của tao lắm thì phải! Nếu mày không 
dừng lại, tao sẽ ném đá giết chết mày; mày hãy mau cút đi 
đâu đó cho khuất mắt tao, hãy đi cho thật lâu (và đừng nói 
chuyện với tao nữa).” 


47. (Ibrahim) nói: “Chào bằng an tạm biệt cha. Con sẽ cầu 
nguyện Thượng Đề của con tha thứ cho cha. Quả thật, 
Ngài Hằng Rộng Lượng với con.” 


48. (Ibrahim) nói với người dân: “Tôi xin từ biệt các người 
và những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Allah; còn 
tôi sẽ chỉ cầu nguyện Thượng Đề của tôi; tôi hy vọng sẽ 
không đến nỗi vô phúc qua việc cầu nguyện Thượng Đề 


ng 


của tôi. 


49. Rồi khi lbrahim đã từ biệt họ và những vật mà họ thờ 
phượng ngoài Allah, TA đã ban cho Y (một đứa con trai 
tên) Ishaq (Isaac) và (một đứa cháu trai tên) Ya'qub 
(Jacob); và cả hai đều đã được TA chọn làm Nabi. 


50. Và TA đã ban hồng ân cho họ (con cháu của Ibrahim) 
và làm vinh danh họ qua tiếng nói trung thực. 


51. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhắc lại trong Kinh Sách 
(Quran được ban xuống cho Ngươi) về Musa. Quả thật, Y 
là một người thành tâm, là một Sứ Giả và là một Nabi. 


52. TA đã gọi Y từ phía bên phải của ngọn núi và đưa Y 
xích lại gần để (TA) nói nhỏ. 
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53. TA đã ban thêm hồng phúc của TA cho Y bằng việc 
chọn người em trai của Y, Harun, làm một vị Nabi (phò tá 
cho Y). 


54. Và Ngươi (Muhammagd) hãy nhắc lại trong Kinh Sách 
(Quran được ban xuống cho Ngươi) về Ismaïil. Quả thật, 
Y là một người trung thực, giữ lời hứa; và là một Sứ Giả, 
một vị Nabi. 


55. Y đã thường bảo ban người nhà dâng lễ nguyện Salah 
và đóng Zakah, và Y là người được Thượng Đề của Y hài 
lòng. 


56. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại trong Kinh Sách 
(Quran được ban xuống cho Ngươi) về Idris (Enoch). Quả 
thật, Y là một người tin tưởng tuyệt đối, là một vị Nabi. 


57. TA đã đưa Y lên một nơi trên cao. 


58. Những người đó đều là những người đã được Allah 
ban ân trong số các vị Nabi xuất thân từ con cháu của 
Adam, từ những người đã được TA chuyên chở trên chiếc 
tàu cùng với Nuh, từ con cháu của lbrahim, của Israel, và 
từ những người đã được TA hướng dẫn và chọn lọc. Khi 
những lời mặc khải của Đắng Độ Lượng được đọc lên cho 
họ nghe thì họ phủ phục quỳ lạy và bật khóc. 


59. Nhưng thời sau họ là một hậu thế bỏ bê lễ nguyện 
Salah và chạy theo dục vọng thấp hèn, nên họ sẽ phải đối 
diện với Ghaiya (tên của thung lũng trong Hỏa Ngục). 


60. Trừ những ai biết ăn năn sám hối, có đức tin, và làm 
việc thiện tốt thì sẽ vào Thiên Đàng và sẽ không bị đối xử 
bât công bât cứ điêu gì. 


61. Các Ngôi Vườn Thiên Đàng Vĩnh Cửu mà Đắng Độ 
Lượng đã hứa với các bề tôi của Ngài tuy vô hình nhưng 
Lời Hứa của Ngài là điều chắc chắn sẽ được thể hiện. 


62. Trong Thiên Đàng, họ sẽ không còn nghe thấy bát cứ 
lời lẽ khiếm nhã và thô tục nào mà toàn chỉ là những lời 
chúc tụng “Bằng an”. Và trong đó, họ sẽ được ban cho 
đầy đủ bổng lộc cả sáng lẫn chiều. 


63. Đó là Thiên Đàng, nơi mà TA sẽ cho những người 
ngoan đạo trong đám bề tôi của TA thừa hưởng. 
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64. (Này Jibril, Ngươi hãy nói với Muhammad): “Chúng tôi 
(các Thiên Thần) chỉ xuống trần theo Mệnh Lệnh của 
Thượng Đề của Ngươi. Điều gì trước chúng tôi và điều gì 
sau chúng tôi và cả những gì ở giữa hai phần đó đều 
thuộc quyền định đoạt của Ngài. Và Thượng Đề của 
Ngươi không hề quên (bất cứ điều gì).” 


65. Ngài là Thượng Đề của các tầng trời, trái đất và những 
gì giữa chúng. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Ngài, 
và các ngươi hãy kiên nhẫn trong việc thờ phượng Ngài. 
Quả thật, không có một ai (vật gì) sánh vai với Ngài (trong 
thờ phượng). 


66. Và con người (vô đức tin nơi sự phục sinh) lên tiếng 
(bỡn cợt): “Chẳng lẽ khi chết rồi tôi sẽ được dựng sống lại 
thật ư?” 


67. Chẳng lẽ con người không nhớ rằng chính TA đã tạo 
hóa ra y trước đây trong lúc y không là gì cả đó sao? 


68. Thề bởi Thượng Đề của Ngươi (hỡi Muhammad), 
chắc chắn TA sẽ triệu tập họ lại và cả những tên Shaytan; 
rồi TA sẽ mang họ ra quỳ gối xung quanh Hỏa Ngục (một 
cách nhục nhã). 


69. Rồi TA sẽ lôi cỗ từng tên cầm đầu bướng bỉnh nhất từ 
trong mỗi nhóm phái đã chỗng đối Đẳng Độ Lượng (ra 
trình diện TA). 


70. Rồi TA là Đắng biết rõ nhất ai trong bọn họ là kẻ đáng 
bị nướng (trong Hỏa Ngục). 


71. Và chắc chắn không ai trong các ngươi (hỡi nhân loại) 
tránh khỏi việc đi qua chiếc cầu Sirat (được bắt ngang qua 
Hỏa Ngục). Quyết định của Thượng Đề của Ngươi chắc 
chắn sẽ phải được thể hiện. 


72. Rồi TA sẽ cứu rỗi những ai ngoan đạo và bỏ mặc 
những kẻ làm điêu sai quây quỳ gôi trong đó (Hỏa Ngục). 


73. Và khi những Lời Mặc Khải Minh Bạch của TA được 
đọc cho họ nghe, những kẻ vô đức tin bảo những người 
có đức tin: “Trong hai nhóm chúng ta, nhóm nào là nhóm 
có địa vị tốt và đáng kính trọng nhất (trong thành phố 
Makkah này)?” 
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74. Trước họ đã có không biết bao thế hệ giàu có và hào 
nhoáng hơn đã bị TA hủy diệt. 


75. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Những ai lầm lạc, Đắng 
Độ Lượng sẽ mở rộng (sự lầm lạc) thêm cho họ mãi tới 
khi họ nhìn thấy điều mà họ đã được hứa, hoặc sẽ là hình 
phạt hoặc sẽ là Giờ Khắc Tận thé; lúc đó họ sẽ biết ai là 
kẻ có địa vị tồi tệ nhất và có quân lực yếu nhất.” 


76. Allah sẽ ban thêm nguồn chỉ đạo cho những ai được 
hướng dẫn đúng đường. Và những việc làm thiện tốt sẽ 
mang lại phần thưởng tốt đẹp nhất cũng như sẽ mang lại 
kết quả phúc lành nhất ở nơi Thượng Đề của Ngươi 
(Muhammad). 


77. (Chắc có lẽ) Ngươi (hỡi Muhammad,) đã thấy kẻ vô 
đức tin nơi những Lời Mặc Khải của TA khẳng định: “Chắc 
chắn tôi sẽ được ban cấp của cải và con cái (sau khi được 
phục sinh)”. 


78. Há y đã nhìn thấu điều vô hình hay phải chẳng y đã 
nhận được một Lời Cam Kết nào đó từ nơi Đắng Độ 
Lượng? 


79. Sự việc chắc chắn không phải như thế! TA sẽ cho ghi 
số điều mà y nói và sẽ tăng thêm hình phạt đối với y. 


80. TA sẽ thừa kế y về những gì y nói và y sẽ phải đến 
trình diện TA đơn độc một mình. 


81. Họ (những kẻ đa thần) đã nhận lấy các thần linh khác 
ngoài Allah mục đích nhờ chúng phù hộ cho họ có được 
quyền uy và thế lực. 


82. Sự việc chắc chắn không như họ đã tưởng! Những 
thần linh đó sẽ phủ nhận sự thờ phượng của họ và chúng 
sẽ trở thành những kẻ chống lại họ. 


83. Chẳng lẽ Ngươi (Muhammad) không thấy việc TA đã 
gửi những tên Shaytan đến với những kẻ vô đức tin hầu 
xúi giục họ làm điều phản nghịch hay sao? 


84. Cho nên, Ngươi (Muhammad) chớ vội (cầu mong sự 
trừng phạt) giáng lên họ. Thật ra TA chỉ gia hạn cho họ 
một số ngày nhát định mà thôi. 





⁄x< z4 


lá j⁄+3Í ấ i4xjï 4Í š 6É „2 


é3)! ÄM{ 4 22 


đu atỗf (1Á Ì44ÁÍ 2 


⁄ 


® 2 44; 06 đữ; xe Z£ đu b^lÍ 


Lf ta 


Sz 2 _£ 
l đ6,Ý đế; tạớ 2© ái ó7 
@® 5; 


s\ 


< 
⁄ 
-.*È⁄+2 22 xe 


@® 1£ j#2Í s:e Â5 dÍ {ÏÍ ¿ ] 


cllzlf s„ ›Ấ 4252 d; 6 ¿t2 2É 
@® l2 

@ B5 tu§; Jye 6 28 52 

Ốc cãi S2 tuẾ 2 o2 ðz bà; 


Ez 
> 21⁄ ⁄ 2Ÿ Ệ ~+ > »2\z LÝ 32 ~“ ⁄< 
chÐ£ Óz32) c5 Ó;2222 SŠ 

®lÝ$+z 


@ le xá i4 tí cvlé J¿4ö Xổ 


Maryam 321 


a2 


» 


Z 
z 


85. Vào Ngày mà TA sẽ triệu tập những người ngoan đạo đà 3T 2 


thành một phái đoàn đến trình diện Đắng Độ Lượng. 


86. TA sẽ lùa những kẻ tội lỗi đến Hỏa Ngục như một đàn 
thú. 


87. Họ không có quyền can thiệp cho nhau ngoại trừ 
người nào đã nhận từ Đâng Độ Lượng sự Giao Ước (đức 
tin nơi Ngài và nơi vị Thiên Sứ của Ngài). 


88. Và họ (Do Thái, Thiên Chúa và một số kẻ đa thần) nói: 


“Đắng Độ Lượng đã có một đứa con trai.” 


89. Quả thật các ngươi (hỡi những kẻ đã nói lời đó) đã 
mang đến một điều sàm bậy quá mức. 


90. Các tầng trời gần như muốn vỡ tung, trái đất gần như 
muôn nứt ra làm hai và những quả núi gân như muôn sụp 
đồ từ lời nói đó. 


91. Họ đã bịa đặt cho Đắng Độ Lượng có con trai. 


92. Và thật không hợp lẽ chút nào khi cho rằng Đắng Độ 
Lượng có một đứa con trai. 


93. Bởi quả thật tất cả những ai trong các tầng trời và trái 
đât đêu đên trình diện Đâng Độ Lượng như một người bê 
tôi. 


94. Quả thật, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách 
chính xác, (không điêu gì của họ che giâu được Ngài). 


95. Và vào Ngày Phục Sinh, từng người đơn lẻ đến trình 
diện Ngài. 


96. Quả thật, những người có đức tin và làm điều thiện tốt 
sẽ được Đâng Độ Lượng yêu thương. 


97. Quả thật, TA làm cho Nó (Qur an) thành dễ dàng với 
chiếc lưỡi của Ngươi (Muhammad) là để Ngươi dùng Nó 
báo tin mừng cho những người ngoan đạo và cảnh báo 
đám người hay tranh cãi (hầu phủ nhận sự thật). 


98. Đã có không biết bao thế hệ trước họ đã bị TA hủy 
diệt. Chăc chăn Ngươi không tìm thây một người nào của 
bọn họ hoặc nghe một lời xâm xì nào của họ. 
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1. Ta. Ha. @ 4b 
2. (Hỡi Muhammad), TA (Allah) ban Quran xuống cho x19) 5 *fÏf dc tỉ:ấu 
Ngươi không phải để làm Ngươi buồn khổ. ẻ hề h vợt hot HH 

3. Mà để làm lời nhắc nhở cho những ai biết sợ (TA). © ¿24 „it I 
4. Nó được Mặc Khải từ Đắng đã tạo hóa trái đất và các ® đã cớ SP JaNÍ KỸ Ta Ý.„6 


tầng trời cao. 


5. (Đó là) Đắng Độ Lượng an vị trên chiếc Ngai Vương. sÍ g2 ¿z3 


6. Đảng mà mọi vật trong các tâng trời và mọi vật trên trái z0 U1vz 0a be Tà ti 
đât cũng như vạn vật năm giữa chúng và những gì năm 


sâu dưới lòng đất đều là của Ngài. ®ằœÄ <4 
7. Dẫu Ngươi (Muhammagd) có nói lớn tiếng (hay nhỏ t2 1 “>IÍ 2Í; LÚP -⁄Í{ +22 ¬(2 
tiếng) thì Ngài vẫn luôn biết rõ những điều bí mật và thàm © ,4*b 2Í ›Ẩ6 Jf z4 0Ú 
kín. 

8. Allah là Đắng mà Không có Thượng Đề đích thực nào @¿t.Ä {zU:ẤÑï TIẾP x ¿ñ\ Ñ ‡áf 


khác ngoài Ngài. Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhát. 


9. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi có biết về câu ` '.:. `... 
: @) Sa 15] 
chuyện của Musa (Moses) không? Kượit Y8 d5 


10. Khi 05) TẢ0H thây một ngọn lửa (ở đằng xa), Y bảo Tr ¿ dlb tể -{ nh) đứá EÚ (2 W 
gia đình của mình: “Mọi người hãy tạm dừng chân ở đây. 


Ta sẽ đến chỗ ngọn lửa biết đâu có thể mang về cho mọi điÍ Jé 4 12 “ế t2 2a; là 
. ^ ^ =. 4 F h K SSÀY x "= 3 * 2 TP ÊE3 “ rêu 
người một cục than hông hoặc biệt đâu có thê tìm thây nơi : d* 
đống lửa đó một nguồn Chỉ Đạo.” €Ồ (<4^2 
11. Nhưng khi Y tiến đến ngọn lửa thì bỗng có tiếng gọi: 1s s4 
“Này hỡi Musal” G Šzs>-6 @3¿ (V5 
12. “Quả thật TA là Thượng Đề của Ngươi. Nào, Ngươi 4ãf suất đối ở 02135 3L đệ: tỉ Ji 
hãy cởi giày của Ngươi ra bởi đích thực Ngươi đang ở nơi #2 ` 
thung lũng Tuwa linh thiêng.” @® (22 
13. “Và TA đã chọn Ngươi. Vì vậy, Ngươi hãy lắng nghe để ¡ li 2 ;% đl”41 : Í tử, 
điều mặc khải.” Sứ sa 





Taha 


323 


14. “Quả thật, TA là Allah. Không có Thượng Đề đích thực 
nào khác ngoài TA cả. Cho nên, Ngươi hãy thờ phụng TA 
và hãy dâng lễ nguyện Salah để tưởng nhớ TA.” 


15. “Quả thật Giờ Tận Thế đang tiến đến nhưng TA giữ 
kín nó để cho mỗi linh hồn sẽ được ân thưởng tùy theo sự 
nỗ lực và phân đâu của nó.” 


16. “Vì vậy, Ngươi chớ để cho ai không có đức tin nơi Giờ 
Tận Thế và theo đuổi dục vọng của bản thân làm cho 
Ngươi xao lãng nó để rồi Ngươi sẽ bị hủy diệt.” 


17. (Allah phán bảo Musa:) “Vật gì trong tay phải của 
Ngươi vậy, hỡi Musa?” 


18. (Musa) nói: “Thưa, đó là chiếc gậy của bè tôi, bề tôi 
thường dùng nó để chống khi đi lại, bề tôi cũng dùng nó 
để đập rụng lá cây cho đàn cừu của bề tôi và bề tôi dùng 
nó cho nhiều việc khác nữa.” 


19. (Allah) phán bảo: Này Musa, Ngươi hãy ném chiếc 
gậy của Ngươi xuống! 


20. Musa ném chiếc gậy xuống, nó liền biến thành một 
con răn bò nhanh nhẹn. 


21. (Allah) phán bảo (Musa): “Ngươi hãy cầm lấy nó và 
đừng sợ. TA sẽ làm cho nó trở lại nguyên trạng ban đâu.” 


22. “Giờ Ngươi hãy áp bàn tay của Ngươi sát vào ba 
sườn của Ngươi, nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau 
đớn cả. (Đó là) một phép lạ khác nữa (mà TA ban cho 
Ngươi). 


23. “TA muốn trưng bày cho Ngươi thấy một số phép mầu 
Vĩ đại của TA.” 


24. “Ngươi hãy đi gặp Pha-ra-ông. Hắn thực sự đã ngông 
cuồng quá mức.” 


25. (Musa) thưa: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài nới 
rộng lòng ngực của bề tôi.” 


26. “Xin Ngài làm cho công việc của bề tôi được thuận 
lợi.” 


27. “Xin Ngài tháo cái gút (ngọng) ra khỏi chiếc lưỡi của 


bề tôi. 
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28. “Để họ có thể hiểu được lời nói của bề tôi (khi bề tôi 
truyền đạt). ” 


29. “Và xin Ngài chỉ định từ gia đình của bề tôi một người 
phò tá cho bề tôi (trong công việc này).” 


30. “Harun, người anh em của bề tôi.” 


31. “Xin Ngài tăng cường sức mạnh cho bề tôi qua người 
anh em của bê tôi.” 


32. “Và xin Ngài hãy để người anh em của bề tôi chia sẻ 
công việc cùng với bê tôi.” 


33. “Đề cả hai bề tôi có thể tán dương Ngài thật nhiều.” 


34. “Cũng như để tưởng nhớ Ngài thật nhiều.” 


35. “Quả thật Ngài luôn quan sát thấy bày tôi.” 


36. (Allah) phán: “Hỡi Musa, quả thật những điều Ngươi 
yêu cầu đã được chấp thuận.” 


37. “Quả thật, TA (Allah) đã ban ân huệ cho Ngươi (Musa) 
trong một lần khác.” 


38. “Khi TA mặc khải cho mẹ của Ngươi những gì được 
mặc khải (về việc bảo vệ Ngươi khỏi kế hoạch giết chóc 
của Pha-ra-ông):” 


39. “Ngươi hãy đặt nó (Musa) vào chiếc rương và hãy thả 
nó xuống sông; dòng sông sẽ đẩy nó dạt vào bờ; kẻ thù 
của TA và cũng là kẻ thù của hắn (Pha-ra-ông) sẽ vớt lấy 
nó.” TA đã ban cho Ngươi (Musa) tình thương từ nơi TA 
và để Ngươi được nuôi dưỡng dưới mắt của TA. 


40. “Khi người chị của Ngươi lẽo đẽo đi theo và nói: Quí 
ngài có muốn tôi chỉ cho quí ngài một người chăm sóc tốt 
cho đứa bé không? Thế là TA đã mang Ngươi trả lại cho 
mẹ của Ngươi để đôi mắt của mẹ Ngươi trở lại vui tươi và 
không buồn lo nữa. Và Ngươi đã giết chết một người 
nhưng TA đã cứu Ngươi ra khỏi cảnh nguy khốn đó và TA 
đã thử thách Ngươi với một sự thử thách lớn. Ngươi đã 
phải sống lưu vong nhiều năm cùng với người dân 
Madyan, rồi (giờ đây) Ngươi đến đây như đã định, hỡi 
Musal" 
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41. “TA đã chọn Ngươi cho công việc rao truyền Bức 121 14226 2Í; 
Thông Điệp của TA.” &® a2 . 
42. “(Này Musa), Ngươi và người anh em của Ngươi hãy Ÿ: s tuý Ý<¿ sús 84+ «ai c.2ÄÍ 
lên đường mang theo các phép lạ của TA, và cả hai chớ & «53 XI 6151ã562058)50E5 
đừng xao lãng việc tưởng nhớ TA.” 
43. “Hai ngươi hãy đi gặp Pha-ra-ông. Quả thật, hắn đã % đất ^s£*3 "ÍLUašÍ 
ngông cuồng quá mức.” © c2 251 0222 Đị Ghệ 
44. “Tuy nhiên, hai ngươi hãy ăn nói với hắn bằng lời lẽ $5⁄2 7| C4 JlzÍ gí Äạ ,ú Ý¿ 
nhã nhặn mong rằng hắn sẽ lưu ý đến lời cảnh tỉnh hoặc ©(271535 sơ 
sẽ biết kính sợ.” 
45. Cả hai (Musa và Harun) thưa: “Lạy Thượng Đề của sí s1 sí củ vất 2z Ýú 
bây tôi! Quả thật, bây tôi sợ răng hắn (Pha-ra-ông) sẽ có KIỂ 7 : 
hành động quá quắt hoặc tàn bạo với bày tôi.” Tìm 
46. (Allah) phán: “Hai ngươi đừng sợ! Quả thật TA luôn ở @œ; T#a Ì c< _n AI ẾE2 '*úú 
cùng với hai ngươi. TA nghe và thấy (hết mọi việc).” = 
47. “Nào, hai ngươi hãy đi gặp hắn và bảo: Quả thật -z 4a Í “ñ đl Ấn đt X.§š *tsÉ 
chúng tôi là Sứ Giả của Thượng Đề của ngài. Xin ngài hãy s02) 22c Sự SS) 
để cho con cháu của Israel ra đi với chúng tôi và xin ngài đụ œ2 56 đu+ 3ố FC 15 14 J; d2) 
đừng trừng phạt họ (bằng việc tàn sát những đứa con trai | ` 
của họ). Chúng tôi thực sự đến gặp ngài với một phép lạ G &4ãÏ ỗ XÓi ¿ ở^ đề =L^ 
từ Thượng Đê của ngài. Và sự bằng an đên với ai đi theo 
chỉ đạo.” 
48. “Chúng tôi thực sự đã được mặc khải cho biết rằng sự di úứ # cl5áí Mi tất œ EH 
trừng phạt sẽ giáng xuông những ai phủ nhận và quay ƒ roệc” : XóP 5X c 
lưng (với những gì mà các vị Thiên Sứ của Ngài mang @® Niên 
đên).” 
49. (Pha-ra-ông) nói: “Thế ai là Thượng Đề của hai ngươi, `... hs. 
hỡi Musa?” Đội Hệ D09 Ô 
50. Musa đáp: Thượng Đề của chúng tôi là Đắng đã ban s¡ xi: -4$ Êvb@Í <0: 16 
cho vạn vật hình thể rồi hướng dẫn. "8 ro? JÈ 0É£| ải Gồ ở 
Á4Á 
51. (Pha-ra-ông) bảo: “Thế đối với những người (phủ # 31A ¬.28lÍ Ít tý đứ 
nhận) thuộc thế hệ trước thì sao?” 9 023! ó2! Ủ Cá ở 
52. (Musa) đáp: “Sự việc đó thuộc về kiến thức ở nơi 12 Í;Äf 31⁄2 et/le d6 
Thượng Đề của Tôi được ghi chép trong Kinh Sách được 2ó . VAN Đà: có 
lưu trữ ở nơi Ngài; Thượng Đề của Tôi không nhằm lẫn GÌ sa 
cũng không hề quên.” 
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53. (Ngài là) Đắng đã làm trái đất thành một nơi an cư cho 
các ngươi, Đắng đã mở ra cho các ngươi những con 
đường thông thương qua lại trên trái đất và đã ban nước 
mưa từ trên trời xuống cho các ngươi; TA dùng nó để làm 
mọc ra đủ loại cây cối và thảo mộc, từng cặp khác nhau. 


54. Các ngươi hãy ăn và nuôi gia súc của các ngươi. Quả 
thật, trong sự việc đó là các dâu hiệu cho những người 
thông hiệu. 


55. Từ đất bụi TA đã tạo hóa các ngươi, TA sẽ hoàn các 
ngươi trở lại thành đât bụi và cũng từ đât bụi TA sẽ đưa 
các ngươi trở ra một lân nữa. 


56. Và quả thật TA đã phơi bày cho hắn (Pha-ra-ông) thấy 
tất cả phép lạ và bằng chứng của TA nhưng hắn đã phủ 
nhận và chối bỏ. 


57. Hắn bảo: “Này Musa, có phải ngươi mang các pháp 
thuật này đến với ý định muốn đuổi bọn ta ra khỏi lãnh thổ 
của bọn ta đúng không?” 


58. “Bọn ta cũng có thể mang đến pháp thuật tương tự để 
so tài với Ngươi. Nào, Ngươi hãy định một điểm hẹn tại 
một nơi cho bọn ta và Ngươi, bọn ta và Ngươi chớ đừng 
lỡ hẹn!” 


59. (Musa) nói: “Hẹn quí ngài vào Ngày Đại Hội và quí 
ngài hãy triệu tập dân chúng vào lúc mặt trời đã lên cao 
khoảng một sào.” 


60. Vậy là Pha-ra-ông lui về, tính toán kế hoạch rồi đến 
nơi hẹn. 


61. Musa bảo họ (những pháp sư của Pha-ra-ông): “Quí 
ngài hãy coi chừng, chớ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah sợ rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng một hình 
phạt. Quả thật kẻ ngụy tạo chắc chắn sẽ thất bại.” 


62. Rồi họ bàn cãi với nhau về công việc của họ và giấu 
kín cuộc mật nghị. 


63. Họ bảo nhau: “Hai tên này đúng thật là hai tên phù 
thủy, chúng muốn dùng pháp thuật để đuổi các người ra 
khỏi lãnh thổ của các người và chúng muốn xóa bỏ lối 
sống cao quý của các người.” 
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64. “Bởi thế, các người hãy hợp sức của các người lại 
trong kê hoạch rôi tiên lên sắp xếp theo đội ngũ chỉnh tê. 
Hôm nay, ai cao tay hơn chắc chăn sẽ là kẻ chiên thăng.” 


65. (Những tên pháp sư của Pha-ra-ông) nói (với Musa): 
“Này Musa, ngươi ném xuông trước hay bọn ta là người 
đâu tiên ném xuông?” 


66. (Musa) đáp: “Không, quí vị hãy ném xuống trước.” Thế 
là bằng pháp thuật, họ đã gây ảo giác làm cho Musa nhìn 
thấy những sợi dây cũng như những chiếc gậy của họ 
đang cử động. 


67. Musa đâm ra sợ hãi trong lòng trước (những gì họ thể 
hiện). 


68. TA (Allah) phán bảo (Musa): “Ngươi đừng sợ! Chắc 
chắn Ngươi cao tay hơn.” 


69. “Ngươi hãy ném chiếc gậy trong tay phải của ngươi 
xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà họ đã làm ra. Quả 
thật, vật mà họ đã làm chẳng qua chỉ là trò ảo thuật. Và 
nhà ảo thuật sẽ không thành công dù từ đâu đến đi chăng 
nữa.” 


70. Thế rồi những tên pháp sư hạ mình xuống phủ phục. 
Họ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Thượng Đề của Harun và 
Musa.” 


71. (Thấy thế, Pha-ra-ông giận dữ) quát: “Các ngươi bạo 
gan dám tin nơi hắn trước khi ta cho phép các ngươi ư? 
Chính hắn là tên cầm đầu của các ngươi nên hắn đã dạy 
các ngươi pháp thuật! Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và 
chân của các ngươi mỗi bên một cái; chắc chắn ta sẽ 
đóng đinh các ngươi trên thân cây chà là để các ngươi 
biết ai trong hai bên sẽ trừng phạt dữ dội và lâu hơn.” 


72. (Các tên pháp sư của Pha-ra-ông) đáp: “(Giờ) chúng 
tôi sẽ không bao giờ xem ngài trọng hơn những bằng 
chứng rõ rệt đã đến với chúng tôi và cũng không xem ngài 
trọng hơn Đắng đã sáng tạo ra chúng tôi. Cho nên, ngài 
cứ quyết định làm điều gì ngài muốn; bởi quả thật, ngài 
cũng chỉ có thể định đoạt điều gì liên quan đến đời sống 
trần tục này mà thôi!” 
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73. “Quả thật, chúng tôi đã tin nơi Thượng Đề của chúng 
tôi. Chúng tôi mong rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về 
tội lỗi của chúng tôi và những hành vi phù phép của trò ảo 
thuật mà ngài đã bắt ép chúng tôi làm. Bởi vì Allah là 
Đắng Ưu Việt và Vĩnh Cửu.” 


74. Quả thật, người nào đến trình diện Thượng Đề của y 
như một kẻ tội lỗi thì chắc chắn Hỏa Ngục sẽ dành cho y, 
y sẽ không thể chết và cũng sẽ không thể sống trong đó. 


#5. Còn người nào đến trình diện Ngài như một người có 
đức tin và hành thiện thì họ sẽ là những người được ban 
thưởng cập bậc ưu hạng. 


76. Những Ngôi Vườn Thiên Đàng Vĩnh Cửu, bên dưới có 
các dòng sông chảy. Họ sẽ sống mãi trong đó. Và đó là 
phần thưởng của những ai đã thanh lọc bản thân mình 
(khỏi vết bẩn của tội lỗi). 


Z7. Quả thật, TA đã mặc khải cho Musa: “Ngươi hãy đưa 
các bây tôi của TA ra đi trong đêm và Ngươi hãy đánh 
(chiếc gậy của Ngươi xuống) để làm thành một con 
đường khô ráo cho họ băng qua biển. Ngươi chớ sợ bị 
đuổi kịp và cũng chớ lo (bị chết chìm).” 


78. Rồi Pha-ra-ông cùng quân lính của hắn đuổi theo họ 
(Musa và người dân Israel) nhưng sóng biển đã bao phủ 
và nhắn chìm toàn bộ (Pha-ra-ông và quân lính của hắn). 


79. Pha-ra-ông đã đưa dân chúng của hắn lạc lối và đã 
không hướng dẫn họ. 


80. Hỡi dân Israel! TA (Allah) đã giải cứu các ngươi khỏi 
kẻ thù của các ngươi, TA đã giao ước với các ngươi ở 
phía bên phải của ngọn núi At-Tur, và TA đã ban Al-man 
(loại thức uống như mật ong) và chim cút xuống cho các 
ngươi. 


81. Các ngươi hãy dùng các món thực phẩm tốt lành mà 
TA đã ban cấp cho các ngươi và các ngươi chớ quá mức 
trong sự việc đó để rồi cơn giận của TA sẽ giáng lên các 
ngươi; và người nào mà cơn giận của TA giáng nhằm 
phải y thì chắc chắn y sẽ bị diệt vong. 


82. Nhưng TA chắc chắn sẽ tha thứ cho những ai biết ăn 
năn sám hối và có đức tin đồng thời làm việc thiện tốt rồi 
theo đúng sự hướng dẫn. 
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83. (Allah phán bảo khi Musa đến): “Điều gì làm Ngươi vội 
vã đên đây trước người dân của Ngươi, hỡi Musa?” 


84. (Musa) thưa: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, họ theo sát 
dấu chân của bề tôi; bề tôi nhanh chóng đến trình diện 
Ngài để mong Ngài hài lòng.” 


85. (Allah) phán: “Quả thật, TA đã thử thách đám dân của 
Ngươi sau khi Ngươi ra đi bỏ lại họ, và tên Samiri đã dắt 
họ lạc lối.” 


86. Thế là Musa quay trở về gặp người dân của Y trong 
tâm trạng vừa tức giận vừa buồn lo. Y bảo: “Này hỡi dân 
ta! Chẳng lẽ Thượng Đề của các người đã không hứa với 
các người một lời hứa tốt đẹp hay sao? Phải chăng lời 
hứa của Ngài đã quá lâu đối với các người hay là các 
người muốn cơn tức giận của Thượng Đề của các người 
sẽ giáng xuống các người nên các người đã phản lại lời 
hứa với Ta?” 


87. Họ đáp: “Chúng tôi nào đâu bội ước với Người nhưng 
vì chúng tôi bị bắt vác nặng nữ trang của toàn dân cho 
nên chúng tôi đã ném chúng (vào lò nấu kim loại) theo đề 
xuất của Samiri.” 


88. Thế là y đúc ra cho họ một con bò tơ, thân hình của nó 
phát ra tiêng rông. Rồi họ bảo: “Đây là thân linh của các 
người và là thân linh của Musa nhưng (Musa) đã quên.” 


89. Há họ đã không nhận thấy nó (con bò được đúc kia) 
không trả lời họ được tiếng nào, nó không thể hãm hại 
được họ và cũng không mang lợi gì được cho họ? 


90. Và quả thật Harun đã bảo họ trước đó: “Hỡi dân tai 
Các người chỉ bị thử thách bởi nó và quả thật Thượng Đề 
của các người là Đắng Độ Lượng. Bởi thế, các người hãy 
nghe theo Ta và tuân lệnh Ta.” 


91. Họ nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó 
(con bò) cho tới khi Musa trở về gặp chúng tôi.” 


92. (Musa) bảo (người anh em của Y): “Này Harun! Điều 
gì cản anh ngăn họ khi thấy họ lầm lạc?” 
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93. “Sao anh không tuân theo Tôi? Có phải anh đã làm trái 
lệnh Tôi đúng không?” 


94. (Harun) đáp: “Hỡi em trai của Ta! Em chớ nắm râu và 
đầu của Ta! Quả thật, Ta đã sợ việc em sẽ nói “Ta đã gây 
chia rẽ giữa con cháu của Israel và đã không thi hành lời 
dặn của em.” 


95. (Musa) bảo (Samiri): “Này Samiri, mục đích của ngươi 
là gì?” 


96. (Samiri) nói: “Tôi đã thấy điều mà họ không thấy. Cho 
nên, tôi đã hốt một nắm (đất) nơi dấu chân (ngựa) của 
Thiên Sứ (Jibril) và ném nó (lên con bò đúc). Tâm trí của 


Á 1% 


tôi đã xúi giục tôi như thế. 


97. (Musa) nói với (Samiri): “Ngươi hãy cút đi! Quả thật 
trong suốt cuộc đời này, ngươi sẽ nói “Chớ chạm đến 
mình tôi”, (một hình phạt dành cho ngươi), và ngươi sẽ 
gặp một sự hứa hẹn (ở Ngày Sau về sự trừng phạt khủng 
khiếp) mà ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây giờ 
ngươi hãy mở to mắt ra nhìn thần linh của ngươi, vật mà 
ngươi đã thờ cúng (ngoài Allah); chắc chắn bọn ta sẽ đốt 
nó thành tro rồi vãi tung nó xuống biển.” 


98. Quả thật, Thượng Đề của các ngươi chỉ có một mình 
Allah, Ngài là Đắng mà ngoài Ngài không có một Thượng 
Đề đích thực nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao quát 
hết mọi thứ. 


99. Tương tự, TA (Allah) kế lại cho Ngươi (Muhammad) 
một vài thông tin về các sự việc xảy ra trước đây. Và quả 
thật, chính TA đã ban cho Ngươi từ nơi TA (Kinh Qur'an) 
làm Lời Nhắc Nhở. 

100. Ai lánh xa Nó (Kinh Qur an này) thì sẽ gánh nặng tội 
lỗi vào Ngày Phán Xét. 


101. Họ sẽ mãi mãi ở trong (sự trừng phạt) đó. Thật tồi tệ 
cho họ vào Ngày Phán Xét khi phải gánh nặng tội lỗi. 


102. Ngày mà tiếng Còi sẽ được hụ lên; Ngày đó, TA sẽ 
triệu tập những kẻ tội lỗi và họ trở nên xanh mặt (vì sợ 
hãi). 


103. Họ xầm xì bàn tán: “Các anh ở lại (cõi Barzakh) chỉ 
khoảng chừng mười ngày thôi đúng không?” 
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104. TA biết rõ những điều họ xầm xì bàn tán. Và một 
người có óc suy đoán tốt nhất trong bọn họ bảo: “Có thể 
các anh đã ở lại (nơi cõi Barzakh này) chỉ khoảng một 
ngày thôi.” 


105. Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về những quả núi. 
Ngươi hãy nói: “Thượng Đề của Ta sẽ bứng chúng lên và 
làm cho chúng thành bụi bay tứ tán.” 


106. Rồi Ngài sẽ để cho nó (mặt đất) thành bình địa. 


107. Nơi đó, ngươi (hỡi người quan sát) sẽ thấy không có 
gì quanh co và lồi lõm. 


108. Vào Ngày đó, nhân loại sẽ đi theo vị Hô Gọi (đến nơi 
triệu tập), không ai có quyền không nghe theo, và những 
tiếng nói sẽ tắt lịm đi trước Đắng Độ Lượng cho nên (lúc 
đó) sẽ không còn nghe thấy gì ngoài tiếng xầm xì. 


109. Vào Ngày đó, sự can thiệp sẽ trở nên vô ích ngoại 
trừ ai được Đáng Độ Lượng cho phép và được Ngài chấp 
thuận cho y mở lời (can thiệp). 


110. Ngài (Allah) biết rõ điều gì trước họ (nhân loại) và 
điều gì sau họ nhưng họ thì không biết một tí gì về chúng 
cả. 


111. Những gương mặt sẽ gục xuống trước Đắng Hằng 
Sống, Đắng Chi Phối và Nuôi Dưỡng; và ai gánh nặng tội 
lỗi trên lưng chắc chắn sẽ thua thiệt. 


112. Ai làm việc thiện tốt và có đức tin thì sẽ không lo sợ 
bị đôi xử bât công và mất phân. 


113. Và TA (Allah) đã ban Qur'an xuống bằng tiếng Ả-rập 
đúng như thế và TA đã giảng giải cặn kẽ trong đó những 
lời cảnh báo mong rằng họ biết sợ (TA) hoặc Nó sẽ làm 
cho họ lưu tâm. 


114. Allah là Đắng Tối Cao, Đức Vua Đích Thực. Và 
Ngươi (Muhammagd) chớ hấp tấp với Qur'an trước khi việc 
mặc khải Nó sẽ hoàn tất cho Ngươi, mà Ngươi hãy cầu 
nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài ban thêm 
kiến thức cho bề tôi.” 
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115. Và quả thật, TA đã giao ước với Adam trước đây 
nhưng Y đã quên (nên đã ăn cây cắm); và TA thấy Y 
không cương quyết (trong việc duy trì giao ước). 


116. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại khi TA phán với 
các Thiên Thần: “Các ngươi hãy quỳ lạy trước Adaml” Họ 
liền quỳ lạy ngoại trừ Iblis, hắn đã từ chối (một cách ngạo 
mạn.) 


117. Thế là TA phán bảo (Adam): “Hỡi Adam! Quả thật 
đây là kẻ thù của Ngươi và vợ của Ngươi. Vì vậy, chớ để 
cho hắn đưa hai ngươi ra khỏi Thiên Đàng để rồi Ngươi 
sẽ chịu đau khổ.” 


118. “Quả thật, trong đó (Thiên Đàng) Ngươi sẽ không đói 
và cũng không trần truồng.” 


119. Quả thật trong đó Ngươi sẽ không khát và cũng 
không chịu cảnh nóng nực. 


120. Nhưng Shaytan đã thì thào với Y. Hắn bảo: “Hỡi 
Adam! Ngươi có muốn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh Cửu 
và một vương quốc sẽ không bao giờ điêu tàn không?” 


121. Vậy là cả hai đã ăn trái của cây đó. Bởi thế phần kín 
đáo của hai người họ đã lộ ra. Lập tức hai người vội khâu 
lá cây của Thiên Đàng để che kín thân lại. Do Adam bắt 
tuân Thượng Đề của Y nên đã lầm lạc. 


122. Rồi Thượng Đề của Y chọn Y. Ngài đã quay lại tha 
thứ và hướng dẫn Y. 


123. (Allah) phán với (Adam và Hauwa'): “Cả hai ngươi 
(và Iblis) hãy đi xuống khỏi đó (Thiên Đàng), thù hẳn lẫn 
nhau. Nhưng nếu có Chỉ Đạo từ TA đến cho các ngươi, ai 
theo Chỉ Đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không bất 
hạnh.” 


124. “Và ai quay lưng với thông điệp nhắc nhở của TA thì 
chắc chắn sẽ sống một cuộc sống eo hẹp (bất an, khổ 
tâm) và vào Ngày Phán Xét TA sẽ phục sinh y trở thành 
mù lòa.” 


125. (Kẻ quay lưng với thông điệp nhắc nhở) sẽ nói: “Lạy 
Thượng Đề của bề tôi, tại sao Ngài dựng bè tôi sống lại 
mù lòa trong lúc trước đây bê tôi hãy còn nhìn thây.” 
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126. (Allah) phán: “Như thế đó! TA đã mang đến cho 
ngươi các Lời Mặc Khải của TA nhưng ngươi đã quên Nó; 
và Ngày nay ngươi bị bỏ quên trở lại giỗng như thê.” 


127. Và TA đáp trả xứng đáng cho ai vượt quá mức giới 
hạn và không tin tưởng nơi các Lời Mặc Khải của Thượng 
Đề của y đúng như thế. Và chắc chắn sự trừng phạt ở Đời 
Sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn. 


128. Há không là một Chỉ Đạo cho họ hay sao việc TA đã 
tiêu diệt không biết bao nhiêu thế hệ trước họ, chủ nhân 
của các căn nhà mà họ đang bước ởi? Quả thật nơi sự 
việc đó là những dấu hiệu cho những người biết suy 
ngẫm. 


129. Nếu không vì một Lời phán của Thượng Đề của 
Ngươi đã được tuyên bố và một thời hạn đã được ấn định 
thì chắc chắn (hình phạt) đã xảy ra (cho họ) rồi. 


130. Thế nên, Ngươi (Muhammad) hãy kiên nhẫn với 
những lời của họ và Ngươi hãy tán dương, ca ngợi 
Thượng Đề của Ngươi trước lúc mặt trời mọc cũng như 
trước lúc mặt trời lặn; và Ngươi hãy tán dương Ngài vào 
các thời khắc của ban đêm, vào giờ giác đầu và cuối của 
ban ngày mong rằng Ngươi sẽ hài lòng (với phần thưởng 
từ nơi Allah). 


131. Và Ngươi (Muhammagd) chớ trố mắt nhìn những thứ 
mà TA đã ban cấp cho họ hưởng thụ, sự lộng lẫy hào 
nhoáng của đời sống trần tục chỉ là những thứ mà TA 
dùng để thử thách họ mà thôi. Quả thật, những thiên lộc 
từ nơi Thượng Đề của Ngươi mới tốt lành và bền vững. 


132. Ngươi hãy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dâng lễ 
nguyện Salah và Ngươi hãy kiên nhẫn. TA không đòi hỏi 
Ngươi bổng lộc; Chính TA cung cấp nó cho Ngươi. Và kết 
cuộc tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo. 


133. (Những kẻ vô đức tin) nói: “Tại sao (Muhammad) 
không mang đến cho chúng ta một bằng chứng từ 
Thượng Đề của Y?” Chẳng lẽ những điều ghi trong các 
Tờ Kinh trước (Tawrah và Injil) đã không là một bằng 
chứng rõ rệt cho họ ư? 
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134. Nếu TA (Allah) hủy diệt họ bằng sự trừng phạt trước té té; Ljuá đi Sướng Gắn, :zZ13Í tÍ ñ; 
khi (Qur an được mặc khải) thì chăc chăn họ sẽ nói: “Lạy _ 
Thượng Đề của bầy tôi! Sao Ngài không cử một Sứ Giả dã c2 z0 &k6 Ÿ„. [292) lé127) Ñã 
đến với bây tôi đề bây tôi có dịp tuân theo các Lời Mặc - 
Khải của Ngài trước khi bầy tôi bị hạ nhục và bị trừng @ ¿722 J1 ðI 
phạt?” 

135. Ngươi (Muhammagd) hãy nói (với những kẻ phủ nhận | ¿ ; -' TT t2 ốc. ở tứ 
này): “Tất cả đều mong đợi (sự phán xét của Allah); cho bón ca ° 
nên các người hãy cứ chờ đợi. Rồi đây các người sẽ sớm de4£ÃÍ 2 RE? +.¬aÍ 
biệt ai mới là người đi theo con đường băng phăng và b “ 

được hướng dẫn đúng đường.” 
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2. Bất cứ điều nhắc nhở mới nào từ Thượng Đề của họ 2222 (XN  LẤ „25 To . tụ 
đến với họ, họ đều chỉ nghe nó với thái độ bỡn cợt. Tơ Tớ ` dnngQnệ mIỆY — P 


3. Trái tim của họ thờ ơ. Những kẻ sai quấy đã hội đàm bí 1l caÏi {{, té. Sai đệ Ísa 
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giống như các người sao? Chẳng lẽ các người bị mê hoặc c&b £ei Xi sọ Hán " 

bởi pháp thuật của hắn trong lúc các người nhận thức rõ Í : 
(rằng hắn cũng chỉ là người phàm ư)?” Đó;-. 
4. (Thiên Sứ Muhammagd) bảo họ: “Thượng Đề của Ta <\< 2N 2Ï : đzẩf ;Í2¿ š2 đứ 
biết rõ từng lời nói trong các tầng trời và trái đất bởi Ngài K2 /628-:64 d J3] ph d2 

là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết.” ni 41111 §PSAI| 
5. (Họ bối rối về những gì Thiên Sứ Muhammad mang ”=\4 2à) 8Í v.Í¿s3Íl1d6 b 
đến, có lúc) họ bảo: “Toàn là những giấc mộng lộn xộn” 2E T00. 00/737. * Jâ : s 
(Có lúc họ bảo): “Không, hăn chỉ bịa đặt ra mà thôi” (Và có SPHìI Ki ;§6 ME 


lúc họ lại bảo): “Không, hắn là một nhà thơ; chúng ta hãy 
bảo hắn mang đến cho chúng ta một phép lạ giống như 
những cái đã được ban cấp cho các vị Thiên Sứ trước kia 
(nếu như hắn nói thật).” 


6. Trước họ, các thị trần đã bị TA tiêu diệt đều đã không -gi tu (5Í xu§ cv _thấ sáu 
có đức tin. Chăng lẽ họ sẽ có đức tin hay sao? ' : 
Gó¿s25 


` r . .^ z ~ z . g.ủg : k # 4+ Z Z2 » ra: 
7. Và trước Ngươi (Thiên Sứ Muhammad), những Sứ Giả lcỈz¿ BƠI) œø# ý, ÝỊ d5 vỈ⁄24 ¿ 
mà TA đã cử đên đêu là những người đàn ông phàm tục 

được TA mặc khải. Cho nên, các ngươi hãy hỏi những ® ó¿ã5 Ý ;tŠ ðI Si đã 
người của Kinh Sách nếu các ngươi không biết. Í 


8. Và TA đã không làm cho họ (các Sứ Giả của TA) thành t¿ z6É1Í 5 j2 È Ý Xó< z2zlá¿ 
một cơ thể không ăn uống và họ cũng không phải là 2ƒ : bi” Shin 
những người bắt tử. @ £¿ab£ l4 


. Rồi TA đã hoàn tất Lời hứa đối với họ. TA đã cứu sốn . ". 22/84 2“: 
9 ôi \ đã oản tá ỜI 1ứa Ôi với họ.. ñ: ứu g t*f in đu 2b 4Í cu 
họ và những ai mà TA muôn. Và TA đã tiêu diệt những kẻ 
tội lỗi và phản nghịch. 8) : 
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10. Quả thật, TA đã ban xuống cho các ngươi một Kinh xã cố. 2š 2X z2 ÍI tí sá 
Sách (Qur an), trong đó, là nguôn nhắc nhở cho các là NG là 
ngươi. Thê chăng lẽ các ngươi không hiệu (điêu đó) ư? €® Ó ị ä45 
11. Đã biết bao thị trấn bị TA tiêu diệt vì đã làm điều sai 632; (4Í: ⁄2\E 4€ g5 „¿tai :Š 
quấy, và sau họ, TA đã tạo ra một đám người khác! vn Vi tn S260” : 
® „#6 Gấ 
12. (Những kẻ bị tiêu diệt đó), khi họ thấy sự trừng phạt «Ta 52k 2 ~11⁄% 
5 k nhu SN : t : Ỗ : 2 S\ 6\ ty 
của TA thì họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. b “ WNEÊN 2M, 
13. Các ngươi đừng bỏ chạy, hãy trở lại với những thứ A25 ñÌ <4: Í x#¿ Ý 
mà các ngươi đã sống xa hoa và những mái nhà tiện nghỉ Sai XS 9 : di sc 
của các ngươi, mong răng các ngươi sẽ bị tra hỏi. ®é . ;—¿Í x4 
14. Họ kêu than: “Ôi thật khốn khổ thay! Chúng tôi thực sự Ó® „1É để ú 2 lúú 
là những kẻ đã làm điêu sai quây (vì đã vô đức tin nơi vì. Thợ 
AIIah).' 
15. Tiếng kêu than của họ vẫn dai dẳng mãi cho tới khi TA | 1z. .: :;zj;¿; ¿ <ÿ;&4 đã - ẤU tí 
san băng họ như một cánh đông sau mùa gặt hái. .. To nh: PP nấP 
16. TA không tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như % xí L25z 6<, #Ấ; z2 ti£ tt. 
vạn vật giữa chúng để chơi vui (một cách vô ích). Sa ật Tấn tớ? z 
17. Nếu TA muốn có một thú tiêu khiển và TA thực sự Ks a¡6á „46184 6á t8 o{ 3 ƒ 
muôn làm điêu đó thì chắc chăn TA đã lây nó từ nơi TA. F v . ” 


18. Không! TA lầy Chân Lý chọi sự ngụy tạo, Chân Lý đập SN ID 2442105 uÚ Si 4466 XXE 
mạnh vào sự ngụy tạo làm cho sự ngụy tạo vỡ tan. Thật Sn TẾ SỐ cử + : # * 
khôn thay cho các ngươi về những điêu mà các ngươi đã Œ ó5 Úa đi c1; đa 
mô tả (không đúng về TA)! 


19. Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về 


| vìÌẠ =- ... ... 
Ngài (Allah). Và bắt cứ ai ở nơi Ngài (các Thiên Thần) đều 82671: 0-207/80015.72000/ 


không ngạo mạn và không biết mệt mỏi trong việc thờ XI E0 Ẳ; -a35Úe $¿£ Ủy ⁄2§ 
phượng Ngài. 
20. Họ không ngừng ca tụng và tán dương Ngài cả đêm ® Sinh Ÿ si, đ;Í 6 X2 


lẫn ngày (không biết chán nản). 


21. Họ (những kẻ thờ đa thần) đã tôn thờ (ngoài Allah) 
các thần linh từ trái đất trong khi chúng không có bất cứ 
quyên năng phục sinh nào. 
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22. Nếu trong các tầng trời và trái đất thực sự có những 
thần linh khác ngoài Allah thì các tầng trời và trái đất chắc 
chắn sẽ sụp đổ. Cho nên, Allah, Thượng Đề của Chiếc 
Ngai Vương, tối cao và trong sạch khỏi những điều mà họ 
đã mô tả (về Ngài). 


23. Ngài sẽ không bị ai chất vấn về việc Ngài làm còn họ 
mới là những kẻ sẽ bị Ngài chât vân. 


24. Họ đã thờ phượng những thần linh khác ngoài Ngài 
(Allah). Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Các người hãy 
đưa ra bằng chứng của các người (về việc các thần linh 
đó đáng được thờ phượng) xem nào! Còn đây (Kinh Sách 
được ban xuống cho Ta) là Bức Thông Điệp nhắc nhở cho 
người nào theo Ta và là điều nhắc nhở cho những người 
trước Ta.” Không! Đa số bọn họ đều không biết sự thật 
nên họ đã quay lưng với nó. 


25. Không một Sứ Giả nào được cử phái đến trước Ngươi 
mà lại không được TA mặc khải cho y rằng không có 
Thượng Đề đích thực nào khác ngoài TA nên chỉ hãy thờ 
phượng riêng một mình TA. 


26. (Những kẻ thờ đa thần) nói: “(Các Thiên Thần) là 
những đứa con gái của Đắng Độ Lượng.” Ngài tối cao và 
trong sạch khỏi những điều họ nói! Không! Tắt cả đều là 
những bề tôi vinh dự (của Ngài). 


27. Họ không dám qua mặt Ngài bất cứ lời nói nào và họ 
chỉ luôn làm theo mệnh lệnh của Ngài. 


28. Ngài biết điều gì trước họ và điều gì sau họ và họ 
không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người 
nào mà Ngài ưng thuận. Và họ luôn sợ Ngài. 


29. Trong số họ, ai dám tự xưng “ta là thần linh ngoài 
Ngài” thì sẽ bị TA trừng phạt bằng Hoả Ngục. TA trừng 
phạt những kẻ làm điều sai quấy tương tự như thế. 


30. Lẽ nào những kẻ vô đức tin không nhận thấy rằng các 
tầng trời và trái đất quyện lại với nhau trước khi TA chẻ 
chúng ra làm đôi hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ 
nước, lẽ nào chúng không tin ư? 


31. TA đã đặt trên trái đất những quả núi kiên cố để giữ 
trái đất không rung chuyễn với họ (cư dân của trái đất) và 
TA đã làm ra nơi trái đất các con đường, mong rằng họ 
được hướng dẫn. 
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32. TA đã làm bầu trời như một cái lọng che được canh 
giữ kỹ càng. Nhưng họ (những kẻ thờ đa thân) ngoảnh 
mặt làm ngơ trước những dấu hiệu của nó. 


33. Ngài (Allah) là Đắng đã tạo hóa ban đêm và ban ngày, 
mặt trời và mặt trăng, mỗi vật đều bơi trong quỹ đạo 
(được định sẵn). 


34. Trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ), TA đã không làm cho 
một người phàm nào sống bắt tử cả. Lẽ nào Ngươi chết đi 
thì chúng vẫn sống bất tử ư? 


35. Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; TA thử thách 
các ngươi với điêu xâu và điêu tôt. Và các ngươi đêu sẽ 
được đưa trở vê trình diện TA. 


36. Khi những kẻ vô đức tin thấy Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd), họ chỉ muốn chế giễu Ngươi: “Đây có phải là 
kẻ đã miệt thị những thần linh của các người đúng 
không?” Và khi nghe nhắc đến Đáng Độ Lượng thì họ trở 
nên vô đức tin. 


37. Con người được tạo ra vốn nôn nóng. TA sẽ sớm cho 
các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) thấy những bằng 
chứng (sự trừng phạt) của TA. Cho nên, các ngươi không 
cần giục nó mau đến làm gì. 


38. Họ (những kẻ vô đức tin) nói với (những người 
Muslim): “Bao giờ lời hứa này sẽ xảy ra nêu các người nói 
thật?” 


39. Nếu những kẻ vô đức tin biết được thời khắc mà họ 
không thể đưa mặt và lưng của họ tránh khỏi Hỏa Ngục 
cũng như không được ai giúp đỡ (thì chắc chắn họ sẽ 
không giục sự trừng phạt mau đến). 


40. Chắc chắn (sự trừng phạt) sẽ xảy đến với họ một cách 
bất ngờ khiến họ bàng hoàng không kịp trở tay và chắc 
chắn họ không được trì hoãn thêm bắt cứ thời khắc nào 
nữa. 


41. Quả thật, các Sứ Giả trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã 
từng bị giễu cợt và nhạo báng nhưng (sự trừng phạt) sẽ 
vây hãm những kẻ chế giễu bởi những điều mà họ đã 
thường bỡn cợt và trêu đùa. 
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42. Ngươi hãy bảo họ (hõi Thiên Sứ Muhammadl): “Ai sẽ 
canh giữ an toàn cho các người cả đêm lẫn ngày khỏi 
Đắng Độ Lượng (khi Ngài giáng xuống sự trừng phạt)?” 
Không, trước Lời Nhắc Nhở của Thượng Đề của họ, họ 
luôn ngoảnh mặt quay đi. 


43. Hay lẽ nào họ có những thần linh ngoài TA đứng ra 
che chở họ tránh khỏi (sự trừng phạt của) TA? (Những 
thần linh đó) sẽ không thể tự cứu lấy mình và cũng không 
tự bảo vệ bản thân tránh khỏi TA được. 


44. Không! TA chỉ để mặc những kẻ (vô đức tin) này và 
cha mẹ của họ hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của họ dài 
thêm mà thôi. Lẽ nào họ đã không thấy việc TA đã đến tận 
đất đai của họ và thu hẹp dần ranh giới của nó lại? Lẽ nào 
họ sẽ chiến thắng? 


45. Ngươi hãy nói (hỡi Thiên Sứ Muhammadl): “Quả thật, 
ta chỉ cảnh báo các người (hỡi nhân loại) theo Lời Mặc 
Khải.” Tuy nhiên, kẻ điếc sẽ không nghe được tiếng gọi dù 
y có được cảnh báo đi chăng nữa. 


46. Nhưng nếu có một làn hơi trừng phạt của Thượng Đế 

của Ngươi chạm đến họ thì chắc chắn họ sẽ kêu than: “Ôi, 
thật khổ thân chúng tôi! Chúng tôi thực sự đã là những kẻ 

sai quấy.” 


47. Rồi đây TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày 
Phán Xét. Lúc đó sẽ không có một linh hồn nào bị đối xử 
bất công về bất cứ điều gì, cho dù một điều gì đó chỉ bằng 
sức nặng của một hạt cải thì TA cũng sẽ mang nó ra (để 
phân xử công minh). Và một mình TA thôi đủ thanh toán 
(các việc làm của đám bầy tôi của TA). 


48. Quả thật, TA đã ban cho Musa và Harun (Kinh 
Tawrah) làm tiêu chuẩn phân biệt đúng sai, làm nguồn 
anh sáng (để hướng dẫn) và làm một thông điệp nhắc nhở 
cho những người ngoan đạo. 


49. (Đó là) những người sợ Thượng Đề của họ dù không 
nhìn thấy Ngài và khiếp sợ Giờ Tận Thế. 


50. Đây (Qur an) là nguồn nhắc nhở ân phúc mà TA đã 
ban xuông. Lẽ nào các ngươi lại phủ nhận Nó? 


51. Quả thật trước đây TA đã ban cho lbrahim sự nhận 
thức đúng sai và TA biết rõ về Y. 


-C 
~?”£ 4 ⁄?⁄ ¬..— 
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52. Khi Y nói với cha và người dân của Y: “Đây, những 
thứ hình tượng mà các người sùng bái là gì chứ?” 


53. Họ bảo: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta thờ cúng 
chúng.” 


54. (Ibrahim) bảo: “Các người và cha mẹ của các người, 
tât cả, thật sự đêu đã lâm lạc một cách quá rõ ràng.” 


55. Họ nói: “Ngươi nói thật hay đùa giỡn với bọn ta đấy?” 


56. (Ibrahim) nói: “Đúng vậy, Thượng Đề của các người là 
Thượng Đề của các tầng trời và trái đất, Đắng đã sáng tạo 
ra chúng (còn những gì các người thờ phượng chẳng có 
bất cứ quyền năng nào trong sự việc đó cả). Và tôi là một 
trong những người làm chứng cho điều đó.” 


57. (Ibrahim) nói (trong lòng): “Thề bởi Allah, chắc chắn tôi 
sẽ lên kê hoạch đập phá những bức tượng của các người 
sau khi các người quay đi.” 


58. (Đúng như kế hoạch) lbrahim đã đập phá chúng, chỉ 
chừa lại bức tượng lớn nhát, (Y làm thế) để mong họ trở 
lại (hỏi nó về những điều mà Y đã làm). 


59. (Khi họ quay lại, nhìn thấy các bức tượng đã bị đập 
phá tan tành), họ nói: “Ai đã làm điều này với những thần 
linh của chúng ta? Hắn thật là một kẻ sai quấy quá mức 


ma. 


60. Một số trong bọn họ bảo: “Chúng tôi có nghe một 
thanh niên tên Ibrahim đã nói chuyện ra vẻ khinh miệt họ 
(các thân linh của chúng ta).” 


61. (Những kẻ cầm quyền trong bọn họ) bảo: “Vậy thì bắt 
nó đưa ra trước công chúng để người dân chứng kiến 
(điều tội lỗi mà nó đã làm). 


62. (Thế rồi họ bắt Ibrahim đến) và bảo: “Này lIbrahim! Có 
phải mày đã làm điều này với các thần linh của bọn tao 
đúng không?” 


63. lbrahim (thản nhiên) đáp: “Không! Bức tượng lớn nhất 
này của chúng đã làm đấy chứ. Các người hãy hỏi chúng 
xem nêu chúng nói chuyện được.” 
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64. (Lúc đó) họ quay nhìn nhau (trong hỗ thẹn vì biết bản 
thân mình đã thờ phượng những thứ vô dụng) rôi bảo 
nhau: “Các người mới thực sự là những kẻ sai.” 


65. Rồi họ gục đầu (nói với lbrahim trong xấu hổ): “Chắc 
chắn ngươi đã biết rõ những bức tượng này không nói 
chuyện được!” 


66. Ibrahim (nhân cơ hội) liền bảo: “Sao các người lại tôn 
thờ ngoài Allah những vật chẳng mang lại lợi ích cũng 
chẳng hãm hại được gì đến các ngươi?” 


67. “Thật đáng xấu hỗ thay cho các người và cho những 
vật mà các người tôn thờ ngoài Allahl Lẽ nào các người 
không hiểu ra vấn đề?” 


68. (Không còn lý để tranh luận), họ nói: “Các người hãy 
bắt nó thiêu sống để giúp những thần linh của các người 
(đòi lại công bằng) nếu các người thực sự muốn (trừng 
phạt nó).” 


69. (Sau khi họ ném lbrahim vào trong hồ lửa), TA phán: 
“Hỡi Lửa! Ngươi hãy nguội mát và bằng an cho lbrahim” 


70. Họ muốn mưu hại lIbrahim nhưng TA đã làm cho họ 
thất bại. 


f1. TA đã giải cứu Y (Ibrahim) và Lut và đưa họ đến một 
vùng đất mà TA đã ban phúc cho muôn loài. 


f2. TA đã ban cho lbrahim (đứa con trai) ls-haq và (đứa 
cháu nội) Ya'qub như một món quà; và tất cả họ đều được 
TA làm thành những người ngoan đạo. 


f3. Và TA đã làm cho họ thành các vị Imam (lãnh tụ) 
hướng dẫn theo Mệnh Lệnh của TA và TA đã mặc khải 
bảo họ làm việc thiện, dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah 
và thờ phượng chỉ riêng TA. 


74. Và Lut, TA đã ban cho Y khả năng phán xét (trong việc 
phân xử tranh chấp) và kiến thức; và TA đã giải cứu Y ra 
khỏi thị trấn (Sodom) mà dân cư đã từng làm những điều 
ô uế. Quả thật, họ là một đám dân xấu xa, bất tuân. 
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75. TA đã thương xót Lut (khi cứu Y khỏi sự trừng phạt 
mà TA đã giáng xuống đám dân của Y), bởi quả thật Y là 
một người ngoan đạo. 


76. Và Nuh, Y đã cầu nguyện trước đó nên TA đã đáp lời 
nguyện cầu của Y, TA đã cứu Y và gia đình của Y thoát 
khỏi cuộc đại nạn. 


f7. TA đã cứu Y thoát khỏi đám dân đã phủ nhận các 
bằng chứng của TA. Quả thật họ là một đám dân tội lỗi 
nên TA đã nhắn chìm họ toàn bộ. 


78. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi 
Dawood và Sulayman xét xử vụ một đám rẫy đã bị đàn 
cừu của một đám dân đột nhập vào tàn phá trong đêm. TA 
đã chứng kiến việc xét xử của họ. 


79. TA đã làm cho Sulayman thông hiểu vấn đề triệt để 
hơn (Dawood) trong lúc cả hai đều được TA ban cho khả 
năng suy luận khôn ngoan và nguồn kiến thức vững chắc 
(về các giáo luật). Và TA đã bắt núi non lẫn chim chóc tán 
dương TA cùng với Dawood. Chính TA đã làm ra (những 
sự việc đó). 


80. TA đã dạy Y (Dawood) cách làm áo giáp cho các 
ngươi để các ngươi tự bảo vệ trong những cuộc giao 
chiến. Thế các ngươi (hỡi nhân loại) biết ơn TA chăng? 


81. Đối với Sulayman, TA đã bắt những luồng gió mạnh di 
chuyển theo mệnh lệnh của Y đến vùng đất mà TA đã ban 
phúc. Quả thật, TA là Đắng Thông Toàn mọi thứ. 


82. Trong đám Shaytan (thuộc loài Jinn), có những tên 
(phụ trách công việc) lặn xuống biển cũng như các công 
việc khác để phục vụ cho Y (Sulayman). Chính TA là 
Đắng Trông Chừng (những tên Shaytan đó). 


83. Và Ayyub, Y khẩn nguyện Thượng Đề của Y: “Bề tôi 
đã gặp nạn và Ngài là Đắng Nhân Từ nhát.” 


84. TA đã đáp lời khẩn nguyện của Y, TA đã giải thoát Y 
khỏi nỗi thống khổ mà Y đã chịu đựng, và TA đã phục hồi 
cho Y gia đình của Y và đã ban thêm cho Y số lượng 
tương tự giống như họ bởi sự nhân từ và lòng thương xót 
từ nơi TA. Và đó là điều nhắc nhở cho những người thờ 
phượng TA. 
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85. Và lsmaiïil, Idris và Zdul-Kifli. Tất cả đều là những 
người kiên nhẫn và chịu đựng. 


86. TA đã thương xót họ bởi họ thực sự là những người 
ngoan đạo. 


87. Và Zdan-nun (Yunus tức Jonah), khi Y nổi giận bỏ đi 
và đã nghĩ rằng TA sẽ không làm gì Y. Nhưng Y (đã kịp 
nhận ra lỗi lầm và liền sám hối ngay khi bị TA nhốt Y vào 
trong bụng cá voi), từ trong các bóng tối, Y khẩn nguyện: 
“Không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài; 
Quang vinh thay Ngài! Bề tôi thực sự đã sai quấy.” 


88. TA đã đáp lại sự cầu xin của Y và cứu Y khỏi nạn kiếp 
đó; và tương tự, TA sẽ giải cứu những người có đức tin 
giông như vậy. 


89. Và Zakariya, Y khẩn cầu Thượng Đề của Y: “Lạy 
Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài đừng bỏ mặc bề tôi một 
mình đơn độc (không con cái nối dõi) và Ngài là Đắng để 
lại di sản tốt nhất.” 


90. TA đã đáp lời khẩn cầu của Y và đã ban cho Y (một 
đứa con trai) Yahya. TA cũng đã chữa lành bệnh cho 
người vợ của Y. Quả thật họ là những người thường tranh 
nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA bằng niềm hy 
vọng và lòng kính sợ. Và họ là những người hạ mình kính 
cần trước TA. 


91. Và (Maryam), Nữ là người đã giữ trọn trinh tiết. TA đã 
cử Ruh của TA (đại Thiên Thần Jibril) đến thổi (linh hồn) 
vào (bụng) của Nữ (để Nữ mang thai), TA đã làm cho Nữ 
và đứa con trai của Nữ thành một dấu hiệu lạ cho nhân 
loại. 


92. Thật ra cộng đồng này của các ngươi (hỡi nhân loại) 
là một cộng đồng thống nhát (đều thờ phượng và thần 
phục Allah) và TA là Thượng Đề của các ngươi nên các 
ngươi hãy chỉ thờ phượng riêng TA. 


93. Nhưng họ (nhân loại) đã chia rẽ thành các nhóm phái. 
(Rồi đây) tất cả sẽ trở lại trình diện TA (để TA xét xử). 


94. Do đó, người nào làm điều thiện tốt và có đức tin thì 
công sức của y sẽ không bị phủ nhận và chính TA sẽ ghi 
công lao cho y. 
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95. Và một lệnh cắm đã được ban hành cho (dân của) mỗi 
thị trấn mà TA đã tiêu diệt răng họ sẽ không trở lại (thê 
gian để được quay lại sám hồi). 


96. Cho tới khi Yajuj và Majuj được thả ra và chúng sẽ ồ 
ạt tràn xuống từ mỗi ngọn đồi. 


97. (Lúc đó) lời hứa thật sự (Giờ Tận Thế) đang đến gần. 
Rồi khi Nó đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ mở to 
trừng trừng (trước cảnh tượng kinh hãi), (họ sẽ than): “Ôi 
thật khổ thân chúng tôi! Chúng tôi thực sự đã thờ ơ với 
điều này. Không! Chúng tôi là những kẻ sai quấy.” 


98. Quả thật, các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) và 
những vật mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah sẽ là 
chất đốt của Hỏa Ngục, nơi mà các ngươi sẽ phải đi vào. 


99. Nếu những vật (được thờ phượng) này là những thần 
linh thực sự thì chúng sẽ không vào đó nhưng tât cả sẽ đi 
vào ở trong đó mãi mãi. 


100. Trong đó, họ sẽ rên rỉ và sẽ không nghe thấy gì. 


101. (Những kẻ thờ đa thần bảo: quả thật Ysa và các 
Thiên Thần đều sẽ vào Hỏa Ngục, nên Allah phán): Quả 
thật, những ai mà TA đã khẳng định họ tốt thì sẽ được 
đưa ra xa khỏi đó. 


102. Họ sẽ không nghe thấy một tiếng xì xào nào của 
(Hỏa Ngục) và họ sẽ mãi mãi (sống trong Thiên Đàng) 
hưởng thụ những gì mà bản thân họ đã từng mong ước. 


103. Họ sẽ không còn sợ hãi; và các Thiên Thần sẽ 
nghênh đón họ: “Đây là Ngày mà qúi vị đã được hứa.” 


104. Ngày mà TA sẽ cuốn tròn bầu trời giống như các tờ 
kinh được cuốn tròn cho những quyển Kinh; TA sẽ tái lập 
nó lại giống như TA đã khởi tạo nó lần đầu, một Lời Hứa 
ràng buộc TA phải thực hiện. TA chắc chắn sẽ làm điều 
đó. 


105. Quả thật TA đã ghi trong Kinh Zabur sau quyển Kinh 
Mẹ (AI-Lawhu Al-Mahfuzh) rằng trái đất sẽ do những bề 
tôi ngoan đạo của TA thừa hưởng. 
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106. Quả thật, trong cái này (Qur an) là một Thông Điệp 
gởi đến nhóm người thờ phượng đích thực. 


107. TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để mang 
lại hồng phúc cho vũ trụ và muôn loài. 


108. Ngươi hãy bảo họ: “Quả thật Ta được mặc khải cho 

biết Thượng Đề của các người chỉ là một Thượng Đề duy 
nhất. Thế các người sẽ không là những người thần phục 

Ngài sao?” 


109. Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy bảo 
họ: “Ta đã thông báo đều cho các người; và Ta thực sự 
không biết điều mà các người đã được hứa đang đến gần 
hay vẫn còn ở xa.” 


110. “Quả thật, Ngài biết lời lẽ mà các người đã hô hào 
lớn tiêng và biệt điêu mà các người giâu kín.” 


111. “Ta thực sự không biết liệu đó là một sự thử thách 
hay là một sự hưởng thụ ngắn ngủi dành cho các người.” 


112. Y (Muhammad) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề 
tôi! Xin Ngài phân xử bằng Chân Lý.” Và (Y nói với những 
kẻ thờ đa thần): “Thượng Đề của chúng tôi, Đắng Độ 
Lượng sẽ giúp chúng tôi đối phó với những điều mà các 
người đã qui cho Ngài.” 
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1. Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy ngoan đạo đối với 
Thượng Đê của các ngươi bởi lẽ cơn chân động của Giờ 
Tận Thế sẽ là một điều kinh hoàng vô cùng khủng khiếp. 


2. Ngày mà các ngươi sẽ thấy mỗi bà mẹ sẽ quên mắt 
đứa con đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút 
bỏ gánh nặng của mình (sẩy thai) và Ngươi sẽ thấy nhân 
loại như đang say rượu nhưng thực chất họ không say (do 
rượu) mà là do sự trừng phạt khủng khiếp của Allah. 


3. Trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah một cách 
không hiểu biết và y chỉ đi theo từng tên Shaytan phản 
nghịch. 


4. (Những tên Shaytan phản nghịch) được quy định rằng 
ai làm bạn với chúng, chúng sẽ đưa người đó đi lạc (khỏi 
con đường chân lý) và sẽ dẫn y đến hình phạt nơi Hỏa 
Ngục. 


5. Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi hoài nghỉ về sự phục sinh 
thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã tạo hóa các 
ngươi từ đất bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi 
từ một miếng thịt, (sau đó TA làm cho nó) thành một cơ 
thê hoàn chỉnh hoặc không thành (sẩy thai) mục đích để 
TA trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng của TA). 
Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một 
thời hạn ấn định; sau đó TA cho các ngươi ra đời thành 
những đứa bé; rồi đễ các ngươi trưởng thành; và trong 
các ngươi có người bị cho chết sớm và có người được 
cho sống đến tuổi già không còn biết gì sau khi đã biết rất 
nhiều. Và ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ chết 
khô nhưng khi TA ban nước mưa xuống tưới lên nó thì nó 
cựa mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp. 


6. Đó là bởi vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, chắc chắn Ngài 
làm cho người chêt sông lại và chắc chăn Ngài toàn năng 
trên tất cả mọi thứ. 


7. Quả thật, Giờ Tận Thế đang đến, điều đó không có gì 
phải hoài nghi, và Allah sẽ phục sinh tất cả những ai trong 
mộ. 
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8. Trong nhân loại có kẻ (vô đức tin) đã tranh luận về Allah 
không một chút hiểu biết nào cũng như không có sự chỉ 
đạo hay bât cứ một kinh sách rõ ràng nào cả. 


9. Y quay người sang một bên (thể hiện sự tự cao tự đại) 
hầu làm cho (thiên hạ) lạc khỏi con đường của Allah. Y sẽ 
bị hạ nhục ở thế gian này; và vào Ngày Phục Sinh, TA sẽ 
cho y nếm hình phạt của lửa cháy bùng (nơi Hỏa Ngục). 


10. (Y sẽ được bảo): “(Hình phạt) đó là do những điều mà 
bàn tay của ngươi đã gởi đi trước, bởi Allah không hê đôi 
xử bất công với bầy tôi của Ngài.” 


11. Trong nhân loại có kẻ thờ phượng Allah trong sự hoài 
nghi. Nếu gặp điều lành thì y sẽ an lòng (tiếp tục thờ 
phượng Ngài), còn nếu gặp điều dữ thì y sẽ quay mặt đi 
(không thờ phượng Ngài nữa); thế là y thất bại cả đời này 
lẫn Đời Sau. Đó thật sự là một thất bại hiển nhiên. 


12. Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không gây hại 
cũng không mang lợi gì cho y. Đó là vì y đi lạc quá xa. 


13. Y (chỉ) cầu nguyện đến kẻ gây hại cho y chứ (thực 
chất) chẳng hề mang lợi gì cho y cả. Thật là một tên chủ 
xấu xa, một người bạn đồng hành tồi tệ! 


14. Allah chắc chắn sẽ thu nhận những người có đức tin 
và hành thiện vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng, bên 
dưới có các dòng sông chảy. Quả thật, Allah làm bất cứ 
điều gì Ngài muốn (không ai có quyền can thiệp). 


15. Kẻ nào nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ giúp đỡ 
(Thiên Sứ của Ngài) ở đời này và ở Đời Sau thì y hãy cột 
một sợi dây vào trần nhà mà tự thắt cổ, để cho y xem liệu 
kế hoạch của y sẽ làm tiêu tan điều khiến y tức giận 
chăng? 


16. Tương tự, TA đã ban Nó (Qur an) xuống với những 
câu rõ ràng, rành mạch, và rằng Allah sẽ hướng dẫn 
người nào Ngài muốn. 
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17. Những người có đức tin, những người Do Thái, những 
người Sabian, những người Thiên Chúa, những tín đồ Bái 
Hỏa giáo và những người thờ đa thần, vào Ngày Phục 
Sinh, chắc chắn Allah sẽ phân xét giữa họ. Quả thật, Allah 
là Đắng chứng giám tất cả mọi sự việc. 


18. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) không thấy rằng 
Allah là Đắng mà bắt cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai 
trong trái đất cùng với mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, núi 
non, cây cối, thú vật và đa số nhân loại đều phải phủ phục 
quỳ lạy? Tuy nhiên, vẫn có nhiều kẻ đáng bị Ngài trừng 
phạt. Và ai bị Allah hạ nhục chắc chắn sẽ không tìm thấy 
một ai có thể làm cho y vinh danh. Quả thật, Allah làm bất 
cứ điều gì Ngài muốn (không ai có quyền can thiệp). 


19. Hai nhóm này (những người có đức tin và những kẻ 
vô đức tin) tranh luận nhau về Thượng Đề của họ. hồi 
đây, những kẻ vô đức tin sẽ mặc áo từ Lửa, và từ trên đầu 
của họ, một loại nước cực sôi sẽ được xối lên. 


20. (Nước cực sôi đó) sẽ làm tan chảy nội tạng và làn da 
của họ. 


21. Họ sẽ bị đánh bằng những cây búa sắt. 


22. Mỗi khi họ muốn lần trốn khỏi hình phạt đau đớn đó thì 
sẽ bị bắt trở lại, (và được bảo): “Các ngươi hãy nếm lấy 
hình phạt của sự thiêu đốt!” 


23. Chắn chắn Allah sẽ thu nhận những người có đức tin 
và hành thiện vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng, bên 
dưới có các dòng sông chảy; trong đó, họ sẽ được đeo 
những chiếc vòng vàng và ngọc trai; và y phục của họ sẽ 
là tơ lụa gắm vóc. 


24. Bởi (trên trần gian), họ đã được hướng dẫn đến 
những lời nói tốt đẹp và họ đã được hướng dẫn đến con 
đường của Đâng Đáng Ca Tụng (con đường Ilslam). 
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25. Quả thật những kẻ vô đức tin và ngăn người khác vào 
con đường của Allah (Islam) cũng như ngăn người khác 
vào Masjid Al-Haram nơi mà TA đã làm ra thành của 
chung cho mọi người (đến thờ phượng TA), cho dân cư 
của nó cũng như cho du khách thập phương, (sẽ nếm lấy 
hình phạt đau đớn). Và ai muốn làm điều sai quấy trong 
đó thì TA sẽ cho nếm một hình phạt đau đón. 


26. (Ngươi hỡi Thiên Sứ Muhammad hãy nhớ lại) khi TA 
chỉ định cho Ibrahim địa điểm xây dựng Ngôi Đền, (TA đã 
phán bảo Y): “Ngươi không được Shirk với TA bất cứ thứ 
gì và Ngươi hãy giữ Ngôi Đền của TA trong sạch cho 
những người đi Towaf và cho những người đứng, cúi 
mình và quỳ lạy (trong lễ nguyện Salah).” 


27. Ngươi hãy thông báo kêu gọi nhân loại đến hành 
hương(1) (Ngôi Đền mà Ngươi đã xây). Họ sẽ đi bộ hoặc 
cưỡi từng con lạc đà gầy yếu đến với Ngươi từ mọi nẻo 
đường.” 


28. “Mục đích để họ chứng kiến những điều lợi được ban 
cấp cho họ (từ sự tha thứ và phần thưởng ở nơi Allah), để 
họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày nhất định và 
trên những vật nuôi (được mang đi tế) mà Ngài đã ban 
cấp cho họ. Họ hãy ăn thịt của chúng và phân phát cho 
những người nghèo.” 


29. “Rồi để họ kết thúc tình trạng “Ehram' của họ, để họ 
thực hiện lời thề nguyện của họ và để họ đi vòng quanh 
Ngôi Đàn cổ.” 


30. Đó (là điều các ngươi được lệnh), người nào tôn trọng 
những giới cắm của Allah thì là điều tốt cho y ở nơi 
Thượng Đề của y. Ngài cho phép các ngươi ăn thịt của 
những con vật nuôi ngoại trừ những gì (cắm) đã được đọc 
ra cho các ngươi (trong Quran). Bởi thế, các ngươi hãy 
tránh sự ô uề của (việc thờ cúng) các bục tượng và các 
ngươi hãy tránh lời nói giả dối. 
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! (1) Hành hương Hajj là đến thăm viếng Ngôi Đền Ka'bah tại Makkah mang ý nghĩa thờ phượng Allah và tuân lệnh Ngài. 
Hành hương “Hajj” là trụ cột trong 5 trụ cột nền tảng của Islam. Mỗi tín đồ Muslim nam cũng như nữ có nghĩa vụ phải 
thực hiện chuyến hành hương này một lần trong đời khi có đủ điều kiện (tiền bạc, sức khỏe, phương tiện đi lại, ...). Thời 
gian thực hiện Hajj kéo dài ít nhất trong 6 ngày kể từ ngày mồng 8 đến ngày 13 của tháng Zdul-Hijjah (tháng 12 hịjri). 
Cuộc hành hương “Hajj” gồm các nghi thức: 1- Định tâm vào tình trạng Ehram; 2- Tập trung tại khu vực Mina vào ngày 
mồng 8; 3- Tập trung tại khu vực 'Arafah vào ban ngày của ngày mồng 9 cho đến khi mặt trời lặn; 4- Ngủ đêm tại khu vực 
Muzdalifah sau khi tập trung tại 'Arafah; 5- Ném đá các trụ Jamarat tại khu vực Mina; 6- Cắt tiết các con vật tế; 7- Cắt tóc 
hoặc cạo đầu; 8- Towaf (đi vòng quanh) ngôi đền Ka'bah; 9- Sa-'i giữa hai đồi Sofa và Marwah; 10- Ở lại Mina trong 
những ngày Tashriq (11, 12 hoặc 13) của tháng Zdul-Hijjah; 11- Towaf chia tay Ka'bah trước khi muốn rời đi để trở về 
nhà. 
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31. Các ngươi hãy dành trọn đức tin nơi Allah và thành 
tâm thờ phượng chỉ riêng Ngài, không tổ hợp những đối 
tác ngang vai cùng với Ngài. Bởi ai tổ hợp những đối tác 
ngang vai cùng với Allah thì giống như y bị rơi từ trên trời 
xuống rồi bị chim tha đi hoặc bị một cơn gió thổi đi đến 
một nơi xa. 


32. Đó (là điều lệnh của Allah). Ai tôn trọng các biểu hiệu 
của Allah thì y thực sự thuộc những trái tim ngoan đạo. 


33. Các ngươi được hưởng những lợi ích (cưỡi, thịt, lông, 
sữa, ...) từ chúng (những con vật tế) trong một thời gian 
nhất định cho đến khi chúng được đến nơi gần Ngôi Đền 
cổ (để cắt tiết). 


34. TA đã quy định cho mỗi cộng đồng một nghi thức giết 
tế để họ có thể tụng niệm tên của Allah trên những con vật 
nuôi mà Ngài đã ban cấp cho họ dùng làm thực phẩm. 
Nhưng (các ngươi — hỡi nhân loại — hãy biết rằng) 
Thượng Đề của các ngươi chỉ là một Thượng Đề duy 
nhất, cho nên, các ngươi hãy thần phục Ngài; và Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy báo tin mừng cho những 
người một lòng sợ (Ngài). 


35. Những người mà khi nghe nhắc đến Allah, trái tim của 
họ rún động (vì khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài), luôn 
kiên nhẫn chịu đựng trên những hoạn nạn xảy đến, chu 
đáo thực hiện lễ nguyện Salah và chi dùng những bổng 
lộc TA ban cấp (cho con đường chính nghĩa của TA). 


36. Những con vật tế, TA đã làm cho chúng thành một 
trong các Biểu Hiệu của Allah dành cho các ngươi, để các 
ngươi có được các món tốt lành từ nơi chúng. Cho nên, 
khi chúng đứng thành hàng (để cắt tiết tế lễ), các ngươi 
hãy nhân danh Allah lên chúng. Rồi khi chúng đã ngã 
xuống nằm một bên, các ngươi hãy ăn một phần thịt của 
chúng và bố thí một phần cho những người nghèo biết 
sống hài lòng với số phận và những người ăn xin. TA đã 
chế phục chúng cho các ngươi như thế mong rằng các 
ngươi biết tạ ơn TA. 


37. Thịt và máu của chúng sẽ không bao giờ đến tận Allah 
mà chính sự ngoan đạo của các ngươi mới đến tận nơi 
Ngài. Ngài chế ngự chúng cho các ngươi như thế là để 
các ngươi có dịp tán dương sự vĩ đại của Allah về những 
gì Ngài đã hướng dẫn các ngươi. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd) hãy báo tin mừng cho những người làm tốt. 
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38. Chắc chắn Allah sẽ bảo vệ những người có đức tin; và 
chắc chắn Allah sẽ không yêu thương những kẻ tráo trở 
vong ân. 


39. Ngài (Allah) cho phép những người (có đức tin) bị 
(những kẻ đa thần) áp bức được quyền chiến đấu đánh 
trả lại. Quả thật, Allah toàn năng trong việc trợ giúp họ. 


40. (Những người bị áp bức đó) là những người bị đuổi 
khỏi nhà cửa của họ một cách không chính đáng, (họ bị 
đuổi) chỉ vì họ nói: “Thượng Đề của chúng tôi là Allahl” 
Nếu Allah không dùng một số người này chặn đứng một 
số người kia thì những tu viện, các nhà thờ, các giáo 
đường và những Masjid nơi mà tên của Allah được tụng 
niệm nhiều, chắc chắn sẽ bị phá hại tan nát. Chắc chắn 
AIllah sẽ giúp đỡ những ai giúp đỡ (chính nghĩa của) Ngài. 
Quả thật, Allah là Đắng Hùng Mạnh, Đắng Quyền Năng. 


41. (Những người được TA hứa trợ giúp) là những ai mà 
nếu TA để họ an cư trên trái đất thì họ chu đáo duy trì lễ 
nguyện Salah, xuất Zakah, kêu gọi làm điều tốt, ngăn cản 
làm điều xấu. Và kết cuộc của mọi sự việc đều thuộc về 
quyền của Allah. 


42. Và nếu họ (đám dân của Ngươi — hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) phủ nhận Ngươi thì quả thật trước họ đám 
dân của Nuh, của “Ad và của Thamud cũng đã phủ nhận 
(giống như vậy). 


43. - Và cả đám dân của lbrahim và đám dân của Lut 
(cũng phủ nhận giống tương tự). 


44. Đám dân của Madyan (cũng đã phủ nhận Shu'aib 
giống như thé), (tương tự) Musa cũng đã bị phủ nhận. Tuy 
nhiên, TA đã thường tạm tha cho những kẻ vô đức tin 
(một thời gian ngắn) rồi sau đó TA mới trừng phạt họ (một 
cách bát ngờ). Bởi thế, (hãy xem) sự trừng phạt của TA 
giáng xuống (họ) khủng khiếp như thế nào! 


45. Đích thực đã có nhiều thị trấn bị TA tiêu diệt khi đang 
làm điều sai quấy đến nỗi mái nhà của họ nằm lật ngược 
ngồn ngang, nhiều giếng nước và lâu đài kiên cố trở thành 
hoang tàn. 


46. Lẽ nào họ đã không đi du ngoạn trên trái đất để cho 
tâm trí thông hiểu về sự việc đó, để cho đôi tai có dịp nghe 
câu chuyện về (sự trừng phạt)? Thật ra không phải cặp 
mắt của họ mù lòa mà chính tâm trí của họ đã mù lòa. 
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Al-Hajj 352 
47. Họ (đám dân vô đức tin) hối thúc Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) mang hình phạt đến trong lúc Allah không bao giờ làm 
trái Lời Hứa của Ngài bởi vì quả thật một Ngày ở nơi 
Thượng Đề của Ngươi bằng một ngàn năm theo niên kỷ 
mà các ngươi đếm (trên thế gian). 


48. Và đã có nhiều thị trần được TA tạm tha (trong một 
thời gian ngăn) khi họ làm điêu sai quây rôi sau đó TA mới 
bắt phạt họ; và tât cả đêu sẽ phải trở vê trình diện TA. 


49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi nhân loại! Quả thật 
Ta chỉ là một người cảnh báo công khai cho các người mà 
thôi.” 


50. Do đó, những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được 
tha thứ tội lỗi và sẽ được ưu đãi bổng lộc (nơi Thiên 
Đàng). 


51. Ngược lại, đối với những ai tìm mọi cách chối bỏ 
những Lời Mặc Khải của TA thì họ sẽ làm bạn với Hỏa 
Ngục. 


52. Trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ), không một vị Sứ Giả hay 
một vị Nabi nào được TA cử phái đến (mà không gặp phải 
điều): khi Y mong muốn một điều tốt nào thì Shaytan nhảy 
vào quấy nhiễu điều Y muốn. Tuy nhiên, Allah hủy bỏ điều 
mà Shaytan đã xúi bẩy, rồi Allah khẳng định những Lời 
Mặc Khải của Ngài bởi Allah là Đắng Toàn Tri, Đắng Sáng 
Suôi. 


53. Mục đích để Ngài dùng điều mà Shaytan đã xen vào 
làm một sự thử thách đối với những ai mang trong lòng 
chứng bệnh (hoài nghi và giả tạo) cũng như những ai mà 
trái tim của họ đã chai cứng. Và những kẻ làm điều sai 
quấy chắc chắn sẽ ở trong sự thù hẳn (của Allah và Thiên 
Sứ của Ngài) và ở cách xa (chân lý và sự chỉ đạo). 


54. Và để cho những ai có kiến thức biết rằng (Qur an) là 
Chân Lý từ nơi Thượng Đề của Ngươi, để họ có đức tin 
nơi Nó và để trái tim của họ khiêm tốn trước Nó. Allah 
chắc chắn sẽ hướng những người có đức tin đến với con 
đường ngay thẳng (dẫn tới sự hài lòng của Ngài). 


55. Riêng những kẻ vô đức tin thì sẽ vẫn cứ hoài nghi về 
(Qur an) cho đến lúc Giờ Tận Thê hoặc sự trừng phạt của 
Ngày Đại Nạn bât ngờ xảy đên cho họ. 
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56. Mọi quyền hành trong Ngày hôm đó đều thuộc về 
AIlah, Ngài sẽ xét xử họ. Cho nên, những ai có đức tin và 
hành thiện thì sẽ ở trong những Ngôi Vườn Thiên Đàng 
hạnh phúc. 


57. Còn những kẻ vô đức tin và phủ nhận những Lời Mặc 
Khải của TA thì sẽ phải hứng chịu một sự trừng phạt nhục 
nhã. 


58. Đối với những ai di cư vì con đường của Allah rồi bị 
giết hoặc chết thì Allah chắc chắn sẽ ban cấp cho họ một 
nguồn bỗng lộc tốt lành (nơi Thiên Đàng), bởi Allah đích 
thực là Đắng Ban Phát bổng lộc tốt nhất. 


59. Ngài chắc chắn sẽ đưa họ vào một nơi mà họ sẽ vô 
cùng hài lòng. Quả thật, Allah là Đâng Hăng Biêt, Hằng 
Chịu Đựng. 


60. Sự việc sẽ như thế. Và ai trả đũa ngang bằng với 
hành vi xâm hại mà y đã hứng chịu rồi lại bị áp bức lần 
nữa thì Allah chắc chắn sẽ trợ giúp y bởi quả thật Allah là 
Đắng Hằng Xí Xóa, Hằng Tha Thứ. 


61. Đó là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày và nhập 
ban ngày vào ban đêm và răng Allah là Đâng Hãng Nghe, 
Hằng Tháy. 


62. Đó là vì Allah chính là Chân Lý còn những kẻ mà họ 
van vái cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là ngụy tạo; và quả thật 
Allah là Đắng Tối Cao, Đắng Vĩ Đại. 


63. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không thấy việc Allah 
ban nước mưa từ trên trời xuống làm cho đất đai trở nên 
xanh tươi sao? Quả thật, Allah là Đắng Tinh Thông, Đắng 
Am Tường. 


64. Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật trong trái đất đều 
thuộc vê Allah. Quả thật, Allah là Đâng Giàu Có, Đâng 
Đáng Được Ca Ngợi. 


65. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) không thấy 
rằng Allah đã chế ngự cho các ngươi mọi vật trong trái đất 
cũng như những con tàu vượt biển theo lệnh của Ngài?! 
Lẽ nào Ngươi không thấy Ngài giữ bầu trời không cho nó 
rơi xuống trái đất trừ phi Ngài cho phép?! Quả thật, Allah 
nhân từ và thương xót loài người. 
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66. Và Ngài là Đắng ban cho các ngươi sự sống rồi làm 
cho các ngươi chêt rôi sau đó làm cho các ngươi sông trở 
lại một lân nữa. Tuy nhiên, con người thực sự là những kẻ 
vong ân. 


67. TA đã quy định cho mỗi cộng đồng một nghi thức thờ 
phượng để họ theo đó mà thực hiện. Cho nên, Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) chớ để cho họ (những kẻ đa thần) 
tranh luận với Ngươi trong sự việc này. Tuy nhiên, Ngươi 
hãy kêu gọi họ đến với Thượng Đề của Ngươi bởi Ngươi 
thực sự đang ở trên Chính Đạo. 


68. Nếu họ tranh luận với Ngươi thì Ngươi hãy nói: “Quả 
thật Allah biệt rõ những gì các người đang làm.” 


69. “Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục Sinh về 
những vân đê mà các người đang tranh luận và bât đông.” 


70. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không biết rằng Allah am 
tường tất cả mọi thứ trên trời và dưới đất hay sao? Quả 
thật, tất cả những thứ đó đều nằm trong Quyền Kinh (AI- 
lawhu Al-Mahfuzh), quả thật điều đó đối với Allah vô cùng 
đơn giản. 


71. Tuy nhiên, họ (những kẻ thờ đa thần) lại tôn thờ ngoài 
Allah những vật (các bục tượng) mà Ngài đã không ban 
cho chúng một chút thầm quyền nào và họ cũng không hề 
có nguồn kiến thức nào làm cơ sở cho việc tôn thờ đó (mà 
chỉ là bắt chước theo ông bà của họ một cách mù quáng)); 
và những kẻ sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 


72. Và khi những Lời Mặc Khải của TA được đọc lên cho 
họ, Ngươi sẽ nhận thấy vẻ phản đối hiện rõ trên gương 
mặt những kẻ vô đức tin. Họ gần như (tức giận) muốn 
xông tới tấn công những ai đọc những Lời Mặc Khải của 
TA cho họ nghe. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy 
nói với họ: “Vậy để Ta cho các người biết về một điều còn 
tệ hơn cả việc (cau mặt cau mày của các người), đó là 
Hỏa Ngục, thứ mà Allah đã hứa dành cho những kẻ vô 
đức tin, một nơi đến cuối cùng rất ti tệ.” 


73. Hỡi nhân loại! Hình ảnh thí dụ được trình bày cho các 
ngươi, các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những 
kẻ mà các ngươi khấn vái ngoài Allah sẽ không bao giờ 
tạo ra được một con ruồi cho dù chúng có hợp sức lại với 
nhau để làm chuyện đó đi chăng nữa; và nếu con ruồi nào 
đó giật lấy món gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể 
giành lại được. Kẻ khấn vái cũng như kẻ được khấn vái 
đều bắt lực. 
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74. Họ (những kẻ thờ đa thần) đã không đánh giá Allah 
đúng với quyền năng đích thực của Ngài. Quả thật Allah là 
Đâng Toàn Lực, Đẳng Toàn Năng. 


75. Allah tuyển chọn các vị Sứ Giả trong giới Thiên Thần 
và trong nhân loại. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Nghe, 
Đắng Hằng Thấy. 


76. Ngài (Allah) biết rõ điều gì trước họ (các Thiên Thần 
và nhân loại) và điêu gì sau họ. Và tât cả mọi sự việc đêu 
được đưa về trình Allah. 


Z7. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy cúi mình, 
hãy quỳ lạy và hãy thờ phượng Thượng Đề của các 
ngươi, và các ngươi hãy hành thiện, mong rằng các ngươi 
sẽ thành công. 


78. Các ngươi hãy đấu tranh cho Allah như một nghĩa vụ 
đối với Ngài. Ngài đã chọn các ngươi nhưng Ngài đã 
không gây khó khăn cho các ngươi trong tôn giáo. (Tôn 
giáo này) là tôn giáo theo tín ngưỡng của tổ phụ lbrahim 
của các ngươi. Ngài đã đặt tên cho các ngươi là 'Muslim' 
từ trước và trong hiện tại để cho Sứ Giả trở thành một 
nhân chứng cho các ngươi và để các ngươi sau đó trở 
thành nhân chứng cho nhân loại. Bởi thế, các ngươi (hỡi 
những người Muslim) hãy dâng lễ nguyện Salah, xuất 
Zakah và hãy bám chắc vào Allah. Ngài là Đáng Bảo Hộ 
của các ngươi, Đáng Bảo Hộ Ưu Việt, Đắng Cứu Giúp 
Toàn Năng. 
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1. Quả thật, những người có đức tin đã thành công(1).! ® Š„⁄2ÿïÍ “ñÍ tố 
FC là những người kính cẩn trong lễ nguyện Salah của ®ój¿‡£ 1" s s„4í 
3. Họ là những người tránh xa điều vô ích và tội lỗi. ® NT xi sề cẢ su 
4. Họ là những người tích cực xuất Zakah. ® ST: số cẢ s3 
Stuyi thìhiEfH oig giữ phần kín của mình (khỏi Š;£ Eạo71U = 4Ÿ 
S Ngoi từ vớly9 hận vi hững nữ du suền -Í ;; củ; saƒ ăú igg-gĨ Ý 
tình dục). đứa nh 


7. Do đó, những ai muốn thỏa mãn nhục dục ngoài (phạm 
vi cho phép) đó thì họ là những kẻ vượt mức giới hạn (của 
AIlah). 
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8. (Những người có đức tin thành công) là những người 
mà họ thực hiện đúng với sự việc được ủy thác và đúng 
với giao ước. 
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9. Những người mà họ luôn chu đáo duy trì các lễ nguyện đ (4 ;¿;4⁄ 2T, 
Salah của họ. ˆ ó8 c#9-2 “ca F 


10. Những người (được mô tả) đó thật sự là những người Sậ vÏƒ22 2Í 
thừa hưởng. G óz 9l $5 ó1; 


11. Họ sẽ thừa hưởng Firdaws (nơi cao nhất của Thiên 5.44 n6 fE sắt 
Đàng), họ sẽ sống trong đó mãi mãi. ® ¿4£ táo 2â 25578 Đg š 63 


12. Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ một ® œ ø SÍU, 


= > Nivã£ T 
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! (1) Trong Musnad Al-Bazaar, Hadith số 3507, ông Abu Sa'ed thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: “Allah tạo ra Thiên 
Đàng, tường của Nó là những miếng gạch bằng vàng và những miếng gạch bằng bạc được kết dính với nhau bởi xạ 
hương. Sau khi tạo ra xong, Allah phán với Nó: Ngươi hãy nói gì đi! Thiên Đàng nói: ((Quả thật những người có đức tin 
đã thành công)), rồi các Thiên Thần đi vào Thiên Đàng và nói với Thiên Đàng: Thật diễm phúc cho ngươi, chỗ ở của các 
vị vual” (Xem thêm giảng giải câu Kinh này trong Tafsir lbnu Al-Kathir). 
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13. Sau đó, TA tạo ra con người (con cháu của Adam) từ 
tinh dịch được lưu trữ tại một nơi an toàn (dạ con của 
người mẹ). 


14. Rồi TA tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc, kế đến 
TA tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt, rồi từ miếng thịt 
TA tạo hóa thành xương, sau đó TA lại bao xương bằng 
thịt rồi làm cho nó thành một tạo vật khác (có linh hồn và 
được ra đời). Bởi thế, thật phúc thay Allah, Đắng Tạo Hóa 
ƯUu Việt! 


15. Rồi các ngươi sau đó chắc chắn sẽ chết. 


16. Rồi các ngươi chắc chắn sẽ được cho sống lại vào 
Ngày Phán Xét (đê chịu sự xét xử vê các việc làm của các 
ngươi). 


17. Và quả thật, TA đã tạo bên trên các ngươi bảy quỹ 
đạo và TA không bao giờ làm ngơ hay quên mât sự tạo 
hóa (của TA). 


18. TA đã ban mưa từ trên trời xuống theo mức lượng 
nhất định rồi giữ nó lại trong đất; và chắc chắn TA thừa 
khả năng tháo bỏ nó đi. 


19. TA đã dùng nó làm ra cho các ngươi những mảnh 
vườn chà là và các vườn nho, trong đó, các ngươi sẽ có 
được nhiêu loại trái quả đê dùng. 


20. Và có một loại cây (Ô-liu) mọc tại núi Saina' (Sinai) 
cho ra dâu và nước châm đề ăn. 


21. Quả thật trong loài gia súc có một bài học cho các 
ngươi. TA ban cho các ngươi một loại thức uống (sữa) từ 
bụng của chúng cùng với nhiều nguồn lợi khác từ chúng 
và các ngươi còn có thể ăn thịt của chúng nữa. 


22. Và chúng (các gia súc) được dùng để chuyên chở và 
cả những con tàu nữa. 


23. Quả thật, TA đã phái Nuh đến với người dân của Y, Y 
bảo họ: “Này hỡi dân ta, các người hãy tôn thờ Allah bởi 
các người không có Thượng Đề nào khác ngoài Ngài. Lẽ 
nào các người không sợ Ngài?” 
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24. Nhưng những kẻ quyền thế vô đức tin trong đám dân 
của Y bảo: “Người này cũng chỉ là một người phàm giống 
như các người mà thôi. Thật ra Y chỉ muốn nắm quyền 
trên các người, bởi nếu Allah thực sự muốn thì Ngài đã 
phái xuống các Thiên Thần (thay vì là người phàm), chúng 
ta chưa hề nghe điều này nơi tổ tiên của chúng ta bao giờ 
cả. 


25. “Y thực chất chỉ là một gã tâm thần. Cho nên, các 
người hãy ráng đợi trong một thời gian (đề rõ sự tình)”. 


26. Nuh cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài 
giúp đỡ bề tôi (trừng phạt họ) bởi điều mà họ đã phủ nhận 


^*1 


bề tôi. 


27. Vậy là TA đã mặc khải cho Y: “Ngươi hãy đóng một 
chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA và theo lời mặc khải 
của TA. Khi nào mệnh lệnh (trừng phạt) của TA đến thì 
nước sẽ phụt lên từ bếp lò, (khi nhìn thấy hiện tượng đó) 
Ngươi hãy mang lên tàu mỗi loài động vật một cặp đực 
cái, cùng với gia đình của Ngươi ngoại trừ những ai mà 
lời hứa trừng phạt của TA đã được tuyên bố trước cho y; 
và Ngươi không được phép kêu nài với TA xin giùm cho 
những ai làm điều sai quấy. Bởi quả thật bọn chúng sẽ 
phải bị nhắn chìm (trong trận lụt đó).” 


28. “Khi nào Ngươi và những ai theo Ngươi lên tàu thì các 
ngươi hãy nói: Alhamdulillah vì đã giải thoát bầy tôi khỏi 
đám người làm điêu sai quây.” 


29. “Và Ngươi hãy nói: Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin 
Ngài để bề tôi cập bến tại một nơi mà Ngài ban phúc bởi 
vì Ngài là Đâng giúp đưa lên bờ ưu việt hơn hết.” 


30. Quả thật, nơi sự việc đó là những dấu hiệu (về quyền 
năng của TA trong việc giúp đỡ những người có đức tin 
cũng như trong việc trừng phạt những kẻ vô đức tin). Và 
quả thật, TA luôn thử thách. 


31. Rồi TA đã tạo ra một thế hệ khác sau họ. 


32. Rồi TA đã cử đến với họ một Thiên Sứ xuất thân từ 
họ, Y bảo: “Các người hãy tôn thờ Allah, các người không 
có Thượng Đề nào khác ngoài Ngài. Lẽ nào các người 
không sợ Ngài?” 
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33. Tuy nhiên, trong đám dân của Y, những kẻ quyền thế 
vô đức tin (nơi TA) và phủ nhận việc gặp gỡ (TA) ở Đời 
Sau cùng với những ai đã được TA ban cho một đời sống 
phú quý ở trần thế này, bảo: “Thật ra người này chỉ là một 
người phàm giống như các người mà thôi. Y cũng ăn loại 
thức ăn mà các người ăn và uống loại thức uống mà các 
người uống.” 


34. “Nếu các người nghe theo một kẻ phàm tục giống như 
các người thì các người đúng là những kẻ thất bại.” 


35. “Có phải Y đã hứa với các người rằng khi các người 
chêt đi biên thành cát bụi và xương khô thì sau đó các 
người sẽ được dựng sông trở lại?” 


36. “Thật xa vời, thật viễn vông cho điều mà các người đã 
được hứal” 


37. “Quả thật, chỉ có một cuộc sống thế gian này mà thôi. 
Chúng ta sẽ sông rôi chêt, chúng ta sẽ không được phục 
sinh trở lại bao giờ.” 


38. “Y thật ra chỉ là một người phàm tục. Y chỉ đặt điều rồi 
đồ thừa cho Allah và chúng ta sẽ không tin nơi Y.” 


39. (Vị Thiên Sứ đó của TA) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề 
của bề tôi, xin Ngài giúp đỡ bề tôi (trừng phạt họ) bởi vì họ 
đã phủ nhận bề tôi.” 

40. (Allah) phán: “Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, 


chắc chắn bọn chúng sẽ ân hận.” 


41. Rồi một âm thanh kinh hoàng chụp bắt chúng đúng với 
sự thật. Và TA đã làm cho chúng thành một đống bọt biển. 
Thật đáng đời những kẻ làm điều sai quấy! 


42. Rồi TA đã tạo ra một thế hệ khác sau họ. 


43. Không một cộng đồng nào có thể hối thúc thời hạn của 
mình chấm dứt sớm hơn và cũng không thể yêu cầu nó 
kết thúc trễ hơn. 
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44. TA đã lần lượt phái các Thiên Sứ của TA đến, cứ mỗi 
lần Thiên Sứ đến thì họ phủ nhận Y. Thế là TA đã bắt phạt 
hết cộng đồng này đến cộng đồng kia; và TA đã làm cho 
họ trở thành những câu chuyện răn đời, thật đáng đời cho 
đám người vô đức tin. 


45. TA đã cử Musa và người anh em của Y, Harun, mang 
theo các Phép Lạ của TA cùng với một thâm quyên rõ rệt. 


46. Đi gặp Pha-ra-ông và các quần thần của hắn. Nhưng 
chúng đã ngạo mạn và chúng thực sự là một đám tự cao 
ngông cuông. 


47. (Pha-ra-ông và các quần thần của hắn) bảo nhau: 
“Chẳng lẽ chúng ta phải tin vào hai tên người phàm giống 
như chúng ta trong khi đám dân của hai tên đó lại là 
những nô lệ của chúng ta ư?” 


48. Thế nên chúng đã phủ nhận hai người họ và đã trở 
thành những kẻ bị tiêu diệt. 


49. TA quả thật đã ban cho Musa Kinh Sách (Cựu Ước), 
mong rằng họ được hướng dẫn đúng đường. 


50. TA đã làm cho con trai của Maryam (Ysa) và mẹ của Y 
thành một hiện tượng lạ và TA đã để hai mẹ con họ định 
cư ở vùng đất cao, một chỗ nghỉ an lành với dòng suối 
chảy. 


51. Hỡi các Thiên Sứ, các ngươi hãy dùng thức ăn tốt và 
sạch, và các ngươi hãy làm việc thiện, bởi TA thực sự biêt 
rõ mọi điêu các ngươi làm. 


52. Thật ra cộng đồng này của các ngươi là một cộng 
đồng duy nhất và TA chính là Thượng Đề của các ngươi, 
cho nên, các ngươi hãy sợ TA (mà ngoan đạo). 


53. Thế nhưng họ đã chia rẽ thành những giáo phái riêng 
biệt và mỗi giáo phái hân hoan với điều mình đang có. 


54. Thế nên, Ngươi (hối Thiên Sứ Muhammagd) hãy cứ để 
mặc họ đắm mình trong sự ngu muội đến lúc (sự trừng 
phạt được giáng xuống). 


55. Có phải họ tưởng rằng việc TA gia tăng của cải và con 
cái thêm cho họ, 
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56. Là TA thúc đấy điều tốt đến cho họ ư? Không, họ 
không nhận thấy (sự thật của vấn đề). 


57. Quả thật, những người sợ Thượng Đề của họ, 


58. Những người có đức tin nơi các lời mặc khải của 
Thượng Đê của họ, 


59. Những người không tổ hợp những đối tác ngang vai 
cùng với Thượng Đề của họ, 


60. Những người cho đi những gì đã cho và tắm lòng của 
họ luôn lo sợ việc họ sẽ trở về trình diện Thượng Đề của 
họ. 


61. Những người đó mới thực sự là những người thi đua 
nhau làm việc thiện tốt, mới thực sự là những người tiên 
phong. 


62. TA không bắt bắt cứ linh hồn nào gánh vác quá khả 


năng của nó và TA đang giữ một tập hồ sơ ghi chép sự 
thật và họ sẽ không bị đối xử bất công. 


63. Không, trái tim của họ đang thờ ơ với Qur an này và 


họ còn những tội lỗi khác đang làm. 


64. Cho tới khi TA trừng phạt những kẻ sống xa hoa trong 
bọn họ thì họ mới van xin. 


65. Ngày hôm nay, các ngươi chớ khóc lóc van xin. Chắc 
chắn các ngươi sẽ không được TA cứu giúp. 


66. Quả thật, những lời mặc khải của TA đã được xướng 


đọc cho các ngươi nhưng các ngươi đã ngoảnh mặt bỏ đi. 


67. Các ngươi ngạo mạn xem thường Nó (Qur an), các 
ngươi thức thâu đêm tán gẫu chuyện không đâu. 


68. Tại sao họ không chịu suy ngẫm về lời phán hay phải 
chăng điều này chỉ đến với họ mà không đến với tổ tiên 
của họ trước đây? 


69. Hay phải chăng họ không nhận biết vị Thiên Sứ của 
họ nên mới từ chối Y? 
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70. Hay phải chăng họ nói Y bị điên? Không, Y (Thiên Sứ 
Muhammad) đã mang Chân Lý đến cho họ nhưng đa số 
bọn họ ghét sự thật. 


71. Nếu Chân Lý hùa theo những điều ham muốn của họ 
thì các tầng trời, trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn 
sẽ sụp đồ. Không, TA đã ban cho họ Lời Nhắc Nhở nhưng 
họ quay lưng với Lời Nhắc Nhở dành cho họ. 


72. Hoặc lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã đòi họ 
tiền công? (Chắc chắn điều đó không xảy ra) bởi phần trả 
công của Thượng Đề của Ngươi tốt hơn vì Ngài là Đắng 
Ban Phát tốt nhát. 


73. Quả thật, Ngươi đang kêu gọi họ đến với Con Đường 
Ngay Thẳng (con đường được hướng dẫn: Islam). 


74. Và quả thật, những ai không có đức tin nơi Đời Sau 
chắc chăn sẽ lạc xa con đường (Islam). 


75. Dẫu TA có thương xót họ và cứu họ thoát khỏi hoạn 
nạn thì chắc chăn họ cũng lại tiêp tục vượt giới hạn và 
lang thang lây lật. 


76. Quả thật, TA đã trừng phạt họ nhưng họ vẫn không 
chịu hạ mình trước Thượng Đề của họ và cũng không 
chịu van xin khẩn cầu. 


77. Mãi đến khi TA mở cánh cửa trừng phạt khủng khiếp 
dành cho họ (Hỏa Ngục ở Đời Sau) thì họ mới đâm ra 
tuyệt vọng trong đó. 


78. Ngài (Allah) là Đắng đã tạo cho các ngươi thính giác, 
thị giác và trái tim nhưng các ngươi lại rất ít tri ân Ngài. 


79. Ngài là Đắng đã rải các ngươi đông đảo trên khắp trái 
đât (với sự khác biệt tiêng nói, màu da, diện mạo) và (rôi 
đây) các ngươi sẽ được triệu tập đưa vê trình diện Ngài 
trở lại. 


80. Ngài là Đắng làm cho sống và làm cho chết, Ngài làm 
cho ban đêm và ban ngày luân chuyên tiêp nỗi nhau. Vậy 
chẳng lẽ các ngươi không suy ngẫm đề hiều ư? 
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81. Không, (những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh) nói những 
điều giống như những kẻ (phủ nhận sự Phục Sinh) của 
thời trước đã nói. 


82. Họ nói: “Lẽ nào chúng tôi được dựng sống lại sau khi 
chúng tôi đã chết đi và đã trở thành cát bụi và xương 
khô?” 


83. “Quả thật, chúng tôi cũng như ông bà cha mẹ của 
chúng tôi trước đây đêu được hứa điêu này, nhưng đó chỉ 
là truyện cô tích của người xưa (không hê có thật).” 


84. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Ngươi hãy nói với họ: 
“Trái đất và những ai sống trong đó thuộc về ai nếu các 
người là những người thực sự biết?” 


85. Họ sẽ nói: “Của Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy các 
người không lưu tâm ư?” 


86. Ngươi hãy hỏi họ: “Ai là Đắng Chúa Tế của bảy tầng 
trời và chiếc Ngai Vương Vĩ Đại?” 


87. Họ sẽ trả lời: “Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy sao các 
ngươi không sợ Ngài?” 


88. Ngươi hãy hỏi họ: “Ai nắm quyền chỉ phối vạn vật, 
toàn quyên thông trị mà không một sức mạnh nào cưỡng 
lại được nêu các người thực sự biêt?” 


89. Họ sẽ trả lời: “Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy sao các 
người mê muội (trong sự thờ phượng các thần linh hư cấu 
ngoài Ngài?}”. 


90. Không, TA (Allah) đã mang đến cho họ sự thật nhưng 
chính họ là những kẻ nói dối. 


91. Allah không nhận bát cứ ai làm con trai (của Ngài) và 
Ngài cũng không hề có bắt cứ thần linh nào bên cạnh 
Ngài (để chia sẻ cùng Ngài) bởi vì (nếu có nhiều thần linh 
cùng với Ngài) thì chắc chắn mỗi vị sẽ lấy đi cái mà mỗi vị 
đã tạo ra và chắc chắn vị này sẽ muốn cai trị vị kia (gây ra 
sự náo loạn). Quả thật, Allah quang vinh và tối cao hơn 
những gì họ đã qui cho Ngài. 


92. (Ngài là) Đắng biết điều vô hình và hữu hình. Cho nên, 
Ngài tối cao vượt xa hẳn những (thần linh) mà họ đã tổ 
hợp (cùng với Ngài). 
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93. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl) Ngươi hãy nói (trong lời ®ó¿422,1854 1 2 lổ 
cầu nguyện): “Lạy Thượng Đề của bề tôi, nếu Ngài cho bề ShẾP II 
tôi nhìn thấy điều (hình phạt) được hứa với họ,” 

94. “Thì xin Ngài, lạy Thượng Đề của bề tôi, đừng để bề đề *. bÉ lÝ gi ¿ si ốc 


tôi ở cùng với đám người làm điều sai quấy kia.” 


95. Quả thật, TA (Allah) thừa sức cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhamma9) nhìn thấy điều (hình phạt) mà TA cảnh báo 


họ. 

96. Ngươi hãy đáp lại điều xấu bằng điều tốt hơn. TA biết tụ 21E{ LÁ©zZÍ tzzÍ-a dt, si 
rõ những gì họ thốt ra. lí nhớt ha) CHẾ tên Voi Siê? 
97. Và Ngươi hãy (cầu nguyện) nói: “Lạy Thượng Đề của sa; EÍ cu62á #›:0h si Cố d8 


bề tôi, xin Ngài che chở bề tôi tránh xa khỏi những xúi bây 
của những tên Shaytan.” 


98. “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài che chở bề tôi ®os224 oÍ c; đu 1Š, 
(bằng việc) ngăn chúng không đến gần bè tôi.” V220 5ì pý tự ti T2 
99. Rồi đến khi một trong số họ đối diện với cái chết, y ® o2 Íc; đế TẠI +22⁄Í⁄Ú I§\ 
mới van nài kêu xin: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài DI Lê. X 

hãy cho bề tôi được quay lại (trần gian)! 


100. “Chắc chắn bề tôi sẽ hành đạo và làm điều thiện tốt ‹à Ÿ-€ ái c2 tà b2 | -Í 
mà bề tôi đã bỏ qua.” Không. Quả thật đó chỉ là lời nói thốt | 7” “* &› LỂ! đe 


ra trên môi mà thôi. Thế rồi trước mặt họ là cõi Barzakh ® ó2 si áI Củ sấy _ wÍU 
(ngăn cách họ với trân thê) cho đên Ngày họ được Phục = Í 
Sinh. 


101. Rồi khi tiếng còi (Tận Thế) được thổi, đó là Ngày sẽ v 31 lUẾC <1 Si ..2Íš sẻ Sứ 
chẳng còn tình máu mủ ruột thịt giữa bọn họ nữa và cũng 222 ren nỉ J2 lộ 
sẽ không có ai hỏi han đền ai. @® KỆ H6 co 


102. (Trong Ngày hôm đó), những ai mà bàn cân của họ S2 02 f2 đLÍ; b JÃ ta c1 s4 
có trọng lượng nặng (bởi những việc hành đạo và những Sẻ c k s2 SH 
việc làm thiện tôtï) thì họ sẽ là những người thành công. 


103. Còn những ai mà bàn cân của họ có trọng lượng nhẹ [x2 52 f @ñb 4° s2 đẤE 122 
(bởi những việc hành đạo và những việc làm thiện tốt) thì Tơ LỆ ĐM Q/RG 7 c đi xấyi 
họ sẽ là những kẻ đã làm bản thân mình thât bại. Họ sẽ @® ó¿4L£ 2⁄4 ó 42 ị 
phải ở trong Hỏa Ngục mãi mãi. Š, 

104. Lửa sẽ thiêu đốt gương mặt của họ và họ nhe răng gió tá; ;Á sàn ÿ2tlÏ c2) ¿it 


trong đó. 
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105. (Allah phán với họ): “Chẳng phải những lời mặc khải ⁄. +2 “Íz (2Ÿ xí; tế 5 *ÍÍ 
của TA đã được đọc cho các ngươi nghe nhưng các «% r8 d5 cấy 

ngươi đã phủ nhận đó sao?” ój©— 
106. Họ nài nỉ van cầu: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, bầy bú đ:, đ;ly tÍe đ<Í£ Vố; lú 
tôi đã chịu cùng cực và khổ ải, quả thật bày tôi thực sự là 190B, SP Tín SP Ng 
những kẻ lầm lạc.” ® œJ 
107. “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài cho bầy tôi ra “2E É6 Éš¿ 5Ú ta t¿ ‡Í tế 
khỏi Hỏa Ngục, nếu bày tôi tái phạm thì đích thực bày tôi ky Đp ta Đẹ ¿lệ 
là những kẻ làm điều sai quấy.” 

108. (Lúc đó, Allah) phán: “Các ngươi hãy cút vào trong @®o ;K‡ \? lý T225 (16 


đó (Hỏa Ngục) và chớ thưa bẩm gì với TA nữa!” 


109. Quả thật trong số đám bày tôi của TA, có một nhóm 

người thường nói: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, bầy tôi đã Ï 
tin, xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và xin Ngài thương xót đ&j 34 cay MP tí ¿6 
bây tôi bởi Ngài là Đâng thương xót tốt nhật.” 


(áp tý; ó;jyš 3e ó2 4 óẾ 25) 


110. Nhưng các ngươi (những kẻ vô đức tin) đã nhạo ¿Ễ. - Cty z@ -Í gÉc V2 >2 sả! { 

Trinh SE ENE : (653 l2~ >> SA 
báng họ đên nỗi (việc nhạo báng đó) làm cho các ngươi XU, „ cửa VI lếGó SG 0g 
quên đi Thông Điệp Nhắc Nhở của TA và các ngươi cứ hả cai -82 
hê cười nhạo báng họ. 
111. Ngày hôm nay, TA ban thưởng cho họ bởi những gì LẠ s22 2A, 222222 Ấ( 
họ đã kiên nhẫn chịu đựng. Họ thực sự là những người Nế Xi uyk: t£ Mác AI. 
chiến thắng. ® ó;j„ư' 
112. (Allah phán bảo những kẻ vô đức tin và những kẻ tội T..- -Ñị `... 
lỗi): “Các ngươi đã ở lại trên trái đất bao năm?” Ô 0+ 34£ 023) 4 câu c& Jễ 
113. Họ đáp: “Bày tôi đã ở lại đó một ngày hay nửa ngày cšsuÏÍ 62542 2z twki1lä 
gì đấy, xin hỏi những vị ghi chép.” 9 02601 0232002921 G2 ni l 
114. (Allah phán): “Các ngươi đã ở lại đó chỉ trong chốc -¿.C +2 f{ ÍXLú * xa T ö| đế 
lát mà thôi, phải chỉ các ngươi biết điêu đó.” Tơ ện vn 

đồ s 24124 

115. “Có phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ' ít ;2 fÍ- Œ£ z¿ “3z tí :# zã 
ngươi là để vui chơi vô ích và rằng các ngươi sẽ không gs c 
quay trở lại trình diện TA chăng?” đó 222 
116. Allah tối cao, Ngài là Đức Vua đích thực, không có TH. \ zấI 44 { đU¿Ï{ 3ãÍ bạ 
Thượng Đề nào khác ngoài Ngài, Ngài là Thượng Đề của C24100 9 4 Dh HÒA CN 
chiếc Ngai Vương Vinh Dự. ®œ« €ĩi 
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117. Ai cầu xin một thần linh nào đó cùng với Allah mà 
không có bất cứ bằng chứng nào (cho việc làm đó) thì 
việc tính số y thuộc về Thượng Đề của y. Quả thật những 
kẻ vô đức tin sẽ không thành đạt. 


118. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy cầu nguyện: 
“Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài tha thứ cho bề tôi và 
thương xót bề tôi bởi Ngài là Đắng thương xót tốt nhất!”. 





8 e0] x4 éS (S0 4£ 2Ó J5 
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Ji 





an ớt 40 «3 


1. (Đây là) chương Kinh TA ban xuống và qui định thành 
luật. TA ban xuống trong chương này những câu Kinh rất 
rõ ràng mong rằng các ngươi có thể ghi nhớ. 


2. Nam nữ phạm tội Zina(1), các ngươi hãy đánh mỗi 
người một trăm roi. Các ngươi chớ động lòng thương hại 
họ trong việc chấp hành mệnh lệnh của Allah nếu các 
ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Ngày Sau. Và các 
ngươi hãy mời một nhóm người có đức tin đến chứng kiến 
việc trừng phạt họ.! 


3. Người đàn ông Zina (gian dâm) không quan hệ tình dục 
ngoại trừ với người phụ nữ Zina hoặc với người phụ nữ 
thờ đa thần. (Tương tự), người phụ nữ Zina không quan 
hệ tình dục ngoại trừ với người đàn ông Zina hoặc với 
người đàn ông thờ đa thần. Và điều đó bị cắm đối với 
những người có đức tin. 


4. Những ai cáo buộc những người phụ nữ trinh thục (làm 
điều Zina) nhưng lại không đưa ra đủ bốn nhân chứng 
(cho điều cáo buộc đó) thì các ngươi hãy đánh họ tám 
mươi roi và sau này các ngươi chớ bao giờ nhận lấy bát 
cứ bằng chứng nào từ nơi họ nữa bởi họ là những kẻ nói 
dối và bắt tuân (Allah). 


5. Ngoại trừ những ai sau đó đã ăn năn sám hối và cải 
thiện bản thân thì quả thật Allah hằng tha thứ và nhân từ. 


6. Những ai cáo buộc vợ của họ (ngoại tình) nhưng không 
có ai làm nhân chứng (cho việc cáo buộc đó) ngoài bản 
thân họ thì mỗi người trong số họ phải thề bốn lần với 
Allah rằng mình là người nói thật. 


7. Và trong lời thề lần thứ năm rằng y sẽ bị Allah nguyền 
rủa nếu như y là kẻ nói dối. 
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! (1) Zina là danh từ mà Islam dùng để gọi hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân dù là gian dâm hay thông dâm. 
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8. Người vợ sẽ tránh được hình phạt (bị ném đá đến chết) 
nếu nữ ta thề bốn lần với Allah rằng y ta (người chồng) là 
kẻ nói dối. 


9. Và trong lời thề lần thứ năm rằng Allah sẽ giáng cơn 
thịnh nộ của Ngài lên nữ ta nêu chông của nữ ta là người 
nói thật. 


10. Nếu không nhờ hồng phúc và lòng thương xót của 
Allah dành cho các ngươi (thì quả thật các ngươi đã bị 
trừng phạt), tuy nhiên, Allah là Đắng Đại Lượng, Đắng Chí 
Minh. 


11. Quả thật, những kẻ vu khống ('A-ishah vợ của Thiên 
Sứ Muhamma9) chỉ gồm một phần tử nhỏ trong các 
ngươi. Các ngươi chớ nghĩ rằng đó là điều xấu cho các 
ngươi, mà (các ngươi hãy biết rằng) đó là điều tốt cho các 
ngươi. Mỗi người trong bọn họ (những kẻ vu khống) sẽ 
phải chịu sự trừng phạt cho tội mà họ đã gây ra, riêng kẻ 
chủ mưu sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp. 


12. Đáng lẽ ra khi nghe lời vu khống đó, những người có 
đức tin nam cũng như nữ nên nghĩ tốt cho các tín hữu của 
mình và nói với (những kẻ vu khống): “Đây rõ ràng là một 
sự vu khống!” 


13. Đáng lẽ ra họ phải đưa ra đủ bốn nhân chứng cho việc 
đó bởi lẽ khi họ không đưa ra đủ số lượng nhân chứng thì 
đối với Allah họ đích thực là những kẻ nói dối. 


14. Nếu không nhờ hồng phúc và lòng thương xót của 
Allah dành cho các ngươi ở đời này và ở Đời Sau thì chắc 
chắn các ngươi đã phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp về 
tội các ngươi đã loan (tin đồn thất thiệt). 


15. Khi các ngươi lan truyền (tin thất thiệt đó) cho nhau 
bằng chiếc lưỡi của các ngươi và các ngươi nói bằng 
miệng mồm của các ngươi về điều mà các ngươi không 
hề biết và các ngươi cho rằng đó là điều nhỏ nhặt, cỏn 
con (không đáng bận tâm) thì trái lại, đối với Allah, nó thực 
sự là một điều vô cùng trọng đại. 


16. Đáng lẽ ra khi nghe (tin đồn thất thiệt đó), các ngươi 
nên nói: “Bàn tán chuyện này không phải là việc của 
chúng tôi. Quang vinh và trong sạch thay Allah, đây quả là 
một sự vu khống hết sức nghiêm trọng!” 
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17. Allah khuyên các ngươi chớ đừng bao giờ tái phạm .kŠ Ẫ 4 za\,) 12,25 ði 2Í (s2 VỆ - 
điêu tương tự nêu các ngươi thực sự là những người có S9 tá P m 
đức tin. @® ‹21ˆ 
18. Allah trình bày rõ ràng cho các ngươi những lời mặc 5, c- # 1c A6Íc š2ŸÍ 22 —1 XÍ 2⁄22 
khải (của Ngài) và Allah là Đắng Toàn Tri, Đắng Chí Minh. Š cS* có? 465 có côn 
19. Quả thật những ai trong số những người có đức tin Sài 4 421120421522 2018 
: : sị Ẩ : ` Ấ xà: Ấ Giá x3 : ng) “+! O¿ 
thích cho chuyện xâu (tin đôn thât thiệt, lời vu không, lời Gia C ấn xé É 
gièm pha) được lan truyện rộng rãi thì sẽ phải chịu một sự XỦƑ VẤN, bó UÊT aÌ là ES „8i SƠN 
trừng phạt đau đớn ở trân thê và cả Đời Sau. Và Allah biệt = 
rõ (chân tướng sự thật) trong khi các ngươi không biết gì. 9 ó2 Ÿ “515 c2 
20. Nếu không nhờ hồng phúc và lòng thương xót của 2Í 5Í; 4, te để 134 Ýấp 


Allah dành cho các ngươi (thì quả thật các ngươi đã bị 


trừng phạt), tuy nhiên, Allah là Đắng Khoan Dung, Đắng ®£=? cay?” 
Nhân Từ. 
21. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đi theo se šTÍ «3282 L2 % ÁÍ 142 c3 2x2 
bước đường của Shaytan. Ai đi theo bước đường của S4 s độ GọA 2 0 ch” mì 
Shaytan thì nó sẽ xúi y làm chuyện xấu và tội lỗi. Nếu ;á~ J0 FũE 3⁄1 (42 &S _~ 
không nhờ hông phúc và lòng thương xót của Allah dành ñ N `. Í 
cho các ngươi thì sẽ không một ai trong các ngươi được (24222 c“Ê ¿ 401 -^¬š Ýj; <4 
tây sạch tội lôi, tuy nhiên, Allah tây sạch tội lôi cho ai Ngài "`... . .ẽ.ẽ.ẽ - 
muốn. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng ở 2 40L 2©; tái 2“l j2 c— x§ 
Biết. 2 \< 8 - 25 TÊN in, 
@ “ad trơn 4012 zV^5 
22. Những người giàu có và dư dả trong các ngươi chớ L2? olä 14 lÝ; >á ; f{ kÍ s Á; 
thề một cách dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho bà 9 271 07H hộ 


- 


con họ hàng của mình, cho những người khó khăn, và cho | „6ƒ kè“ ó2 2l Kế: b đi d) 
những người di cư vì con đường của Allah (đã liên can : 


® Ty 


~ 
%o 
4 4 sø 


trong vụ phao tin đồn xấu về “A-ishah). Họ hãy nên đại Í 2244 o2 VÌ Ä1zj;Ï AzÌ4 
lượng và bỏ qua. Lễ nào các ngươi không thích được ".. 
AIlah tha thứ cho các ngươi hay sao?! Quả thật, Allah là & “.. 2) 


Đắng Hằng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.(2)! 


23. Quả thật những ai vu khống những người phụ nữ có caá„ĐÍÍ Si Pa. XI 
đức tin trinh thục và ngay thơ (làm điêu Zina) thì họ sẽ bị là 2W: 
nguyễn rủa trên trần thế và cả Đời Sau; và họ sẽ phải chịu ® £;b£ đuii£ cấ: ÿ/ :JƑNI đÍ ¿ Ka 
sự trừng phạt khủng khiệp. Ñ 


nai ó 








! (2) Câu Kinh này được mặc khải xuống để nhắc nhở ông Abu Bakr, thân phụ của bà “A-ishah, phu nhân của Thiên Sứ 

Muhammad, khi ông thề tuyên bố rằng ông sẽ không chu cấp lương thực cũng như sẽ không hỗ trợ cho Mistah (tên thật 
là 'Awf) bin Uthathah bát cứ thứ gì. Mistah là một người bà con họ hàng của ông Abu Bakr, người mà trước đó ông vẫn 

thường chu cấp lương thực và hỗ trợ những thứ cần thiết. Do người này đã liên can trong vụ vu khống 'A-ishah con gái 

mình nên ông đã thề dứt khoát như thế vì quá tức giận. Nhưng sau khi câu Kinh này được ban xuống, ông Abu Bakr đã 
hủy lời thề và tiếp tục chu cấp và trợ giúp cho Mistah trở lại giống như trước. 
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24. Vào Ngày mà chiếc lưỡi, bàn tay cũng như bàn chân 
của họ sẽ đứng ra làm chứng chống lại họ về những gì 
mà họ đã làm. 


25. Vào Ngày hôm đó, Allah sẽ thanh toán mọi việc làm 
của họ và họ sẽ biết Allah đích thực là chân lý hiển hiện. 


26. Những phụ nữ hư đốn xứng đôi với những đàn ông hư 
đốn và những đàn ông hư đốn xứng đôi với những phụ nữ 
hư đốn; những người phụ nữ trinh thục đoan chính xứng 
đối với đàn ông đứng đắn và đàn ông đứng đắn xứng đối 
với phụ nữ trinh thục đoan chính. Những người (đoan 
chính, đứng đắn) này vô can với những điều họ nói, họ sẽ 
được tha thứ và sẽ được ban cho bổng lộc vinh dự (Thiên 
Đàng). 


27. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đi vào 
nhà của người khác trừ phi các ngươi đã xin phép và 
chào Salam đến chủ nhà. Điều đó tốt cho các ngươi mong 
rằng các ngươi lưu tâm. 


28. Nhưng nếu các ngươi không thấy ai trong nhà thì các 
ngươi cũng chớ vào cho đến khi các ngươi được cho 
phép; còn nếu các ngươi được bảo ra về thì các ngươi 
hãy ra về, điều đó trong sạch cho các ngươi hơn, và Allah 
biết rõ những gì các ngươi làm. 


29. Các ngươi không bị tội khi vào những ngôi nhà vắng 
chủ nhưng trong đó có đồ đạc của các ngươi. Quả thật, 
Allah biết rõ những gì các ngươi phơi bày cũng như 
những gì các ngươi giấu kín. 


30. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl) Ngươi hãy bảo những 
người có đức tin nam hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn 
phần kín (cơ thể) của họ, điều đó trong sạch hơn cho họ. 
Quả thật, Allah thông toàn mọi điều họ làm. 


31. Và Ngươi hãy bảo những người có đức tin nữ hạ thấp 
cái nhìn xuống và giữ phần kín (cơ thể) của họ; Ngươi hãy 
bảo họ chớ phô bày nét đẹp của họ ra ngoài ngoại trừ 
những bộ phận nào lộ ra tự nhiên (gương mặt, bàn tay); 
Ngươi hãy bảo họ phủ khăn xuống che ngực; Ngươi hãy 
bảo họ chớ phô bày nét đẹp của họ ra ngoại trừ đối với 
chồng, cha ruột, cha chồng, con trai ruột, con trai của 
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chồng, anh em trai ruột, con trai của anh em trai ruột, con 
trai của chị em gái ruột, những người phụ nữ giúp việc, 
những người đàn ông nô lệ thuộc quyền sở hữu của họ, 
những người đàn ông phục dịch đã mãn dục, hoặc những 
bé trai chưa có cảm giác với phần kín của phụ nữ; và 
Ngươi hãy bảo họ chớ đánh chân mạnh xuống đất hàu để 
người khác biết được đồ trang sức được giấu trong người 
của họ. Và tất cả các ngươi hãy quay về sám hối với 
Allah, hỡi những người có đức tin, mong rằng các ngươi 
thành đạt. 


32. Các ngươi (hỡi những người có đức tin nam nữ) hãy 
kết hôn với những người độc thân trong các ngươi và 
những người đức hạnh trong số những người nô lệ nam 
và nữ của các ngươi. Nếu họ nghèo thì Allah sẽ làm cho 
họ giàu bởi hồng phúc của Ngài, quả thật Allah là Đắng có 
bổng lộc bao la, là Đắng hằng biết (mọi việc). 


33. Đối với những ai không có điều kiện để kết hôn thì hãy 
kiềm chế (bản thân không phạm điều Haram) cho đến khi 
Allah làm cho họ giàu có bởi hồng phúc của Ngài. Và 
những ai trong số những người nô lệ thuộc quyền sở hữu 
của các ngươi muốn một chứng thư (chuộc tự do cho bản 
thân họ) thì các ngươi hãy viết cho họ nếu các ngươi biết 
họ là những người tốt, và các ngươi hãy đưa cho họ (món 
quà) từ tài sản mà Allah đã ban cấp cho các ngươi. Các 
ngươi chớ vì lợi ích cuộc sống trần thế mà ép những phụ 
nữ nô lệ của các ngươi hành nghề mãi dâm nếu họ muốn 
giữ tiết hạnh. Và nếu ai cưỡng ép họ thì sau việc cưỡng 
ép đó, Allah vẫn tha thứ và khoan dung (đối với những 
nạn nhân bị cưỡng ép, tội của họ được qui cho những ai 
cưỡng ép họ). 


34. Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống cho các ngươi 
những lời mặc khải rõ ràng cùng với những bài học (được 
rút ra từ những câu chuyện) của những người trước các 
ngươi và lời khuyên răn dành cho những người ngoan 
đạo. 


35. Allah là Ánh Sáng của các tầng trời và trái đất. Hình 
ảnh Ánh Sáng của Ngài giống như một ngọn đèn được 
đặt ở một hốc tường, ngọn đèn nằm trong một chiếc lồng 
thủy tinh, lồng thủy tinh như một ngôi sao lắp lánh; ngọn 
đèn được thắp từ một loại dầu của cây ô liu ân phúc, 
không cần mặt trời ở hướng đông hay ở hướng tây, dầu 
của nó gần như muốn tỏa sáng mặc dù lửa vẫn chưa 
chạm đến; ánh sáng bên trên ánh sáng. Allah hướng dẫn 
đến Ánh Sáng của Ngài đối với ai Ngài muốn. Allah đưa ra 
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hình ảnh thí dụ cho nhân loại bởi vì Allah là Đắng Hằng 
Biết mọi thứ. 


36. (Ánh Sáng của Allah tỏa ra) trong các ngôi nhà 
(Masjid), nơi mà Allah cho phép được dựng lên, được giữ 
sạch, và được tôn vinh; và là nơi mà tên của Ngài được 
tụng niệm và được tán dương sáng tối. 


37. Những người mà việc mua bán đổi chác cũng như 
việc làm ăn kinh doanh không làm họ xao lãng việc tưởng 
nhớ Allah, không làm họ xao lãng việc dâng lễ nguyện 
Salah và xuất Zakah; họ luôn sợ cho cái Ngày mà những 
con tim cũng như những cặp mắt sẽ đảo lộn (vì sợ hãi và 
hoảng loạn cho việc sẽ bị Allah xét xử). 


38. (Những người đó) sẽ được Allah ban cho phần 
thưởng tốt đẹp về những gì mà họ đã làm và Ngài sẽ ban 
thêm cho họ từ hồng phúc nơi Ngài. Quả thật, Allah ban 
phát bổng lộc một cách vô kể cho bắt cứ ai Ngài muốn. 


39. Những người vô đức tin, việc làm của họ giống như ảo 
ảnh nơi sa mạc mà một người đang khát cứ tưởng đó là 
nước cho tới khi y đến đó thì y không thấy gì cả, y chỉ thấy 
Allah nơi đó đang đợi xét xử y. Quả thật, Allah nhanh 
chóng trong việc xét xử và thanh toán. 


40. Hoặc (tình cảnh của người vô đức tin) giống như (y 
đang ở dưới) bóng tối trong lòng biển, bên trên bị bao phủ 
bởi một lớp sóng và bên trên lớp sóng lại là một đám mây, 
lớp tối này chồng lên lớp tối kia, khi y đưa tay ra thì y 
không thể nhìn thấy tay của mình. Và ai mà Allah không 
cho y ánh sáng thì y không thể nào có được ánh sáng. 


41. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy vạn 
vật trong các tầng trời và trái đất đều tán dương Allah 
ngay cả những loài chim đang xòe đôi cánh của chúng? 
Quả thật, mỗi vật đều biết cách dâng lễ nguyện Salah 
cũng như cách tán dương (Allah) của riêng mình; và Allah 
biết rõ những gì chúng làm. 


42. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 
một mình Allah và tất cả mọi vật đều phải trở về với Ngài. 
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43. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) không thấy việc 
Allah di chuyển các đám mây rồi gom chúng lại thành một 
khối lớn và sau đó Ngươi sẽ thấy nước từ giữa khối mây 
đó rơi xuống? Ngài ban từ bầu trời xuống (những đám 
mây to như) những quả núi bên trong chứa mưa đá mà 
Ngài dùng để trừng phạt ai Ngài muốn và Ngài lấy nó đi 
khỏi ai Ngài muốn. Tia chớp của những đám mây đó gần 
như làm hoa mắt (con người). 


44. Allah lật trở đêm ngày, quả thật trong sự việc đó là bài 
học cho những người biêt quan sát và thâu hiệu. 


45. Allah đã tạo ra mọi sinh vật từ nước. Có loài di chuyển 
bằng bụng, có loài di chuyển bằng hai chân, và có loài di 
chuyển bằng bốn chân. Allah tạo ra bất cứ thứ gì Ngài 
muốn, quả thật Allah là Đắng Toàn Năng trên mọi việc. 


46. Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống những lời mặc khải 
rất rõ ràng, và Allah hướng dẫn ai Ngài muốn đến với con 
đường ngay thẳng. 


47. Họ (những kẻ giả tạo đức tin —- Munafiq) nói “Chúng tôi 
đã có đức tin nơi Allah và Thiên Sứ và chúng tôi xin vâng 
lệnh” nhưng rồi sau đó một phần tử của họ quay đi. Quả 
thật, họ không phải là những người có đức tin. 


48. Khi họ được mời gọi đến với Allah và vị Thiên Sứ của 
Ngài để Y phân xử giữa bọn họ thì một thành phần trong 
bọn họ quay bỏ đi. 


49. Nhưng nếu họ gặp phần phải thì họ mới liền đến gặp 
Thiên Sứ (Muhammad). 


50. Có phải trong tim của họ có một chứng bệnh hoặc 
phải chăng họ hoài nghi hay phải chăng họ sợ Allah và 
Thiên Sứ của Ngài xử ép họ? Không phải vậy, mà bởi vì 
họ là những kẻ làm điều sai quấy. 





2 


¿08 -Ñ Ø ge< œ% 4 óÍ 2 đ 
-A+ ö+£24 ó3 ¿Z2 0É) SA v2 

5 02 te d+ o2 2Í $2 J9 
2U d2 oê 2 1U và su o2 
@„ 721 C08114đ831E6 6ý 


153 Z2al 6Š ¿ óJ 265 JZÍ 4Í c4) 

@ „2;3l 

lộ vn 
ở2 c2 Q92 `... 

Ý£ ái óJ z4 6 Ấ6Í đI⁄ & NÌEc + 

® 23ố so # 

2 œ2 624 4u Äâý ca6zz2 cú tđại 1á 

® „#22 be d| 


dzu ký 66Eb J;/2102 4 ứab 6 Tàu 
& 2 A2, < 


š « z~ 22 
2 CÓ lo 2 c2 do 2 


K2 21 s4) đ01 cải là 3 lôj? 
:ƒ&m EING2 B2) 0 AE ĐÀ S2 SÈ 2Ò ÁU DỊ 
Ậ rổ Az, 2 


Œ „2ˆ ce án? 


® 6e42 si 56 đ2Í Hd s& 0b 


-*écÍ 64% l6 du#2 coŠ 
© „¿4É ¿& ó5) ÿ ›Ä2252 le 4 


An-Nur 


374 


51. Quả thật, lời của những người có đức tin thực sự khi 
được mời gọi đến với Allah và Thiên Sứ của Ngài để Y 
phân xử các vụ việc giữa họ là: “Chúng tôi xin nghe và 
vâng lời”. Và họ chính là những người thành đạt. 


52. Những ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài, sợ 
Allah và ngoan đạo đối với Ngài thì họ là những người sẽ 
giành thắng lợi. 


53. Họ (những kẻ giả dối) thề thốt với Allah bằng lời thề 
trọng đại rằng nếu Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) ra lệnh 
bảo họ (chiến đấu) thì chắc chắn họ sẽ ra đi chiến đấu. 
Ngươi hãy bảo họ: “Các ngươi chớ thề thốt làm chỉ, sự 
vâng lời là điều đã được rõ. Quả thật Allah thông toàn tất 
cả mọi điều các ngươi làm”. 


54. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Thiên Sứ Muhammad): “Các 
ngươi hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Thiên Sứ (của 
Ngài).” Nhưng nếu các ngươi ngoảnh đi (không chịu tuân 
lệnh) thì quả thật Y (Muhammag) chỉ chịu trách nhiệm về 
việc làm của Y còn các ngươi phải chịu trách nhiệm cho 
việc làm của các ngươi, ngược lại, nếu các ngươi tuân 
lệnh Y thì các ngươi sẽ được hướng dẫn đúng đường. 
(Và các ngươi hãy biết rằng) nhiệm vụ của Thiên Sứ chỉ là 
truyền đạt rõ ràng (bức Thông Điệp của Allah). 


55. Allah đã hứa với những người có đức tin và hành 
thiện trong số các ngươi rằng Ngài sẽ làm cho họ trở 
thành những người quản lý và lãnh đạo trên trái đất giống 
như những người đã trở thành những người quản lý và 
lãnh đạo trước họ, và Ngài sẽ làm cho họ ỗn định tôn giáo 
của họ, tôn giáo mà Ngài đã hài lòng cho họ, và Ngài sẽ 
đổi lại cho họ sự an ninh và yên bình sau cảnh phập 
phòng lo sợ (với điều kiện) họ chỉ thờ phượng một mình 
TA và không tổ hợp với TA bắt cứ gì. Và ai vô đức tin sau 
đó thì họ là những kẻ quấy rối và đại nghịch. 


96. Các ngươi hãy chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, hãy 
xuât Zakah và hãy tuân lệnh vị Thiên Sứ (của Allah), 
mong răng các ngươi được thương xót. 


57. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) chớ nghĩ rằng những 
kẻ vô đức tin sẽ thoát khỏi (Allah) trên trái đất, rồi đây chỗ 
ngụ của họ sẽ là Hỏa Ngục, một nơi quay về vô cùng tồi 
tệ. 
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58. Hỡi những người có đức tin, những ai dưới quyền của 
các ngươi cũng như những đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì 
phải xin phép các ngươi (khi muốn vào phòng riêng của 
các ngươi) vào ba thời điểm: lúc trước cuộc lễ nguyện 
Salah Fajr, lúc các ngươi cởi trần để (nằm nghỉ) buổi trưa, 
và lúc sau cuộc lễ nguyện Salah 'I-sha'. Đó là ba thời điểm 
riêng tư mà các ngươi thường ở trần để nghi ngơi. Các 
ngươi cũng như họ sẽ không bị tội ngoài ba thời điểm đó 
nếu các ngươi qua lại giao tế với nhau. Như thế đó, Allah 
trình bày các lời mặc khải của Ngài một cách rõ ràng cho 
các ngươi và Allah là Đắng Toàn Tri, Đắng Chí Minh. 


59. Và khi những đứa trẻ của các ngươi đến tuổi dậy thì, 
các ngươi hãy bắt chúng xin phép (khi muốn vào phòng 
riêng của các ngươi) giống như những người trước chúng 
đã xin phép. Như thế đó, Allah trình bày các lời mặc khải 
của Ngài một cách rõ ràng cho các ngươi và Allah là Đắng 
Toàn Tri, Đắng Chí Minh. 


60. Những người phụ nữ đã quá tuổi không còn ham 
muốn tình dục thì họ không bị tội nếu như họ cởi lớp áo 
ngoài của họ ra không vì mục đích phô bày nét đẹp thân 
thể, nhưng nếu họ không cởi thì sẽ tốt hơn. Quả thật, 
Allah là Đắng Hằng Nghe, Hằng Biết. 


61. Người mù, người què, người bệnh và cả bản thân các 
ngươi sẽ không bị tội nếu các ngươi dùng bữa tại nhà của 
các ngươi hoặc tại nhà của cha, của mẹ, của anh em ruột, 
của chị em ruột, của chú bác, của cô, của cậu, của dì, 
hoặc tại nhà mà các ngươi giữ chìa khóa, hoặc tại nhà 
của bạn. Các ngươi sẽ không bị tội nếu các ngươi ăn 
cùng nhau hay ăn riêng từng nhóm. Tuy nhiên, khi nào 
các ngươi muốn vào nhà thì các ngươi hãy chào Salam 
đến nhau bằng lời chào phúc lành mà Allah đã dạy cho 
các ngươi. Như thế đó, Allah trình bày các lời mặc khải 
của Ngài một cách rõ ràng cho các ngươi mong rằng các 
ngươi thấu hiểu. 
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62. Quả thật những người có đức tin thực sự chính là 
những người đã tin nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài và khi 
ở cùng với Y (Thiên Sứ) để bàn công việc chung thì họ 
không ngang nhiên bỏ ởi trừ phi đã xin phép Y. Quả thật, 
những ai xin phép Y là những người thực sự có đức tin 
nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài. Do đó, nếu họ xin phép 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) để đi lo việc riêng của 
họ thì Ngươi hãy chấp thuận cho ai Ngươi muốn trong số 
họ và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ cho họ bởi Allah là 
Đắng hằng tha thứ, Đắng Khoan Dung. 


63. Các ngươi chớ coi việc Thiên Sứ (Muhammagd) mời 
gọi các ngươi giống như việc các ngươi mời gọi nhau.(3) 
Quả thật, Allah biết rõ những ai trong các ngươi lén lút bỏ 
đi. Do đó, những ai trái lệnh của Y hãy coi chừng gặp phải 
họa hoặc gặp phải sự trừng phạt đau đớn.! 


64. Quả thật, vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều là 
của Allah. Ngài chắc chắn biết rõ điều mà các ngươi định 
làm, (và rồi đây) vào một Ngày họ sẽ được trở về trình 
diện Ngài để Ngài cho họ biết về những gì họ đã làm. Quả 
thật, Allah biết rõ tất cả mọi thứ. 
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1. Hồng phúc thay Đắng đã ban xuống Tiêu Chuẩn phân 
biệt phúc tội cho người bề tôi (Muhammad) của Ngài để Y 
làm vị cảnh báo cho muôn loài. 


2. Đắng mà quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều 
thuộc về riêng một mình Ngài, Ngài không nhận (bắt cứ ai) 
làm con trai và Ngài cũng không hề có bát cứ đối tác nào 
chia sẻ cùng Ngài trong việc ngự trị (vũ trụ); Ngài đã tạo 
hóa vạn vật và định cho mỗi vật với mức lượng nhất định. 


3. (Những kẻ thờ đa thần) tôn thờ ngoài Ngài các thần linh 
không có khả năng tạo hóa ra bất cứ thứ gì và chính 
chúng lại là những tạo vật được tạo ra, chúng không có 
khả năng gây hại hay ban lợi gì cho bản thân chúng, 
chúng không có khả năng làm cho chết hay làm cho sống 
và cũng không có khả năng phục sinh. 


4. Những kẻ vô đức tin nói: “Đây chỉ là điều dối trá mà Y 
(Muhammagd) đã bịa đặt và một nhóm người nào đó đã 
giúp Y (làm ra Qur an)”. Nhưng quả thật họ mới chính là 
những kẻ sai quấy và đặt điều dối trá. 


5. Họ bảo: “Chỉ là chuyện cổ tích của người xưa được viết 
lại và đã đọc cho Y nghe sáng chiêu mà thôi!” 


6. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammadl) hãy nói với họ: “Nó 
(Quran) là do Đáng hằng biết những điều bí mật trong các 
tầng trời và trái đất ban xuống. Ngài đích thực là Đắng 
Hằng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.” 


7. Họ (những kẻ vô đức tin) nói: “Thiên Sứ gì mà ăn thức 
ăn và đi rong giữa chợ thế kia! Đáng lẽ ra phải có một vị 

Thiên Thần nào đó được cử xuống làm vị cảnh báo cùng 
với Y thì mới phải lý!” 


8. “Hoặc đáng lẽ ra Y phải được ban cho một kho tàng 
châu báu hoặc Y phải có một ngôi vườn để Y ăn trái quả 
từ nó, (thế mới là hợp lý)!” Và những kẻ sai quấy nói: “Các 
người chỉ đang nghe theo một tên bị bùa ém!” 





3?2 < 


°&d 32 Úe 66;ÄÍ đ5 ¿3Í #Œ 
®0,s s„1ái 


l8 36 2 02Yb z<<lÍ d2 ¿5 (s3Ï 
-.⁄4 


;o* Š đá dỦÏi ä đu 4s“ s24 


34% 


@ Í2 55 s22225 


-&s Ức$ 6 „i1 Ý Ä@J¿ 20y5 sua 2ï, 
29423 „2 
®1x8 Ý; 5z“ ; 6 sếu 


s 
Gv 
ñ 
Ẽ 
C 
= 
v. +\ 


@924 %6 ÝJ 


AI-Furqan 378 


9. Ngươi hãy xem cách họ đưa ra các hình ảnh thí dụ về 
Ngươi. Họ đã lầm lạc nên không thể tìm thấy con đường 
(đúng đắn). 


10. Thật hồng phúc thay cho Đắng mà nếu Ngài muốn 
Ngài sẽ làm ra cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) những 
thứ còn tốt hơn những thứ đó. (Rồi đây Ngươi sẽ được 
ban cho) các ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng 
sông chảy và Ngài sẽ làm ra cho Ngươi các tòa lâu đài. 


11. Không! (Những kẻ vô đức tin) phủ nhận Giờ Tận Thé, 
và TA (Allah) đã chuẩn bị cho những ai phủ nhận Giờ Tận 
Thế lửa ngọn cháy bùng. 


12. Khi Hỏa Ngục nhìn thấy họ từ đằng xa, họ sẽ nghe 
thấy tiếng gào thét dữ dội của nó. 


13. Rồi khi họ bị xích và bị ném vào trong một xó chật hẹp 
của Hỏa Ngục, họ sẽ kêu than và mong được chêt phứt 
cho xong. 


14. (Rồi có tiếng bảo họ): “Ngày hôm nay, các ngươi chớ 
kêu la cũng như chớ mong được chêt phứt cho xong mà 
các ngươi hãy kêu la và mong được chêt nhiêu lân”. 


15. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với họ: “Cái 
đó (hình phạt nơi Hỏa Ngục) tốt hơn hay Thiên Đàng Vĩnh 
Cửu được hứa cho những người ngoan đạo tốt hơn?” 
Thiên Đàng chắc chắn sẽ là phần thưởng và là nơi đến 
cuối cùng của họ. 


16. Họ sẽ sống trong đó mãi mãi và họ sẽ có được bắt cứ 
thứ gì họ muốn. Đó là lời hứa mà Thượng Đề của Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ Muhammad) bắt buộc phải thực hiện. 


17. Và vào ngày mà Allah sẽ tập trung họ cùng với những 
thứ mà họ thờ phượng ngoài Ngài, Ngài sẽ phán bảo 
(những kẻ được thờ phượng): “Các ngươi dẫn đám bề tôi 
của TA lạc lối hay tự bản thân họ lầm lạc?” 
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18. (Những kẻ được thờ phượng ngoài Allah) nói: “Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Bằy tôi (và cả bọn họ) không 
ai được phép nhận lấy ngoài Ngài bất kỳ ai (vật gì) làm 
đắng bảo hộ. Tuy nhiên, Ngài đã ban cho họ cũng như 
cha mẹ của họ mọi thứ tiện nghi (của thế gian) để rồi họ 
đã quên mắt Lời Nhắc Nhở (của Ngài) và đã trở thành 
những kẻ suy đốn. 


19. Allah phán bảo (những kẻ thờ đa thần): “Quả thật, 
(những thần linh mà các ngươi thờ phượng ngoài TA) đã 
khẳng định các ngươi gian dối về những điều mà các 
ngươi nói. Cho nên, các ngươi không thể gở gạc cũng 


không được giúp đỡ." Và người nào trong các ngươi làm 
điều sai quấy thì TA sẽ cho y nếm sự trừng phạt to lớn. 


20. Tất cả các vị Thiên Sứ mà TA đã cử phái đến trước 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) đều là (những người 
phàm), họ đều ăn thức ăn và đi rong giữa chợ. Quả thật, 
TA dùng một số người này thử thách một số người kia để 
xem các ngươi có kiên nhẫn chịu đựng hay không, và 
Thượng Đề của Ngươi là Đắng Hằng Tháy (hét tất cả mọi 
sự việc). 


21. Những kẻ không hy vọng gặp TA (ở Đời Sau) nói: 
“Đáng lẽ ra phải có Thiên Thần nào đó được cử xuống 
cho bọn ta hoặc bọn ta phải nhìn thấy Thượng Đề của 
mình, (như thế mới hợp lý chứ).” Quả thật, họ đã tự cao 
và tự đại quá mức. 


22. Vào ngày mà họ sẽ thấy các Thiên Thần, đó là ngày 
mà những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào và các 
Thiên Thần sẽ bảo họ: “Dang ra, hãy dang ra xal” 


23. Và TA sẽ xét lại mọi việc mà họ đã làm, tất cả đều bị 
TA biến nó thành tro bụi bay tứ tán. 


24. Vào ngày đó, những cư dân của Thiên Đàng (những 
người có đức tin) sẽ có một chỗ ngụ tốt đẹp và một nơi 
nghỉ tuyệt vời. 


25. Và vào Ngày mà bầu trời và những đám mây sẽ bị 
tách ra, rôi các Thiên Thân sẽ được cử xuông đông đảo. 


26. Vương quyền đích thực của Ngày hôm đó thuộc về 
một mình Đắng Độ Lượng, và đó là ngày đầy khó khăn và 
khốn khổ cho những kẻ vô đức tin. 
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27. Và vào Ngày mà kẻ làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu 
ngón tay vừa than thở (trong hối tiếc): “Ôi giá như mình đã 
đi theo con đường cùng với Thiên Sứ (Muhammad).” 


28. “Ôi thật khốn khổ thay, ước gì mình đừng làm bạn với 
kẻ đó!” 


29. “Quả thật, chính hắn đã đưa mình lạc khỏi Thông Điệp 
Nhắc Nhở sau khi mình đã tiếp thu Nó, quả thật Shaytan 
chính là một tên phản bội loài người.” 


30. Và Thiên Sứ (Muhammad) nói: “Lạy Thượng Đề của 
bề tôi, quả thật người dân của bề tôi đã xao lãng Qur'an 
này!” 


31. Như thế đó, TA đã lập cho mỗi vị Nabi một số kẻ thù 
trong đám người tội lỗi, nhưng Thượng Đề của Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) đủ làm một Vị Hướng Dẫn và một 
VỊ Cứu Tinh (cho Ngươi). 


32. Những kẻ vô đức tin bảo: “Đáng lẽ ra Qur'an nên 
được mặc khải cho Y trong một lần mới đúng!” (TA mặc 
khải xuống) như thế là để TA củng cố tắm lòng của Ngươi 
(Muhammagd); và TA đọc Nó dần dần theo từng giai đoạn. 


33. Không một hình ảnh thí dụ nào do chúng mang đến 
hỏi Ngươi mà TA lại không mang sự thật và lời giải thích 
tốt đẹp nhất đến cho Ngươi (để đối đáp với họ). 


34. Những kẻ bị tập trung úp mặt xuống để tống vào Hỏa 
Ngục là những kẻ có nơi ở xâu xa nhất và là những kẻ ở 
trên con đường lâm lạc. 


35. Quả thật, TA đã ban Kinh Sách cho Musa và TA đã chỉ 
định người anh em của Y, Harun, làm một người phò tá 
cho Y. 


36. TA đã phán bảo (cả hai): “Hai ngươi hãy ra đi gặp đám 
người đã phủ nhận những Phép Lạ của TA.” (Nhưng đám 
người đó đã phủ nhận hai người họ) nên TA đã tiêu diệt 
tất cả bọn chúng. 


37. Người dân của Nuh, khi họ cho những Thiên Sứ (của 
TA) nói dối, TA đã nhắn chìm họ dưới nước và lấy họ làm 
một bài học cảnh cáo nhân loại. Và TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy hình phạt đau đón. 
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38. Dân “Ad, dân Thamud, dân Rass và nhiều thế hệ giữa 
họ cũng đã chịu số phận tương tự. 


39. TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những hình ảnh thí dụ 
và TA đã tiêu diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp. 


40. Quả thật họ (những người Quraish) đã đi ngang qua 
một thị trắn bị tàn phá bởi một trận mưa hiểm ác. Thế, họ 
đã không từng nhìn thấy nó hay sao? Không, họ không 
mong được phục sinh trở lại (cho việc xét xử). 


41. Khi thấy Ngươi, họ chỉ chế giễu Ngươi, họ thường 
bảo: “Lẽ nào đây là kẻ mà Allah cử đến làm Thiên Sứ cho 
bọn mình chăng?” 


42. “Quả thật, suýt nữa thì Y đã làm cho bọn mình từ bỏ 
những thần linh của bọn mình mát rồi nếu như bọn mình 
không thực sự kiên trì với các đắng áy.” Rồi đây khi đối 
diện với sự trừng phạt thì họ sẽ biết ai thực sự mới là kẻ 
đã lầm lạc. 


43. Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) có thấy kẻ đã lấy dục 
vọng của mình làm thần linh của y hay không? Lẽ nào 
Ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc làm của y?l 


44. Lẽ nào Ngươi nghĩ đa số bọn họ nghe hoặc hiểu ư? 
Họ thật ra chẳng khác nào súc vật; không, họ thậm chí 
còn tệ hơn. 


45. Lẽ nào Ngươi đã không nhìn thấy việc Thượng Đề của 
Ngươi đã kéo dài cái bóng như thế nào ư? Nếu muốn, 
Ngài có thể làm cho nó đứng yên tại chỗ. Nhưng rồi TA đã 
dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó (khiến nó thay đổi 
dài ngắn khác nhau). 


46. Rồi TA dần dần thu nó (cái bóng) lại một cách đơn 
giản (qua sự lên cao của mặt trời). 


47. Ngài (Allah) là Đắng đã làm cho các ngươi ban đêm 
thành một tắm phủ, giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và 
ban ngày thành (thời gian lý tưởng) để hoạt động cho 
cuộc sống. 
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48. Ngài là Đắng đã gởi những luồng gió làm tín hiệu báo 
trước cơn mưa của Ngài sắp đến. Và TA ban từ trên trời 
xuống nguồn nước tinh khiết. 


49. Để TA dùng nó làm sống lại lớp đất chết khô và để giải 
khát động vật và loài người trong sô tạo vật mà TA đã tạo 
ra rất nhiều. 


50. Quả thật, TA đã phân phối số nước đó giữa họ để họ 
biết ghi nhớ, nhưng đa số nhân loại thường vô ơn. 


51. Nếu muốn, TA có thể cử đến với mỗi thị trấn một 
người Cảnh Báo. 


52. Bởi thế, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) chớ nghe theo 
những kẻ vô đức tin mà hãy dùng Qur an đấu tranh chống 
lại họ bằng một cuộc đấu tranh mạnh mẽ. 


53. Ngài là Đắng đã làm cho hai biển nước tự do chảy, 
một loại là nước ngọt dễ uống và một loại là nước mặn và 
chát. Ngài đã dựng một bức chắn tách biệt giữa chúng 
không cho chúng trộn lẫn với nhau. 


54. Ngài là Đắng đã tạo hóa con người từ nước (tinh 
dịch), rồi Ngài thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt, mối 
quan hệ hôn nhân. Và Thượng Đề của Ngươi là Đắng 
Toàn Năng. 


55. Nhưng họ lại tôn thờ ngoài Allah những vật không giúp 
ích cũng như không gây hại được họ; và kẻ vô đức tin 
luôn (đi theo Shaytan) chống đối lại Thượng Đề của y. 


56. TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đến 
chỉ để làm một người báo tin mừng và một người cảnh 
báo. 


57. Ngươi hãy nói (với họ): “Ta không đòi các người trả 
công cho Ta về sứ mạng này ngoại trừ việc ai tự nguyện 
chọn lấy con đường đi đến với Thượng Đề của y.” 


58. Ngươi hãy phó thác cho Đắng Hằng Sống không bao 
giờ chết và Ngươi hãy tán dương ca tụng Ngài; và chỉ 
riêng Ngài đủ biết rõ tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài. 





Jlã »Ìl 


& < 


-#25 G4 óg 8 @53l 2| 63) 24 


® 0,43% DƯ 
E1 0112 30312072 Gái G2146 <4; “22 


® f+„Ế _ 


< < 
⁄ Ï + 


„;(lÍ 4© 1 X42 ca tá 241; 
®0„# ÝJ 


® 123? X5 sở (422 tả+ 7; 
Sứ s4 24e©7 6 425 si Số 
IxŠ 


đi GÁ Buá c2224đlÍ €22 (e3lÍ 242% 
22; 55 645 0x22 £kel  lÃ^2 
® 02 

Œ ›Á224 8 ;UÍ +; 614 (s3lÍ +2 


Ạ xk⁄Z Ta : 
222 đb2 ó& 42? 


chà Ý; caa Ý Ú ẨM 0y áyg 
® f2 -s2 /£ 2KI 6É 


U35 48 Ý| d2 


TH G2 SH Ý ấi @Ï ú Š cự 


€ồ -sÚ£ cà áo _. 


AI-Furqan 383 


59. Ngài là Đắng đã tạo các tầng trời, trái đất và vạn vật 
giữa trời đất trong sáu ngày rồi an vị trên chiếc Ngai 
Vương; Ngươi hãy hướng về Đắng Độ Lượng mà hỏi, 
Ngài thông toàn tất cả. 


60. Khi có lời bảo họ: “Các người hãy phủ phục Đáng Độ 
Lượng”, họ đáp: “Nhưng Đắng Độ Lượng là ai? Bọn ta sẽ 
phải quỳ lạy Đắng mà Ngươi truyền lệnh cho bọn ta hay 
sao?” Và điều đó càng làm cho họ thêm xa lánh (đức tin 
nơi Allah). 


61. Hồng phúc thay Đắng đã tạo ra các chùm sao trên trời 
và tạo ra trong đó mặt trời chiêu sáng và mặt trăng mang 
ánh hào quang. 


62. Ngài là Đắng đã làm ra ban đêm và ban ngày luân 
chuyên tiêp nôi nhau đề cho ai muôn tụng niệm hoặc 
muôn tạ ơn (ân huệ của Ngài). 


63. Những người bè tôi của Đắng Độ Lượng là những ai 
đi lại trên mặt đất với điệu bộ khiêm tốn và khi bị người 
thiếu hiểu biết gây sự thì họ chỉ nói: “Xin cho được bằng 


an. 


64. Họ là những người thức đêm quỳ lạy và đứng cầu 
nguyện Thượng Đê của họ. 


65. Họ là những người thường cầu nguyện: “Lạy Thượng 
Đề của bầy tôi, xin Ngài đưa bày tôi ra xa khỏi hình phạt 
của Hỏa Ngục. Quả thật, sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục là 
một sự trừng phạt dai dẳng.” 


66. Quả thật Hỏa Ngục là một nơi cư ngụ và là một nơi 
nghỉ vô cùng tôi tệ. 


67. Họ (những bề tôi của Allah) là những người khi tiêu 
dùng (tài sản của họ cho con đường chính nghĩa của 
Allah) thì không phung phí cũng không keo kiệt mà giữ 
mức trung bình giữa hai thái cực đó. 


68. Họ là những người không cầu nguyện bát cứ thần linh 
nào khác cùng với Allah cũng không giết một sinh mạng 


vô tội trừ phi với lý do chính đáng; họ không làm điều Zina; 


và ai vi phạm những điều đó đáng bị tội. 
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69. Vào Ngày Tận Thé, sự trừng phạt được tăng gấp đôi 
và y sẽ phải mãi mãi chịu sự trừng phạt đó một cách nhục 
nhã. 


70. Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối, có đức tin và 
hành thiện thì họ sẽ được Allah thay thế tội lỗi của họ 
bằng điều phúc đức bởi Allah hằng tha thứ, Đắng Nhân 
Từ. 


71. Những ai ăn năn sám hối và siêng năng hành đạo và 
làm điều thiện tốt thì sự hối cải của y với Allah mới là thật 
lòng. 


72. Họ (những bề tôi của Allah) là những người không làm 
chứng cho điều giả dối, và khi đi ngang qua những chuyện 
tầm phào thì họ bỏ đi một cách lịch sự. 


73. Họ là những người khi được nhắc về những Lời Mặc 
Khải của Thượng Đề của họ thì họ không gục đầu tỏ vẻ tai 
điếc mắt mù. 


74. Họ là những người thường cầu nguyện: “Lạy Thượng 
Đề của bầy tôi, xin Ngài làm cho vợ và con cái của bày tôi 
thành một nguồn vui cho cặp mắt của bày tôi, xin Ngài hãy 
để bày tôi thành người lãnh đạo mẫu mực cho những 
người ngay chính.” 


75. Những người đó sẽ được ban thưởng một nơi ở cao 
sang (Thiên Đàng) vì đã từng kiên nhẫn chịu đựng. Nơi 
đó, họ sẽ được đón chào tốt đẹp với lời chúc bằng an. 


76. Họ sẽ ở trong đó mãi mãi, một nơi ngụ và một nơi nghỉ 
tốt đẹp nhát. 


f7. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những kẻ 
vô đức tin): “Nếu không vì lời cầu nguyện của các người 
thì Thượng Đề của Ta đã không quan tâm đến các người. 
Quả thật, các người đã phủ nhận (Ngài) nên rồi đây các 
người sẽ phải đối mặt (với sự trừng phạt của Ngài).” 
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«] mài 





1. Ta. Sin. Mim. 


2. Đó là những Câu Kinh của một Kinh Sách minh bạch 
(không mơ hồ và thần bị). 


3. Có lẽ Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) khổ tâm, đau buồn 
khiến bản thân chết dần chết mòn về việc họ không có 
đức tin. 


4. Nếu muốn, TA (Allah) có thể ban một phép lạ từ trên 
trời xuống khiến họ cúi cỗ thần phục, (nhưng TA không 
làm thế vì để thử thách họ xem họ có tin vào điều vô hình 
hay không). 


5. Bất cứ điều nhắc nhở nào được ban xuống cho họ từ 
Đắng Độ Lượng, họ đều quay lưng bỏ đi. 


6. Quả thật, họ đã phủ nhận (những điều mà Thiên Sứ 
của họ đã mang đến), rồi đây họ sẽ nhận được tin về 
những điều mà họ đã từng chế giễu. 


7. Lẽ nào họ đã không quan sát trái đất, nơi mà TA đã làm 
mọc ra biết bao cây cối tốt lành? 


8. Quả thật, trong đó là một bằng chứng (cho việc TA thừa 
khả năng làm người chết sống lại), tuy nhiên, đa số bọn 
họ không có đức tin. 


9. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammad) là Đắng Quyền Lực, Nhân Từ. 


10. (Ngươi hãy nhớ lại) khi Thượng Đề của Ngươi gọi 
Musa phán ' bảo: “Ngươi hãy đi gặp một đám người làm 
điều sai quấy.” 


11. “Đó là đám người của Pha-ra-ông. (Ngươi hãy bảo) họ 
sợ (Allah).” 


12. (Musa) thưa: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, bề tôi thực 
sự lo sợ rằng họ sẽ cho bề tôi nói dối.” 
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13. “Và lồng ngực của bề tôi thì chật hẹp, chiếc lưỡi của 
bề tôi thì nói không lưu loát, xin Ngài cử thêm Harun làm 
phò tá cho bê tôi.” 


14. “Bề tôi đã phạm tội với họ (vì đã lỡ tay giết chết một 
người của họ) nên bê tôi sợ họ sẽ giệt bê tôi.” 


15. (Allah) phán bảo (Musa và Harun): “Sẽ không sao, hai 
ngươi cứ lên đường với những Phép Lạ của TA. Quả thật 
TA sẽ ở cùng với hai ngươi, TA luôn nghe thấy tắt cả.” 


16. “Hai Ngươi cứ đi gặp Pha-ra-ông, hai ngươi hãy nói 
với y: Chúng tôi là Thiên Sứ của Thượng Đề của vũ trụ và 
muôn loài.” 


^*1 


17. “Xin ngài hãy để con cháu Israel ra đi với chúng tôi. 


18. (Pha-ra-ông) bảo (Musa): “Há ta đã không thương yêu 
và nuôi nắng Ngươi như con cái hay sao? Chẳng phải 
Ngươi đã ở với ta nhiều năm trong đời Ngươi hay sao?” 


19. “Vậy mà Ngươi đã nhẫn tâm làm một việc đáng lẽ ra 
Ngươi không nên làm, Ngươi là một tên vong ơn bội 
nghĩa.” 


20. (Musa) nói (với Pha-ra-ông): “Tôi đã làm điều đó lúc tôi 
là kẻ không biết gì (vì chưa nhận được sự mặc khải của 
AIlah).' 


21. “Vì sợ ngài nên Tôi đã bỏ trốn đi xa và Thượng Đề của 
Tôi đã ban cho Tôi sự khôn ngoan và cử Tôi làm Thiên Sứ 
(của Ngài).” 


22. “Đắy là ân xưa mà ngài đã nại ra để khiển trách Tôi rồi 
đã bắt người dân Israel làm nô lệ.” 


23. Pha-ra-ông hỏi (Musa): “Thế Thượng Đề của vũ trụ và 
muôn loài là gì?” 


24. (Musa) đáp: “Là Thượng Đề của các tầng trời, trái đất 
và vạn vật giữa trời đất, nếu quí ngài muốn có đức tin 
vững chắc (nơi Ngài thì quí ngài hãy chỉ thờ phượng một 
mình Ngài thôi).” 


25. (Pha-ra-ông) nói với các cận thần: “Các khanh có 
nghe rõ (lời bịa đặt của Musa) chăng?” 
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26. (Musa) nói tiếp: “Đó là Thượng Đề của quí ngài và cả 
tổ tiên của quí ngài nữa.” 


27. (Pha-ra-ông) bảo: “Chắc chắn Thiên Sứ được gởi đến 
cho các ngươi là một tên điên!" 


28. (Musa) nói tiếp: “Đó là Thượng Đề của hướng đông, 
hướng tây và vạn vật giữa hai hướng đó, nêu quí ngài 
nhận thức được.” 


29. (Pha-ra-ông) nói với (Musa): “Nếu nhà Ngươi quyết 
tôn thờ một Thượng Đề khác ngoài ta thì chắc chắn ta sẽ 
cho nhà Ngươi bị tù đày.” 


30. (Musa) nói với (Pha-ra-ông): “Ngay cả khi tôi mang 
đến cho ngài một điều gì đó chứng minh rõ ràng ư?” 


31. (Pha-ra-ông) nói: “Vậy nhà Ngươi hãy trình nó ra xem 
nếu nhà Ngươi đúng là một người nói thật.” 


32. Thế là Musa ném chiếc gậy của Y xuống, nó lập tức 
biên thành một con răn hiên hiện. 


33. Và khi Y rút bàn tay của Y ra (sau khi áp nó vào ba 
sườn), bàn tay của Y trở nên trăng sáng trước những 
người chứng kiên. 


34. (Pha-ra-ông) quay sang bảo các cận thần: “Tên này 
quả nhiên là một phù thủy tài giỏi.” 


35. “Hắn định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra 
khỏi lãnh thổ của các khanh. Vậy các khanh có ý xử trí 
hắn ra sao?” 


36. (Các cận thần của Pha-ra-ông) thưa: “Hãy tạm tha cho 
hắn và người anh em của hắn, chúng ta sẽ tập hợp các 
pháp sư trong các thành phô lại.” 


37. “Tất cả những nhà phù thủy tài giỏi sẽ đến trình diện 
bệ hạ.” 


38. Vậy là các phù thủy được triệu tập tại một nơi hẹn vào 
một ngày đã được công bô rõ ràng. 


39. Và mọi người bảo nhau: “Các người không đi dự đại 
hội (để xem ai thắng trong cuộc so tài giữa Musa và các 
phù thủy) sao?” 
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40. “Có lẽ chúng ta sẽ theo các nhà phù thủy nếu họ thắng 
cuộc.” 


41. Khi đến nơi, những nhà phù thủy thưa với Pha-ra-ông: 
“Nếu chúng tôi thắng thì chúng tôi có được ban thưởng 
không?” 


42. (Pha-ra-ông) bảo: “Chắc chắn có, nhất định lúc đó các 
ngươi sẽ trở thành các cận thân của ta.” 


43. Musa bảo (các phù thủy): “Quí ngài hãy ném bảo bối 
của quí ngài xuống.” 


44. Thế là, họ ném những sợi dây và chiếc gậy của họ 
xung, nói: “Với quyên lực của Pha-ra-ông, chúng tôi chắc 
chãn sẽ chiên thăng.” 


45. Nhưng khi Musa ném chiếc gậy của Y xuống, nó nuốt 
mắt những món vật mà họ đã làm giả. 


46. Lúc đó, những tên phù thủy liền cúi xuống quy lạy. 


47. Họ nói: “Chúng tôi đã có đức tin nơi Thượng Đề của 
vũ trụ và muôn loài.” 


48. “Thượng Đề của Musa và Harun.” 


49. (Thấy thế), Pha-ra-ông quát (các nhà phù thủy): “Các 
ngươi dám tin hắn trước khi ta cho phép các ngươi ư? 
Hắn quả nhiên là tên cầm đầu của các ngươi; hắn đã dạy 
các ngươi pháp thuật; rồi các ngươi sẽ sớm biết hậu quả. 
Chắc chắn, ta sẽ cho chặt tay này và chân kia của các 
ngươi và sẽ cho đóng định toàn bộ các ngươi trên thập tự 
giá.” 


50. (Các nhà phù thủy) trả lời (Pha-ra-ông): “Chẳng có gì 
thiệt hại cả, bởi vì rồi đây chúng tôi sẽ quay về gặp 
Thượng Đề của chúng tôi mà thôi.” 


51. “Chúng tôi kỳ vọng Thượng Đề của chúng tôi sẽ tha 
thứ cho chúng tôi những lỗi lầm của chúng tôi bởi vì 
chúng tôi là những người có đức tin đâu tiên.” 


52. TA đã mặc khải cho Musa, phán: “Ngươi hãy dẫn hết 
đám bề tôi của TA rời đi ban đêm, quả thật các ngươi sẽ 
bị truy sát.” 
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53. Rồi Pha-ra-ông cho quân lính loan tin đi khắp các 
thành phó. 


54. “Quả thật, đám dân (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ 
bé.” 
55. “Chúng thực sự đã phạm tội khi quân vì đã chọc giận 
ta.” 


56. “Nhưng ta đã luôn cảnh giác đề phòng chúng.” 


57. Bởi thế, TA (Allah) đã tống bọn chúng (Pha- ra-ông và 
quân lính của hắn) ra khỏi hoa viên và suối nước. 


58. Khỏi những kho tàng châu báu và địa vị cao sang. 


59. Giống như thế, TA đã cho dân Israel thừa kế (những 
thứ tốt đẹp đó). 


60. Rồi (Pha-ra-ông và quân lính của hắn) truy đuổi họ 
(dân Israel) vào lúc hừng đông. 


61. Khi hai đoàn người đối diện nhau, các tông đồ của 
Musa nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ bị đuổi kịp.” 


62. (Musa) bảo: “Không đâu, Thượng Đề của Ta luôn sát 
cánh bên Ta, Ngài sẽ hướng dẫn Ta thôi.” 


63. Ngay lúc đó, TA mặc khải cho Musa, phán: “Ngươi 
hãy đánh cây gậy của Ngươi xuống mặt biển.” (Y làm 

theo), tức khắc biển tách ra làm đôi thành những tảng 

nước hai bên như hai ngọn núi khổng lồ. 


64. TA đầy đám người kia (Pha-ra-ông và quân lính của 
hắn) đến gần nơi đó. 


65. Và TA đã cứu nguy Musa và toàn bộ những ai theo Y. 


66. Rồi TA nhắn chìm đám người kia. 


67. Quả thật, trong sự việc đó là một bằng chứng (cho sự 
trung thực của Musa) nhưng đa số bọn họ không có đức 
tin. 


68. Và Thượng Đề của Ngươi đích thực là Đắng Quyền 
Lực, Nhân Từ. 
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69. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy đọc cho họ 
nghe về câu chuyện của lbrahim. 


70. Khi (Ibrahim) thưa với phụ thân và người dân của 
mình: “Các người đang thờ phượng gì thế kia?” 


71. Họ đáp: “Bọn ta đang thờ các bục tượng, bọn ta rất 
sùng kính các thần linh này.” 


72. (lbrahim) hỏi: “Các bục tượng đó có nghe được các 
người khi các người cầu xin chúng không?” 


f3. “Hoặc chúng có giúp ích hay hãm hại được các người 
không?” 


74. Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta 
đã làm như vậy.” 


75. (Ibrahim) bảo: “Những thứ mà các người đang tôn 
thờ” 


76. “Và cả những thứ mà tổ tiên xa xưa của các người đã 
tôn thờ” 


77. “Đều là kẻ thù của Ta ngoại trừ Thượng Đề của vũ trụ 
và muôn loài.” 


78. “Ngài là Đắng đã tạo ra Ta rồi hướng dẫn Ta.” 

79. “Ngài là Đắng đã cho Ta ăn và cho Ta uống.” 

80. “Khi Ta bệnh thì Ngài là Đắng cho Ta khỏi bệnh.” 
81. “Ngài là Đắng làm cho Ta chết rồi làm cho Ta sống 


lại.” 


82. “Ngài là Đắng mà Ta hy vọng sẽ được tha thứ về 
những tội lỗi của Ta vào Ngày Phán Xét.” 


83. “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài ban cho bề tôi sự 
khôn ngoan và xin Ngài nhập bề tôi cùng với những người 
đức hạnh.” 


84. “Xin Ngài vinh danh bề tôi trên chiếc lưỡi của những 
thế hệ mai sau.” 


85. “Xin Ngài làm cho bề tôi thành một người thừa kế 
Thiên Đàng Hạnh phúc.” 
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86. “Xin Ngài tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi ông ấy là 
một người lâm lạc.” 


87. “Xin Ngài đừng hạ nhục bề tôi vào Ngày nhân loại 
được phục sinh.” 


88. “Đó là Ngày mà của cải cũng như con cái sẽ không 
giúp ích được gì.” 


89. “Ngoại trừ những ai đến với Allah bằng một tắm lòng 
trong sạch.” 


90. Thiên Đàng sẽ được mang đến gần những người 
ngoan đạo. 


91. Hỏa Ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ làm 
lạc. 


92. Có lời bảo họ: “Đâu là những thứ mà các ngươi đã tôn 
thờ” 


93. “Thay vì Allah? Liệu chúng có khả năng giải cứu các 
ngươi hoặc tự cứu lấy bản thân chúng được không?” 


94. Bởi thế, chúng cùng với đám quỷ quái sẽ bị lùa vào 
Hỏa Ngục. 


95. Và toàn bộ binh tướng của Iblis cũng thế. 


96. Và trong lúc cãi vã nhau trong (Hỏa Ngục), họ sẽ nói: 


97. “Thể với Allah, chúng tôi rõ ràng là nhóm người lầm 
lạc.” 


98. “Khi mà chúng tôi đã suy tôn các ngươi ngang vai với 
Thượng Đê của vũ trụ và muôn loài.” 


99. “Và chỉ những tên tội lỗi mới dắt chúng tôi đi lạc.” 


100. “Thế là chúng tôi chẳng có ai can thiệp.” 


101. “Chúng tôi cũng chẳng có một người bạn chân tình 
nào cả.” 


102. “Nếu có cơ hội trở lại (trần thế) lần nữa thì chúng tôi 
sẽ là những người có đức tin.” 
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103. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu, nhưng đa 
số bọn họ không có đức tin. 


104. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng Quyền Lực, 
Nhân Từ. 


105. Người dân của Nuh đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của 
Aliah). 


106. Khi Nuh, người anh em của họ bảo họ: “Các người 
không sợ (Allah) sao?” 


107. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 
đến cho các người.” 


108. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 
Ta." 


109. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 
chính Thượng Đê của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 
cho Ta.” 


110. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 
Ta." 


111. Họ (đáp lại lời kêu gọi của Nuh), nói : “Lẽ nào bọn ta 
lại phải tin ngươi trong khi những kẻ đi theo ngươi toàn là 
những tên bàn cùng?!” 

112. (Nuh) bảo: “Ta không biết điều họ đã từng làm.”(1)! 
113. “Việc phán xét họ là ở thầm quyền nơi Thượng Đế 


của Ta, nếu các người cảm nhận được.” 


114. “Ta không có quyền xua đuổi những người có đức 
tin.” 


115. “Quả thật Ta chỉ là một người cảnh báo công khai mà 
thôi.” 


116. Họ (dọa Nuh), bảo: “Này Nuh, nếu ngươi không chịu 
dừng lại, bọn ta sẽ ném đá giết chết ngươi.” 
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117. Nuh cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, đám 
dân của bề tôi đã phủ nhận bề tôi.” 


118. “Xin Ngài mở lối giữa bề tôi và họ, xin Ngài giải cứu 
bề tôi và những người có đức tin đã đi theo bề tôi.” 


119. Thế là TA đã giải cứu (Nuh) và những ai đi theo Y 
trên một chiếc tàu đầy ắp. 


120. Rồi TA nhắn chìm toàn bộ đám người còn lại (trong 
biển nước của trận đại hồng thủy). 


121. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu (làm bài 
học cho những ai phủ nhận Thiên Sứ của Allah), tuy 
nhiên, đa số bọn họ không có đức tin. 


122. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng Quyền Lực, 


Nhân Từ. 
123. Người dân “Ad đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của 
Aliah). 


124. Khi Hud, người anh em của họ bảo họ: “Các người 
không sợ (Allah) sao?” 


125. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 
đến cho các người.” 


126. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 
Ta." 


127. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 


chính Thượng Đề của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 
cho Ta.” 


128. “Phải chăng các người đã xây cất trên cao (những 
ngôi nhà kiêng cố) để khoe khoang ư?” 


129. “Lẽ nào các người xây cất những lâu đài kiên cố để 
mong ở trong đó vĩnh viên?” 


130. “Và khi các người đàn áp, các người đàn áp nhữ 
những bạo chúa.” 


131. “Các người hãy kính sợ Allah và vâng lời Ta.” 


132. “Các người hãy sợ Đắng đã trợ giúp các người biết 
bao thiên ân mà các người biệt.” 
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133. “Ngài đã ban cho các người gia súc và con cái.” ® =.. _— 
134. “(Ngài đã ban cho các người) vườn tược và suối ® s65 cốc; 
nước.” _2;20P9 l9 dược BE, 
135. “Ta thật sự lo sợ cho các người về sự trừng phạt của đ „he „1 clÁ£ ;ê—¬/Í£ JjứÍ XI 
một Ngày Vĩ Đại.” © 2e ; bé c2 cớt di 
136. (Đám dân của Hud đáp lại lời kêu gọi của Y), nói: “Dù sx .2 4131 e.#£2 te ®E„ l6 
ngươi có cảnh báo hay không cảnh báo, điều đó cũng œo š f Đi TH tt hệ 
bằng thừa đối với bọn ta mà thôi.” ® óseslÏ 
137. “Đây đúng là phong cách và lối suy nghĩ của người ® suấi đi+ Ý\Tá% ðI 
xưa.” nỗ : § 
138. “Và bọn ta chắc chắn sẽ không bị trừng phạt.” 4Ã, 1 t; 
ế là ối bỏ ê ã bị tiê lỆ 2 2 ⁄ mg tia ÉP {q2 -È1z1z› +#£: 
139. Thê là họ chôi bỏ Y nên đã bị tiêu diệt. Quả thật, SE 7216009080) 24186 Si se 
trong sự việc đó là một dâu hiệu, nhưng đa sô bọn họ BH, : 
không có đức tin. ua S2 c 1Ì 
140. Quả thật Thượng Đề của Ngươi là Đắng Quyền Lực, 2 “Ÿ +, zÏ{ 2Í 692 Ấ; 
Nhân Từ. 6 2| 53“l 3 ó2 bl5 
141. Người dân Thamud đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của +4 21Ÿ325 c;€ 
Allah). @ Ó22)| s5 có 
142. Khi Saleh, người anh em của họ bảo họ: “Các người + đấc ' 202 +2 2Í + đ ÄI 
không sợ (Allah) sao?” G0050) C82 ChEPU IÒU 
143. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái T1, 22:2 11 
đến cho các người.” @ ơi dự CC dj) 
144. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời - Ễ ái | 6 
SẮC 6Ð Òz2b ly 
145. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà % XI 2Í 3) 2Í ta 2Í6 ;¬Í ¿ 
4 Nã ~ 2 ' E1 ` O¿ Ký Ẽ ~~» 
chính Thượng Đê của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng d* 3) Thun tế W 
cho Ta.” ó+kÁjÍ có 
146. “Lẽ nào các người sẽ được an toàn hưởng thụ Suyệi TU DUÀ c:Í 
GEN EAANE, X~2Ì* Ò 
những tiện nghi hiện có nơi đây?” Ga Kế Xây cC Đã 
147. “Trong những ngôi vườn và suối nước?” ® ö¿282 c #£ d 
148. “Với những nương rẫy và vườn chà là kết trái chín ""  ..ẻ ẽ 
mộng?” 6 c¬>^ 25 J22 € 2232 
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149. “Và các người giỏi đục núi xây nhà kiêng cố. 


150. “Các người hãy kính sợ Allah và vâng lời Ta.” 


151. “Các người chớ nghe theo mệnh lệnh của những kẻ 
thái quá.” 


152. “Họ là những kẻ làm điều xấu xa và tội lỗi khắp nơi 
nhưng không chịu sửa mình.” 


153. (Đám dân của Saleh đáp lại lời kêu gọi của Y), nói: 
“Ngươi đúng là đã bị trúng tà.” 


154. “Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một người phàm như 
bọn ta. Nhưng nếu ngươi nói thật thì ngươi hãy mang ra 
cho bọn ta thứ gì đó chứng minh xem nào.” 


155. (Saleh) bảo họ: “Đây là con lạc đà cái (mà Allah đã 
mang nó ra từ tảng đá), nó sẽ uống phần nước của nó và 
các người sẽ uống phần nước của các người vào ngày 
được ấn định.” 


156. “Các người không được làm hại đến nó, nếu không 
các người sẽ bị trừng phạt vào một Ngày Vĩ Đại.” 


157. Nhưng rồi họ đã đâm cổ nó và tỏ ra hối hận sau đó. 


158. Thế là họ đã bị hình phạt túm lấy. Quả thật, trong sự 
việc đó là một dấu hiệu (bài học cho những ai phủ nhận và 
không vâng lời các vị Thiên Sứ của Allah); tuy nhiên, đa 
số bọn họ không có đức tin. 


159. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng Quyền Lực, 
Nhân Từ. 


160. Người dân của Lut đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của 
Aliah). 


161. Khi Lut, người anh em của họ bảo họ: “Các người 
không sợ (Allah) sao?” 


162. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 
đến cho các người.” 


163. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 
Ta." 
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164. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 
chính Thượng Đê của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 
cho Ta.” 


165. “Sao các người lại tìm đến đàn ông trong vũ trụ này 
để thỏa mãn tình dục,” 


166. “Và bỏ rơi những người mà Thượng Đề của các 
người đã tạo ra cho các người đề làm vợ? Không, các 
người thực sự là những kẻ thái quá.” 


167. (Đám dân của Lut dọa Y), bảo: “Này Lut, nếu ngươi 
không chịu dừng lại, bọn ta sẽ trục xuât ngươi ra khỏi xứ.” 


168. (Lut) nói với họ: “Ta là một người căm ghét việc làm 
của các người.” 


169. (Lut cầu nguyện): “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin 
Ngài giải cứu bề tôi và gia đình của bề tôi thoát khỏi hành 
vi xấu của họ.” 


170. Thế là TA (Allah) đã giải cứu Lut và toàn bộ gia đình 
của Y. 


171. Trừ vợ của Y (là kẻ vô đức tin), nữ ta sẽ ở cùng đám 
người bị trừng phạt. 


172. Sau đó TA đã tiêu diệt toàn bộ đám người còn lại. 


173. TA đã trừng phạt họ bằng một trận mưa khủng khiếp; 
đúng là một trận mưa kinh hoàng cho đám người được 
cảnh báo trước. 


174. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu (bài học 
cho những ai phủ nhận và không vâng lời các vị Thiên Sứ 
của Allah); tuy nhiên, đa số bọn họ không có đức tin. 


175. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng Quyền Lực, 
Nhân Từ. 


176. Dân chúng Aikah (một khu rừng gần địa phận 
Madyan) đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (Allah). 


177. Khi Shu aib bảo họ: “Các người không sợ (Allah) 
sao?” 
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178. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 
đến cho các người.” 


179. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 
Ta." 


180. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 
chính Thượng Đê của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 
cho Ta.” 


181. “Các người hãy đong cho đủ, chớ là những kẻ làm 
cho người khác mắt mát (gian lận, đong không đủ khi 
bán).” 


182. “Và khi cân các người hãy để cho bàn cân được 
ngay thẳng.” 


183. “Các người chớ gian lận thiên hạ bằng cách cân 
thiếu và cũng chớ đi khắp trái đất để gieo rắc tội lỗi.” 


184. “Các người hãy sợ Allah, Đắng đã tạo hóa các người 
và những thế hệ trước.” 


185. (Đám dân Aikah đáp lại lời kêu gọi của Shu'aib), nói : 
“Quả thật, ngươi đã bị trúng tà.” 


186. “Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một người phàm như 
bọn ta và bọn ta nghĩ ngươi là tên nói dôi.” 


187. “Nhưng nếu ngươi nói thật thì ngươi hãy khiến cho 
một phần của bầu trời rơi xuống đè bọn ta thử xem nào.” 


188. (Shu'aib) nói với họ: “Thượng Đề của Ta, Ngài biết rõ 
điều mà các người làm.” 


189. Họ đã phủ nhận (Shư aib). Cho nên, họ đã bị hình 
phạt túm lấy vào một ngày tối trời, đó là sự trừng phạt của 
một Ngày Vĩ Đại. 


190. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu (bài học 
cho những ai phủ nhận và không vâng lời các vị Thiên Sứ 
của Allah); tuy nhiên, đa số bọn họ không có đức tin. 


191. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng Quyền Lực, 


Nhân Từ. 
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192. Quả thật, Nó (Qur an) đích thực được Thượng Đề 
của vũ trụ ban xuống. 


193. Do Ruh (đại Thiên Thần .Jibril) đáng tin mang Nó 
xuống. 


194. Đặt vào con tim của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 
đề Ngươi trở thành một Người cảnh báo. 


195. Bằng tiếng Ả-rập rõ ràng. 
196. Nó quả thật đã được nhắc đến trong những Kinh 
Sách trước. 


197. Lẽ nào không có một dấu hiệu nào cho (những kẻ 
phủ nhận) trong khi các học giả của dân Israel biệt rõ Nó? 


198. Nếu TA thực sự đã thiên khải Nó xuống cho một số 
người không phải dân Ả-rập. 


199. Rồi y đọc lại cho họ nghe thì chắc rằng họ đã không 
tin vào Nó. 

200. Bằng cách đó, TA đã làm nó (sự vô đức tin) thám 
nhuần vào tim của những kẻ tội lỗi. 


201. Họ sẽ không tin tưởng Nó cho đến khi họ thấy được 
sự trừng phạt đau đớn. 


202. Nó sẽ bất ngờ túm lấy họ trong lúc họ không hay biết. 


203. Lúc đó họ sẽ nói: “Chúng tôi có được gia hạn thêm 
không?” 


204. Vậy sao họ lại hối thúc hình phạt mau đến? 


205. Há Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) có nhận thấy 
rằng việc TA cho họ hưởng lạc thêm nhiều năm nữa, 


206. Rồi sau đó, hình phạt đã được hứa mới đến chụp bắt 
họ, 


207. Thì việc hưởng thụ đó chẳng giúp ích gì cho họ cả? 


208. TA đã không tiêu diệt bất cứ ngôi làng nào ngoại trừ 
đã có những người đến cảnh báo nó. 
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209. Như một sự nhắc nhở (đến cư dân của nó) bởi lẽ TA 
không hề bắt công. 


210. (Qur an) không phải do những tên Shaytan mang 
xuống. 


211. Việc làm này không thích hợp cho chúng và chúng 
cũng không có khả năng (cho việc này). 


212. Quả thật chúng đã bị đuổi ra xa không được cho 
nghe (Qur an). 


213. Do đó, Ngươi chớ cầu nguyện bắt cứ thần linh nào 


khác cùng với Allah, nếu không Ngươi sẽ cùng nhóm với 
đám người bị trừng phạt. 


214. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy cảnh báo họ 
hàng thân tộc của Ngươi. 


215. Ngươi hãy cư xử từ tốn và nhẹ nhàng với những 
người có đức tin theo Ngươi. 


216. Nếu họ bắt tuân Ngươi thì Ngươi hãy nói: “Ta vô can 
với những điều các người làm.” 


217. Ngươi hãy phó thác cho Đắng Quyền Lực, Nhân Từ. 
218. Đắng mà Ngài nhìn thấy Ngươi khi Ngươi đứng lễ 
nguyện Salah. 


219. (Ngài nhìn thấy Ngươi) cả lúc Ngươi đổi động tác cúi 
xuống quỳ lạy. 


220. Bởi Ngài đích thực là Đắng Hằng Nghe, Toàn Tri. 
221. Các ngươi có muốn TA nói cho biết ai là kẻ mà lũ 
Shaytan thường xuống gặp không? 


222. (Shaytan) thường hay đến gặp những kẻ nói dối và 
tội lỗi. 


223. Chúng nói lại những thứ nghe được nhưng đa phần 
là bịa đặt.(2)! 
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1. Ta. Sin. Đây là những câu Kinh Qur an, một Kinh Sách 
rõ ràng (không mơ hồ và thần bí). 


2. Một nguồn Chỉ Đạo và tin mừng cho những người có 
đức tin. 


3. Những ai chu đáo dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakat và 
tin kiên định nơi cõi Đời Sau. 


4. Còn đối với những ai không có đức tin nơi cõi Đời Sau, 
TA (Allah) đã khiến cho việc làm của họ tỏ ra đẹp đếẽ trong 
mắt của họ để họ cứ vẫn vơ lang thang. 


5. Những kẻ đó sẽ phải chịu một sự trừng phạt nhục nhã 
và họ sẽ là đám người thất bại thảm hại ở Đời Sau. 


6. Quả thật Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) đã tiếp thu 
Qur an từ Đắng Anh Minh, Toàn Tri. 


7. (Ngươi hãy nhớ lại) khi Musa bảo người nhà của Y: “Ta 
đã nhìn thấy một ngọn lửa ở đằng xa, Ta sẽ mang về cho 
các người tin tức từ chỗ ngọn lửa đó hoặc có thể Ta sẽ 
mang về cho các người một khúc củi cháy để các người 
sưởi ấm.” 


8. Rồi khi (Musa) đến chỗ ngọn lửa thì có tiếng gọi, bảo: 
“Phúc cho ai đang ở gần lửa và cho ai đang ở xung quanh 
nó; và quang vinh và trong sạch thay Allah, Thượng Đế 
của toàn vũ trụ và muôn loài.” 


9. “Hỡi Musa, TA chính là Allah, Đắng Quyền Lực, Đắng 
Sáng Suốt.” 


10. “Ngươi hãy ném chiếc gậy của Ngươi xuống.” (Musa 
liền làm theo) nhưng khi thấy nó động đậy giống như một 
con rắn, Y liền bỏ chạy không dám quay lại nhìn. (TA — 
Allah phán bảo Y): “Hỡi Musa, Ngươi đừng hoảng sợ, bởi 


chưa từng có vị Thiên Sứ nào hoảng sợ trước mặt TA cả.” 
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11. “Ngoại trừ những ai đã bất công với bản thân, tuy 
nhiên, sau đó họ làm điều thiện để chuộc lỗi lầm thì quả 
thật TA là Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung.” 


12. “Ngươi hãy cho bàn tay Ngươi vào lòng ngực mình, 
khi rút ra bàn tay Ngươi sẽ trở nên trắng toát nhưng 
không phải là bệnh. Đó là một trong số chín phép lạ(1), 
Ngươi hãy mang ởi trình bày cho Pha-ra-ông và đám 
thuộc hạ của hắn. Quả thật chúng là một đám người ương 
ngạnh, đại nghịch và bắt tuân.”! 


13. Nhưng khi những phép lạ của TA được mang đến cho 
chúng để chúng tận mắt chứng kiến thì chúng bảo: “Đây 
rõ ràng là một trò ảo thuật” 


14. Chúng đã chống đối và ngạo mạn mặc dù trong thâm 
tâm chúng đã thừa nhận (các phép lạ đó là sự thật). Bởi 

vậy, Ngươi hãy nhìn xem những kẻ thối nát đã gặp phải 

hậu quả như thế nào. 


15. Quả thật, TA đã ban cho Dawood (David) và 
Sulayman (Solomon) nguồn kiến thức, và cả hai nói: 
Alhamdulillah, Đắng đã ưu đãi bầy tôi nhiều hơn đám bề 
tôi có đức tin khác của Ngài.” 


16. Sulayman đã kế thừa Dawood, Y bảo: “Hỡi nhân loại, 
Ta đã được dạy cho kiến thức về tiếng nói của loài chim 
và đã được ban cho đủ mọi thứ và đây rõ ràng là một 
hồng phúc.” 


17. Đoàn quân của Sulayman gồm Jinn, con người và 
chim chóc đã được triệu tập trước mặt Y theo đội ngũ 
chỉnh tè. 


18. Khi đoàn quân đến một thung lũng của loài kiến (thuộc 
địa phận của Sham), một con kiến lên tiếng: “Hỡi loài kiến, 
các ngươi hãy mau lui vào chỗ ở của các ngươi kẻo 
Sulayman và đoàn quân của Người (vô tình) giẫãm nát các 
ngươi trong lúc họ không hề hay biết.” 
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19. Lấy làm vui thích trước lời nói của kiến, Sulayman mỉm 
cười và khấn vái: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài hãy 
khiến cho bề tôi biết tạ ơn Ngài về những ân huệ mà Ngài 
đã ban cho bề tôi, cho cha mẹ của bề tôi, hãy khiến bề tôi 
làm việc thiện hồng làm hài lòng Ngài và xin lấy đức 
khoan dung của Ngài mà thâu nhận bề tôi vào đám bây tôi 
sùng đạo của Ngài.” 


20. Rồi khi (Sulayman) kiểm tra đoàn chim, Y bảo: “Sao 
Ta không thấy con Hudhud(2) đâu cả, phải chăng nó vắng 
mặt?”! 


21. “Ta chắc chắn sẽ phạt nó thật nặng hoặc Ta sẽ giết nó 
hoặc nó sẽ phải cho Ta biêt lý do rõ ràng (vê việc nó đã 
vắng mặt). 


22. Không dám chậm trễ, con chim liền vội vàng bay về 
thưa (với Sulayman): “Hạ thần đã phát hiện ra một điều 
mà bệ hạ chưa biết và hạ thần đã mang về cho bệ hạ một 
nguồn tin chắc chắn từ xứ Saba' (Sheba).” 


23. “Hạ thần đã phát hiện thấy có một nữ vương cai trị 
dân chúng, nữ vương đó đã được cung phụng đây đủ mọi 
thứ và làm chủ một ngai vương vĩ đại.” 


24. “Hạ thần thấy nữ vương đó cùng dân chúng của mình 
quỳ lạy mặt trời thay vì Allah. Shaytan đã quyến rũ họ 
khiến họ thích thú với việc làm của mình, hắn đã ngăn cản 
họ xa lánh con đường Chân Lý nên họ không được hướng 
dân.” 


25. “Đề họ không quỳ lạy Allah, Đắng trưng bày những 
điều bí mật trong các tầng trời và đất, Đắng biết rõ mọi 
điều quí ngài giấu kín cũng như những điều quí ngài phơi 
bày.” 


26. “Allah là Đắng mà Không có Thượng Đề (đích thực) 
nào khác ngoài Ngài. Ngài là Đắng Chủ Nhân của chiếc 
Ngai Vương vĩ đại.” 


27. (Sulayman) nói với (con Hudhud): “Ta sẽ xem nhà 
ngươi nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dôi.” 


28. “Nhà ngươi hãy mang bức thư này của Ta ném cho họ 
rồi lánh sang một bên để lắng nghe họ phúc đáp điều gì 
(về bức thư của Ta).” 





! (2) Chim đầu rìu còn gọi là chim gõ kiến. 
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29. (Nữ Vương nhận được bức thư) bảo: “Hỡi các tướng 
lĩnh, trẫm vừa nhận được một bức thư khả kính.” 


30. “Nó đến từ Sulayman, nó bắt đầu bằng câu: Bismillahir 
rohmanir rohim (Nhân Danh Allah, Đắng Độ Lượng, Đắng 
Khoan Dung}. 


31. “(Nội dung của nó:) Các ngươi chớ cao ngạo đối với 
Ta và hãy đến trình diện Ta như một người Muslim (thần 
phục Allah)." 


32. (Nữ Vương) nói (với các chư thần): “Hỡi các chư 
khanh, các chư khanh hãy cố vấn cho trẫm trong sự việc 
này. Trẫm không hề tự quyết định lấy bất kỳ sự việc nào 
mà không có mặt của các khanh cả.” 


33. (Các quân thần) tâu: “Chúng ta vốn hùng mạnh, dày 
dặn kinh nghiệm chinh chiến, tuy nhiên, quyền quyết định 
là ở nơi bệ hạ. Xin bệ hạ xem xét mà ra lệnh.” 


34. (Nữ Vương) bảo: “(Theo trẫm thấy), các vua chúa khi 
tiến vào một thị trấn nào đó (với ý định xâm lăng) thì họ sẽ 
tàn phá nó và bắt những người quyền thế nhất của nó 
xuống làm thứ dân thấp hèn nhất. Họ luôn làm như vậy 
(khi đã chiếm được nó).” 


35. “Trẫm quyết định sai sứ thần mang lễ vật đi triều cống 
họ và đợi xem các sứ thân sẽ mang điêu phúc đáp gì trở 


À „ 


ve. 


36. Khi các sứ thần đến yết kiến Sulayman, Y bảo họ: 
“Các ngươi định làm cho Ta giàu thêm chăng? Những gì 
Allah ban cho Ta tốt hơn những thứ Ngài ban cho các 
ngươi. Chắc các ngươi lấy làm vui thích với những cống 
vật của các ngươi lắm?” 


37. “Các ngươi hãy trở về tâu lại với họ, Ta sẽ đem quân 
đến hỏi tội họ và chắc chắn họ sẽ không bao giờ địch nỗi, 
Ta sẽ đuổi họ ra khỏi nơi đó một cách nhục nhã và chắc 
chắn họ sẽ phải quy hàng một cách hèn hạ.” 


38. (Sulayman) hỏi (các tướng chỉ huy các đoàn quân): 
“Hỡi các tướng lĩnh, ai trong các ngươi có thể mang ngai 
vàng của nữ vương kia đến cho Ta trước khi họ đến qui 
hàng Ta?” 
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39. (Sulayman vừa dứt lời) thì '1írit, một tên thuộc loài Jinn ‹Ý 1% ï1stz BÍ TẠI ; 
liên tâu: “Hạ thân sẽ mang nó vệ cho bệ hạ trước khi bệ Ï Z2 P 
hạ rời khỏi chỗ ngôi của bệ hạ. Hạ thân thực sự đủ mạnh ® 2xva kim 2£ ty đl;L§^ 4 ¿z5 
và đáng tin cho việc đó. 


40. (Ngay lúc đó), một người (ngoan đạo) thông thạo Kinh 281/16I€ bí. ¿<Ïí ~# 2s đẳng œœ3lÍ đó 
Sách(3) cũng liền tâu (với Sulayman): “Hạ thần sẽ mang : 


nó về cho bệ hạ chỉ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi j.. 2; Kha đJzÍ| ktie ði đã 
(Sulayman) thây (chiêc ngai vương) được đặt ngay trước : ¿ li 

mặt mình, Y bảo: “Đây quả thật là một thiên ân mà £I S<Êb z2 j2 J3 + lá đ s24: 
Thượng Đề của Ta dùng đề thử thách xem Ta là một "`. .éẻ 5 
người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bởi ai biết tạ ơn thì ở +4 55 56 25 „4ý 242] 
việc tạ ơn đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai ®z vã #.Ấ {⁄ SÚY <zz 
bội ơn thì Thượng Đề của Ta vẫn luôn giàu có và quảng 2 6° Q08 2= 
đại.” 

41. (Sulayman) bảo (các chư thần): “Các ngươi hãy cải mm... . no .z £ Í# 
trang ngai vương của nữ ta để xem nữ ta có nhận ra được Lang phông Kha) 200726 _ le - 3 
nó hay không?” ®ó¿4⁄4¿ in % 


A2. Khi nữ vương đên yêt kiên, (Suylayman) liên hỏi: 'Có È¿ sóc đíú 4£ ni â5 S224 ÁP 
phải ngai vương của nàng như thê này đúng không?” Nữ 
vương đáp: “Dường như chính là nó.” (Sulayman) bảo: 66151 G U -laÏÏ NT 
“Ta (và thân dân của ta) đã được ban cho kiên thức trước 
nàng và (tât cả bọn ta đêu) là những người Muslim (thân 


phục Allah).” 

43. Quả thật những thứ mà nữ vương này đã từng thờ. đ¿€ tối si J uy vn f 3 Ú (6Í 2; 
phượng ngoài Allah đã cản trở nữ ta khiên nữ ta trở thành ú 

một trong nhóm người vô đức tin. @ Nhi ớ? 
44. Rồi có lời nghinh đón nữ ta: “Xin mời nữ vương bước %Â 222 - 2Í đã đấ: £;2Í q6ïÍ tí 1 
vào cung điện.” Khi nhìn thây (phân nên của cung điện), `. 

nữ ta cứ ngỡ đó là một hô nước nên đã vén váy lên làm lộ TS c0 cz ấ1 Ủ6 tấU. Sẽ 4 © 


ra cẳng chân của mình. (Sulayman) bảo: “Đây là một cung : 3: ý 
điện được lót bằng pha lê.” Nữ ta thốt lên: “Lạy Thượng & C14209 (22-2 c2 dạ) c2 J6 ¿1# 
Đê của bê tôi, bê tôi đã bât công với chính bản thân mình, Ôn .” 
giờ bề tôi xin nguyện cùng với Sulayman thần phục Allah, &Ð đa Có 49 

Thượng Đề của vũ trụ và muôn loài.” 


45. Quả thật trước đây, TA (Allah) đã cử đến với người 

dân Thamud người anh em của họ, Saleh, Y bảo họ: “Các 
người hãy thờ phượng AIlah.” Nhưng lúc đó họ chia thành E2 0Ú; š = Số ấu 
hai nhóm tranh chấp nhau. ; 








! (3) Các Tafsir cho biết rằng người ngoan đạo thông thạo Kinh Sách của Allah này đây đã biết được một đại danh của 
Allah. Khi cầu xin Allah với đại danh này của Ngài thì Ngài lập tức sẽ đáp lại. 
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46. (Saleh) bảo: “Hỡi dân Ta, sao các người lại cứ hối 
thúc điều dữ đến trước điều lành? Đáng lẽ ra các người 
nên cầu xin Allah tha thứ để may ra các người được 
khoan dung.” 


47. Họ (đáp trả lời kêu gọi của Saleh), nói: “Bọn ta được 
báo rằng Ngươi và những ai cùng Ngươi là một điềm 
xấu.” (Saleh) bảo họ: “Điềm xấu của các người là do Allah 
quyết định. Không, các người là một đám người đang bị 
thử thách.” 


48. Và trong thành phố, có chín người thường hay làm 
điều thối nát khắp nơi nhưng không chịu sửa mình. 


49. Những kẻ đó bảo: “Chúng ta hãy cùng nhau thề với 
Allah rằng chúng ta nhất định sẽ giết (Saleh) và gia đình 
của Y vào ban đêm, rồi chúng ta sẽ nói với người thừa kế 
của Y rằng chúng ta không hề biết gì đến việc gia đình Y 
bị thủ tiêu và chúng ta hoàn toàn nói thật.” 


50. Chúng đã mưu toan một kế hoạch và TA cũng đã sắp 
đặt một kế hoạch trong lúc chúng không hề hay biết. 


51. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy xem mưu đồ của 
chúng đã để lại kết cuộc cho chúng như thế nào, chẳng 
phải TA đã tiêu diệt chúng và toàn bộ đám dân của chúng 
đó sao?! 


52. Đó, nhà cửa của chúng đã trở nên hoang tàn vì những 
điều sai trái mà chúng đã làm. Quả thật trong sự việc đó là 
một bài học cho đám người hiểu biết. 


53. Và TA (Allah) đã giải cứu những người có đức tin bởi 
họ là những người ngoan đạo biết sợ TA. 


54. Và khi Lut bảo người dân mình: “Lẽ nào các người 
làm điêu ô uê trong lúc các người vân còn nhận thức 
được (điêu phải trái)?” 


55. “Sao các người lại tìm đến đàn ông để giải tỏa nhục 
dục thay vì với phụ nữ. Không, các người thực sự là một 
đám người ngu muội.” 


56. Câu trả lời của đám dân của Y chẳng có gì khác hơn 
ngoài việc họ nói: “Các người hãy trục xuất gia đình của 
Lut ra khỏi thành phố của các người! Bởi Họ là những 
người muốn giữ mình trong sạch!” 
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57. Bởi thế, TA đã giải cứu (Lut) và gia đình của Y ngoại 
trừ vợ của Y. TA đã sắp đặt cho ả ở lại trong đám người bị 
tiêu diệt kia. 


58. TA đã trừng phạt họ bằng một trận mưa kinh hoàng, 
đó là một trận mưa thật tôi tệ dành cho đám người từng 
được cảnh báo. 


59. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Alhamdulillah 
và lời chúc 'Bằng an' cho những bày tôi đã được Ngài 
chọn. Lẽ nào Allah không phải là Đắng Ưu Việt hơn mọi 
thứ mà họ đã tổ hợp với Ngài ư?!” 


60. Thế ai đã tạo các tầng trời, trái đất và cho mưa từ trên 
trời xuống cho các ngươi? Chính TA dùng nó làm mọc ra 
những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ, thứ mà các ngươi 
không thể làm mọc ra bất cứ loại cây nào của chúng cả. 
Lẽ nào lại có thần linh khác cùng với Allah? Không, họ là 
một đám người thường dựng lên những thần linh ngụy tạo 
(không có thực). 


61. Thế ai đã làm trái đất thành một nơi cư ngụ vững chắc 
và đặt giữa nó những con sông và giữa hai biển một tắm 
chắn. Lẽ nào lại có thần linh khác cùng với Allah? Không, 
đa số bọn họ không biết gì. 


62. Thế ai đã đáp lại người gặp nguy khi y van xin Ngài, ai 
đã xua tan mọi điều xấu và làm cho các ngươi thành 
những người đại diện trên trái đất. Lẽ nào lại có thần linh 
khác cùng với Allah? Thật ít thay điều các ngươi ghi nhớ! 


63. Thế ai đã hướng dẫn các ngươi qua những lớp tăm tối 
của đất liền, của biển cả; và ai gởi những luồng gió loan 
tin mừng báo trước hồng ân của Ngài (mưa) sắp đến. Lẽ 
nào lại có thần linh khác cùng với Allah? Allah Tối 
Thượng, Ngài tối cao vượt bên trên mọi điều mà bọn họ 
qui cho Ngài. 


64. Thế ai đã khởi tạo rồi tái diễn nó lại, và ai đã cung 
dưỡng cho các ngươi từ trên trời và cả dưới đất. Lẽ nào 
lại có thần linh khác cùng với Allah? Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammag) hãy bảo (những kẻ thờ đa thần): “Các người 
hãy trưng ra các bằng chứng của các người nếu các 
người nói thật?” 
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65. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Không ai biết 
rõ điều vô hình trong các tầng trời và trái đất ngoại trừ 
Allah; và tất cả đều không biết thời khắc nào sẽ được 
phục sinh trở lại.” 


66. Không, (những kẻ thờ đa thần) không thể biết về Đời 
Sau. Không, bọn họ hoài nghi về điều đó. Không, bọn họ 
thực sự mù tịt về điều đó. 


67. Và những kẻ không có đức tin nói: “Lẽ nào chúng tôi 
và tổ tiên của chúng tôi khi đã trở thành cát bụi sẽ được 
phục sinh trở lại?” 


68. “Quả thật, chúng tôi cũng như ông bà cha mẹ của 
chúng tôi trước đây đêu được hứa điêu này, nhưng đó chỉ 
là truyện cổ tích của người xưa mà thôi (không hề có 
thật).” 


69. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những kẻ 
phủ nhận sự phục sinh): “Các người hãy đi chu du khắp 
trái đất đễ nhìn xem những kẻ tội lỗi đã có kết cuộc như 
thế nào?” 


70. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) chớ buồn phiền cho 
điều bọn họ nói và cũng chớ khổ tâm cho những điều bọn 
họ đã âm mưu. 


Z1. (Những kẻ vô đức tin và phủ nhận sự phục sinh) nói: 
“Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?” 


72. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Điều 
mà các người hôi thúc có lẽ ở gân sát sau lưng các 
người.” 


73. Quả thật, Thượng Đé của Ngươi đã đặc ân đối với loài 
người, nhưng đa số bọn họ thường không biết ơn. 


74. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi biết rõ điều họ giấu 
giếm trong lòng cũng như điều họ bộc lộ ra ngoài. 


75. Không có một điều bí ân nào trên trời hay dưới đất mà 
lại không được ghi rõ ràng trong quyển số (ở nơi Ngài). 
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76. Kinh Quran này thực sự kể lại cho con cháu của Israel 
nhiều điều mà họ thường tranh chấp nhau trong đó. 


77. Và (Qur an) đích thực là chỉ đạo và hồng ân cho 
những người có đức tin. 


78. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi sẽ xét xử họ theo 
quyết định của Ngài bởi vì Ngài là Đắng Toàn Năng, Hằng 
Biết. 


79. Do đó, Ngươi hãy phó thác cho Allah, quả thật Ngươi 
đang ở trên Chân Lý rõ ràng. 


80. Ngươi chắc chắn không thể làm cho người chết nghe 
được và cũng không thể làm cho người điếc nghe tiếng 
gọi khi họ đã quay lưng bỏ đi. 


81. Và Ngươi cũng không có khả năng hướng dẫn người 
mù ra khỏi tình trạng lạc lối của họ. Ngươi chỉ có thể làm 
cho những người có đức tin nơi những lời mặc khải của 
TA nghe được mà thôi, bởi họ là những người Muslim 
(thần phục TA). 


82. Khi lời hứa về việc trừng phạt họ sắp được thể hiện, 
TA sẽ cho ra từ lòng đất một con thú biết nói chuyện với 
họ, bởi nhân loại đã không tin nơi các lời mặc khải của 
TA. 


83. (Ngươi, hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nghĩ tới) Ngày 
mà TA sẽ cho tập trung tất cả từ mỗi cộng đồng và tách 
nhóm người đã phủ nhận những lời mặc khải của TA 
thành một nhóm riêng; rồi họ sẽ bị bắt đứng thành hàng 
chờ đợi. 


84. Khi toàn bộ đã đến tập họp, (Allah) hỏi họ: “Có phải 
các ngươi đã phủ nhận những lời mặc khải của TA trong 
lúc các ngươi không có kiến thức để tiếp thu chúng hay 
phải chăng các ngươi đã làm gì?” 


85. Lời hứa về việc trừng phạt họ bởi những sai quấy mà 
họ đã làm chắc chắn sẽ được thể hiện, rồi lúc đó họ sẽ 
không thể nói được gì. 


86. Lẽ nào họ đã không nhìn thấy việc TA đã làm ra ban 
đêm cho họ nghỉ ngơi và ban ngày để họ quan sát (được 
mọi vật) ? Quả thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu 
cho đám người có đức tin. 
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87. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nghĩ đến) ngày 
mà tiếng còi sẽ được thổi lên khiến những ai ở trên trời và 
những ai dưới đất đều phải bạt vía kinh hồn ngoại trừ ai 
mà Allah muốn dung tha. Và tất cả đều phải hạ mình 
khiêm tốn đến trình diện trước Ngài. 


88. Rồi (lúc đó) Ngươi sẽ thấy những quả núi mà Ngươi 
đã nghĩ rằng chúng rất kiên cố vững chắc sẽ vỡ ra như 
những đám mây tan. Công trình tạo hóa của Allah, Đắng 
đã hoàn chỉnh mọi vật. Quả thật, Ngài luôn tường tận mọi 
điều các ngươi làm. 


89. Ai mang theo điều tốt thì sẽ được ban thưởng điều tốt 
hơn và sẽ được an toàn khỏi cảnh kinh hoàng của Ngày 
hôm đó. 


90. Ai mang theo điều tội lỗi thì mặt của họ sẽ bị quẳng úp 
vào Hỏa Ngục, kèm theo lời phán: “Lễ nào đây không phải 
là hình phạt tương xứng với điều mà các ngươi đã làm?” 


91. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nói): “Quả thật 
Ta chỉ được lệnh thờ phượng Thượng Đề của thành phố 
(Makkah) này, nơi mà Ngài đã làm cho nó linh thiêng, và 
mọi thứ đều thuộc về Ngài; và Ta được lệnh phải là một 
tín đồ Muslim.” 


92. “Ta được lệnh phải đọc Qur an. Bởi thế ai được 
hướng dẫn thì quả thật việc được hướng dẫn đó chỉ có lợi 
cho bản thân y mà thôi; còn ai lạc lối thì thật ra Ta chỉ là 
một người cảnh báo!” 


93. Và Ngươi hãy nói (hỡi Thiên Sứ Muhammadl): 
“Alhamdulillah, Đắng sẽ sớm cho các ngươi thấy những 
dấu hiệu của Ngài rồi các ngươi sẽ nhận ra chúng.” Và 
Thượng Đề của Ngươi không làm ngơ trước những điều 
các người làm. 
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1. Ta. Sin. Mim. 


2. Đó là những câu Kinh của một Kinh Sách rõ ràng 
(không mơ hồ và bí ẩn). 


3. TA (Allah) đọc cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) nghe 
câu chuyện về Musa và Pha-ra-ông bằng sự thật, (một 
câu chuyện) dành cho đám người có đức tin. 


4. Quả thật, Pha-ra-ông tự suy tôn mình (là chúa) tối cao 
trong xứ, (ép dân Israel làm nô lệ), chia họ thành nhiều 
nhóm nhỏ để làm họ suy yếu, giết chết các con trai và tha 
sống các con gái của họ. Quả thật, hắn là một tên tàn bạo 
quá mức. 


5. TA (Allah) muốn ban ân cho những người yếu thế trong 
xứ, TA muốn làm cho họ thành những nhà lãnh đạo và 
thành những người kế thừa. 


6. TA ban cho họ một nơi định cư trong xứ và TA làm cho 
Pha-ra-ông và Haman cùng binh lính của hai tên đó thấy 
những điều làm cho bọn họ lo sợ. 


7. TA đã mặc khải cho mẹ của Musa: “Ngươi hãy cho Nó 
(Musa) bú sữa nhưng khi ngươi lo sợ cho Nó (bị sát hại) 
thì ngươi hãy ném Nó xuống dòng sông (Nile), ngươi chớ 
sợ hãi và cũng chớ buồn lo cho Nó, chắc chắc TA sẽ 
mang Nó trả lại cho ngươi và cử Nó làm một vị Thiên Sứ 
(của TA).” 


8. Rồi người nhà của Pha-ra-ông đã nhặt (Musa từ dòng 
sông) mang về nuôi (đúng theo ý của Allah, bởi vì Ngài 
muốn) Musa trở thành kẻ thù và nguồn lo âu cho bọn họ. 
Quả thật, Pha-ra-ông, Haman và binh lính của bọn họ là 
những kẻ tội lỗi. 


9. Vợ của Pha-ra-ông nói với (Pha-ra-ông): “Đứa bé này 
sẽ là một nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ hạ. Xin 
bệ hạ đừng giết Nó, biết đâu sau này Nó sẽ giúp ích cho 
chúng ta hoặc chúng ta sẽ nhận Nó làm con của chúng 
ta.” Nhưng bọn họ không nhận thấy (hậu quả của sự việc 
mình đang làm). 
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10. Trái tim của mẹ Musa trở nên trống trải (vì thương nhớ 
con), nữ ta gần như muốn tiết lộ câu chuyện về đứa con 
trai của mình nếu như TA không củng cố trái tim của nữ 
để cho nữ vẫn còn là một người có đức tin. 


11. (Mẹ của Musa) đã bảo người chị của Musa: “Con hãy 
theo dõi em của con!” Thế là, người chị đứng nhìn đứa em 
từ đằng xa trong lúc quân lính không để ý. 


12. Và ngay từ đầu, TA (Allah) đã khiến cho (Musa) không 
bú được sữa của những bà vú em, mãi đến lúc chị của Y 
thưa: “Quí ngài có muốn tiện nữ chỉ cho quí ngài một gia 
đình có thể chăm sóc đứa bé giùm cho quí ngài một cách 
chu đáo và họ luôn mong sự bình an cho Nó?” 


13. Với cách đó, TA đã mang (Musa) trả lại cho mẹ của Y 
để cho nữ ta vui trở lại và không còn buồn lo nữa cũng 
như để cho nữ ta biết rằng Lời Hứa của Allah là sự thật. 
Tuy nhiên, đa số bọn họ không biết. 


14. Rồi khi Musa đến tuổi trưởng thành và chính chắn, TA 
đã ban cho Y sự khôn ngoan và nguồn kiến thức. Đó là 
cách mà TA đãi ngộ những người làm tôi. 


15. (Có một lần) vào buổi ban trưa, (Musa) đi vào thành 
phố lúc thị dân không để ý, Y thấy hai người đàn ông âu 
đả nhau nơi đó; một người thuộc phe của Y (dân Israel) 
và người kia thuộc phe của kẻ thù của Y. Người thuộc phe 
của Y gọi Y tiếp tay đánh lại kẻ địch. Thế là Musa buông 
tay đánh kẻ thù và đã lỡ giết chết hắn. (Musa đã hối hận 
ngay sau đó), bảo: “Đây đúng là hành động của Shaytan 
và Shaytan rõ thật là kẻ thù (của con người) chuyên dẫn 
dắt (họ) đến với sự lầm lạc.” 


16. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, bề tôi 
đã bất công với chính mình, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề 
tôi." Vậy là Y được Ngài tha thứ, bởi quả thật Ngài là 
Đắng Hằng Tha Thứ, Nhân Từ. 


17. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, với 
hồng ân mà Ngài đã ban cho bề tôi, bề tôi quyết sẽ không 
bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi nữa.” 
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18. Rồi sáng ra, khi đang ở trong thành phó, (Musa) lo sợ 
và ngó chừng (quân lính của Pha-ra-ông) thì Y đột nhiên 
lại nghe tiếng cầu cứu của kẻ xin trợ giúp ngày hôm qua. 
Musa đã bảo kẻ đó: “Mày đúng thật là một tên chuyên dắt 
người ta làm lạc mài” 


19. Khi (Musa) vừa định túm lấy kẻ thù của cả hai thì tên 
Israel (tưởng Musa cung tay đánh mình nên) vội lên tiếng: 
“Hỡi Musa, mày định giết tao như mày đã giết một người 
ngày hôm qua đúng không? Mày thật ra chỉ muốn trở 
thành một tên tàn bạo trong xứ chớ mày không muốn trở 
thành một người làm điều thiện.” 


20. (Lúc đó), từ cuối phố, có một người chạy đến bảo: 
“Hỡi Musa, các vị tù trưởng đang họp bàn vê chuyện của 
anh để giết anh. Tôi khuyên anh hãy mau chạy trốn.” 


21. (Nghe xong, Musa) liền rời bỏ chỗ đó, Y vừa lo sợ vừa 
ngó chừng đề phòng (đám lính của Pha-ra-ông). Y cầu 
nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài cứu bề tôi 
khỏi đám người làm điều sai quấy bắt công kia!” 


22. Khi chạy trốn về phía địa phận của Madyan, (Musa) 
nói thâm một mình: “Mong rằng Thượng Đề của ta sẽ dắt 
ta đi đên con đường đúng đăn.” 


23. Rồi khi đến chỗ có nước thuộc địa phận Madyan, 
(Musa) thấy một đám người đang múc nước, và ngoài 
đám người đó, (Musa) còn thấy hai người phụ nữ đang 
đứng riêng lẻ. (Musa) đến hỏi hai người phụ nữ đó: “Hai 
cô có chuyện gì vậy?” Hai người nữ kia trả lời: “Chúng tôi 
không thể múc nước cho đàn cừu của mình uống trừ phi 
những người chăn cừu kia dắt đàn cừu của họ rời khỏi 
chỗ đó; và cha của chúng tôi thì đã lớn tuổi.” 


24. Thế là, Musa giúp hai cô gái múc nước rồi lui về nghỉ 
dưới bóng cây. Sau đó, Y câu nguyện: “Lạy Thượng Đê 
của bê tôi, quả thật bê tôi đang cân điêu tốt đẹp Ngài ban 
cho.” 


25. Lúc sau, một trong hai người phụ nữ kia bẽn lẽn bước 
đến gặp (Musa), nói: “Cha tôi mời anh đến gặp ông ấy đề 
ông ấy đền đáp về việc anh đã giúp chúng tôi múc nước.” 
(Musa) đi theo cô gái đến gặp người cha và kể lại cho ông 
nghe câu chuyện của mình. (Người cha của hai cô gái) 
bảo: “Cậu chớ lo sợ, cậu thực sự đã thoát khỏi đám người 
làm điều sai quấy bất công kia rồi.” 





Ti Số có 32% 22 ä422lÍ 3 26 
ce*“+2 x ANH I4. 2024 =. ca tiên 
® «+» Gz4i đi) 

đó tạ 24 22 30 4b ði 3bi ôi 65 


ÿ 806 02 gui 2 5ï 
". .... 


® 2Í ¿ 


< 
% 


52 về G để ¿574 ÚJ ¿ £244 


® ó„HÁI ¿8Ï 


= S0Tn)| 


đt ¿I1 ;222Í é ¿335 8:4 
42. 221 x22) #1 4 
c2 CC Ủũ a2 5 4216 352 202 


tá tí <‡áz 


AI-Qasas 414 


26. Một trong hai cô gái nói (với cha của mình): “Thưa 
cha, cha hãy thuê anh ấy giúp việc. Người thực sự tốt 
nhất để cha thuê giúp việc nên là một người khỏe mạnh 
và trung thực.” 


27. (Cha của hai cô gái) nói với (Musa): “Bác có ý gả một 
trong hai đứa con gái của bác cho cháu với điều kiện cháu 
phải làm thuê cho bác trong thời hạn tám năm; nhưng nếu 
cháu muốn làm thêm cho đủ mười năm thì đó là tùy cháu; 
bác không muốn gây khó khăn cho cháu; insha-Allah, rồi 
cháu sẽ thấy bác là một người lương thiện.” 


28. (Musa) đáp: “Bác cháu ta cứ thỏa thuận với nhau như 
thế, dù cháu có thể hoàn tất bất cứ thời hạn nào trong hai 
thời hạn vừa nói thì bác vẫn không được hờn ghét cháu, 
Allah làm chứng cho điều chúng ta vừa nói.” 


29. Sau khi kết thúc kỳ hạn thỏa thuận, (Musa) đã cùng 
gia đình của mình ra đi trong đêm. Từ xa, (Musa) nhìn 
thấy một ngọn lửa trên sườn núi Tur, Y bảo người nhà: 
“Hãy dừng lại! Ta thấy lửa ở đằng xa, hy vọng ta sẽ mang 
về cho mọi người tin tức từ đám lửa đó hoặc ta sẽ mang 
về một khúc củi cháy cho mọi người sưởi ấm.” 


30. Rồi khi đến chỗ của ngọn lửa, có tiếng gọi từ phía bên 
phải của thung lũng tại một vùng đất được ban phúc từ 
một loại cây (Ô-liu): “Hỡi Musa, TA đây là Allah, là 
Thượng Đề đích thực của vũ trụ và vạn vật.” 


31. “Ngươi hãy ném chiếc gậy của Ngươi xuống.” (Musa 
liền ném chiếc gậy của mình xuống), khi thấy nó động đậy 
giống như một con rắn thì Y quay lưng bỏ chạy không 
dám nhìn lại đằng sau. (Allah phán bảo): “Này Musa, 
ngươi hãy bước đến gần và chớ sợ, chắc chắn Ngươi an 
toàn.” 


32. “Ngươi hãy áp bàn tay của Ngươi vào lòng ngực của 
mình, nó sẽ trở thành trắng toát khi Ngươi rút tay ra 
nhưng chắc chắn không hề đau đớn gì và Ngươi hãy áp 
cánh tay của Ngươi vào cạnh sườn của mình để khỏi sợ. 
Đấy là hai dấu hiệu từ Thượng Đề của Ngươi mang đến 
trình bày cho Pha-ra-ông và các quan thần của hắn. Bọn 
họ quả thật là một đám người đại nghịch (với Allah).” 


33. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, quả 
thật, bề tôi đã giết một người của họ. Vì thế, bề tôi sợ họ 
sẽ giệt bê tôi.” 
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34. “Người anh em của bề tôi, Harun, hoạt bát hơn bề tôi, 
cho nên, bề tôi xin Ngài cử y làm một người phụ tá cùng đi 
với bề tôi để xác nhận sứ mạng của bề tôi. Bề tôi thực sự 
sợ rằng họ sẽ cho bề tôi nói dối.” 


35. (Allah) bảo (Musa): “TA sẽ cho người anh em của 
Ngươi làm trợ thủ cho Ngươi và TA sẽ ban cho cả hai anh 
em Ngươi quyền uy khiến bọn họ không làm hại được hai 
Ngươi. Với những Phép Lạ của TA, hai Ngươi và những 
người theo hai Ngươi chắc chắn sẽ giành chiến thắng.” 


36. Rồi khi Musa mang những lời mặc khải rõ rệt của TA 
đến gặp Pha-ra-ông và đồng bọn của hắn thì bọn họ bảo: 
“Đây quả thật chỉ là trò ảo thuật được bịa ra mà thôi chứ 
bọn ta chưa bao giờ nghe chuyện này từ nơi tổ tiên của 
bọn ta trước đây cả.” 


37. Musa nói (với Pha-ra-ông): “Thượng Đề của Ta biết rõ 
ai là người mang nguồn chỉ đạo từ nơi Ngài và ai là người 
sẽ có được nơi ở cuối cùng tốt đẹp. Quả thật, những kẻ 
làm điều sai quấy bất công sẽ không bao giờ thành đạt.” 


38. Pha-ra-ông nói (với các chư thần của hắn): “Hỡi quân 
thần, Ta không hề biết có chúa nào khác của các ngươi 
ngoài ta cả. Này Haman, ngươi hãy đốt lò nung gạch cho 
trẫm và xây cho trẫm một cái tháp để trẫm đi lên gặp 
Thượng Đề của Musa và trẫm nghĩ rằng (Musa) chỉ là một 
tên lừa bịp.” 


39. (Pha-ra-ông) và đám thuộc hạ của hắn đã ngạo mạn 
kiêu căng trong xứ một cách ngông cuông; bọn họ tưởng 
bọn họ sẽ không bị đưa trở về trình diện TA. 


40. Do đó, TA đã trừng phạt (Pha-ra-ông) và đám thuộc 
hạ của hắn bằng cách nhắn chìm bọn họ xuống biển. Bởi 
vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhìn xem kết cuộc 
của những kẻ làm điều sai quấy bất công đã diễn ra như 
thế nào. 


41. TA đã làm cho bọn họ thành những tên cầm đầu trong 
việc kêu gọi người ta đi vào Hỏa Ngục, rồi vào Ngày Phán 
Xét, bọn họ sẽ không được giúp đỡ. 


42. TA đã để những lời nguyền rủa đi theo bọn họ suốt 
cuộc sống của thế gian; và vào Ngày Phán Xét, bọn họ sẽ 
là những kẻ xấu xa nhát. 
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43. Quả thật TA đã ban cho Musa Kinh Sách (Cựu Ước) 
dùng để soi sáng cho nhân loại sau khi TA đã tiêu diệt 
những thế hệ trước đó. (Kinh sách đó) vừa là một nguồn 
Chỉ Đạo vừa là một Hồng Ân cho (nhân loại) mong rằng 
họ biết lưu tâm. 


44. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) đã không ở phía tây 
(của ngọn núi Tur) khi TA ban hành công việc cho Musa 
và Ngươi cũng không là một nhân chứng (cho sự việc đó). 


45. Tuy nhiên, TA đã cho ra những thế hệ khác và để họ 
sống thọ hơn; và Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không 
phải là một người sống chung với người dân của Madyan 
và đọc cho họ về những Lời Mặc Khải của TA, nhưng 
chính TA là Đắng đã cử phái các Sứ Giả. 


46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) cũng đã không ở 
bên sườn núi Tur khi TA gọi (Musa) nhưng Ngươi là một 
Hồng Ân từ Thượng Đề của Ngươi để Ngươi có thể cảnh 
báo một dân tộc mà trước Ngươi đã không có một vị cảnh 
báo nào được cử đến với họ, mục đích để cho họ thức 
tỉnh. 


47. Nếu như (TA) không (cử Ngươi, hỡi Thiên Sứ 
Muhammad, đến với dân Quraish) thì e rằng khi họ gặp 
phải tai họa do những điều mà bàn tay của họ đã gây ra, 
chắc chắn họ sẽ nói: “Lạy Thượng Đề của bày tôi! Sao 
Ngài không cử một Sứ Giả đến với bày tôi kia chứ? Nếu 
Ngài cử vị đó đến thì chắc chắn bầy tôi đã tuân theo 
những lời mặc khải của Ngài và bầy tôi chắc chắn đã trở 
thành những người có đức tin.” 


48. Tuy nhiên, khi chân lý đến với họ thì họ lại bảo: “Tại 
sao Y không được ban cho điều giống như điều đã được 
ban cho Musa?” Phải chăng họ đã không có đức tin nơi 
những điều đã được ban cho Musa trước đây đó sao? Họ 
nói: “Hai loại phù phép này (Kinh Cựu Ước và Kinh 

Qurr an) hỗ trợ lẫn nhau!” Và họ nói: “Chúng tôi không tin 
bất cứ cái nào.” 


49. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy bảo họ: “Vậy các 
ngươi hãy mang một Kinh Sách từ Allah đến làm Chỉ Đạo 
tốt hơn hai quyển này đi, Ta sẽ theo nó, nếu các ngươi là 
những người nói thật.” 
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50. Nếu họ không đáp lại lời Ngươi thì Ngươi hãy biết 
rằng họ chỉ chạy theo dục vọng của bản thân họ mà thôi. 
Và còn ai lầm lạc hơn kẻ chỉ biết chạy theo dục vọng của 
bản thân thay vì đi theo nguồn Chỉ Đạo của Allah. Quả 
thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy 
bất công bao giờ. 


51. Quả thật, TA đã mang đến cho họ Lời Lẽ rõ ràng 
(Quran) mong rằng họ biết lưu tâm mà thức tỉnh. 


52. Những người đã được TA ban cho Kinh Sách trước 
(Quran) chắc chắn sẽ có đức tin nơi Nó. 


53. Khi (Qur an) được đọc ra cho họ thì họ liền nói: 
“Chúng tôi đã tin nơi Nó. Nó đích thực là Chân Lý từ 
Thượng Đề của chúng tôi. Chúng tôi đã là những người 
thần phục Allah trước Nó.” 


54. Họ sẽ được ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng và họ dùng điều thiện tốt để xóa bỏ điều xấu và 
chi dùng bổng lộc mà TA đã ban cấp cho họ (vào con 
đường chính nghĩa của TA). 


55. Khi nghe chuyện tầm phào, họ cáo lui bỏ đi và nói: 
“Chúng tôi có công việc của chúng tôi và quí vị có công 
việc của quí vị. Chào bằng an đến quí vị. Chúng tôi không 
tìm kiếm kẻ ngu dốt (để tranh cãi về tôn giáo và cuộc 
sông).” 


56. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad) Ngươi chắc chắn không 
thê hướng dẫn được bát cứ ai Ngươi yêu thương mà 
chính Allah mới là Đắng hướng dẫn người nào Ngài 
muốn. Quả thật, Ngài biết rõ nhất về những người được 
hướng dẫn (theo Chính Đạo). 


57. (Những kẻ đa thần Quraish) nói: “Nếu bọn ta đi theo 
nguồn chỉ đạo cùng với Ngươi thì bọn ta sẽ bị trục xuất ra 
khỏi xứ của bọn ta.” Lẽ nào TA (Allah) đã không thiết lập 
cho họ một thánh địa an toàn với đủ loại hoa quả được 
mang đến cho nó như là thiên lộc từ nơi TA? Tuy nhiên, 
đa số bọn họ không biết (điều đó). 
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58. Đã có không biết bao thị trần bị TA tiêu diệt vì (cư dân 
của) nó chỉ biết hưởng lạc trong cuộc sống phồn thịnh của 
nó? Nhà cửa của họ trở nên tan hoang và điêu tàn sau khi 
đã bị hủy diệt chỉ trừ một số rất ít. Và TA là Đáng Thừa Kế 
di sản của họ. 


59. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Thượng Đề của Ngươi 
không tiêu diệt bất cứ thị trấn nào trừ phi Ngài đã cử đến 
cho mỗi thủ phủ của nó một vị Thiên Sứ (của Ngài) để Y 
đọc nhắc nhở dân chúng của nó về những lời mặc khải 
của TA. Và TA cũng không tiêu diệt các thị trấn đó trừ phi 


cư dân của chúng là những kẻ làm điều sai quấy bắt công. 


60. Những thứ mà các ngươi đã được ban cho chỉ là 
những thứ hưởng thụ tạm thời cũng như chỉ là những thứ 
trang hoàng của đời sống trần tục (ngắn ngủi) này mà 
thôi, và những gì ở nơi Allah mới là tốt nhất và còn mãi. 
Lẽ nào các ngươi không hiểu ư? 


61. Lẽ nào một người mà TA đã hứa bằng một Lời Hứa 
tốt đẹp, cái mà y chắc chắn sẽ tiếp nhận nó, lại giống với 
kẻ mà TA đã cho hưởng thụ trong chốc lát của cõi trần tục 
(tạm bợ) này rồi sau đó vào Ngày Phán Xét y sẽ phải bị 
trừng phạt (trong Hỏa Ngục)? 


62. Vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi họ đến rồi Ngài sẽ 
phán: “Đâu là những thần linh ngang vai của TA mà các 
ngươi đã từng khẳng định trước đây?” 


63. Những kẻ mà Lời (kết tội) đã được khẳng định đối với 
bọn họ sẽ thưa: “Lạy Thượng Đề của bầy tôi! Đây là 
những kẻ mà bày tôi đã dắt đi lạc. Bầy tôi dắt bọn họ đi 
giống như việc tự bản thân bây tôi đi lạc; bầy tôi vô can 
với bọn họ trước mặt Ngài; bọn họ đã không thờ phượng 
bầy tôi trước đây.” 


64. Có lời phán bảo họ: “Các ngươi hãy gọi những thần 
linh của các ngươi!” Họ đã gọi những thần linh đó nhưng 
không ai trả lời họ và họ sẽ thấy hình phạt trước mặt 
mình. Giá như họ tuân theo Chỉ Đạo (thì ngày hôm nay họ 
đâu phải chịu cảnh như thế này!). 


65. Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi họ đến, phán: “Đâu là điều 
mà các ngươi đã đáp lại các vị Thiên Sứ (của TA)?” 


66. Tuy nhiên, lý lẽ biện bạch sẽ mù mịt đối với họ vào 
Ngày hôm đó bởi họ không thể hỏi han vấn kế nhau (bắt 
cứ điều gì). 
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67. Nhưng đối với ai biết ăn năn sám hối, có đức tin và 
hành thiện thì may ra sẽ là một trong những người thành 
công. 


68. Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) tạo 
hóa và lựa chọn bất cứ thứ gì Ngài muốn. Họ (những kẻ 
thờ đa thần) không có một sự lựa chọn nào (trong việc 
phản kháng lại Ngài). Quang vinh và trong sạch thay 
Allah, Ngài Tối Cao vượt hẳn những kẻ mà họ đã tổ hợp 
chúng với Ngài. 


69. Thượng Đề của Ngươi biết rõ những điều họ giấu kín 
trong lòng của họ cũng như những điều họ bộc lộ ra bên 
ngoài. 


70. Ngài là Allah, Đắng mà Không có Thượng Đề đích 
thực nào khác ngoài Ngài. Mọi lời ca ngợi và tán dương ở 
đời này và ở Đời Sau đều thuộc về một mình Ngài. Ngài 
nắm mọi quyền định đoạt trong xét xử; và các ngươi sẽ 
được đưa trở về trình diện Ngài. 


#1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những 
người thờ đa thần): “Các ngươi thấy sao, nếu Allah làm 
cho ban đêm kéo dài mãi cho đến Ngày Phục Sinh thì có 
thượng đề nào khác ngoài Allah sẽ mang ánh sáng lại cho 
các ngươi không? Lẽ nào các ngươi không biết nghe?” 


72. Ngươi hãy nói (với họ): “Các ngươi thấy sao, nếu 
Allah làm cho ban ngày kéo dài mãi cho đến Ngày Phục 
Sinh thì có thượng đế nào khác ngoài Allah sẽ mang bóng 
tối lại cho các ngươi để các ngươi có thể nghỉ ngơi trong 
đó không? Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy?” 


73. “Nhờ lòng nhân từ của Ngài, Ngài đã tạo ra ban đêm 
và ban ngày cho các ngươi để các ngươi có thể nghỉ ngơi 
(vào ban đêm) và tìm kế sinh nhai (vào ban ngày); hi vọng 
các ngươi biết tri ân Ngài.” 


74. Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi họ (những kẻ đa thần) đến 
chất vấn, Ngài sẽ phán: “Đâu là những đối tác ngang vai 
của TA mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây?” 


75. TA sẽ đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân chứng rồi 
TA sẽ phán: “Các ngươi hãy trình ra bằng chứng của các 
ngươi!” Lúc đó, họ sẽ biết rằng mọi sự thật đều thuộc về 
Allah còn những kẻ (đối tác ngang vai với Ngài) mà họ đã 
từng bịa đặt sẽ bỏ họ đi mất dạng. 
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76. Qarun đúng thực xuất thân từ đám dân của Musa 
nhưng y đã cư xử kiêu ngạo với họ. TA đã ban cho 
(Qarun) kho tàng châu báu nhiều đến mức cần phải nhờ 
đến cả đại đội những người cơ bắp lực lưỡng mới vác nỗi 
những chìa khóa kho của y. Khi người dân bảo y: “Ngươi 
chớ mừng vui đầy kiêu ngạo! Bởi quả thật Allah không 
yêu thương những kẻ vui mừng đầy kiêu ngạo (về sự giàu 
có của mình).” 


f7. “Ngươi hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi 
để tìm kiếm một ngôi nhà ở Đời Sau và chớ quên mắt 
phần (cho nhu cầu cuộc sống) của mình ở đời này, ngươi 
hãy đối xử tốt (với người khác) giống như việc Allah đối 
xử tốt với ngươi và ngươi chớ tìm cách làm điều thối nát 
trong xứ. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ làm 
điều thối nát.” 


78. (Nghe được lời nhắc nhở, Qarun) đáp: “Thật ra, ta 
được giàu có là đều do sự hiểu biết của ta mà thôi.” Lẽ 
nào y đã không biết rằng Allah đã tiêu diệt những kẻ có 
nhiều quyền lực và giàu có hơn y trong những thế hệ 
trước y hay sao? Những kẻ tội lỗi sẽ không bị hạch hỏi 
ngay về những tội lỗi của họ. 


79. Thế rồi, (Qarun) ra ngoài phô trương vẻ hào nhoáng 
và lộng lẫy (về sự giàu có) của mình trước dân chúng. 
(Trước sự phô trương về mức độ giàu có của Qarun), 
những kẻ ham muốn đời sống trần tục vội lên tiếng: “Ôi, 
ước gì mình được ban cho giống như những gì đã được 
ban cho Qarun. Y thực sự đã làm chủ một kho tàng quá vĩ 
đại.” 


80. Những người được ban cho kiến thức nói: “Thật khốn 
khổ cho các người. Quả thật phần thưởng của Allah sẽ tốt 
hơn cho những ai có đức tin và hành thiện. Tuy nhiên, chỉ 
những người biết kiên nhẫn chịu đựng mới đạt được phần 
thưởng đó.” 


81. Vì vậy, TA đã làm cho đất sụp xuống nuốt chửng y và 
cả nhà cửa của y. Và y đã chẳng có nhóm bè phái nào 
ngoài Allah giúp đỡ giải cứu y thoát khỏi hình phạt đó của 
Ngài và y cũng không thể tự cứu lấy mình. 
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82. Những kẻ đã ước ao và khao khát có một địa vị giống 
như địa vị của (Qarun) ngày hôm qua giờ lại nói: “Ôi! Quả 
thật Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc của Ngài cho ai 
Ngài muốn trong số bày tôi của Ngài; nếu Allah không 
nhân từ đối với chúng tôi thì Ngài đã làm cho đất nuốt 
chúng tôi mắt rồi. Ôi! Những kẻ vô đức tin sẽ không thành 
đạt.” 


83. Đó là ngôi nhà (nơi Thiên Đàng) ở cõi Đời Sau mà TA 
đã tạo ra cho những ai không muốn suy tôn mình cao cả 
và cũng không làm những điều thối nát trên trái đất. Và kết 
cuộc tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo. 


84. Ai mang theo điều thiện tốt thì sẽ được phần thưởng 
tôt hơn nhưng ai mang theo điêu xâu thì những ai làm 
điêu xâu chỉ sẽ bị phạt ngang bằng với điêu xâu mà họ đã 
làm. 


85. Quả thật, Đắng đã ban Qur an cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) sẽ đưa Ngươi trở lại cố hương. Ngươi hãy 
nói: “ Thượng Đề của Ta biết rõ ai thực sự là người mang 
đến nguồn Chỉ Đạo và ai thực sự là kẻ lầm đường lạc lối.” 


86. Ngươi đã không mong ước việc Kinh Sách được ban 
xuống cho Ngươi nhưng đó là hồng phúc từ nơi Thượng 
Đề của Ngươi; vì vậy, Ngươi chớ đừng trợ giúp những kẻ 
vô đức tin. 


87. Ngươi đừng để (những kẻ đa thần này) làm cho 
Ngươi từ bỏ những lời mặc khải của Allah sau khi chúng 
đã được ban xuống cho Ngươi mà Ngươi hãy kêu gọi đến 
với Thượng Đề của Ngươi; và Ngươi hãy đừng trở thành 
một kẻ đa thần. 


88. Ngươi chớ đừng cầu nguyện cùng với Allah một thần 
linh nào khác bởi lẽ không có Thượng Đề đích thực nào 
khác ngoài Ngài cả. Tất cả mọi vật đều sẽ tiêu vong ngoại 
trừ Sắc Diện của Ngài. Ngài nắm quyền xét xử và các 
ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài. 
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1. Alif. La-m. Mi-m. 


2. Có phải nhân loại tưởng rằng họ sẽ được yên thân khi 
nói “Chúng tôi đã có đức tin” mà không bị thử thách ư? 


3. Quả thật, TA đã thử thách những người trước họ. Allah 
muốn cho thấy rõ ai là người chân thật và ai là kẻ dối gian 
(qua cuộc thử thách). 


4. Hoặc phải chăng những kẻ làm điều tội lỗi tưởng rằng 
họ có thể qua mặt được TA ư? Thật tệ hại cho điều mà họ 
xét đoán. 


5. Người nào mong trở về gặp lại Allah thì quả thật thời 
hạn (ấn định cho việc gặp gỡ đó) của Allah chắc chắn sẽ 
đến. Quả thật, Ngài là Đắng Hằng Nghe, Hằng Biết. 


6. Người nào phán đấu thì thật ra y chỉ phần đấu cho bản 
thân mình. Quả thật, Allah là Đắng Giàu Có, không cần 
đến thế gian. 


7. Những ai có đức tin và hành thiện, TA chắc chắn sẽ 
xóa bỏ những điều xấu xa và tội lỗi của họ, và TA chắc 
chắn sẽ ban cho họ phần thưởng tốt hơn những điều tốt 
mà họ đã làm. 


8. TA đã sắc lệnh cho con người phải ăn ở tử tế với cha 
mẹ. Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc 
ngươi phạm Shirk với TA bởi những thứ mà ngươi không 
hề biết một tí gì thì ngươi chớ nghe theo lời của hai người 
họ. Rồi đây, các ngươi sẽ trở về trình diện TA để TA cho 
các ngươi biết về những gì các ngươi đã từng làm. 


9. Những ai có đức tin và hành thiện, TA chắc chắn sẽ 
nhập họ vào cùng với đoàn những người ngoan đạo. 
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10. Trong nhân loại có những kẻ tuyên bố “Chúng tôi đã 
có đức tin nơi Allah” nhưng khi bị áp bức vì Allah thì họ lại 
xem việc bị thiên hạ áp bức như một sự trừng phạt của 
Allah. Nhưng nếu có sự trợ giúp từ nơi Thượng Đề của 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) thì họ lại bảo: “Quả thật 
chúng tôi đã luôn luôn sát cánh với các người.” Chẳng lẽ 
Allah lại không biết những điều nằm trong lòng của thiên 
hạ ư? 


11. Allah chắc chắn biết rõ ai là những người đã có đức 
tin và Ngài chắc chăn biết rõ ai là những kẻ giả tạo đức 
tin. 


12. Những kẻ vô đức tin nói với những người có đức tin 
rằng: “Các người hãy đi theo con đường của chúng tôi và 
chúng tôi sẽ gánh chịu mọi tội lỗi của các người.” Nhưng 
bọn họ sẽ không gánh bắt cứ tội lỗi nào cho ai bởi bọn họ 
thực chất là những kẻ nói dối. 


13. Bọn họ chắc chắn sẽ vác gánh nặng của mình và cả 
những gánh nặng ngoài gánh nặng của (những ai theo) 
bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ bị tra hỏi vào Ngày Phán Xét 
về những điều mà bọn họ đã bịa đặt. 


14. Quả thật, TA đã cử Nuh đến với người dân của Y. 
(Nuh) đã sống với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một 
ngàn năm. Rồi, trận Đại Hồng Thủy đã túm bắt lấy họ khi 
họ là những kẻ làm điều sai quấy bất công. 


15. TA đã giải cứu (Nuh) và những tín đồ theo Y trên một 
chiếc tàu và lấy đó làm một bài học cho thế gian. 


16. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi 
(Ibrahim) bảo người dân của mình “Các người hãy thờ 
phượng Allah và hãy sợ Ngài. Điều đó tốt nhất cho các 
người nếu các người biết được.” 


17. “Thật ra các người chỉ thờ phượng những bục tượng 
thay vì Allah, các người thật ra chỉ bịa chuyện hoang 
đường mà thôi. Những thần linh mà các người thờ 
phượng thực chất không có khả năng ban bồng lộc cho 
các người. Bởi thế, các người hãy tìm bổng lộc nơi Allah, 
các người hãy thờ phượng Ngài, hãy tạ ơn Ngài, bởi rồi 
đây các người sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.” 
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18. “Nếu các người phủ nhận thì quả thật những cộng 
đông trước các người cũng đã phủ nhận như thê; và 
nhiệm vụ của một Sứ Giả chỉ là truyên đạt một cách rõ 


^*1 


ràng mà thôi. 


19. Lẽ nào (những kẻ phủ nhận này) đã không nhận xét 
thấy việc Allah khởi tạo rồi phục sinh như thế nào ư? Quả 
thật, điều đó đối với Allah vô cùng đơn giản. 


20. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những kẻ 
phủ nhận sự phục sinh): “Các ngươi hãy đi khắp mọi nơi 
trên trái đất để quan sát việc Allah khởi tạo vạn vật rồi 
Ngài phục sinh Đời Sau như thế nào. Quả thật, Allah là 
Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.” 


21. Ngài trừng phạt ai Ngài muốn và khoan dung đối với ai 
Ngài muốn. Rồi đây các ngươi sẽ được đưa về trình điện 
Ngài. 


22. Các ngươi chắc chắn sẽ không thể trốn thoát cho dù 
các ngươi ở dưới đất hay ở trên trời. Các ngươi chắc 
chắn sẽ không tìm được người bảo hộ hay vị cứu tinh nào 
ngoài Allah. 


23. Những kẻ phủ nhận những lời mặc khải của Allah 
cũng như phủ nhận việc trở lại trình diện Ngài là những kẻ 
đã tuyệt vọng nơi lòng khoan dung của TA. Họ chắc chắn 
sẽ đối mặt với một sự trừng phạt đau đớn. 


24. Đám dân của (lbrahim) không trả lời điều nào khác 
ngoài điều bọn họ nói: “Hãy giết chết nó hoặc thiêu sống 
nó!” Nhưng Allah đã cứu sống (Ibrahim) khỏi hố lửa. Quả 
thật, trong sự việc đó là những bài học cho đám người có 
đức tin. 


25. (Ibrahim) bảo (người dân của mình): “Các người đã 
thờ cúng những bục tượng thay vì Allah chẳng qua là vì 
các người yêu thương lẫn nhau ở đời này; rồi vào Ngày 
Phán Xét, các người sẽ phủ nhận và nguyên rủa lẫn nhau, 
và chốn ở cuối cùng của các người sẽ là Hỏa Ngục và các 
người sẽ không có ai giúp đỡ.” 


26. Chỉ có Lut đã tin nơi (Ibrahim) và Y nói: “Ta sẽ dời cư 
đến với Thượng Đề của Ta, bởi quả thật, Ngài là Đắng 
Quyền Năng, Sáng Suốt.” 
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27. TA đã ban cho (Ibrahim) (đứa con trai) ls-haq và (đứa 
cháu nội) Ya'qub và chọn trong số con cháu của Y tiếp thu 
lời mặc khải và Kinh Sách, và TA đã ban cho Y phần 
thưởng ở trần gian; và vào Đời Sau, Y chắc chắn sẽ ở 
cùng với những người đức hạnh. 


28. Và Lut, khi Y bảo người dân của mình: “Các người đã 
làm một việc làm ô uê nhật, thứ mà không một ai trong 
thiên hạ đã từng làm trước các người.” 


29. “Sao các người lại giao hợp với đàn ông, lại chuyên 
đánh cướp những người đi đường và làm những điều 
đáng khinh bỉ trong những cuộc hội họp của các người?” 
Tuy nhiên, đám dân của (Lut) không trả lời mà lên tiếng 
thách thức: “Nếu ngươi nói thật thì ngươi hãy mang hình 
phạt của Allah đến (trừng phạt) bọn ta xem nào.” 


30. (Lut) cầu nguyện (Allah): “Lạy Thượng Đề của bề tôi! 
Xin Ngài phù hộ bề tôi thắng đám người thối nát này.” 


31. Khi các Sứ Giả của TA (các Thiên Thần) đến gặp 
lbrahim với tin mừng, họ nói với (Ibrahim): “Chúng tôi 
được lệnh tiêu diệt dân cư của thị trấn này bởi dân cư của 
nó thực sự là những kẻ làm điều sai quấy bất công.” 


32. Ibrahim nói (với các Thiên Thần sứ giả): “Nhưng Lut 
đang ở trong đó.” (Các Thiên Thần) bảo: “Bọn ta biết rõ ai 
ở trong đó. Chắc chắn, bọn ta sẽ giải cứu (Lut) và gia đình 
của Y ngoại trừ người vợ của Y, nữ ta sẽ là một trong 
những kẻ bị tiêu diệt.” 


33. Rồi khi các Thiên Thần Sứ Giả của TA đến gặp Lut 
khiến Y lo âu cho Họ trước dân làng và Lut cảm thấy bất 
lực. (Các Thiên Thần Sứ Giả) bảo (Lut): “Ngươi đừng lo 
sợ và đừng buồn phiền. Bọn ta chắc chắn sẽ giải cứu 
Ngươi và gia đình của Ngươi ngoại trừ vợ của Ngươi, nữ 
ta sẽ là một trong số những kẻ bị tiêu diệt.” 


34. “Bọn ta chắc chắn sẽ giáng một hình phạt từ trên trời 
xuống trừng phạt dân cư của thị trần này bởi họ là những 
kẻ dây loạn hư đồn.” 


35. Quả thật, TA (Allah) đã để lại một chứng tích rõ rệt của 
việc trừng phạt đó cho đám người biết suy ngẫm. 
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36. Đối với người dân Madyan, TA đã cử người anh em 
của họ, Shu'aib, đến với họ. Shư'aib bảo: “Hỡi dân ta! Các 
người hãy thờ phượng Allah và hãy sợ Ngày Cuối Cùng; 
Các người chớ đừng làm điều thối nát trên trái đất.” 


37. Nhưng (đám dân của Shưaib) đã phủ nhận Y. Bởi thế, 
một trận động đất đã túm bắt lấy họ, họ chết nằm la liệt 
ngay trong ngôi nhà của mình. 


38. Người dân 'Ad và Thamud cũng thế. Nhà cửa đổ nát 
của họ hãy còn là một chứng tích rõ ràng cho các ngươi 
về họ. Shaytan đã tô điểm cho việc làm của họ trở nên 
hấp dẫn đối với họ để nó ngăn cản họ đi xa khỏi con 
đường ngay chính trong khi họ là những người có cái nhìn 
thấu suốt (vì đã được các Thiên Sứ của họ hướng dẫn và 
chỉ dạy). 


39. Qarun, Pha-ra-ông và Haman cũng vậy. Quả thật, 
Musa đã đến gặp bọn họ với những bằng chứng rõ rệt, 
nhưng bọn họ đã tỏ ra ngạo mạn trên trái đất nên bọn họ 
không thoát khỏi (sự trừng phạt của Allah). 


40. TA (Allah) đã bắt phạt từng đứa một theo tội của riêng 
họ. Trong bọn họ, có kẻ đã bị TA bắt phạt bằng một trận 
mưa đá (như đối với người dân của Lut); có kẻ đã bị TA 
bắt phạt bằng một tiếng thét (như đối với người dân 
Thamugd); có kẻ đã bị TA bắt phạt bằng cách làm cho đất 
sụp xuống (như Qarun); và có kẻ đã bị TA bắt phạt bằng 
cách nhắn chìm dưới nước (như Pha-ra-ông và Haman). 
Tuy nhiên, Allah không phải là Đắng đã bất công với họ 
mà chính bọn đã tự bất công với bản thân mình (bởi việc 
làm tỗi lỗi và thối nát của bọn họ). 


41. Hình ảnh của những kẻ nhận lấy các vị bảo hộ khác 
ngoài Allah giống như hình ảnh của một con nhện giăng 
tơ làm nhà. Quả thật, ngôi nhà yếu ớt nhất chính là ngôi 
nhà của loài nhện, nếu như bọn họ biết rõ điều đó. 


42. Quả thật, Allah biết rõ về những gì bọn họ cầu nguyện 
ngoài Ngài, bởi Ngài là Đắng Quyền Năng, Sáng Suốt. 


43. Đó là những hình ảnh thí dụ mà TA (Allah) trình bày 
cho nhân loại. Tuy nhiên, chỉ những ai có kiến thức mới 
thấu hiểu được (ý nghĩa của những hình ảnh thí dụ đó). 
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44. Allah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất là vì chân lý. 
Quả thật, trong (sự tạo hóa) đó là một minh chứng (rõ 
ràng vê Allah) cho những ai có đức tin. 


45. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy xướng đọc 
những điều đã được mặc khải cho Ngươi trong Kinh Sách 
(Qur an) và Ngươi hãy chu đáo dâng lễ nguyện Salah. 
Quả thật, lễ nguyện Salah sẽ ngăn cản mọi điều ô uế và 
tội lỗi. Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn lao nhất, và 
Allah biết rõ mọi điều các ngươi làm. 


46. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) chớ đừng 
tranh luận với người dân Kinh Sách ngoại trừ bằng thái độ 
nhã nhặn (và lời lẽ tử tế) và chỉ đối với những ai làm điều 
sai quấy bất công trong số họ. Các ngươi hãy nói với 
(người dân Kinh Sách): “Chúng tôi đã có đức tin nơi 
những điều đã được mặc khải cho chúng tôi và những 
điều đã được mặc khải cho các người, và Thượng Đề của 
chúng tôi lẫn Thượng Đề của các ngươi chỉ là Một Đắng 
duy nhát, tắt cả chúng tôi đều thần phục Ngài.” 


47. Như thế đó, TA (Allah) đã ban Kinh Sách (Qur an) 
xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). Cho nên, 
những ai được TA ban cho Kinh Sách đều có đức tin nơi 
Nó và một số người này cũng đã có đức tin nơi Nó và 
không một ai chống đối lại các Lời Mặc Khải của TA ngoại 
trừ đám người vô đức tin. 


48. Trước khi Quran được ban xuống, Ngươi đã chưa 
từng đọc qua bắt kỳ một Kinh Sách nào và Ngươi cũng 
chưa từng viết bát kỳ quyên kinh nào từ bàn tay phải của 
Ngươi. (Nếu Ngươi đã từng đọc và đã từng viết) thì chắc 
chắn những kẻ thiếu hiểu biết trong thiên hạ sẽ đâm ra 
hoài nghỉ (về Qur an). 


49. Không! (Kinh Quran) gồm những lời mặc khải minh 
bạch ở trong lòng của những ai đã được ban cho kiến 
thức. Không ai chống đối lại các lời mặc khải của TA 
ngoại trừ những kẻ sai quấy bất công. 


50. (Những kẻ thờ đa thần) nói: “Tại sao Thượng Đề của 
Y (Muhammagd) không ban cho Y những dấu hiệu lạ nào 
cơ chứ?!” Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với họ): 
“Quả thật, các dấu hiệu lạ đó chỉ ở nơi Allah, còn Ta chỉ là 
một người cảnh báo rõ ràng mà thôi.” 
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51. Lẽ nào việc TA đã ban Kinh Sách (Qur an) xuống cho 
Ngươi để Ngươi xướng đọc cho họ không đủ cho họ hay 
sao? Quả thật, trong (Qur an) là Hồng Ân và điều nhắc 
nhở cho đám người có đức tin. 


52. Ngươi hãy nói (với họ): “Allah đủ làm chứng giữa Ta 
và các người. Ngài biết rõ mọi điều trong các tầng trời và 
trái đất. Những ai có đức tin vào điều ngụy tạo và vô đức 
tin nơi Allah thì là những kẻ thất bại.” 


53. (Những kẻ thờ đa thần) hồi thúc Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) mang hình phạt đến cho họ. (Nhưng họ 
không biết rằng) nếu không vì một thời hạn nhất định đã 
được ấn định trước cho họ thì hình phạt chắc chắn đã túm 
lấy họ mắt rồi. Chắc chắn (hình phạt) sẽ đến với họ một 
cách bất ngờ trong lúc họ không hề hay biết. 


54. Họ hối thúc Ngươi mang hình phạt đến nhưng chắc 
chắn Hỏa Ngục sẽ bao vây những kẻ vô đức tin. 


55. Vào Ngày mà hình phạt sẽ bao vây họ từ phía bên 
trên họ lẫn phía dưới chân của họ, và (Allah) phán: “Các 
ngươi hãy ném lấy (hậu quả về) những gì các ngươi đã 
làm.” 


56. Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA, quả thật đất đai của 
TA rộng thênh thang, cho nên, các ngươi hãy thờ phượng 
chỉ một mình TA thôi! 


57. Tất cả mỗi cơ thể đều phải nếm cái chết. Rồi các 
ngươi sẽ được đưa trở vệ trình diện TA. 


58. Những người có đức tin và hành thiện chắc chắn sẽ 
được TA ban thưởng cho Thiên Đàng với những tòa nhà 
cao, bên dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ sống mãi 
mãi trong đó. Ân phúc thay phần thưởng dành cho những 
người làm việc (thiện tốt). 


59. Họ là những người đã kiên nhẫn chịu đựng và phó 
thác cho Thượng Đề của họ. 


60. Có biết bao sinh vật đã không thể dự trữ bỗng lộc của 
mình cho ngày mai. Chính Allah sẽ cắp dưỡng chúng và 
luôn cả các ngươi bởi vì Ngài là Đắng Hằng Nghe, Hằng 
Biết. 
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61. Nếu Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hỏi (những kẻ thờ 
đa thần) ai đã tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như ai 
đã chế ngự mặt trời, mặt trăng thì chắc chắn họ sẽ đáp: 
“Allah!” Thế tại sao họ vẫn không chịu tin?l 


62. Allah ban bổng lộc nhiều hay ít cho bất cứ ai Ngài 
muôn trong sô bây tôi của Ngài, quả thật, Allah là Đâng 
hằng biêt hêt mọi việc. 


63. Nếu Ngươi hỏi họ ai đã ban nước mưa từ trên trời 
xuống dùng để làm sống lại lớp đất đã chết khô thì chắc 
chắn họ sẽ trả lời: “Allah!” Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah”. 
Tuy nhiên, đa số bọn họ không suy ngẫm. 


64. Cuộc sống trần gian này chỉ là trò đùa và thú tiêu 


khiển còn cõi Đời Sau mới là nơi của cuộc sống đích thực, 


nếu họ biết điều đó. 


65. Khi họ lên tàu ra khơi, họ khấn vái Allah một cách 
thành khẩn, nhưng khi Ngài cứu họ vào bờ an toàn thì họ 
tiếp tục làm điều Shirk (tổ hợp thần linh khác) với Ngài. 


66. Họ làm thế để có thể phủ nhận những ân huệ mà TA 
đã ban cho họ và để họ tự do hưởng thụ. Nhưng rồi đây 
họ sẽ sớm biêt (hậu quả khi cái chêt đên với họ). 


67. Lẽ nào họ không thấy việc TA đã làm cho Makkah 
thành một Thánh Địa an toàn bắt khả xâm phạm trong lúc 
thiên hạ xung quanh Nó không ngừng xảy ra cảnh giết 
chóc? Lẽ nào với điều gian dối thì họ lại tin còn đối với ân 
huệ của Allah thì họ lại phủ nhận? 


68. Thực sự còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối 
cho Allah hoặc còn ai sai quấy bắt công hơn kẻ đã phủ 
nhận chân lý khi nó đến với y? Chắc chắn Hỏa Ngục sẽ là 
nơi cư ngụ cho đám người vô đức tin. 


69. Và những ai anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa của 
TA, chắc chắn sẽ được TA hướng dẫn đến những con 
đường của TA. Và chắc chắn, Allah luôn bên cạnh những 
người làm tốt. 
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1. Alif. La-m. Mi-m. ĩ 


2. Người La Mã đã bị đánh bại, @2,3{ cai 


3. Tại một lãnh thô lân cận (1). Tuy nhiên, sau cuộc chiên 07/0017 0u [đã 
bại đó, họ sẽ giành lại chiên thẳng, ° 


4. Trong vài năm sau. Mọi việc xảy ra trước và sau đều là 5 cứ 
lệnh của Allah. Và vào ngày đó (ngày mà người La Mã “H5 cỗ „NI: Š đc SƯ: 
giành chiến thắng trở lại) những người có đức tin sẽ vui ®óz2j1f¿ C35 
mừng, 

5. Về sự phù hộ của Allah. Quả thật, Ngài ban chiến thắng &® z „2Í ‡,zïí dpc Thy va sở đÍ 
cho người nào Ngài muốn bởi Ngài là Đắng Quyền Năng, | 7 2 Z 

Đắng Nhân Từ.(2)! 


L& kẠ ¬".. S28 I7 3 SoyẺ ¬. - mïM.xhẽ .... 
6. (Sự chiên thăng đó là từ) Lời Hứa của Allah, Ngài - 162i 23121 100101ca J4 1E: 
không hê làm trái Lời Hứa của Ngài, tuy nhiên, đa số nhân 

loại không biết. Guốn lu 
7. Họ chỉ biết những gì được nhìn thấy từ đời sống trần g.ŠÍ ‹ 2z VIÄÍs⁄ÄÍ c¿ 2E S 2ñ 
tục này còn đối với cuộc sống Đời Sau thì họ lại lơ là, 5+ ŸÍ s2 củ VI 2Í 4 045 á; 
không quan tâm. ® s ly cả = 


8. Sao họ không chịu suy ngẫm về bản thân họ (và những  “lÍ 18Í dc âu lí a Í “xí 
tạo vật khác ngoài họ)? Quả thật, Allah đã không tạo hóa kở 4£ “ 3 ” đã 


các tầng trời, trái đất và vạn vật giữa chúng ngoại trừ vì Dị sb 4t * lu Du Nữ 
Chân Lý và (Ngài qui định cho chúng) một thời hạn nhất 
định. Và quả thật, đa số nhân loại đã phủ nhận việc gặp Đó; bê gi cÚi; J2MÍ 42 xXẾ 


gỡ với Thượng Đề của họ. 








! (1) Có lời Tafsir rằng đó là khu vực giữa xứ Syria và lI-rắc, và có lời nói rằng đó là khu vực giữa Palestine và Jordan. 


I (2) Nguyên nhân Allah mặc khải xuống bốn câu Kinh (2, 3, 4, 5) này là do đã xảy ra cuộc chiến giữa Đé quốc Ba Tư và 
người La Mã ở một khu vực gần Biển Chết. Trong trận chiến này, người Ba Tư đã giành chiến thắng, và đó là vào năm 
619 sau Công nguyên. Những người Muslim cảm thấy buồn trước sự thất bại của người La Mã bởi vì họ là những người 
dân Kinh Sách và tôn giáo của họ gần với tôn giáo của Islam hơn, còn những người thờ đa thần Quraish thì vui mừng 
trước chiến thắng của người Ba Tư bởi vì những người Ba Tư cũng thờ đa thần giống như họ. Allah mặc khải xuống hứa 
với người Muslim rằng rồi đây trong vài năm sau người La Mã sẽ đánh bại Đế quốc Ba Tư trong trận chiến thứ hai. Lời 
hứa của Quran đã được xác thực, sau bảy năm, một trận chiến khác diễn ra giữa người Ba Tư và người La Mã vào năm 
626 sau Công nguyên và người La Mã đã thực sự giành chiến thắng. Và đây chính là một trong những phép màu của 
Kinh Qur an, khẳng định sứ mạng của Thiên Sứ Muhammad là thật. (Xem Tafsir lbnu Al-Kathir và Tafsir Ot-Tobari). 
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9. Sao họ không chịu đi chu du khắp trái đất để nhìn xem 
hậu quả của những ai sống trước họ như thế nào? Đám 
người đó mạnh hơn họ về sức lực, về khả năng khai khẩn 
đất đai, về tuổi thọ, về số lượng và sự giàu có; và những 
Sứ Giả đã được cử phái đến với đám người đó mang theo 
những bằng chứng rõ rệt. Do đó, Allah đã không hề làm 
hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản thân mình. 


10. Rồi những kẻ làm điều xấu sẽ gặp phải hậu quả xấu 
bởi vì họ đã phủ nhận các Lời Mặc Khải của Allah và đã 
mang chúng ra giễu cợt. 


11. Allah là Đắng bắt đầu sự tạo hóa, rồi Ngài sẽ tái tạo nó 
trở lại, và rôi đây các ngươi sẽ được đưa trở vệ trình diện 
Ngài. 


12. Và vào Ngày mà Giờ Tận Thế sẽ được thiết lập, 
những kẻ tội lỗi sẽ tuyệt vọng. 


13. Họ không được những thần linh mà họ từng thờ 
phượng đứng ra can thiệp, ngược lại, các thân linh đó còn 
phủ nhận sự thờ phượng của họ. 


14. Vào Ngày mà thời khắc Tận Thế được dựng lên, đó là 
Ngày mà nhân loại sẽ được tách biệt (giữa những người 
có đức tin và những kẻ vô đức tin). 


15. Đối với những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được 
sống (sung sướng, hưởng thụ niềm hạnh phúc bắt tận) 
nơi Thiên Đàng. 


16. Còn đối với những kẻ vô đức tin và phủ nhận các Lời 
Mặc Khải của TA, phủ nhận cuộc gặp gỡ với TA ở Đời 
Sau, thì sẽ là những kẻ ở trong sự trừng phạt muôn đời. 


17. Do đó, các ngươi hãy tán dương Allah khi các ngươi 
bước vào buổi chiều và lúc bình minh ló dạng. 


18. Mọi lời ca tụng trong các tầng trời và trái đất đều thuộc 
về Ngài, (cho nên, các ngươi hãy tán dương và ca tụng 
Ngài) lúc xế chiều (vào lễ nguyện Salah “Asr) và vào lúc 
ban trưa (lễ nguyện Salah Zhuhr). 


19. Ngài mang sự sống ra từ cái chết và Ngài mang cái 
chết ra từ sự sống; Ngài hồi sinh lại mảnh đất đã chết khô 
và các ngươi sẽ được phục sinh tương tự như thê. 


Sá£ 6Š cIế bổ G2 ä b si 7ý 





Ta 921~ + (2 1*xe#2 18 xÁ*# f2 Tả  N... 
6:2 ae Ca 2l ;?2<€2 ằœ2Y\ 
< > 42 x\x⁄Z + Su Ể 4 
öS1 c2 52) 161 6Ế Gỗ c2 câL27 
Nc Soi 2y 100 AT Tả t2 
€®ó 2 + +~ảl Ể 


2 


2 2-z#2 21 Z2 22 2+ 22 sửa (l2->- 5# 
ó2 271 62 s44 6 6121 54 4B) 


ó2 0l v8 L9 2x6 ¿57 


b6 01x45 cuŠƒ5 ð2 c8 ö Số CÓ 
S6 2E y5 


9 6256 3y 4£VSIÍ Êy5 2 


đ 6 cb^l Lý l2225 623 0 


Ós z2 3222 


# THẢ SÁU c2 96 z4 < Ẵ Ẹ 

6 ó2 Ó22 z2) Ó> All 6/22 
e2 62 2Ÿ 2Í ä 452Í 8 
z He 

@Ò Ós2Š2 


ạ 22 


ĐÓ Cột C72 ca 0n Cử? 


t2 ¿ TT lau đy ~?~ „ ẤT >4„ 
6 #22 đUấẤS G2442) cˆS? 


Ar-Rum 


432 


20. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo các 
ngươi từ đât bụi, rôi sau đó các ngươi trở thành những 
người phàm sông rải rác khắp nơi. 


21. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo cho 
các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ để các 
ngươi chung sống yên bình với họ và Ngài đã đặt giữa 
các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. Trong sự 
việc đó quả thật là những dấu hiệu dành cho đám người 
biết suy ngẫm. 


22. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là việc tạo hóa các 
tầng trời, trái đất cũng như sự khác biệt ngôn ngữ và màu 
da của các ngươi. Trong sự việc đó quả thật là các dấu 
hiệu cho những người hiểu biết. 


23. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là giác ngủ của các 
ngươi vào ban đêm cũng như ban ngày và việc các ngươi 
tìm kiếm thiên ân của Ngài. Trong sự việc đó quả thật là 
các dấu hiệu cho đám người biết lắng nghe. 


24. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài làm cho các 
ngươi thấy tia chớp (để các ngươi) vừa lo sợ (sắm sét) 
vừa mong muốn (được mưa); và Ngài ban nước mưa từ 
trên trời xuống làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Trong 
sự việc đó quả thật là những dấu hiệu cho đám người 
thông hiểu. 


25. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là bầu trời và trái đất 
đứng vững theo lệnh của Ngài; rồi khi Ngài gọi các ngươi 
bằng một tiếng Gọi duy nhất (vào Ngày Phục Sinh) thì các 
ngươi sẽ từ trong đất bước ra (để chịu sự xét xử và 
thưởng phạt của Ngài). 


26. Tắt cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều là 
tạo vật của (Allah). Tât cả đêu qui phục (mệnh lệnh của) 
Ngài. 


27. (Allah) là Đắng bắt đầu việc tạo hóa rồi Ngài sẽ tái lập 
nó và điều đó đối với Ngài rất đơn giản, và Ngài tối cao 
bên trên tất cả mọi thứ trong các tầng trời và trái đất. Quả 
thật, Ngài là Đắng Quyền Năng, Đắng Sáng Suốt. 


28. (Allah) đưa ra hình ảnh thí dụ từ bản thân các ngươi 
(những kẻ thờ đa thần). Lẽ nào các ngươi hài lòng cho 
những kẻ nô lệ của các ngươi cùng san sẻ với các ngươi 
tài sản mà TA đã ban cấp cho các ngươi? Các ngươi sợ 
sự ngang bằng đó giống như các ngươi sợ sự ngang 
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bằng giữa các ngươi (những kẻ làm chủ) với nhau ư. Như 
thê đây, TA giải thích rõ các lời mặc khải (của TA) cho 
đám người thông hiểễu. 


29. Không, những kẻ làm điều sai quấy đã chạy theo 
những dục vọng của bản thân một cách không hiểu biết. 
Vậy, ai sẽ hướng dẫn kẻ đã bị Allah làm cho lầm lạc?l 
Chắc chắn (những kẻ lầm lạc đó) sẽ không có ai giúp đỡ. 


30. Bởi thế, Ngươi (hối Thiên Sứ) hãy hướng mặt mình về 
tôn giáo thuần túy (chỉ tôn thờ một mình Allah), Fit-rah (tôn 
giáo tự nhiên)(3) của Allah, tôn giáo mà theo đó Ngài đã 
tạo ra loài người, không có bất cứ sự thay đổi nào trong 
tạo hóa của Allah. Đó là chính đạo nhưng đa số nhân loại 
không biết.! 


31. Các ngươi hãy quay về sám hối với (Allah), các ngươi 
hãy kính sợ Ngài, hãy chu đáo duy trì lễ nguyện Salah và 
chớ đừng trở thành những kẻ thờ đa thần. 


32. (Và các ngươi chớ đừng trở thành) những kẻ đã thay 
đổi tôn giáo và chia rẽ thành những nhánh phái; mỗi 
nhánh phái vui vầy với điều (sai trái và ngụy tạo) của 
mình. 


33. Con người khi gặp hoạn nạn thì cầu nguyện Thượng 
Đề của họ, họ thực sự quay về ăn năn sám hối với Ngài. 
Tuy nhiên, khi Thượng Đề của họ cho họ nếm mùi khoan 
dung từ nơi Ngài thì một nhóm trong số họ lại tổ hợp 
những thần linh khác cùng với Ngài. 


34. (Họ làm như thế) là để phủ nhận những Ân huệ mà TA 
đã ban cho họ. Thế nên, các ngươi cứ hãy hưởng thụ 
(những thứ tạm bợ của cuộc sống trần tục này), rồi đây 
(vào Ngày Phán Xét) các ngươi sẽ sớm biết. 


35. Hoặc lẽ nào TA (Allah) đã ban xuống một thẳm quyền 
nào đó cho họ để rồi họ (có thể mạnh dạn) nói về việc tổ 
hợp những đôi tác ngang vai cùng với Ngài? 


36. Con người, khi TA (Allah) cho họ nếm lấy sự nhân từ 
(của TA) thì họ mừng hớn hở, còn khi họ gặp điều xấu do 
chính bàn tay của họ đã gây ra trước kia thì họ lại tuyệt 
vọng. 
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37. Lẽ nào họ không biết việc Allah muốn nới rộng hay thu 
hẹp bổng lộc của Ngài đối với ai là tùy ý Ngài hay sao? 
Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho đám người 
có đức tin. 


38. Bởi thế, ngươi (hỡi người Muslim) hãy trao cho bà con 
ruột thịt, người khó khăn và kẻ lỡ đường quyền lợi của họ. 
Đó là điều tốt đẹp cho những ai muốn tìm sự hài lòng của 
Allah; và những người đó là những người thành công. 


39. Những gì các ngươi đưa cho (ai đó) dưới hình thức 
Riba (cho vay lấy lãi) với mục đích gia tăng phần lộc (của 
mình) trong tài sản của thiên hạ thì chắc chắn các ngươi 
sẽ chẳng được điều gì ở nơi Allah. Ngược lại, những gì 
các ngươi đưa cho (ai đó) dưới hình thức Zakah chỉ mong 
muốn làm hài lòng Allah (chứ không mong gì khác từ thiên 
hạ) thì các ngươi chính là những người sẽ được Ngài 
nhân thêm phần ân thưởng. 


40. Allah là Đắng đã tạo hóa ra các ngươi, rồi Ngài cung 
dưỡng các ngươi, rồi Ngài làm cho các ngươi chết, sau 
đó Ngài làm cho các ngươi sống trở lại. Vậy, trong số 
những thần linh của các ngươi, ai có khả năng làm được 
ít nhất một điều trong những điều vừa nêu? Quả thật, 
(Allah) trong sạch và tối cao vượt trên tất cả mọi thứ mà 
(những kẻ thờ đa thần) đã tổ hợp với Ngài. 


41. Sự hủy hoại và tai ương xảy ra khắp mọi nơi trên đất 
liền và ngoài biển cả đều là hậu quả do bàn tay con 
người. (Allah) cho họ nếm một số hậu quả mà họ đã gây 
ra mong rằng họ biết tỉnh ngộ mà quay đầu. 


42. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với (những kẻ 
thờ đa thần): “Các ngươi hãy đi chu du khắp nơi trên trái 
đất để xem kết cuộc của những kẻ đã sống trước đây. Đa 
số bọn họ là những kẻ thờ đa thần.” 


43. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy hướng mặt 
mình về tôn giáo ngay chính trước khi xảy ra cái Ngày 
không thể tránh khỏi từ nơi Allah. Vào Ngày đó, thiên hạ 
sẽ bị tách ra làm hai, (một nhóm sẽ ở nơi Thiên Đàng và 
một nhóm sẽ bị đày vào Hỏa Ngục). 


44. Ai không có đức tin thì sẽ gánh chịu hậu quả cho sự 
vô đức tin đó của mình; còn ai (có đức tin) và hành thiện 
là tự chuẩn bị cho mình một chỗ cư ngụ tốt (nơi Thiên 
Đàng). 
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45. (Allah muốn) ban thưởng cho những người có đức tin 
và hành thiện từ hồng phúc và thiên ân của Ngài. Quả 
thật, Ngài không yêu thương đám người vô đức tin. 


46. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài gởi những 
luồng gió bay đi trước như điềm báo tin mừng, để cho các 
ngươi nếm mùi Nhân Từ của Ngài, để cho những chiếc 
tàu buồm lướt sóng theo lệnh của Ngài và để cho các 
ngươi tìm kiếm thiên lộc của Ngài, với hi vọng các ngươi 
biết tạ ơn Ngài. 


47. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái các Sứ Giả trước 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đến với người dân của Họ. 
Họ đã đến gặp người dân với những bằng chứng rõ rệt, 
(nhưng đám dân của Họ đã phủ nhận Họ) nên TA trừng 
phạt những kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, TA phải có trách nhiệm 
giúp đỡ những người có đức tin. 


48. Allah là Đắng gởi các cơn gió bay đi lùa các đám mây 
di chuyển rồi trải nó rộng trên bầu trời theo ý muốn của 
Ngài và đập nó tan vụn ra; rồi ngươi (hỡi người quan sát) 
sẽ thấy nước mưa từ giữa (các đám mây đó) rơi xuống; 
rồi khi Ngài cho mưa rơi nhằm phải ai trong đám bề tôi 
của Ngài mà Ngài muốn thì họ vui mừng. 


49. Và trước khi mưa được ban xuống cho họ thì họ đã 
trở nên tuyệt vọng (trong sự mong đợi nó). 


50. Bởi thế, Ngươi (hối Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhìn 
xem chứng tích của lòng nhân từ của Allah về việc Ngài 
làm sống lại mảnh đất chết khô như thế nào. Đó quả thật 
là bằng chứng cho việc phục sinh người chết, bởi vì Ngài 
toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


51. Nếu TA gởi một luồng gió đến, họ thấy hoa màu héo 
vàng thì họ vong ơn sau đó. 


52. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) chắc chắn không thể 
làm cho người chết nghe được và cũng không thể làm cho 
người điếc nghe tiếng gọi khi họ đã quay lưng bỏ đi. 


53. Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi 
tình trạng lầm lạc của họ. Ngươi chỉ có thể làm cho người 
có đức tin nơi những Lời mặc khải của TA nghe được mà 
thôi, bởi họ là những người Muslim (thần phục TA). 
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54. Allah là Đắng đã tạo hóa ra các ngươi (hỡi nhân loại) si ". : = 


từ cái yếu ớt (tinh dịch), rồi sau đó từ cái yếu ớt (trẻ thơ) 
Ngài ban cho sức mạnh, rồi sau đó từ sức mạnh Ngài làm 
cho các ngươi trở lại yếu ớt và già nua. Ngài tạo hóa bất 
cứ thứ gì Ngài muốn và Ngài là Đắng Hằng Biết, Đắng 
Toàn Năng. 


55. Vào Ngày mà Giờ Tận Thế được thiết lập, những kẻ 
tội lỗi sẽ thề thốt rằng họ đã ở (trong cõi mộ) chỉ một thời 
khắc ngắn ngủi mà thôi. Cũng như thế, họ đã ngoảnh mặt 
với chân lý (lúc còn trên thế gian). 


56. Riêng những người đã được ban cho sự hiểu biết và 
đức tin thì sẽ nói: “Quả thật các người đã ở lại (nơi cõi 
mộ) cho đến Ngày Phục Sinh chiếu theo Kinh Sách của 
Allah. Bởi thế, đây là Ngày Phục Sinh nhưng các người 
không biết.” 


57. Vào Ngày đó, mọi lý lẽ chạy tội của những kẻ tội lỗi 
đều không giúp ích gì được cho họ và họ cũng sẽ không 
được cho phép ăn năn sám hồi. 


58. Quả thật, TA (Allah) đã trình bày cho con người trong 
Qur an này đủ loại hình ảnh thí dụ; tuy nhiên, cho dù 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có mang đến cho họ bất cứ dấu 
hiệu nào thì chắc chắn những kẻ vô đức tin sẽ nói: “Các 
ngươi thực sự chỉ là những kẻ bịa chuyện mà thôi.” 


59. Như thế đó, Allah niêm kín trái tim của những kẻ thiếu 
hiểu biết. 


60. Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy kiên nhẫn bởi Lời 
Hứa của Allah chắc chắn là thật. Và Ngươi chớ để cho 
những kẻ không có đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngã 
lòng (trở nên hắp tấp và không kiên nhẫn). 
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jk2ãÌ 





1. Alif. La-m. Mi-m. 


2. Đây là những câu của Kinh Sách chí minh (Qur an). 


3. Là nguồn Chỉ Đạo và là một Hồng Ân dành cho những 
người làm tốt. 


4. (Đó là) những người chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, 
xuất Zakah và có đức tin kiên định nơi cõi Đời Sau. 


5. Họ là những người theo đúng nguồn chỉ đạo từ Thượng 
Đề của họ và họ là những người thành đạt. 


6. Trong nhân loại, có kẻ đã mua bán lời giải trí hầu lôi 
kéo những người thiếu hiều biết lạc xa khỏi con đường 
của Allah, họ chọn đó làm cách phỉ báng chính đạo của 
Ngài. Đó là những kẻ sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt 
nhục nhã. 


7. Khi những lời mặc khải của TA được đọc cho y nghe thì 
y quay lưng bỏ đi với dáng điệu cao ngạo làm như thể y 
chẳng hề nghe thấy gì, như thể hai tai của y bị điếc. 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy báo cho y biết về một sự trừng 
phạt đau đớn. 


8. Những ai có đức tin và hành thiện chắc chắn sẽ được 


hưởng Thiên Đàng hạnh phúc. 


9. Họ sẽ sống trong đó mãi mãi. Lời Hứa của Allah là sự 
thật; và Ngài là Đắng Quyền Năng, Đắng Chí Minh. 
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10. Ngài đã khởi tạo các tầng trời không cần trụ chống đỡ 
như các ngươi đang nhìn thấy và Ngài đã cắm lên trên 
mặt đất những quả núi kiên cố, sợ trái đất sẽ rung chuyển 
với các ngươi và Ngài đã rải khắp nơi trên trái đất vô số 
động vật. Và TA (Allah) đã trút nước mưa từ trên trời 
xuống để TA cho mọc ra trên nó vô số loại cỏ cây quí giá, 
từng cặp và từng cặp. 


11. Đây là sự tạo hóa của Allah. Vậy các ngươi (hỡi 
những kẻ thờ đa thần) hãy cho TA xem đâu là tạo vật mà 
những thần linh (các ngươi thờ phượng) ngoài Ngài đã 
tạo? Không, những kẻ sai quấy đang lầm lạc rõ ràng. 


12. Quả thật, TA đã ban cho Luqman sự khôn ngoan, TA 
phán bảo: “Ngươi hãy tạ ơn Allah, bởi ai biết ơn thì thật ra 
y chỉ biết ơn chính bản thân mình; còn ai vô ơn thì (sự vô 
ơn đó không hề ảnh hưởng đến Allah) vì quả thật Ngài là 
Đắng Giàu Có, Đáng Đáng Được Ca Tụng.” 


13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi Luqaman răn dạy 
con trai, bảo: “Này con yêu của cha, con chớ tổ hợp thần 
linh cùng với Allah trong thờ phượng, quả thật, hành động 
tổ hợp là sai trái nghiêm trọng.” 


14. TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo 
với cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu này 
chồng lên đau yếu khác và cho y bú sữa và dứt sữa y 
trong thời gian hai năm. Do đó, (hỡi con người,) ngươi 
hãy tạ ơn TA và biết ơn cha mẹ của ngươi, bởi chắc chắn 
ngươi sẽ trở về trình diện TA. 


15. Nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt ngươi làm điều 
Shirk với TA với những gì mà ngươi không biết thì ngươi 
chớ nghe theo hai người họ, tuy nhiên, ngươi vẫn phải ăn 
ở tử tế với họ ở đời này. Ngươi hãy đi theo đường lối của 
những ai quay về với TA. Rồi đây, tất cả các ngươi đều 
quay về trình diện TA, và TA sẽ cho các ngươi biết mọi 
việc các ngươi đã từng làm. 


16. (Luqman bảo con trai): “Này con yêu của cha! Cho dù 
(điều xấu hoặc điều tốt) có nhỏ chỉ bằng trọng lượng của 
một hạt nguyên tử nằm trong đá hoặc trong các tầng trời 
hoặc nằm dưới lòng đất đi chăng nữa thì (vào Ngày Phục 
Sinh) Allah cũng sẽ mang nó ra (để Ngài xét xử và thưởng 
phạt). Quả thật, Allah là Đắng Tinh Thông. 
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17. “Này con yêu của cha! Con hãy chu đáo duy trì lễ 
nguyện Salah, con hãy bảo ban kêu gọi người làm điều 
thiện tốt và ngăn cản người làm điều xấu. Con hãy kiên 
nhẫn chịu đựng trước mọi điều rủi ro xảy đến cho con bởi 
đó là một sự kiên quyết trong mọi sự việc.” 


18. “Con chớ vênh mặt trước mọi người và chớ bước đi 
với dáng vẻ kênh kiệu trên mặt đât. Quả thật, Allah không 
yêu thương những kẻ cao ngạo khoác lác.” 


19. “Con hãy đi đứng một cách khiêm tốn, hãy dịu giọng 
trong lời ăn tiếng nói bởi âm thanh thực sự khó chịu và 
đáng ghét nhất chính là tiếng hí của con lừa.” 


20. Chẳng lẽ các ngươi không nhận tháy việc Allah đã chế 
ngự cho các ngươi mọi vật trong các tầng trời và mọi vật 
dưới đất (để các ngươi sử dụng) và Ngài đã hoàn tất ân 
huệ của Ngài cho các ngươi từ bên trong lẫn bên ngoài 
ư? Tuy nhiên, trong nhân loại, có kẻ thích tranh luận về 
Allah một cách không có kiến thức, không có bắt cứ chỉ 
đạo nào làm cơ sở cũng như không dựa vào bất cứ Kinh 
Sách soi sáng nào. 


21. (Những kẻ tranh luận về Allah), khi có lời bảo họ rằng 
các ngươi hãy đi theo những điều Allah ban xuống thì họ 
nói: “Không, chúng tôi chỉ đi theo những gì chúng tôi nhìn 
thấy tổ tiên chúng tôi đi theo mà thôi.” Lẽ nào (họ đi theo) 
ngay cả khi Shaytan kêu gọi họ đến với sự trừng phạt nơi 
Hỏa Ngục ư? 


22. Người nào thần phục Allah và là người làm tốt (trong 
thờ phượng Ngài và trong hành thiện vì Ngài) thì y thực 
sự đã nắm lấy được sợi dây cứu rỗi vững chắc. Quả thật, 
kết quả của mọi sự việc đều do Allah quyết định. 


23. Người nào vô đức tin thì Ngươi (Thiên Sứ) chớ để cho 
sự vô đức tin của kẻ đó làm cho Ngươi buồn lòng. Rồi 
đây, (những kẻ vô đức tin đó) sẽ trở lại trình diện TA, và 
TA sẽ cho họ biết về những việc mà họ đã làm. Quả thật, 
Allah là Đáng biết hết mọi điều được giấu kín trong lòng. 


24. TA để mặc (những kẻ vô đức tin đó) hưởng lạc chút ít 
(trong thê giới trân tục tạm bợ này), sau đó TA sẽ lôi bọn 
họ đến với sự trừng phạt khắc nghiệt. 
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25. Nếu Ngươi (Thiên Sứ) hỏi (những kẻ thờ đa thần này) 
rằng ai đã tạo các tầng trời và trái đất thì chắc chắn họ sẽ 
nói: “Allah”. (Lúc đó) Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah!" Tuy 
nhiên, đa số bọn họ không biết. 


26. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về 
AIlah. Quả thật, Allah là Đâng Giàu Có, Đâng Đáng Được 
Ca Tụng. 


27. Nếu tất cả cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết 
và biển cả được dùng làm mực viết và thêm bảy lần biển 
như thế nữa thì vẫn không sao viết hết Lời Phán của 
Allah. Quả thật Allah là Đắng Quyền Năng, Đáng Chí 
Minh. 


28. Việc tạo hóa cũng như việc phục sinh các ngươi (hỡi 
con người) chỉ giống như việc tạo ra một cá thể duy nhất 
mà thôi, (vô cùng đơn giản đối với Allah). Quả thật, Allah 
là Đáng Hằng Nghe, Đắng Hằng Tháy. 


29. Lẽ nào ngươi (hỡi con người) không nhận thấy việc 
Allah nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào 
ban đêm, lẽ nào ngươi không nhận thấy việc Ngài chế 
ngự mặt trời và mặt trăng để mỗi vật di chuyển theo quỹ 
đạo riêng của nó đến một thời hạn ấn định, và lẽ nào 
ngươi không nhận thấy rằng Allah thông toàn tất cả mọi 
việc các ngươi làm?! 


30. Đó là vì Allah chính là Chân Lý còn những kẻ (vật) mà 
họ van vái cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là ngụy tạo; và quả 
thật Allah là Đáng Tối Cao, Đáng Vĩ Đại. 


31. Lẽ nào ngươi (hỡi con người) không nhận thấy rằng 
những con tàu lướt sóng vượt trùng dương là do hồng ân 
của Allah để Ngài cho các ngươi thấy các dấu hiệu của 
Ngài? Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho tất 
cả những ai biết kiên nhẫn và tri ân. 


32. Khi những con sóng to giống như những quả núi kéo 
đến bao phủ họ, họ thành tâm van vái riêng một mình 
AIllah. Nhưng khi họ được đưa vào bờ an toàn thì trong 
bọn họ có kẻ trở nên lưỡng lự (giữa đức tin và vô đức tin). 
Quả thật, chỉ có những kẻ cao ngạo ngông cuồng mới phủ 
nhận những lời mặc khải của TA. 
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33. Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy kính sợ Thượng Đề của 
các ngươi và hãy sợ cái Ngày mà cha sẽ không cứu được 
con cái và con cái cũng sẽ không cứu được cha của mình. 
Lời Hứa của Allah tuyệt đối là thật. Do đó, các ngươi đừng 
để cuộc sống thế tục này đánh lừa các ngươi và đừng để 
bị đánh lừa về Allah. 


34. Quả thật, chỉ một mình Allah mới biết rõ bao giờ thời 
khắc tận thế sẽ xảy ra. Ngài ban mưa xuống và Ngài biết 
những gì nằm trong các dạ con (của các bà mẹ). Không 
một ai biết được điều gì y sẽ kiếm được vào ngày mai, và 
không một ai biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. 
Allah thực sự là Đắng Hằng Biết, Đắng Thông Toàn. 
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ch NỘ 





1. Alif. La-m. Mi-m. 


2. Không có gì phải hoài nghi về Thiên Kinh (Qur an) do 
Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật ban xuống. 


3. Họ (những kẻ vô đức tin) nói rằng Y (Muhammad) đã 
bịa đặt ra Nó (Qur an). Không, (Qur an) đích thực là Chân 
Lý từ nơi Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) để Ngươi 
cảnh báo một đám dân mà trước Ngươi đã không có một 
người cảnh báo nào đến với họ, mong rằng họ được 
hướng dẫn đúng đường. 


4. Allah là Đắng đã tạo hóa các tầng trời, trái đất và vạn 
vật giữa chúng trong sáu ngày rồi Ngài an vị trên 'Arsh 
(Ngai Vương) của Ngài. (Hỡi nhân loại), ngoài Ngài, các 
ngươi không có bắt cứ vị bảo hộ hay vị can thiệp nào. Dó 
đó, các ngươi cần luôn ghi nhớ (rằng các ngươi phải thờ 
phượng Allah — Đắng đã tạo ra các ngươi và chớ thờ 
phượng ngoài Ngài một ai, vật gì). 


5. Ngài sắp đặt mọi việc từ trên trời xuống dưới đất rồi tất 
cả mọi việc sẽ được đưa lên trình Ngài trong một ngày mà 
thời gian của nó bằng một ngàn năm theo cách tính của 
các ngươi (hỡi con người). 


6. (Đắng sắp đặt mọi việc) đó là Đắng hằng biết điều vô 
hình và điều hữu hình, là Đắng Quyền Năng, Đắng Khoan 
Dung. 


#. Ngài hoàn thiện tốt đẹp mọi thứ mà Ngài đã tạo, và 
Ngài đã khởi tạo con người (Adam) từ đât (một sự tạo hóa 
chưa từng có trước đó). 


8. Rồi, Ngài tạo ra dòng dõi của (Adam) từ một loại nước 
(tinh dịch) đáng khinh. 


9. Sau khi hoàn chỉnh hình thể cho (Adam), Ngài cho thổi 
vào cơ thể của Y linh hồn từ nơi Ngài. Ngài đã tạo ra cho 
các ngươi (hỡi con người) thính giác, thị giác và trái tim. 
(Tuy nhiên), các ngươi rất ít tri ân Ngài. 
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10. Họ (những kẻ đa thần phủ nhận sự Phục Sinh) nói: 
“Lẽ nào sau khi (thân xác của) chúng tôi đã phân rã dưới 
lòng đất, chúng tôi sẽ được tạo hóa mới trở lại ư? (Điều 
đó thật không hợp lý, có vẻ hoang đường)” Không, họ chỉ 
phủ nhận việc gặp gỡ Thượng Đề của họ mà thôi. 


11. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Thần Chết, vị được 
giao nhiệm vụ (bắt hồn) các ngươi, sẽ rút hồn các ngươi, 
rồi các ngươi sẽ được đưa về trình diện Thượng Đề của 
các ngươi.” 


12. Giá như Ngươi (Thiên Sứ) có thể nhìn thấy tình cảnh 
của những kẻ tội lỗi gục đầu trước mặt Thượng Đề của họ 
(và van xin Ngài vào Ngày Phán Xét): “Lạy Thượng Đề 
của bày tôi! Bầy tôi đã thấy và đã nghe, xin Ngài cho bầy 
tôi trở lại trần gian lần nữa, bầy tôi quyết sẽ hành thiện, 
bầy tôi chắc chắn sẽ có đức tin kiên định.” 


13. Nếu muốn, TA đã ban cho tất cả linh hồn sự hướng 
dẫn, nhưng lời phán của TA (về những kẻ tội lỗi) phải 
được thể hiện đúng sự thật rằng TA sẽ nhét đầy loài Jinn 
và loài người vào trong Hỏa Ngục. 


14. (Vào Ngày Phán Xét, họ được bảo): “Các ngươi hãy 
nếm (hình phạt) cho những gì mà các ngươi đã lãng quên 
về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, TA (Allah) quả thật cũng 
đã quên các ngươi giống như thế. Thôi, các ngươi hãy 
nếm sự trừng phạt mãi mãi bởi những điều mà các ngươi 
đã làm.” 


15. Người thực sự có đức tin nơi các lời mặc khải của TA 
chính là những người mà khi họ được nhắc về chúng thì 
họ liền quỳ lạy tán dương ca ngợi Thượng Đề của họ và 
họ sẽ không cao ngạo. 


16. Họ rời giường ngủ cầu nguyện Thượng Đề của họ với 
tâm trạng vừa lo sợ (hình phạt của Ngài) vừa ham muốn 
(Thiên Đàng của Ngài); và họ chi dùng bổng lộc mà TA 
(Allah) đã ban cấp cho họ (vào con đường chính nghĩa 
của TA). 


17. Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã 
được giấu kín(1) (nơi Thiên Đàng) dùng làm phần thưởng 
cho họ về những việc thiện mà họ đã từng làm.! 
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! (1) Nói về những điều tốt đẹp ở nơi Thiên Đàng, Thiên Sứ của Allah nói: “Allah phán: TA đã chuẩn bị cho đám bề tôi 
ngoan đạo của TA những thứ chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe qua và cũng chưa có 
trái tim người trần nào từng hình dung đến.” (Hadith do Al-Bukhari ghi lại). 
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18. Lẽ nào người có đức tin lại giếng với kẻ bất tuân?! Họ 
chắc chắn không ngang bằng nhau. 


19. Đối với những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được 
ban thưởng những Ngôi Vườn Thiên Đàng làm nơi cư ngụ 
(vĩnh hằng), một sự đãi ngộ cho những điều (thiện tốt) mà 
họ đã làm (trên thế gian). 


20. Riêng những kẻ bắt tuân và phạm giới thì chỗ ở của 
họ sẽ là Hỏa Ngục. Mỗi khi họ muốn thoát ra khỏi đó thì sẽ 
bị lôi vào trong trở lại và họ được bảo: “Các ngươi hãy 
nếm hình phạt của Hỏa Ngục, cái mà các ngươi đã phủ 
nhận (trên thế gian).” 


21. TA (Allah) chắc chắn sẽ bắt họ nếm hình phạt (trên thế 
gian) trước khi đến với đại hình phạt (ở cõi Đời Sau), 
mong rằng họ biết quay về (với Thượng Đề của họ). 


22. Còn ai sai quấy hơn kẻ quay lưng với những lời mặc 
khải của Thượng Đề của y khi y được nhắc về chúng! 
Chắc chắn TA sẽ trừng trị những kẻ tội lỗi đó. 


23. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách (Tawrah). 
Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) chớ hoài nghi về cuộc gặp gỡ Y 
(trong chuyến dạ hành và thăng thiên). Và TA đã làm cho 
(Kinh Tawrah) thành một nguồn Chỉ Đạo cho dân Israel. 


24. TA đã bổ nhiệm trong họ (người dân Israel) làm các 
nhà lãnh đạo hướng dẫn thiên hạ theo Mệnh Lệnh của TA 
khi họ vẫn biết nhẫn nại và có đức tin kiên định nơi các lời 
mặc khải của TA. 


25. Quả thật vào Ngày Tận Thế, Thượng Đề của Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) sẽ xét xử giữa họ về những điều mà họ đã 
thường tranh chấp trong Kinh Sách. 


26. Chẳng lẽ việc TA đã hủy diệt bao thế hệ trước họ và 

họ đi (chứng kiến) các chỗ ở hoang phế đó không hướng 
dẫn họ ư?! Quả thật trong sự việc đó là những dấu hiệu. 

Lễ nào họ không nghe?! 


27. Chẳng lẽ họ không nhận thấy việc TA dẫn nước đến 
vùng đất khô cằn để TA làm mọc ra hoa màu và cây cỏ 
dùng làm thực phẩm cho gia súc của họ và cả bản thân họ 
nữa hay sao? Lễ nào họ không quan sát?! 
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28. (Những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh hối thúc sự trừng 
phạt) nói: “Vậy bao giờ sự trừng phạt này sẽ đến nếu các 
người nói thật?” 


29. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Vào ngày mà sự 
trừng phạt xảy đến, đức tin của họ sẽ không giúp ích 
được gì cho họ và họ cũng sẽ không được gia hạn thêm 
(để có cơ hội sám hối). 


30. Bởi thế, Ngươi (Thiên Sứ) hãy mặc kệ họ và hãy đợi 
(xem kết cuộc của họ) và quả thật họ cũng đang đợi (sự 
trừng phạt được chuẩn bị dành cho họ). 
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ca] #2 lÍ „3 

1. Hỡi Nabi (Muhammad)! Ngươi hãy kính sợ Allah và chớ xŠÏ{ „1‡ * áÍ gi ¿ ¿„ HN 

nghe theo những kẻ vô đức tin và những tên giả tạo đức Ko TU) bá vĩ só sát 

tin. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Biết, Đắng Sáng Suối. @® á<⁄ v.1£ 6K ái ố| &242lU 

2. Ngươi hãy tuân theo những gì đã được mặc khải cho 2É áÍ S1 4152 s„ đi 7£ 2á xẤ 

Ngươi từ Thượng Đề của Ngươi. Quả thật, Allah thông Bến huÊP hộ VỤ! THẾ HUẸVN” ÓC s4 

toàn mọi điều các ngươi làm. seIÿ TC Ìz25 

3. Và Ngươi hãy phó thác cho Allah bởi lẽ một mình Allah ® *.< Á ọ tế ái ú É Sr 

đã đủ làm Đắng Bảo Hộ (cho những ai phó thác cho Xuất kê 

Ngài). 

4. Allah không đặt hai quả tim vào trong lòng của một Ẫ THẾ HĂI ứ 

người đàn ông. Ngài không làm cho những người vợ mà £ > 3. đơn 02 2# J£ 

các ngươi Zhihar(1) với họ thành mẹ ruột của các ngươi. tên Ti $2 ớt Đa 1 ằE1ÍÍ 2 25 He nh 

Ngài cũng không làm cho con nuôi của các ngươi thành 

con ruột. Đó chỉ là lời nói thốt ra từ cửa miệng của các má 2 ^Š Ta “ Hf ủ*£ 

ngươi mà thôi, còn Allah thì nói sự thật và Ngài hướng TT: 

dẫn đến con đường chân chính.! ca: 235 62LÍ dy A6; coyệh 
®@d„Í 

5. Các ngươi hãy gọi (con nuôi) theo tên cha ruột của ẳ oũ 46 há šìc Jáii sÃ W$: & ¿1ƒ 

chúng, đó là cách gọi công bằng nhát đối với Allah. Nhưng |__ 7 “7 Ly làm 


nếu các ngươi không biết cha của chúng là ai thì chúng là | :4- 1⁄4; „ d0 -È2Cs b: 
anh em đông đạo của các ngươi và là người bảo hộ của 
cứ + —; 21“z ~®# + 


nhau với các ngươi trong tôn giáo. Các ngươi không có tội S=lš Áo ¡it tủ 

nếu các ngươi nhằm lẫn trong việc xưng hô này, (các ¬... na. 
ngươi chỉ bị bắt tội về) điều mà các ngươi có chủ đích (>5 4£ 46 6É TH =— 
trong lòng mà thôi. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Tha Thứ, 

Đắng Nhân Từ. 


j 


6. Nabi (Muhammagd) phải được quí mến đối với những 
người có đức tin hơn cả bản thân họ, và các bà vợ của Y 


x49 c=Bl s2 6628 dị ằt 


được xem là các bà mẹ của họ. (Theo sắc lệnh của Allah) ỏ = ": KG TQ si" lJsb ch:ời 
trong Kinh Sách của Ngài thì bà con ruột thịt được ưu tiên Hệ 

đối với nhau (về việc hưởng gia tài thừa kế) hơn so với ÒI Danh đa ĐÃ] + AÍ CĂS 
những người có đức tin và những người Muhajir (dicưtừ |. _„.= _. 

Makkah đến Madinah), trừ trường hợp các ngươi làm một è ó)Š ÓẾ Tàn -¬ï qỊ l2 


hành động tử tế đối với những người thân thiết nhất của 


@ñ,1zz„<ĩi 








! (1) Zhihar là một người nói với vợ của mình “Cô giống như cái lưng của mẹ tôi” ngụ ý muốn ly dị. Đây là thói quen của 
những người đàn ông Ả-rập thời tiền Islam (Jahiliyah) mỗi khi giận và phật ý vợ của mình. 
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các ngươi. Đó là mệnh lệnh được ghi trong Kinh Sách 
(Văn bản lưu trữ hay quyền Kinh Mẹ ở nơi Allah). 


#. Ngươi (hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi TA (Allah) giao ....ẽ. rẽ zÍ1 
ước với các vị Nabi và với Ngươi, với Nuh, với lbrahim, _ | É?' #2984 z⁄2zø# ơi 

với Musa và với Ysa con trai của Maryam, TA đã giao ước ca 6321; “” Ơi (2E 2222 9505 
bằng cuộc giao ước trịnh trọng. š KH. 


8. Để Ngài hỏi những người chân thật (các vị Nabi, các vị +. 2Ï) §£Ì<z SÃ sẽ S3112lÏ 22] 
Thiên Sứ) về sự trung thực của họ (trong việc rao truyền Điện th ng” VƯÁP) He? bài 
Bức Thông Điệp của Allah) và Ngài đã chuẩn bị cho @ t gá£ 
những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt đau đớn. 


9. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ ân huệ | ‡\(:¿ :{¿ ⁄ƒz-:.‡ ›È:{{2⁄¿ ¿ f\<'x⁄‹ 
của Aliah đã ban cho các ngươi. Khi liên quân địch kéo | °ˆ 7 2998 s53 26 ái KG 
đến tấn công các ngươi(2), TA đã gởi một trận gió lạnh và R bay tr 010 _=. 
đoàn thiên binh mà các ngươi không thê nhìn thây đến TU mà vo 
giúp các ngươi chống lại quân địch. Quả thật, Allah thấy 4: ó2 6 461 6 j2 
rõ những gì các ngươi làm.! 


10. Khi (quân địch) đến tấn công các ngươi từ phía trên và | :\.:z_.. :Í:.2-¿ ;::ÿ.- Ÿ›U 1 
XIN DE Sbo Di x21 8/00 th sập 2XR 0UE: lÍ M2 22 329 3 2 (522 3} 

cả phía dưới của các ngươi, lúc đó cặp mắt của các ngươi 
Đ #À: ` 7s ge. 2 z . _ Đ TA. F4 3 Ä - đ<„ ` 2Ä 2 ? ¿†2 Tiến go, _ „Š1⁄ Zhu& 
đảo lộn còn trái tIm của các ngươi thì nhảy lên đên tận cô | é£ t5; +41 NG lãI Œ4)22 21⁄2; | c5 
(vì sợ hãi) khiên các ngươi đâm ra nghĩ xâu về Allah. Bộ lay 
@ „áÍ áo, 


11. Vào thời khắc đó, những người có đức tin bị thử thách #2 t1: 10712ã42171-0714168 
tột độ và tinh thần bị dao động dữ dội. QC 0010000008/002219 03” te 


12. (Vào ngày hôm đó) những tên giả tạo đức tin và 6 3⁄2 l : ca, 2. 2Ïí 1.z $U 
những kẻ mang chứng bệnh hoài nghi bảo: “Allah và Sứ giết c*zẺ Si? kí W cài tệ 
Giả của Ngài chỉ hứa hão với chúng ta mà thôi.” @® §iê *\ r1] 25V1-101/E<7 
13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi một nhóm trong “2X Sn 4&b¿ -2?< #< W œ Íứ Ä¿ 
bọn họ (những kẻ giả tạo đức tin) lên tiếng bảo (dân f Sài lu Dưới, sử 
Madinah): “Này hỡi người dân của Yathrib! Các ngươi “¿1Í c2 đi 0A4) Re ;&Í 


không thể cầm cự nỗi đâu, các ngươi hãy tháo lui.” Và : lì 

một nhóm khác của bọn họ đến xin phép Nabi, nói “Nhà - | ó¿!2» ö|š22 (2 G2 5ýz£ (5x2 Ól ó2 
cửa của chúng tôi bỏ ngỏ” nhưng thực chất nhà cửa của l ¬' 
họ không bỏ ngỏ; thật ra đám người này chỉ muốn đào tẩu @ 612 SỊ 
mà thôi. 








! (2) Vào năm thứ 5 hijr tức sau 5 năm khi Thiên Sứ Muhammad dời cư đến Madinah, liên quân gồm những người Do 
Thái và nhiều bộ lạc Ả-rập Makkah kéo nhau đến bao vây và tắn công Madinah. Lịch sử Islam gọi đây là Ghazwah AI- 
Ahzab (cuộc chiến chống lại liên quân) hay Ghazwah Al-Khandagq (trận Chiến hào). 
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14. Nếu quân địch tắn công bọn họ từ mọi ngõ ngách của 
thành phó, rồi bọn họ được yêu cầu trở lại với Shirk và sự 
vô đức tin nơi Allah thì chắc chắn bọn họ sẽ không ngần 
ngại làm điều đó và bọn họ chỉ ngập ngừng trong chốc lát 
mà thôi. 


15. Trong khi trước đó bọn họ thực sự đã cam kết với 
Allah rằng bọn họ sẽ không quay lưng bỏ chạy; sự cam 
kết với Allah chắc chắn sẽ được mang ra hạch hỏi (trước 
Ngài vào Ngày Phán Xét). 


16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với bọn họ: “Nếu các 
ngươi đã chạy thoát được cái chết hoặc đã chạy khỏi 
được cảnh giết chóc thì việc bỏ chạy cũng chẳng mang lợi 
gì cho các ngươi cả, bởi vì các ngươi chỉ hưởng thụ được 
trong một chốc lát mà thôi.” 


17. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với bọn họ: “Ai sẽ là kẻ có 
thể che chở các ngươi khỏi Allah nếu Ngài muốn điều xấu 
xảy đến với các ngươi hoặc (ai sẽ cản trở) nếu Ngài muốn 
nhân từ với các ngươi?” Và ngoài Allah, bọn họ sẽ không 
tìm được bắt cứ vị bảo hộ cũng như bắt cứ vị cứu tinh 
nào. 


18. Allah chắc chắn thừa biết ai trong các ngươi đã cản 
trở người khác đi tham chiến và nói với những người anh 
em của mình: “Các người hãy đến cùng với chúng tôi!” 
Bọn người này chẳng đi tham chiến ngoại trừ một số rất ít. 


19. Bọn họ đê tiện với các ngươi (những người có đức 
tin). Khi xảy ra cảnh hãi hùng (của chiến tranh) thì Ngươi 
sẽ thấy bọn họ dáo dác nhìn Ngươi, cặp mắt của bọn họ 
đảo quanh giống như cặp mắt của một kẻ thất thần sắp 
chết. Nhưng khi cơn nguy khốn đã qua thì bọn họ mắng 
nhiếc các ngươi (những người có đức tin) bằng lời lẽ thậm 
tệ, chỉ muốn hưởng lợi từ chiến lợi phẩm. Bọn họ là 
những kẻ vô đức tin nên Allah làm cho mọi việc làm của 
bọn họ trở thành vô nghĩa, và điều đó đối với Allah thật 
đơn giản và dễ dàng. 


20. Bọn họ tưởng rằng liên quân (của địch) vẫn chưa rút 
đi. Nhưng nếu liên quân (của địch) có trở lại lần nữa thì 
bọn họ sẽ mong được trà trộn với những người Ả-rập du 
mục trong vùng sa mạc để dọ thám tình hình của các 
ngươi. Và cho dù bọn họ có ở cùng với các ngươi đi 
chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ tham chiến cho có hình 
thức mà thôi. 
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21. Quả thật các ngươi (những người có đức tin) có được 
ở nơi vị Thiên Sứ của Allah một tắm gương tốt đẹp. (Một 
tám gương tốt đẹp đó dành) cho những ai hy vọng (điều 
tốt đẹp nơi) Allah và Đời Sau và cho những ai tưởng nhớ 
Allah thật nhiều. 


22. Khi những người có đức tin nhìn thấy liên quân (của 
địch) thì họ nói: “Đây là điều mà Allah và Thiên Sứ của 
Ngài đã hứa với chúng ta, Allah và Thiên Sứ của Ngài đã 
nói thật.” Và (việc đối mặt với liên quân của địch) chỉ làm 
tăng thêm đức tin và sự thần phục của họ (đối với Allah). 


23. Trong số những người có đức tin, có những người giữ 
đúng giao ước với Allah, có người đã hoàn tất lời hứa (đã 
hy sinh), có người đang chờ đợi đến lượt của mình, và họ 
đã thực sự không thay đổi giao ước đó. 


24. Allah sẽ ban thưởng cho những người thật lòng giữ 
trọn giao ước và Ngài sẽ trừng phạt những kẻ giả tạo đức 
tin; nếu muốn Ngài sẽ tha thứ cho bọn họ. Quả thật, Allah 
là Đắng Hằng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


25. Allah đã đẩy lui những kẻ vô đức tin trong cơn ấm ức 
vì không đạt được điều tốt như mong muốn. Và một mình 
Allah thôi đã đủ giúp những người có đức tin chiến đấu, 
quả thật, Allah là Đắng Toàn Lực, Đáng Quyền Năng. 


26. Ngài đã đuổi trong đám dân Kinh Sách những kẻ đã 
tiếp tay liên quân của địch khỏi thành lũy của bọn họ và 
gieo nỗi khiếp đảm vào lòng của bọn họ, một số trong bọn 
họ đã bị các ngươi giết và một số khác đã bị các ngươi 
bắt làm tù binh. 


27. Ngài đã để cho các ngươi thừa hưởng đất đai, nhà 
cửa, tài sản của bọn họ và một phần đất đai mà các ngươi 
chưa đặt chân đến. Quả thật, Allah là Đắng Toàn Năng 
trên tất cả mọi thứ. 


28. Hỡi Nabi (Muhammad)! Ngươi hãy bảo các bà vợ của 
Ngươi: “Nếu các nàng muốn cuộc sống trần tục này và vẻ 
hào nhoáng của nó thì các nàng hãy đến đây, Ta sẽ để 
các nàng hưởng thụ và Ta sẽ trả tự do cho các nàng một 
cách tốt đẹp.” 
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29. “Còn nếu các nàng muốn Allah, muốn Thiên Sứ của 
Ngài và ngôi nhà ở Đời Sau thì quả thật Allah đã chuẩn bị 
cho những phụ nữ làm tốt trong các nàng một phần 
thưởng vĩ đại.” 


30. Hỡi các bà vợ của Nabi (Muhammagd)! Ai trong các nữ 
là người đã công khai phạm điều ô uế thì sẽ bị phạt gấp 
đôi; và điều đó đối với Allah vô cùng đơn giản. 


31. Và ai trong các ngươi (hỡi những người vợ của Thiên 
Sứ) là người cung kính Allah và Thiên Sứ của Ngài đồng 
thời hành thiện thì TA sẽ thưởng cho người đó gấp đôi và 
TA chuẩn bị cho người đó bỗng lộc dồi dào (nơi Thiên 
Đàng). 


32. Hỡi các bà vợ của Nabi (Muhammad)! Các ngươi 
không giống như những người phụ nữ khác. Nếu các 
ngươi sợ Allah thì các ngươi chớ đừng nói năng lả lơi, bởi 
người mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) sẽ dễ 
phạm vào (hành vi tình dục Haram); các ngươi hãy nói 
năng đoan trang đứng đắn. 


33. Các ngươi hãy ở trong nhà của mình và chớ phô 
trương vẻ đẹp theo lối chưng diện (của những phụ nữ) 
dahiliyah (thời ngu muội tiền Islam); các ngươi hãy chu 
đáo duy trì lễ nguyện Salah, hãy xuất Zakah, hãy vâng 
lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài. Hỡi người nhà của 
(Thiên Sứ), Allah thật ra chỉ muốn xóa những thứ ô uế 
khỏi các ngươi cũng như Ngài chỉ muốn tây sạch các 
ngươi thành những người hoàn toàn thanh khiết. 


34. Các ngươi (hỡi các bà vợ của Thiên Sứ) hãy ghi nhớ 
những điều nằm trong các lời mặc khải đã được đọc ra 
trong nhà của các ngươi cũng như điều khôn ngoan 
(Sunnah của Thiên Sứ). Quả thật, Allah là Đắng Tinh Tế, 
Thông Toàn. 


35. Quả thật, những người Muslim, nam cũng như nữ; 
những người có đức tin, nam cũng như nữ; những người 
cung kính, nam cũng như nữ; những người chân thật, 
nam cũng như nữ; những người kiên nhẫn, nam cũng như 
nữ; những người khiêm nhường, nam cũng như nữ; 
những người bố thí, nam cũng như nữ; những người nhịn 
chay, nam cũng như nữ; những người giữ bản thân không 
phạm các hành vi tình dục Haram, nam cũng như nữ; 
những người tưởng nhớ nhiều đến Allah, nam cũng như 
nữ; Allah đã chuẩn bị cho họ sự tha thứ và phần thưởng 
Vĩ đại. 
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36. Người có đức tin thực sự, nam cũng như nữ, không 
phải là những người khi mà Allah và Thiên Sứ của Ngài 
đã quyết định việc gì thì họ lại đòi quyền được lựa chọn 
trong công việc của họ. Ai bất tuân Allah và Thiên Sứ của 
Ngài thì quả thật y đã công khai lầm lạc. 


37. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ lại khi Ngươi nói với 
người(3) mà Allah và Ngươi đã ban ân: “Con hãy giữ 
vợ(4) của con lại và hãy sợ Allah.” Trong khi đó, Ngươi cố 
giấu kín trong lòng mình điều(5) mà Allah sẽ tuyên bó. 
Ngươi sợ thiên hạ bàn tán chê cười trong lúc Allah là 
Đắng mà Ngươi cần phải sợ hơn cả. Cho nên, sau khi 
Zaid (con trai của Harithah) đã chắm dứt hoàn toàn với vợ 
của y thì TA gả nữ ta cho Ngươi mục đích để những 
người có đức tin không gặp phải trở ngại trong việc kết 
hôn với những người vợ của những đứa con nuôi của 
mình khi chúng đã hoàn toàn chấm dứt với vợ của chúng. 
Và mệnh lệnh của Allah thì phải được thực thi và chấp 
hành. 


38. Nabi (Muhammagd) không phạm tội trong những điều 
Allah đã ra lệnh cho Y thi hành. Đáy là đường lối của Allah 
cho các thế hệ đã qua của các thời trước. Và mệnh lệnh 
của Allah đã được ban hành thành luật (bắt buộc phải 
tuân thủ). 


39. (Các vị Nabi này) là những người rao truyền thông 
điệp của Allah và sợ Ngài; họ không sợ bắt kỳ ai trừ một 
mình Allah. Bởi lẽ một mình Allah thôi đã đủ xét xử và 
thanh toán (các việc làm của đám bày tôi). 


40. Muhammad không phải là cha của bắt kỳ ai trong số 
những người đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị 
Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah 
hằng biết tất cả mọi thứ. 


41. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy nhớ đến 
AIlah thật nhiêu (băng trái tim, chiêc lưỡi và việc làm của 
các ngươi). 
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42. Các ngươi hãy tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi 
chiều. 


43. Ngài (Allah) là Đắng luôn Salawat(6) cho các ngươi và 
các Thiên Thần của Ngài cũng Salawat như thế, để Ngài 
đưa các ngươi từ nơi tối tăm ra chốn ánh sáng. Và Ngài 
khoan dung đối với những người có đức tin.! 


44. Lời chào giữa họ (những người có đức tin) vào Ngày 
họ gặp được Ngài (Allah) là lời chào bằng an 'Assalam' và 
Ngài đã chuẩn bị cho họ một phần thưởng vinh dự (Thiên 
Đàng). 


45. Hỡi Nabil Quả thật, TA đã cử phái Ngươi (đến với 
nhân loại) làm một nhân chứng, một người mang tin mừng 
và một người cảnh báo, 


46. Và làm một người kêu gọi (nhân loại) đến với Allah 
dưới sự ưng thuận của Ngài; và (Ngươi được cử phái 
đên) như một chiêc đèn soi sáng. 


47. Ngươi hãy báo tin mừng cho những người có đức tin 
răng họ sẽ có được hồng phúc to lớn từ nơi Allah. 


48. Ngươi chớ đừng nghe lời những kẻ vô đức tin cũng 
như những kẻ giả tạo đức tin, Ngươi cứ mặc kệ thái độ 
xắc xược của chúng và phó thác cho Allah; quả thật một 
mình Allah thôi đã đủ phò trợ (cho Ngươi). 


49. Hỡi những người có đức tin! Nếu các ngươi kết hôn 
với những phụ nữ có đức tin rồi ly dị họ trước khi chạm 
đến thân thể của họ thì các ngươi không cần phải dùng 
đến qui định 'Iddah (thời gian kiêng cữ) dành cho họ. Tuy 
nhiên, các ngươi hãy trao tặng họ một món quà và hãy trả 
tự do cho họ một cách tốt đẹp. 


50. Hỡi Nabi (Muhammagd), quả thật TA đã qui định Halal 
(hợp thức hóa) cho Ngươi các bà vợ mà Ngươi đã đưa 
tiền cưới; những nữ nô lệ trong tay của Ngươi trong số 
các nữ tù binh mà Allah đã ban cho Ngươi; con gái chú 
bác của Ngươi, con gái người cô của Ngươi; con gái 
người cậu của Ngươi; con gái người dì của Ngươi đã 
cùng di cư (đến Madinah) với Ngươi; và riêng phụ nữ có 
đức tin nào tự hiến mình cho Nabi nếu Nabi muốn kết hôn 
với nữ ta, điều này chỉ dành riêng cho Ngươi chứ không 
áp dụng cho những người có đức tin khác. TA biết rõ 
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! (6) Salawat mang 3 ý nghĩa: Salawat của Allah dành cho đám bầy tôi của Ngài mang nghĩa là ban phúc lành, sự bằng 
ban và khen ngợi họ; Salawat của Thiên Thần cho con người mang nghĩa là cầu xin sự tha thứ từ nơi Allah cho họ; và 
Salawat của tín đồ Muslim cho Thiên Sứ mang nghĩa là cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người. 
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những gì mà TA đã qui định cho họ liên quan đến các bà 
vợ của họ cũng như những nữ tù binh nằm trong tay họ 
để Ngươi không gặp trở ngại (trong việc cưới vợ). Quả 
thật, Allah là Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung. 


51. Ngươi có quyền dời (việc tiếp) người vợ nào Ngươi 
muốn và có quyền tiếp người vợ nào Ngươi muốn; và 
Ngươi cũng không bị khiển trách nếu Ngươi muốn tiếp 
người vợ nào mà Ngươi đã dời (lượt) của họ, như thế là 
để làm dịu mắt họ và để họ khỏi buồn sầu và hài lòng với 
những gì Ngươi đã mang đến cho tất cả họ. Quả thật, 
Allah biết rõ những gì nằm trong lòng của các ngươi bởi 
Allah là Đắng Hằng Biết, Hằng Chịu Đựng. 


52. Ngươi không được phép cưới thêm vợ nữa và cũng 
không được thay đổi (ly dị) họ để cưới những phụ nữ khác 
làm vợ cho dù sắc đẹp của những phụ nữ đó có làm 
Ngươi thích thú đi chăng nữa, ngoại trừ nữ tù binh nào 
nằm trong tay Ngươi. Quả thật, Allah là Đắng Giám Sát 
mọi thứ. 


53. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đừng tự ý 
vào nhà của Nabi (Muhammagd) trừ phi các ngươi được 
mời đến dùng bữa, và (khi được mời) thì các ngươi chớ 
đừng đến sớm hơn khiến phải ngồi chờ đợi. Tuy nhiên, 
khi được mời thì các ngươi hãy vào và sau khi dùng bữa 
xong thì các ngươi hãy tranh thủ ra về, chớ đừng nán lại 
tán gẫu thêm gì. Quả thật, cách xử sự đó sẽ làm phiền 
Nabi và Y sẽ cảm thấy e ngại cho việc yêu cầu các ngươi 
ra về; nhưng Allah thì không e ngại (trong việc ra lệnh) 
đúng sự thật. Và khi các ngươi muốn hỏi chuyện những 
người vợ (của Nabi) thì các ngươi hãy hỏi họ từ phía sau 
một bức màn. Cách hỏi chuyện như thế sẽ giữ sự trong 
sạch cho tắm lòng của các ngươi cũng như cho tắm lòng 
của họ hơn. Các ngươi không được phép quấy rày Sứ Giả 
của Allah, cũng không bao giờ được phép cưới vợ của Y 
sau khi Y qua đời. Quả thật, điều đó là một đại trọng tội 
đối với Allah. 


54. Cho dù các ngươi bộc lộ hay giấu kín bất cứ điều gì 
(thì các ngươi hãy biết rằng) Allah chắc chắn biết hết mọi 
điều. 


55. Họ (những người vợ của Nabi) không mắc tội (khi 
không mặc Hijab) trước mặt cha, con trai, anh em trai, con 
trai của anh chị em ruột, những phụ nữ giúp việc, và 
những người nô lệ nằm dưới quyền quản lý của họ. (Hỡi 
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những người vợ của Nabi!) Các ngươi hãy kính sợ Allah, 
quả thật, Allah luôn giám sát mọi việc. 


56. Quả thật, Allah và các Thiên Thần của Ngài đều 
Salawat cho Nabi (Muhammad). Hỡi những người có đức 
tin, các ngươi hãy Salawat cho Y thật nhiều. 


57. Quả thật, những kẻ gây phiền nhiễu đến Allah và Sứ 
Giả của Ngài, Allah sẽ nguyền rủa họ ở đời này và cả Đời 
Sau; và Ngài đã chuẩn bị cho họ một sự trừng phạt nhục 
nhã. 


58. Và những kẻ gây phiền nhiễu đến những người có 
đức tin, nam cũng như nữ, một cách không thỏa đáng thì 
quả thật họ đã mang vào mình tội vu khống và tội danh rõ 
ràng. 


59. Hõi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy bảo những người 
vợ của Ngươi, các con gái của Ngươi, và những người vợ 
của những người có đức tin phủ áo choàng che kín thân 
thể của họ. Như thế để dễ nhận biết họ và để họ không bị 
xúc phạm. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng 
Khoan Dung. 


60. Nếu những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ mang trong 
lòng một chứng bệnh (hoài nghi) cũng như những kẻ gây 
rối (phao tin giả) trong thành phố Madinah không chịu 
dừng lại thì chắc chắn TA (Allah) sẽ để cho Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) trừng phạt chúng, rồi chúng sẽ được tha cho 
tạm sống nơi đó với Ngươi như những người láng giềng 
trong một thời gian ngắn ngủi. 


61. Chúng sẽ bị nguyền rủa, và bất cứ khi nào cũng như 
bất cứ đâu chúng bị phát giác thì chúng sẽ bị bắt và bị giết 
không thương xót. 


62. (Đó là) đường lối của Allah dành cho những kẻ (giả 
tạo đức tin) đã qua của thế hệ trước và Ngươi sẽ không 
bao giờ thấy một sự thay đổi nào trong đường lối của 
Allah (đối với những kẻ bội tín và phản nghịch). 


63. Thiên hạ hỏi Ngươi về Giờ Tận Thế. Ngươi hãy nói: 
“Quả thật, kiến thức về thời khắc đó thuộc về một mình 
Allah”. Nhưng Ngươi có biết không có lẽ Giờ Tận Thế đã 
gần kề. 


64. Quả thật, Allah đã nguyền rủa những kẻ vô đức tin và 
Ngài đã chuẩn bị cho họ lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục). 
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65. Họ sẽ mãi mãi ở trong đó; họ sẽ không tìm được một 
vị che chở hay một vị cứu tinh nào. 


66. Vào Ngày mà bộ mặt của họ bị lật úp vào Hỏa Ngục, 
họ sẽ than: “Ôi, giá như mình đã tuân lệnh Allah và đã 
vâng lời Sứ Giả (của Ngài)”. 


67. Họ nói: “Lạy Thượng Đề của bày tôi! Bầy tôi đã nghe 
theo các vị câm đâu và những ông lớn của bây tôi, chính 
họ đã dắt bây tôi lâm lạc.” 


68. “Lạy Thượng Đề của bày tôi! Xin Ngài trừng phạt họ 
gâp đôi và xin Ngài nguyên rủa họ băng lời nguyên rủa 
thậm tệ nhát.” 


69. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đừng 
giống như những kẻ đã sách nhiễu Musa bởi Allah đã giải 
oan cho Y khỏi những điều họ đã cáo buộc. Quả thật, 
(Musa) là một người bề tôi chính trực. 


70. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính sợ 
Allah và hãy nói lời chân thật. 


Z1. Ngài sẽ cải thiện việc làm của các ngươi cho các 
ngươi và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Người nào 
tuân lệnh Allah và Sứ Giả của Ngài thì chắc chắn sẽ đạt 
được sự thành công to lón. 


72. Quả thật, TA đã giao Ama-nah(7) cho các tầng trời và 
trái đất và núi non nhưng chúng từ chối vì chúng cả sợ 
nên đã tránh xa nó; nhưng con người đã nhận lãnh nó; rõ 
ràng (con người) hết sức sai quấy, ngu muội.! 
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! (7) Học giả lbnu Al-Kathir giảng giải câu Kinh này, nói: “lbnu 'Abbas nói: Ama-nah trong câu Kinh có nghĩa là sự phụng 
mệnh. (Có lời dẫn thì ghi rằng ông nói Ama-nah chính là các nghĩa vụ bắt buộc — những điều Fardh). Allah phơi bày 
Ama-nah cho các tầng trời, trái đất và núi non với ý nghĩa nếu chúng thực hiện thì sẽ được ban thưởng nhưng nếu chúng 
không thực hiện thì sẽ bị trừng phạt, thế là các tầng trời, trái đất và núi non từ chối nhận lãnh Ama-nah. Và rồi khi Allah 
phơi bày cho Nabi Adam Ama-nah này và Ngài bảo Adam: Ngươi có nhận lãnh nó không? Nabi Adam nói: Thưa Thượng 
Đề của bè tôi, Ama-nah đó là gì vậy? Allah nói: «<44‡> #Ì<Í ởJš c4 ¿ á.ÄÏ ÒJ» “Nếu ngươi phụng mệnh và làm điều tốt 
ngươi sẽ được ban thưởng, còn nếu ngươi trái lệnh bắt tuân và làm điều xấu thì ngươi sẽ bị trừng phạt”. Vậy là Nabi 


Adam đã chấp nhận lãnh Ama-nah này.” 
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73. (Làm thế) để Allah trừng phạt những kẻ giả tạo đức tin 
nam và nữ, những kẻ thờ đa thần nam và nữ; đồng thời 
để Ngài tha thứ cho những người có đức tin nam và nữ. 
Quả thật, Allah là Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan 
Dung. 
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1. Alhamdulillah, Đắng mà mọi vật trong các tầng trời và 
mọi vật trong trái đất đều là của Ngài, Đắng mà mọi lời ca 
ngợi và tán dương ở Đời Sau đều thuộc về một mình 
Ngài. Ngài là Đắng Sáng Suốt, Thông Toàn. 


2. Những gì chui vào lòng đất, những gì nhô lên khỏi mặt 
đất, những gì rơi xuống từ trên trời và những gì bay lên 
trời, Ngài đều biết rõ về chúng. Và Ngài là Đắng Hằng 
Khoan Dung, Hằng Tha Thứ. 


3. Những kẻ vô đức tin nói: “Giờ Tận Thế sẽ không xảy 
đến cho chúng tôi." Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: 
“Không, thề bởi Thượng Đề của Ta, Đắng biết điều vô 
hình, chắc chắn Giờ Tận Thế sẽ xảy đến cho các người. 
Không một vật gì trong các tầng trời cũng như không một 
vật gì trong trái đất nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài, 
cho dù đó chỉ là sức nặng của một hạt nguyên tử; và 
không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn (hạt nguyên tử) mà 
lại không được ghi sẵn trong một Quyển Sổ rõ ràng.” 


4. (Mọi thứ được ghi trong quyền sổ) để Ngài ban thưởng 
cho những người có đức tin và hành thiện. Họ là những 
người sẽ được sự tha thứ và được ban cho bồng lộc thật 
vinh dự (Thiên Đàng). 


5. Những ai cố gắng chống phá các lời mặc khải của TA 
thì chắc chắn sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


6. Những ai được ban cho kiến thức thì thấy những điều 
được ban xuống cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) từ Thượng Đế 
của Ngươi là Chân Lý và hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường của Đắng Toàn Năng, Đáng Ca Tụng. 


7. Những kẻ vô đức tin (bảo nhau về Thiên Sứ một cách 
chế giễu và nhạo báng) nói: “Các người có muốn chúng 
tôi chỉ cho các người một người đàn ông, Y sẽ nói cho các 
người biết rằng khi các người (chết đi, thân xác các 
người) đã hoàn toàn mục rã thì các người chắc chắn sẽ 
được tạo hóa mới trở lại?!” 
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8. (Họ bảo nhau): “Lẽ nào Y đã nói dối cho Allah hay lẽ 
nào Y bị tâm thần?” Không, những kẻ vô đức tin nơi cõi 
Đời Sau sẽ bị trừng phạt (vào Ngày Phán Xét) và họ đã 
lầm lạc rất xa (trên cõi đời này). 


9. Lẽ nào họ không nhìn thấy những gì trước mắt và sau 
lưng họ từ trời đất?! Nếu muốn, TA đã cho đất nuốt chửng 
bọn họ hoặc cho một mảnh trời rơi xuống đè bọn họ. Quả 
thật, nơi sự việc đó là một dấu hiệu cho mỗi người bề tôi 
biết quay đầu ăn năn sám hối (với Allah). 


10. Quả thật, TA đã ban cho Dawood hồng phúc từ nơi 
TA, (và TA đã phán với núi non): “Hỡi núi non! Các ngươi 
hãy cùng với Y tán dương Allah” và chim chóc (TA cũng 
phán bảo chúng như thế), và TA đã hóa sắt thành mềm 
cho Y. 


11. (TA) bảo (Dawood): “Ngươi hãy chế áo giáp và ráp 
các khoen sắt lại cho thật cân bằng và Ngươi (và con 
cháu của Ngươi) hãy hành thiện. Quả thật, TA luôn thấy 
rõ những điều các ngươi làm.” 


12. Và Sulayman (con trai của Dawood), (TA đã ban cho Y 
khả năng chế ngự) luồng gió; luồng gió lướt đi trong một 
buổi sáng (nhanh bằng thời gian di chuyền) của một tháng 
và trong một buổi chiều (nhanh bằng thời gian di chuyển) 
của một tháng. TA đã ban cho Y một dòng suối đồng thau; 
và trong loài Jinn có những tên phục dịch cho Y theo phép 
của Thượng Đề của Y; và nếu tên Jinn nào cãi lệnh TA thì 
TA sẽ bắt nó nếm lấy hình phạt của Lửa ngọn cháy bùng. 


13. Chúng (các tên Jinn hầu dịch cho Sulayman) làm ra 
cho Y những vật mà Y muốn, từ các cung điện, các hình 
tượng, những chiếc chén khổng lồ như những bễể nước và 
những chiếc chảo nấu cố định một chỗ. Hỡi dòng dõi của 
Dawood, các ngươi hãy làm việc với lòng tri ân (TA). Tuy 
nhiên, chỉ một số ít bầy tôi của TA tỏ lòng biết ơn (TA). 


14. Khi TA cho (Sulayman) chết, chẳng có điều gì làm cho 
loài Jinn phát hiện ra cái chết của Y ngoại trừ côn trùng 
đất đã ăn mòn chiếc gậy của Y. Cho nên, khi Y ngã 
xuống, loài Jinn mới vỡ lẽ rằng nếu chúng biết được điều 
vô hình thì chúng đã không phải ở lại lâu trong sự trừng 
phạt nhục nhã đó.(1)] 








MÃ 


I- o 


mẽ... 


Z5... 
Ú? (#22 (2 (c4 m 


z 
Ấ?„ ® .ø g Ấ?z ~ 
<§ È sH, Z 


3 2Ä ck.# tế o| Q20 ¿ 


j 


dt ii 306 00118. 1512y 
@ 2¿Äí á tấấ: 2£f 


4x 
242 (À7 


t2 L<£Ú 374Í ä 5552 4< Js2Í 0Ì 
XS J_>£ ” S 

Ñ „0x5 6d) 

V21 4 {|x 


24 6205 2424 6642 6:2 
lê 0m TiÊ lu II) x?”⁄< c\' 2 1C 


⁄ ?| >2“ z42 


@ vn: ĐÀII ở2 
Le .. 
J6 Ìg<£Í ¿„ „i49 in 9122 


@ j*HÍ @œ; 6 bÁÃ: ¬22)5 


¿ Lái 6 {f5 2 lJ€ ý ðÍ ¿4Í 
đồ œÌ cláZJÍ 


! (1) Sau khi Nabi Sulayman ngã xuống, các tên Jinn hầu dịch cho Người mới vỡ lẽ rằng Người đã chết và mới vỡ lẽ rằng 
nếu chúng biết được điều vô hình thì chúng đã không phải vất vã làm việc cho Sulayman trong suốt thời gian sau khi 


Người đã chết 100 năm trước. 
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15. Quả thật, tại chỗ ở của dân Sheba(2) là một dấu hiệu 
(cho quyền năng của Allah cũng như cho việc Ngài đã ban 
ân huệ cho họ). (Tại nơi ở của họ) có hai ngôi vườn nằm 
bên phải và bên trái. (Allah bảo họ): “Các ngươi hãy ăn 
bổng lộc của Thượng Đề của các ngươi và hãy biết ơn 
Ngài; (đây là) một xứ sở tốt đẹp, và (đây là) một Thượng 
Đề Hằng Tha Thứ (tội lỗi).! 


16. Nhưng họ đã ngoảnh đi. Vậy nên TA đã gởi một trận 
lũ (đến trừng phạt họ) từ một con đập, và TA đã thay thế 
hai ngôi vườn của họ bằng hai ngôi vườn chỉ toàn loại trái 
đắng, các cây bụi (giông giống loại thánh liễu) và một ít 
cây táo gai. 


17. Vì tội vong ơn nên TA đã bắt phạt họ như thế. Và TA 
chỉ trừng phạt những kẻ vong ân. 


18. Giữa họ (dân của Sheba) và những thị trần (của 
Sham) mà TA đã ban phúc, TA đã đặt những thị trấn khác 
dễ nhìn từ đằng xa và TA sắp đặt nơi đó những chặng 
đường (ngắn, gần) để họ đi lại dễ dàng; (và TA phán bảo 
họ): “Các ngươi hãy ởđi lại (tùy thích) một cách an toàn cả 
ban đêm lẫn ban ngày qua những địa điểm đó.” 


19. (Tuy nhiên, họ không hài lòng với những chặng đường 
gần và ngắn) nên họ nói: “Lạy Thượng Đề của bầy tôi! Xin 
Ngài làm cho những chặng đường đi lại của bầy tôi dài xa 
thêm.” Họ đã bắt công với chính bản thân họ (qua mong 
muốn đó). Vậy nên, TA đã lấy họ làm thành những câu 
chuyện và đã phân tán toàn bộ họ tản mác khắp nơi. Quả 
thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu (bài học) cho 
từng người kiên nhẫn, biết ơn. 


20. Quả thật, Iblis đã khẳng định sự thật về họ cho điều 
mà hắn đã phỏng đoán (rằng hắn có thể dắt họ lạc khỏi 
điều chân lý). Cho nên, họ đã nghe theo hắn ngoại trừ một 
nhóm trong số những người có đức tin. 


21. (Iblis) không hề có một chút quyền hành nào đối với 
họ cả mà thật ra đó chỉ nhằm mục đích để TA biết rõ ai là 
người có đức tin nơi cõi Đời Sau trong số những kẻ mà 
trong lòng họ vẫn còn sự hoài nghi. Quả thật, Thượng Đế 
của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là Đắng bảo vệ và giữ gìn tất cả 
mọi điều. 
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câu 22 của chương 27. 
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22. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Các ngươi hãy 
cầu nguyện những kẻ mà các ngươi cho rằng (chúng là 
thần linh của các ngươi) ngoài Allah. Quả thật, chúng 
không hề nắm giữ và chỉ phối bất cứ vật gì trong các tầng 
trời và trái đất, cho dù đó chỉ là sức nặng của hạt nguyên 
tử; và chúng không hề có bát cứ phần chia nào trong trời 
đất này; và trong bọn chúng không hề có bất cứ tên nào là 
vị ủng hộ của Ngài cả.” 


23. Ở nơi Ngài (Allah), việc can thiệp sẽ vô ích trừ phi đối 
với ai mà Ngài đã cho phép. (Sự vĩ đại và tối cao của Ngài 
là khi Ngài phán thì tất cả các Thiên Thần đều khúm núm 
sợ hãi) mãi đến khi lòng của họ hết sợ thì họ mới dám lên 
tiếng hỏi (đại Thiên Thần Jibril): “Thượng Đề của quý vị 
phán điều gì vậy?” (Jibril) đáp: “Ngài phán điều Chân Lý 
bởi vì Ngài là Đắng Tối Cao, Vĩ Đại.” 


24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy bảo (những kẻ thờ đa thần): | 54, 
“Ai là Đắng ban bồng lộc cho các người từ các tầng trời và 
trái đất?” Ngươi hãy nói với họ: “Là Allah! Vậy chúng tôi 
hay các người, ai là những người được hướng dẫn đúng 
đường và ai là những kẻ lạc lối?” 


25. Ngươi hãy nói với họ: “Các người sẽ không bị tra hỏi 
về tội của chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ không bị tra hỏi 
về những gì các người đã làm.” 


26. Ngươi hãy nói với họ: “Thượng Đề của chúng ta sẽ 
triệu tập tất cả chúng ta rồi Ngài sẽ phán xét giữa chúng ta 
đúng theo chân lý bởi Ngài là Đắng Thầm Phán Toàn Tri.” 


27. Ngươi hãy nói với họ: “Các người hãy chỉ cho Ta đâu 
là những kẻ mà các người đã cho là những vị đối tác 
ngang vai của (Allah). Chắc chắn sẽ không có ai (là đối 
tác của Ngài cả) mà chỉ có Ngài là Allah (Đáng Duy Nhất), 
Ngài là Đắng Toàn Năng, Sáng Suốt.” 


28. Và TA (Allah) cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để 
làm một Người mang tin mừng và một Người cảnh báo 
cho toàn bộ nhân loại nhưng đa số nhân loại không biết. 


29. (Những kẻ thờ đa thần hối thúc sự trừng phạt) bảo: 
“Lời hứa (về sự trừng phạt) này bao giờ sẽ xảy đến nếu 
các ngươi nói thật?” 


30. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Cuộc hẹn cho 
các người đã được định sẵn vào Ngày mà nó sẽ không 
đến muộn cũng không đến sớm hơn một thời khắc nào.” 
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31. Những kẻ vô đức tin nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ 
tin vào Quran này và cũng không tin vào bất cứ Kinh 
Sách nào trước Nó.” Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) nhìn thấy 
được tình cảnh của những kẻ làm điều sai quấy bị bắt 
đứng trước mặt Thượng Đề của họ (thì Ngươi sẽ thấy) họ 
lời qua tiếng lại trách cứ nhau. Những kẻ yếu thế sẽ nói 
với những tên cường bạo: “Nếu các người không dẫn 
chúng tôi lầm lạc thì chúng tôi đã trở thành những người 
có đức tin rồi!” 


32. Những tên cường bạo đáp lời những kẻ yếu thé, nói: 
“Há bọn ta đã ngăn cản các ngươi theo chỉ đạo sau khi nó 
đã đến với các ngươi chăng? Không, chính các ngươi mới 
là những kẻ tội lỗi.” 


33. Những kẻ yếu thế đáp lời những tên cường bạo: 
“Đúng vậy, các người đã bày mưu cả đêm lẫn ngày khi 
bảo chúng tôi vô đức tin nơi Allah và dựng những đối tác 
ngang vai cùng với Ngài.” (Tất cả) bọn họ sẽ hối hận khi 
nhìn thấy hình phạt. TA sẽ xiềng những chiếc gông vào cổ 


của những kẻ vô đức tin. Quả thật bọn họ bị trừng phạt chỉ 


bởi những điều mà bọn họ đã làm. 


34. (Quả thật) không một vị cảnh báo nào được TA cử 
phái đến bất kỳ một thị trắn nào mà lại không bị những kẻ 
giàu có của thị trấn đó bảo: “Bọn ta không tin nơi thông 
điệp mà các ngươi mang đến.” 


35. (Những kẻ giàu có đó) nói: “Bọn ta có nhiều tiền của 
và đông con cái, và bọn ta chắc chăn sẽ không bị trừng 
phạt.” 


36. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ mà Allah 
đã ban cho họ nhiều ân huệ về của cải cũng như con cái): 
“Quả thật, Thượng Đề của Ta nới rộng hay thu hẹp bổng 
lộc đối với ai là tùy ý Ngài muốn, tuy nhiên, đa số nhân 
loại không biết (tất cả mọi sự việc đều được sắp đặt theo 
sự sáng suốt và anh minh của Ngài).” 


37. (Các ngươi hãy biết rằng) của cải, con cái của các 
ngươi không phải là những thứ đưa các ngươi đến gần 
TA (Allah) hơn, mà chỉ những ai có đức tin và hành thiện 
thì mới là những người sẽ được ban thưởng gấp đôi cho 
những điều (tốt) mà họ đã từng làm, và họ sẽ an toàn ở 
trong những ngôi nhà cao tầng. 
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38. Những kẻ cố gắng tìm cách phá hỏng các lời mặc khải 
của TA thì sẽ bị dẫn tới chỗ trừng phạt. 


39. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Thượng Đề của Ta nới 
rộng hay thu hẹp bỗng lộc đối với ai trong số bầy tôi của 
Ngài là tùy ý Ngài muốn. Bất cứ thứ gì các người đã chỉ 
dùng (cho con đường chính nghĩa của Ngài) thì đều sẽ 
được Ngài hoàn lại, và Ngài là Đắng ban bồng lộc tốt 
nhật.” 


40. Vào Ngày mà Ngài (Allah) triệu tập tất cả bọn họ rồi 
phán bảo các Thiên Thần: “Có phải những kẻ này đã từng 
tôn thờ các ngươi?” 


41. (Các Thiên Thần) bẩm: “Thật quang vinh thay Ngài, 
Ngài là Đắng Chủ Nhân của bày tôi chứ không phải họ. 
Họ không thờ bầy tôi mà họ thờ Jinn. Đa số bọn họ đã tin 
nơi Jinn.” 


42. Vào Ngày mà không ai được quyền giúp đỡ ai cũng 

như không ai có thể gây hại được cho ai, TA sẽ phán bảo 
những kẻ làm điều sai quấy: “Các ngươi hãy nếm lấy hình 
phạt của Hỏa Ngục, cái các ngươi đã từng phủ nhận Nó.” 


43. Và khi các lời mặc khải rõ ràng của TA được đọc ra 
cho họ thì họ nói: “Người đàn ông này chỉ muốn cản trở 
các người tôn thờ những thần linh mà cha mẹ của các 

người đã tôn thờ mà thôi.” Họ nói: “Đây thật ra chỉ là điều 
giả dối khéo bịa đặt.” Và những kẻ vô đức tin nói về chân 


lý khi nó đến với họ: “Đây rõ ràng chỉ là bùa mê hoặc.” 


44. TA (Allah) đã không ban cho họ bắt cứ Kinh Sách nào 
để họ có thể học hỏi; và TA cũng không cử bất cứ người 
cảnh báo nào đến với họ trước Ngươi cả. 


45. Những kẻ trước họ đã phủ nhận (chân lý). Quả thật, 
những gì mà (những kẻ đa thần Quraish) có được (từ tiền 
của, con cái, sức mạnh) không bằng một phần mười các 
ân huệ mà TA đã ban cho các thế hệ trước nhưng tất cả 
các thế hệ trước đều phủ nhận các vị Sứ Giả của TA. Bởi 
thế, (Ngươi — Thiên Sứ hãy xem) sự trừng phạt của TA 
dành cho họ đã khủng khiếp thế nào. 
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46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa 
thần Quraish): “Ta chỉ khuyên các người một điều: các 
người hãy vì Allah mà đứng lên từng cặp hay từng người 
rồi suy ngẫm, (chắc chắn các người sẽ thấy) người bạn 
của các người (Muhammad) không phải là một gã điên mà 
đích thực là một vị cảnh báo các người về một sự trừng 
phạt khủng khiếp sắp đến.” 


47. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa 
thần Quraish): “Ta không hề đòi các người bắt cứ phần 
thưởng nào bởi phần thưởng của Ta là do Allah ban cho 
và Ngài là Đắng chứng giám tất cả mọi thứ.” 


48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Thượng Đề 
của Ta ban Chân Lý xuống (để loại bỏ điều ngụy tạo) và 
Ngài là Đắng Thông Toàn mọi điều vô hình.” 


49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Chân lý đã đến thì sự 
ngụy tạo không thể bắt đầu (bát cứ điều gì) cũng như 
không thể phục hồi được.” 


50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa 
thần Quraish): “Nếu Ta lầm lạc thì thật ra chỉ bản thân Ta 
làm lạc mà thôi nhưng nếu Ta được hướng dẫn thì đó là 
do những gì mà Thượng Đề của Ta đã mặc khải cho Ta. 
Quả thật Ngài hằng nghe và Ngài ở gần kề.” 


51. Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có thể nhìn thấy được tình 
cảnh bọn họ sợ hãi (khi nhìn thấy sự trừng phạt), bọn họ 
vô phương trốn thoát và sẽ bị túm bắt từ một nơi rất gần, 


52. Thì bọn họ nói: “Chúng tôi giờ đây đã có đức tin”, tuy 
nhiên, làm sao bọn họ có thể nhận được đức tin từ một 
nơi quá xa xôi! 


53. Quả thật, họ đã phủ nhận chân lý từ trước và họ đã 
thường phỏng đoán về điêu vô hình từ một nơi xa. 


54. Giữa họ và những điều mà họ mong ước có một bức 
màn ngăn cách, tương tự trường hợp đã xảy ra cho 
những kẻ như họ trong quá khứ. Quả thật, họ là đám 
người đã luôn ở trong tình trạng hoài nghi. 
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bú 





an ớt All «3 


1. Alhamdulillah, Đắng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất; 
Ngài đã chỉ định các Thiên Thần làm các Sứ Giả (của 
Ngài), họ sở hữu những chiếc cánh: hai, ba, hoặc bốn. 
Ngài thêm vào sự tạo hóa bắt cứ thứ gì Ngài muốn. Quả 
thật, Allah là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 


2. Bất cứ ân huệ nào mà Allah muốn ban cho nhân loại thì 
không ai có khả năng giữ nó lại; còn ân huệ nào mà Ngài 
muốn giữ lại thì không ai ngoài Ngài có khả năng ban phát 
nó. Và Ngài là Đắng Toàn Năng, Sáng Suối. 


3. Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy nhớ ân huệ mà Allah đã 
ban cho các ngươi. Lẽ nào có một Đắng Tạo Hóa khác 
Allah đã ban bổng lộc cho các ngươi từ trời đất? Không có 
Thượng Đề nào ngoài Ngài cả. Vậy sao các ngươi lại lánh 
xa (điều chân lý)? 


4. Nếu (người dân của Ngươi — hỡi Thiên Sứ) phủ nhận 
Ngươi thì quả thật các Sứ Giả trước Ngươi cũng đã bị phủ 
nhận như thế. Tuy nhiên, mọi vấn đề sẽ được đưa trở về 
Allah để Ngài định đoạt. 


5. Hỡi nhân loại! Quả thật, lời hứa của Allah (về sự phục 
sinh, sự phán xét ở Ngày Sau) là sự thật. Do đó, các 
ngươi chớ đừng để cho đời sống trần tục này đánh lừa 
các ngươi và các ngươi chớ để cho tên đại bịp (Shaytan) 
lừa gạt các ngươi về Allah. 


6. Quả thật, Shaytan là kẻ thù của các ngươi. Do đó, các 
ngươi hãy coi nó là kẻ thù (mà chiến đấu chống lại nó). 
Quả thật, (Shaytan) chuyên kêu gọi bè phái của nó để làm 
cho chúng trở thành những người bạn của Hỏa Ngục. 


7. Những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; còn 
những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được sự tha thứ 
(từ nơi Allah) và sẽ được (Ngài) ban thưởng phân thưởng 
to lớn. 
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8. Lẽ nào một kẻ coi hành động tội lỗi của y đẹp mắt đối 
với y và y cho đó là điều tốt (lại ngang bằng với một người 
coi sự chỉ đạo của Allah là chân lý) ư2 Quả thật, Allah 
muốn làm cho kẻ nào lầm lạc là tùy ý Ngài và Ngài muốn 
hướng dẫn ai cũng tùy ý Ngài. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) chớ vì đau buồn cho bọn họ mà khiến thân xác mình 
hao gầy. Quả thật, Allah hằng biết về những điều họ làm. 


9. Allah là Đắng đã gởi các luồng gió bay đi, thỗi đám mây 
di chuyển, để TA (đưa nước mưa của nó) tưới lên vùng 
đất khô cằn làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Và việc 
phục sinh cũng tương tự như thế. 


10. Người nào muốn vinh quyền thì (hãy biết rằng) mọi 
vinh quang và quyền uy đều thuộc về Allah. Mọi lời nói tốt 
đẹp sẽ được đưa lên Ngài và mọi việc làm thiện tốt đều sẽ 
được trình lên nơi Ngài. Riêng những kẻ âm mưu điều xấu 
thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và chắc chắn mưu đồ 
của những kẻ đó sẽ bị thất bại. 


11. Allah đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ một giọt 
tinh dịch; sau đó Ngài làm cho các ngươi thành đôi (vợ 
chồng). Không một người phụ nữ nào mang thai hoặc hạ 
sinh mà Ngài không biết. Không một người nào sống thọ 
hay đoản thọ mà không được ghi trong Quyển Kinh (Mẹ - 
Law-hul-mahfuzh). Quả thật, (tất cả) những sự việc đó 
thật đơn giản đối với Allah. 


12. Hai biển nước không giống nhau. Một loại thì ngọt, dễ 
uống còn một loại thì mặn, chát (không thể uống). Tuy 
nhiên, các ngươi đều được ăn thịt tươi từ cả hai loại biển 
đó và từ chúng các ngươi có được đồ trang sức (từ ngọc 
trai và san hô). Và ngươi thấy những chiếc thuyền vượt 
các con sóng (của hai loại biển đó) đưa các ngươi đi tìm 
thiên lộc của Ngài. Mong rằng các ngươi biết tri ân Ngài. 


13. Ngài (Allah) nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban 
ngày vào ban đêm; Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng, 
mỗi cái bơi (theo quỹ đạo riêng của nó) cho đến một thời 
hạn đã định. Đó là Allah, Thượng Đề của các ngươi, mọi 
quyền thống trị đều thuộc về Ngài. Còn những kẻ mà các 
ngươi cầu nguyện ngoài Ngài không nắm quyền chỉ phối 
(bất cứ thứ gì cho dù đó) chỉ là một lớp vỏ chà là. 





bú 


độ Ga 0i sale tế: s05 cái 
C417 Xí LUA 2At6d47/206 sứ lại 
&S^a c ấ ÔI G6 2< -1ê (25 


4 34x >~ 


Ò s~—^; 

Ú 44225 06-2 245 &67Í +] 4l 6; 
GiẦẾ (52000 1 ai tia b va 4b 
7 RÀI 


1277401 G2 2A0 ĐH Sáo - 
Kĩ 


nh 3 vz lỶU5 SP 


Y2 Ÿ; vế kia 2 bị Cu) có he 
ở 264 Ý; ⁄ Ti 02252) Ấy rà LÁ 
912.1 6Í # đã 3 ä Ý2 2z 


`... _: 


l Km à£ l6 ö.lÍ c6 s22 (ã 
cá ó;L©eb £ À2? Si c z2 
đÌÍ 5 _ Xlè Ó 2⁄55 6 


®ó;“5 


4 v 3 26/0155 21614 đãi đá 


ch D24 K4 8⁄86 ¿:©Í 


>2 “¿„x Aw 


<5 œ ó;È56 ¿3Ÿ dUÏ đ c3; ấ 
© xelš œ Ó,“<g Ú 


Fatir 466 


14. Nếu các ngươi cầu nguyện chúng (các thần linh ngoài 
Allah) thì chúng sẽ không nghe được lời cầu nguyện của 
các ngươi, và cho dù chúng có nghe được ởi chăng nữa 
thì chúng cũng không thể đáp lại lời cầu nguyện của các 
ngươi được. Vào Ngày Phán Xét, chúng sẽ phủ nhận việc 
các ngươi tổ hợp (chúng với Allah). Và không ai có thể nói 
cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) biết sự thật giống như (Allah), 
Đắng Thông Toàn cả. 


15. Hỡi nhân loại, các ngươi toàn là những kẻ nghèo hèn 
luôn cần đến Allah còn Allah là Đắng Giàu Có, đáng được 
ca tụng. 


16. Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi và tạo ra 
một loại tạo vật mới (thay thê các ngươi). 


17. Điều đó đối với Allah chẳng có gì nặng nề và khó khăn 
cả. 


18. Không ai phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của người 
khác; nếu một người yêu cầu được gánh tội thay cho ai đó 
thì y cũng không thể gánh tội thay được, cho dù đó là bà 
con ruột thịt của y đi chăng nữa. Quả thật, Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) chỉ có thể cảnh báo những ai sợ Thượng Đề 
của họ về điều vô hình, cũng như những ai mà họ chu đáo 
duy trì lễ nguyện Salah. Ai tây sạch tội lỗi thì thật ra việc 
tây sạch đó chỉ có lợi cho bản thân y mà thôi. Và tất cả 
đều phải trở về trình diện Allah (vào Ngày Phục Sinh để 
Ngài phán xét và thưởng phạt). 


19. Người mù và người sáng mắt không hề ngang bằng 
nhau. 


20. Bóng tối và ánh sáng không ngang bằng nhau. 
21. Bóng mát và cái nóng không như nhau. 


22. Người sống và người chết không hề giống nhau. Quả 
thật, Allah có thể làm cho ai đó nghe được tùy Ngài muốn; 
nhưng Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không thể làm cho bắt cứ ai 
trong mộ nghe được. 


23. Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chỉ là một người cảnh 
báo. 
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24. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 
đến bằng sự thật (không có gì phải hoài nghỉ) để làm một 
vị mang tin mừng đồng thời làm một vị cảnh báo. Và 
không một cộng đồng nào mà lại không có một Người 
cảnh báo được cử phái đến với họ. 


25. Nếu họ (người dân của Ngươi — hỡi Thiên Sứ) phủ 
nhận Ngươi thì quả thật những kẻ trước họ cũng đã phủ 
nhận (các Sứ Giả được cử phái đến) giống như thế. Các 
Sứ Giả của họ đã đến gặp họ với những bằng chứng rõ 
rệt cùng với Kinh Zubur và Kinh Sách soi sáng. 


26. Rồi TA đã bắt phạt những kẻ vô đức tin. Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) hãy xem sự trừng phạt của TA (dành cho họ) 
khủng khiếp thế nàol 


27. Chẳng lẽ Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không thấy Allah đã 
ban từ trên trời xuống nguồn nước (mưa) ư? TA (Allah) đã 
dùng nguồn nước đó làm mọc ra hoa quả và cây trái 
mang nhiều màu sắc khác nhau, và có những quả núi TA 
đã làm cho chúng có những đường rạch trắng và đỏ cũng 
như các màu sắc khác nhau và những thứ có màu đen 
sậm. 


28. Tương tự như thế, loài người, động vật và gia súc 
cũng mang những màu sắc khác biệt. Quả thật, trong số 
bầy tôi của Ngài, chỉ những người hiểu biết mới thực sự 
sợ Allah. Allah đích thực là Đắng Toàn Năng, Hằng Tha 
Thứ. 


29. Quả thật, những ai đọc Kinh Sách của Allah, chu đáo 
duy trì lễ nguyện Salah và chi dùng những bổng lộc mà 
TA (Allah) đã ban cấp (cho con đường chính nghĩa của 
TA) một cách kín đáo hay công khai với hy vọng cuộc đổi 
chác chỉ có lời không bao giờ thua lỗ. 


30. Để Ngài có thể cho họ đầy đủ phần thưởng của họ và 
ban thêm cho họ từ hồng phúc của Ngài. Quả thật, Ngài là 
Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng Tri Ân. 


31. Những điều mà TA (Allah) đã Mặc Khải cho Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) trong Kinh Sách là chân lý, xác nhận lại 
những điều đã ban xuống trước Nó. Quả thật, Allah là 
Đắng Thông Toàn, Ngài thấy rõ các bầy tôi của Ngài. 
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32. Rồi TA đã để cho những người mà TA đã lựa chọn 
trong đám bầy tôi của TA thừa hưởng Kinh Sách (Qur an). 
Tuy nhiên, trong số họ, có người tự làm hại bản thân 
mình; có người ở mức chính giữa; và có người là những 
người luôn tiên phong trong việc làm tốt dưới sự chấp 
thuận của Allah, đây là hồng phúc lớn nhất. 


33. Những Ngôi Vườn Thiên Đàng vĩnh cửu, họ sẽ vào 
sông trong đó, nơi mà họ sẽ được cho đeo vòng vàng, 
ngọc trai và sẽ được mặc áo lụa. 


34. (Sau khi vào Thiên Đàng) họ nói: “Alhamdulillah, Đắng 
đã lầy đi khỏi bầy tôi mọi ưu phiền. Quả thật, Thượng Đề 
của bày tôi là Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng Tri Ân. 


35. “Đắng đã định cư bầy tôi nơi ngôi nhà vĩnh cửu từ 
hồng phúc của Ngài, một nơi ở mà bẩy tôi không phải vất 
vả, khổ cực cũng như không phải hao tổn tâm sức.” 


36. Riêng những kẻ vô đức tin, họ sẽ bị trừng phạt trong 
Hỏa Ngục. Họ sẽ không được cho chết phứt để xong 
chuyện và cũng không được giảm nhẹ hình phạt. TA bắt 
phạt tất cả những kẻ vô đức tin như thế đó. 


37. Họ sẽ la hét trong đó: “Lạy Thượng Đề của bày tôi! Xin 
Ngài thả bầy tôi ra (khỏi nơi này). Bầy tôi hứa sẽ làm điều 
tốt, khác với điều (tội lỗi) mà bảy tôi đã từng làm.” (Allah 
phán bảo họ): “Lẽ nào TA đã không cho các ngươi sống 
đủ lâu để nghe được lời nhắc nhở đối với ai muốn được 
nhắc nhở? Và chẳng phải đã có một vị cảnh báo đến gặp 
các ngươi sao? Thôi, các ngươi hãy nếm lấy (sự trừng 
phạt), bởi những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai 
giúp đỡ.” 


38. Quả thật, Allah là Đắng biết mọi điều vô hình của các 
tầng trời và trái đất. Quả thật, Ngài biết những gì được 
giâu kín trong lòng (con người). 


39. Ngài là Đắng đã để các ngươi (hỡi con người) làm 
những người cai quản trên trái đất. Do đó, người nào vô 
đức tin thì sẽ bị bắt phạt cho sự vô đức tin của mình. 
Những kẻ vô đức tin, sự không tin của họ (chẳng gây hại 
được gì đến Allah) mà nó chỉ làm cho họ thêm đáng ghét 
ở nơi Thượng Đề của họ. Những kẻ vô đức tin, sự không 
tin của họ chỉ làm cho họ thêm thua thiệt. 
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40. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ thờ đa 
thần): “Những kẻ đối tác (thần linh) mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah, các người hãy cho Ta biết đâu là thứ 
mà chúng đã tạo ra ở dưới đất, hoặc đâu là phần mà 
chúng đã chia sẻ (với Allah) trong các tầng trời?” Hay phải 
chăng họ được TA (Allah) ban cho Kinh Sách mà nhờ đó 
họ có được bằng chứng rõ rệt. Không, những kẻ làm điều 
sai quấy chỉ hứa điều lừa dối với nhau mà thôi. 


41. Quả thật, Allah nắm giữ các tầng trời và trái đất kẻo 
chúng sẽ dừng hoạt động. Nếu chúng thực sự dừng hoạt 
động thì ngoài Ngài chẳng ai có đủ quyền năng nắm giữ 
chúng (để chúng hoạt động trở lại). Quả thật, Ngài là 
Đắng Hằng Chịu Đựng, Hằng Tha Thứ. 


42. (Những kẻ vô đức tin) thề với Allah bằng sự thề thốt 
long trọng rằng nếu có một người cảnh báo đến với họ thì 
họ chắc chắn sẽ được hướng dẫn hơn bắt cứ cộng đồng 
nào khác. Tuy nhiên, khi một người cảnh báo đến với họ 
thì điều đó chẳng thêm thắt được gì cho họ ngoại trừ việc 
xa lánh và ngoảnh đi. 


43. Họ ngạo mạn trong xứ và mưu đồ xấu xa. Nhưng mưu 
đồ xấu xa đó không hãm hại được ai ngoài kẻ chủ mưu. 
Có phải họ chỉ mong đợi đường lối (trừng phạt của Allah) 
dành cho các thế hệ trước họ? Do đó, Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) sẽ không thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối 
(trừng phạt) của Allah (đối với những kẻ phản nghịch và 
bất tuân Ngài), và Ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy có 
sự chuyển hướng nào trong đường lối (trừng phạt) của 
AIlah. 


44. Chẳng lẽ họ đã không du hành khắp nơi trên trái đất 
để chứng kiến kết cuộc của những kẻ trước họ mặc dầu 
những kẻ trước họ mạnh hơn họ về sức mạnh?! Quả thật, 
Allah không bắt lực trước bất cứ thứ gì trong các tầng trời 
và trái đất bởi vì Ngài là Đắng Toàn Tri, Toàn Năng. 


45. Nếu Allah bắt phạt nhân loại cho tội lỗi mà họ đã phạm 
thì Ngài đã không chừa trên mặt đất bất kỳ một loại sinh 
vật nào sống sót, tuy nhiên, Ngài gia hạn cho họ sống đến 
một thời khắc nhát định. Rồi khi nào thời hạn của họ đã 
mãn thì chắc chắn Allah sẽ thấy tất cả đám bầy tôi của 
Ngài. 
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1. Ya-Sin. ®ụựa 
in  . minh (chứa đựng những điều khôn @® xi ðl;21 
`... . Thiên Sứ) đích thực là một trong ® su đối 
mã... ah Kiện" ng 
S3 bi họ dải được ban xuống từ Đắng Toàn Năng, có 7Ï su2lÍ đợt 
6. (Kinh Quran được ban xuống cho Ngươi) để Ngươi @ ójÍ¿# củ gấP -Mju ;3| C1 7ug 


dùng cảnh báo đến một dân tộc mà tổ tiên của họ trước 
đó đã không được cảnh báo nên họ xao lãng. 


7. Quả thật, lời (hứa trừng phạt của Allah) đối với đa số họ ;é2 Ý „o (Đuối go «vi 
là sự thật bởi vì họ vô đức tin. ® óz¿ Ý z6 ;aZ©l £ d;8Ï á< 


8. TẢ cho đóng những chiêc gông vào cô của họ cao đên -6 oúÄj ủI c&ó NÍ Hộ TT r2 
tận căm khiên họ cứ ngâng cô mãi. ï ú 


@® ⁄. 2 „%2 

9. Và TA đã đặt một bức chắn trước mặt và sau lưng họ : 22 “e3 cà ïx.. 
nên họ không nhìn thấy (chân lý). 3 gÄ1£ 045 2 2l do 2 4£ 2 
6© Ó; 8 Ý S43 ca 2£ 6 

10. Cho dù Ngươi (hỡi Thiên Sứ) cảnh báo hay không XÍ>z#? xẻ ZÍ Z{>zzzSlÍ< + “Íz ®ESs⁄ 
cảnh báo họ thì họ vẫn không có đức tin. C342 ii 2-65 ca tô 


11. Quả thật, Ngươi chỉ có thể cảnh báo người nào đi theo l2 1Í xấí tế ki 
Lời Nhắc Nhở (của Qur'an) và sợ Đáng Ar-Rahman một “271 21 Ấ3 lao0i HP: ÔNG): 
cách vô hình. Do đó, Ngươi hãy báo tin mừng cho y về sự }m. 2 2Ã2, . si 
tha thứ và phần thưởng vinh dự (Thiên Đàng). sa 0N 


12. TA (Allah) chắc chắn làm sống lại người chết và ghi SflzzÌ x5§ Ú ở.3~5 l§22 út 
chép tất cả mọi điều mà họ đã gởi đi trước cũng như LÊ 25 z đãi & j2 Ú Ẻ 
những dấu tích mà họ đã lưu lại. Và TA cho ghi tất cả mọi ® KG ta í TC # 


điều trong một quyển số (Lawhul-Mahfuzh) một cách rõ 
ràng. 
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13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy trình bày cho họ (những kẻ 
phủ nhận) hình ảnh thí dụ về đám dân của một thị trấn khi 
các Sứ Giả (của Allah) đến gặp họ. 


14. Khi TA phái hai Sứ Giả đến gặp họ, họ đã phủ nhận 
hai vị đó, rồi TA lại tăng cường thêm một vị thứ ba; cả ba 
vị đều nói với (đám dân của thị trấn): “Chúng tôi đích thực 
là những Sứ Giả được phái đến cho các người.” 


15. Đám dân của thị trấn) bảo: “Các ngươi chỉ là những 
người phàm tục giống bọn ta. Đắng Ar-Rahman đã không 
ban bắt cứ điều gì xuống cả. Các ngươi chỉ nói dối mà 
thôi.” 


16. (Ba vị Sứ Giả) nói: “Thượng Đề của chúng tôi biết rõ 
chúng tôi đích thực là những Sứ Giả được phái đên cho 
các người.” 


17. “Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt một cách rõ 


ràng mà thôi. 


18. (Đám dân của thị trấn) bảo: “Bọn ta thực sự thấy có 
điềm xấu từ các ngươi. Nếu các ngươi không chịu dừng 
lại thì chắc chắn bọn ta sẽ ném đá giết các ngươi, chắc 
chắn bọn ta sẽ dùng hình phạt đau đớn để xử lý các 
ngươi.” 


19. (Ba vị Sứ Giả) nói: “Điềm xấu của các người sẽ đeo 
bám các người (bởi sự vô đức tin của các người). Lẽ nào 
các người cho là điềm xấu khi được nhắc nhở (về Allah) 
ư? Không, các người đúng là một đám người tội lỗi.” 


20. Rồi (đột nhiên) có một người đàn ông từ cuối phố chạy 
đến, bảo: “Này hỡi người dân! Các người hãy tuân theo 
lời các vị Sứ Giả.” 


21. “Các người hãy tuân theo những người không đòi các 
người bất cứ tiền thù lao nào và Họ đích thực là những 
người được hướng dẫn đúng đường.” 


22. “Tại sao tôi lại không thờ phượng Đắng đã tạo ra tôi, 
Đắng mà các người sẽ được đưa về trình diện Ngài trở 
lại.” 


23. “Lẽ nào tôi lại thờ phượng những thần linh khác ngoài 
Ngài ư? Nếu Đắng Ar-Rahman muốn tôi gặp điều tai hại 
thì các thần linh đó chẳng giúp ích được gì cho tôi cả và 


^*1 


cũng không cứu vớt được tôi. 
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24. “Lúc đó, chắc chắn tôi thực sự là một kẻ lầm lạc rõ 
ràng.” 


25. “Quả thật, tôi đã tin nơi Thượng Đề của tất cả các 
người. Do đó, các người hãy nghe (lời khuyên của tôi).” 


26. Có Lời phán bảo: “Nhà ngươi hãy vào Thiên Đàng.” 
(Sau khi vào Thiên Đàng và thây được những gì nơi đó) y 
nói: “Oi ước gì, phải chi đám dân của tôi biêt được” 


27. “Việc Thượng Đề của tôi đã tha thứ và ban vinh dự 


cho tôi. 


28. Và sau y, TA (Allah) đã không gởi bắt cứ đoàn thiên 
binh nào xuông trừng phạt đám dân của y và TA cũng 
chẳng cần gởi xuống như thé. 


29. Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thôi thì họ bị tiêu diệt 
toàn bộ. 


30. Thật đáng tiếc cho đám bề tôi (của TA)! Không một Sứ 
Giả nào (của TA) được cử đến với họ mà họ lại không bị 
chế giễu. 


31. Lẽ nào họ không thấy TA đã tiêu diệt biết bao thế hệ 
trước họ? Những người của thế hệ đó sẽ không bao giờ 
trở lại gặp họ (trên thế gian này). 


32. Từng người trong bọn họ chắc chắn sẽ được đưa đến 
trình diện TA. 


33. (Những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh), có một dấu hiệu 
cho họ (rằng sự Phục Sinh là sự thật, đó là) mảnh đất chết 
khô mà TA làm cho sống lại và làm mọc ra trái hạt để họ 
dùng làm thực phẩm. 


34. TA đã tạo ra nơi (mảnh đất chết khô) đó những vườn 
cây chà là và những vườn nho, và TA đã cho các dòng 
suôi chảy trong đó. 


35. Để họ ăn trái quả của các ngôi vườn đó. Và bàn tay 
của họ đã không làm ra được các ngôi vườn như thê kia. 
Vậy sao họ không biết tri ân (TA)? 


36. Quang Vinh thay Ngài (Allah)! Đắng đã tạo hóa tất cả 
(vạn vật) thành từng đôi (âm dương): từ những vật mà đất 
đai cho mọc ra, từ chính bản thân của họ và từ những vật 
mà họ không biết. 
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37. Có một dấu hiệu (về Allah) dành cho họ (nhân loại) là 
ban đêm; khi TA rút ban ngày ra khỏi ban đêm thì họ sẽ ở 
trong bóng tối. 


38. Mặt trời di chuyển theo quỹ đạo đã được ấn định cho 
nó. Đó là sự định đoạt và an bài của Đắng Toàn Năng, 
Đắng Toàn Tri. 


39. Và mặt trăng, TA đã ấn định cho nó các giai đoạn (tròn 
khuyết) cho đến khi nó trở lại hình dạng giống lưỡi liềm 
như cũ. 


40. Mặt trời không đuổi kịp mặt trăng và ban đêm không 
qua mặt ban ngày; tất cả đều bơi trong quỹ đạo (đã được 
ấn định). 


41. Có một dấu hiệu (về Allah) dành cho họ là việc TA đã 
chuyên chở con cháu của họ trên một con thuyên đây. 


42. TA đã tạo cho họ các loại phương tiện tương tự (con 
thuyền của Nuh) để họ dùng (di chuyển trên biển). 


43. Nếu muốn, TA sẽ nhắn chìm họ và họ sẽ không thể 
kêu la câu cứu với bât kỳ ai và họ sẽ không được cứu 
sông. 


44. Trừ phi có sự khoan dung từ nơi TA và trừ phi TA chịu 
để cho hưởng lạc trong một thời hạn ấn định. 


45. Khi có lời bảo họ: “Các ngươi hãy sợ những gì ở phía 
trước các ngươi (nơi cõi Đời Sau) và những gì ở phía sau 
các ngươi (nơi trần gian), mong rằng các ngươi được 
thương xót (nơi Allah).” 


46. Không một dấu hiệu nào trong các dấu hiệu của 
Thượng Đê của họ đến với họ mà họ lại không quay lưng 
ngoảnh mặi. 


47. Khi có lời bảo họ: “Các ngươi hãy chỉ dùng những gì 
Allah đã ban cấp cho các ngươi (cho con đường chính 
nghĩa của Ngài).” Những kẻ vô đức tin nói với những 
người có đức tin: “Lẽ nào chúng tôi phải nuôi ăn những kẻ 
mà nếu Allah muốn thì chính Ngài đã nuôi họ? Quả thật 
các người đang trong sự lầm lạc quá rõ ràng.” 
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48. Họ nói: “Vậy bao giờ lời hứa (về sự Phục Sinh) này sẽ 
xảy ra nêu các người (những người có đức tin) nói thật?” 


49. Họ chỉ đang chờ đợi một tiếng Gầm duy nhất chụp bắt 
họ một cách đột ngột trong lúc họ đang bận rộn (với các 
sự việc của chôn trần gian). 


50. Lúc đó, họ sẽ không kịp trăng trối và cũng sẽ không 
kịp quay về gặp gia đình của mình. 


51. (Lúc) tiếng Còi (Phục Sinh) được thổi lên thì họ sẽ từ 
dưới mộ đi ra nhanh chân chạy đến trình diện Thượng Đế 
của họ. 


52. (Lúc đó) họ (sẽ than), nói: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai 
đã lôi chúng tôi dậy từ nơi yên nghỉ của chúng tôi thế này? 
Đây đúng là điều mà Đắng Ar-Rahman đã hứa và các vị 
Thiên Sứ (của Ngài) đã xác nhận.” 


53. Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thôi thì tất cả họ sẽ 
được triệu tập trình diện trước mặt TA. 


54. Vào Ngày đó, không một linh hồn nào bị đối xử bắt 
công bât cứ điêu gì; và các ngươi sẽ được trả lại đây đủ 
theo đúng với những điêu mà các ngươi đã làm. 


55. Quả thật, những người bạn của Thiên Đàng vào Ngày 
đó sẽ bận rộn với những hưởng thụ (không còn bận tâm 
đến điều gì khác). 


56. Họ và những người vợ của họ sẽ nằm nghỉ tựa mình 
trên những chiễc tràng kỷ, dưới bóng mát (trong các Ngôi 
Vườn Thiên Đàng). 


57. Trong đó, có đủ loại trái quả và mọi thứ mà họ yêu 
cầu. 


58. (Và) có lời chào Salam từ Thượng Đế Nhân Từ. 


59. (Vào Ngày đó, sẽ có tiếng bảo những kẻ đa thần): 
“Hỡi những kẻ tội lỗi! Ngày hôm nay, các ngươi hãy dang 
ra xa (khỏi những người có đức tin).” 


60. “Chẳng phải TA (Allah) đã bảo các ngươi, hỡi con 
cháu của Adam, chớ thờ phụng Shaytan bởi vì nó là kẻ 
thù công khai của các ngươi hay sao?” 





œ3 


9 022 clế ðJ 42) X6 v2 ó3 s6 


ñỊ Xã 6 „b4 Xố 


° 
~zZx~+\~ \4⁄Z 9%⁄ 4x6 ⁄£⁄~ + 1z{?z„⁄ † tị 


ắ ?2 é+ \Z>< #512 2{tê N Z2. 
¿ÝI6jg2 Ý; 6;š 2 ¿84 ý gi 


® z5 {ó œ2 Y5 c2 


8 óz ‡*l tÏ @32l 242 


b445 Ý ðl/6l: s6 c2—dl| 142 


„+ ó2 #3~ x2 Ấ ẨJ\| < -~z#Ý 
@ + ác c2] @ Hán) 


Yasin 475 


61. “(Chẳng phải TA đã bảo các ngươi) hãy chỉ thờ 
phượng riêng TA. Đây là con đường ngay chính.” 


62. “(Chẳng phải TA đã bảo các ngươi) rằng quả thật, nó 
(Shaytan) đã dẫn đa số các ngươi đi lạc. Vậy mà các 
ngươi không chịu hiểu!” 


63. “Đây là Hỏa Ngục mà các ngươi đã được hứa.” 


64. “Ngày hôm nay, các ngươi hãy đi vào Đó vì tội các 
ngươi đã phủ nhận.” 


65. Vào Ngày đó, TA sẽ khóa miệng của chúng lại, bàn 
tay của chúng sẽ nói chuyện với TA còn chân của chúng 
sẽ làm chứng cho những gì mà chúng đã làm. 


66. Nếu muốn, TA sẽ lấy đi cặp mắt của chúng rồi chúng 
tranh nhau qua câu Sirat, xem chúng làm sao có thê nhìn 
thấy. 


67. Và nếu muốn, TA sẽ biến hình dạng của chúng ngay 
tại chỗ để chúng không thể đi tới cũng không thể lùi lại. 


68. Người nào mà TA cho y sống thọ, TA sẽ làm cho y trở 
lại (sự yếu đuối) trong việc tạo hóa. Chẳng lẽ họ không 
hiểu ư? 


69. TA đã không dạy Y (Muhammagd) thơ phú; và điều đó 
không nên đối với Y (bởi có thể các ngươi cho rằng Y là 

một nhà thơ). (Những gì TA dạy cho Y) thật ra chỉ là Lời 

Nhắc Nhở và là một Thiên Kinh Quran minh bạch. 


70. Mục đích để Y cảnh báo những ai (mà trái tim của họ 
đang) sống (với chân lý) và để những kẻ vô đức tin không 
còn có lý do biện minh (khi đối diện với sự trừng phạt). 


71. Lẽ nào họ đã không thấy việc TA đã tạo ra cho họ các 
loài gia súc mà họ làm chủ bằng chính đôi tay của TA?! 


72. TA đã bắt các loài gia súc phục tùng họ; bởi thế, một 
sô loài họ dùng đề cưỡi và một sô khác họ ăn thịt. 


73. Và nơi các loài gia súc đó, họ có nhiều nguồn lợi khác; 


và có cả nguồn thức uống dành cho họ. Thế, họ không 
biêt ơn (TA) hay sao? 
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74. (Những kẻ đa thần) đã thờ phượng các thần linh khác 
ngoài Allah với hy vọng được chúng phù hộ và trợ giúp. 


75. Nhưng các thần linh đó không thể phù hộ và trợ giúp 
được gì cho họ. Họ và chúng, tất cả đều sẽ được triệu tập 
(để đối diện với sự trừng phạt). 


76. Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chớ để cho lời lẽ của 
họ làm Ngươi buồn phiền. Quả thật, TA biết rõ những gì 
họ che giấu và những gì họ công khai. 


#7. Lẽ nào con người (phủ nhận sự Phục Sinh) không 
nhận thây việc TA đã tạo hóa y từ một giọt tinh dịch nên 
đã công khai tranh cãi?! 


78. Y đưa ra hình ảnh thí dụ cho TA nhưng lại quên mắt 
sự tạo hóa của mình (khi y đã được TA tạo ra từ cái 
không là gì). Y bảo: “Ai có thể làm sống lại những khúc 
xương khi chúng đã rã mục?” 


79. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Đắng đã tạo hóa chúng lúc 
ban đâu sẽ làm cho chúng sông lại. Bởi vì, Ngài thông 
toàn tất cả việc tạo hóa.” 


80. “Đắng đã làm ra lửa cho các ngươi từ một loại cây 
tươi mà các ngươi dùng đề nhúm lửa.” 


81. Lẽ nào Đắng đã tạo hóa ra các tầng trời và trái đất lại 
không có khả năng tạo hóa ra cái giỗng như họ ư? Không 
đâu, Ngài là Đâng Tạo Hóa Toàn Tri. 


82. Quả thật, khi Ngài muốn điều gì, Ngài chỉ cần phán 
“Hãy thành!” thì tức khăc nó sẽ thành (giỗng như ý của 
Ngài). 


83. Bởi thế, thật Quang Vinh thay Đắng mà quyền thống 
trị vạn vật năm trong Tay Ngài; và (rôi đây) các ngươi sẽ 
được đưa trở về trình diện Ngài. 
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+] #2 2Í c3 
1. Thề bởi các Thiên Thần đứng thành hàng chỉnh tề l2 c7 
(trong thờ phượng Allah). ° : 2 
2. Thề bởi các Thiên Thần di chuyển các đám mây mưa “2£ c2 6ö 
(theo ý chỉ của Allah). C 1252) 
3. Thể bởi các Thiên Thần đọc Lời Nhắc nhở (Lời phán ⁄Ês c1 $ŸG 
của Allah). ©1534 
4. Thượng Đề của các ngươi thực sự chỉ có một Đắng 2 1+2“ ẤN 
duy nhát. @ >9] ©#) ỏ) 
5. (Đó là) Thượng Đề của các tầng trời, trái đất và vạn vật 22292 sNĂ {22/lÍ ¿ý 
giữa trời đất và là Thượng Đề của các hướng (mặt trời TP TỰ SẸ si D92, PP =2 
mọc) ở phía Đông. ä sá<ÏÍ 
6. Quả thật! TA (Allah) đã làm đẹp tầng trời hạ giới bằng ® cố; #6: ti$'Ï zự Z'Í đ ớt 
các vì sao. ~ SU 2 IỂN- 3) Độ 
7. Và (TA dùng các vì sao để) bảo vệ (tầng trời hạ giới) @š)É 225 22»; 
khỏi từng tên Shaytan phản nghịch. PC TP LỘC bọn Vip 
8. (Những tên Shaytan muốn nghe trộm) sẽ không nghe ‡402- EÑf X4 { Í5,22 5 Ý 
được hội nghị trên cao và chúng sẽ bị ném từ mọi phía. h Ó2 Ó2S0 2 ĐP d0 
@ c3 


9. Chúng bị đuổi đi xa. Và (vào Ngày Sau) chúng sẽ bị 
trừng phạt đời đời kiếp kiếp. 


+ 4 2 


c—eb GIÁ£ «4 ÿ - 
10. Trừ tên nào nhanh nhẹn chụp lấy được (tin tức từ @¿iictz; 42 £4zÄ { chà 37 Đ Ấn 
cuộc nói chuyện của các Thiên Thân) rôi chạy ởi thì sẽ bị 24. ' 


rượt đuổi bằng một hòn lửa sáng rực. 


11. Ngươi (Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ thờ đa thần phủ ứ 


:  . . \ú& 3⁄2 ¿Í (l2 iãÍ „ái ceä£:6 
nhận sự Phục Sinh) phải chăng họ khó tạo hay ai khác mà Ẻ © 
TA đã tạo khó hơn. Quả thật, TA đã tạo họ từ một loại đất co sứ U06 


sét nhão, dính. 


12. Không, Ngươi đã ngạc nhiên trước những gì họ chế 


-~ Ác 84% Ð + CC ~xÊ Tx„ 
giêu (trong việc phủ nhận sự Phục Sinh). G 02-29 đeÊ 


13. Khi được nhắc nhở thì họ không lưu tâm. ®ó;z5ŠÝ $6 
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14. Khi họ thấy một dấu hiệu lạ nào đó (từ Thiên Sứ) thì 
họ mang nó ra giễu cợt. 


15. Họ nói: “Đấy rõ ràng chỉ là trò ảo thuật!” 
16. “Lẽ nào khi chúng tôi chết đi và đã biến thành đất bụi 
và xương tàn rôi chúng tôi thực sự được dựng sông lại?!" 


17. “Kễ cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi, (họ cũng sẽ được 
cho sông lại sao)?” 


18. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với họ): “Vâng, đúng 
vậy. Và các ngươi sẽ bị hạ nhục.” 


19. Quả thật, chỉ một tiếng Gầm duy nhất thì lúc đó (tất cả) 
họ sẽ ngóng nhìn (những gì diễn ra của Ngày Phán Xét). 


20. Họ sẽ nói: “Thật khốn khổ thay cho chúng ta, đây đúng 
thật là Ngày Phán Xét Cuối Cùng!” 


21. (Rồi có tiếng bảo họ): “Đây chính là Ngày Phân Loại 
mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 


22. “Hãy tập trung những kẻ làm điều sai quấy cùng với 


bạn đồng hành của chúng và cả những vật mà chúng đã 
thờ phượng,” 


23. “Thay vì Allah. bởi thế các ngươi hãy đưa chúng đến 
con đường tới Hỏa Ngục.” 


24. “Nhưng các ngươi hãy bắt chúng dừng lại bởi chúng 
còn phải bị tra hỏi.” 


25. (Rồi có tiếng bảo họ): “Các ngươi có chuyện gì mà 
sao không chịu giúp đỡ nhau?” 


26. Không (chúng sẽ không làm được gì cho nhau) bởi 
Ngày đó chúng sẽ phải tự nạp mình (trước sự trừng phạt). 


27. Rồi chúng quay lại trách móc nhau. 
28. Chúng nói (với những kẻ mà chúng đi theo): “Quả thật, 
các người là những kẻ đã đến gặp chúng tôi từ bên phải.” 


29. (Những kẻ mà chúng đi theo) nói (với chúng): “Không, 
các người mới là những kẻ không có đức tin.” 
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30. “Chúng tôi đâu có quyền bắt các người nghe theo. Tại 
các người là đám người vượt quá giới hạn mà thôi.” 


31. “Giờ đây Lời Thượng Đề của chúng ta đã chứng thực 
với chúng ta. Chúng ta đành phải nêm hình phạt (của 


^*1 


Ngài) mà thôi. 


32. “Chúng tôi đã dẫn các người đi lạc và chúng tôi cũng 
là những kẻ lâm lạc.” 


33. Cho nên, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ 
hình phạt. 


34. TA (Allah) thực sự sẽ xử trí những kẻ tội lỗi đúng như 
thế. 


35. Quả thật, khi chúng được nhắc 'Không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Allah' thì chúng ngạo mạn (từ chôi). 


36. Chúng bảo: “Chẳng lẽ chúng ta lại đi bỏ các thần linh 
của chúng ta chỉ vì một gã thi sĩ điên khùng ư?” 


37. Không, (Muhammad không phải như các ngươi nói)! Y 
(đích thực) đã mang Chân Lý đến và xác nhận lại các 
Thiên Sứ (về những gì mà họ đã mang đến trước đó). 


38. Quả thật, (rồi đây vào Ngày Phán Xét) các ngươi (hỡi 
những kẻ đa thần) sẽ phải nếm hình phạt đau đớn. 


39. Và các ngươi sẽ bị trừng phạt chỉ bởi những điều (tội 
lỗi) mà các ngươi đã làm. 


40. Trừ những bề tôi chân thành của Allah. 


41. Họ sẽ có được bồng lộc được biết rõ (nơi Thiên 
Đàng). 


42. (Trong đó, có đủ) loại trái quả, và họ là những người 
được ban cho vinh dự. 


43. (Họ sẽ ở) trong những Ngôi Vườn tiện nghi. 


44. Tựa mình trên những chiếc tràng kỷ, mặt đối mặt. 
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45. Những cốc rượu được múc từ một con suối sẽ được 
chuyên vòng quanh họ. 


46. Nó trong vắt, ngon tuyệt, làm cho người uống sảng 
khoái. 


47. Nó không làm cho họ nhức đầu và choáng váng. 


48. Bên cạnh họ sẽ là những nàng trinh nữ tuyệt đẹp với 
đôi mắt to trữ tình đầy quyến rũ, chỉ biết ngắm nhìn (chồng 
của mình). 


49. Họ giống như những quả trứng non được cất giữ kỹ 
càng. 


50. Họ ngồi hàn huyên chuyện trò (nhắc lại chuyện xưa 
trên cõi trân). 


51. Một người trong số họ nói: “Quả thật, tôi có một người 
bạn.” 


52. “Người đó bảo (tôi): Anh thực sự tin (vào sự Phục 
Sinh) sao?” 


53. “Lẽ nào khi chúng ta chết đi và đã trở thành đất bụi và 
xương tàn, chúng ta sẽ (được dựng sống lại) để chịu sự 
thưởng phạt?” 


54. (Người kể) nói (với những người bạn của mình đang 
nghe): “Các anh hãy (cùng tôi) nhìn xuống xem (người đó 
hiện đang ở đâu)?” 


55. Thế là y nhìn xuống và thấy người bạn (vô đức tin) 
của mình đang ở trong Hỏa Ngục. 


56. Y nói: “Thể bởi Allah! Suýt nữa anh đã hủy hoại tôi 
rồi!” 

57. “Nếu không nhờ hồng ân của Thượng Đề của tôi thì 
chắc chắn tôi đã là một trong những người bị bắt dẫn đến 
(Hỏa Ngục).” 


58. “Chúng tôi (cư dân Thiên Đàng) sẽ không còn đối mặt 
với cái chết nữa?” 


59. “Chỉ có cái chết đầu tiên của chúng tôi mà thôi và 
chúng tôi sẽ không bị trừng phạt.” 


60. Quả thật, đó là một sự thắng lợi vĩ đại 
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61. Vì (phần thưởng) như thế này nên những người làm 
việc hãy cố gắng làm tốt. 


62. (Sự thắng lợi) đó tốt hay cây Zaqqum tốt hơn? 


63. Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra nó (cây Zaqqum) là để 
trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy. 


64. Quả thật, nó là một loại cây mọc từ dưới đáy của Hỏa 
Ngục. 


65. Trái của nó trông giống như đầu của Shaytan. 
66. Thật sự, chúng (những kẻ vô đức tin) sẽ ăn nó và nhét 
nó vào đầy bụng. 


67. (Sau khi chúng nhét đầy bụng với trái Zaqqum), chúng 
sẽ được cho uống từ một loại nước cực sôi. 


68. Rồi chúng được đưa trở lại Hỏa Ngục. 


69. Quả thật, chúng thấy cha mẹ của chúng là những kẻ 
lầm lạc. 


70. Nhưng chúng vẫn ngoan cố đi theo vết xe đổ của họ. 


71. Quả thật đa số người xưa thời trước chúng đã lầm lạc. 


72. Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến với họ những vị cảnh 
báo. 


73. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem kết cuộc 
của những kẻ đã được cảnh báo đã bị ra sao. 


74. Trừ các bề tôi chân thành của Allah (mới được thoát 
khỏi sự trừng phạt của Ngài). 


75. Quả thật, Nuh đã cầu nguyện TA, (TA đã đáp lại lời 
nguyện cầu của Y) bởi TA là Đắng Đáp Lại Ưu Việt. 


76. TA đã giải cứu Y và gia đình của Y thoát khỏi đại họa 
(trận đại hồng thủy). 


77. TA đã làm cho dòng dõi của Y sống sót. 
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78. TA đã để lại cho Y nơi hậu thế (lời chúc phúc). 

79. (Đó là) lời chúc phúc Bằng An cho Nuh trên thế gian. 
80. Quả thật, TA trọng thưởng những người làm tốt đúng 
như thế. 


81. Bởi Y đích thực là một trong những bề tôi có đức tin 
của TA. 


82. Rồi TA đã nhắn chìm đám người (tội lỗi) kia. 
83. Quả thật, lbrahim đã thực sự thuộc về tôn giáo của Y 
(Nuh). 


84. Khi (Ibrahim) đến với Thượng Đề của Y bằng một trái 
tim trong sạch (khỏi vết bản của Shirk). 


85. Khi (Ibrahim) nói với phụ thân và người dân của mình: 
“Các người đang thờ phượng gì thế kia?!” 


86. “Lẽ nào các người muốn thờ phượng các thần linh 
ngụy tạo thay vì Allah ư?” 


87. “Vậy các người nghĩ sao về Thượng Đề của vũ trụ và 
vạn vật?” 


88. Rồi (Ibrahim) ngước lên (trời) nhìn các vì sao. 
89. Rồi (Ibrahim) bảo: “Tôi không khỏe (nên không thể đi 
chơi lễ hội cùng mọi người).” 


90. Thế là mọi người ra đi, bỏ lại (Ibrahim một mình). 


91. Thế là (Ibrahim) đã lén đi gặp các thần linh của họ. Y 
hỏi chúng: “Sao các ngươi không chịu ăn?” 


92. “Có chuyện gì với các ngươi, sao các ngươi không nói 
chuyện?” 


93. Rồi Y nhảy thẳng tới đánh bể chúng bằng tay phải. 


94. Sau đó, (người dân) vội vã chạy đến gặp Y. 
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95. (Ibrahim) nói: “Lẽ nào các người lại thờ những bức 
tượng do chính các người năn tạc ra chúng?” 


96. “Trong khi Allah tạo ra các người và những thứ mà 
các người làm ra.” 


97. (Người dân của lbrahim) bảo: “Chúng ta hãy xây cho 
nó một lò lửa rồi ném nó vào trong lửa đang cháy!” 


98. Họ muốn mưu hại Ibrahim nhưng TA đã làm cho họ 
thất bại nhục nhã. 


99. (Ibrahim) nói: “Ta sẽ đi gặp Thượng Đề của Ta. Ngài 
sẽ hướng dẫn ta.” 


100. “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi 
một đứa con đức hạnh.” 


101. Thế là, TA đã ban cho Y tin mừng về một đứa con 
trai (Ismaïil) biết kiên nhẫn chịu đựng. 


102. Đến khi đứa con đến tuổi biết chạy, (Ibrahim) nói (với 
đứa con của mình): “Này con trai yêu của cha! Cha nằm 
mộng thấy rằng cha cần phải giết tế con. Thế con nghĩ 
sao?” Đứa con đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh 
truyền rồi cha sẽ thấy con là một đứa con kiên nhẫn, 
Insha-Allah.” 


103. Thế rồi, khi hai cha con cùng nạp mình thần phục 
mệnh lệnh (của Allah), người cha để đứa con nằm 
nghiêng (chuẩn bị giết tế). 

104. (Ngay lúc đó,) TA (Allah) đã gọi Y: “Này hỡi Ibrahim!” 
105. “Ngươi thực sự đã chứng thực điều trong giác 
mộng.” Quả thật! TA ban thưởng cho những người làm tôt 


như thế. 


106. Quả thật đây quả là một cuộc thử thách công khai 
cho (Ibrahim). 


107. TA đã chuộc mạng (con trai của lbrahim) bằng một 
con vật tế vĩ đại. 


108. TA đã để lại (Ibrahim) nơi hậu thế (lời chúc phúc). 


109. (Đó là) lời chúc phúc Bằng an cho lbrahim. 
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110. TA ban thưởng cho những người làm tốt đúng như 
thế. 


111. Quả thật, (Ibrahim) là một trong những bề tôi có đức 
tin của TA. 


112. TA đã mang đến cho Y tin mừng về (đứa con trai) Is- 
haaq, (sau này sẽ trở thành) một vị Nabi đức hạnh. 


113. TA đã ban phúc cho Y và Is-haagq, tuy nhiên, trong 
con cháu của hai người họ có một sô làm tôt và có một sô 
đã công khai bắt công với bản thân mình. 


114. Quả thật, TA đã ban ân cho Musa và Harun (với sứ 
mạng Nab)). 


115. TA đã giải cứu hai người họ và đám dân của họ 
(Israel) thoát khỏi đại họa (sự đuổi cùng giết tận của Pha- 
ra-ông). 

116. TA đã trợ giúp hai người họ giành lấy chiến thắng. 
117. TA đã ban cho hai người họ một Kinh Sách sáng tỏ 
(Kinh Tawrah - Cựu Ước). 


118. TA đã hướng dẫn hai người họ con đường Ngay 
Thẳng (dẫn đến sự hài lòng của TA). 


119. TA đã để lại hai người họ nơi hậu thế (lời chúc phúc). 


120. (Đó là) lời chúc bằng an cho Musa và Harun. 


121. TA thực sự ban thưởng cho những người làm tốt 
đúng như thế. 


122. Quả thật hai người họ thuộc những bề tôi có đức tin 
của TA. 


123. Và llyas (Elias) đích thực là một trong các vị Thiên 
Sứ (của Allah). 


124. Khi Y bảo người dân của Y: “Các người không sợ 
Allah sao?” 


125. “Lẽ nào các người cầu nguyện Ba'la (thần linh bục 
tượng) và bỏ rơi Đắng Tạo Hóa Ưu Việt?!” 





cnäL all 


Lê Z2 ch xa. r. “(2 z„ 
ở S48) 022đ) C2 2€ (S25) 


® y2 -4214 202 
9 ó;762 s2 Đ£ 6á 385 


c:4lÍ /KT s2 G425; Gậ6:2; 


9 618 cá LỘ c45725 
® ứg£-lÍ c<Ĩ C466 
@ &4£2-1] + 2Í G474 
“„£ŸÍ ä Gv0e 52; 
® ós7®3 v22zˆ 1È cL“ 

® 6l ¿z2 đế úỊ 
® 662i 0y6e 2+ tái 

® 6⁄25 I “6l ób 


Ấ 
2; <4 


#2) 5Š || ng sec 12452 S42 BỊ XÀ 


As-Saaffat 485 


126. “Allah là Thượng Đề của các người và cũng là 
Thượng Đê của tô tiên xa xưa của các người.” 


127. Nhưng (đám dân của llyas) đã phủ nhận Y. Cho nên, 
họ sẽ phải bị dẫn đến (chỗ trừng phạt). 


128. Trừ các bề tôi chân thành của Allah. 

129. TA đã để lại Y nơi hậu thế (lời chúc phúc). 

130. (Đó là) lời chúc Bằng an cho llyas. 

131. TA thực sự ban thưởng cho những người làm tốt 


đúng như thế. 


132. (Ilyas) đích thực là một trong những bề tôi có đức tin 
của TA. 


133. Và Lut đích thực là một trong các vị Sứ Giả (của 
AIlah). 


134. Khi TA giải cứu (Lut) và toàn bộ gia đình của Y. 

135. Trừ vợ của Y (là kẻ vô đức tin), nữ ta sẽ ở cùng đám 
người bị trừng phạt. 

136. Sau đó, TA đã hủy diệt đám người còn lại.- 

137. Quả thật, các ngươi (hỡi dân Makkah) thường đi 
ngang qua (chỗ của) họ vào buổi sáng, 


138. Và ban đêm. Nhưng sao các ngươi không chịu suy 
ngẫm? 


139. Và Yunus đích thực là một trong các vị Sứ Giả (của 
AIlah). 


140. Khi (Yunus) bỏ chạy đến một chiếc tàu chở đầy 
(người và đồ đạc). 


141. (Yunus) đã rút thăm và Y đã thua cuộc.(1)' 
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As-Saaffat 486 ctäL ¬ÌÍ 


142. Rồi một con cá đã nuốt chửng Y vì Y đã phạm một >2 <á- 2 Ä{1-sẩŒ 
điều đáng trách.(2)) S0 còn sớm 
143. Nếu như (Yunus) không phải là người (biết ăn năn + 5ÏÍ ‹ 5€ đấ Xzö 
sám hồi và) tán dương Allah, 6 ae Ô bo 
144. Thì Y đã phải ở trong bụng của (con cá) cho đến A1221 say E4” 4 vo 
ngày Phục Sinh. @® ó3 gối JJz32É d đc 
145. Rồi TA đã cho (Yunus) ra khỏi bụng con cá và dạt Đ x2 sâu j2 1á 
vào một bờ biển hoang trong tình trạng yếu ớt. 3l xu kđÀs8a 
146. TA đã cho một loại cây thuộc họ bầu (bí) mọc bao đố v2 325 A16 ti2Í, 
phủ thân người Y. Šc tỜ2 2 
147. (Sau đó) TA đã cử Y đến với một trăm ngàn người S s31. 3Í 2Í 4Ä. 5Í 6Ï 2Í 
dân hoặc nhiều hơn. by cới 6 B440 
148. (Đám dân đó), họ đã có đức tin nên TA đã cho họ sọ lÍ 222225 |2⁄t§ 
hưởng lạc (sống trên thế gian) đến một thời gian (ân se 08 La 
định). 
149. Ngươi (Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ thờ đa thần) đ® 5 ¿4Ÿ 237 đi áz- í si "Ấ§ 
phải chăng con gái thuộc về Thượng Đề của Ngươi còn Ô020 42 0 Si Co bê 
con trai là của họ? 
150. Hoặc phải chăng họ đã tận mắt chứng kiến việc TA ` % “2< Gũi ⁄€ xLÏ tiúz 2Í 
đã tạo hóa các Thiên Thần đều là giống cái? Go 2g ZÖN RY, f 
151. Họ quả thật đã nói dối khi bảo: lo 2Í Ê 1+ c?\+« +#\ KĨ 
Ø ózz21 s42) 62 =6] VÌ 
152. “Allah đã sinh con.” Họ đúng thực là những kẻ nói dối đó 2 LẾÍ » 2Ế|< 2Ÿ ZÍ< 
(phạm thượng). bớt: 220g Tuy: + 
153. Lễ nào Ngài chọn con gái hơn con trai? ® &ấi đề œ 2Í ‹ >Í 
154. Các ngươi phân xử sao thé? ® á.;È2 L2 t1 U 
155. Lẽ nào các ngươi không nhớ (các ngươi đã sai thế đ® ó Lực NHÍ 
nào) hay sao? Lấy 2 
156. Hoặc lẽ nào các ngươi có đủ thâm quyền rõ ràng đ #2 *Ï2 z2 1 2Í 
chăng? KÓ I Í 








của Nabi Yunus và cũng chớ làm tổn thương đến xương cốt của Người, Người không phải là lộc ăn của nó mà Người chỉ 
tạm thời bị giam trong bụng của nó mà thôi. Vậy là khi Nabi Yunus vừa gieo mình xuống biển thì liền bị con cá voi khổng 
lồ đó nuốt gọn vào bụng của nó. (Theo Tafsir lbnu Al-Kathir) 


! (2) Xem câu 87 chương 21 —- Al-Ambiya'. 


As-Saaffat 487 


157. Nếu các ngươi nói thật thì các ngươi hãy mang kinh 
sách của các ngươi đên xem nào? 


158. (Những kẻ thờ đa thần) đã bịa đặt mối quan hệ thân 
thuộc giữa Ngài và loài Jinn trong lúc loài Jinn biết rõ việc 
chúng sẽ phải trình diện Ngài. 

159. Quang Vinh và trong sạch thay Allah, (sự tối cao và 


siêu việt của Ngài vượt hẳn) những điều mà họ mô tả về 
Ngài! 


160. Trừ các bề tôi chân thành của Allah. 
161. Các ngươi (những kẻ thờ đa thần) và những thứ mà 
các ngươi thờ phượng. 


162. Các ngươi không thể quyến dụ được ai (lệch khỏi tôn 
giáo chân lý). 


163. Ngoại trừ những ai muốn đi vào Hỏa Ngục. 


164. (Các Thiên Thần nói): “Không ai trong chúng tôi lại 
không có một vị trí được ấn định (trong thờ phượng Allah 
và tuân lệnh Ngài). 


165. “Quả thật, chúng tôi đứng thành hàng.” 
166. “Và quả thật, chúng tôi luôn tán dương Ngài.” 


167. Và dù (những kẻ thờ đa thần ở Makkah) đã thường 
nói: 


168. “Phải chi chúng tôi có được một Lời Nhắc Nhở 
(những kinh sách chẳng hạn như Kinh Tawrah) từ những 
người thời trước, ˆ 

169. “Thì quả thật chúng tôi đã là những bề tôi chân thành 


của Allah rồi.” 


170. (Và khi Kinh Quran được mang đến) thì họ phủ nhận 
Nó, rồi đây họ sẽ sớm biết (hình phạt đang đợi họ ở Ngày 
Phán Xét)! 


171. Quả thật, Lời Phán của TA đã được phán cho các bề 
tôi của TA, họ là các vị Sứ Giả. 
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172. Quả thật, họ là những người được trợ giúp (từ nơi 
TAI. 


173. Quả thật, quân binh của TA luôn giành chiến thắng. 
174. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) hãy bỏ mặc họ cho tới khi 
thời hạn (đã đến). 


175. Và chờ xem (sự trừng phạt dành cho họ), rồi đây họ 
sẽ sớm thấy (sự trừng phạt đó) 


176. Có phải họ hối thúc sự trừng phạt của TA? 
177. Nhưng khi (sự trừng phạt của TA) rơi xuống sân nhà 
của họ thì buổi sáng sẽ là hoàn cảnh thê thảm cho những 


kẻ đã được báo trước. 


178. Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy bỏ mặc họ cho 
tới khi thời hạn (đã đến). 


179. Và chờ xem (sự trừng phạt dành cho họ), rồi đây họ 
sẽ sớm thấy (sự trừng phạt đó) 


180. Quang Vinh và tối cao thay Thượng Đề của Ngươi! 
Thượng Đê của Quyên Lực! Ngài siêu việt vượt xa những 
điêu mà họ đã mô tả (vê Ngài). 


181. Sự Bằng an dành cho các vị Sứ Giả (vinh dự của 
Allah)! 


182. Alhamdulillah, Đắng Chủ Tễ của vũ trụ và vạn vật. 
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1. Sad. Thề bởi Quran chứa đựng Lời Nhắc Nhở. 


2. Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin cứ ngoan cố và ngạo 
mạn. 


3. Đã có không biết bao thế hệ trước họ bị TA tiêu diệt! Họ 
cầu xin sự cứu rỗi (lúc đối mặt với sự trừng phạt) nhưng 
đã quá muộn. 


4. Họ ngạc nhiên về việc một người cảnh báo xuất thân từ 
họ đến với họ. Những kẻ vô đức tin nói: “Đây là một tên 
phù thủy, một kẻ nói dối.” 


5. “Lẽ nào hắn (Muhammagd) nhập tất cả các thần linh 
thành một Thượng Đề duy nhất, đây quả là một điều hết 
sức quái gở?” 


6. (Những kẻ cầm đầu trong bọn họ nói:) “Các người hãy 
tiếp tục bước đi (trên con đường của các người), các 
người hãy vẫn bám chặt vào các thần linh của các người. 
Bởi đây chỉ là một mưu đồ (của hắn - Muhammad).” 


7. “Chúng ta chưa từng nghe đến điều này trong tín 
ngưỡng sau cùng của tổ tiên chúng ta. Đây thực sự chỉ là 
một điều bịa đặt” 


8. “Lẽ nào Lời nhắc nhở chỉ được ban xuống cho hắn 
trong khi vẫn còn chúng ta ư?” Không, họ hoài nghi Lời 
nhắc nhở của TA. Không, bởi vì họ chưa nếm mùi trừng 
phạt của TAI 


9. Hoặc lẽ nào (những kẻ thờ đa thần này) nắm giữ kho 
tàng Hồng Ân của Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ), 
Đắng Toàn Năng, Đắng Ban Bó? 


10. Hoặc lẽ nào quyền thống trị các tầng trời và trái đất và 
vạn vật giữa trời đất thuộc về họ? Nếu thực sự như thế thì 
họ hãy tìm cách đi lên đó (xem nào)! 


11. Họ là một đội quân sẽ bị đánh bại giống như các đội 
quân (trước đó đã phủ nhận các vị Thiên Sứ của mình). 
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12. Trước họ, đám dân của Nuh, “Ad và Pha-ra-ông, chủ 
nhân của các cột trụ cũng đã phủ nhận. 


13. Thamud, người dân của Lut và dân cư của khu rừng 
Aykah. Họ là liên quân. 


14. Tất cả đều phủ nhận các Sứ Giả nên họ đáng phải bị 
trừng phạt. 


15. Những kẻ (phủ nhận) này chỉ đang chờ đợi một tiếng 


gầm duy nhất. Khi đó, chắc chắn họ sẽ không thể quay lại. 


16. Họ nói (một cách chế giễu): “Lạy Thượng Đề của bầy 
tôi! Xin Ngài mau cho bày tôi thấy phần số (bị trừng phạt) 
của bầy tôi trước khi xảy ra Ngày Phán Xét.” 


17. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy kiên nhẫn chịu đựng về 
những điều họ nói và Ngươi hãy nghĩ đến người bề tôi 
Dawood của TA, một con người kiên cường. Quả thật, Y 
là người hằng quay về sám hối. 


18. Quả thật, TA đã chế ngự núi non cùng với (Dawood) 
tán dương TA đêm ngày. 


19. Và chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn 
tuân lệnh Y (tán dương TA). 


20. TA đã củng cố quyền bính của (Dawood), ban cho Y 
sự khôn ngoan trong việc phán xét và ban cho y khả năng 
ăn nói quả quyết. 


21. (Hỡi Thiên Sứ), Ngươi có biết về câu chuyện của hai 
người kiện nhau đã trèo tường đột nhập vào phòng tu 
(của Dawood) chưa? 


22. Khi họ xông vào gặp Dawood (đột ngột như thế), Y đã 
không khỏi bàng hoàng. Họ nói: “Xin Người đừng sợi 
Chúng tôi là hai người kiện nhau, trong đó một người đã 
hành động sai trái với người kia. Cho nên, xin Ngài hãy 
phân xử giữa hai người chúng tôi bằng công lý và chớ 
đừng bắt công, và xin Người hướng dẫn chúng tôi đến 
con đường êm xuôi (bằng giải pháp chính đáng).” 
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23. “Quả thật, đây là người anh em (trong đạo) của tôi. 
Anh ấy có chín mươi chín con cừu cái còn tôi chỉ có một 
con cừu cái duy nhất. Tuy nhiên, anh ấy nói với tôi 'hãy 
đưa nó cho ta' và anh ấy đã thắng tôi trong phần tranh 
luận.” 


24. (Dawoog) liền nói (với người trình bày): “Chắc chắn, 
anh ta đã bắt công với ngươi về việc đã đòi nhập con cừu 
của ngươi vào bầy cừu của anh ta. Quả thật, hầu hết các 
đối tác hùn hạp thường hành động sai trái với nhau ngoại 
trừ những ai có đức tin và hành thiện; và những người 
như thế thì ít.” Dawood đoán rằng chắc chắn TA (Allah) đã 
thử thách Y nên Y đã cầu xin Thượng Đề của Y tha thứ, 
cúi mình phủ phục và quay về sám hối (với Ngài). 


25. Vậy là TA (Allah) đã tha thứ cho (Dawood) về điều đó. 
Quả thật ở nơi TA, Y có được một chỗ gần gũi và một nơi 
quay về tôt đẹp. 


26. (Allah phán bảo): “Này hỡi DawoodI TA đã chỉ định 
Ngươi làm một Đại Diện trên trái đất. Do đó, Ngươi hãy 
phân xử giữa mọi người theo công lý và chớ làm theo dục 
vọng và sở thích của Ngươi, vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 
con đường của Allah. Quả thật, những ai lạc khỏi con 
đường của Allah thì sẽ bị trừng phạt nặng nề vì đã quên 
mắt Ngày Phán Xét (Cuối Cùng).” 


27. TA (Allah) đã không tạo ra trời đất và vạn vật giữa 
chúng một cách vô ích và không mục đích. Đó chỉ là lối 
suy nghĩ của những kẻ vô đức tin mà thôi. Vì vậy, khốn 
cho những kẻ vô đức tin (bị trừng phạt) trong Hỏa Ngục. 


28. Lẽ nào TA lại đối xử với những người có đức tin và 
hành thiện giống như (đối với) những kẻ thối nát trên trái 
đất? Hoặc lẽ nào TA lại đối xứ với những người ngoan 
đạo giống như (đối với) những kẻ hư đốn và tội lỗi? 


29. Kinh Sách (Qur an) mà TA đã ban xuống cho Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) là một Kinh Sách đầy phúc lành để họ 
nghiền ngẫm về những câu Kinh của Nó và để cho những 
người thông hiểu lưu tâm. 


30. TA đã ban cho Dawood đứa con trai, (đó là) 
Sulayman, (Y là) một người bề tôi ưu hạng, Y là người bề 
tôi hằng quay về sám hối. 
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31. Vào một buổi xế chiều, những con ngựa tốt có những 


bước chân nhanh nhẹn, được mang đến trình (Sulayman). 


32. (Sulayman) nói: “Quả thật, Ta đã từng yêu thích món 
vật tốt hơn cả việc tưởng nhớ Thượng Đề của Ta cho đến 
khi mặt trời đã khuất bóng sau màn đêm (lỡ cả lễ nguyện 
Salah 'Asr)”. 


33. “Hãy dắt chúng (đàn ngựa) trở lại cho ta”, rồi 
(Sulayman) lấy kiếm đánh vào chân và cổ của chúng. 


34. Quả thật, TA đã thử thách Sulayman. TA đã đặt lên 
ngai vàng của Y một con quỷ (và Y đã mất đi vương 
quyền trong một thời gian ngắn). Sau đó, (Sulayman) đã 
quay về sám hối (với TA và TA đã phục vương quyền trở 
lại cho Y). 


35. (Sulayman) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! 
Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và ban cho bề tôi một vương 
quyền mà Ngài sẽ không ban cho một ai khác sau bề tôi. 
Quả thật, Ngài là Đắng Hằng Ban Bố.” 


36. TA (Allah) đã chế ngự gió cho (Sulayman), bắt nó bay 
một cách nhẹ nhàng đến bát cứ nơi nào tùy theo lệnh của 
Y;: 


37. TA bắt Shaytan phục tùng (Sulayman), chúng bao 
gôm thợ xây và thợ lặn. 


38. Còn những tên (Shaytan) khác thì bị xiềng xích lại. 


39. (Allah phán bảo Sulayman): “(Này Sulayman), đây là 
phần ban phát của TA dành cho Ngươi. Ngươi chi dùng 
(bố thí cho ai) hoặc giữ lại (không cho ai) là tùy ý Ngươi, 
Ngươi sẽ không bị thanh toán (về việc đó). 


40. Quả thật, (Sulayman) có nơi TA một chỗ gần gũi và 
một nơi quay trở vê tôt đẹp. 


41. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến người bề tôi Ayyub 
của TA khi Y khóc than gọi Thượng Đề của Y, cầu nguyện 
: “Quả thật, Shaytan đã làm cho bề tôi khổ tâm và đau 
đón.” 


42. (TA — Allah phán bảo Ayyub): “Ngươi hãy dùng chân 
của mình giẫm lên mặt đất. Nơi đây, sẽ có nước cho 
ngươi tắm rửa và uống.” 
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43. TA đã trả gia đình lại cho (Ayyub) và ban thêm cho Y “Ấn ly 1 2125 “à % n sấ lêN7 


è h š ỳ X ý Sc H ý ` 4“? — 
Hồng An từ nơi TA và (đó) là một sự Nhắc Nhở cho 
những người thông hiểu. @ cujNi d3 
: Sa & ` Á uc bá x ^ = ¿.'2 »⁄< .⁄ ... 
44. (Lúc Ayyub giận vợ và thê sẽ HẠNH đòn vợ một trăm H2: lạc —- tế 4à“ TU” 
roi. Thê là TA — Allah phán bảo Y): “Ngươi hãy năm trong Ễ l 
tay một chùm cọng lá chà là, Ngươi dùng nó đánh (nữ ta) @ s zr©) 1/8241) 3 2245442 


và Ngươi sẽ không phạm lời thề.” Quả thật, TA đã thấy Y 
hằng chịu đựng, kiên nhẫn. Y đích thực là một người bề 
tôi ưu hạng, Y đích thực là người bề tôi luôn biết quay đầu 
sám hồi (với TA). 


45. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến những người bề tôi sẴ E922 tế *+< ¡ác ;ÝÁ, 
của TA, lbrahim, ls-haaq và Yaqub. Họ là những người d2Ì9 SG d9 =2) kc W 
cương nghị và có cái nhìn thấu đáo sự việc. @ 2Ÿ TÚ] 
46. Quả thật, TA đã chọn họ làm những người hết lòng LIÍ ¿2Ễ3 L2j6 „42 lữ 
tưởng nhớ Ngôi nhà (ở Đời Sau). si SASXS2 Đề : 
47. Đối với TA, họ thực sự là những thành phần ưu tú @ v¿Ñf +24 .>jïí ải 6á: cổ -đấ 
được tuyển chọn. CÀ HIờG: 

48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến Ismaiil, Al-Yasa .- tc® t<ÏÍ§¿ ⁄<⁄Äƒ; Lax7\ *ŸXÍ: 
(Elisha) và Zdul-kifl. Tất cả họ đều thuộc thành phần ưu tú Ó2 00 Q2! Bộ C0 day" n 
được tuyển chọn. @ ;@Ÿï 
49. Đây là Lời Nhắc Nhở. Quả thật những người ngoan ® 2 3>Á 66:11 ấp “Ế lá 
đạo (sợ Allah) sẽ có một nơi trở về vô cùng tốt đẹp. H 

50. Những Ngôi Vườn Thiên Đàng Vĩnh Cửu với những J2Ní xi4 „ #zÊ Ni: 
cánh của luôn luôn được mở đón chờ họ. PP iu Ba Đệ 
51. Họ sẽ tựa mình thoải mái trong đó; họ sẽ gọi nhiều loại s#€ 1/S9% là 5223: š se<Ế2 
trái quả (để ăn) và nhiều loại nước giải khát (để uống) một 1E 366C§ ai Óy£< tá (6© 
cách tùy thích. taÌ22 
52. Bên cạnh họ sẽ là những nàng trinh nữ chỉ biết ngắm đề 5Í ca EIÍ ý s5 2À 4:c; 
nhìn chồng của mình. ĐÔ Ê ng HC la DỊ SH 
53. Đây là những gì mà các ngươi (hỡi những người 4Í z3 ó¿4£j¿ 0 6á 
ngoan đạo) đã được hứa vào Ngày Phán Xét (Cuối Cùng). Sun ng VIP 

54. Đây là bổng lộc vô tận của TA (dành cho những người s(i _ Tiện t5 Í nối 
ngoan đạo). Đệ ốc S907 và ñ 
S5. Đây (là phần thưởng dành cho những người ngoan c2 Ti “„IếJ) GÌ) l& 


đạo). Riêng đối với những kẻ vượt quá (giới hạn của TA) 
thì sẽ có một nơi trở về vô cùng tồi tệ. 





Sad 494 


56. (Đó là) Hỏa Ngục, nơi mà họ sẽ bị thiêu đốt; một chốn 
ở hêt mức tôi tệ. 


57. Đây (là sự trừng phạt dành cho những kẻ vượt quá 
giới hạn). Bởi vậy, hãy để cho họ nếm nó: một loại nước 
cực sôi và một loại chất mủ hôi tanh. 


58. (Ngoài những phình phạt đó) còn có các loại hình phạt 
tương xứng khác nữa. 


59. (Khi cư dân Hỏa Ngục đi vào trong đó, họ mắng nhiếc 
nhau, nói): “Đây là một đoàn người cắm đầu chạy chung 
với các người, không được ai nghinh đón cả! Chắc chắn, 
họ sẽ bị nướng trong Lửa (giống như chúng ta).” 


60. (Những kẻ đi theo nói với những tên thủ lĩnh của họ): 
“Không, không ai chào đón các người cả. Chính các 
người đã mang điều này đến cho chúng tôi. Cho nên, đây 
là một chỗ ngụ xấu xa dành cho tất cả chúng ta.” 


61. (Những kẻ đi theo) thưa: “Lạy Thượng Đề của bày tôi! 
Kẻ nào làm cho bày tôi mang tội này thì xin Ngài trừng 
phạt kẻ đó gấp đôi trong Hỏa Ngục.” 


62. (Những kẻ tự cao tự đại trong những thành phần vượt 
quá giới hạn) bảo: “Tại sao chúng tôi không thấy những kẻ 
mà chúng tôi đã liệt họ vào đám người xấu xa?” 


63. “Lẽ nào chúng tôi đã chế giễu họ hay lẽ nào chúng tôi 
đã bị quáng mắt không nhìn thấy họ?” 


64. Đó là sự thật về việc tranh cãi của các cư dân nơi Hỏa 
Ngục. 


65. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ vô đức tin 
trong đám dân của Ngươi): “Quả thật, Ta chỉ là một người 
cảnh báo, và thực sự không có Thượng Đề đích thực nào 
khác ngoài Allah, Đắng Duy Nhất, Đáng Tối Thượng.” 


66. “(Ngài là) Thượng Đề của các tầng trời, trái đất và vạn 


vật giữa trời đất, và Ngài là Đáng Toàn Năng, Đằng Hằng 
Tha Thứ.” 


67. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ phủ nhận 
này): “Nó (Qur an) là một nguồn tin vĩ đại.” 


68. “Cái mà các người thường quay mặt ngoảnh đi.” 
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69. “Ta không hề biết bắt cứ điều gì về các vị trên cao 
(các Thiên Thần) khi họ tranh luận với nhau.” 


70. “Quả thật, Ta chỉ được Mặc Khải cho biết rằng Ta là 
một người cảnh báo công khai.” 


71. (Ngươi hãy nhớ lại) khi Thượng Đề của Ngươi tuyên 
bố với các Thiên Thần: “Quả thật, TA sắp tạo một người 
phàm (Adam) từ đất sét.” 


72. Khi TA đã uốn nắn Y thành hình thể và đã thổi vào Y 
linh hồn từ nơi TA thì TA ra lệnh (cho các Thiên Thần): 
“Các ngươi hãy cúi xuống quỳ lạy Y.” 


73. Thế là tất cả các Thiên Thần đều cúi xuống quỳ lạy. 


74. Ngoại trừ Iblis. Nó tự cao tự đại (không tuân lệnh) nên 
đã trở thành một tên phản nghịch. 


75. (Allah) phán: “Này Iblis! Điều gì ngăn nhà ngươi quỳ 
lạy thứ mà TA đã tạo ra từ chính đôi Bàn Tay của TA? Có 
phải nhà ngươi ngạo mạn (xem thường vật TA tạo) hoặc 
có phải nhà ngươi đã ngạo mạn và tự cao (đối với mệnh 
lệnh của TA từ trước)?” 


76. (Iblis) nói: “Bề tôi tốt hơn Y (Adam) bởi lẽ Ngài đã tạo 
bề tôi từ lửa trong khi Ngài tạo Y từ đất sét.” 


77. (Allah) phán: “Ngươi hãy cút khỏi (Thiên Đàng), quả 
thật nhà ngươi là một tên đã bị trục xuất.” 


78. “Quả thật, nhà ngươi là kẻ bị nguyền rủa cho đến 
Ngày Thưởng Phạt Cuối Cùng.” 


79. (Iblis) nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài tạm 
tha bề tôi cho đến ngày (mà các bề tôi của Ngài) được 
dựng sống trở lại.” 


80. (Allah) phán: “Thế thì nhà ngươi là kẻ được tạm tha,” 


81. “Cho đến Ngày của thời khắc đã được ấn định.” 


82. (Iblis) nói: “Với Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ lôi kéo 
tât cả (con cháu của Adam) lâm lạc.” 
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83. “Ngoại trừ những bề tôi trung thực và thành tâm của 
Ngài trong sô họ.” 


84. (Allah) phán: “Sự Thật là từ nơi TA và TA luôn luôn nói 
sự Thật.” 


85. “TA chắc chắn sẽ giam nhà ngươi cùng tất cả những 
ai trong số họ đi theo nhà ngươi vào Hỏa Ngục.” 


86. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ thờ đa 
thần): “Ta không hề đòi các người trả thù lao cho TA về 
sứ mạng này và Ta cũng không phải là một tên bịa 
chuyện.” 


87. “Quả thật, Nó (Qur an) chỉ là lời nhắc nhở và khuyên 
răn cho muôn loài (con người, Jinn và các tạo vật khác).” 


88. “Chắc chắn các người sẽ biết Thông Tin của Nó (là sự 
thật) sau một thời gian (khi các người đôi diện với cái 
chết).” 
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an ớt NỦ «3 


1. Kinh Sách (Qur an) được ban xuống từ nơi Allah, Đắng 
Toàn Năng, Đắng Chí Minh. 


2. Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) Kinh Sách (Quran) chứa đựng điều chân lý. Do 
đó, Ngươi hãy thờ phượng Allah, thành tâm qui phục một 
mình Ngài. 


3. Lẽ nào việc chân thành qui phục không phải chỉ dành 
riêng cho một mình Allah duy nhất ư? Những kẻ đã nhận 
lấy ngoài Ngài các đắng bảo hộ (từ các thần linh bục 
tượng, các tà thần, nói): “Chúng tôi không thờ phượng họ 
mà thật ra chúng tôi chỉ muốn nhờ họ đưa chúng tôi đến 
gần Allah mà thôi.” Allah chắc chắn sẽ xét xử giữa họ về 
điều họ tranh cãi. Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ nói 
dối, vô đức tin. 


4. Nếu Allah thực sự muốn nhận lấy một đứa con trai cho 
mình là Ngài đã chọn trong số tạo vật mà Ngài đã tạo một 
người vừa ý của Ngài. Tuy nhiên, Ngài Quang Vinh và Tối 
Cao (vượt xa điều đó)! Ngài là Allah, Đắng Duy Nhất, 
Đắng Quyền Năng. 


5. Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất vì chân lý (mang ý 
nghĩa và mục đích cao thâm). Ngài cuốn ban đêm bao phủ 
ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế 
ngự mặt trời và mặt trăng. Mỗi vật đều di chuyển đến một 
thời hạn ấn định. Vậy lẽ nào Ngài không là Đắng Toàn 
Năng, Đắng Hằng Tha Thứ ư? 


6. Ngài đã tạo hóa các ngươi (hỡi nhân loại) từ một cá thể 
duy nhất, (đó là Adam). Rồi từ Y, Ngài đã tạo ra người vợ 
của Y (Hauwa). Rồi Ngài ban xuống tám con gia súc cho 
các ngươi. Ngài tạo các ngươi trong dạ con của các bà 
mẹ của các ngươi theo từng giai đoạn, cái này tiếp nối 
theo sau cái kia, trong ba lớp màng tối. Đó là Allah, 
Thượng Đề của các ngươi. Mọi quyền thống trị đều thuộc 
về Ngài. Không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài 
Ngài. Vậy sao các ngươi lại lánh xa Ngài (không thờ 
phượng Ngài mà thờ phượng các tạo vật của Ngài) ? 





Ö „€tI s8 áÍ $+ ST bu 


~ 


<4 


40 ó| „21 2¿ð cá 6 á 245 c4 AI 


JẾ Gi£ 24 0228 Ý 

1 4l ta sá6 2Ÿ tố; 4+5 oÌ ấi si 7 
>2 22 „2 = E 
@ 2đ 1g ãf ;á 220222 2 


sả >~.~ zLˆs 


# Jl j4 2ẩU so -dác 

-.„5I 9 .. >2. .Ñf 4⁄2 ~\<#W 2+Z 2+ t#zể 

—) 22 0Ì de 265] 5S; 1l 
Š¿ „8 


22a <£ _Ấ Bở Lan a 
SuÏi # ẤÍ22‡ HÀ œ4 2⁄8 
ĐH 


2Z*4\⁄2, 1⁄⁄ 54⁄2“ 3$ cơ 41% 
G255 2 4£ 65525 (x9 ý2 cCil€ 
LÓ. Ấm Š sv dế và h DU ung TP ng 
=4 gi S5 k8 42 J9 
nh . -# 
... 
2 


~z*2, Lả ®, XI, xế „ d ~~ 
Ý đ2ï á có; đf 22¬J§ c. c„⁄L 
#„ 


@® ó2 ð6 + VỊ 


AZz-Zumar 


498 


7. Nếu các ngươi vô đức tin thì quả thật Allah vẫn là Đắng 
Giàu Có, chẳng lệ thuộc gì các ngươi cả, chỉ có điều Ngài 
không hài lòng với sự vong ân của đám bầy tôi của Ngài. 
Nhưng nếu các ngươi biết tri ân thì Ngài sẽ hài lòng với 
các ngươi. Quả thật, không ai phải gánh tội cho người 
khác. Rồi đây, các ngươi sẽ quay về gặp Thượng Đề của 
các ngươi trở lại; rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết về những 
điều mà các ngươi đã từng làm. Quả thật, Ngài là Đắng 
biết rõ những điều nằm trong lòng (của mỗi người các 
ngươi). 


8. Con người | khi gặp nạn thường khẩn cầu Thượng Đế 
của y, quay về sám hối với Ngài. Nhưng khi Ngài đã ban 
cho y Ân Huệ từ nơi Ngài, y lại quên mắt điều mà y đã 
từng cầu xin Ngài trước đó, không những vậy, y còn dựng 
lên những thần linh cùng với Allah hầu mong dẫn thiên hạ 
đi lạc khỏi con đường của Ngài. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy 
nói (với những kẻ như thế): “Ngươi cứ hưởng thụ chốc lát 
bằng sự vô đức tin của ngươi. Chắc chắn (rồi đây) ngươi 
sẽ là một trong những người bạn của Hỏa Ngục.” 


9. Lễ nào một người thức khuya đứng lạy, lo sợ cho Đời 
Sau và hy vọng nơi lòng nhân từ của Thượng Đề của y 
(lại giống với kẻ thờ phượng Allah trong hoạn nạn và phủ 
nhận Ngài trong lúc phồn thịnh) hay sao? Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) hãy nói: “Lẽ nào những người hiểu biết lại 
ngang bằng với những kẻ không biết gì ư?” Quả thật chỉ 
những người thông hiểu mới lưu tâm. 


10. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi những bè tôi có 
đức tin! Các ngươi hãy sợ Thượng Đề của các ngươi. 
Những ai làm điều thiện tốt trên thế gian thì sẽ gặp điều 
tốt trở lại. Và (các ngươi hãy biết rằng) đất đai của Allah 
rộng thênh thang. Quả thật, chỉ những người kiên nhẫn 
mới được ban trọn phần thưởng một cách không tính 
toán.” 


11. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Ta được lệnh 
phải thờ phượng Allah, thành tâm thần phục một mình 
Ngài.” 

12. “Và Ta được lệnh phải trở thành một trong những 


người Muslim (thần phục Ngài) đầu tiên.” 


13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta thực sự sợ hình 
phạt của Ngày Trọng Đại nêu Ta bât tuân Thượng Đê của 
Ta.” 


14. Ngươi hãy nói: “Ta thờ phượng Allah, thành tâm thần 
phục một mình Ngài”. 
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15. Do đó, các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) hãy cứ 
thờ phượng ngoài Ngài những gì các ngươi yêu thích. 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Những kẻ thua thiệt là 
những ai đã làm bản thân và gia đình thất bại vào Ngày 
Phục Sinh. Đó thực sự là một sự thua thiệt rõ ràng!” 


16. Họ sẽ bị các tắm màn bằng lửa bao phủ phía trên và 
phía dưới. Allah dùng nó để làm run sợ bày tôi của Ngài 
như thế. Hỡi bầy tôi của TA, các ngươi hãy sợ TA. 


17. Riêng những ai tránh xa các tà thần, không thờ 
phượng chúng và quay về sám hối với Allah thì sẽ được 
tin mừng. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy báo tin mừng cho 
đám bề tôi của TA. 


18. Những ai nghe Lời Phán và tuân theo điều tốt nhất 
của nó. Họ là những người đã được Allah hướng dẫn và 
họ là những người thông hiểu. 


19. Một người mà lời tuyên bố trừng phạt y đã được xác 
nhận thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không còn cách nào có thể 
hướng dẫn được kẻ đó. Lẽ nào Ngươi lại muốn cứu vớt 
một người đang ở trong Hỏa Ngục? 


20. Tuy nhiên, những ai sợ Thượng Đề của họ thì sẽ 
được ban cho các tòa nhà cao tầng chồng lên nhau, bên 
dưới có các dòng sông chảy. (Đó là) Lời Hứa của Allah và 
Allah không hè thất hứa. 


21. Quả thật, ngươi (con người) quan sát thấy việc Allah 
cho mưa từ trên trời xuống để nó thắm vào lòng đất chảy 
thành mạch nước, rồi Ngài dùng nó làm mọc ra cây trái đủ 
màu sắc, rồi cây cối bắt đầu úa dần, ngươi thấy nó héo 
vàng, rồi Ngài làm cho nó khô héo vỡ vụn. Quả thật, trong 
sự việc đó là điều nhắc nhở dành cho những người thông 
hiệu. 


22. Lẽ nào một người được Allah mở rộng tắm lòng để 
tiếp nhận Islam rồi bước đi trên ánh sáng của Thượng Đế 
của y (lại giống với một kẻ vô đức tin) ư? Thật khốn cho 
những kẻ mà trái tim của họ đã chai cứng trước Lời Nhắc 
Nhở của Allah! Những kẻ đó quả thật đang ở trong sự lầm 
lạc rõ ràng. 
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23. Allah đã ban xuống những Lời nói tốt đẹp nhất: Một 
Kinh Sách mang đại ý giống nhau và lặp đi lặp lại. Khi 
nghe Nó, lớp da của những ai sợ Thượng Đề của họ sẽ 
sởn gai Ốc (vì run SỢ). Rồi lớp da và trái tim của họ sẽ 
mềm đi khi nghĩ đến Allah. Đó là nguồn hướng: dẫn của 
Allah, Ngài dùng Nó để hướng dẫn ai Ngài muốn; và ai mà 
Allah làm cho lầm lạc thì sẽ không có được người hướng 
dân. 


24. Vậy, một người dùng gương mặt của mình để đỡ lấy 
hình phạt tồi tệ của Ngày Phán Xét (có bằng với người 
được vào Thiên Đàng hay không)? Rồi đây, những tên 
làm điều sai quấy sẽ được bảo: “Các ngươi hãy nếm (sự 
trừng phạt từ) những điều mà các ngươi đã làm ra.” 


25. (Những kẻ thờ đa thần này), trước họ cũng đã có 
những kẻ phủ nhận và sự trừng phạt đã đên với những kẻ 
đó một cách mà chúng không thể ngờ tới. 


26. Allah đã bắt họ nếm sự nhục nhã ở đời này nhưng sự 
trừng phạt dành cho họ ở Đời Sau chắc chăn sẽ còn to 
lớn hơn, nếu họ biết điều đó! 


27. Quả thật, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qur an 
này tất cả các hình ảnh thí dụ, mong rằng họ biết ghi nhớ 
và lưu tâm. 


28. (TA - Allah đã ban xuống) Kinh Qur an bằng tiếng Ả- 
rập, không quanh co (mơ hồ), mong rằng họ ngoan đạo 
(sợ Allah). 


29. Allah đưa ra hình ảnh thí dụ, một người phục vụ cho 
nhiều ông chủ gồm những kẻ hợp tác nhưng hay tranh 
chấp nhau, còn một người chỉ phục vụ cho một ông chủ 
duy nhất, hai người này có ngang bằng nhau không? Mọi 
lời ca ngợi và tán dương đều thuộc về Allah! Không, đa số 
bọn họ không biết gì (nên mới thờ phượng các thần linh 
ngoài Allah). 


30. Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ chết và họ cũng sẽ 
chết. 


31. Rồi vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, các ngươi sẽ đối 
chât với nhau trước Thượng Đê của các ngươi (đề biệt ai 
là người của chân lý và ai là kẻ của sự ngụy tạo và sai 
trái). 
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32. Vậy còn ai sai quấy hơn kẻ đã nói dối cho Allah và đã 
phủ nhận chân lý khi nó đến với y? Lẽ nào Hỏa Ngục 
không phải là nơi cư ngụ cho những kẻ vô đức tin?! 


33. Những người mang chân lý đến và tin nơi nó, họ đích 
thực là những người ngoan đạo (ngay chính, sợ Allah). 


34. Họ sẽ có được mọi điều mà họ ước muốn nơi Thượng 
Đê của họ. Đó là phân thưởng của những người làm tôi. 


35. Mục đích để Allah xóa các tội lỗi mà họ đã phạm (và 
đã quay về sám hối với Ngài) đồng thời để ân thưởng cho 
họ bởi những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 


36. Lẽ nào Allah không đủ giúp cho Người Bề Tôi 
(Muhammagd) của Ngài?! Họ muốn làm cho Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) sợ những ai khác ngoài Ngài. Và ai mà Allah 
làm cho lầm lạc thì y sẽ không có người hướng dẫn đúng 
đường. 


37. Người nào mà Allah hướng dẫn thì sẽ không bị bất cứ 
ai làm cho lầm lạc. Lẽ nào Allah không là Đắng Toàn 
Năng, Đắng Báo Thù (trừng phạt những ai nghịch lại) 2! 


38. Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hỏi họ “Ai đã tạo các tằng 
trời và trái đất” thì chắc chắn họ sẽ trả lời “Allah”. Ngươi 
hãy nói với họ: “Các ngươi hãy cho Ta biết nếu Allah 
muốn tai họa xảy đến với Ta thì những (thần linh) mà các 
ngươi khấn vái ngoài Allah có thể giải cứu Ta khỏi tai họa 
đó hay không? Hoặc nếu Allah muốn thương xót Ta thì 
(những thần linh đó) có thể kiềm hãm lòng thương xót của 
Ngài hay không?” Ngươi hãy nói với họ: “Một mình Allah 
đã đủ phù hộ Ta. Những ai tin cậy (Allah) nên phó thác 
cho Ngài”. 


39. Ngươi hãy nói: “Hỡi dân ta! Các ngươi cứ làm theo 
con đường (thờ cúng các thần linh khác ngoài Allah) của 
các ngươi còn Ta làm theo (những gì mà Thượng Đề của 
Ta đã ra lệnh cho Ta). Rồi đây các ngươi sẽ sớm biết:” 


40. “Ai sẽ là kẻ bị trừng phạt nhục nhã và bị trừng phạt đời 
đời kiếp kiếp.” 
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41. Quả thật, TA đã ban Kinh Sách (Qur an) xuống cho 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là để cho nhân loại (chiếu theo) 
chân lý trong Nó. Do đó, ai tiếp thu nguồn chỉ đạo thì y 
được lợi cho bản thân mình; còn ai lầm lạc thì sự làm lạc 
đó chỉ dẫn y tới sự bắt lợi cho bản thân y mà thôi. Và 
Ngươi không phải là người quản lý trông coi họ. 


42. Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải chết 
và khi nó chưa chết lúc trong giác ngủ. Hồn của người 
nào Ngài quyết định cho chết thì sẽ bị giữ lại; và các hồn 
khác thì được gởi trở về thể xác đến một thời hạn ấn định. 
Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho đám người biết suy 
ngẫm. 


43. Hay là ngoài Allah, (những kẻ thờ đa thần) đã nhận 
(các bục tượng) làm những vị can thiệp (cho họ). Ngươi 
(Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Lẽ nào ngay cả khi các thần linh 
đó không có một chút quyền thống trị nào và chúng (chỉ là 
những vật vô tri) chẳng biết cũng chẳng hiểu gì nữa hay 
sao?” 


44. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Mọi sự can 
thiệp đều thuộc về quyền của Allah. Ngài nắm quyền 
thống trị các tầng trời và trái đất. Rồi đây các ngươi sẽ 
được đưa về trình diện Ngài.” 


45. Khi nghe nhắc đến riêng Allah, lòng của những kẻ 
không có đức tin nơi cõi Đời Sau tràn đầy oán ghét, còn 
khi nhắc đến những kẻ (được tôn thờ khác) ngoài Ngài thì 
họ vui mừng ra mặt. 


46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy cầu nguyện, nói: “Lạy Allah, 
Đắng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất, Đắng biết điều 
vô hình và hữu hình, xin Ngài hãy xét xử giữa bày tôi của 
Ngài về những điều mà họ thường tranh cãi!” 


47. Nếu những kẻ làm điều sai quấy có được tất cả mọi 
thứ trên trái đất và nhiều hơn thề thì chắc chắn họ sẽ 
dùng nó để chuộc lấy mình thoát khỏi hình phạt đau đớn 
vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng (nhưng điều đó không bao 
giờ xảy ra). Rồi họ sẽ đón nhận từ nơi Allah (những hình 
phạt) mà họ không ngờ đến. 


48. Và những tội lỗi mà họ đã làm sẽ xuất hiện trước họ 
và những điều mà họ đã thường giễu cợt và nhạo báng sẽ 
bao vây họ. 
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49. Con người khi gặp nạn, y cầu xin TA giải cứu; rồi sau 
khi TA ban ân huệ từ nơi TA cho y thì y lại nói: “Tôi có 
được là do sự hiểu biết của tôi mà thôi.” Không, đó là một 
sự thử thách nhưng hầu hết (những kẻ vô đức tin) không 
biệt. 


50. Quả thật, những kẻ trước họ cũng đã nói lời lẽ đó. Tuy 
nhiên, những thứ mà họ kiếm được chẳng giúp ích được 
gì cho họ. 


51. Cho nên, hậu quả xấu xa của những gì họ kiếm được 
đã xảy đến với họ. Và những kẻ làm điều sai quấy trong 
SỐ những người (đang sống) này sẽ phải chịu hậu quả 
xấu xa về những gì họ đã làm, và họ sẽ không bao giờ 
thoát khỏi (Allah). 


52. Lẽ nào họ không biết việc Allah muốn nới rộng hay thu 
hẹp bổng lộc của Ngài đối với ai là tùy ý Ngài hay sao? 
Quả thật, trong đó là các dâu hiệu cho đám người có đức 
tin. 


53. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi các bầy tôi của TAI 
Những ai đã làm hại bản thân mình (bởi những điều tội lỗi) 
thì chớ đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót của Allah. 
Chắc chắn Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi (cho những ai 
quay về sám hối với Ngài); quả thật Ngài là Đắng Hằng 
Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.” 


54. “Các ngươi hãy quay về sám hối với Thượng Đề của 
các ngươi và thần phục Ngài trước khi sự trừng phạt xảy 
đến với các ngươi; rồi (lúc đó) các ngươi sẽ không được 
ai cứu giúp.” 


55. “Các ngươi hãy làm theo những gì tốt nhất mà 
Thượng Đề của các ngươi đã ban xuống cho các ngươi 
(trong Quran) trước khi sự trừng phạt bắt ngờ xảy đến với 
các ngươi trong lúc các ngươi không hay biết.” 


56. “(Các ngươi hãy làm điều đó để) linh hồn (của các 
ngươi khỏi phải) than vãn (trong sự hối hận muộn màng): 
Ôi thật hói tiếc cho việc mình đã lơ là đối với Allah và thật 
hối tiếc cho việc mình đã là một trong những kẻ thường 
hay nhạo báng (những người có đức tin).” 


57. “Hoặc (để linh hồn của các ngươi khỏi phải) nói: Phải 
chi Allah hướng dẫn mình thì chắc mình đã là một người 
ngoan đạo.” 
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58. “Hoặc (để linh hồn của các ngươi khỏi phải) nói khi 
nhìn thây sự trừng phạt: Giá mà được trở lại (trân gian 
một lần nữa) thì mình sẽ là một trong những người làm 
tốt.” 


59. Không, (sự việc không như ngươi mong muốn). Quả 
thật, trước đây các Lời Mặc Khải của TA đã đến với ngươi 
nhưng ngươi đã phủ nhận chúng, ngươi đã tỏ ra ngạo 
mạn và ngươi đã là một kẻ vô đức tin. 


60. Vào Ngày Phán Xét, ngươi sẽ thấy những kẻ nói dối 
cho Allah, gương mặt của họ sẽ trở nên đen sạm. Lễ nào 
Hỏa Ngục không phải là chỗ ngụ cho những kẻ tự cao tự 
đại hay sao? 


61. Và Allah sẽ cứu rỗi những người ngoan đạo (sợ Ngài) 
bằng thành tựu của họ. Không có một điều xấu xa nào 
chạm vào họ và họ sẽ không đau buồn. 


62. Allah là Đắng Tạo Hóa tắt cả vạn vật và Ngài trông coi 
và quản lý mọi vật. 


63. Mọi chìa khóa (kho tàng) của các tầng trời và trái đất 
đều thuộc về Ngài; và những ai phủ nhận các Lời Mặc 
Khải của Allah thì đó là những kẻ thua thiệt. 


64. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Lẽ 
nào các ngươi bảo Ta thờ phượng ai khác ngoài Allah, 
hỡi những kẻ ngu dốt?!” 


65. Quả thật, Ngươi cũng như các vị (Sứ Giả) trước 
Ngươi đều đã được mặc khải rằng: “Nếu Ngươi tổ hợp 
(thần linh) cùng với Allah thì việc hành đạo của Ngươi sẽ 
trở nên vô nghĩa và Ngươi chắc chắn sẽ là một kẻ thất 
bại.” 


66. “Thay vào đó, Ngươi hãy thờ phượng chỉ một mình 
Allah và Ngươi hãy là một người biết ơn (Ngài). 


67. (Những kẻ đa thần) đã đánh giá Allah không đúng với 
giá trị và quyền năng của Ngài. Vào Ngày Phục Sinh, Ngài 
sẽ túm lấy toàn bộ trái đất và tất cả các tầng trời sẽ được 
cuộn lại trong tay phải của Ngài. Thật Quang Vinh thay 
Ngài! Ngài tối cao vượt hẳn những gì mà họ đã qui cho 
Ngài. 
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68. Khi Tiếng Còi (Tận Thế) được thổi lên, tắt cả những ai 
trong các tầng trời và tắt cả những ai trong trái đất đều sẽ 
chết ngoại trừ ai mà Allah muốn (cho sống). Rồi khi Tiếng 
Còi thứ hai được thổi lên thì họ sẽ (sống lại) đứng dậy và 
ngóng nhìn. 


69. Trái đất sẽ tỏa sáng với ánh hào quang của Thượng 
Đề (khi Ngài xuất hiện) và quyền sổ ghi chép (hành động 
của mỗi người) sẽ được mang ra; các vị Nabi và các nhân 
chứng sẽ được triệu đến và họ sẽ được phán xử bằng 
công lý thực sự và họ sẽ không bị đối xử bắt công (bất cứ 
điều gì). 


70. Mỗi linh hồn đều sẽ được đền bù đầy đủ về những gì 
nó đã làm; và Ngài biết rõ về những gì họ làm. 


71. Những kẻ vô đức tin sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục theo từng 
nhóm, cho đến khi họ đến nơi, các cánh cổng của Hỏa 
Ngục đã được mở toang, và các Thiên Thần cai quản 
(Hỏa Ngục) sẽ hỏi họ: “Lẽ nào các vị Sứ Giả xuất thân từ 
các ngươi đã không đến đọc cho các ngươi các lời mặc 
khải của Thượng Đề của các ngươi và lẽ nào Họ đã 
không cảnh báo các ngươi về Ngày gặp gỡ này của các 
ngươi sao?!” Họ trả lời: “Vâng, có.” Tuy nhiên, lời phán 
trừng phạt đã được xác nhận đối với những kẻ vô đức tin. 


72. Rồi họ được bảo: “Các ngươi hãy đi vào cổng Hỏa 
Ngục để ở vĩnh viễn trong đó. Thật tồi tệ cho nơi cư ngụ 
của những kẻ tự cao tự đại.” 


73. Riêng những người sợ Thượng Đề của họ sẽ được 
dẫn đến Thiên Đàng theo từng nhóm, cho đến khi họ đến 
nơi, các cánh cổng Thiên Đàng đã được mở (để nghinh 
đón) họ và những vị Thiên Thần gác cổng (Thiên Đàng) sẽ 
chào đón họ, nói: “Xin chào bằng an đến quí vị! (Trái tim 
và việc làm của quí vị) thật tốt đẹp, xin hãy đi vào ở trong 
đó vĩnh viễn.” 


Z4. (Những người có đức tin, sau khi vào Thiên Đàng) họ 
sẽ nói: “Alhamdulillah, Đắng đã giữ đúng lời hứa của Ngài 
với bầy tôi và cho bầy tôi thừa hưởng vùng đất này. 
(Alhamdulillah, Đắng đã cho) bầy tôi tự do đi đứng bắt cứ 
nơi nào bày tôi muốn trong Thiên Đàng (của Ngài). Đây 
quả là phần thưởng vô cùng hồng phúc cho những người 
làm (việc tốt)!” 
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75. Ngươi sẽ thấy các Thiên Thần vây quanh Ngai Vương 12 t2 Sẽ §€ñLÏÍ,cs% 
kỏ “ . z z ` . ~ ' = Âx2 ~ c€ 
(của Allah) khắp mọi phía tán dương và ca ngợi Thượng c2 d2 2 xế : SÁU 
Đê của họ. Tât cả tạo vật đêu được phân xử đúng với sự L3; j4C kể (e2 5 TH TU sen 
thật. (Rôi) sẽ có lời hoan hô: “Alhamdulillah, Thượng Đê “óc Xã lở vai 
của vũ trụ và vạn vật!” đ +3 2 40 223L 
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1. Ha. Mim. 


2. Kinh (Qur'an) được ban xuống từ nơi Allah, Đắng Toàn 
Năng, Đắng Toàn Tri. 


3. Đắng tha thứ tội lỗi và chấp nhận sự sám hối, Đắng 
nghiêm khắc trong việc trừng phạt, Đắng hồng phúc và tử 
tế, không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài. 
Tất cả đều phải trở về trình diện Ngài (vào Ngày Phán 
Xét). 


4. Không ai tranh cãi về các dấu hiệu của Allah ngoại trừ 
những kẻ vô đức tin. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) chớ để cho 
sự tung hoành của họ trong xứ đánh lừa Ngươi. 


5. Trước họ, Người dân của Nuh đã phủ nhận, và sau 
Nuh, các liên minh cũng đã phủ nhận tương tự. Mỗi một 
cộng đồng (đó) đều âm mưu giết hại Sứ Giả của họ và 
tranh luận bằng cách dùng sự giả dối để vô hiệu hóa sự 
thật, nên TA đã bắt phạt họ. Ngươi hãy xem sự trừng phạt 
của TA (đối với họ) khủng khiếp như thế nào. 


6. Giống như thế, Lời (hứa trừng phạt) của Thượng Đế 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đối với những kẻ vô đức tin là thật 
rằng chúng sẽ là những người bạn của Hỏa Ngục. 


7. Các Thiên Thần gánh Ngai Vương của Allah và những 
Thiên Thần đứng hầu xung quanh Ngài đều tán dương ca 
tụng Thượng Đề của họ và đều có đức tin nơi Ngài; họ 
cầu xin sự tha thứ cho những ai có đức tin, nói: “Lạy 
Thượng Đề của bày tôi! Lòng Nhân Từ và Kiến Thức của 
Ngài bao trùm tất cả mọi vật, xin Ngài tha thứ cho những 
ai quay về sám hối (với Ngài) và đi theo con đường của 
Ngài, và xin Ngài cứu vớt họ khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa 
Ngục.” 


8. “Lạy Thượng Đề của bày tôi! Xin Ngài thu nhận họ vào 
những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (nơi Thiên Đàng) mà Ngài đã 
hứa với họ cũng như (đã hứa) với những ai ngoan đạo và 
đức hạnh trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ. 
Quả thật, Ngài là Đắng Toàn Năng, Đắng Sáng Suốt.” 
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9. “Xin Ngài bảo vệ họ khỏi mọi điều xấu. Ai tránh được 


ầu xá ki co n0 gốc 0c aa Co. 
điều xấu vào Ngày đó thì quả thật y đã được Ngài thương 5 5P tạ sợ cội TẠP tr hHgt hị ty” 


L2 >2 >2 & 
Án Ni Si) vá P S hệ cỀ) `... .ẻ. 
xót. Và đó là một sự thăng lợi vĩ đại. Zza2l| 3340\ sa đÙSš s42 
10. Quả thật, những kẻ VÔ đức tin sẽ được bảo: “Chắc dã 2) .ñÍ ¿ 3Í 55t Ì,222 ải ỗ) 
chăn sự căm ghét của Allah đôi với các ngươi còn lớn = 
v z > F2 . Á»* ra . z sà ? 2 x Z.~ zậ£? „2 T3 „2 +- 
hơn sự căm ghét của các ngươi đôi với nhau khi các - ằSÀI dl O3£35 3) 2¬ 2.0 | c=“U 
ngươi được kêu gọi đên với đức tin nhưng các ngươi đã : 
từ chôi.” ®ó;lÍ 


11. Họ sẽ nói: “Lạy Thượng Đề của bày tôi! Ngài đã làm 

cho bầy tôi chết hai lần và sống hai lần(1). Giờ bầy tôi đã 
thú nhận tội lỗi của mình. Vậy có cách nào để thoát khỏi n2 G2 di LG 
(Hỏa Ngục) không?”! sho TẾ C 


t:á¿0 251 642, „ối tới tá: Ì j6 


12. (Họ sẽ được bảo): “Đó là bởi vì, khi Allah được cầu vIzz3*2Z_ 2122 2ñ „e2 tị ;ấ( `. 
nguyện một mình thì các ngươi không tin còn nêu có các t - 
thần linh ngụy tạo được tổ hợp cùng với Ngài thì các ® „K61 dAl: NŨ câu laÿ -¿ 3758 
ngươi lại tin. Do đó, sự phán xét chỉ thuộc quyên của một 
mình Allah, Đắng Tối Cao, Đắng Vĩ Đại.” 


13. Ngài là Đắng đã phơi bày cho các ngươi thấy các dấu Si E6; ‹s0b ;2^, 2 Liên . 
hiệu của Ngài và chính Ngài đã ban bỗng lộc (mưa) từ Số Ki” 
trên trời xuông cho các ngươi. Nhưng không ai ghi nhớ : để XI 5 vã 4g L2 5, si 
điêu đó ngoại trừ những người quay đâu sám hôi. 

14. Bởi thế, các ngươi hãy cầu nguyện Allah, thành tâm ;€ ấc 1Í ñ s20 đt 
với Ngài trong tôn giáo mặc dù những kẻ vô đức tin ghét Ð 2/0000 DHP?, 4H it 
điều đó. ® ó;;z€ï 


15. Đắng cao nhất về cấp bậc, Chủ Nhân của Ngai hố... ..ẽ. 
Vương. Ngài ban Ruh (Sự Mặc Khải) theo lệnh của Ngài | 7” €2?! 2b 7l sẻ #2 e9 
xuống cho ai Ngài muốn trong số bày tôi của Ngài để “) öŠHÏ ¿ t8 28 32] sac +2 z§ ớ dế 
người đó cảnh báo nhân loại vê Ngày Hội Ngộ. 


16. Ngày mà tất cả họ sẽ phải trình diện. Không có bất cứ |_.-ï?.:z -›: 4ƒ £ ,#ZXÍ4.! 6Á z% 
điều gì của họ có thể giấu giềm khỏi Allah. Quyền phán ở 201 ceo 4l dể 026 kết 2 NH Bo 
xét vào Ngày đó thuộc về ai? (Chắc chăn ngày đó) thuộc @ ;qãi 2„ãÏ 4 „ái DI 
về Allah, Đắng Duy Nhất, Đắng Tối Thượng. í 


17. Ngày đó, mỗi linh hồn sẽ được đền bù (xứng đáng) fd# Ý << Gỗ Š Si t2 f 
cho những gì nó đã kiếm được. Ngày đó không có bắt ø có Ăh " _ t 
công. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán @ LÍ 2 &2 Z1 Ó} 


(phán xét và thưởng phạt). 








! (1) Ông lbnu Mas'ud nói: Câu Kinh này giống như lời phán của Allah ở câu 28 chương Al-Baqarah: {Sao các ngươi lại 
vô đức tin nơi Allah trong khi Ngài đã khởi tạo các ngươi từ không là gì, rồi Ngài cho các ngươi chết, rồi Ngài phục sinh 
các ngươi trở lại, sau đó các ngươi được triệu tập về trình diện Ngài?!} lbnu 'Abbas, Adh-Dhahaak, Qata-dah cũng nói 

như thế. Vì vậy, chết hai lần: Một lần lúc không là gì và một lần lúc lìa đời; sống hai lần: một lần lúc chào đời và một lần 
lúc được phục sinh. 
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18. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy cảnh báo họ về Ngày (Phán 
Xét) đang tiến đến gần, Ngày mà những quả tim (do kinh 
hoàng) sẽ nhảy lên nơi cỗ họng, làm nghẹt thở. Những kẻ 
làm điều sai quấy sẽ không có bạn bè và cũng không có 
người can thiệp nào để nhờ cậy. 


19. Ngài (Allah) biết rõ điều gian trá nơi cặp mắt của họ 
cũng như những gì được giấu kín trong lòng họ. 


20. Allah sẽ phán quyết theo sự thật (không hề có sự bắt 
công nào), còn những kẻ mà họ khán vái ngoài Ngài hoàn 
toàn không quyết định được gì. Quả thật, Allah là Đắng 
Hằng Nghe, Đắng Hằng Thấy. 


21. Lẽ nào chúng (những kẻ thờ đa thần này) không đi 
chu du khắp nơi trên trái đất để xem kết cuộc của những 
ai trước chúng như thế nào ư? Cộng đồng trước chúng đã 
mạnh hơn chúng về quyền lực và dấu tích của họ vẫn còn 
trên trái đất. Allah đã bắt phạt họ vì tội lỗi của họ và họ đã 
không có ai cứu giúp thoát khỏi sự trừng phạt của Allah. 


22. Đó là bởi vì các Sứ Giả của họ đã đến gặp họ với 
những bằng chứng rõ ràng, nhưng họ đã không tin, cho 
nên Allah đã bắt phạt họ. Quả thật, Ngài mạnh mẽ và 
nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


23. Quả thật, TA đã phái Musa cùng với các phép lạ của 
TA và một thẩm quyền rõ ràng, 


24. Đến gặp Pha-ra-ông, Haman và Qarun nhưng chúng 
đều bảo Musa là một tên phù thủy lừa bịp. 


25. Khi (Musa) mang chân lý từ nơi TA đến cho chúng thì 
chúng bảo: “Hãy giết các đứa con trai của những ai có 
đức tin đi theo Y và tha sống phụ nữ của chúng.” Tuy 
nhiên, mưu đồ của những kẻ vô đức tin chỉ rơi vào lầm 
lạc. 


26. Pha-ra-ông bảo: “Để ta giết Musa và đề nó gọi 
Thượng Đề của nó đến cứu. Ta thực sự sợ nó sẽ làm 
thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc nó sẽ gây nhiễu loạn 
trong xứ.” 
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27. Musa nói: “Ta cầu xin Thượng Đề của Ta và cũng là 
Thượng Đề của quí ngài che chở Ta tránh khỏi tất cả 
những kẻ tự cao tự đại không có đức tin nơi Ngày Phán 
Xét (Cuối Cùng).” 


28. Một người đàn ông có đức tin trong gia tộc của Pha- 
ra-ông đã giấu kín đức tin của mình nói: “Lẽ nào quí ngài 
muốn giết một người chỉ vì y nói Thượng Đề của tôi là 
Allah' trong khi Y đã mang những bằng chứng rõ ràng từ 
Thượng Đề của quí ngài đến cho quí ngài sao? Nếu Y là 
một tên nói dối thì Y sẽ phải chịu tội về lời gian dối của Y. 
Nhưng nếu Y là một người nói thật thì điều mà Y cảnh báo 
quí ngài chắc chắn sẽ xảy đến với quí ngài. Quả thật, 
Allah không hướng dẫn kẻ phạm tội, kẻ gian dối.” 


29. “Thưa quí ngài, ngày hôm nay mọi quyền hành đều 
thuộc về quí ngài. Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi sự trừng 
phạt của Allah nếu như nó xảy đến với chúng ta?” Pha-ra- 
ông nói: “Ta chỉ trình bày cho các ngươi thấy điều mà ta 
thấy và ta cũng chỉ muốn hướng dẫn các ngươi theo con 
đường chân chính mà thôi.” 


30. (Người có đức tin đó) nói: “Thưa quí ngài! Tôi thực sự 
sợ giùm cho quí vị gặp phải (số phận) giống như (nó đã 
xảy ra) vào ngày của liên quân (tòng phạm!)” 


31. “Giống như số phận người dân của Nuh, người dân 
của “Ad và Thamud cũng như những kẻ thời sau họ. Quả 
thật, Allah không hề bất công với đám bầy tôi của Ngài.” 


32. “Thưa quí ngài! Tôi thực sự sợ giùm cho quí ngài về 
Ngày réo gọi nhau.” 


33. “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy (khi nhìn 
thấy Hỏa Ngục). (Ngày mà) quí ngài sẽ không có ai che 
chở khỏi (sự trừng phạt) của Allah. Ai mà Allah làm cho 
lầm lạc thì sẽ không có được người hướng dẫn.” 


34. “Quả thật, trước đây Yusuf (Joseph) đã đến gặp quí 
ngài với những bằng chứng rõ ràng nhưng quí ngài đã 
luôn hoài nghi về những gì Người mang đến; rồi cho đến 
khi Người qua đời thì quí ngài lại nói rằng Allah sẽ không 
bao giờ dựng một Sứ Giả nào sau Người nữa. Như thế 
đó, Allah làm lầm lạc những ai là kẻ tội lỗi và hay hoài 
nghi.” 
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35. “Những người hay tranh cãi về các dấu hiệu của Allah 
nhưng lại không có bắt cứ thâm quyền (bằng chứng) nào 
(được mang đến cho họ), đối với Allah và đối với những 
người có đức tin, họ là những kẻ đáng ghét và đáng căm 
thù. Tương tự như thé, Allah niêm kín trái tim của từng tên 
tự cao tự đại (trước chân lý).” 


36. Pha-ra-ông nói (với Haman, tễ tướng của hắn): “Này 
Haman! Khanh hãy xây cho trẫm một cái tháp cao đề trẫm 
có thê đi tới những con đường.” 


37. “Những con đường của các tầng trời đưa trẫm đi diện 
kiến Thượng Đề của Musa. Nhưng trẫm thực sự nghĩ nó 
là một kẻ dối trá.” Như thế đó, hành động tội lỗi đã trở nên 
hấp dẫn đối với Pha-ra-ông và hắn bị cản trở khỏi con 
đường (của Allah). Và mưu đồ của Pha-ra-ông chỉ đưa 
đến thất bại. 


38. Người có đức tin (thuộc gia tộc của Pha-ra-ông) đó 
nói: “Thưa quí ngài! Quí ngài hãy nghe lời tôi. Tôi sẽ 
hướng dẫn quí ngài con đường chân chính.” 


39. “Thưa quí ngài! Quả thật, đời sống trần tục này chỉ là 
một sự hưởng thụ (tạm bợ và ngắn ngủi), Đời Sau mới 
thực sự là cõi trường tôn và vĩnh cửu.” 


40. “Người nào làm điều xấu thì chỉ bị phạt tương ứng với 
tội đã phạm. Người nào làm điều thiện tốt, dù nam hay nữ, 
và là người có đức tin thì sẽ vào Thiên Đàng, nơi mà họ 
sẽ được ban cho vô vàn bồng lộc.” 


41. “Thưa quí ngài! Sao thế, tôi kêu gọi quí ngài đến với 
sự cứu rỗi còn quí ngài thì kêu gọi tôi đến với Hỏa Ngục?!” 


42. “Quí ngài kêu gọi tôi vô đức tin nơi Allah và tổ hợp 
thần linh cùng với Ngài điều mà tôi chẳng biết gì về nó 
trong lúc tôi kêu gọi quí ngài đến với Đắng Toàn Năng, 
Đắng Hằng Tha Thứ.” 


43. “Chắc chắn thứ mà quí ngài kêu gọi tôi đến với nó 
không hề xứng đáng để cầu nguyện ở đời này và cả Đời 
Sau, trong khi tất cả chúng ta đều sẽ phải trở về trình diện 
Allah; quả thật những kẻ tội lỗi sẽ làm bạn với Hỏa Ngục.” 
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Ghafir 512 

44. “Rồi đây, quí ngài sẽ nhớ lại những điều tôi nói (hôm 
nay). Tôi giao phó việc của mình cho Allah bởi quả thật 
Allah là Đâng Hằng Thây đám bây tôi (của Ngài).” 


45. Bởi thế, Allah cứu y (người có đức tin) khỏi những 
điêu xâu xa mà chúng đã âm mưu (giêt hại y); và sự trừng 
phạt tôi tệ đã bao vây đám thuộc hạ của Pha-ra-ông. 


46. (Sau khi chết) chúng chắc chắn sẽ chạm trán với Hỏa 
Ngục sáng chiều (nơi cõi mộ), và vào Ngày mà Giờ (Phục 
Sinh) được thiết lập, (Allah sẽ phán bảo các Thiên Thần): 
“Các ngươi hãy tống thuộc hạ của Pha-ra-ông vào chỗ 
trừng phạt khắc nghiệt nhất.” 


47. (Ngươi —- hỡi Thiên Sứ, hãy nghĩ đến cảnh) khi chúng 
tranh cãi nhau trong Hỏa Ngục, những kẻ yếu thế nói với 
những kẻ (lãnh đạo) kiêu ngạo: “Quả thật, chúng tôi đã đi 
theo các người, vậy các người có thể giải tỏa cho chúng 

tôi một phần của Hỏa Ngục không?” 


48. Những kẻ (lãnh đạo) kiêu ngạo nói: “Toàn bộ chúng ta 
đều ở trong Hỏa Ngục cả (chẳng một ai có thể thoát 
được), bởi quả thật Allah đã phân xử (công bằng) giữa 
đám bầy tôi (của Ngài).” 


49. Những kẻ (bị trừng phạt) trong Hỏa Ngục nói với các 
Thiên Thần (cai quản Hỏa Ngục): “Quí ngài làm ơn xin 
Thượng Đề của quí ngài giảm bớt hình phạt cho chúng 
tôi, một ngày thôi cũng được?” 


50. (Các Thiên Thần cai quản Hỏa Ngục) bảo: “Chẳng lẽ 
các vị Thiên Sứ của các ngươi đã không mang đến cho 
các ngươi những bằng chứng rõ rệt sao?” Chúng nói: 
“Vâng, có!” (Các Thiên Thần cai quản Hỏa Ngục) bảo 
chúng: “Vậy các ngươi hãy tự cầu xin.” Tuy nhiên, (vào 
Ngày hôm đó) lời cầu xin của những kẻ vô đức sẽ không 
bao giờ được chấp nhận. 


51. TA (Allah) chắc chắn sẽ giúp các Sứ Giả của TA và 
những người có đức tin giành chiến thắng trên cuộc sống 
trần gian này cũng như vào Ngày mà các nhân chứng sẽ 
đứng ra làm chứng. 


52. Ngày mà lời biện minh của những kẻ làm điều sai 
quây sẽ không giúp ích được gì cho họ. Họ sẽ phải nhận 
lây sự nguyên rủa và một chỗ ngụ tôi tệ. 
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Ghafir S13 
53. Quả thật, TA đã ban cho Musa nguồn chỉ đạo và đã để 
cho con cháu của Israel thừa hưởng Kinh Sách. 


54. Nguồn chỉ đạo và sự nhắc nhở dành cho những người 
thông hiểu. 


55. Cho nên, Ngươi (Thiên Sứ) hãy kiên nhẫn, lời hứa của 
Allah chắc chắn là thật. Ngươi hãy cầu xin Thượng Đế 
của Ngươi tha thứ tội lỗi cho Ngươi và Ngươi hãy tán 
dương ca tụng Thượng Đề của Ngươi sáng chiều. 


56. Quả thật, những ai tranh cãi về các dấu hiệu của Allah 
một cách không có bằng chứng làm cơ sở mà chỉ muốn tự 
cao tự đại trong lòng mình thì chúng sẽ không bao giờ đạt 
được. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) hãy xin Allah che chở bởi 

vì Ngài là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Thấy. 


57. Việc tạo hóa các tầng trời và trái đất thực sự vĩ đại 
hơn việc tạo hóa loài người, nhưng đa sô nhân loại không 
biết. 


58. Kẻ mù và người sáng mắt không hề ngang bằng nhau; 
những người có đức tin và hành thiện với những kẻ làm 
điều xấu, tội lỗi cũng không ngang bằng nhau. Tuy nhiên, 
các ngươi chẳng mấy lưu tâm! 


59. Giờ Tận Thế chắc chắn sẽ đến, không có gì phải hoài 
nghỉ về điều đó, nhưng đa số nhân loại không có đức tin. 


60. Thượng Đề của các ngươi phán: “Các ngươi hãy cầu 
nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi. Riêng những kẻ tự 
cao tự đại không chịu thờ phượng TA, họ chắc chắn sẽ 
vào Hỏa Ngục một cách đáng khinh.” 


61. Allah là Đắng đã tạo ra cho các ngươi ban đêm để các 
ngươi nghỉ ngơi và ban ngày để các ngươi nhìn và quan 
sát. Quả thật, Allah có vô vàn thiên lộc cho loài người 
nhưng đa số nhân loại không biết tri ân. 
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62. Đó là Allah, Thượng Đề của các ngươi. Ngài là Đắng 
Tạo Hóa vạn vật, không có Thượng Đề đích thực nào 
ngoài Ngài. Vậy tại sao các ngươi lánh xa (không thờ 
phượng) Ngài? 


63. Những kẻ phủ nhận các dấu hiệu của Allah thường 
lánh xa Ngài như thế. 


64. Allah là Đắng đã tạo cho các ngươi trái đất làm nơi cư 
ngụ và bầu trời làm mái che; Ngài tạo hình thể của các 
ngươi và làm cho hình thể của các ngươi đẹp nhất (so với 
các sinh vật khác), và Ngài cung dưỡng các ngươi bằng 
thực phẩm tốt lành. Đó là Allah, Thượng Đề của các 
ngươi. Thật phúc thay Allah, Thượng Đề của vũ trụ và vạn 
vật! 


65. Ngài là Đắng Sống Mãi, không có Thượng Đề đích 
thực nào khác ngoài Ngài. Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài, 
một lòng thờ phượng một mình Ngài. Alhamdulillah (xin tạ 
ơn, ca ngợi và tán dương Allah), Thượng Đề của vũ trụ và 
vạn vật. 


66. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Allah cắm Ta thờ phượng 
những thần linh mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài sau 
khi Ta đã nhận được những bằng chứng rõ ràng từ 
Thượng Đề của Ta và Ta được lệnh phải thần phục 
Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật.” 


67. Ngài là Đắng đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ 
giọt tinh dịch, rồi từ một hòn máu đặc, sau đó Ngài đưa 
các ngươi ra (khỏi bụng mẹ của các ngươi) thành những 
đứa bé, sau đó Ngài (làm cho các ngươi phát triển) đến 
(tuổi) trưởng thành, và sau đó Ngài làm cho các ngươi trở 
thành già yếu. Trong các ngươi, có người chết sớm; và có 
người sống đến thời hạn qui định; (qua sự việc đó) mong 
rằng các ngươi thông hiểu. 


68. Ngài là Đắng làm cho sống và làm cho chết. Khi Ngài 
định một điều (hay vật) gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành”, 
nó sẽ thành (tức thì theo đúng ý của Ngài). 


69. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ) không nhận thấy những kẻ 
đã tranh cãi về các dấu hiệu của Allah xa lánh (Chân Lý) 
như thế nào ư? 


70. Những kẻ đã phủ nhận Quran và những điều mà TA 
đã cử các Sứ Giả của TA mang đến. Rồi đây, chúng sẽ 
sớm biêt (hậu quả của việc phủ nhận đó). 
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71. (Chúng sẽ biết hậu quả) khi những chiếc gông cùm 
được đóng vào cỗ của chúng và những sợi dây xích 
(xiềng chân của chúng), chúng sẽ bị lôi đi. 


72. (Chúng sẽ bị lôi đi) vào trong dòng nước cực sôi; rồi 
vào trong Lửa (cháy bùng), nơi mà chúng sẽ bị thiêu đốt. 


73. Rồi có lời bảo chúng: “Đâu rồi những thần linh mà các 
ngươi đã thờ phượng 


74. Ngoài Allah?” Chúng nói: “Họ đã bỏ chúng tôi đi mắt 
dạng. Không, trước đây chúng tôi đã không cầu nguyện 
và tôn thờ ai xứng đáng cả.” Allah làm cho những kẻ vô 
đức tin lầm lạc như thế đó. 


75. (Rồi có lời bảo chúng): “(Sự trừng phạt) đó là bởi vì 
các ngươi đã hả hê với những điêu không chân lý và bởi 
vì các ngươi đã cư xử xâc xược trên trái đât.” 


76. “Các ngươi hãy bước vào các cánh cổng của Hỏa 
Ngục để sống mãi mãi trong đó. Thật tồi tệ cho chỗ ngụ 
của những kẻ tự cao tự đại.” 


77. Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn (hỡi Thiên Sứ) bởi lời 
hứa của Allah chắc chắn là thật. Và cho dù TA cho Ngươi 
thấy một số điều mà TA đã hứa với chúng hoặc TA bắt 
hồn Ngươi thì chúng vẫn phải trở về trình diện TA. 


78. Quả thật, TA đã cử các Sứ Giả đến với nhân loại 
trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Trong số đó có người TA đã 
kể cho Ngươi câu chuyện của Họ và có người TA đã 
không kể cho Ngươi. Bất kỳ Sứ Giả nào mang một dấu 
hiệu (hay một câu Kinh) đến cũng đều phải có sự cho 
phép của Allah. Vì vậy, khi mệnh lệnh của Allah đã được 
ban hành, sự việc sẽ được quyết định đúng với chân lý, 
và những kẻ đi theo điều ngụy tạo lúc đó sẽ mắt (tất cả). 


79. Allah là Đắng đã tạo ra cho các ngươi các loài gia súc, 
một sô các ngươi dùng đề cưỡi và một sô các ngươi dùng 
đề ăn thịt. 


80. Và nơi (các loài gia súc đó) các ngươi còn được một 
số lợi ích khác nữa. Và nhờ chúng các ngươi có thể đạt 
được điều mong muốn trong lòng của các ngươi. Và các 
ngươi được chuyên chở trên lưng của chúng và trên (các) 
con tàu. 


81. Ngài cho các ngươi thấy các dấu hiệu của Ngài, vậy 
đâu là các dâu hiệu của Allah mà các ngươi chôi bỏ? 
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82. Lẽ nào chúng đã không đi chu du khắp nơi trên trái đất 
để quan sát kết cuộc của những kẻ trước chúng như thế 
nào? Các thế hệ trước chúng đông hơn và mạnh hơn 
chúng và những chứng tích của họ vẫn hãy còn trên trái 
đất. Nhưng những gì mà họ đã làm ra (từ sức mạnh cũng 
như số lượng đông của họ) chẳng giúp ích gì được cho họ 
cả. 


83. Bởi lẽ khi những Sứ Giả của họ đến gặp họ với những 
bằng chứng rõ ràng thì họ lại chỉ biết hả hê với kiến thức 
(và tài năng) mà họ có được. Cho nên, (sự trừng phạt) đã 
vây hãm họ bởi những điều mà họ thường chế giễu. 


84. Khi họ nhìn thấy sự trừng phạt của TA thì họ mới nói: 
“Bằy tôi đã có đức tin nơi Allah, Đắng Duy Nhất, và bày tôi 
phủ nhận toàn bộ các thần linh mà bày tôi đã tổ hợp với 
Ngài.” 


85. Tuy nhiên, đức tin của họ vào lúc họ nhìn thấy sự 
trừng phạt của TA chẳng thể giúp ích được gì cho họ. (Đó 
là) đường lối của Allah (trong việc) đối xử với đám bầy tôi 
(vô đức tin và bất tuân) của Ngài. (Cho nên), những kẻ vô 
đức tin cuối cùng sẽ thất bại và thua thiệt. 
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1. Ha. Mim. 


2. (Quran này) được ban xuống từ Đáng Độ Lượng, Đắng 
Khoan Dung. 


3. (Nó) là một Kinh Sách với các câu được giải thích chỉ 
tiết. (Nó) là Kinh Quran bằng tiếng Ả-rập dành cho những 
người hiều biết. 


4. (Nó) là nguồn tin mừng và là lời cảnh báo. Tuy nhiên, 
đa sô bọn họ quay mặt ngoảnh đi nên không nghe được 
(sự chỉ đạo và hướng dẫn). 


5. Họ bảo: “Trái tim của bọn ta đã được bao kín (không 
tiếp nhận) những điều Ngươi (Thiên Sứ) kêu gọi bọn ta, 
tai của bọn ta bị điếc và giữa bọn ta và Ngươi có một bức 
màn ngăn cách. Vì vậy, Ngươi hãy làm (theo đường lối 
của Ngươi) còn bọn ta (làm theo đường lối của bọn ta).” 


6. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Quả thật, Ta chỉ là 
một người phàm như các ngươi, tuy nhiên, Ta được mặc 
khải cho biết rằng Thượng Đề của các ngươi chỉ là một 
Thượng Đề duy nhất. Vì vậy, các ngươi hãy theo con 
đường ngay chính dẫn đến Ngài và các ngươi hãy xin 
Ngài tha thứ. Thật khốn thay cho những kẻ thờ đa thần.” 


7. (Đó là) những kẻ không xuất Zakah và vô đức tin nơi 
cõi Đời Sau. 


8. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện chắc 
chăn sẽ được ban thưởng một phân thưởng vô tận (Thiên 
Đàng). 


9. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Lẽ nào các người 
phủ nhận Đắng đã tạo hóa trái đất trong hai ngày và lẽ 
nào các người lại dựng lên cùng với Ngài những thần linh 
ngang vai trong khi Ngài là Thượng Đề của vũ trụ và vạn 
vật ư?” 
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10. Ngài đã đặt trên bề mặt của trái đất những quả núi 
vững chắc, Ngài đã ban phúc cho trái đất và phân định 
lương thực cho dân cư của nó trong bốn ngày, đồng đều 
cho những người đòi hỏi. 


11. Sau đó, Ngài hướng về bầu trời (lúc đó) chỉ là một lớp 
khói, Ngài phán bảo nó và trái đất: “Hai ngươi hãy đến 
(thành theo lệnh), thuận hay không thuận?” Cả hải cùng 
thưa: “Bầy tôi xin thuận đến (thành theo lệnh Ngài).” 


12. Rồi Ngài đã hoàn tất việc tạo hóa bảy tầng trời trong 
hai ngày (thứ năm và thứ sáu) và Ngài mặc khải cho mỗi 
tầng trời công việc của riêng nó. Và TA đã trang hoàng 
tầng trời hạ giới với những chiếc đèn (là các vì sao) và 
(TA đã cử các Thiên Thần) canh giữ nó. Đó là sự an bày 
và định đoạt của Đắng Toàn Năng, Đắng Toàn Tri. 


13. Nếu chúng ngoảnh đi thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói 
(với chúng): “Ta cảnh báo các ngươi về tia sét giống như 
tia sét đã đánh dân “Ad và dân Thamud.” 


14. (Điều đó xảy ra) khi các Sứ Giả (của Allah) đã đến với 
chúng từ phía trước lẫn phía sau, (nói): “Các ngươi hãy 
thờ phượng một mình Allah thôi.” Chúng bảo: “Nếu 
Thượng Đề của bọn ta thực sự muốn thì chắc chắn Ngài 
đã cử các Thiên Thần xuống (làm Sứ Giả). Vì vậy, bọn ta 
không tin nơi điều các người mang đến.” 


15. Đối với 'Ad (đám dân của Hud), chúng đã ngạo mạn 
trên trái đất một cách không chính đáng. Chúng nói: “Ai 
mạnh hơn bọn ta?” Lẽ nào chúng không nhận thấy AIllah, 
Đắng đã tạo hóa chúng, mạnh hơn chúng hay sao? Quả 
thật, chúng đã thường gạt đi các dấu hiệu của TA. 


16. Cho nên, TA đã gởi đến chúng một trận gió gào thét 
(cuồng phong) suốt những ngày bất hạnh để TA cho 
chúng nếm lấy hình phạt trong sự ô nhục trên cuộc sống 
trần gian; tuy nhiên, sự trừng phạt ở cõi Đời Sau còn nhục 
nhã hơn; và chúng sẽ không được ai cứu giúp. 


17. Còn đối với Thamud (đám dân của Saleh). TA đã 
hướng dẫn chúng nhưng chúng thích sự mù quáng (lầm 
lạc) hơn sự hướng dẫn. Vì vậy, tia sét của hình phạt ô 
nhục đã đánh chúng bởi những tội lỗi mà chúng đã làm. 


18. Và TA đã cứu những người có đức tin và kính sợ 
(TA). 
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19. Vào Ngày mà những kẻ thù của Allah sẽ được tập 
trung dẫn đến Hỏa Ngục; chúng sẽ được tập hợp thành 
từng hàng. 


20. Mãi cho đến khi chúng đến (Hỏa Ngục) thì tai, mắt và 
da của chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về những tội 
lỗi mà chúng đã làm. 


21. Chúng sẽ nói với các lớp da của chúng: “Tại sao các 
ngươi làm chứng chống lại bọn ta?” Các lớp da trả lời: 
“Allah làm cho chúng tôi biết nói giống như Ngài làm cho 
mọi vật biết nói; và Ngài đã tạo ra các người lần đầu và 
các người sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.” 


22. “Các người đã không chịu che đậy bản thân mình để 
khỏi bị tai, mắt và da của các người khiến chúng làm 
chứng chống lại các người, mà ngược lại, các người đã 
nghĩ rằng Allah không biết nhiều về những điều các người 
làm.” 


23. “Đó là ý nghĩ mà các người đã nghĩ về Thượng Đề 
của các người, nó đã hủy hoại các người. Cho nên, các 
người đã trở thành những kẻ thua thiệt và thât bại.” 


24. Nhưng cho dù chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Hỏa 
Ngục vẫn là nơi cư trú của chúng; và nếu chúng có xin 
được giảm nhẹ (hình phạt) thì chúng cũng sẽ không thuộc 
những người được giảm nhẹ. 


25. Và TA đã chỉ định cho chúng những người bạn đồng 
hành (những tên Shaytan). Những người bạn đồng hành 
này của chúng làm cho chúng thích thú với những tội lỗi 
đằng trước chúng và những sai trái đằng sau chúng. Và 
lời (hứa trừng phạt) đã có hiệu lực với các cộng đồng 
trước chúng từ loài Jinn và loài người. Thật vậy, (những 
cộng đồng trước chúng) đều là những kẻ thua thiệt và thất 
bại. 


26. Những kẻ vô đức tin khuyên bảo nhau rằng “Mọi 
người đừng thèm nghe Qur an này, hãy nói chuyện ồn ào 
và gây náo động (khi Nó được xướng lên), như thế có lẽ 
các ngươi sẽ nắm ưu thế (trong việc ngăn Muhammad 
xướng Nó và kêu gọi đến với Nó).” 


27. Nhưng TA chắc chắn sẽ khiến những kẻ vô đức tin 
nếm lấy sự trừng phạt khắc nghiệt và TA chắc chắn sẽ 
đền bù điều tôi tệ nhất cho chúng bởi những gì mà chúng 
đã làm. 
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28. Đó là sự đền bù xứng đáng dành cho những kẻ thù 
của Allah. Hỏa Ngục, đối với chúng, sẽ là ngôi nhà vĩnh 
cửu, nó như là một sự bù đắp cho việc chúng đã chối bỏ 
các Lời Mặc Khải của TA. 


29. Những kẻ vô đức tin sẽ nói: “Lạy Thượng Đề của bầy 
tôi! Xin Ngài cho bày tôi thấy những kẻ đã dắt bày tôi làm 
lạc từ loài Jinn và loài người để bầy tôi chà đạp chúng 
dưới bàn chân của bầy tôi khiến chúng thành những kẻ 
thấp hèn nhất.” 


30. Quả thật, những ai đã nói “Thượng Đề của chúng tôi 
là Allah” và sau đó vẫn đi đúng hướng, các Thiên Thần sẽ 
xuống động viên họ (lúc háp hồi): “Đừng sợ hãi và đừng 
đau buồn, các ngươi hãy vui lên với tin mừng về Thiên 
Đàng mà các ngươi đã được hứa!” 


31. “Chúng tôi là đồng minh của các ngươi trên cuộc sống 
trần gian này và ở cõi Đời Sau. Rồi đây (trong Thiên 
Đàng) các ngươi sẽ có được bất cứ thứ gì mà bản thân 
các ngươi ước muốn và các ngươi sẽ có được bất cứ thứ 
gì các ngươi yêu cầu.” 


32. “Một sự khoan đãi từ Đắng Tha Thứ, Đắng Thương 
XóI.” 


33. Còn ai có lời nói tốt đẹp hơn người đã kêu gọi đến với 
Allah, hành thiện và nói “Tôi là một người Muslim.” 


34. Điều tốt và điều xấu không ngang bằng nhau. Hãy 
dùng điều tốt đầy lùi điều xấu; (nếu ngươi làm được như 
thế thì chắc chắn có một ngày), kẻ mang lòng thù hận 
Ngươi (Thiên Sứ) sẽ trở thành người bạn thân thiết của 
Ngươi thôi. 


35. Tuy nhiên, không ai được phú cho cái đó ngoại trừ 
những người thực sự kiên nhẫn và không ai được phú 
cho cái đó ngoại trừ những người có phần phước lớn. 


36. Nếu có một đề nghị từ Shaytan xúi Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ - làm chuyện xấu và tội lỗi) thì Ngươi hãy cầu xin Allah 
che chở bởi vì Ngài là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 
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37. Ban đêm và ban ngày,. mặt trời và mặt trăng là các 
dấu hiệu (chứng minh quyền năng vĩ đại của Allah). Các 
ngươi chớ đừng quỳ lạy mặt trời hay mặt trăng mà hãy 
quỳ lạy Allah, Đắng đã tạo ra chúng nếu các ngươi thực 
sự thờ phượng Ngài. 


38. Nhưng nếu chúng tự cao tự đại (không chịu quỳ lạy 
Allah) thì các Thiên Thần ở nơi Thượng Đề của Ngươi 
(Thiên Sứ) vẫn tán dương và ca tụng Ngài cả đêm lẫn 
ngày và họ không bao giờ chán ngán hay mỏi mệt. 


39. Trong các dấu hiệu (chứng minh quyền năng) của 
Ngài là Ngươi (Thiên Sứ) sẽ thấy đất đai khô nứt nhưng 
khi TA ban nước (mưa) xuống thì nó cựa mình sống lại và 
mọc ra (cây cối và thảo mộc). Thật vậy, Đắng đã làm cho 
nó sống lại chắc chắn sẽ làm cho người chết sống lại (vào 
Ngày Phục Sinh). Quả thật, Ngài là Đắng Toàn Năng trên 
tất cả mọi thứ. 


40. Quả thật, những kẻ đã chế giễu và bóp méo các Lời 
Mặc Khải của TA chắc chắn sẽ không trốn khỏi được TA. 
Vậy, kẻ bị ném vào Hỏa Ngục tốt hơn hay người an toàn 
vào Ngày Phán Xét tốt hơn? Các ngươi cứ làm những 
điều các ngươi muốn bởi lẽ (Allah) luôn thấy rõ những gì 
các ngươi làm. 


41. Quả thật, những kẻ phủ nhận Lời Nhắc Nhở (Qur an) 
khi Nó đến với chúng (thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt vào 
Ngày Phán Xét). Quả thật, (Qur an) là một Kinh Sách rất 
đỗi quyền năng (dưới sự bảo vệ của Allah). 


42. Không một điều ngụy tạo nào có thể xâm nhập vào Nó 
dù từ đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đắng Chí 
Minh, Đắng Đáng Ca Tụng ban xuống. 


43. Những điều chúng nói cho Ngươi (Thiên Sứ) chẳng 
khác với điều đã được nói cho các Sứ Giả trước Ngươi. 
Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng nắm quyền tha 
thứ và là Đắng sở hữu sự trừng phạt đau đớn. 
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44. Nếu TA đã ban Quran xuống bằng một thứ tiếng 
không phải tiếng Ả-rập thì chắc chắn chúng đã nói: “Tại 
sao các câu kinh của Nó không được giải thích chỉ tiết 
(bằng tiếng nói của bọn ta chứ)?” Lẽ nào (Quran) bằng 
ngôn ngữ không phải tiếng Ả-rập còn (Sứ Giả truyền đạt 
Nó) lại là người Ả-rập ư? Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với 
chúng: “(Qur an) là một nguồn chỉ đạo và là một phương 
thuốc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. Còn những 
kẻ vô đức tin, tai của chúng bị điếc và Quran là một sự 
mù lòa đối với chúng. Chúng giống như những kẻ được 
gọi từ một nơi rất xa xôi (nên chúng chẳng nghe được 
tiếng của người gọi). 


45. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách, nhưng đã 
có những tranh cãi và bất đồng trong đó. Nếu không vì 
một lời phán của Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ) đã 
được phán ra từ trước thì sự việc tranh cãi và bắt đồng 
giữa chúng đã được giải quyết xong xuôi. Thật vậy, những 
kẻ vô đức tin vẫn cứ hoài nghỉ về (Qur an). 


46. Người nào làm điều thiện thì được phúc cho bản thân 
mình, còn người nào làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu 
(tương ứng). Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) không bao giờ bất công với người bề tôi (của Ngài). 


47. Kiến thức về Giờ Tận Thế chỉ thuộc một mình (Allah). 
Không một trái cây nào lú ra khỏi vỏ của nó cũng như 
không một người phụ nữ nào mang thai và hạ sinh mà 
Ngài lại không biết. Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi chúng đến 
hỏi: “Đâu rồi những thần linh mà các ngươi cho là những 
đối tác của TA?” Chúng sẽ nói: “Bầy tôi xin bảo đảm với 
Ngài không một ai trong bây tôi làm chứng (cho điều đó).” 


48. Những thần linh mà chúng đã từng van vái trước kia 
đã bỏ chúng mất dạng và chúng sẽ thấy mình chắc chắn 
không thể thoát (khỏi sự trừng phạt của Allah). 


49. Con người thường không chán ngán và mệt mỏi trong 
việc cầu nguyện điều tốt lành nhưng nếu gặp điều xấu (tai 
họa) thì lại buông xuôi, tuyệt vọng. 


50. Nếu TA cho y nếm trải lòng thương xót từ TA sau một 
nghịch cảnh mà y gặp phải, chắc chắn y sẽ nói (một cách 
tự cao tự đại): “Đây là phần của tôi (tôi đáng được thế), và 
tôi nghĩ sẽ chẳng có Giờ Tận Thế nào cả; nếu tôi thực sự 
có được đưa về trình diện Thượng Đề của tôi đi chăng 
nữa thì chắc chắn tôi cũng sẽ có được vô vàn cái tốt đẹp 
nơi Ngài mà thôi.” Chắc chắn TA sẽ cho những kẻ vô đức 
tin biết về những gì mà chúng đã làm và chắc chắn TA sẽ 
cho chúng nếm lấy sự trừng phạt khủng khiếp. 
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S1. Khi TA (Allah) ban ân huệ cho con người thì y quay 
lưng và xa cách (TA) còn khi gặp hoạn nạn thì y lại khẩn 
cầu (TA) tha thiết. 


52. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần 
này): “Các ngươi có suy xét chăng nếu Qur'an thật sự do 
Allah ban xuống rồi các ngươi phủ nhận Nó thì ai sẽ là 
người lầm lạc hơn kẻ chống đối Nó từ xa?” 


53. TA (Allah) sẽ cho chúng thấy các dấu hiệu của TA ở 
các chân trời và ngay trên bản thân của chúng cho đến khi 
chúng thấy rõ rằng đó là sự thật. Lẽ nào Thượng Đề của 
Ngươi (Thiên Sứ) không đủ là Nhân Chứng cho tất cả mọi 
việc ư? 


54. Lẽ nào chúng vẫn hoài nghi về cuộc gặp gỡ với 
Thượng Đề của chúng? Chẳng phải Ngài luôn bao quát 
hết tất cả mọi thứ đó sao?! 
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1. Ha. Mim. 


2. Ai-n. Si-n. Qa-f. 


3. Như thế đó, (Allah) đã mặc khải cho Ngươi và cho các 
vị (Sứ Giả) trước Ngươi. Allah là Đắng Toàn Năng, Đắng 
Chí Minh. 


4. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều 
là của Ngài. Ngài là Đâng Tôi Cao, Đâng Vĩ Đại. 


5. (Bởi sự vĩ đại và tối cao của Allah), các tầng trời gần 
như vỡ ra từ bên trên chúng, các Thiên Thần tán dương 
Thượng Đề của họ, và họ cầu xin (Allah) tha thứ cho 
những ai trên trái đất. Quả thật, Allah là Đắng Tha Thứ, 
Đắng Khoan Dung. 


6. Những kẻ nhận những ai khác ngoài (Allah) làm những 
vị bảo hộ (nên biết) Allah là Đắng Trông Chừng họ; và 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không phải là người chịu trách 
nhiệm cho (các việc làm) của họ. 


7. Như thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 
Kinh Quran bằng tiếng Ả-rập để Ngươi dùng cảnh báo thị 
trấn mẹ (Makkah) và những ai ở xung quanh nó; và để 
Ngươi cảnh báo về Ngày Triệu Tập, ngày mà không có gì 
phải hoài nghi (về sự xảy ra của nó). (Vào Ngày đó), một 
nhóm sẽ vào Thiên Đàng và một nhóm sẽ vào Hỏa Ngục. 


8. Nếu muốn, Allah thừa sức làm cho họ thành một cộng 
đồng duy nhất, tuy nhiên, Ngài muốn thu nhận ai vào lòng 
thương xót của Ngài (Thiên Đàng) là tùy ý Ngài. Những kẻ 
làm điều sai quấy sẽ không có ai che chở cũng như sẽ 
không có ai cứu giúp. 


9. (Những kẻ đa thần) đã nhận những ai khác ngoài 
(Allah) làm người bảo hộ trong khi Allah mới thực sự là 
Đắng Bảo Hộ, Ngài làm cho người chết sống lại và Ngài 
toàn năng trên tất cả mọi thứ. 
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10. Bất cứ điều gì các ngươi tranh chấp đều được trình 
lên cho Allah quyết định. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nói): 
“Đó là Allah, Thượng Đề của Ta, với Ngài Ta phó thác và 
với Ngài Ta quay về sám hối.” 


11. (Allah là) Đắng tạo hóa các tầng trời và trái đất. Từ 
bản thân các ngươi, Ngài tạo ra những người vợ cho các 
ngươi; và từ các loại gia súc, Ngài tạo ra nhiều con cái. 
Bằng cách đó, Ngài làm cho các ngươi trở nên đông đúc. 
Không có cái gì giống Ngài. Và Ngài là Đắng Hằng Nghe, 
Đắng Hằng Thấy. 


12. Mọi chìa khóa (kho tài nguyên) của các tầng trời và 
trái đất đều là của Ngài. Ngài muốn nới rộng hoặc thu hẹp 
bổng lộc cho ai là tùy ý Ngài. Quả thật, Ngài là Đắng Hằng 
Biết tất cả mọi thứ. 


13. Ngài đã ban hành cho các ngươi tôn giáo (Islam) mà 
Ngài đã truyền xuống cho Nuh. Và những gì TA đã mặc 
khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) cũng chính là những gì TA 
đã truyền cho Ibrahim, cho Musa và cho Ysa, (đó là): “Các 
ngươi hãy thiết lập tôn giáo và chớ phân chia thành giáo 
phái trong đó”. Thật khó khăn cho những người thờ đa 
thần chấp nhận điều Ngươi mời gọi họ. Allah muốn chọn 
người. nào hướng về Ngài là tùy ý Ngài và Ngài hướng 
dẫn về với Ngài người nào biết quay về sám hối (với 
Ngài). 


14. Từ sau khi tiếp thu được nguồn kiến thức (tôn giáo), 
do sự thù hằn nên họ đã chia rẽ nhau. Nếu không vì một 
lời phán từ Thượng Đề của Ngươi tuyên bố (hoãn hình 
phạt) cho đến một thời hạn ấn định thì sự việc giữa họ đã 
được giải quyết. Và thực sự, những kẻ được trao quyền 
thừa kế Kinh Sách sau họ vẫn còn hoài nghi (về Qur an). 


15. Vì vậy, Ngươi hãy mời gọi (nhân loại đến với Islam); 
Ngươi hãy đứng vững như đã được lệnh; Ngươi chớ đi 
theo xu hướng của họ; và Ngươi hãy nói (với họ): “Ta tin 
nơi những điều mà Allah đã ban xuống trong Kinh Sách và 
Ta được lệnh phải thực thi công lý giữa các ngươi. Allah 
là Thượng Đề của Ta và là Thượng Đề của các ngươi. Ta 
chịu trách nhiệm cho việc làm của Ta và các ngươi chịu 
trách nhiệm cho việc làm của các ngươi, giữa chúng ta 
không còn gì phải tranh luận nữa. (Rồi đây) Allah sẽ triệu 
tập tất cả chúng ta lại và chúng ta phải quay trở về với 
Ngài (để chịu sự xét xử).” 
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16. Những kẻ tranh luận về (tôn giáo của) Allah sau khi nó 
đã được công nhận thì việc tranh luận của họ không có 
giá trị ở nơi Thượng Đề của họ. (Rồi đây) họ sẽ đón nhận 
cơn thịnh nộ (của Allah) và sự trừng phạt khủng khiếp. 


17. Allah là Đắng đã ban Kinh (Qur an) xuống bằng sự 
thật (không có gì phải hoài nghi) và (Ngài đã ban xuống) 
nền công lý. Và điều gì khiến cho Ngươi nhận biết có lẽ 
Giờ Tận Thế sắp gần kề? 


18. Những kẻ không tin Giờ Tận Thế thường giục nó mau 
đến còn những người có đức tin thì sợ (thời khắc đó) bởi 
vì họ biết đó là sự thật. Quả thật, những kẻ tranh cãi về 
Giờ Tận Thế chắc chắn đi lạc rất xa. 


19. Allah nhân từ đối với đám bẩy tôi của Ngài. Ngài muốn 
ban bỗng lộc cho người nào là tùy ý Ngài. Ngài là Đắng 
Toàn Lực, Đắng Toàn Năng. 


20. Người nào muốn mảnh đắt trồng để canh tác (cho 
cuộc sống) ở Đời Sau, TA sẽ gia tăng mảnh đất trồng để y 
canh tác; còn ai muốn mảnh đất trồng để canh tác (cho 
cuộc sống) trần tục, TA sẽ ban nó cho y nhưng ở Đời Sau 
y sẽ chẳng có một phần (tốt đẹp) nào. 


21. Hoặc phải chăng (những kẻ thờ đa thần này) có 
những thần linh đã thiết lập cho chúng một tôn giáo mà 
Allah không đồng ý?! Nếu không vì một lời phán đã được 
tuyên bố thì sự việc giữa họ đã được giải quyết. Quả thật, 
những kẻ làm điều sai quấy sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt đau đón. 


22. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy những kẻ làm điều sai 
quấy lo sợ về những điều mà họ đã phạm và chắc chắn 
(sự trừng phạt) sẽ xảy đến với họ. Riêng những người có 
đức tin và hành thiện, họ sẽ ở trong các Ngôi Vườn Thiên 
Đàng, họ sẽ có được những thứ mà họ mong ước nơi 
Thượng Đề của họ; đó là hồng phúc to lớn. 
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23. Đó là điều mà Allah báo tin mừng cho đám bầy tôi của 
Ngài, những người mà họ có đức tin và hành thiện. Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với họ): “Ta không đòi các người 
phần công lao về việc truyền đạt chân lý cho các người 
mà Ta chỉ mong sự thiện chí thông qua quan hệ họ hàng.” 
Người nào làm một điều tốt, TA sẽ tăng thêm cho y cái tốt 
trong đó. Quả thật, Allah là Đắng Hằng Tha Thứ, Hằng Tri 
An. 


24. (Những kẻ thờ đa thần) nói (về Muhammad): “Y đã đặt 
điều nói dối cho Allah.” Nhưng nếu Allah muốn, Ngài có 
thể niêm kín trái tim của Ngươi lại (hỡi Thiên Sứ). Và Allah 
loại bỏ điều giả dối và thiết lập sự thật bằng lời phán của 
Ngài. Quả thật, Ngài biết rõ mọi điều thầm kín trong lòng 
(của mỗi con người). 


25. Ngài là Đắng chấp nhận sự sám hối của đám bày tôi 
của Ngài, Ngài xí xóa cho những hành vi xâu và Ngài bit 
rõ những gì các ngươi làm. 


26. Ngài đáp lại lời nguyện cầu của những người có đức 
tin và hành thiện và Ngài gia tăng cho họ từ hồng phúc 
của Ngài. Trái lại, những kẻ vô đức tin sẽ phải chịu sự 
trừng phạt khủng khiếp. 


27. Nếu Allah ban bổng lộc dồi dào cho đám bầy tôi của 
Ngài (quá mức), chắc chắn họ sẽ hành động xắc xược 
trên trái đất. Tuy nhiên, Ngài ban nó xuống theo định 
lượng mà Ngài muốn (một cách hợp lý). Quả thật, Ngài là 
Đắng Thông Toàn, Đáng Nhìn Thấy (tất cả mọi sự việc). 


28. Ngài là Đắng ban mưa xuống (cho đám bề tôi của 
Ngài) sau khi họ đã tuyệt vọng và Ngài trải rộng lòng 
thương xót của Ngài. Quả thật, Ngài là Đáng Bảo Hộ, 
Đắng đáng được ca ngợi và tán dương. 


29. Trong các dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng 
trời, trái đất và tất cả sinh vật mà Ngài phân tán trong trời 
đất. Quả thật, Ngài thừa khả năng tập trung tất cả chúng 
lại bất cứ khi nào Ngài muốn. 


30. Bất cứ tai họa nào xảy đến với các ngươi (hỡi nhân 
loại) là do bàn tay của các ngươi đã gây ra, tuy nhiên, 
Ngài xí xóa (cho các ngươi) rât nhiêu. 
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31. Các ngươi không thê trốn thoát khỏi (Thượng Đề của 
các ngươi nếu Ngài muốn trừng phạt các ngươi) trên trái 
đất. Ngoài Allah, các ngươi sẽ không có được một đắng 
bảo vệ hay một vị cứu tinh nào. 


32. Trong các dấu hiệu của Ngài là những con thuyền 
(buồm) lênh đênh trên biển giống như những quả núi. 


33. Nếu muốn, Ngài sẽ làm cho gió ngưng lại, (lúc đó) họ 
sẽ bât động trên mặt biên. Quả thật, trong sự việc đó là 
các dâu hiệu cho bât cứ ai có lòng kiên nhân và tri ân. 


34. Hoặc Ngài có thể tiêu diệt các con thuyền (đó) vì điều 
(tội lỗi) mà họ (những người trên các con thuyền) đã làm, 
tuy nhiên, Ngài xí xóa cho họ rất nhiều. 


35. Những kẻ thường tranh luận về các Lời Mặc Khải của 
TA nên biết là họ sẽ không có chốn dung thân. 


36. Do đó, bất cứ thứ gì mà các ngươi (hỡi nhân loại) 
được ban cấp thì đó chỉ là sự tận hưởng (tạm bợ) của đời 
sống trần tục; còn những gì ở nơi Allah mới là những thứ 
tốt hơn và lâu dài hơn cho những ai có đức tin và phó thác 
cho Thượng Đề của họ. 


37. Và những ai tránh xa các đại tội cũng như những hành 
động vô đạo đức (không đứng đắn), và khi nóng giận thì 
họ biết kiềm chế (cơn giận và sẵn sàng) tha thứ. 


38. Và những ai đáp lại lời gọi của Thượng Đề của họ, 
chu đáo dâng lễ nguyện Salah, vụ việc của họ được quyết 
định bằng cách tham khảo ý kiến giữa họ, và họ thường 
chi dùng (cho con đường chính nghĩa của TA) những 
bổng lộc mà TA đã ban cấp cho họ. 


39. Và những ai khi bị áp bức một cách bắt công thì họ 
biết giúp đỡ nhau tự vệ. 


40. Đáp trả hành động xấu bằng hành động xấu tương tự. 
Tuy nhiên, người nào lượng thứ bỏ qua và làm hòa thì 
phần thưởng của y ở nơi Allah. Quả thật, Ngài không yêu 
thương những kẻ làm điều sai quấy. 


41. Người nào đã tự vệ sau khi bị áp bức thì sẽ không có 
lý do nào để khiển trách họ (bởi họ chỉ giành lấy lẽ phải 
của họ). 
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43. Người nào kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thì đó là 
một quyết tâm cao (đáng được khen ngợi). 


44. Người nào mà Allah làm cho lạc lối thì sẽ không có ai 
che chở ngoài Ngài. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy những 
kẻ làm điều sai quấy khi chúng nhìn thấy hình phạt, nói 
rằng “Còn có con đường nào để trở về (thế giới trần gian) 
chăng?” 


45. Và Ngươi sẽ thấy chúng bị đưa đến (Hỏa Ngục) với bộ 
dạng khúm núm một cách hèn hạ và với cái nhìn lắm lét 
sợ hãi. Những người có đức tin sẽ nói: “Thật vậy, những 
người thua cuộc là những kẻ đã đánh mắt chính họ và gia 
đình vào Ngày Phán Xét. Quả thật, những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ bị trừng phạt mãi mãi.” 


46. Ngoài Allah, chúng sẽ không có vị bảo hộ nào giúp đỡ 
chúng cả. Và người nào mà Allah làm cho lạc lôi thì sẽ 
không có con đường nào (dẫn đến chân lý). 


47. (Hỡi nhân loại!) Các ngươi hãy đáp lại lời gọi của 
Thượng Đề của các ngươi trước khi xảy ra Ngày mà Nó 
không bao giờ hồi lại vì Allah (đã ra lệnh). Vào Ngày đó, 
các ngươi sẽ không có chỗ lánh nạn cũng không có lý do 
để chạy tội. 


48. Nếu họ ngoảnh đi thì (Ngươi — hỡi Thiên Sứ, hãy biết 
rằng) TA đã không cử Ngươi đến để trông chừng (việc 
làm) của họ. Nhiệm vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt (thông 
điệp của TA) mà thôi. Quả thật, khi TA cho con người nếm 
trải lòng thương xót của TA thì y vui mừng; nhưng nếu 
gặp phải điều xấu do bàn tay của y đã gây ra trước đó thì 
lúc đó con người thường vô ơn. 


49. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất thuộc về một 
mình Allah. Ngài tạo hóa bất cứ thứ gì Ngài muốn. Ngài 
muốn ban con gái cho ai là tùy ý Ngài và ban con trai cho 
ai cũng tùy ý Ngài. 


50. Hoặc Ngài (muốn) ban cả hai, trai và gái (cho ai là tùy 
ý Ngài), và làm cho ai đó hiếm muộn cũng tùy ý Ngài 
(không ai có quyền can thiệp). Quả thật, Ngài là Đáng 
Toàn Tri, Đắng Toàn Năng. 
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51. Người phàm không phù hợp để Allah nói chuyện trực 
tiếp với y ngoại trừ bằng cách mặc khải hoặc từ sau một 
bức màn (vô hình) hoặc cử phái một Sứ Giả (Thiên Thần) 
truyền đạt lại điều Ngài muốn (cho vị sứ giả người phàm) 
theo phép của Ngài. Quả thật, Ngài là Đắng Tối Cao, 
Đắng Chí Minh. 


52. Như thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 
Ruh (Qur an) từ Mệnh Lệnh của TA. Trước đây, Ngươi 
không hề biết Kinh Sách cũng như đức tin Iman là gì. 
Nhưng TA đã ban (Quran) xuống làm nguồn ánh sáng để 
TA hướng dẫn người nào TA muốn trong số đám bề tôi 
của TA. Quả thật, Ngươi đích thực là người hướng dẫn 
(nhân loại) đến con đường ngay chính. 


53. (Đó là) con đường của Allah, Đắng mà tất cả vạn vật 
trong các tâng trời và tât cả vạn vật trên trái đât đêu thuộc 
về Ngài. Tất cả mọi việc đều trở về với Allah (để Ngài định 
đoạt). 
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1. Ha. Mim. 


2. Thề bởi Kinh (Quran) quang minh. 


3. Quả thật, TA đã làm cho Nó thành một quyển Kinh để 
xướng đọc bằng tiếng Ả-rập, mong rằng các ngươi có thể 
hiểu. 


4. Quả thật, (Quran này) nguyên nằm trong Tập Kinh Mẹ 
(Lawhu Al-Mahfuzh) ở nơi TA, rất cao thâm, uyên bác. 


5. Lẽ nào TA phải lấy lại Lời Nhắc Nhở (Qur an) khỏi các 
ngươi bởi vì các ngươi là đám người tội lỗi quá độ?! (TA 
không làm thế vì lòng nhân từ của TA dành cho các ngươi 
đòi hỏi điều ngược lại). 


6. TA đã cử phái biết bao Nabi cho những cộng đồng thời 
trước! 


7. Tuy nhiên, không một Nabi nào đến với họ mà lại không 
bị họ nhạo báng, giễu cợt. 


8. Vì vậy, TA đã tiêu diệt những kẻ mạnh nhất trong bọn 
họ; và hình ảnh của người xưa đã đi vào dĩ vãng. 


9. Nếu Ngươi (Thiên Sứ) hỏi (những kẻ thờ đa thần) “Ai 
đã tạo ra các tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn chúng sẽ 
nói: “Đắng Toàn Năng, Đắng Toàn Tri đã tạo ra.” 


10. (Allah là) Đắng đã làm trái đất như một chiếc giường 
ngủ cho các ngươi và đã làm ra trên nó những con đường 
cho các ngươi để đưa các ngươi đi đến (điểm cần đến). 


11. (Ngài là) Đắng đã ban nước mưa từ trên trời xuống 
theo định lượng. TA (Allah) dùng (nước mưa) làm sống lại 
mảnh đất đã chết (khô cằn, nứt nẻ). (Rồi đây) các ngươi 
sẽ được dựng sống lại giống như thế. 


12. (Ngài là) Đắng đã tạo tất cả mọi vật thành từng cặp 
(đực cái, trống mái, âm dương) và (Ngài là Đắng) đã tạo 
cho các ngươi những con tàu và các loại gia súc để các 
ngươi cưỡi (và chuyên chở đồ đạc). 
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13. (Những con tàu, các loại gia súc, Ngài tạo chúng cho 
các ngươi) để các ngươi có thể ngồi vững trên lưng của 
chúng và sau đó các ngươi nhớ đến hồng phúc của 
Thượng Đề của các ngươi và nói: “Quang vinh thay Đẳng 
đã chế ngự (phương tiện) này cho bầy tôi, bởi quả thật 
bầy tôi không đủ khả năng chế ngự nó.” 


14. “Và bầy tôi chắc chắn sẽ trở về trình diện Thượng Đế 
của bây tôi!” 


15. (Những kẻ đa thần) đã gán một số trong đám bề tôi 
của Ngài có phần chia sẻ (với Ngài khi họ nói: các Thiên 
Thần là những đứa con gái của Ngài). Quả thật, con 
người rõ ràng là kẻ vô ơn. 


16. (Này những kẻ đa thần!) Lẽ nào (Allah) chọn lấy 
những vật mà Ngài đã tạo ra làm những đứa con gái (của 
Ngài) và ưu ái đặc biệt cho các ngươi những đứa con 
trai?! 


17. Khi ai đó trong bọn chúng nhận được tin mừng (về sự 
ra đòi một đứa con gái) mà chúng đã thường gán cho 
Đắng Ar-Rahman thì gương mặt của y tối sầm lại, (lòng 
của y) ngập tràn sự đau thương. 


18. Lẽ nào một người (phụ nữ)(1) được nuôi dưỡng trong 
các món trang sức và ăn nói không rành mạch (lại là kẻ 
phò tá cho Allah)?! 


19. Chúng đã qui cho các Thiên Thần - những bề tôi của 
Đắng Ar-Rahman - là nữ giới. Lẽ nào chúng đã (tận mắt) 
chứng kiến việc (Ngài) đã tạo hóa các Thiên Thần?! Sự 


xác nhận của chúng sẽ được ghi lại và chúng sẽ bị tra hỏi. 


20. Chúng nói: “Nếu Đắng Ar-Rahman đã muốn thì bọn ta 
đã không tôn thờ họ rồi!” Chúng chẳng có một chút kiến 
thức nào về điều đó cả. Chúng chỉ đoán chừng mà thôi. 


21. Hoặc lẽ nào TA đã ban cho chúng một Kinh Sách 
trước (Qur an này cho phép chúng thờ phượng ngoài TA) 
nên chúng cứ bám chắc theo đó?I 


22. Không! Chúng thường bảo: “Bọn ta thấy cha ông của 
bọn ta theo một tôn giáo nào đó nên bọn ta đi theo dâu 
chân của họ.” 
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rằng các Thiên Thần là những đứa con gái của Allah. 
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23. Tương tự như thế, không một vị cảnh báo nào trước 
Ngươi được TA cử phái đến cho một thị trắn mà những kẻ 
giàu có của thị trận đó lại không nói: “Bọn ta thấy cha ông 
của bọn ta theo một tôn giáo nào đó nên bọn ta đi theo 
dấu chân của họ.” 


24. (Vị cảnh báo của chúng) đã nói (với chúng): “Lế nào 
ngay cả việc Ta mang đến cho các ngươi một nguồn 
hướng dẫn tốt hơn cái mà các ngươi thấy cha mẹ của các 
ngươi đang theo ư?” Chúng đáp: “Bọn ta không tin nơi 
điều mà các ngươi mang đến!” 


25. Vì vậy, TA đã trừng phạt chúng. Ngươi hãy xem kết 
cuộc của những kẻ phủ nhận (các vị cảnh báo) đã xảy ra 
như thế nào! 


26. (Ngươi hãy nhớ lại - hỡi Thiên Sứ) khi lbrahim nói với 
cha và người dân của mình: “Tôi không can hệ với những 
thần linh mà các người đang tôn thờ.” 


27. “Tôi chỉ tôn thờ Đắng đã tạo ra tôi, bởi quả thật, Ngài 
sẽ hướng dẫn tôi.” 


28. (Ibrahim) đã làm cho nó (lời Tawhid: chỉ có Allah là 
Thượng Đề) thành một lời trường cửu cho hậu thế, mong 
rằng họ biết quay trở lại (với Ngài). 


29. Không! (Ngay cả khi những kẻ đa thần bắt đầu tôn thờ 
những thần linh khác ngoài TA, TA đã không tiêu diệt 
chúng) TA đã để cho chúng và cha ông của chúng tận 
hưởng (cuộc sống trần gian) cho đến khi Chân Lý (Qur an) 
và một Sứ Giả minh bạch đến với chúng. 


30. Tuy nhiên, khi Chân Lý đến với chúng thì chúng lại 
nói: “Đây là trò ma thuật, bọn ta không tin nơi Nó.” 


31. Và chúng nói: “Sao Qur an này không được ban xuống 
cho những người (giàu có, chức quyên và tiêng tăm) của 
hai thị trấn lớn (như Makkah và Ta-if) kia chứ?!” 


32. Lẽ nào chúng toàn quyền phân chia hồng ân của 
Thượng Đề của Ngươi?! Chính TA (Allah) mới toàn quyền 
phân bổ sinh kế của chúng giữa chúng với nhau trong đời 
sống trần tục này. TA đã nâng một số người này trội hơn 
một số người khác về cấp bậc để cho người này bắt 
người kia phục dịch. Và hồng ân của Thượng Đề của 
Ngươi tốt hơn của cải mà chúng tích lũy. 





Ã¿0€ óÉ . bit: z2 S2: Ú 


cá lý Z2~„ UÁ iJú đÄ{ =2 Đ. 


 ó;z© 


2 J2 # 231 lá6 d7 ÝzJjú; 


s.“ 2 | 


`... 
ð?? cê^22 ⁄? 252; tšÁf Lang x4 


® ó2 2” (5 2< 


T4 đi 22) 


AZ-Zukhruf 534 


33. Nếu không vì cản nhân loại trở thành một cộng đồng 
duy nhất (về sự vô đức tin) thì TA đã làm cho những kẻ 
phủ nhận Đắng Ar-Rahman có được những mái nhà bằng 
bạc và cả cầu thang để chúng đi lên; 


34. Và những cửa nhà của chúng (cũng bằng bạc) và 
những chiếc tràng kỷ để chúng nằm nghỉ; 


35. Và những món đồ trang trí bằng vàng. Nhưng tất cả 
những thứ đó chỉ là sự hưởng thụ (tạm bợ) của đời sống 
trần tục này. (Còn những gì của cuộc sống) Đời Sau ở nơi 
Thượng Đề của Ngươi mới là (sự hưởng thụ trường tồn) 
dành cho những người ngoan đạo. 


36. Người nào thờ ơ trước lời nhắc nhở của Đắng Ar- 
Rahman, TA sẽ để Shaytan làm bạn với y. 


37. Quả thật, (những tên Shaytan) này chắc chắn sẽ ngăn 
chúng khỏi con đường (của Allah), tuy nhiên, chúng cứ 
tưởng chúng đang được hướng dẫn. 


38. Cho tới khi y đến trình diện TA, y bảo (người bạn 
Shaytan của mình): “Ước gì ta với ngươi ở cách xa nhau 
bằng khoảng cách của hai phương đông. Thật tồi tệ thay 
một người bạn như thế!” 


39. (Allah phán với những kẻ vô đức tin vào Ngày Phán 
Xét:) “(Lời trách móc) chẳng giúp ích được gì cho các 
ngươi trong ngày hôm nay khi các ngươi đã làm điều sai 
quấy. Các ngươi phải cùng san sẻ trong sự trừng phạt.” 


40. Làm sao Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có thể khiến cho người 
điếc nghe được hoặc có thể hướng dẫn một kẻ mù lòa 
hoặc ai đó đang lạc lối rõ ràng?! 


41. Dù TA có đưa Ngươi đi (bằng cái chết) trước (khi TA 
trừng phạt chúng) thì chắc chắn TA vẫn phải trừng phạt 
chúng (ở đời này và cả Đời Sau). 


42. Hoặc dù TA cho Ngươi (sự trừng phạt) mà TA đã hứa 
với chúng thì TA thực sự thừa khả năng làm thé. 


43. Vì vậy, Ngươi hãy nắm chắc những gì đã được mặc 
khải cho Ngươi. Quả thật, Ngươi đang ở trên con đường 
ngay thẳng (chính đạo). 
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44. Quả thật, Nó (Qur an) là sự nhắc nhở dành cho Ngươi 
và người dân của Ngươi, và rôi đây các ngươi sẽ bị chât 
vân (vê Nó). 


45. Ngươi hãy hỏi những Sứ Giả mà TA đã cử đến trước 
Ngươi xem TA có chỉ định những thần linh được tôn thờ 
ngoài Đáng AlI-Rahman không? 


46. Quả thật, TA đã cử Musa mang những phép lạ của TA 
đến gặp Pha-ra-ông và các thủ lĩnh của hắn, Musa nói với 
chúng: “Ta đích thực là Sứ Giả của Thượng Đề của vũ trụ 
và muôn loài.” 


47. Nhưng khi (Musa) mang những phép lạ của TA đến 
gặp chúng thì chúng cười nhạo cho những phép lạ đó. 


48. TA lần lượt cho chúng thấy các phép lạ, cái sau lớn 
hơn cái trước, và TA đã trừng phạt chúng, mong chúng 
(biết thức tỉnh) mà quay về (với chính đạo). 


49. Chúng bảo (Musa): “Này tên phù thủy! Ngươi hãy cầu 
xin Thượng Đề của Ngươi giúp bọn ta thoát khỏi những gì 
mà Ngài đã hứa với Ngươi, chắc chắn lúc đó bọn ta sẽ 
được hướng dẫn đúng đường.” 


50. Tuy nhiên, khi TA lấy đi khỏi chúng sự trừng phạt thì 
chúng phá vỡ lời hứa (của chúng). 


51. Pha-ra-ông đã tuyên bố với đám dân của hắn: “Này 
hỡi dân ta! Chẳng phải quyền thống trị xứ Ai Cập (này) 
cũng như những con sông đang chảy bên dưới ta đều 
nằm trong tay ta đó sao? Lẽ nào các ngươi không nhìn 
thấy?” 


52. “Hoặc lẽ nào ta không trội hơn tên (Musa) này, một kẻ 
đáng khinh và ăn nói không được lưu loát?” 


53. “Đúng ra y phải được ban cho vòng vàng hoặc phải 
được Thiên Thần tháp tùng, (như thế mới hợp lý)!” 


54. (Pha-ra-ông) đã đánh lừa người dân của hắn khiến 
chúng theo hăn. Quả thật, chúng là một đám người bât 
tuân và nỗi loạn. 


55. Vì vậy, khi chúng chọc giận TA, TA đã bắt phạt chúng. 
TA đã nhắn chìm tất cả bọn chúng (trong biển hồng hải). 
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56. TA đã lấy chúng làm một tiền lệ và bài học cho hậu 
thế. 


57. Khi con trai (Ysa) của Maryam được đưa ra làm một 
hình ảnh thí dụ(2) thì người dân của Ngươi (Thiên Sứ) la 
ó (phản đối) về điều đó.! 


58. Chúng bảo: “Những thần linh của bọn ta tốt hay (Ysa) 
tốt hơn?” Chúng đưa vấn đề đó ra cho Ngươi chỉ vì muốn 
tranh cãi mà thôi. Không! Chúng đích thực là một đám 
người thích tranh cãi. 


59. (Ysa) chỉ là một người bề tôi (của TA). TA đã ban ân 
cho Y (khi cử phái Y làm Sứ Giả của TA) và lấy Y làm một 
tâm gương cho con cháu của Israel. 


60. Nếu muốn, TA đã thay thế các ngươi (hỡi con cháu 
Adam) bởi các Thiên Thần để Họ nối tiếp nhau trên trái 
đất. 


61. (Ysa) thực sự là một dấu hiệu (báo trước) cho Giờ 
Tận Thê sắp xảy ra, vì vậy, các ngươi chớ đừng hoài nghi 


về điều đó mà hãy theo TA. Đây là con đường ngay chính. 


62. Các ngươi đừng để Shaytan cản trở các ngươi (theo 
con đường ngay chính). Hắn thực sự là kẻ thù công khai 
của các ngươi. 


63. Khi Ysa đến với những bằng chứng rõ ràng, Y nói: 
“Quả thật, Ta mang đến cho các người điều khôn ngoan 
và Ta đến để làm sáng tỏ một vài điểm mà các người bát 
đồng nhau. Vì vậy, các người hãy sợ Allah và vâng lời 
Ta.” 


64. “Thật vậy, Allah là Thượng Đề của Ta và là Thượng 
Đêề của các người, vì vậy, các người hãy thờ phượng 
Ngài. Đây là con đường ngay thẳng (chính đạo).” 


65. Tuy nhiên, các giáo phái trong số chúng đã bất đồng 
với nhau (về sự việc của Ysa). Vì vậy, thật khốn cho 
những kẻ làm điều sai quấy về sự trừng phạt của Ngày 
đau đớn! 
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! (2) Allah phán: {Quả thật, các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) và những vật mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah sẽ 


là chất đốt của Hỏa Ngục, nơi mà các ngươi sẽ phải đi vào.} (Chương 23 — Al-Ambiya', câu 98). Những kẻ đa thần 
Quraish cho rằng Ysa con trai của Maryam (tức Giêsu), người được các Kitô hữu tôn thờ, nằm trong lời phán này, nên 
chúng la lối phản đối, chúng nói: “Quả thật Ysa và các Thiên Thần đều sẽ vào Hỏa Ngục.” Thế là, Allah phán: {Quả thật, 
những ai mà TA đã khẳng định họ tốt thì sẽ được đưa ra xa khỏi đó.} (Chương 23 — Al-Ambiya', câu 101). 


AZ-Zukhruf S537 { ^J1 
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70. “Các ngươi hãy vào Thiên Đàng cùng với vợ của các 
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71. Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được chuyên đi R2 „-kã 2250 í£ (ưa 
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75. Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt Sa TÁC P212 2Ê 
và chúng sẽ vô cùng tuyệt vọng. KG Tước: c5 Nhi 
76. TA đã không bắt công với chúng mà chính chúng là 6l{ 22 14K ‹s—f2 z2⁄21E 
những kẻ bất công (với bản thân chúng). ® óLÊI cá 2Š „e8; (4416 ý 
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Ngục)! Hãy xin Thượng Đề của ngài chấm dứt chúng tôi TRE 0ï0” LG 
cho xong! (Vị cai quản Hỏa Ngục) đáp: “Chắc các ngươi @® ój|<2 


sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây.” 
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78. Quả thật, TA (Allah) đã mang Chân Lý đến cho các 
ngươi nhưng đa số các ngươi ghét Chân Lý. 


79. Lẽ nào chúng sắp đặt công việc?! Không, chính TA 
mới là Đắng sắp đặt. 


80. Hoặc lẽ nào chúng nghĩ rằng TA không nghe thấy 
những điều bí mật và những cuộc trò chuyện riêng tư của 
chúng”?! Không, các Sứ Giả của TA luôn ở cạnh chúng 
không ngừng ghi chép lại. 


81. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với chúng: “Nếu Đắng Ar- 
Rahman có một đứa con trai thì Ta sẽ là người thờ 
phượng đâu tiên.” 


82. Quang vinh và trong sạch thay Thượng Đề của các 
tầng trời và trái đất, Thượng Đề của chiếc Ngai Vương, 
Ngài vượt hẳn những gì chúng đã qui cho Ngài. 


83. Vì vậy, Ngươi hãy cứ để mặc chúng trò chuyện một 
cách vô ích và cứ để mặc chúng vui chơi thỏa thích cho 
đên khi chúng đôi diện với Ngày mà chúng đã được hứa. 


84. Ngài (Allah) là Thượng Đề (duy nhất) trên trời và là 
Thượng Đề (duy nhất) trên trái đất; Ngài là Đắng Chí 
Minh, Đáng Toàn Tri. 


85. Phúc thay Đắng nắm quyền thống trị các tầng trời, trái 
đất và vạn vật giữa trời đất; Ngài biết rõ Giờ Tận Thế và 
tât cả các ngươi sẽ được đưa trở vệ trình diện Ngài. 


86. Những kẻ mà chúng khấn vái ngoài Allah không có 
quyền can thiệp (ở nơi Allah) ngoại trừ những ai chứng 
nhận Chân Lý và hiều biết rõ (về Nó). 


87. Nếu Ngươi có hỏi chúng “Ai đã tạo hóa các người?” 
thì chúng chắc chắn sẽ trả lời “Allah!” Vậy, sao chúng lại 
lánh xa Ngài?! 


88. (Allah thừa nhận) lời than của Thiên Sứ: “Lạy Thượng 
Đề của bề tôi! Dân chúng của bè tôi đã không có đức tin.” 


89. Vì vậy, Ngươi hãy lánh xa chúng và nói: “Chào bằng 
an” Rôi đây chúng sẽ biết (hình phạt mà chúng sẽ phải 
đôi mặt). 
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1. Ha. Mim. 


2. Thề bởi Kinh (Quran) quang minh. 


3. Quả thật, TA (Allah) ban Nó xuống vào một đêm đầy ân 
phúc (đêm AI-Qadr — đêm Định Mệnh - của tháng 
Ramadan). Quả thật, TA là Đắng Cảnh Báo. 


4. Trong đêm đó, mọi sự việc (liên quan đến bổng lộc, tuổi 
thọ và những gì khác) sẽ được phân định (cho một năm 
tới). 


5. (Mọi) vấn đề (đều được tiến hành) theo chỉ thị của TA. 
Quả thật, TA là Đắng cử phái các vị Sứ Giả. 


6. (Việc cử phái các vị Sứ Giả là) một Hồng Ân từ Thượng 
Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Quả thật, Ngài là Đắng 
Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 


7. (Ngài là) Thượng Đề của các tầng trời, trái đất và vạn 
vật giữa chúng nêu các ngươi có một đức tin vững chắc 
nơi Ngài. 


8. Không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Ngài. (Ngài 
là) Đâng làm cho sông và làm cho chết. (Ngài là) Thượng 
Đề của các ngươi và là Thượng Đề của ông bà tổ tiên các 
ngươi. 


9. (Những kẻ thờ đa thần không có đức tin vững chắn về 
điêu đó), chúng chỉ biệt đùa cợt trong sự hoài nghi. 


10. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đợi xem Ngày mà 
bầu trời sẽ tỏa ra lớp khói mờ rõ rệt. 


11. (Lớp khói mờ sẽ) bao trùm cả nhân loại. Đây là một sự 
trừng phạt đau đớn. 


12. (Lúc đó), chúng (những kẻ vô đức tin) sẽ nói: “Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi! Xin Ngài hãy lấy sự trừng phạt 
này đi khỏi bày tôi, bầy tôi (giờ đây) thực sự là những 
người có đức tin.” 
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13. Làm thế nào sẽ có cho chúng một lời nhắc nhở (tại 
thời điểm đó)? Quả thật, một Sứ Giả đã đến với chúng 
một cách công khai (để cảnh báo chúng). 


14. Nhưng chúng đã quay lưng lại với Y và nói: “Đồ học 
mót, kẻ khùng điên.” 


15. Quả thật, TA sẽ lấy sự trừng phạt đi khỏi các ngươi 
trong một thời gian ngăn; nhưng chắc chẵn các ngươi sẽ 
trở lại (vô đức tin). 


16. Vào Ngày mà TA sẽ túm bắt chúng mạnh bạo. Quả 
thật, TA sẽ trừng phạt chúng. 


17. Quả thật, trước chúng, TA đã xử lý đám người của 


Pha-ra-ông và đã phái một Sứ Giả vinh dự đến gặp 
chúng. 


18. (Musa) nói (với Pha-ra-ông và thuộc hạ của hắn): “Quí 
ngài hãy giao lại những người bề tôi của Allah cho tôi. Tôi 
thực sự là một Sứ Giả được cử đên gặp quí ngài.” 


19. “Quí ngài chớ đừng xem mình tối cao hơn Allah. Tôi 
đến gặp quí ngài với một thâm quyền rõ rệt.” 


20. “Tôi thực sự đã cầu xin Thượng Đề của tôi và cũng là 
Thượng Đề của quí ngài che chở khỏi bị quí ngài ném đá.” 


21. “Nếu quí ngài không tin tôi thì quí ngài hãy để tôi yên. 
22. Thế là (cuối cùng), Musa đã cầu nguyện Thượng Đề 
của Y rằng những người này là một đám người tội lỗi. 


23. (Allah phán bảo Musa): “Ngươi hãy đưa bày tôi của 
TA ra đi trong đêm, các ngươi sẽ bị truy sát.” 


24. “Ngươi hãy rời biển, để mặc cho nó rẽ đôi. Quả thật, 
chúng sẽ là một đội quân bị nhân chìm.” 
25. Biết bao vườn tược, bao con suối chúng đã bỏ lại! 


26. Biết bao đồng ruộng, bao biệt thự cao sang! 


27. Biết bao ân huệ mà chúng đã từng hưởng thụ! 
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28. Như thế đó, TA đã làm cho đám người khác thừa 
hưởng chúng. 


29. Trời đất chẳng khóc thương cho chúng, và chúng 
cũng không được tạm tha. 


30. Quả thật, TA đã giải cứu con cháu Israel thoát khỏi 
một sự trừng phạt nhục nhã, 


31. Từ Pha-ra-ông. Quả thật, hắn là tên ngạo mạn trong 
số những kẻ ác đức và tàn bạo. 


32. Quả thật TA đã chọn (con cháu Israel và ban cho 
chúng) kiến thức trội hơn thiên hạ. 


33. TA đã ban cho chúng những đặc ân mà trong đó là 
một sự thử thách rõ rệt. 


34. Quả thật, (những kẻ đa thần) này đã nói: 


35. “Quả thật, chỉ có cái chết đầu tiên của chúng ta mà 
thôi và không có chuyện chúng ta được dựng sông lại." 


36. “Thế, các ngươi (hỡi Muhammad và những ai đi theo 
Ngươi) hãy mang ông bà tổ tiên của bọn ta đến đây xem 
nào nêu các ngươi nói thật!” 


37. Phải chăng chúng tốt hơn đám dân của Tubba' và 
những ai sông trước chúng hay sao?! TA đã tiêu diệt bọn 
chúng bởi vì bọn chúng là những kẻ tội lỗi. 


38. TA đã không tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như 
mọi vật giữa chúng để vui chơi một cách vô nghĩa. 


39. TA đã tạo ra (trời đất và vạn vật giữa chúng) là vì 
Chân Lý. Tuy nhiên, đa số bọn chúng không biết đấy thôi. 


40. Thật vậy, Ngày Phân Loại là thời điểm đã được ấn 
định cho tất cả bọn chúng. 


41. Ngày mà người thân thích này không giúp ích được gì 
cho người thân thích khác và chúng sẽ không được ai 
giúp đỡ. 
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42. Trừ những ai được Allah thương xót bởi vì Ngài là ., 


Đắng Toàn Năng, Đắng Nhân Từ. 


43. Quả thật, cây Zaqqum, (một loại cây mọc lên từ đáy 
của Hỏa Ngục) 


44. Sẽ là thức ăn của những kẻ tội lỗi. 

45. (Trái của nó) giống như loại dầu đen sịt, sôi sục trong 
bụng, 

46. Như nước sôi. 

47. (Có tiếng bảo các Thiên Thần thực thi hình phạt): “Hãy 
túm bắt hắn lôi vào giữa đám lửa cháy bùng” 

48. “Rồi đỗ lên đầu hắn hình phạt của nước sôi.” 

49. “Và hãy nhục mạ: 'Hãy nếm đi, (trước kia) ngươi uy 
quyền và cao quý lắm kia mài” 


50. “Quả thật, (sự trừng phạt) này là điều mà các ngươi 
đã luôn hoài nghi.” 


51. Riêng những người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở một 
nơi an toàn (Thiên Đàng). 


52. Giữa những ngôi vườn và các dòng suối. 
53. Họ sẽ mặc (y phục bằng) lụa mịn và gắm thêu, họ ngồi 
đối mặt nhau. 


54. Tương tự như thế, TA sẽ cho họ kết hôn với các tiên 
nữ có đôi mắt to (tuyệt đẹp). 


55. Trong (Thiên Đàng), họ tự do gọi đủ loại hoa quả an 
toàn để dùng. 


56. Họ sẽ không nếm trải cái chết ở đó ngoại trừ cái chết 
đầu tiên (ở trần gian); và (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 
trừng phạt của Hỏa Ngục. 


57. (Đó là) hồng phúc từ Thượng Đề của Ngươi. Đó là 
thành tựu vĩ đại. 


58. Quả thật, TA đã làm cho (Qur an) dễ (hiểu) bằng chính 
ngôn ngữ của Ngươi (Thiên Sứ) để chúng có thể ghi nhớ. 
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59. Thôi! Ngươi hãy chờ đợi (sự thắng lợi của Ngươi và séy z -e»Ÿ 


sự bị hủy diệt của chúng); quả thật chúng cũng chờ đợi Go xế lộ nhớ 


(như Ngươi). 
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1. Ha. Mim. 


2. Kinh Sách được ban xuống từ nơi Allah, Đắng Toàn 
Năng, Đắng Toàn Tri. 


3. Quả thật, trong các tầng trời và trái đất là các dấu hiệu 
(về quyền năng và tính duy nhất của Allah) cho những 
người có đức tin. 


4. Trong việc tạo hóa các ngươi (hỡi nhân loại) cũng như 
việc (Allah) phân tán các sinh vật khắp nơi là các dấu hiệu 
cho những người vững chắc (trong đức tin). 


5. (Trong) sự xen kẽ của ban đêm và ban ngày, trong việc 
Allah ban bồng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng 
để làm sống lại mảnh đất đã chết khô và trong việc xoay 
chuyển những cơn gió, là các dấu hiệu cho những người 
thông hiểu. 


6. Đó là những Lời Mặc Khải của Allah, TA đọc chúng cho 
Ngươi (Thiên Sứ) bằng sự thật. Nếu họ chối bỏ Allah và 
các Lời Mặc Khải của Ngài, họ sẽ tin vào cách diễn ngôn 
(thông điệp) nào? 


7. Thật khốn thay cho từng kẻ dối trá, tội lỗi. 


8. Hắn nghe các Lời Mặc Khải của Allah đã được đọc cho 
hắn rồi vẫn ngoan cố kiêu ngạo như thể hắn không nghe 
thấy gì. Vậy, hãy báo cho hắn biết về một sự trừng phạt 
đau đớn (ở Đời Sau). 


9. Khi hắn biết được điều gì từ các Lời Mặc Khải của TA, 
hắn lại mang nó ra chế giễu đùa cợt. Những kẻ đó sẽ phải 
chịu một sự trừng phạt đầy nhục nhã. 


10. Trước mặt chúng là Hỏa Ngục; bất cứ điều gì mà 
chúng kiếm được (trên thế gian) cũng như những kẻ mà 
chúng nhận làm vị bảo hộ ngoài Allah sẽ không giúp ích gì 
cho chúng. (Rồi đây) chúng sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt khủng khiếp. 
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11. (Kinh Qur'an) này là một nguồn chỉ đạo. Và những kẻ 
vô đức tin nơi các Lời Mặc Khải của Thượng Đề của 
chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt vô cùng đau đớn. 


12. Allah là Đắng đã chế ngự biển cả cho các ngươi để 
các con tàu có thể chạy trên đó theo lệnh của Ngài và để 
các ngươi tìm kiếm hồng phúc của Ngài, mong rằng các 
ngươi biết tri ân (Ngài). 


13. Ngài đã chế ngự mọi thứ trong các tầng trời và mọi 
thứ trên trái đất cho các ngươi (sử dụng), toàn bộ đều từ 
Ngài cả. Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho 
những người biết suy ngẫm. 


14. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với những người có đức 
tin nên tha thứ cho những kẻ không mong đợi những 
Ngày (Phán Xét) của Allah, (rồi đây) Ngài sẽ đáp trả cho 
từng nhóm người tương thích với những gì mà chúng đã 
làm. 


15. Ai làm điều thiện thì được lợi cho bản thân mình còn ai 
làm điêu xâu thì sẽ gặp quả báo. Rôi đây, các ngươi sẽ 
được đưa trở vê trình diện Thượng Đê của các ngươi. 


16. Quả thật, TA đã ban cho con cháu của Israel Kinh 
Sách, luật lệ, và sứ mạng Nabi; TA đã ban cho họ bổng 
lộc tốt lành và TA đã ưu đãi họ hơn những ai khác trong 
thiên hạ. 


17. TA đã mang đến cho họ những bằng chứng rõ rệt về 
mọi vấn đề. Nhưng chỉ từ sau khi tiếp thu được kiến thức, 
họ đâm ra ganh ghét và chia rẽ nhau. Quả thật, Thượng 
Đề của Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) sẽ giải quyết 
trường hợp của họ vào Ngày Phán Xét về những điều mà 
họ đã tranh chấp. 


18. Rồi TA đặt Ngươi trên con đường của công việc (tôn 
giáo). Vì vậy, Ngươi hãy theo nó và đừng làm theo khuynh 
hướng của những kẻ không biết. 


19. Quả thật, họ sẽ không bao giờ giúp được Ngươi thoát 
khỏi sự trừng phạt của Allah. Những kẻ làm điều sai quấy 
là đồng minh của nhau. Và Allah là Đắng Bảo Hộ của 
những người ngoan đạo. 
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20. (Qur an) này là sự khai sáng cho nhân loại, là nguồn 
chỉ đạo và là hồng ân cho đám người vững chắc (trong 
đức tin). 


21. Hoặc lẽ nào những kẻ làm điều tội lỗi nghĩ rằng TA sẽ 
để chúng và những người có đức tin và hành thiện ngang 
bằng nhau về cuộc sống và cái chết ư? Thật tệ thay cho 
điều chúng phán xétl 


22. Allah tạo hóa các tầng trời và trái đất là vì chân lý. 
(Ngài tạo ra chúng) để mỗi linh hồn có thể được đền bù 
xứng đáng về những gì nó đã làm ra; và (các linh hồn) sẽ 
không bị đối xử bất công. 


23. Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) có thấy kẻ đã lấy dục 
vọng của bản thân làm thần linh của mình không? (Quả 
thật), Allah đã để y lầm lạc, Ngài đã niêm kín thính giác và 
quả tim của y và Ngài đã lấy tắm màn che mắt của y lại. 
Vậy, sau khi y chối bỏ Allah thì ai sẽ hướng dẫn y? Lẽ nào 
các ngươi không lưu tâm? 


24. (Những kẻ phủ nhận Sự Phục Sinh) nói: “Chẳng có 
đời sống nào ngoài đời sống trần tục này của chúng ta, 
chúng ta chết và sống, không có gì hủy hoại chúng ta 
ngoại trừ thời gian.” (Những kẻ phủ nhận Sự Phục Sinh) 
chẳng có một chút hiểu biết nào về điều đó cả, chúng chỉ 
suy đoán mà thôi. 


25. Khi các Lời Mặc Khải của TA được đọc cho chúng 
nghe như một bằng chứng rõ ràng, lập luận chống chế 
của chúng chỉ có mỗi câu nói: “Nếu các ngươi nói thật thì 
hãy mang ông bà tổ tiên của bọn ta trở lại trần gian xem 
nào!” 


26. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với chúng: “Allah làm cho 
các ngươi sống rồi làm cho các ngươi chết, sau đó, Ngài 
sẽ triệu tập các ngươi lại vào Ngày Phán Xét. (Đây là điều 
chắc chắn) không có gì phải hoài nghi.” Tuy nhiên, đa số 
nhân loại không biết. 


27. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 
một mình Allah. Vào Ngày mà Giờ Tận Thê được thiêt lập, 
Ngày đó, những kẻ làm điêu gian dôi sẽ thua thiệt. 
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28. (Rồi đây, vào Ngày đó) Ngươi (Thiên Sứ) sẽ thấy mỗi 
cộng đồng sẽ quỳ gối; mỗi cộng đồng sẽ được gọi đến 
xem quyên sổ (ghi chép hành động) của mình (và sẽ được 
bảo): “Ngày hôm nay, các ngươi sẽ được đền bù xứng 
đáng về những điều (tốt, xấu) mà các ngươi đã làm (trên 
thế gian).” 


29. “Đây là quyển số của TA, nó sẽ nói sự thật về các 
ngươi. Quả thật, TA đã cho ghi chép lại (toàn bộ) những 
điêu các ngươi đã từng làm.” 


30. Vì vậy, đối với những người có đức tin và hành thiện, 
Thượng Đề của họ sẽ thu nhận họ vào (Thiên Đàng) bằng 
lòng thương xót của Ngài. Đó là một thành tựu rõ ràng. 


31. Nhưng đối với những kẻ vô đức tin (thì sẽ có lời bảo 
chúng): “Các Lời Mặc Khải của TA đã được đọc cho các 
ngươi nghe nhưng các ngươi đã kiêu ngạo và các ngươi 
là một đám người tội lỗi.” 


32. “Khi có lời bảo: “Quả thật, lời hứa của Allah là sự thật 
và Giờ Tận Thế cũng là sự thật, không có gì phải hoài 
nghỉ' thì các ngươi nói: 'Bọn ta không biết Giờ Tận Thế là 
gì cả. Bọn ta nghĩ rằng đó chỉ là sự tưởng tượng. Bọn ta 
không cảm thấy thuyết phục.” 


33. (Rồi) những tội lỗi mà chúng đã làm sẽ xuất hiện trước 
mặt chúng và những điều mà chúng đã thường giễu cợt 
và nhạo báng sẽ bao vây chúng. 


34. Và sẽ có lời bảo: “Ngày hôm nay, TA quên các ngươi 
giống như việc các ngươi đã quên cuộc gặp gỡ Ngày này 
của các ngươi. Chỗ ở của các ngươi sẽ là Hỏa Ngục và 
các ngươi sẽ không có ai giúp đỡ." 


35. “Sở dĩ như thế là vì các ngươi đã thường chế giễu các 
Lời Mặc Khải của Allah và đời sống trần tục đã đánh lừa 
các ngươi." Vì vậy, vào Ngày đó chúng sẽ không được 
đưa ra khỏi nơi đó và chúng sẽ không được trở lại trần 
gian để sám hối và sửa mình. 


36. Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Thượng Đề của 
các tầng trời, Thượng Đề của trái đất, Thượng Đề của vũ 
trụ và vạn vật. 
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37. Mọi quyền uy trong các tầng trời và trái đất đều thuộc 
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caã^ VI 





1. Ha.Mim. 


2. Kinh Sách được ban xuống từ nơi Allah, Đắng Toàn 
Năng, Đắng Toàn Tri. 


3. TA đã không tạo ra trời đất và vạn vật giữa chúng ngoại 
trừ vì Chân Lý và (TA qui định tất cả chỉ tồn tại) trong một 
thời gian nhất định. Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin đã 
quay lưng với điều mà họ đã được cảnh báo. 


4. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những kẻ đa 
thần): “Các người đã xem xét những thần linh mà các 
người khấn vái ngoài Allah chưa? Các người hãy cho Ta 
xem những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất hoặc (hãy 
cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào trong (việc 
tạo ra) các tầng trời? Các người hãy mang đến cho Ta 
một Kinh Sách trước Kinh (Qur'an) này hoặc một vài kiến 
thức hiểu biết còn sót lại nếu các người nói thật! 


5. Còn ai lầm lạc hơn kẻ khấn vái ngoài Allah những thứ 
không thể đáp lại (lời khấn vái của) y cho đến Ngày Phục 
Sinh trong khi (những thứ đó), chính chúng cũng không hề 
biết việc người ta đang khắn vái chúng?! 


6. Và khi nhân loại được tập trung lại (vào Ngày Phán 
Xét), chúng (những thứ mà họ thờ phượng ngoài Allah) sẽ 
trở thành kẻ thù của họ và chúng sẽ phủ nhận việc họ thờ 
cúng chúng. 


7. Khi các Lời Mặc Khải của TA được đọc ra cho họ như 
những bằng chứng rõ ràng, những kẻ vô đức tin nói về Sự 
Thật khi nó đến với họ: “Đây rõ ràng là trò phù thủy!” 


8. Hoặc họ nói Y (Thiên Sứ Muhammad) đã bịa đặt 

(Qur an). Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với họ): 
“Nếu Ta đã bịa đặt Nó thì các người sẽ không thể giúp Ta 
thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Ngài biết rõ điều mà 
các người nói về Nó. Một mình Ngài chứng giám giữa Ta 
và các người là đã đủ. Và Ngài là Đắng Tha Thứ, Đắng 
Khoan Dung.” 
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9. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với họ): “Tra 
không phải là người sáng lập ra điều mới trong số các Sứ 
Giả (của Allah), Ta cũng không biết điều gì sẽ xảy đến cho 
Ta và cho các người. Quả thật, Ta chỉ tuân theo điều đã 
được mặc khải cho Ta và Ta thực sự chỉ là một người 


^*1 


cảnh báo công khai mà thôi. 


10. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với họ): “Nếu 
(Qur an) là từ nơi Allah nhưng các người phủ nhận Nó 
trong khi một nhân chứng thuộc dân Israel đã xác nhận 
điều tương tự và đã tin còn các người thì lại ngạo mạn, 
các người có thấy (các người là những kẻ sai quấy 
không)? Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm 
điều sai quấy.” 


11. Những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin: 
“Nếu nó thực sự tốt thì họ đã không đi trước chúng ta.” Và 
khi họ không muốn để (Qur an) hướng dẫn họ thì lại nói: 
“Đây chỉ là điều dói lừa từ xa xưa.” 


12. Trước (Qur an) là Kinh Sách của Musa, được xem 
như một nguồn Chỉ Đạo và một Hồng Phúc. Còn đây 
(Qur an) là một Kinh Sách xác nhận (lại những Kinh Sách 
trước) bằng tiếng Ả-rập, dùng để cảnh báo những ai làm 
điều sai quấy đồng thời báo tin mừng cho những người 
làm tốt. 


13. Quả thật, những người nói “Thượng Đề của chúng tôi 
là Allah” rồi vẫn đi đúng hướng thì sẽ không lo sợ cũng sẽ 
không buồn phiền. 


14. Những người đó sẽ là những người Bạn của Thiên 
Đàng, họ sẽ mãi mãi sống trong đó, một phần thưởng cho 
những điều mà họ đã làm (trên cuộc sống trần gian). 


15. TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo 
và tử tế với cha mẹ của mình. Mẹ của y đã mang thai y 
nặng nhọc và hạ sinh y trong đau đón; thời gian mang thai 
và dứt sữa y là ba mươi tháng. Đến khi y trưởng thành và 
được bốn mươi tuổi, y cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của 
bề tôi! Xin Ngài phù hộ bề tôi biết ơn về các Ân Huệ mà 
Ngài đã ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi, xin Ngài 
phù hộ bề tôi làm điều thiện tốt được Ngài hài lòng, và xin 
Ngài cải thiện con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay 
về sám hối với Ngài và bề tôi xin làm một người Muslim 
(thần phục Ngài). 
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16. Đó sẽ là những người mà TA chấp nhận các việc làm 
tốt của họ, TA xí xóa những điều xấu của họ và (họ sẽ là) 
những người bạn của Thiên Đàng. Một Lời Hứa chân thật 
đã được hứa với họ. 


17. Kẻ nói với cha mẹ của mình bằng tiếng Uf (âm thanh 
tỏ thái độ khó chịu), bảo: “Có phải ông bà hứa rằng tôi sẽ 
được đưa ra (khỏi mộ sau khi tôi chết đi) và cả những thế 
hệ trước đã qua đời trước tôi ư?” Cả hai ông bà cầu xin 
Allah giúp đỡ (rồi rầy la con): “Sẽ là điều khốn cho con 
(nếu con không tin)! Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời 
Hứa của Allah là sự Thật.” Nhưng y nói: “Đây chẳng qua 
chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.” 


18. Đó là những kẻ mà lời hứa (trừng phạt) đã được 
chứng thực đối với chúng nơi những cộng đồng đã qua 
đời trước chúng từ loài Jinn và loài người. Chúng quả thật 
là những kẻ thua thiệt và thất bại. 


19. Tất cả sẽ có được cấp bậc tùy theo công việc mà 
chúng đã làm và (Allah) sẽ đáp trả lại chúng đây đủ cho 


việc làm của chúng; và chúng sẽ không bị đối xử bát công. 


20. Vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến 
Hỏa Ngục (và có lời bảo chúng): “Các ngươi đã phí mắt 
các món vật tốt lành trong đời sống thế tục của các ngươi 
và các ngươi đã vui hưởng chúng. Vì vậy, Ngày nay các 
ngươi sẽ được đền bù lại bằng hình phạt nhục nhã bởi 
những gì mà các ngươi đã ngạo mạn trên trái đất, bất 
chấp lẽ phải và sự thật, và bởi những gì mà các ngươi đã 
bất tuân và dáy loạn.” 


21. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ Muhammadl) Hãy nhớ về 
người anh em của bộ tộc “Ad. (Đó là Hud), khi Y cảnh báo 
người dân của Y sống nơi vùng cồn cát; trước và sau Y 
đã có các vị cảnh báo đến bảo họ: “Các người hãy chỉ tôn 
thờ một mình Allah thôi. Quả thật, Ta lo sợ cho các người 
về sự trừng phạt của một Ngày Vĩ Đại.” 


22. Họ trả lời (với Hud): “Ngươi đến gặp bọn ta để bắt bọn 
ta bỏ các thần linh của bọn ta ư? Vậy ngươi hãy mang 
đến điều mà ngươi đã hăm dọa bọn ta xem nào, nếu 
ngươi nói thật” 


23. (Hud) nói (với họ): “Quả thật chỉ có Allah mới biết (bao 
giờ tai họa sẽ giáng xuống các người), còn Ta chỉ được 
cử phái đến để truyền đạt cho các người mà thôi. Nhưng 
Ta thấy các người là một đám ngu muội.” 
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Al-Ahqaf 552 
24. Nhưng khi họ thấy đám mây khổng lồ đang tiến đến 
thung lũng của họ, họ bảo: “Đám mây này sẽ mang mưa 
đến cho chúng ta”. (Hud nói với họ): “Không, đó là (tai 
họa) mà các người hối thúc nó mau đến, một trận gió 
mang một sự trừng phạt đau đớn.” 


25. Nó tàn phá mọi thứ theo Lệnh của Thượng Đề của nó. 
Vì vậy, sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những căn 
nhà (hoang tàn và đỗ nát) của họ. TA (Allah) đáp trả 
những kẻ tội lỗi như thế đó. 


26. Quả thật, TA đã ban cho (Ad, người dân của Hud) 
những khả năng và sức mạnh, cái mà TA đã không ban 
cho các ngươi; TA đã ban cho họ thính giác, thị giác và 
trái tim, tuy nhiên, thính giác, thị giác và trái tim của họ 
chẳng giúp ích được gì cho họ khi họ cứ chối bỏ các Lời 
Mặc Khải của Allah và họ bị vây hãm bởi các điều mà họ 
đã chế giễu. 


27. Quả thật, TA đã hủy diệt những thị trấn xung quanh 
các ngươi (hỡi cư dân Makkah) và TA đã trình bày đủ loại 
lý lẽ và bằng chứng cho họ mong rằng họ quay đầu. 


28. Vậy tại sao những kẻ mà họ nhận làm những thần linh 
ngoài Allah không đến giúp họ? Không, các thần linh đó 
đã bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ và đó 
là điều mà họ đã bịa đặt. 


29. Khi TA (Allah) để một nhóm Jinn hướng về phía Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) lắng nghe Qur an. Khi chúng có 
mặt nơi đó, chúng bảo nhau: “Các ngươi hãy giữ yên 
lặng!” Rồi khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng trở về 
cảnh báo đám dân của chúng. 


30. Chúng nói: “Hỡi dân của chúng tôi! Quả thật, chúng tôi 
đã nghe đọc một Kinh Sách được ban xuống sau Musa, 
(một Kinh Sách) xác nhận lại những điều (được mặc khải) 
trước Nó. (Kinh Sách đó) hướng dẫn đến với chân lý và 
đến với con đường chính đạo.” 


31. “Hỡi dân của chúng tôi! Các người hãy đáp lại vị mời 
gọi của Allah và các người hãy tin nơi Người; Ngài sẽ tha 
thứ tội lỗi của các người và Ngài sẽ cứu các người khỏi 
sự trừng phạt đau đớn.” 
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32. “Người nào không đáp lại vị mời gọi của Allah thì sẽ 
không thể trốn khỏi Ngài trên trái đất cũng như sẽ không 
có các vị bảo hộ nào ngoài Ngài. Đó là những kẻ lầm lạc 
rõ ràng.” 


33. Lẽ nào (những kẻ thờ đa thần) không nhận thấy rằng 
Allah, Đắng đã tạo ra các tầng trời và trái đất và không 
biết mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, thừa khả năng làm 
cho người chết sống lại ư? Thật vậy, Ngài toàn năng trên 
tất cả mọi thứ. 


34. Vào Ngày những kẻ vô đức tin được dẫn đến Hỏa 
Ngục (và chúng được bảo): “Há đây không phải là sự thật 
ư?” Chúng đáp: “Vâng, đúng là sự thật, lạy Thượng Đế 
của bày tôi!” (Allah) phán: “Vậy thì các ngươi hãy ném lấy 
sự trừng phạt bởi những điều mà các ngươi đã vô đức 
tin.” 


35. Cho nên, Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy kiên nhẫn 
như các Sứ Giả đầy cương nghị đã kiên nhẫn chịu đựng 
và Ngươi chớ nôn nóng với (những kẻ vô đức tin). Bởi vì 
vào Ngày mà chúng nhìn thấy điều đã được hứa với 
chúng, chúng sẽ có cảm tưởng như thể chúng chỉ ở lại 
trên thế gian trong một giờ của ban ngày. Đó là một Thông 
Điệp và chỉ có đám người dấy loạn, bất tuân mới bị hủy 
diệt. 
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1. Những kẻ vô đức tin và cản trở con đường của Allah, 
Ngài sẽ làm cho việc làm của họ trở thành vô nghĩa. 


2. Còn những người có đức tin, hành thiện và tin nơi 
những điều đã được ban xuống cho Muhammad và (tin) 
đó là sự thật từ Thượng Đề của họ thì Ngài sẽ loại bỏ khỏi 
họ các hành vi xấu đồng thời cải thiện tình trạng của họ. 


3. Đó là vì những kẻ vô đức tin đi theo điều giả dối và 
ngụy tạo còn những người có đức tin đi theo Chân Lý từ 
Thượng Đề của họ. Như thế đó, Allah trình bày những 
hình ảnh của họ làm thí dụ cho nhân loại. 


4. Vì vậy, khi các ngươi (hỡi những người có đức tin) giáp 
mặt với những kẻ vô đức tin (trong trận chiến) thì các 
ngươi hãy đánh vào cổ của chúng cho đến khi các ngươi 
thắng được chúng, rồi các ngươi hãy trói chặt chúng lại; 
sau đó, hoặc các ngươi trả tự do hoặc các ngươi bắt 
chúng chuộc mạng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt. Đó 
(là Lệnh của Allah). Và nếu muốn, Allah có thể đích thân 
trừng phạt chúng, tuy nhiên, Ngài muốn dùng người này 
để thử thách người kia. Và những ai bị giết vì con đường 
của Allah thì Ngài sẽ không bao giờ làm mắt công lao của 
họ. 


5. Ngài sẽ hướng dẫn họ và cải thiện tình trạng của họ. 


6. Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên Đàng mà Ngài đã cho 
họ biết. 


7. Hỡi những người có đức tin! Nếu các ngươi ủng hộ 
(con đường chính nghĩa của) Allah thì Ngài sẽ trợ giúp 
các ngươi và Ngài sẽ làm vững chắc bước chân của các 
ngươi. 


8. Những kẻ vô đức tin sẽ bị tiêu diệt và các việc làm của 
chúng sẽ không có giá trị (ở nơi Allah). 
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9. Đó là vì chúng ghét những điều mà Allah đã ban xuống. 
Vậy nên Ngài đã vô hiệu việc làm của chúng. 


10. Lẽ nào chúng không ngao du trên trái đất để quan sát 
kết cuộc của những kẻ trước chúng như thế nào ư? Allah 
đã hủy diệt chúng và những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ 
phải chịu số phận tương tự. 


11. Đó là vì Allah là Đắng Bảo Hộ của những người có 
đức tin trong khi những kẻ vô đức tin không có ai bảo hộ. 


12. Quả thật, Allah sẽ thu nhận những người có đức tin và 
hành thiện vào các Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có 
các dòng sông chảy. Riêng những kẻ vô đức tin thì chúng 
tận hưởng (cuộc sống trần gian), chúng ăn uống như loài 
vật, và rồi đây Hỏa Ngục sẽ là chỗ ở dành cho chúng. 


13. Có biết bao thành phố giàu có và hùng mạnh hơn 
thành phố của Ngươi, nơi mà (cư dân của nó) đã trục xuất 
Ngươi, TA đã tiêu diệt chúng, và chúng đã không có ai 
cứu giúp chúng cả. 


14. Vậy một người ở trên một bằng chứng rõ ràng từ 
Thượng Đề của y lẽ nào lại giống với một kẻ bị mê hoặc 
bởi những việc làm tội lỗi của hắn và chỉ biết chạy theo 
dục vọng của bản thân?! 


15. Hình ảnh Thiên Đàng được hứa với những người 
ngoan đạo (sợ Allah) là nơi có những dòng sông nước 
ngọt trong vắt không hôi tanh, những dòng sông sữa 
không đổi vị, những dòng sông rượu tuyệt hảo dành cho 
những người thích uống, và những dòng sông mật ong 
tinh khiết; (cư dân) nơi (Thiên Đàng) sẽ có đủ loại trái cây 
để dùng cùng với sự tha thứ từ Thượng Đề của họ. (Cư 
dân Thiên Đàng) lẽ nào lại giống với những kẻ đời đời ở 
trong Hỏa Ngục và được cho uống từ một loại nước cực 
sôi làm đứt ruột của họ?! 





Z8 +21zzƒ 
@ “0< 


6Š củế 2: 02) d >4 cBÌx 


c2) HUY fj -É5 2126 6y 
bg71© 1 LỚN GẼ „uy2 sắc 


265 c4 H si d6 Phố ñj 0; Ó ¿2⁄5 


®:á ca 222 
Si #9: o2 54 1Í c ã52 o2 c3 
9ð zeú %6 ;2;€0Í ak£ 3Í 


GP. LG; 5 55 <2 0246 đế ĐỂ ai 
@ „&zlÄlÍ 20x12 


;ứ s3 3c 020 HGAẠIEufS 


< 


2 ai 4Í J6 

Sẽ HŒG0210 4 N_ P8 
1 nong 
2 C£ 20 D2222 IÍ 3 4L 25 

@ ki 


Muhammad 556 


16. Trong bọn chúng (những kẻ giả tạo đức tin), có người 
đến nghe Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) cho tới khi chúng 
rời khỏi Ngươi, chúng nói với những ai đã được ban cho 
sự hiểu biết “Y (Thiên Sứ Muhammagd) vừa nói điều gì 
vậy?” Chúng là những kẻ mà Allah đã niêm kín quả tim 
của chúng và chúng chỉ biết chạy theo dục vọng của 
chúng. 


17. Những người được hướng dẫn (đến với Chân Lý), 
(Allah) gia tăng thêm cho họ Chỉ Đạo và ban cho họ lòng 
Taqwa (ngay chính, ngoan đạo đối với Ngài). 


18. Có phải (những kẻ vô đức tin) chỉ mong chờ Giờ Tận 
Thế bất ngờ xảy đến với chúng? Quả thật, những dấu 
hiệu báo trước của Nó đã đến (với chúng). Rồi khi (Giờ 
Tận Thế) đến với chúng thì sự tưởng nhớ của chúng (về 
lời cảnh báo) còn ích lợi gì cho chúng nữa đây? 


19. Vì vậy, (hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy biết 
rằng quả thật không có Thượng Đề đích thực nào khác 
ngoài Allah. Ngươi hãy xin Ngài tha thứ tội lỗi của Ngươi 
và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho những người có đức tin 
cả nam lẫn nữ. Allah biết rõ sự di chuyển và nghỉ ngơi của 
các ngươi. 


20. Những ai có đức tin nói: “Giá như có một chương kinh 
(nói về việc chiến đấu) được ban xuống cho chúng tôi!” 
Nhưng khi có một chương (mang nội dung) cụ thể được 
ban xuống trong đó có đề cập đến việc chiến đấu thì 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ thấy những kẻ mà trong 
lòng chúng mang một chứng bệnh (đạo đức giả) sẽ đưa 
mắt nhìn Ngươi với cái nhìn của một người thất thần sắp 
chết (do sợ hãi). Vì vậy, thật đáng đời cho chúng! 


21. Vâng lệnh và lời nói tử tế (sẽ tốt hơn cho chúng)! Do 
đó, khi việc (chuẩn bị chinh chiến) đã quyết rồi chúng chân 
thật (trong đức tin) đối với Allah thì điều đó tốt hơn cho 
chúng. 


22. Nhưng nếu các ngươi quay lưng ngoảnh mặt (với tôn 
giáo) thì có lẽ các ngươi sẽ làm điều thối nát trên trái đất 
và sẽ cắt đứt tình máu mủ ruột thịt. 


23. Chúng (những kẻ làm như thé) là những kẻ mà Allah 
đã nguyền rủa, nên Ngài đã làm điếc (thính giác) của 
chúng và làm mù thị giác của chúng. 


24. Sao chúng không chịu nghiền ngẫm Qur an hay là quả 
tim của chúng đã bị khóa chặt mắt rồi? 





02172 lDN T42 ST NG 
Wt: đứ É = 12.1 z„s LẢ6 3x: 


~.Ÿ 

2 
l2 se | 
⁄ 


PM 
® ¿2 tái 


Ñ? ky c5 4a = l§42ãl @22)b 


đồ ¿4 \Z8Z⁄Z 

. TT %2 4a 
Ji] BÉ  xz 2 ¿l5 Ý l2 6Ï J5 252 
TẾ duäÏ Qà 23; 1⁄21, ,2 


LS)Í 2i đi 22 (272 g2 
® ¿8 đợt Só2Í s2 


£ 


s Z„ 


lạ322 +21 72 ;NỈ [ Gú cáy222 dạ; 2e 
@ ;á t4£ 6i ái 


—o 


gui ä bá „8 oÌ ch ð Lt<~£ W5 ủ£# 
@® > ¿ A7] k¿ 5 HN 


“ xế: r9) s, ‡ 

Z+°5 >3ø ~ FR:0 bên 224! đL4;Í 

9 jAz2i 

® ải csb Ú ¿605 6,26 Si 


Muhammad B557 


25. Quả thật, những kẻ quay trở lại (với sự vô đức tin) sau 
khi nguồn Hướng Dẫn đã được trình bày rõ ràng cho 
chúng, Shaytan đã dụ dỗ chúng và cho chúng niềm hy 
vọng hão huyền. 


26. Đó là vì chúng đã nói với những kẻ ghét điều mà Allah 
ban xuống: “Chúng tôi sẽ tuân theo các người trong một 
phần của sự việc.” Tuy nhiên, Allah biết rõ những điều bí 
mật của chúng. 


27. Vậy sẽ như thế nào khi các Thiên Thần bắt hồn của 
chúng lúc chết bằng cách đánh vào mặt và lưng của 
chúng? 


28. Đó là vì chúng đi theo điều làm Allah phẫn nộ và ghét 
điều làm Ngài hài lòng. Vì vậy, Ngài vô hiệu các việc làm 
của chúng. 


29. Hay những kẻ mang trong lòng chứng bệnh (hoài 
nghỉ) nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phơi bày cảm giác 
căm thù của chúng ư? 


30. Nếu muốn, TA (Allah) có thể cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) thấy (bộ mặt thật) của chúng. Tuy nhiên, 
Ngươi có thể nhận ra chúng qua những đặc điểm của 
chúng. Và chắc chắn, Ngươi sẽ nhận ra chúng qua giọng 
nói của chúng. Quả thật, Allah biết rõ những điều các 
ngươi làm. 


31. TA chắc chắn sẽ thử thách các ngươi cho đến khi TA 
biết rõ trong các ngươi ai thực sự là những người chiến 
đấu (cho con đường chính nghĩa của TA) và ai thực sự là 
những người kiên nhẫn; và TA sẽ thử thách tình trạng của 
các ngươi. 


32. Quả thật, những kẻ vô đức tin, cản trở con đường của 
Allah và chống đối Sứ Giả (của Ngài) sau khi nguồn 
hướng dẫn đã được trình bày rõ ràng cho chúng, không 
bao giờ gây hại Allah bất cứ điều gì; ngược lại, Ngài sẽ 
làm cho việc làm của chúng thành vô nghĩa. 


33. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy tuân lệnh 
AIlah và tuân lệnh Sứ Giả (của Ngài); và các ngươi chớ 
làm mắt giá trị việc làm của các ngươi (bởi sự vô đức tin 
và Riya' — phô trương). 
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34. Quả thật, những kẻ không có đức tin và cản trở con 
đường của Allah rồi chết trong tình trạng là những kẻ vô 
đức tin thì Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 


35. Vì vậy, các ngươi (hỡi những người có đức tin) chớ 
nản lòng và chớ kêu gọi hòa bình trong lúc các ngươi 
đang nắm ưu thế; Allah luôn ở cùng với các ngươi và Ngài 
sẽ không bao giờ làm mắt công sức của các ngươi. 


36. Quả thật, đời sống trần tục này chỉ là trò chơi và thú 
vui phù phiếm. Nhưng nếu các ngươi có đức tin và ngoan 
đạo thì Ngài sẽ ban cho các ngươi phần thưởng của các 
ngươi và Ngài không đòi hỏi tài sản của các ngươi. 


37. Nếu Ngài đòi (tài sản) của các ngươi và gây sức ép 
đối với các ngươi thì các ngươi sẽ keo kiệt giữ chặt nó; và 
Ngài sẽ phơi bày nỗi oán ghét (được giấu kín trong lòng) 
các ngươi. 


38. Này, các ngươi là những người được kêu gọi chi dùng 
(tài sản) cho con đường Chính Nghĩa của Allah nhưng 
trong các ngươi có người lại keo kiệt. Người nào keo kiệt 
thì quả thật y chỉ keo kiệt với chính bản thân mình bởi lẽ 
Allah là Đắng Giàu Có trong lúc các ngươi là những kẻ 
nghèo nàn. Nếu các ngươi quay lưng thì Ngài sẽ đưa một 
đám người khác đến thay thế các ngươi và họ sẽ không 
giống như các ngươi. 
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1. Thật vậy, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) một sự chiến thắng rõ ràng. 


2. Để Allah tha thứ cho Ngươi những tội lỗi trước đây và 

những tội lỗi sau này, để Ngài hoàn tất Ân Huệ của Ngài 

cho Ngươi và để Ngài hướng dẫn Ngươi theo con đường 
ngay chính. 


3. Và Allah giúp Ngươi giành chiến thắng với sự giúp đỡ 
hùng mạnh. 


4. Chính Ngài đã ban xuống sự an bình vào trái tim của 
những người có đức tin để Ngài gia tăng đức tin cùng với 
đức tin (hiện tại) của họ; và Allah có các quân binh ở trên 
trời và (các quân binh) ở dưới đất. Và Allah là Đắng Hằng 
Biết, Đáng Sáng Suốt. 


5. Để Ngài thu nhận những người có đức tin nam và 
những người có đức tin nữ vào những Ngôi Vườn Thiên 
Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ mãi mãi ở 
trong đó; và Ngài sẽ xóa bỏ những điều tội lỗi của họ. Và 
ở nơi Allah, đó là một chiến thắng vĩ đại. 


6. Và để Ngài trừng phạt những kẻ giả tạo đức tin cả nam 
lẫn nữ, và những kẻ thờ đa thần cả nam lẫn nữ đã nghĩ 
xấu về Allah. Chúng sẽ bị bao vây bởi những điều xấu 
(mà chúng gây ra). Allah phẫn nộ và nguyền rủa chúng; và 
Ngài đã chuẩn bị Hỏa Ngục dành cho chúng, một điểm 
đến cuối cùng thật tôi tệ. 


7. Các quân binh trong trời đất đều là của Ngài. Allah là 
Đắng Toàn Năng, Đáng Sáng Suối. 


8. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammagd) làm một nhân chứng, một người mang tin 
mừng và một người cảnh báo. 


9. Để các ngươi tin nơi Allah, nơi Sứ Giả của Ngài và ủng 
hộ và tôn vinh Y, và đề các ngươi tán dương Ngài sáng và 
chiều. 
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10. Những người cam kết trung thành với Ngươi (Thiên 
Sứ Muhammag) thật ra là họ đang cam kết trung thành 
với Allah. Bàn tay của Allah trên bàn tay của họ. Vì vậy, 
người nào nuốt lời thì kẻ đó đã bội ước với chính mình; 
ngược lại, người nào thực hiện đúng như những gì đã 
cam kết với Allah thì Ngài sẽ ban cho y phần thưởng vĩ 
đại. 


11. (Hỡi Thiên Sứ MuhammadI) Những người Ả-rập vùng 
sa mạc trì trệ (trong việc đi chinh chiến cùng Ngươi) sẽ nói 
với Ngươi: “Chúng tôi bận trông coi tài sản và người nhà 
của chúng tôi. Vì vậy, xin Người hãy cầu xin (Allah) tha 
thứ cho chúng tôi.” Lưỡi của chúng nói những điều không 
có trong trái tim của chúng. Ngươi hãy bảo chúng: “Vậy ai 
có khả năng can thiệp giùm các người với Allah nếu Ngài 
muốn hại các người hoặc muốn ban phúc cho các người? 
Không, Allah thông toàn những điều các người làm.” 


12. Không, các ngươi (hỡi những người không tham chiến 
cùng với Thiên Sứ Muhammad) nghĩ rằng Thiên Sứ (của 
Allah) và những người có đức tin sẽ không bao giờ trở về 
với gia đình của họ lần nữa. Điều đó làm cho các ngươi 
cảm thấy khoan khoái trong lòng và các ngươi đã có suy 
nghĩ xấu; quả thật các ngươi là một đám người sắp bị hủy 
diệt. 


13. Người nào không có đức tin nơi Allah và Thiên Sứ của 
Ngài thì TA thực sự đã chuẩn bị Hỏa Ngục dành cho 
những kẻ vô đức tin. 


14. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 
(một mình) Allah. Ngài muốn tha thứ cho ai là tùy ý Ngài 
và Ngài muốn trừng phạt ai cũng tùy ý Ngài. Tuy nhiên, 
Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Khoan Dung. 


15. Những người ở lại (không tham chiến) sẽ nói khi thấy 
các ngươi đi thu nhặt chiến lợi phẩm: “Hãy cho chúng tôi 
đi theo các người.” Chúng muốn thay đổi Lời Phán của 
Allah. Ngươi hãy bảo chúng: “Các người đừng bao giờ 
theo bọn ta! Allah đã phán như thế cho các người từ 
trước.” Nhưng chúng lại bảo: “Không, các người ganh tị 
với chúng tôi.” Không, chúng chẳng hiểu gì ngoại trừ một 
chút ít. 
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16. Ngươi hãy nói với những người Ả-rập vùng sa mạc 
không tham chiến: “Các người sẽ được gọi đi (đối mặt với) 
một đám người có sức mạnh (về khả năng chinh chiến), 
các người sẽ chiến đấu với họ hoặc họ sẽ quy thuận. Vì 
vậy, nếu các người tuân theo thì Allah sẽ ban cho các 
người một phần thưởng tốt; còn nếu các người quay lưng 
(với mệnh lệnh) giống như các người đã từng quay lưng 
trước đây thì Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự 
trừng phạt đau đớn.” 


17. Người mù, người què, và người bệnh không có tội 
(nếu không tham gia chinh chiến). Người nào tuân lệnh 
Allah và Sứ Giả của Ngài thì sẽ được thu nhận vào Các 
Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 
còn người nào quay lưng thì Ngài sẽ trừng phạt kẻ đó 
bằng một sự trừng phạt đau đớn. 


18. Quả thật, Allah đã hài lòng với những người có đức tin 
khi họ cam kết trung thành với Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) dưới gốc cây (tại Hudaibiyah). Ngài biết rõ 
những gì trong trái tim của họ nên Ngài đã ban xuống sự 
an bình cho họ và thưởng cho họ một cuộc chiến thắng 
gần kề. 


19. Họ sẽ thu được nhiều chiến lợi phẩm. Quả thật, Allah 
là Đáng Toàn Năng, Đắng Sáng Suối. 


20. Allah đã hứa với các ngươi (hỡi những người có đức 
tin) nhiều chiến lợi phẩm mà các ngươi sẽ thu được (trong 
tương lai), cho nên, Ngài đã nhanh chóng cho điều này 
mau đến với các ngươi; Ngài đã giữ tay của địch xa khỏi 
các ngươi, Ngài muốn sự việc đó trở thành một dấu hiệu 
cho những người có đức tin, và Ngài muốn hướng dẫn 
các ngươi con đường ngay thẳng (Chính đạo). 


21. Và (Ngài hứa) những (chiến thắng) khác mà các 
ngươi chưa đạt được nhưng Allah đã tóm thâu chúng bởi 
vì Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 


22. Nếu những kẻ vô đức tin giao chiến với các ngươi thì 
chắc chăn chúng sẽ quay tháo lui rôi chúng sẽ không tìm 
được một vị bảo hộ và một đắng cứu tinh nào. 


23. (Việc Allah để những người có đức tin chiến thắng 
những kẻ vô đức tin là) đường lối của Allah đã xảy ra 
trước đây. và Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) sẽ không bao 
giờ thấy bát kỳ thay đổi nào trong đường lối của Allah. 
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24. Ngài là Đắng đã giữ tay của chúng khỏi các ngươi và 
giữ tay của các ngươi khỏi chúng tại thung lũng Makkah 
sau khi Ngài đã làm cho các ngươi chiến thắng chúng. 
Quả thật, Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 


25. Chúng là những kẻ vô đức tin và ngăn các ngươi vào 
Masjid AI-Haram cũng như ngăn những con vật tế đến chỗ 
tế. Nếu không vì những người có đức tin nam cũng như 
những người có đức tin nữ mà các ngươi không nhận ra 
họ (do họ sống trà trộn với chúng) và rằng các ngươi có 
thể giết làm họ để rồi các ngươi có thể vô tình phạm tội 
đối với họ (thì Allah đã cho phép các ngươi tấn công vào 
Makkah; nhưng Ngài đã giữ tay của các ngươi lại) để 
Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu họ 
sống tách biệt (với chúng) thì TA chắc chắn sẽ trừng phạt 
những kẻ vô đức tin trong họ bằng một sự trừng phạt đau 
đón. 


26. Khi những kẻ vô đức tin đặt vào trái tim họ niềm tự 
hào và sự kiêu ngạo của thời ngu muội thì Allah lại ban sự 
trầm tĩnh của Ngài xuống cho Sứ Giả của Ngài và cho 
những người có đức tin và ràng buộc họ với lời (tuyên bố) 
ngoan đạo và sợ Allah và họ xứng đáng với nó. Quả thật, 
Allah biết tất cả mọi thứ. 


27. Thật vậy, Allah đã xác nhận sự thật về giác mơ của 
Sứ Giả của Ngài: chắc chắn các ngươi sẽ vào Masjid AI- 
Haram một cách an toàn, đầu cạo trọc và tóc cắt ngắn, 
không sợ hãi, nếu Allah muốn. Bởi vì Ngài biết điều các 
ngươi không biết. Và ngoài cái đó, Ngài đã sắp xếp cho 
một chiến thắng gần kè. 


28. Ngài là Đắng đã phái Sứ Giả của Ngài (Thiên Sứ 
Muhammad) mang nguồn chỉ đạo và tôn giáo chân lý đến 
để Ngài làm cho nó vượt trội tất cả mọi tôn giáo; và một 
mình Allah đã đủ làm chứng (cho điều này). 
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29. Muhammad là Sứ Giả của Allah. Những người theo Y 
thì nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng lại thương 
xót lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quỳ lạy để tìm 
kiếm hồng phúc từ Allah và sự hài lòng của Ngài. Dấu ấn 
của họ là tì vết trên gương mặt từ việc quỳ lạy. Đó là hình 
ảnh của họ (được mô tả) trong Kinh Tawrah và cả trong 
Kinh Injil. (Hình ảnh của họ) giống như một hạt giống đâm 
ra chồi, phát triển mạnh mẽ và vươn thẳng trên thân cây, 
làm hài lòng người gieo giống. Kết quả là nó làm cho 
những kẻ vô đức tin đâm ra oán ghét họ. Và Allah hứa với 
những người có đức tin và hành thiện trong số họ sự tha 
thứ và một phần thưởng vĩ đại. 
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1. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ qua mặt 
Allah và Sứ Giả của Ngài. Các ngươi hãy kính sợ Allah. 
Quả thật, Allah là Đắng Hằng Nghe, Đắng Hằng Biết. 


2. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng cao giọng 
của các ngươi hơn giọng nói của Nabi (Muhammagd) và 
cũng đừng lớn tiếng với Y trong lời nói giống như các 
ngươi thường nói lớn tiếng với nhau, kẻo việc làm của các 
ngươi sẽ trở nên vô nghĩa trong khi các ngươi không nhận 
ra. 


3. Thật vậy, những người hạ giọng của mình trước Sứ Giả 
của Allah chính là những người mà trái tim của họ đã 
được Allah rèn luyện cho ngay chính. Họ sẽ được tha thứ 
và sẽ được một phần thưởng vĩ đại. 


4. Quả thật, những người (lớn tiếng) gọi Ngươi (hỡi Thiên 
Sứ) từ bên ngoài nội phòng thì phần đông là những kẻ 
thiếu suy nghĩ. 


5. Nếu họ (chịu khó) kiên nhẫn (chờ đợi một chút) cho đến 
khi Ngươi bước ra ngoài để tiếp họ thì điều đó tốt hơn cho 
họ. Tuy nhiên, Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


6. Hỡi những người có đức tin! Nếu có một kẻ gây rối 
mang đến một tin nào đó cho các ngươi thì các ngươi hãy 
kiểm tra thật kỹ càng (sự thật về nguồn tin), kẻo các ngươi 
có thể làm hại một nhóm người vì sự thiếu hiểu biết để rồi 
sau đó các ngươi trở nên hối hận về điều các ngươi đã 
làm. 


#. Các ngươi (hỡi những. người có đức tin) hãy biết rằng 
Sứ Giả của Allah đang sống cùng với các ngươi. Nếu Y 
làm theo (ý kiến của) các ngươi về nhiều vấn đề thì chắc 
chắn các ngươi sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Allah làm 
cho các ngươi thắm nhuần đức tin và làm cho nó trở nên 
đẹp đế trong trái tim của các ngươi, đồng thời Ngài làm 
cho việc vô đức tin, gây rối và bất tuân trở nên đáng ghét 
đối với các ngươi. Đó là những người được hướng dẫn 
đúng đường. 
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8. (Việc trái tim của các ngươi yêu thích điều tốt và ghét 
điều xấu là) hồng phúc và thiên ân từ nơi Allah. Quả thật, 
Allah là Đắng Hằng Biết, Đắng Chí Minh. 


9. Nếu trong số những người có đức tin có hai nhóm giao 
chiến với nhau thì các ngươi hãy giải hòa giữa đôi bên. 
Nhưng nếu nhóm này đàn áp nhóm kia thì các ngươi hãy 
chiến đấu chống lại nhóm đàn áp cho đến khi họ chịu 
quay về với Mệnh Lệnh của Allah. Và nếu họ đã chịu quay 
về thì các ngươi hãy giải hòa giữa đôi bên một cách công 
bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người 
hành động công bằng, vô tư. 


10. Quả thật chỉ những người có đức tin mới là anh em 
của nhau. Vì vậy, các ngươi hãy giải hòa giữa hai người 
anh em của mình. Các ngươi hãy sợ Allah mong rằng các 
ngươi được thương xót. 


11. Hỡi những người có đức tin! Nhóm người này chớ nên 
cười nhạo nhóm người kia bởi biết đâu nhóm người kia tốt 
hơn nhóm người này. Và nhóm phụ nữ này chớ nên cười 
nhạo nhóm phụ nữ kia bởi biết đâu nhóm phụ nữ kia tốt 
hơn nhóm phụ nữ này. Các ngươi đừng xúc phạm nhau 
và đừng gọi nhau bằng những biệt danh (mục đích nhạo 
báng và chế giễu). (Quả thật,) việc bêu tên xấu của một 
người sau khi y đã có đức tin là một hành động bắt tuân 
(Allah). Và ai không sám hối thì đó là những kẻ làm điều 
sai quấy. 


12. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy tránh 
nhiều giả định (tiêu cực). Thật vậy, một số giả định là tội 
lỗi. Các ngươi đừng dọ thám cũng như đừng nói xấu lẫn 
nhau. Lễ nào ai đó trong các ngươi thích ăn thịt của người 
anh em của mình đã chết? Vì vậy, các ngươi hãy ghét 
việc làm đó. Các ngươi hãy sợ Allah. Quả thật, Allah là 
Đắng chấp nhận sự ăn năn sám hối, Đắng Nhân Từ. 


13. Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một 
người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành 
các quốc gia và những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn 
nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah 
là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ 
Allah) nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là Đắng Hằng 
Biết, Đắng Thông Toàn. 
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14. Những người Ả-rập vùng sa mạc nói: “Chúng tôi đã có 
đức tin.” Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với họ: 
“Các người chưa có đức tin, các người hãy nói là chúng 
tôi đã quy thuận Ilslam bởi đức tin chưa thắm vào trái tim 
của các người. Tuy nhiên, nếu các người vâng lệnh Allah 
và Sứ Giả của Ngài thì Ngài sẽ không giảm bớt bất cứ 
điều gì (từ ân phước của) việc làm của các người. Quả 
thật, Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ.” 


15. Những người có đức tin đích thực chính là những 
người tin nơi Allah và Sứ Giả của Ngài rồi không hoài nghỉ 
bất cứ điều gì; họ chiến đầu cho con đường chính nghĩa 
của Allah bằng tài sản lẫn sinh mạng của họ. Họ là những 
người chân thật. 


16. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những 
người Ả-rập vùng sa mạc): “Chẳng lẽ các người muốn dạy 
Allah về tôn giáo của các người trong lúc Allah biết rõ mọi 
vật trong các tầng trời và mọi vật trên trái đất ư2 Quả thật, 
Allah biết tất cả mọi thứ!” 


17. (Những người Ả-rập vùng sa mạc này) coi việc họ 
theo Islam là một ân huệ dành cho Ngươi (Hỡi Thiên Sứ 
Muhammad). Ngươi hãy nói với họ: “Các người đừng coi 
lslam của các người là một ân huệ dành cho Ta, mà chính 
AIllah đã ban ân cho các người trong việc Ngài đã hướng 
dẫn các người đến với đức tin, nếu các người chân thật 
(trong việc đi theo Islam).” 


18. Quả thật, Allah biết điều vô hình của các tầng trời và 
trái đât. Và Allah nhìn thây tât cả những gì các ngươi làm. 
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1. Qaf. Thề bởi Quran Quang Vinh. 


2. Không, họ kinh ngạc về việc có một người cảnh báo 
xuất thân từ họ đến gặp họ. Vì vậy, những kẻ vô đức tin 
nói: “Đây là một điều gì đó thực sự kỳ lại” 


3. “Khi chúng ta chết đi và đã thành cát bụi, (có thật là 
chúng ta sẽ được dựng sông trở lại)?! Đó quả là một sự 
trở lại xa vời.” 


4. Quả thật, TA (Allah) thừa biết việc đất đai tiêu hủy (thân 
xác) họ (sau khi họ chết đi); nhưng ở nơi TA có một quyển 
số bộ lưu trữ. 


5. Không, họ đã phủ nhận Chân Lý khi Nó đến với họ, vì 
vậy họ đang ở trong tình trạng bối rối (không biết thật hay 
giả). 


6. Sao họ không nhìn lên bầu trời phía trên họ xem TA đã 
dựng và trang hoàng nó như thế nào và (làm thế nào) nó 
không có rạn nứt? 


7. Và trái đất, TA đã trải rộng nó ra và ném lên nó những 
quả núi vững chắc và TA đã cho mọc trên nó đủ loại cây 
côi và thảo mộc. 


8. (TA đã tạo ra tất cả những thứ đó để đưa ra) cái nhìn 
sâu sắc và một sự nhắc nhở cho mỗi người bề tôi quay về 
(với TA). 


9. Và TA đã ban từ trên trời xuống nguồn nước (mưa) mà 
TA dùng làm mọc ra những khu vườn và (các loại) hạt vào 
mùa thu hoạch. 


10. (TA làm mọc ra những) cây chà là cao lớn có trái từng 
chùm chồng lên nhau. 


11. (Làm) nguồn lương thực cho bầy tôi (của TA). Và TA 
dùng nó (nước mưa) làm sống lại một vùng đất đã chết. 
Và việc phục sinh cũng tương tự như thế. 
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12. Trước họ, người dân của Nuh, người dân Rass, và 
người dân Thamud đã phủ nhận. 


13. Và người dân “Ad, Pha-ra-ông, và anh em của Lut 
(cũng đã phủ nhận). 


14. Người dân của (khu rừng) Aykah và người dân của 

Tubba' (cũng vậy), tất cả đều phủ nhận các Sứ Giả (của 
TA). Vì vậy, lời đe dọa (trừng phạt) của TA đã được thể 
hiện. 


15. Chẳng lẽ (họ nghĩ) TA đã mỏi mệt với việc tạo hóa đầu 
tiên (nên sẽ gặp khó khăn cho sự phục sinh ư)? Không, 
họ đang hoài nghỉ về sự tạo hóa mới. 


16. Quả thật, TA đã tạo hóa con người và TA biết rõ 
những gì bản thân y thì thầm bởi vì TA ở gần y hơn cả 
tĩnh mạch cỗ của y. 


17. Khi hai (Thiên Thần Ghi Chép) ghi lại (các hành động), 
một (Thiên Thần) ngồi bên phải và một (Thiên Thần) ngồi 
bên trái. 


18. Bất cứ lời nào (con người) thốt ra cũng đều có (một 
Thiên Thần) quan sát theo dõi sẵn sàng (ghi lại). 


19. Sự đau đớn của cái chết xảy đến (với mỗi con người) 
là sự thật. Đó là cái mà ngươi (hỡi con người) cô chạy 
trôn khỏi nó. 


20. Và Cái Sừng (Còi) sẽ được thổi. Đó là Ngày được hứa 
(về sự trừng phạt). 


21. Mỗi linh hồn đều sẽ đến (trình diện Allah), cùng theo 
với y là một (Thiên Thần) dẫn đường và một (Thiên Thần) 
làm chứng. 


22. (Allah phán bảo y): “Quả thật, ngươi đã lơ là về (Ngày) 
này. Giờ đây TA vén tắm màn khỏi ngươi nên ngày hôm 
nay mắt của ngươi nhìn thấy rõ nét. 


23. (Thiên Thần) đồng hành của y thưa: “Đây là phần ghi 
chép (hành động) của y ở nơi bề tôi!” 
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24. (Allah phán với hai Thiên Thần dẫn đường và làm 
chứng): “Hai ngươi hãy ném từng tên vô đức tin ương 
ngạnh vào Hỏa Ngục†!” 


25. “(Tên này là) kẻ ngăn cản điều tốt, vượt mức giới hạn 
và hoài nghi.” 


26. “Hắn là kẻ đã dựng lên cùng với Allah thần linh khác, 
hai ngươi hãy ném hắn vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt 
nhất.” 


27. Người bạn (Shaytan) của y sẽ thưa: “Lạy Thượng Đề 
của bây tôi! Bê tôi đã không làm cho y phạm giới mà chính 
y tự mình lầm lạc mà thôi.” 


28. (Allah) phán: “Các ngươi chớ tranh cãi trước mặt TA. 
Quả thật, TA đã gởi cho các ngươi Lời Cảnh Báo.” 


29. “Lời phán của TA sẽ không thay đổi; và TA không hề 
đối xử bất công với bát kỳ người bề tôi nào.” 


30. Vào Ngày mà TA sẽ phán bảo Hỏa Ngục “Ngươi đã 
đầy chưa?” và Nó sẽ thưa “(Bầm Allah!) Còn ai nữa 
không?” 


31. Và Thiên Đàng được mang đến trước mặt những 
người ngoan đạo, (Nó không xa). 


32. (Họ được bảo): “Đây là thứ đã được hứa với mỗi 
người quay về (với Allah) và giữ gìn (giao ước của Ngài).” 


33. Người nào sợ Đắng Ar-Rahman trong vô hình và đến 
(với Ngài) với một trái tim phục thiện, 


34. (Họ sẽ được bảo): “Các ngươi hãy vào (Thiên Đàng) 
một cách an lành. Đó là ngày vĩnh cửu.” 


35. Trong Thiên Đàng, họ sẽ có những thứ mình mong 
muốn và có phần thêm nữa ở nơi TA. 


36. Trước (những kẻ thờ đa thần Makkah này) có biết bao 
thế hệ vượt trội hơn chúng về sức mạnh đã bị TA hủy diệt 
và đã trôi giạt đi khắp nơi trên trái đất! Còn nơi nào để trốn 
thoát không?! 
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37. Quả thật, trong sự việc đó có một sự nhắc nhở cho 
những ai có trái tim hoặc lãng nghe với sự chú tâm. 


38. Thật vậy, TA (Allah) đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 
cũng như vạn vật giữa chúng trong sáu Ngày và TA không 
hề mỏi mệt. 


39. Bởi thế, Ngươi (hối Thiên Sứ Muhammagd) hãy kiên 
nhẫn với những điều họ nói và Ngươi hãy tán dương ca 
tụng Thượng Đề của Ngươi trước khi mặt trời mọc và lặn. 


40. Và Ngươi hãy tán dương Ngài vào ban đêm và sau 
các lễ nguyện Salah. 


41. Và Ngươi hãy lắng nghe vào Ngày mà (Thiên Thần) 
Hô Gọi sẽ hô gọi từ một nơi rất gần. 


42. Ngày mà họ sẽ thực sự nghe một Tiếng Gầm Thét. Đó 
sẽ là Ngày của sự ởi ra. 


43. Thật vậy, TA (Allah) là Đắng làm cho sống và làm cho 
chết và tất cả sẽ quay trở về trình diện TA. 


44. Ngày mà trái đất sẽ vỡ nứt, và họ nhanh chóng đi ra 
(đến nơi triệu tập). Đó là một cuộc triệu tập dễ dàng đối 
với TA. 


45. TA biết rõ điều chúng nói; và Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) không phải là kẻ cường hào cưỡng bách 
chúng. Vì vậy, Ngươi hãy dùng Kinh Quran nhắc nhở 
những ai biết sợ Lời Đe dọa (của TA). 
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cÙ Jl3 





1. Thề bởi những cơn gió thi bụi. 


2. Thề bởi những đám mây mưa. 

3. Thề bởi những con tàu lướt đi nhẹ nhàng. 

4. Thề bởi (các Thiên Thần) phân phối (bỗng lộc) theo 
Mệnh Lệnh. 


5. Quả thật, những gì các ngươi được hứa là sự thật 
(không có gì phải hoài nghì). 


6. Thật vậy, sự việc phán xét thưởng phạt (của Ngày 
Phán Xét Cuối Cùng) chắc chắn sẽ xảy ra. 


7. Thể bởi bầu trời chứa đầy các con đường (quỹ đạo). 
8. Quả thật, các ngươi (hỡi dân Makkah) có những lời nói 
khác nhau. 


9. Những ai quay lưng với (Qur an) chính là những kẻ đã 
bị ngăn cắm (đến với sự hướng dẫn). 


10. Những kẻ nói dối bị nguyền rủa. 


11. (Chúng là) những kẻ lơ là, vô tâm. 


12. Chúng hỏi bao giờ Ngày Thưởng Phạt sẽ đến? 


13. (Allah trả lời chúng): “(Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị 
trừng phạt trong Hỏa Ngục.” 


14. (Chúng sẽ được bảo): “Các ngươi hãy nếm sự trừng 
phạt của các ngươi! Đây là điêu mà các ngươi đã thường 
hối thúc (với thái độ giễu cợt).” 


15. Thật vậy, những người ngoan đạo sẽ ở trong các Ngôi 
Vườn Thiên Đàng có các dòng sông chảy. 
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16. Họ đón nhận những gì Thượng Đề của họ ban cho (từ 
những phần thưởng vĩ đại). Quả thật, trước đó họ là 
những người làm tốt. 


17. Họ là những người đã thường ít ngủ trong đêm. 
18. Họ đã thường cầu xin tha thứ trước hừng đông. 


19. Và trong tài sản của họ, (họ đã luôn chừa) một phần 
bắt buộc dành cho người ăn xin và người túng thiếu 
nhưng không xin xỏ. 


20. Trên trái đất có những dấu hiệu (chứng minh quyền 
năng của Allah) cho những người có đức tin vững chắc. 


21. Ngay cả nơi bản thân của các ngươi (cũng có những 
dấu hiệu cho thấy quyền năng của Allah). Thế các ngươi 
không nhìn thấy sao? 


22. Và trên trời có bổng lộc của các ngươi và những gì mà 
các ngươi được hứa. 


23. Vì vậy, thề bởi Thượng Đề của trời đất, quả thật (sự 
Phục Sinh) là sự thật giỗng như thực tê của việc các 
ngươi nói chuyện với nhau. 


24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đã nghe về câu 
chuyện các vị khách vinh dự của lbrahim chưa? 


25. Khi vào gặp (Ibrahim), họ lên tiếng chào Salam. 
(Ibrahim) đáp lại lời chào Salam (và nói thầm trong lòng: 
Đây là những người lạ, mình không quen biết họ.” 


26. Rồi (Ibrahim) quay vào gặp người nhà. Sau đó, 
(Ibrahim) mang ra một con bê (nướng) mập béo. 


27. (Ibrahim) đặt nó trước mặt (các vị khách lạ) và nói: 
“Sao quí vị không ăn?” 


28. (Không thấy các vị khách ăn), Ibrahim lo sợ trong lòng. 
(Thấy vẻ lo sợ của lbrahim), họ nói: “Ngươi đừng lo sợ!” 
Và họ báo cho Y tin mừng về một đứa con trai hiểu biết. 


29. Nhưng vợ của (Ibrahim) bước đến vừa lấy tay đập vào 
trán của mình vừa nói: “Tôi là một bà lão hiễm muộn, (làm 
sao sinh con được)?” 
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30. Họ nói: “Thượng Đề của ngươi đã truyền đúng như 
thế. Quả thật, Ngài là Đắng Cao Minh, Đáng Toàn Tri.” 


31. (Ibrahim) nói: “Vậy công việc của các vị (ở đây) là gì, 
hỡi các Sứ Giả (của Allah)?” 


32. (Các Thiên Thần) bảo: “Quả thật, chúng tôi được cử 
phái đến với đám dân tội lỗi.” 

33. “Để trút lên chúng (trận mưa) đá từ đất sét (đã được 
nung)” 


34. “Đã được Thượng Đề của Ngươi đánh dấu để trừng 
phạt những kẻ quá mức giới hạn.” 


35. “Vì vậy, chúng tôi phải đưa ai đó có đức tin trong thị 
trân an toàn ra khỏi đó.” 


36. “Tuy nhiên, chúng tôi đã chẳng thấy ai ngoài một gia 
đình Muslim (duy nhát).” 


37. Và TA (Allah) đã để lại nơi đó một dáu hiệu cho những 


ai sợ sự trừng phạt đau đón. 


38. Và ở Musa (là một dấu hiệu làm bài học cho những ai 


sợ sự trừng phạt đau đớn), khi TA phái Y đến gặp Pha-ra- 


ông với uy quyền rõ ràng. 


39. Nhưng cậy vào quyền bính có được, (Pha-ra-ông) đã 
quay đi và nói: “(Đây chỉ là) một tên phù thủy hoặc (chỉ là) 
một gã tâm thần.” 


40. Vì vậy, TA đã túm bắt hắn và binh lính của hắn và ném 


chúng xuống biển; và hắn là một tên đáng trách. 


41. Và ở đám dân “Ad (là một dấu hiệu làm bài học cho 
những ai sợ sự trừng phạt đau đớn), khi TA gởi một trận 
cuồng phong đến trừng phạt chúng. 


42. (Trận cuồng phong) không chừa bắt cứ thứ gì khi nó 
ùa đến, ngoại trừ việc để lại những đống vụn nát. 


43. Và ở đám dân Thamud (là một dấu hiệu làm bài học 
cho những ai sợ sự trừng phạt đau đớn), khi có lời bảo 
chúng: “Các người cứ tận hưởng cuộc sống cho tới khi 
hết tuổi thọ.” 
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44. Nhưng chúng xắc xược trước Mệnh Lệnh của Thượng 
Đề, nên sét đã đánh chúng trong lúc chúng đang nhìn. 


45. Chúng bắt lực và không thể cứu lấy mình. 


46. Và trước đây, đám dân của Nuh (cũng đã bị tiêu diệt 
như thế) vì chúng là một đám dáy loạn, bất tuân. 


47. Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng sức mạnh và làm 
cho nó bao la. 


48. Và trái đất, TA đã trải nó ra (như một tắm thảm); và 
thật ưu việt cho Đắng đã trải nó ra như thé. 


49. TA đã tạo hóa mọi vật đều có cặp, có đôi để các ngươi 
ghi nhớ (về quyền năng của TA). 


50. Vì vậy, các ngươi hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta 
chỉ là một người cảnh báo công khai được Ngài cử đên 
cho các ngươi mà thôi. 


51. Các ngươi chớ đừng dựng lên một thần linh nào đó 
cùng với Allah, quả thật, Ta chỉ là một người cảnh báo 
công khai được Ngài cử đên cho các ngươi mà thôi. 


52. Tương tự như vậy, không một vị Sứ Giả nào được 
phái đến gặp những ai sống trước chúng (dân Makkah) 
mà không bị cho là một tên phù thủy hay một gã điên. 


53. Chẳng lẽ đây là lời di chúc mà chúng truyền cho 
nhau? Không, (tất cả) bọn chúng đều là một đám vượt 
quá giới hạn. 


54. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy mặc kệ 
bọn chúng, Ngươi không bị khiển trách (về điều đó). 


55. Và hãy nhắc nhở! Thật vậy, sự nhắc nhở sẽ có lợi cho 
những người có đức tin. 


56. TA đã không tạo ra loài Jinn và loài người ngoại trừ là 
để chúng thờ phượng một mình TA. 


57. TA không muốn bắt cứ bổng lộc nào từ chúng và cũng 
không muốn chúng nuôi dưỡng TA. 
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58. Quả thật, Allah là Đáng Ban Phát bổng lộc có sức 


mạnh vô biên. 


59. Quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ phải chịu 
phần (hình phạt) giống như phần (hình phạt) của đám bạn 
của chúng. Vì vậy, chúng chớ nôn nóng thúc giục TA 
(Allah). 


60. Thật khốn cho những kẻ vô đức tin vào Ngày mà 
chúng đã được hứa. 





kụ 


@® ó2 áÃÍÍ ;š ó6 ; á6 


< 
“4 < 


®ó;4e# (4Ï; {5 0 b2 3Ú ga 


At-Tur 576 „È 





ca] #2 lÍ c3 

1. Thề bởi ngọn núi Tur (nơi Allah đã nói chuyện trực tiếp @ gÉ lí 
với Musa). ⁄ 

2. Thề bởi Kinh Sách đã được ghi chép. ®;; 2-5 #5 
3. Trên miếng da thuộc được trải ra. ®2ố; ð 
4. Thề bởi Ngôi Đền Ma mur (ở bên trên bảy tầng trời, nơi ® ,¿ã4f ,;ất 
mà các Thiên Thần vào thờ phượng Allah). JZ<“ ÔN 
5. Thể bởi mái (trời) được dựng cao. ®g;ÄÍc¿ 12, 
6. Thề bởi biển cả dâng trào. ® ;¿-Ä[ 2Ä 
7. Thật vậy, sự trừng phạt của Thượng Đề Ngươi (hỡi ® Ø5 đụ đ2 c8 0 
Thiên Sứ Muhammad) chắc chắn sẽ xảy ra. P 
8. Không ai (hay sức mạnh nào) có thể cản được nó. @ ¿š 5 nở .ấU 
9. Vào Ngày mà bầu trời sẽ chắn động dữ dội. D212 ¿5 T 
10. Những ngọn núi sẽ dịch chuyển khỏi vị trí của nó. @ 22 di 2. 
11. Vì vậy, Ngày hôm đó sẽ thật khốn khổ cho những kẻ , 
phủ nhận. ® 01°) 1d 
12. Những kẻ mà chúng đùa vui vô bỗ. ®43⁄2% uy N sa 
13. Ngày (đó) chúng sẽ bị đây xuống Lửa của Hỏa Ngục É4 Z%¿. GOÍ S.Ê2 2 
một cách thô bạo. © bói Ôị 2® > 
14. (Lúc đó, có tiếng bảo chúng): “Đây chính là Lửa mà S452 đi đi ~ÏÍ 2IÍ, A§ 
các ngươi đã thường hay phủ nhận.” @ 025 ti chế vài 2D g 
15. “Đây có phải là trò ảo thuật không hay các ngươi đề 2.2222 XÍ re {2 Tua 25 
không nhìn thấy?” KP 00 9n: PỆT hỊT GP" Lá Tớ 
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16. “Các ngươi cứ chịu thiêu đốt trong đó, cho dù các 
ngươi có chịu được hay không chịu được thì cũng đành 
phải chịu, bởi quả thật đó là cái giá cho những gì các 
ngươi đã làm.” 


17. Quả thật, những người ngoan đạo sẽ ở trong các Ngôi 
Vườn Thiên Đàng và tận hưởng niêm vui. 


18. Họ sẽ hạnh phúc với những thứ Thượng Đề của họ 
ban cấp và với việc Ngài cứu rỗi họ thoát khỏi sự trừng 
phạt của Hỏa Ngục. 


19. (Họ sẽ được bảo): “Hãy ăn và uống thỏa thích bởi 
những điều các ngươi đã làm!” 


20. Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ 
được xếp thành hàng và TA (Allah) sẽ kết hôn họ với các 
nàng Hurun 'In (tiên nữ có đôi mắt to tuyệt đẹp). 


21. Nhũng ai có đức tin và con cháu của họ cùng theo họ 
trong đức tin sẽ được TA cho đoàn tụ với họ (trong Thiên 
Đàng). TA sẽ không cắt giảm bất cứ thứ gì (từ phần 
thưởng) cho việc làm (thiện tốt) của họ. Mỗi con người 
phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. 


22. TA sẽ ban thêm cho họ những loại trái cây và các loại 
thịt mà họ ưa thích. 


23. Trong (Thiên Đàng), họ sẽ trao cho nhau tách uống, 
và sẽ không có những lời lẽ thô tục và tội lỗi trong đó. 


24. Họ sẽ được những thiếu niên xinh đẹp đi vòng quanh 
phục vụ; (những thiếu niên đó) trông như những viên ngọc 
trai được cất kỹ. 


25. Họ sẽ đến gặp nhau hỏi han, trò chuyện. 


26. Họ sẽ nói (với nhau): “Thật vậy, trước đây lúc còn 
sống với gia đình (trên cõi trần) chúng tôi đã rất sợ (về 
việc sẽ bị Allah trừng phạt)”. 


27. “Nhưng Allah đã ban ân cho chúng tôi và đã cứu 
chúng tôi khỏi sự trừng phạt của Ngọn Lửa thiêu đôt.” 


28. “Quả thật, trước đây chúng tôi đã thường cầu nguyện 
Ngài. Quả thật, Ngài là Đáng Tử Tế, Đáng Thương Xót.” 
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29. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy (dùng 
Qur an) nhắc nhở (mọi người). Quả thật, với ân huệ mà 
Thượng Đề của Ngươi đã ban cho Ngươi, Ngươi không 
phải là một tên thầy bói cũng không phải là một kẻ điên. 


30. Hoặc chúng (những kẻ phủ nhận) nói: “(Muhammad 
không phải là Sứ Giả) mà là một nhà thơ, chúng ta cứ đợi 
xem, sớm muộn gì hắn cũng chết.” 


31. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với chúng): 


“Các người hãy đợi, Ta sẽ cùng chờ đợi với các người.” 


32. Có phải tâm trí của chúng ra lệnh cho chúng (nói) điều 
này, hay chúng là đám người vượt quá giới hạn? 


33. Hay là chúng cho rằng (Muhammad) đã bịa đặt 
(Qur an)? Không, chúng không có đức tin (là do tính tự 
cao tự đại của chúng mà thôi). 


34. (Nếu chúng cho rằng Muhammad bịa đặt), chúng hãy 
mang đến lời lẽ giống như (Qur an) xem nào nếu chúng là 
những kẻ nói thật. 


35. Chúng được tạo ra từ cái không là gì hay chúng tự tạo 
ra bản thân chúng? 


36. Hay phải chăng chúng đã tạo ra các tầng trời và trái 
đất? Không, (chỉ vì) chúng không có một niềm tin vững 
chắc (nơi Allah mà thôi). 


37. Hay phải chăng chúng nắm giữ các kho tàng của 
Thượng Đê của Ngươi? Hoặc phải chăng chúng là những 
kẻ toàn quyền kiểm soát (các kho tàng của Ngài)? 


38. Hoặc phải chăng chúng có một cái thang (lên trời) để 
nghe (trực tiếp sự mặc khải của Allah rằng chúng đang ở 
trên chân lý)? Vậy nên, hãy để kẻ nghe lén của chúng 
mang ra bằng chứng rõ ràng. 


39. Hoặc phải chăng con gái là của Ngài còn con trai là 
của các ngươi? 


40. Hoặc phải chăng Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã đòi 
chúng tiền thù lao khiến chúng bị gánh nặng nợ nàn (nên 
không thể tiếp nhận điều Ngươi mang đến cho chúng)? 


41. Hoặc phải chăng chúng có kiến thức về điều vô hình 
nên chúng viêt nó xuông? 
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42. Hoặc phải chăng chúng có mưu đồ (hại Ngươi và tôn 
giáo của Ngươi — hỡi Thiên Sứ Muhammad)? Nhưng 
(Ngươi hãy tin chắc nơi Allah rằng) chính những kẻ vô 
đức tin sẽ là đám người rơi vào mưu đồ của chúng. 


43. Hoặc phải chăng chúng có một thượng đế khác ngoài 
Allah? Quả thật, Allah tối cao và siêu việt vượt hẳn những 
thứ mà chúng đã gán ghép cho Ngài. 


44. Nếu chúng thấy một mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống, 
chúng sẽ nói: “(Đó chỉ là) những đám mây chông chất lên 
nhau (rất đỗi bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng và to 
tát cả)” 


45. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) cứ để mặc 
chúng cho đến lúc chúng gặp ngày mà chúng sẽ bị trừng 
phạt. 


46. Ngày mà mưu đồ của chúng sẽ không mang lại ích lợi 
gì cho chúng và chúng sẽ không được ai cứu giúp. 


47. Quả thật, ngoài (sự trừng phạt ở Đời Sau), những kẻ 
làm điều sai quấy còn phải nhận lấy một sự trừng phạt 
khác (ở cõi trần tục và cõi Barzakh) nhưng hầu hết bọn 
chúng không biết. 


48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy kiên nhẫn đợi 
Quyết Định của Thượng Đề của Ngươi bởi vì quả thật 
Ngươi luôn ở dưới Mắt của TA. Ngươi hãy tán dương ca 
ngợi Thượng Đề của Ngươi (bằng lễ nguyện Salah) khi 
ngủ dậy. 


49. Và Ngươi hãy tán dương Ngài (bằng lễ nguyện Salah) 
vào một phần của đêm và vào (lúc rạng động) khi các vì 
sao biến mắt (bởi ánh sáng của ban ngày). 
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1. Thê bởi vì sao khi nó rơi. @® si ñI „¿đlb 


2. Người Bạn (Muhammad) của các ngươi đã không ởi lạc 
và cũng không sai lầm. 


@ gi ý S2 J2 Ú 
3. Y không nói theo sở thích (của bản thân). ® 6z s6 đè 2 
4. Mà đó là sự mặc khải được mặc khải (cho Y). 


5. Một vị (đại Thiên Thần — Jibril) có sức mạnh siêu đẳng CHIẾ 315,416 
dạy cho Y. ° 


6. (Một vị) toàn vẹn và hoàn hảo về mọi mặt (so với các 


BI 7707 315 
tạo vật của Allah). G 626522 


7. (Đại Thiên Thần Jibril) xuất hiện ở phần cao nhất của ® #Ñi đÑT, <e, 


chân trời. 27122 
8. Sau đó, (đại Thiên Thần Jibril) tiến đến gần @ 1225 Œs ZŸ 
(Muhammagd). 
9. Ở khoảng cách bằng độ dài của hai đầu cây cung hoặc “ s15 :Í j0 6E 
gần hơn. 0 nhe 

10. Rồi (đại Thiên Thần dibril) truyền đạt đến người bề tôi ®+Ät„¿ l#Ã 
của Ngài (Allah) những gì Y (được lệnh phải) truyền đạt. li g, 

11. Trái tim (của Muhammad) không gian dối về những gì ®& £ V377 t0, 
Y đã nhìn thấy. 

12. Chẳng lẽ các ngươi (hỡi những kẻ đa thần) muốn ®œz #£ „# giới 
tranh cãi với (Muhammagd) về những gì Y đã nhìn thấy 

(trong chuyến dạ hành - Isra') ư? 

13. Quả thật, (Muhammad) đã nhìn thấy (đại Thiên Thần @œz LÍ 8 tu 9; AẾ 
dibril) trong một lần giáng trần khác. * 
14. Tại cây Sidrah AI-Muntaha(1)! ® ¿Ác .2ƒ 1242 Áte 








! (1) Sidrah là tên gọi về một loại cây thuộc họ táo ta, Al-Muntaha có nghĩa là điểm tận cùng. Cây Sidrah AI-Muntaha có 
nghĩa là Cây ở điểm tận cùng. Nó được gọi như thế là bởi vì nó mọc ở nơi cao nhất của các tầng trời, đó là tầng trời thứ 
bảy; và bởi vì bất cứ những gì ở hạ giới cũng như những gì ở các tầng trời chỉ được phép lên cao đến đây là cùng, 
không được phép đi lên cao hơn nữa. Trong chuyến Isra' và Miraj (dạ hành và thăng thiên), Thiên Sứ Muhammad được 
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15. Tại cây Sidrah Al-Muntaha là Thiên Đàng cư ngụ. 


16. Lúc cây Sidrah (Al-Muntaha) được bao phủ bởi những 
gì được (Allah) bao phủ. 


17. Mắt (của Muhammad) không dám nhìn quanh và cũng 
không dám nhìn vượt qua (giới hạn). 


18. Quả thật, (Muhammad) đã nhìn thấy các Dấu Hiệu vĩ 
đại của Thượng Đề của Y. 


19. Vậy các ngươi (hỡi những kẻ đa thần) đã nhìn thấy 
(thần) AI-Lat và (thần) Al-Uzza (của các ngươi) chưa? 


20. Và cả (thần) Manah, vị thần thứ ba (của các ngươi) 
nữa? 


21. Phải chăng nam giới là của các ngươi còn nữ giới là 
của Ngài? 


22. (Nếu như thế thì) đó là một sự phân chia không công 
bằng. 


23. (Các thần linh đó của các ngươi) chẳng qua chỉ là 
những tên gọi mà các ngươi và tổ tiên của các ngươi đã 
đặt cho chúng chứ Allah đã không ban xuống bất cứ một 
thẳm quyền nào. (Những kẻ đa thần) chỉ làm theo sự 
tưởng tượng và những gì mà bản thân chúng ham muốn. 
Quả thật, nguồn Chỉ Đạo từ Thượng Đề của chúng đã đến 
với chúng (nhưng chúng không muốn theo). 


24. Hoặc lẽ nào con người sẽ đạt được điều mà y ước 
nguyện (từ các thân linh bục tượng)? 


25. (Không, con người sẽ không đạt được ước nguyện từ 
các thần linh ngụy tạo) bởi vì Đời Sau và cả đời này đều là 
của Allah. 


26. (Dù) Các Thiên Thần trong các tầng trời có đông bao 
nhiêu đi nữa thì sự can thiệp của họ cũng không mang lại 
kết quả gì cho chúng, trừ phi sau khi Allah đã cho phép 
đối với ai Ngài muốn và hài lòng. 
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đưa đi lên đến cây Sidrah Al-Muntaha này. Thiên Sứ Muhammad đã mô tả đó là một cái cây khổng lồ được bao phủ bởi 
nhiều màu sắc rất đẹp. Người nói rằng trái của nó giống cái nồi đất đựng nước và lá của nó như những cái tai voi. Trong 
Hadith do Ahmad ghi lại, Thiên Sứ Muhammad đã mô tả về cây Sidrah Al-Muntaha, nói: “Khi Ta đến một cái cây (được 
gọi là) Sidrah AlI-Muntaha, Ta thấy trái của nó giống như những chiếc bình, và lá của nó giống như những cái tai voi, và 
khi Allah ra lệnh cho nó thì nó chuyển sang màu đỏ của hồng ngọc hoặc màu xanh của ngọc lục bảo hoặc tương tự như 


thế.” 
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27. Thật vậy, những kẻ vô đức tin nơi Đời Sau thường gọi 
các Thiên Thần với những tên gọi thuộc về nữ giới. 


28. Chúng chẳng có kiến thức gì về điều đó cả, chẳng qua 
chúng chỉ đi theo sự tưởng tượng, và quả thật sự tưởng 
tượng không mang lại kêt quả gì cho sự thật. 


29. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy quay 
lưng lại với kẻ nào ngoảnh mặt với Thông Điệp nhắc nhở 
của TA và chỉ muốn đời sống trần tục. 


30. Đó là mức kiến thức mà chúng có được. Quả thật, 
Thượng Đề của Ngươi biết rõ nhất ai là kẻ đi lạc khỏi con 
đường của Ngài và Ngài biết rõ nhất ai là người được 
hướng dẫn. 


31. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật dưới đất đều là 
của Allah. (Tất cả được Ngài dùng) để đáp trả những kẻ 
làm điều xấu (như hình phạt cho) những gì chúng đã làm 
và để đền đáp những ai làm tốt với (phần thưởng) tốt đẹp. 


32. Những người tránh những đại tội và những điều ô ué, 
chỉ phạm những tiểu tội, quả thật Thượng Đề của Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammagd) có tắm lòng tha thứ bao la. Ngài 
biết rõ nhất về các ngươi bởi Ngài đã tạo ra các ngươi từ 
đất và khi các ngươi hãy còn là những bào thai nằm trong 
bụng mẹ của các ngươi. Vì vậy, các ngươi chớ tự cho 
mình trong sạch; Ngài biết rõ nhất ai là người kính sợ 
Ngài. 


33. Ngươi đã thấy kẻ quay lưng (với Islam) không? 
34. Kẻ đó cho đi chỉ một ít rồi ngưng (vì lòng keo kiệt). 
35. Phải chăng kẻ đó có kiến thức về điều vô hình nên 
hắn nhìn thấy (tương lai)? 


36. Hoặc lẽ nào hắn đã không được cảnh báo về những 
điều trong các tờ Kinh của Musa? 


37. Và (các tờ Kinh của) Ibrahim, người đã hoàn thành 
(nhiệm vụ của mình)? 
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38. (Các tờ Kinh đó cho biết rằng): Không ai phải gánh 
chịu tội lỗi người khác. 


39. Và rằng: Mỗi người chỉ phải lãnh điều mà y đã làm ra. 
40. Và công sức của y sẽ được thấy (vào Ngày Phán Xét 
Cuối Cùng). 

41. Rồi y sẽ được đền bù với sự đền bù đầy đủ nhất. 

42. Thật vậy, việc trở lại với Thượng Đề của Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ Muhammagd) là điều cuối cùng. 


43. Chính Ngài (Allah) là Đắng làm cho (một người) cười 
và khóc. 


44. Và chính Ngài là Đắng làm cho chết và ban sự sống. 
45. Và chính Ngài là Đắng đã tạo ra đôi bạn đời, nam và 
nữ, 


46. Từ tinh dịch khi nó xuất ra. 

47. Và rằng Ngài có nhiệm vụ phải tái tạo một lần nữa. 
48. Và chính Ngài là Đắng ban cho sự giàu có và làm cho 
thỏa nguyện. 


49. Và chính Ngài là Thượng Đề của chòm Sao Thiên 
Lang. 


50. Và chính Ngài là Đắng đã tiêu diệt đám dân “Ad của 
thời trước. 


51. Và đám dân Thamud (cũng bỉ tiêu diệt), chúng chẳng 
còn ai. 

52. Và cộng đồng của Nuh trước đó cũng đã bị (TA) tiêu 
diệt bởi chúng là một đám người làm điêu sai quây và 
vượt quá giới hạn. 


53. Và Ngài đã lật úp các thị trấn (đám dân của Lut). 


54. Rồi Ngài tiếp tục trút xuống trận mưa đá. 
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55. Vậy với Dấu Hiệu nào của Thượng Đề của ngươi mà 
ngươi hãy còn hoài nghi (hỡi con người)? 


56. Đây là Vị cảnh báo giống như những vị cảnh báo 
(được TA cử phái đến) trước đây. 


57. Ngày (Tận Thế) gần kề đã đến gần. 
58. Ngoài Allah ra, không ai có thể ngăn Nó (và cũng 
không ai biết được bao giờ Nó đến). 


59. Có phải các ngươi lấy làm ngạc nhiên về lời (Qur an) 
này? 


60. Các ngươi cười (cho Qur an) và không khóc (khi nghe 
lời khuyên răn của Nó). 


61. Các ngươi vui đùa và không quan tâm. 


62. Vì vậy, các ngươi hãy quỳ lạy Allah và thờ phượng 
Ngài. 
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1. Giờ Tận Thế đã đến gần, và mặt Trăng đã tách (làm 
đôi) 


2. Nếu (những kẻ thờ đa thần) thấy một phép lạ, chúng 
quay đi và nói: “(Đây là một trò ảo thuật tiêp tục (đánh 
lừa)”. 


3. Chúng đã phủ nhận và chạy theo sỡ thích của (bản 
thân) chúng. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được khẳng định 
(đúng sai vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng). 


4. Quả thật, các thông điệp đã đến với chúng, trong đó có 
Sự răn đe. 


5. (Các thông điệp đó là) nguồn trí tuệ sâu rộng, nhưng sự 
cảnh báo không có ích gì (cho chúng). 


6. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy bỏ mặc 
chúng, (hãy chờ đến) Ngày mà Vị (Thiên Thần) thổi còi gọi 
chúng đến đối diện với một điều vô cùng khủng khiếp. 


7. Chúng trồi ra khỏi mộ, cái nhìn của chúng đầy nỗi sợ 
hãi (một cách hèn hạ), (chúng chạy đi) giống như những 
con châu chấu bay tán loạn. 


8. Chúng đua nhau chạy nhanh về phía Vị (Thiên Thần) . 
hô gọi. Những kẻ vô đức tin sẽ bảo: “Đây là một Ngày đây 
khó khăn và gian nan!” 


9. Trước (những kẻ phủ nhận Ngươi — Thiên Sứ 
Muhammad), đám dân của Nuh cũng đã phủ nhận (Nuh) - 
người bề tôi của TA, và nói: “Hắn là một tên điên!” Và 
(Nuh) đã bị nhiếc mắng và hăm dọa. 


10. (Nuh) đã khẩn cầu Thượng Đề của Y: “Quả thật, bề tôi 
đã thua cuộc, xin Ngài giúp đỡt” 


11. Vì vậy, TA đã mở các cổng của bầu trời cho nước 
(mưa) đồ xuông. 


12. Rồi TA làm cho đất phun trào nước lên, các dòng 
nước gặp nhau vì một vân đê đã được định đoạt. 
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13. TA đã mang (Nuh) trên (một chiếc thuyền) bằng 
những tắm ván gỗ được kết chặt bằng đinh. 


14. (Chiếc thuyền) trôi dưới sự quan sát của TA, một phần 
thưởng dành cho người bị chối bỏ (và khinh rẻ). 


15. Thật vậy, TA đã để (câu chuyện đó) được lưu truyền 
như một bài học (cho hậu thế) để xem ai có nhớ chăng? 


16. Vậy sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thế 
nào? 


17. Quả thật, TA đã làm cho Qur an dễ nhớ, vậy có ai nhớ 
không? 


18. Đám dân “Ad đã phủ nhận (Hud - vị Nabi của họ), vậy 
sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thê nào? 


19. Thật vậy, TA đã gởi đến chúng một cơn gió gào thét 
dữ dội (mang cái lạnh giá buốt) vào ngày bất hạnh liên 
tục. 


20. (Cơn gió) bốc đám dân đó như thể chúng là những 
thân cây chà là bị bật gốc. 


21. Vậy sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thế 
nào? 


22. Quả thật, TA đã làm cho Quran dễ nhớ, vậy có ai nhớ 
không? 


23. Đám dân Thamud đã phủ nhận sự cảnh báo. 


24. Chúng nói: “Lẽ nào chúng ta lại nghe theo một người 
phàm sông đơn lẻ giữa chúng ta? Nêu làm vậy chúng ta 
thật sự sẽ lâm lạc và điên rô!” 


25. “Lẽ nào Thông Điệp Nhắc Nhở (chỉ) được ban xuống 
cho Y (Nabi Saleh) trong khi chúng ta (vẫn đang hiện 
diện)? Không, Y rõ ràng là một kẻ nói dối xắc xược.” 


26. Rồi mai đây chúng sẽ biết ai là kẻ nói dối xắc xược. 


27. Thật vậy, TA đã gởi đến chúng một con lạc đà cái để 
thử thách chúng, vì vậy, Ngươi (hỡi Saleh) hãy quan sát 
chúng và kiên nhẫn. 
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28. Ngươi hãy cho chúng biết nguồn nước sẽ được chia 
sẻ giữa chúng và con lạc đà, (theo lượt) mỗi bên sẽ uống 
một ngày. 


29. Nhưng chúng đã hô gọi bạn bè của chúng đến vây bắt 
con lạc đà và giêt nó. 


30. Vậy sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thế 
nào? 


31. Thật vậy, TA đã gửi một tiếng gầm thét đến tiêu diệt 
chúng và chúng trông giông như những cành cây khô 
dùng rào (chuông thú). 


32. Quả thật, TA đã làm cho Qur an dễ nhớ, vậy có ai nhớ 
không? 


33. Đám dân của Lut đã phủ nhận sự cảnh báo. 


34. TA đã gửi một cơn bão đá tiêu diệt chúng, ngoại trừ 
gia đình của Lut, TA đã giải cứu họ trước rạng đông. 


35. (Việc giải cứu Lut và gia đình của Y) là một ân huệ từ 
nơi TA. TA đãi ngộ người biết ơn như thế đấy. 


36. Quả thật, (Lut) đã từng cảnh báo chúng về sự trừng 
phạt của TA, nhưng chúng đã phớt lờ sự cảnh báo. 


37. Quả thật, chúng đã đòi Lut trao những vị khách lạ cho 
chúng. Vậy là TA đã làm mù mắt chúng và (phán): “Các 
ngươi hãy nêm hình phạt và (đó là) sự cảnh báo (của 
TA). 


38. Và buổi sáng sớm chúng bị trừng phạt. 


39. (Chúng được bảo): “Các ngươi hãy ném hình phạt và 
(đó là) sự cảnh báo (của TA).” 


40. Quả thật, TA đã làm cho Qur an dễ nhớ, vậy có ai nhớ 
không? 


41. Quả thật, sự cảnh báo đã đến với thuộc hạ của Pha- 
ra-ông. 
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42. Chúng đã phủ nhận tất cả các dấu hiệu của TA, thế là 
TA đã trừng phạt chúng bằng sức mạnh của Đắng Toàn 
Năng, Võ Song. 


43. (Này hỡi dân Makkahl) Phải chăng đám người vô đức 
tin các ngươi tốt hơn những đám người trước các ngươi 
ư? Hoặc phải chăng trong Kinh Sách có ghi rằng các 
ngươi được miễn phạt? 


44. Hoặc phải chăng chúng bảo: “Chúng tôi là liên minh 
giúp đỡ lẫn nhau.” 


45. Liên minh của chúng sẽ bị đánh bại và chúng sẽ quay 
lưng tháo chạy. 


46. Không, Giờ Tận Thế là cuộc hẹn của chúng và Giờ 
Tận Thế sẽ tai hại và cay đắng hơn. 


47. Thật vậy, những kẻ tội lỗi đang lầm lạc và điên rò. 


48. Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Hỏa Ngục 
(và chúng được bảo): “Các ngươi hãy nêm (cảm giác) của 
Lửa (thiêu đốt)!” 


49. Quả thật, tất cả mọi thứ TA tạo ra đều có tiền định. 


50. Và Mệnh Lệnh của TA (chỉ có một từ) duy nhất, như 
một cái nháy mắt. (Đó là “Kunl” - “Hãy thành”) 


51. Quả thật, TA đã tiêu diệt những đám người tương tự 
như các ngươi, vậy có ai sẽ nhớ không? 


52. Tắt cả mọi điều chúng đã làm đều được ghi chép vào 
quyễn sổ. 


53. Và mọi điều nhỏ lớn đều được ghi chép. 


54. Quả thật, những người ngoan đạo (ngay chính, sợ 
AIlah) sẽ ở trong các Ngôi Vườn và những dòng sông (nơi 
Thiên Đàng). 


55. Tại vị trí danh dự cùng với Đắng Chủ Tế Toàn Năng. 
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1. Ar-Rahman (Đắng Độ Lượng). 


2. Đắng đã dạy Qur an. 

3. Đắng đã tạo ra con người. 

4. Đắng đã dạy (con người) cách diễn giải (bằng lời nói và 
viết). 


5. Mặt trời và mặt trăng (di chuyển) theo sự tính toán 
chính xác. 


6. Ngôi sao và cây cối đều quỳ lạy Ngài. 

7. Bầu trời, Ngài đã nâng nó lên và Ngài đã thiết lập công 
lý (trên trái đất). 

8. Để các ngươi (hỡi con người) không cư xử bắt công. 
9. Các ngươi hãy cân cho đủ và chớ đừng làm cho cán 
cân thiếu hụt. 


10. Trái đất, Ngài đã trải rộng nó cho các tạo vật (của 
Ngài). 


11. Trên (trái đất) Ngài cho mọc ra trái quả và cây chà là 
có bẹ, 


12. Và các loại hạt có vỏ và các loại cây có mùi thơm. 
13. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ?l 


14. Ngài đã tạo ra con người (Adam) từ đất sét (phát ra 
tiếng kêu) như loại làm đồ gốm. 


15. Ngài đã tạo ra jaan (tổ tiên của loài Jinnn) từ lửa ngọn 
không khói. 





®¿<5 

® ó6; cÍ< 

9 6Í 

® ó2 le 

Q64 2⁄Øf „~HÍ 

6 0445 2M “9l 

® óz„lÍ 42 4 22 

® ölzaÏ ¿ bái ÝÏ 

5⁄4 ;~# Š; >8 63711225b 


@ c6) G42 (2Ÿ 


Zz 
“c2 


6 ¿©= CN đề (8H 4465 3 
® <7, c5 3š J4ƒ, 


Gồ) Q6à© c&; C2 TU E Kế 


@ „5Š 2k2 œ 6⁄4)Ï le 


Ar-Rahman 590 


16. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


17. (Ngài) là Thượng Đề của hai phương Đông và hai 
phương Tây. 


18. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


19. Ngài đã để hai biển (mặn và ngọt) gặp nhau. 
20. Giữa chúng có một rào cản, (vì vậy), cả hai đều không 
xâm phạm nhau. 


21. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


22. Từ (hai biển đó) cho ra ngọc trai và san hô. 
23. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


24. (Chỉ một mình) Ngài (có quyền năng) làm cho những 
con tàu lênh đênh trên biển như những quả núi. 


25. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


26. Tắt cả những ai sống trên (trái đất) đều sẽ bị diệt 
vong. 


27. Chỉ sẽ còn lại mỗi sắc diện Thượng Đề của Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammad), Đáng Quyền Năng Tối Thượng 
và Danh Dự. 


28. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


29. Tắt cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều cần 
đến Ngài. Mỗi ngày Ngài đều biều thị công việc. 

30. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


31. TA sẽ thanh toán các ngươi hỡi hai loài tạo vật (Jinn 
và con người). 
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32. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


33. Này hỡi tập thể loài Jinn và tập thể loài người! Nếu 
các ngươi có khả năng vượt qua được phạm vi của các 


tầng trời và trái đất thì các ngươi hãy vượt qual Tuy nhiên, 


các ngươi sẽ không thể vượt qua được ngoại trừ có thầm 
quyên (từ nơi Allah). 


34. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


35. Lửa và khói sẽ giáng xuống các ngươi, các ngươi sẽ 
không được ai giúp đỡ. 


36. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ?l 


37. Khi bầu trời mở ra (để các Thiên Thần đi xuống), nó 
trở nên đỏ rực như dầu. 


38. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


39. Vào Ngày đó, sẽ không ai trong loài người và loài Jinn 
được hỏi về tội lỗi của mình (bởi vì Allah đã biết rõ các 
việc làm của họ). 


40. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


41. Những kẻ tội lỗi sẽ bị nhận diện qua những dấu vết 
riêng, rồi chúng bị túm lấy phần tóc trước trán và đôi bàn 
chân. 


42. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


43. Đây chính là Hỏa Ngục mà những tên tội phạm đã 
từng phủ nhận. 


44. Chúng sẽ đi xung quanh giữa Lửa và một loại nước 
cực nóng. 


45. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ?l 
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46. Nhưng đối với ai sợ việc đứng trình diện trước 
Thượng Đê của y thì sẽ có được hai Ngôi Vườn Thiên 
Đàng. 


47. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ?l 


48. (Ngôi Vườn) có nhánh cây tỏa rộng. 

49. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 

50. Trong hai (Ngôi Vườn) có hai dòng suối chảy. 

51. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


52. Trong hai (Ngôi Vườn), mỗi loại trái quả đều có từng 
cặp. 


53. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


54. Họ ngả mình trên những chiếc giường được lót bằng 
gâm lụa, và trái quả trong hai Ngôi Vườn thì gân tâm tay 
hái. 


55. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


56. Trong (Thiên Đàng) có các nàng trinh nữ với cái nhìn 
e thẹn, chưa từng có đàn ông nào trong loài người và loài 
dinn đã từng chạm vào. 


57. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


58. (Các nàng trinh nữ), họ trông giống như những viên 
hồng ngọc và san hô. 


59. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


60. Chẳng phải phần thưởng tốt là chỉ dành cho cái tốt đó 
sao?! 


61. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 
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62. Ngoài hai Ngôi Vườn đó còn có thêm hai Ngôi Vườn 
khác. 


63. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


64. (Hai Ngôi Vườn khác đó) có màu xanh đậm. 
65. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


66. Trong hai (Ngôi Vườn đó) có hai dòng suối chảy liên 
tục. 


67. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


68. Trong hai (Ngôi Vườn đó) có đủ loại trái quả, có chà là 
và lựu. 


69. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


70. Trong (Ngôi Vườn đó) có các nàng (trinh nữ) hiền thục 
và xinh đẹp. 


71. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


72. Các trinh nữ được bảo vệ trong đài các. 
73. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ?l 


74. (Các trinh nữ đó) chưa từng có đàn ông nào trong loài 
người và loài Jinn đã từng chạm vào. 


75. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


76. Họ ngả mình trên những chiếc đệm màu xanh lá và 
những tắm thảm mịn đẹp. 


77. Vậy ân huệ nào của Thượng Đề của các ngươi mà 
các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người) ? 


78. Hồng phúc thay Đại Danh của Thượng Đề của Ngươi 
(Thiên Sứ Muhammad), Đáng Quyền Năng Tối Thượng 
và Danh Dự. 
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1. Khi AI-Wagïah(1) xảy ra.) 


2. Việc nó xảy ra không phải là điều dối gạt. 

3. (Nó sẽ) hạ nhục (những kẻ vô đức tin, những kẻ tội lỗi) 
và nâng cao (những người có đức tin và ngoan đạo). 

4. Khi trái đất rung chuyển bởi một sự chắn động dữ dội. 
5. Và những quả núi bị phá vỡ, đỗ nát. 

6. Thành bụi bay tứ tán. 

7. (Lúc đó), các ngươi sẽ được phân thành ba nhóm. 

8. Nhóm những người của tay phải - những người của tay 
phải là ai? 


9. Nhóm những người của tay trái - những người của tay 
trái là ai? 


10. Và nhóm những người tiên phong — họ là những 
người được ưu tiên. 

11. Đó là những người được gần kề (nơi Allah). 

12. Trong những Ngôi Vườn Thiên Đàng hạnh phúc. 
13. Phần đông thuộc các thế hệ đầu. 


14. Và một số ít thuộc các thế hệ sau. 


15. Trên những chiếc giường dát vàng. 





! (1) Một trong các tên gọi của Ngày Tận Thế. 
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16. Họ ngồi tựa mình trên đó, mặt đối mặt. 
17. Những chàng trai thiếu niên trẻ mãi sẽ đi vòng quanh 
họ hâu hạ. 
18. Chúng mang những chiếc cốc, những chiếc bình và 
những chiếc ly (rượu) được lấy từ một dòng suối (của 


Thiên Đàng). 


19. (Khi uống), họ sẽ không bị đau đầu và cũng không bị 
mắt trí. 


20. Sẽ có đủ loại trái quả cho họ tha hồ lựa chọn. 

21. Sẽ có đủ loại thịt chim mà họ ưa thích. 

22. Sẽ có những trinh nữ với đôi mắt to tuyệt đẹp. 

23. (Các nàng trinh nữ đó) trông giống như những viên 


ngọc trai được cât kỹ. 


24. Một phần thưởng dành cho những việc làm ngoan đạo 
mà họ đã làm (trên thế gian). 


25. Trong (Thiên Đàng), họ sẽ không còn nghe những lời 
sàm bậy và những điều tội lỗi. 


26. Mà chỉ (còn nghe) những lời chào bằng an phúc lành. 
27. Nhóm những người của tay phải - những người của 
tay phải là ai? 

28. (Họ là những người sẽ ở) giữa những cây táo không 
gai. 

29. Giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau. 

30. Có bóng mát tỏa rộng. 


31. Có dòng nước chảy tràn trề. 


32. Có trái quả phong phú (và đa dạng). 
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33. (Trái quả) không giới hạn theo mùa và cũng không 
thiếu hụt. 


34. Có những chiếc giường cao. 


35. Thật vậy, (những nàng tiên nữ trong Thiên Đàng), TA 
đã tạo ra họ bằng một sự tạo hóa (đặc biệt). 


36. TA làm cho họ luôn mãi trinh tiết. 


37. Họ cùng trang lứa và chỉ yêu chồng của mình. 


38. Dành cho những người của tay phải. 


39. Một nhóm thuộc các thế hệ đầu. 


40. Một nhóm thuộc các thế hệ sau. 


41. Nhóm những người của tay trái - những người của tay 
trái là ai? 


42. (Họ sẽ) ở giữa luồng gió cực nóng và nước cực sôi. 


43. Trong đám khói đen. 


44. Không mát mẻ cũng không dễ chịu. 


45. Bởi quả thật trước đó, chúng đã ham thích cuộc sống 
xa hoa (của cõi trân, không màng gì đên cuộc sông Đời 
Sau). 


46. Chúng đã ngoan cố phạm các tội lớn. 
47. Và chúng thường nói: “Lẽ nào khi chúng ta đã chết và 


đã thành cát bụi, chúng ta thực sự được dựng sống trở lại 
ư?” 


48. “Và kể cả tổ tiên (xa xưa) của chúng ta (cũng được 
dựng sông lại) ư?” 


49. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: 
“Thật vậy, cả các thế hệ trước đây và các thế hệ sau này.” 
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50. “Tất cả sẽ được tập kết cho một Ngày Hẹn đã được 
ấn định.” 


51. Rồi đây, các ngươi, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ 
phủ nhận! 


52. Chắc chắn các ngươi sẽ ăn trái của cây Zaqqum. 


53. Các ngươi sẽ nhét đầy chúng vào bụng. 


54. Rồi các ngươi sẽ uống thêm một loại nước cực nóng. 


55. Các ngươi sẽ uống như những con lạc đà chết khát. 


56. Đây là chỗ ở của chúng vào Ngày Thưởng Phạt. 


57. TA (Allah) đã tạo ra các ngươi (hỡi những kẻ phủ 
nhận) nhưng các ngươi lại không tin”? 


58. Các ngươi (hỡi con người) có thấy thứ (tinh dịch) mà 
các ngươi xuất ra (vào âm đạo của phụ nữ) không? 


59. Có phải các ngươi đã tạo ra nó hay chính TA là Đắng 
đã tạo ra? 


60. Chính TA đã định đoạt cái chết giữa các ngươi và TA 
không hề bắt lực. 


61. Trong việc thay đổi hình hài của các ngươi cũng như 
trong việc tạo ra các ngươi trong hình hài khác mà các 
ngươi không biêt. 


62. Thật vậy, các ngươi đã biết sự tạo hóa đầu tiên (mà 
TA đã tạo ra các ngươi), vậy sao các ngươi không nhớ lại 
(mà tin rằng TA toàn năng dựng các ngươi sông trở lại)? 


63. Các ngươi có thấy (hạt giống) mà các ngươi gieo 
trồng không? 


64. Có phải các ngươi là những kẻ làm cho nó mọc lên 
hay chính TA mới là Đâng làm cho nó mọc? 


65. Nếu TA muốn, TA có thể làm cho nó (khô và vỡ thành) 
mảnh vụn để rồi các ngươi chỉ biết ngạc nhiên (đứng 
nhìn). 
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66. (Lúc đó, các ngươi chỉ biết nói): “Chúng ta thực sự đã 
thất mùa!” 


67. “Không, chúng ta đã mắt trắng.” 

68. Các ngươi có thấy nước mà các ngươi uống không? 
69. Có phải các ngươi đã ban nó xuống từ những đám 
mây hay chính TA là Đắng đã ban nó xuống? 


70. Nếu TA muốn, TA có thể làm cho nó trở nên mặn. Vậy 
sao các ngươi không biệt ơn (TA)? 


71. Các ngươi có thấy lửa mà các ngươi đốt lên không? 
72. Có phải các ngươi đã tạo ra cây cối để đốt lửa hay 
chính TA mới là Đắng đã tạo ra? 

73. TA đã làm cho (lửa) thành một vật nhắc nhở (về Hỏa 
Ngục) và TA đã làm cho nó thành một vật dụng cho những 


ai là khách lữ hành (trong các ngươi). 


74. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy tôn cao 
danh Thượng Đề của Ngươi, Đắng vĩ đại nhất. 


75. TA thể bởi vị trí và địa điểm của các vì sao. 
76. Và thực sự, đó là một lời thề trọng đại nếu các ngươi 
biết. 


77. Quả thật, (những Lời được đọc cho các ngươi nghe — 
hỡi nhân loại) là Kinh Qur an cao quý. 


78. Nó nằm trong một Kinh Sách được cất kỹ (Lawhu-Al- 
Mahfuzh). 


79. Không ai được phép chạm vào Nó ngoại trừ những 
người đã được thanh lọc. 


80. Một sự mặc khải từ Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật. 
81. Phải chăng đây là những lời mà các ngươi thờ ơ và 
bàng quan (hỡi những kẻ đa thân)? 

82. Thay vì các ngươi phải biết ơn những bỗng lộc (mà 


Allah) đã ban cho các ngươi thì các ngươi lại quên ơn 
(Ngài). 
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83. Vậy tại sao khi linh hồn lên đến cỗ họng (lúc chết, các HˆI Í«- ấ 5Š 
ngươi không can thiệp)? : 
84. (Sao lúc đó) các ngươi chỉ biết đưa mắt nhìn? ® ó;?2É5 14 ;&b 


85. TA (và các Thiên Thần của TA) ở gần y (người chết) 
hơn các ngươi, nhưng các ngươi không nhìn thây. 


coïi772 non THỊ -— 4] KT 


86. Nếu các ngươi cho rằng các ngươi không bị phán xét Ti \X 
N 2 l +22 Đ)) 
và thưởng phạt, G2 Ác xế 
87. Các ngươi hãy đưa (hồn của người chết) trở lại (thân Ta ‹«.... 
z 3 X £ z TA tờ SN 25 Si £ 222 = ằ} — 
xác của y) xem nào nêu các ngươi là những kẻ nói thật. Đ bể là 
88. Vì vậy, nếu người chết là người thuộc những người đu TÔ HIN 5É oI t6 


gần kề (nơi Allah), 


89. Y sẽ nghỉ ngơi an lành (sau đó) với phần bồng lộc tốt 
nơi Thiên Đàng hạnh phúc. 


90. Nếu (người chết) là người thuộc những người bạn của Su cá zl 32 óÉ öJ tẤ: 
tay phải, » Cee” x82 J2 D 
91. (Y sẽ được tiếp đón từ những người bạn của tay phải ^ mm. đỦ ZÍ⁄Í 
(với lời): “Chào an lành!" @ geấÏ co2l 2 đi cÍ⁄5 
92. Nhưng nếu (người chết) là người thuộc những kẻ phủ ® ójUaÍ SP G2 4É o| tấ 
nhận, lạc lồi, Ò¿ 


93. Y sẽ được chiêu đãi bằng một loại nước cực sôi. z _. Jj 
s/ ~~ ø 


94. Y sẽ bị nướng trong Hỏa Ngục. Z4 = 5 
95. Quả thật, đây là sự thật chắc chắn. Óc xÏ{ ‡¿ & ; ús ðJ 
96. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy tôn cao đồ „_}2⁄lÏÍ đl cau s02 'Ê 
danh Thượng Đề của Ngươi, Đắng vĩ đại nhất. LẺ G 
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1. Vạn vật trong trời đất đều tôn cao Allah vì Ngài là Đắng 
Quyền Năng, Đắng Chí Minh. 


2. Quyền thống trị trời đất thuộc về một mình Ngài. Ngài 
làm cho sông và làm cho chết, và Ngài toàn năng trên tât 
cả mọi thứ. 


3. Ngài là Đắng Đầu Tiên, Đắng Cuối Cùng, Đắng Bên 
Ngoài, Đắng Bên Trong, và Ngài có kiến thức về mọi thứ. 


4. Ngài là Đắng đã tạo dựng trời đất trong sáu ngày rồi 
ngự lên Ngai Vương. Ngài biết rõ những gì thâm nhập vào 
trái đất và những gì từ dưới đất nhô lên, và (Ngài biết rõ) 
những gì từ trên trời xuống và những gì đi lên trời; và Ngài 
ở cùng với các ngươi mọi lúc mọi nơi. Quả thật, Allah thấy 
rõ những gì các ngươi làm. 


5. Quyền thống trị trời đất thuộc về một mình Ngài, tất cả 
mọi sự việc đêu được trình vê cho Ngài (định đoạt). 


6. Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày 
vào ban đêm, và Ngài biệt rõ mọi điêu năm trong lòng 
(đám bê tôi của Ngài). 


7. Các ngươi hãy có đức tin nơi Allah và Sứ Giả của Ngài 
và các ngươi hãy chi dùng (cho con đường chính nghĩa 
của Allah) tài sản mà Ngài đã cho các ngươi thừa hưởng. 
Do đó, trong các ngươi, những ai đã có đức tin và đã chỉ 
dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Ngài) thì sẽ 
có được một phần thưởng to lớn. 
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8. Sao các ngươi lại không có đức tin nơi Allah trong khi vị 
Sứ Giả (của Ngài) đã kêu gọi các ngươi hãy có đức tin nơi 
Thượng Đề của các ngươi và Ngài đã nhận lời giao ước 
của các ngươi (rằng các ngươi có đức tin nơi Ngài lúc 
Ngài tạo ra các ngươi từ xương sống người cha của các 
ngươi), nếu các ngươi là những người thực sự có đức 
tin? 


9. Ngài là Đắng đã ban xuống cho Người Bề Tôi 
(Muhammagd) của Ngài các Lời Mặc Khải rõ ràng để Ngài 
đưa các ngươi ra ánh sáng từ nơi tăm tối. Quả thật, Allah 
tử tế và nhân từ đối với các ngươi. 


10. Sao các ngươi không chi dùng cho con đường chính 
nghĩa của Allah trong khi mọi tài sản của trời đất đều 
thuộc quyền sở hữu của Allah? Chắc chắn sẽ không 
ngang bằng nhau giữa các ngươi, những người đã chỉ 
dùng tài sản và chiến đấu trước cuộc chinh phục Makkah 
(và những người chi dùng tài sản và chiến đấu sau đó). 
Những người (đã chi dùng tài sản và chiến đấu trước cuộc 
chinh phục Makkah) sẽ có cắp bậc cao hơn những người 
chi dùng và chiến đấu sau đó. Tuy nhiên, Allah đã hứa 
ban phần thưởng tốt cho tất cả và Ngài thông toàn những 
gì các ngươi làm. 


11. Người nào cho Allah mượn một món nợ tốt, Ngài sẽ 
nhân nó lên cho y nhiêu hơn và y sẽ có được một phân 
thưởng cao quý và vinh dự. 


12. Vào Ngày mà ngươi sẽ thấy những người đàn ông có 
đức tin và những người phụ nữ có đức tin, ánh sáng của 
họ tiến tới trước mặt và bên phải của họ. (Họ được bảo): 
“Những điều tốt lành của các ngươi ngày hôm nay là 
những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông 
chảy, nơi mà các ngươi sẽ sống vĩnh viễn.” Đấy là một 
thành tựu vĩ đại.” 


13. Đó cũng là Ngày mà những kẻ giả tạo đức tin nam 
cũng như nữ sẽ nói với những người có đức tin: “Xin hãy 
đợi chúng tôi để chúng tôi có thể có được một chút ánh 
sáng của các người.” Lúc đó, có lời đáp lại: “Các người 
hãy quay lại phía sau và tìm kiếm ánh sáng!” Thế rồi một 
bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên giữa họ, bên 
trong chứa đựng sự thương xót và lòng nhân từ nhưng 
bên ngoài là sự trừng phạt. 
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14. (Những kẻ giả tạo đức tin) sẽ réo gọi những người có 
đức tin: “Chẳng phải chúng ta cùng một nhóm ư?” (Những 
người có đức tin) nói: “Đúng vậy, (chúng ta cùng một 
nhóm), nhưng các người đã tự hại mình (bởi sự giả tạo 
đức tin của các người), các người đã thường chờ đợi (sự 
thất bại của chúng tôi), các người đã hoài nghỉ (về việc 
Allah ban cho sự thắng lợi), và những mơ tưởng đã lừa 
dối các người cho đến khi lệnh của Allah đến. Và kẻ lừa 
dối đã lừa dối các người về Allah.” 


15. Vì vậy, ngày hôm nay sẽ không có tiền chuộc nào 
được chấp nhận từ các ngươi (hỡi những kẻ giả tạo đức 
tin) cũng như từ những kẻ vô đức tin. Chỗ cư ngụ của các 
ngươi (hôm nay) chính là Hỏa Ngục, nó xứng đáng với 
các ngươi và nó là một nơi đến vô cùng tồi tệ. 


16. Lẽ nào chưa phải lúc để cho những người có đức tin 
biết rằng trái tim của họ nên sợ trước lời nhắc nhở của 
Allah và trước Chân Lý đã được ban xuống ư? Họ chớ 
giống như những kẻ đã được ban cho Kinh Sách trước 
đây, do bởi thời gian trôi qua quá dài nên con tim của 
chúng cứng lại, và nhiều người trong bọn chúng là những 
kẻ ngang ngược bắt tuân. 


17. Các ngươi hãy biết rằng Allah đã làm cho mảnh đất 
sống lại sau khi nó đã chết khô. Thật vậy, TA (Allah) đã 
trình bày rõ các Lời Mặc Khải (của TA) cho các ngươi hy 
vọng các ngươi sẽ hiểu. 


18. Quả thật, những người làm từ thiện nam cũng như nữ, 
họ đã cho Allah mượn một món nợ tốt, món nợ (tốt) đó sẽ 
được nhân lên cho họ và họ sẽ có được một phần thưởng 
cao quý, vinh dự. 


19. Những người có đức tin nơi Allah và các Sứ Giả của 
Ngài là những người ủng hộ chân lý và là những người hy 
sinh vì chính nghĩa của Ngài; họ sẽ có được phần thưởng 
và ánh sáng nơi Thượng Đề của họ. Ngược lại, những kẻ 
vô đức tin và phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA sẽ là 
những kẻ đồng hành của Hỏa Ngục. 
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20. Các ngươi hãy biết rằng cuộc sống trần gian này chỉ là 
trò vui chơi, là thú tiêu khiển, là sự tô điểm khoe khoang 
tâng bốc lẫn nhau, là sự cạnh tranh để gia tăng của cải và 
con cái. Hình ảnh của nó giống như hoa màu (đâm trổ 
xanh tươi) sau cơn mưa làm mát dạ người trồng, sau đó 
lại héo hon và khô đi; ngươi - hỡi con người - sẽ thấy nó 
chuyển thành màu vàng rồi thành các mảnh vụn. Nhưng ở 
Đời sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng khiếp và sự tha 
thứ cùng với sự hài lòng của Allah. Và cuộc sống thế gian 
này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ đầy dối trá. 


21. Các ngươi hãy tranh nhau chạy đua đến với sự tha 
thứ từ Thượng Đề của các ngươi và (hãy tranh nhau chạy 
đua đến với) Thiên Đàng nơi mà khoảng rộng của nó như 
khoảng rộng của trời đất được chuẩn bị cho những người 
có đức tin nơi Allah và các Sứ Giả của Ngài. Đó là thiên 
lộc của Allah mà Ngài sẽ ban cho ai Ngài muốn. Quả thật, 
Allah là Đắng có thiên lộc vĩ đại. 


22. Không một tai họa nào xảy ra trên trái đất hoặc nhằm 
vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong 
Quyển Số Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. 
Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. 


23. Để cho các ngươi (hỡi con người) không tuyệt vọng về 
những gì đã mất và không vui mừng quá đỗi (đến mức tự 
hào và kiêu ngạo) về những gì (Allah) đã ban cho các 
ngươi. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ khoác 
lác khoe khoang. 


24. Những kẻ keo kiệt và xúi giục thiên hạ keo kiệt như 
mình (đều là những kẻ thua thiệt). Và kẻ nào quay lưng 
(với Allah thì chỉ làm hại bản thân chứ không ảnh hưởng 
gì đến Ngài) bởi quả thật Allah là Đắng Miễn Cần, Đắng 
Đáng Ca Tụng. 


25. Quả thật, TA đã gửi các Sứ Giả của TA đến với những 
bằng chứng rõ rệt và TA đã ban xuống cùng với Họ những 
Kinh Sách và Chiếc Cân (công lý) để cho nhân loại dựa 
theo đó mà duy trì sự công bằng. Và TA đã ban sắt xuống, 
trong đó có một sức mạnh quân sự to lớn và nhiều nguồn 
lợi khác cho nhân loại, mục đích để Allah biết ai là người 
ủng hộ Ngài và Sứ Giả của Ngài. Quả thật, Allah là Đắng 
Quyền Lực, Đắng Toàn Năng. 
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26. Quả thật, TA đã cử phái Nuh và lbrahim làm Sứ Giả 
(của TA) và TA đã lựa chọn trong con cháu của họ làm 
người thừa kế sứ mạng Nabi và tiếp nhận Kinh Sách. Tuy 
nhiên chỉ một ít trong số họ được hướng dẫn còn đa số là 
những kẻ bắt tuân dấy loạn. 


27. Sau đó TA phái các Thiên Sứ khác nối gót theo họ. TA 
đã cử phái Ysa con trai Maryam và ban cho Y Kinh Injil 
(Tân Ước), TA đã đặt vào trái tim những người đi theo Y 
lòng trắc ân và sự thương xót. Nhưng nguyên tắc tu hành 
(không lập gia đình) là do họ tự đặt ra chứ TA không qui 
định cho họ, ngoại trừ việc làm hài lòng Allah; họ đã không 
làm tròn bổn phận mà đáng lẽ ra họ phải làm. Mặc dù vậy 
TA đã ban thưởng cho những ai có đức tin trong số họ, 
tuy nhiên, đa số đều là những kẻ bắt tuân dấy loạn. 


28. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah 
và hãy có đức tin nơi Thiên Sứ của Ngài, Ngài sẽ lấy lòng 
thương xót của Ngài mà ban cho các ngươi gấp đôi phần 
thưởng, Ngài sẽ ban cho các ngươi ánh sáng để các 
ngươi bước đi và Ngài sẽ tha thứ cho các ngươi. Quả 
thật, Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


29. Đề cho dân Kinh Sách biết rằng chúng không quyết 
định được điều gì về thiên ân của Allah, và rằng thiên ân 
hoàn toàn nằm trong Tay của Allah, Ngài sẽ trao nó cho 
người mà Ngài muốn. Quả thật, Allah là Đắng có thiên ân 
Vĩ đại. 
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1. Quả thật, Allah đã nghe thấy lời của người phụ nữ (tên 
Khawlah bint Tha'labah) tranh luận với Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) về chồng của nàng ta (tên Aws bin As- 
Samit), và nàng ta đã phàn nàn với Allah và Allah đã nghe 
thấy cuộc đối thoại của hai ngươi. Thật vậy, Allah là Đắng 
Hằng Nghe, Đắng Hằng Thấy. 


2. Những ai trong các ngươi thôi vợ của mình theo lối 
Zhihar(1) thì hãy biết rằng vợ của họ không phải là mẹ của 
họ. Bởi lẽ mẹ của họ là người đã sinh đẻ ra họ. Quả thật, 
họ đang nói một tuyên bố phản cảm và sai sự thật. Tuy 
nhiên, Allah thực sự là Đắng Hằng Tha Thứ, Đắng Độ 
Lượng. 


3. Những ai đã thôi vợ của mình theo lối Zhihar nhưng sau 
đó muốn rút lại những gì họ đã tuyên bố thì họ (phải chịu 
phạt bằng cách) chuộc tự do cho một người nô lệ trước 
khi hai người trở lại chăn gối với nhau. Đó là những gì các 
ngươi được răn dạy và Allah thông toàn những gì các 
ngươi làm. 


4. Nhưng nếu ai không tìm thấy (nô lệ để phóng thích) thì 
phải nhịn chay trong hai tháng liên tiếp trước khi hai người 
trở lại chăn gối với nhau. Nhưng nếu ai không thể (nhịn 
chay trong hai tháng liên tiếp) thì phải nuôi ăn sáu mươi 
người nghèo. Đó là để chứng tỏ các ngươi có đức tin nơi 
Allah và Sứ Giả của Ngài. Và đó là giới hạn của Allah. 
Quả thật, những kẻ vô đức tin sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt đau đớn. 


5. Những kẻ chống lại Allah và Sứ Giả của Ngài chắc 
chắn sẽ bị hạ nhục giống như những kẻ thời trước chúng. 
Quả thật, TA đã ban xuống các Lời Mặc Khải rõ ràng và 
những kẻ vô đức tin sẽ phải chịu một trừng phạt đầy nhục 
nhã. 


6. Vào Ngày mà Allah dựng sống lại tắt cả bọn chúng, 
Ngài sẽ cho chúng biết những điều mà chúng đã làm. 
Allah đã cho ghi chép tất cả nhưng chúng đã quên. Quả 
thật, Allah làm chứng cho tất cả mọi thứ. 
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7. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Ngươi không nghĩ rằng 
Allah biết những gì trong các tầng trời và những gì trên 
trái đất ư? Không một cuộc trò chuyện riêng tư nào giữa 
ba người mà Ngài không là người thứ tư trong số họ, nếu 
cuộc trò chuyện có năm người thì Ngài là người thứ sáu 
trong số họ, dù số lượng (những người tham gia trong 
cuộc trò chuyện) ít hoặc nhiều hơn thế thì Ngài vẫn là 
người ở cùng với họ dẫu họ ở đâu. Rồi sau đó, vào Ngày 
Phán Xét Cuối Cùng, Ngài sẽ cho họ biết về những điều 
mà họ đã làm. Quả thật, Allah là Đắng biết hết tất cả mọi 
điêu. 


8. Ngươi không thấy rằng những kẻ đã bị cắm không 
được trò chuyện riêng tư rồi sau đó chúng quay trở lại 
điều mà chúng bị cắm và trò chuyện thầm kín với nhau về 
tội lỗi, hận thù và trái lệnh Sứ Giả (của Allah) sao? Khi 
chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào Ngươi bằng lời 
chào mà Allah dùng để chào Ngươi, và chúng nói với 
nhau: “Tại sao Allah không trừng phạt bọn ta vì những gì 
bọn ta nói?” Hỏa Ngục, nơi mà chúng sẽ bị thiêu đốt đã đủ 
cho chúng, và đó là đích đến khốn khổ và tôi tệ nhất. 


9. Hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi trò chuyện 
riêng, các ngươi chớ đừng nói về tội lỗi, điều hận thù và 
trái lệnh Sứ Giả (của Allah) mà hãy nói về đạo đức và lòng 
Taqwa. Các ngươi hãy sợ Allah, Đắng mà các ngươi sẽ 
được triệu tập trình diện trước Ngài. 


10. Quả thật, cuộc trò chuyện riêng tư (bàn tính điều tội lỗi 
là một sự xúi bẩy) từ Shaytan mục đích để làm đau lòng 
những người có đức tin, tuy nhiên, Shaytan sẽ không thể 
làm hại họ bát cứ điều gì trừ phi được sự cho phép của 
AIlah. Vì vậy, người có đức tin hãy phó thác cho Allah. 


11. Hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi được yêu 
cầu nới rộng chỗ ngồi cho người khác trong các cuộc họp 
mặt thì các ngươi hãy nới ra rồi Allah sẽ nới rộng không 
gian cho các ngươi. Và khi các ngươi được yêu cầu đứng 
dậy thì các ngươi hãy đứng dậy rồi Allah sẽ nâng cao cấp 
bậc cho những người có đức tin và những người hiểu biết 
trong các ngươi. Quả thật, Allah thông toàn những điều 
các ngươi làm. 


GEN ä 0ý o#e<lÍ ä 6 2Í; ái óÍ 2 ZÍ 





Ý; c4 ‡8 ÝỊ X22 œx óy— 6 


Ấ; đI§ „đãi lô *z⁄z£ 


dÍ z2Z“< 


đi câ<^ #2 * = 
9 =2 so5 S6 4Í ó13<6älÍ£z Ll2£ 


—\ 


ện c1 Ki) 


tạ) Ni. 


~ run tr l?£ 


đc 
la; 2 T %2 be4/E 61 J„22Í 
EPHM 60x" 


áÍ 634) Ýj 


° 
bu ~z< “ xậ>~ v⁄& 


#4 Nỗ mổ J l2 6ä) tu 


24 0yối ca 06155 dị 
AE WTO 22 
cơ ý $2 (z1 Gộ) 
KH S2 L2) 512 

kế 2 z21 #l Kaải 


4 226 2Í Đa 6J B26 2„ấÍ gấu 
d„ Éb cĂ ấ g2 <16 „5Í 
;&+Ì #26 6á áÍ á¿ bjBB [7 3Í 
9,245; ấy cac55 cla bái œ3lb 


— 


AIl-Mujadalah 607 


12. Hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi muốn tư 
vấn riêng với Sứ Giả (Muhammad) thì các ngươi hãy làm 
từ thiện trước buổi tư vấn của các ngươi. Điều đó là điều 
tốt và tinh khiết hơn cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi 
không tìm được phương tiện để làm từ thiện thì (các 
ngươi hãy biết rằng) Allah thực sự là Đắng Tha Thứ, 
Đắng Nhân Từ. 


13. Có phải các ngươi sợ làm từ thiện trước khi đến tư 
vấn việc riêng tư của các ngươi (với Sứ Giả Muhammad)? 
Nhưng nếu các ngươi không làm được và muốn được 
Allah tha tội cho các ngươi thì (ít ra) các ngươi hãy chu 
đáo dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah, và các ngươi 
hãy tuân lệnh Allah và Sứ Giả của Ngài. Quả thật, Allah 
thông toàn tất cả những gì các ngươi làm. 


14. Há Ngươi không thấy những kẻ đã quay lại kết bạn 
với đám người mà Allah đã giận dữ với họ sao? Chúng 
không phải thành phần của các ngươi cũng không thuộc 
thành phần của đám người đó. Và chúng đã thê thốt trên 
điều giả dối trong lúc chúng biết rõ. 


15. Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt khủng 
khiếp. Thật vậy, chúng là những kẻ thật xấu xa vì những 
gì mà chúng đã làm. 


16. Chúng lấy lời thề (giả dối) của mình làm vỏ bọc. Vì 
vậy, chúng đã ngăn cản (mọi người) khỏi con đường của 
Allah. (Rồi đây) chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt 
nhục nhã. 


17. Của cải và con cái của chúng sẽ không bao giờ giúp 
được chúng bắt cứ điều gì ở nơi Allah. Chúng sẽ là những 
người bạn của Hỏa Ngục, chúng sẽ ở trong đó vĩnh viễn. 


18. Vào Ngày mà Allah sẽ dựng tất cả bọn chúng sống lại, 
chúng sẽ thề thốt với Ngài giống như chúng đã thê thốt 
với các ngươi, và chúng tưởng chúng có thể dựa vào một 
cái gì đó (để chạy tội trước Allah). Không nghi ngờ gì nữa, 
chúng thực sự là những kẻ nói dối. 


19. Shaytan đã chế ngự được chúng và làm cho chúng 
quên ởi việc tưởng nhớ Allah. Chúng là bè phái của 
Shaytan. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng bè phái của 
Shaytan chắc chắn sẽ là những kẻ thua cuộc. 
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20. Thật vậy, những kẻ chống lại Allah và Sứ Giả của 
Ngài là những kẻ bị hạ nhục. 


21. Allah đã định: “TA và Sứ Giả của TA chắc chắn phải 
thắng”. Quả thật Allah là Đắng Toàn Lực, Đắng Quyền 
Năng. 


22. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ không tìm thấy một 
đám người nào đã có đức tin nơi Allah và Ngày Sau lại có 
tình cảm với những kẻ chống lại Allah và Sứ Giả của Ngài 
dù đó là cha mẹ, con cái, anh em, hay bà con ruột thịt của 
họ đi chăng nữa. Họ đã được Allah khắc ghi đức tin trong 
tim của họ và Ngài đã ủng hộ họ bằng tinh thần của Ngài. 
Ngài sẽ thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng 
bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó mãi 
mãi. Allah hài lòng với họ và họ hài lòng với Ngài. Họ là 
những người thuộc phe của Allah. Không nghi ngờ gì nữa 
rằng phe của Allah là những người thắng lợi, thành công. 
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1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều 
tán dương tôn cao Allah bởi Ngài là Đâng Quyên Năng, 
Đắng Thông Thái. 


2. Ngài đã trục xuất những kẻ vô đức tin thuộc dân Kinh 
Sách ra khỏi nhà cửa của chúng trong cuộc tập họp đầu 
tiên. Các ngươi không nghĩ rằng chúng sẽ rời đi và bản 
thân chúng cũng nghĩ rằng pháo đài của chúng sẽ bảo vệ 
chúng khỏi Allah. Nhưng (sự trừng phạt của) Allah đã đến 
với chúng mà chúng không ngờ tới được. Ngài đã gieo rắc 
nỗi kinh hoàng vào lòng của chúng nên chúng đã phá hủy 
nhà cửa của mình bằng chính bàn tay của chúng và bàn 
tay của những người có đức tin. Vì vậy, các ngươi hãy 
tiếp thu bài học hỡi những người có tầm nhìn! 


3. Nếu Allah không qui định trục xuất chúng (khỏi nhà cửa 
của chúng) thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng trong 
thế giới trần gian này, và vào Thế Giới Đời Sau chúng sẽ 
phải chịu sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục. 


4. Đó là bởi vì chúng chống lại Allah và Sứ Giả của Ngài. 
Và bất cứ ai chống lại Allah (thì hãy biết rằng) quả thật 
Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


5. Bất cứ cây chà là nào (của chúng) mà các ngươi 
(những người có đức tin) đã chặt hạ hoặc các ngươi bỏ lại 
cho nó đứng thẳng trên thân cây của nó đều do sự cho 
phép của Allah, mục đích để Ngài hạ nhục những kẻ dấy 
loạn, bất tuân. 


6. Những gì mà Allah tịch thu được cho Sứ Giả của Ngài 
từ chúng thì các ngươi không cần cưỡi ngựa hay lạc đà 
đến để chinh phục. Ngược lại, Allah trao cho các Sứ Giả 
của Ngài quyền kiểm soát đối với những ai Ngài muốn bởi 
lẽ Allah là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 
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7. Những gì Allah tịch thu được cho Sứ Giả của Ngài từ 
cư dân của các thị trần là của Allah và Sứ Giả của Ngài, 
của bà con ruột thịt, của trẻ mồ côi, của người thiếu thốn 
và của người lỡ đường, mục đích để nó không là sự phân 
bổ vĩnh viễn cho người giàu có trong số các ngươi. Những 
gì Sứ Giả (Muhammad) mang đến cho các ngươi thì các 
ngươi hãy nhận lấy nó; và những gì Y cắm các ngươi thì 
các ngươi hãy dừng lại. Các ngươi hãy sợ Allah, bởi quả 
thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


8. (Những gì mà Allah tịch thu được từ chiến lợi phẩm 
được nói đến cũng có phần) dành cho những người 
Muhajirin nghèo bị trục xuất khỏi nhà cửa và tài sản của 
họ - họ ra đi tìm hồng phúc và sự hài lòng của Allah và họ 
ủng hộ Allah và Sứ Giả của Ngài. Họ đích thực là những 
người chân thật. 


9. Và (cũng dành cho) những người đã định cư (ở 
Madinah) và người có đức tin trước họ. Họ yêu thương 
những ai di cư đến với mình, trong lòng họ thật sự không 
thèm muốn những gì đã được trao tặng cho (những người 
Muhajirin). Họ đã dành cho những người Muhajirin sự ưu 
tiên hơn chính bản thân họ mặc dầu họ cũng ở trong tình 
trạng thiếu thốn không kém. Và ai giữ được lòng mình 
khỏi sự keo kiệt thì đó là những người sẽ thành công. 


10. Và (có một phần dành cho) những người đến sau họ, 
cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của bày tôi, xin Ngài tha thứ 
tội lỗi cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin 
tưởng trước bày tôi, xin Ngài chớ để lòng bây tôi có nỗi 
oán giận nào đối với những người đã có đức tin. Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi, quả thật Ngài là Đáng Tử Tế, 
Đắng Nhân Từ. 


11. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có thấy những kẻ giả tạo đức tin 
nói với anh em của chúng - những kẻ vô đức tin thuộc dân 
Kinh Sách không? Chúng nói: “Nếu các người bị trục xuất, 
chúng tôi chắc chắn sẽ ra đi cùng với các người và chúng 
tôi sẽ không nghe theo lời một ai về chuyện của các 
người; và nếu các người bị tấn công, chúng tôi chắc chắn 
sẽ hỗ trợ các người.” Nhưng Allah làm chứng rằng chúng 
là những kẻ nói dối. 


12. Nếu dân Do Thái bị trục xuất thì chúng (những kẻ giả 
tạo đức tin) sẽ không ra đi cùng với họ, còn nếu họ bị tắn 
công thì chúng cũng sẽ không trợ giúp họ. Và (thậm chí) 
nếu chúng có trợ giúp họ thì có ngày chúng cũng sẽ quay 
lưng phản bội lại họ, và rồi cuối cùng họ cũng là những kẻ 
không được ai trợ giúp. 
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13. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) chắc chắn 
đáng sợ hơn Allah trong lòng của chúng. Đó là bởi vì 
chúng thật sự là một đám người không hiểu. 


14. (Dân Do Thái) sẽ không hợp lực đánh (trực diện) các 
ngươi, ngoài việc chúng cố thủ trong các thị trấn kiên cố 
hoặc từ đằng sau các bức tường. Sự thù hằn giữa bọn 
chúng với nhau rất nghiêm trọng. Ngươi cứ tưởng rằng 
chúng đoàn kết nhưng thực chất tắm lòng của chúng chia 
rẽ. Đó là bởi vì chúng là một đám người không hiểu. 


15. (Hình ảnh của chúng) giống như hình ảnh của những 
kẻ vừa bị trừng phạt trước chúng (không lâu). Những kẻ 
đó đã nếm trải hậu quả tồi tệ về vụ việc của chúng và (rồi 
đây vào Đời Sau) chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt 
đau đón khác. 


16. (Những kẻ giả tạo đức tin dối gạt chúng) giống như 
Shaytan đã lừa gạt con người khi hắn bảo: “Hãy vô đức 
tin đi!” Nhưng khi con người không tin nơi Allah thì hắn 
nói: “Ta thực sự không can hệ gì đến ngươi cả, quả thật, 
ta rất sợ Allah, Thượng Đề của vũ trụ và vạn vật.” 


17. Vì vậy, kết cục của cả hai (Shaytan và những ai đi 
theo hắn) là họ sẽ ở trong Hỏa Ngục, họ sẽ sống trong đó 
mãi mãi. Đó là phần đền bù cho những kẻ làm điều sai 
quây. 


18. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính sợ 
Allah và hãy để linh hồn nhìn lại những gì mà nó đã gửi đi 
trước cho ngày mai. Các ngươi hãy kính sợ Allah! Quả 
thật, Allah thông toàn những gì các ngươi làm. 


19. Các ngươi chớ đừng giống như những kẻ đã quên 
Allah rồi Ngài khiến họ quên đi chính mình. Những kẻ đó 
là những kẻ đại nghịch, bắt tuân. 


20. Những người bạn của Hỏa Ngục không ngang bằng 
với những người bạn của Thiên Đàng. Những người bạn 
của Thiên Đàng là những người thắng lợi và thành đạt. 


21. Nếu TA truyền Qur an này xuống cho một quả núi thì 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammag) sẽ thấy nó hạ mình và 
vỡ tan vì khiếp sợ Allah. Đó là các hình ảnh thí dụ mà TA 
trình bày cho nhân loại mong rằng họ biết suy ngẫm. 
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22. Ngài là Allah, Đắng mà không có Thượng Đề đích 
thực nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đắng biết điều vô hình 
và hữu hình, Ngài là Đắng Độ Lượng, Đắng Nhân Từ. 


23. Ngài là Allah, không có Thượng Đề đích thực nào 
khác ngoài Ngài, Ngài là Đức Vua, Đắng Linh Thiêng, 
Đắng Bằng An, Đắng ban đức tin, Đắng ban sự an ninh, 
Đắng Quyền Năng, Đắng không cưỡng lại được, Đắng Tự 
Hào. Allah là Đắng Tối Cao vượt xa những gì (những kẻ 
đa thần) qui cho Ngài. 


24. Ngài là Allah, Đắng Tạo Hóa, Đắng Khởi Sự, Đắng 
Ban Hình Thể, Ngài có những tên gọi tốt đẹp nhất, mọi vật 
trong các tầng trời và trái đất đều tán dương tôn cao Ngài. 
Quả thật, Ngài là Đắng Chí Tôn, Đắng Thông Thái. 
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1. Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ lấy kẻ 
thù của TA và của các ngươi làm đồng minh. Các ngươi 
mở rộng tình cảm với chúng trong khi chúng vô đức tin nơi 
những gì đã đến với các ngươi từ Sự Thật. Chúng đã 
đánh đuổi Sứ Giả (Muhammad) và các ngươi chỉ vì các 
ngươi có đức tin nơi Allah, Thượng Đề của các ngươi. 
Nếu các ngươi ra đi để chiến đấu vì con đường Chính 
Nghĩa của TA và để tìm sự hài lòng nơi TA (thì chớ lấy 
chúng làm đồng minh). Các ngươi đã âm thầm mở rộng 
tình cảm với chúng và TA biết rõ những gì các ngươi giấu 
giếm và những gì các ngươi công khai. Và ai trong các 
ngươi làm điều đó thì chắc chắn đã lạc rất xa khỏi con 
đường (Chính Đạo). 


2. Nếu chúng giành được vị thế trên các ngươi, chúng sẽ 
coi các ngươi là kẻ thù, chúng sẽ hãm hại các ngươi bằng 
bàn tay và chiếc lưỡi của chúng và chúng mong các 
ngươi trở thành vô đức tin (giống như chúng). 


3. Người thân và con cái của các ngươi sẽ không bao giờ 
giúp ích được gì cho các ngươi. Vào Ngày Phán Xét Cuối 
Cùng, Ngài sẽ phân định giữa các ngươi. Quả thật, Allah 
thấy rõ những gì các ngươi làm. 


4. Thực sự đã có một tắm gương tốt cho các ngươi ở nơi 
lbrahim và những ai theo Y khi họ nói với người dân của 
mình: “Quả thật, chúng tôi không dính dáng với các người 
cũng như những gì mà các người tôn thờ ngoài Allah. 
Chúng tôi phủ nhận các người. Giữa chúng tôi và các 
người sẽ có mối hiềm thù mãi mãi cho tới khi các người 
có đức tin nơi một mình Allah.” Ngoại trừ lời nói mà 
lbrahim đã thưa với cha của Y: “Con chắc chắn sẽ cầu xin 
Allah tha thứ cho cha, nhưng con không có (quyền năng 
làm) cho cha bắt cứ điều gì chống lại Allah. Lạy Thượng 
Đề của bày tôi, bầy tôi xin phó thác cho Ngài và bầy tôi xin 
quay về sám hối với Ngài và Ngài là đích đến của bầy tôi”. 


5. “Lạy Thượng Đề của bầy tôi, xin Ngài đừng làm cho 
bầy tôi thành đối tượng hành hạ cho những kẻ vô đức tin, 
và xin Ngài tha thứ cho bẩy tôi. Quả thật, Ngài là Đắng 
Chí Tôn, Đáng Thông Thái.” 
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6. Quả thật, ở nơi họ có một tắm gương tốt cho các ngươi 
đối với bất kỳ ai hy vọng (điều tốt đẹp) nơi Allah và Ngày 
Sau. Và bất cứ ai quay lưng đi thì quả thật, Allah là Đáng 
Miễn Cần, Đắng Đáng Được Ca Tụng. 


7. Có lẽ Allah sẽ đặt tình cảm giữa các ngươi và những 
người mà các ngươi đã từng là kẻ thù của họ. Allah là 
Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ, và Allah là Đắng Tha 
Thứ, Đắng Nhân Từ. 


8. Allah không cắm các ngươi đối xử tử tế và công bằng 
với những người không chống lại các ngươi vì tôn giáo 
cũng như không trục xuất các ngươi khỏi nhà cửa của các 
ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những người công 
bằng chính trực. 


9. Quả thật, Allah chỉ cắm các ngươi giao hảo với những 
kẻ chống lại các ngươi vì tôn giáo và trục xuất các ngươi 
khỏi nhà cửa của các ngươi cũng như những ai tiếp tay 
trong việc trục xuất các ngươi để làm đồng minh của 
chúng. Và bắt cứ ai làm đồng minh của chúng thì đó là 
những kẻ làm điều sai quấy. 


10. Hỡi những người có đức tinl Khi những phụ nữ có đức 
tin chạy đến tị nạn với các ngươi thì các ngươi hãy kiểm 
tra họ. Allah biết rõ về đức tin của họ. Nếu các ngươi đã 
biết rõ họ là những người có đức tin thì các ngươi chớ 
giao trả họ lại cho những kẻ vô đức tin. Họ không còn là 
những người (vợ) hợp pháp của chúng và chúng cũng 
không là những (người chồng) hợp pháp của họ, nhưng 
các ngươi hãy trao cho chúng những gì mà chúng đã chỉ 
ra (cho người vợ của chúng). Các ngươi không có tội nếu 
các ngươi kết hôn với họ khi các ngươi trao tặng họ tiền 
cưới bắt buộc. Các ngươi chớ ràng buộc hôn nhân với 
những người phụ nữ vô đức tin, các ngươi có quyền đòi 
lại tiền cưới mà các ngươi chỉ ra, ngược lại, hãy để chúng 
đòi lại những gì mà chúng đã chỉ ra. Đó là luật của Allah, 
Ngài dùng nó để phân xử giữa các ngươi, và Allah là 
Đắng Toàn Tri, Đắng Thông Thái. 


11. Nếu người vợ nào của các ngươi bỏ các ngươi để đến 
với những kẻ vô đức tin và sau đó các ngươi có được cơ 
hội tương xứng (khi có những người phụ nữ của chúng bỏ 
chúng chạy đến với các ngươi) thì các ngươi hãy trao trả 
cho những người mà vợ của chúng đã rời bỏ chúng một 
khoản tiền tương đương với tiền cưới mà chúng đã chỉ ra. 
Các ngươi hãy kính sợ Allah, Đắng mà các ngươi có đức 
tin nơi Ngài. 
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12. Này hỡi Nabil Khi những người phụ nữ có đức tin đến 
gặp ngươi, cam kết với Ngươi rằng họ sẽ không Shirk với 
Allah bát kỳ thứ gì, họ sẽ không trộm cắp, không Zina, 
không giết con cái của mình, không vu khống người khác, 
không đặt điều dối trá giữa tay và chân của họ (rằng đứa 
con ngoại tình là của chồng), và sẽ không bắt tuân Ngươi 
về bất cứ điều thiện tốt nào, Ngươi hãy chấp nhận lời cam 
kết của họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ. Quả thật, Allah 
là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


13. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ là đồng 
minh của nhóm người mà Allah đã giận dữ đối với họ. 
Quả thật, họ đã tuyệt vọng về Đời Sau giếng như những 
kẻ vô đức tin đang tuyệt vọng trong mộ (của họ). 
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-=2lÍ j#5fÍ áÍ „3 
1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều mẽ... 
tán dương tôn cao Allah bởi Ngài là Đắng Chí Tôn, Đáng SP te HỆ RỤ Giọt HỘI CHẾ Ôn? 
Thông Thái. ®z€: {: lí 
2. Hỡi những người có đức tin! Tại sao các ngươi nói tý 5 Lưc cÍ ấu 
iều cá tithöndl liwĂ Ỏ + 31 tà 
những điều các ngươi không làm? ®ó„sã XS 2 4| 1222 62) G2 


3. Điều đáng ghét nhất đối với Allah là việc các ngươi nói 411421] đi vị đW dạ 2,1E3221 
= LÀ P : Ñ % l Ó¿*45 Eaxn©) 40 J+c “22 Ê 
những điều các ngươi không làm. & , „ 


4. Thật vậy, Allah yêu thương những người chiến đấu vì l2 4.2 đó bất 2 đf¿.4 áf ái 
con đường Chính Nghĩa của Ngài như thể họ là một cấu P GẾ, - HP Mo 
trúc (duy nhát) liên kết vững chắc. © 3; 2 0 


5. (Ngươi — Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi Musa 


A52 KỆ S.Aa do 3J§ 
nói với người dân của mình: “Hỡi người dân của Ta, tại 2299 la EU LÁ HỘ 0" 


sao các người làm hại Ta trong khi các người biết rõ Ta cũ lên tiết Phge _ dÍó GP aát^ 
đích thực là Sứ Giả của Allah được phái đên cho các : 
người?”. Vì vậy, khi chúng chệch hướng, Allah đã khiến „1 ðãi &24 Ý 4; lớp ~&;l2 4ö 


trái tim của chúng lầm lạc. Quả thật, Allah không hướng 
dẫn đám người dấy loạn và bắt tuân. 


6. (Ngươi — Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi Ysa, nh. đ s6 đệ SỬ 
con trai của Maryam, nói: “Hỡi con cháu Israel! Ta đích củ J7) (298 (02 0i) ca k 
thực là Sứ Giả của Allah được phái đên với các người xác % &5 đu tị 6x22 -=nI añÍ Ninh 
nhận những điêu đã đên trước Ta trong Kinh Tawrah đông - : - 
thời mang tin tốt lành về một Sứ Giả của Allah sẽ đến sau 74~I (622 02 0 d x2 23422 © ly) 
Ta, tên Ahmad”. Tuy nhiên, khi Y (Muhammad) đên gặp s. Nó ĐÓ, csuŒE s22 24028587 
chúng với những bằng chứng rõ ràng thì chúng nói: “Đây + là | c2 cứ, ch +#l 
rõ ràng là một trò ma thuật.” „.â 
7. Và ai bất công hơn một kẻ bịa ra điều không đúng sự <&2 c23€ÏÍ 46Í 6 ðcSÃÍ .2a 21EÍ tx, 
thật vê Allah trong khi y được mời gọi đên với lslam. Quả > b6 cái y = 
thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai ðãi cải sài ƒ ~Í BI | ÍỊ TÊ 0 
quây. ¬ 
@ ứ„)| 

8. Chúng muốn dập tắt Ánh Sáng của Allah bằng miệng 222 2ƒ + Hiển 112p 

No 6E, : Sát iu „ l22Š2) Ó;4¿ 
của chúng nhưng Allah sẽ hoàn thiện Anh Sáng của Ngài, Nà. ca? Š z 2 


mặc dù những kẻ vô đức tin không thích điều đó. ®ó bộc số 3; ¬ 
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9. Chính Ngài là Đắng đã cử phái Sứ Giả của Ngài mang 
nguồn Chỉ Đạo và tôn giáo chân lý để hiển thị nó trên các 
tôn giáo mặc dù những kẻ đa thần không thích điều đó. 


10. Hỡi những người có đức tin! (Các ngươi có muốn) TA 
chỉ cho các ngươi một cuộc giao dịch làm ăn giúp các 
ngươi thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn không? 


11. (Đó là) các ngươi tin nơi Allah và Sứ Giả của Ngài 
đồng thời chiến đấu cho con đường Chính Nghĩa của 
Allah bằng tài sản và sinh mạng của các ngươi. Điều đó 
tốt nhất cho các ngươi nếu các ngươi biết. 


12. Ngài sẽ tha thứ cho tội lỗi của các ngươi và thu nhận 
các ngươi vào những ngôi vườn bên dưới có các dòng 
sông chảy, và những chỗ ở tốt lành bên trong những Ngôi 
Vườn Vĩnh Cữu. Đó là một thành tựu vĩ đại. 


13. Và (các ngươi sẽ có được) một (ân huệ) khác mà các 
ngươi yêu thích - đó là sự giúp đỡ của Allah và một cuộc 
thắng lợi gần kề (chinh phục được Makkah). Vì vậy, 
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy báo tin mừng cho 
những người có đức tin. 


14. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy là những 
người ủng hộ (con đường chính nghĩa của) Allah giống 
như khi Ysa con trai của Maryam, nói với các môn đồ (của 
mình): “Ai là người ủng hộ Ta (trên con đường) đến với 
Allah?” Các môn đồ nói: “Chúng tôi là những người ủng 
hộ (con đường Chính Nghĩa của) Allah.” Tuy nhiên, một 
thành phần của con cháu Israel có đức tin và một thành 
phần khác thì lại vô đức tin. Vì vậy, TA đã ủng hộ những 
người có đức tin chống lại kẻ thù của họ, và họ đã giành 
chiến thắng. 
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1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều 
tán dương tôn cao Allah, Đắng Chúa Thượng, Đắng Linh 
Thiêng, Đắng Chí Tôn, Đắng Thông Thái. 


2. Chính Ngài là Đắng đã dựng lên trong đám dân mù chữ 
(Ả-rập tại Makkah) một vị Sứ Giả xuất thân từ họ để đọc 
cho họ nghe các lời mặc khải của Ngài, thanh tây họ và 
dạy họ Kinh Sách cũng như sự khôn ngoan — mặc dù 
trước đó họ thực sự đã lầm lạc. 


3. Và (Ngài phái Y đến với) những người khác trong số họ 
chưa tham gia cùng với họ. Quả thật, Ngài là Đắng Chí 
Tôn, Đắng Thông Thái. 


4. Đó là hồng phúc của Allah mà Ngài ban cho ai Ngài 
muốn. Và Allah là chủ nhân của hồng phúc vĩ đại. 


5. Hình ảnh của những người được giao cho Kinh Tawrah 
nhưng rồi không thi hành theo nó giống như hình ảnh của 
một con lừa chở trên lưng nó hằng đống sách. Thật khốn 
khổ và tồi tệ cho đám người phủ nhận các Lời Mặc Khải 
của Allah; và Allah không hướng dẫn đám người làm điều 
sai quấy. 


6. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi những 
người Do Thái! Nếu các ngươi tuyên bố rằng chỉ có các 
ngươi là những vị Wali của Allah chứ không bao gồm 
những ai khác trong thiên hạ thì các ngươi hãy cầu mong 
được chết nếu các ngươi thành thật.” 


7. Nhưng chúng sẽ không bao giờ dám cầu mong điều đó 
vì những gì bàn tay của chúng đã gởi đi trước. Quả thật, 
Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 


8. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những 
người Do Thái đó): “Quả thật, cái chết mà các ngươi chạy 
trốn khỏi nó chắc chắn sẽ gặp các ngươi. Sau đó, các 
ngươi sẽ được đưa trả về cho Đắng biết điều vô hình và 
hữu hình, và Ngài sẽ cho các ngươi biết về những gì các 
ngươi đã từng làm (trên trần thế).” 
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9. Hỡi những người có đức tin! Khi được mời gọi đến lễ 
nguyện Salah Jumu'ah (vào ngày thứ sáu) thì các ngươi 
hãy nhanh chân tiến đến với việc tụng niệm Allah và hãy 
tạm gác lại việc mua bán. Điều đó tốt cho các ngươi nếu 
các ngươi biết. 


10. Và khi cuộc lễ nguyện Salah đã được kết thúc, các 
ngươi hãy phân tán khắp nơi trên trái đất và tìm kiếm 
bồng lộc của Allah, và các ngươi hãy nhớ đến Allah thật 
nhiều mong rằng các ngươi có thể thành đạt. 


11. (Một số tín đồ Muslim), khi nhìn thấy một cuộc giao 
dịch mua bán hoặc một cuộc vui chơi nào thì họ liền lao 
đến đó và bỏ mặc Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đứng trơ 
(trên bục giảng). Ngươi hãy nói với họ: “Những gì ở nơi 


Allah tốt đẹp hơn cuộc vui chơi và việc mua bán. Quả thật, 


Allah là Đắng ban phát bổng lộc tốt nhất.” 
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1. Khi những kẻ giả tạo đức tin đến gặp Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad), chúng nói: “Chúng tôi xác nhận Người đích 
thực là Sứ Giả của Allah.” Allah biết rõ Ngươi đích thực là 
Sứ Giả của Ngài (chứ không cần sự xác nhận của chúng), 
và Allah xác nhận những kẻ giả tạo đức tin chính là những 
tên nói dối. 


2. Chúng đã lấy lời thề của mình làm vỏ bọc để chúng (dễ 
dàng) ngăn cản (mọi người) khỏi con đường của Allah. 
Thật vậy, những điều chúng làm quả là xấu xa và tội lỗi. 


3. Đó là bởi vì chúng đã có đức tin, sau đó chúng lại vô 
đức tin. Vì vậy, trái tim của chúng bị bịt kín nên chúng 
không hiểu gì cả. 


4. Khi ngươi (hỡi người nhìn) thấy chúng, hình thức và vẻ 
bề ngoài của chúng làm ngươi hài lòng, và khi chúng nói 
chuyện thu hút ngươi lắng nghe. Chúng như thể là những 
miếng gỗ dùng để chống đỡ. Chúng nghĩ rằng mọi tiếng la 
hét đều chống lại chúng. Chúng là kẻ thù (thực sự của 
Ngươi — Thiên Sứ Muhammagd), vì vậy Ngươi hãy cảnh 
giác chúng. Allah sẽ tiêu diệt chúng. Sao chúng lại như 
thê? 


5. Khi chúng được bảo “Hãy đến đây, Sứ Giả của Allah sẽ 
cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho các ngươi” thì chúng quay 

đầu sang một bên. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) sẽ thấy 
chúng bỏ đi một cách kiêu ngạo. 


6. Tất cả đều giống nhau đối với chúng cho dù Ngươi cầu 
xin Allah tha thứ cho chúng hay không cầu xin tha thứ cho 
chúng; Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Thật 
vậy, Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bắt 
tuân. 


7. Chúng là những kẻ nói “Chớ chi tiêu cho những người 
theo Sứ Giả của Allah cho đến khi họ giải tán”. Tuy nhiên, 
những kẻ giả tạo đức tin không hiểu rằng các kho chứa 
(bổng lộc) trong các tầng trời và trái đất đều là của Allah. 


bố ái Ủ„. 
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8. Chúng nói: “Nếu chúng tôi quay trở về Madinah, người tÑƒ £ tua (0042 2Í S4 j 
quyền thế nhất (ám chỉ 'Abdullah bin Ubai) sẽ đuổi kẻ hèn đt 2418 4< Đi0p GưÁ 
nhất (ám chỉ Thiên Sứ Muhamma9d) ra khỏi đó”. Nhưng 232015 240301) 2ï A9? NI ta 
những kẻ giả tạo đức tin không biêt răng danh dự và "mg. . : 
quyền thế đều thuộc về Allah và Sứ Giả của Ngài cũng @ z2 Ý ó+2221 S1 
như những người có đức tin. 

9. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ để cho tài NT 1⁄21 *2 'Í 2E < đĩ - Ấy: 
sản và con cái của các ngươi làm cho các ngươi xao lãng Mi s &. z8 6ê ` 
việc tưởng nhớ Allah. Những ai làm thế thì đó là những kẻ đÙJŠ J^2 Q5 dÑÍ Š3 == C1 
thua thiệt. ĩ 


1% TS 
Ó;7~l ¿à ó0 


10. Các ngươi hãy chỉ tiêu (vào con đường chính nghĩa  NG Tình... 
của TA - Allah) từ tài sản mà TA ban cấp cho các ngươi Ẵ _ SlJe _ „ h œ 95 
trước khi cái chết đến với mỗi người các ngươi. Bằng dJ#Ì 1l 25421 | Sy dua Có ;c<Ì 
không môi người các ngươi sẽ nói (trong nuôi tiêc muộn ⁄ : ï mm - 
màng): “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Nếu Ngài trì hoãn cho ® 2Í %2 s©B ó4SB „5 
bề tôi sống thêm một thời gian ngắn nữa thì bề tôi sẽ làm . 
từ thiện và sẽ là một người ngoan đạo.” 

11. Nhưng Allah sẽ không bao giờ trì hoãn cho một linh sc IÚƑ E4] E5 Ái L1: lấ 4Í 2ó - 


hồn nào một khi thời gian của nó đã hết. Và Allah là Đắng 
Thông Toàn vê những gì các ngươi làm. ®ó Têa G 





622 c;bãi 
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1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật dưới đất đều tán 
dương tôn cao Allah, Quyền thống trị đều thuộc về một 
mình Ngài, mọi lời ca tụng và khen ngợi đều là thuộc về 
Ngài, và Ngài là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 


2. Chính Ngài là Đắng đã tạo hóa các ngươi (hỡi nhân 
loại) nhưng trong các ngươi có người không tin và có 
người tin tưởng vào điều đó. Và Allah thấy rõ những gì 
các ngươi làm. 


3. Ngài đã tạo ra trời đất vì chân lý và Ngài đã tạo hình thể 
của các ngươi và làm cho hình thể của các ngươi đẹp 
nhất. Và (rồi đây) các ngươi sẽ quay về trình diện Ngài. 


4. Ngài biết rõ những gì trong trời đất và biết những gì các 
ngươi che giấu cũng như những gì các ngươi bộc lộ. Quả 
thật, Allah biết rõ những gì trong lòng (của mọi người). 


5. (Hỡi những kẻ đa thần!) Lẽ nào thông tin của những kẻ 
vô đức tin thời trước các ngươi chưa đến với các ngươi 
sao? Những kẻ đó đã ném trải hậu quả tôi tệ từ những 
công việc của chúng và chúng sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt đau đớn (ở Đời Sau). 


6. Đó là bởi vì các Sứ Giả của chúng đã từng đến gặp 
chúng với những bằng chứng rõ ràng, nhưng chúng nói: 
“Liệu một người phàm tục có thể hướng dẫn chúng ta ư?” 
Vậy là chúng đã không tin và quay đi. Và Allah không cần 
đến chúng bởi Allah là Đắng Miễn Cần, Đắng Đáng Được 
Ca Ngợi. 


7. Những kẻ vô đức tin tuyên bố rằng chúng sẽ không 
được dựng sống trở lại. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 
hãy nói với chúng: “Không như các ngươi khẳng định, Ta 
thề bởi Thượng Đề của Ta, chắc chắc các ngươi sẽ được 
dựng sống trở lại. Rồi các ngươi sẽ được Ngài cho biết về 
những điều mà các ngươi đã làm. Và điều đó đối với Allah 
thật dễ dàng.” 

8. Vì vậy, các ngươi hãy tin Allah và Sứ Giả của Ngài, và 


hãy tin vào Ánh Sáng (Qur an) mà TA đã ban xuống. Quả 
thật, Allah thông toàn về mọi thứ các ngươi làm. 
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9. Ngày mà Ngài sẽ triệu tập tất cả loài người cho một 
Ngày Đại Hội. Đó là Ngày của người thắng kẻ thua. Bắt 
cứ ai có đức tin nơi Allah và hành thiện, Ngài sẽ xóa 
những điều tội lỗi khỏi y và y sẽ được thu nhận vào các 
Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 
nơi họ sẽ sống mãi mãi. Đó là một thành tựu vĩ đại. 


10. Ngược lại, những ai vô đức tin và phủ nhận các Lời 
Mặc Khải của TA, đó sẽ là những người bạn của Hỏa 
Ngục, chúng sẽ sống trong đó đời đời kiếp kiếp. Và đó là 
một đích đến vô cùng tôi tệ. 


11. Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của 
Allah. Ai có đức tin nơi Allah, Ngài sẽ hướng dẫn trái tim 
của y. Quả thật, Allah là Đắng biết tất cả mọi thứ. 


12. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ Giả 
(của Ngài). Nhưng nếu các ngươi quay đi thì (các ngươi 
hãy biết rằng) quả thật Sứ Giả của TA chỉ là một người 
truyền đạt lại một cách rõ ràng và công khai mà thôi. 


13. Allah là Thượng Đề duy nhất, không có Thượng Đế 
đích thực nào khác ngoài Ngài. Vì vậy, những người có 
đức tin hãy phó thác cho Allah. 


14. Hỡi những người có đức tin! Quả thật, trong số người 
vợ và con cái của các ngươi có người là kẻ thù của các 
ngươi. Do đó, các ngươi hãy cảnh giác và coi chừng 
chúng. Nhưng nếu các ngươi lượng thứ bỏ qua và tha thứ 
cho chúng thì quả thật, Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng 
Nhân từ. 


15. Thật ra, tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một sự 
thử thách (mà Allah muốn thử thách các ngươi). Và (các 
ngươi hãy biết rằng) ở nơi Allah có một phần thưởng vô 
cùng vĩ đại. 


16. Vì vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah (nhiều nhất có 
thể) theo khả năng của các ngươi, các ngươi hãy nghe và 
vâng lệnh, và các ngươi hãy chỉ tiêu (theo cách của Allah), 
nó tốt hơn cho bản thân của các ngươi. Những ai giữ bản 
thân mình khỏi sự keo kiệt, ích kỷ thì sẽ là những người 
thành đạt. 


17. Nếu các ngươi cho Allah mượn một món nợ tốt, Ngài 
sẽ gia tăng nó lên gấp bội cho các ngươi và Ngài sẽ tha 
thứ tội lỗi cho các ngươi bởi vì Allah là Đắng Ghi Công, 
Đắng Chịu Đựng. 
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18. Ngài là Đắng biết điều vô hình và hữu hình, Đắng Chí › cä{t!,⁄Ï{sá 9c *zl{2 
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1. Hỡi Nabi, khi nào Ngươi và ai đó trong cộng đồng tín đồ 
của Ngươi muốn ly dị vợ thì các ngươi hãy ly dị họ dựa 
vào 'Iddah (thời hạn ấn định) của họ, các ngươi hãy tính 
cho đúng 'Iddah. Các ngươi hãy kính sợ Allah, Thượng 
Đề của các ngươi. Các ngươi không được đuổi họ ra khỏi 
nhà của họ cũng như bản thân họ không được rời khỏi 
nhà (trong thời gian đó) trừ phi họ phạm tội Zina rõ ràng. 
Đó là những giới hạn của Allah, ai vượt quá giới hạn của 
AIlah thì quả thật y đã tự làm hại bản thân mình. Ngươi 
(hỡi người ly dị) không biết rằng có thể sau này Allah sẽ 
cho một điều kiện mới nào đó (để hòa giải đôi bên). 


2. Khi họ gần chấm dứt thời hạn ấn định của mình, các 
ngươi hãy giữ họ lại một cách tử tế hoặc ly hôn họ một 
cách đàng hoàng. Các ngươi hãy mời hai người công 
bằng trong các ngươi đến làm chứng và hãy vì Allah mà 
thiết lập chứng cớ rõ ràng. Đó là điều khuyên răn cho bắt 
cứ ai có đức tin nơi Allah và Ngày Sau. Ai kính sợ Allah, 
Ngài sẽ tạo cho y một lối thoát. 


3. Và Ngài sẽ ban bổng lộc cho y theo cách mà y không 
thể ngờ tới. Và ai phó thác cho Allah thì Ngài đủ giúp y 
(trong tất cả mọi sự việc). Quả thật, Allah sẽ hoàn thành 
mục đích của Ngài, và quả thật, Allah đã đặt cho tất cả 
mọi thứ một mức lượng (theo qui định). 


4. Những người không còn mong đợi kinh nguyệt trong số 
những người vợ của các ngươi, nếu các ngươi nghỉ ngờ 
thì 'Iddah của họ là ba tháng, kể cả những người không có 
kinh nguyệt. Riêng đối với những người vợ đang mang 
thai thì 'Iddah của họ sẽ kéo dài cho đến khi họ sinh con. 
Ai kính sợ Allah, Ngài sẽ làm cho vấn đề của y trở nên dễ 
dàng. 


5. Đó là mệnh lệnh của Allah, Ngài đã ban nó xuống cho 
các ngươi. Ai kính sợ Allah, Ngài sẽ xóa bỏ các tội lỗi cho 
y và sẽ làm phần thưởng thêm to lớn dành cho y. 
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6. Các ngươi (hỡi những người chồng) hãy để (những 
người vợ của các ngươi) ở nơi nào mà các ngươi ở tùy 
theo điều kiện của các ngươi; các ngươi không được gây 
khó khăn cho họ nhằm ép bức họ. Nếu họ mang thai, các 
ngươi hãy chu cấp cho họ đến khi họ sinh con. Nếu họ 
giúp các ngươi cho con bú, các ngươi hãy trả tiền công 
cho họ và các ngươi hãy trao đổi ý kiến lẫn nhau một cách 
biết điều và hợp lý, nhưng nếu các ngươi gặp khó khăn 
(trong việc cho con bú) thì hãy tìm người phụ nữ khác 
(giúp người chồng) cho con bú. 


7. Người dư dả sẽ chỉ tiêu theo điều kiện dư dả của mình, 
còn người ít điều kiện thì chi tiêu theo những gì mà Allah 
ban cấp cho y. Allah không bắt bất cứ linh hồn nào phải 
nặng gánh mà hãy tùy theo những gì Ngài đã ban cho. 
(Hãy biết rằng) sau khó khăn, Allah sẽ làm cho dễ dàng. 


8. Biết bao thị trấn đã xắc xược với mệnh lệnh của 
Thượng Đề và các Sứ Giả của Ngài nên TA thanh toán 
các thị trắn đó bằng một cuộc thanh toán dữ dội, và TA đã 
trừng phạt chúng bằng một sự trừng phạt khủng khiếp. 


9. Các thị trần đó đã nếm trải hậu quả tôi tệ do tình trạng 
xâc xược của chúng. Và kêt cục cho tình trạng của chúng 
là sự mât mát thua thiệt. 


10. Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt 
nghiêm khắc. Vì vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah hỡi 
những người hiểu biết, những người có đức tin. Quả thật, 
Allah đã ban xuống cho các ngươi Lời Nhắc Nhở (Qur an). 


11. (Muhammagd), một vị Sứ Giả (của Allah) đọc lại cho 
các ngươi những Lời Mặc Khải của Allah một cách rõ ràng 
để đưa những người có đức tin và hành thiện từ nơi tăm 
tối ra ánh sáng. Người nào có đức tin nơi Allah và hành 
thiện thì sẽ được Ngài thu nhận vào các Ngôi Vườn Thiên 
Đàng bên dưới có các dòng sông chảy và sẽ sống trong 
đó mãi mãi. Chắc chắn, Allah sẽ cung cấp cho y bổng lộc 
tốt nhất. 


12. Allah là Đắng đã tạo ra bảy tầng trời và (bảy) trái đất 
giống như chúng. Mệnh lệnh (của Ngài) truyền xuống giữa 
chúng để các ngươi biết rằng Allah toàn năng trên tất cả 
mọi thứ và rằng Allah bao trùm toàn bộ mọi thứ bằng kiến 
thức của Ngài. 
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1. Hỡi Nabi, tại sao Ngươi lại cắm (chính mình) những gì 
Allah đã cho phép Ngươi, để làm vừa lòng các bà vợ của 
Ngươi? Và Allah là Đắng Tha Thứ, Đắng Nhân Từ. 


2. Quả thật, Allah đã qui định cho các ngươi (hỡi những 
người Muslim) cách thức xóa bỏ lời thề của các ngươi. 
Allah là Đắng bảo hộ của các ngươi, Ngài là Đáng Toàn 
Tri, Đắng Thông Thái. 


3. Và (hãy nhớ lại) khi Nabi tâm sự với một trong những 
người vợ của mình, người vợ đó đã tiết lộ nó sau đó. Allah 
đã cho Y biết sự việc đó, Y đã xác nhận một phần và bỏ 
qua một phần khác. Khi Y nói với nàng ta về điều đó thì 
nàng ta nói: “Ai đã cho chàng biết điều này?” Y đáp: “Đắng 
Toàn Tri, Đắng Thông Toàn đã cho Ta biết.” 


4. Nếu hai ngươi ('A-ishah và Hafsah) biết ăn năn sám hối 
với Allah thì quả thật trái tim của hai ngươi đã chịu thuận, 
nhưng nếu hai ngươi tiếp tay nhau chống lại (Thiên Sứ 
Muhammagd) thì quả thực Allah là Đắng bảo vệ Y, Đại 
Thiên Thần Jibril và những người có đức tin cũng vậy; và 
các vị Thiên Thần khác đều sẽ ủng hộ Y. 


5. Nếu (Thiên Sứ Muhammag) ly dị tất cả các ngươi (hỡi 
những người vợ của Y), Thượng Đề của Y có thể sẽ đổi 
lại cho Y các bà vợ khác tốt hơn các ngươi. Họ sẽ là 
những phụ nữ Muslim có đức tin, sùng đạo, năng sám hối, 
luôn thờ phượng, nhịn chay, đã từng kết hôn hay còn con 
gái. 


6. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy bảo vệ bản 
thân và gia đình khỏi Hỏa Ngục, nơi mà chất đốt của nó là 
con người và đá, được những vị Thiên Thần lạnh lùng và 
nghiêm nghị cai quản. Họ không trái lệnh Allah bất cứ điều 
gì, họ chỉ biết thi hành đúng theo lệnh (của Ngài). 


7. Hỡi những kẻ vô đức tin! Các ngươi đừng hòng chạy tội 
vào Ngày đó. Quả thật các ngươi chắc chắn sẽ được đền 
đáp (xứng đáng) cho những gì các ngươi đã từng làm. 
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8. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy chân thành 
sám hồi với Allah, hy vọng rằng Thượng Đề của các 
ngươi sẽ xóa tội cho các ngươi và sẽ thu nhận các ngươi 
vào các Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng 
sông chảy vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabi và 
những người có đức tin cùng với Y. Ánh sáng của họ sẽ 
chiếu rọi đằng trước và bên phải của họ, họ sẽ nói: “Lạy 
Thượng Đề của bầy tôi! Xin Ngài hoàn thiện cho bầy tôi 
ánh sáng của bầy tôi và xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, 
quả thật, Ngài là Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.” 


9. Hỡi Nabil Ngươi hãy chiến đấu chống lại những kẻ vô 
đức tin và những kẻ giả tạo đức tin, Ngươi hãy nghiêm 
khắc với chúng. Quả thật, chỗ ở của chúng sẽ là Hỏa 
Ngục, một đích đến vô cùng tồi tệ. 


10. Allah đưa ra một ví dụ cho những kẻ vô đức tin là vợ 
của Nuh và vợ của Lut. Cả hai ở dưới quyền của hai Bề 
Tôi đức hạnh của TA nhưng cả hai đã phản bội họ. Vì vậy, 
các vị Nabi đó chẳng giúp ích gì được cho cả hai ở nơi 
AIllah và cả hai sẽ được bảo: “Hai ngươi hãy vào Hỏa 
Ngục cùng với những kẻ đi vào.” 


11. Và Allah đưa ra một ví dụ cho những người có đức tin: 
vợ của Pha-ra-ông, khi nữ cầu nguyện thưa: “Lạy Thượng 
Đề của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một ngôi nhà gần 
Ngài nơi Thiên Đàng và xin Ngài cứu bề tôi thoát khỏi 
Pha-ra-ông và những việc làm của hắn và xin Ngài cứu bề 
tôi thoát khỏi đám người làm điều sai quấy.” 


12. Và (một ví dụ nữa): Maryam, con gái của “Imran, Nữ 
đã giữ sự trong trắng của mình. Vì vậy, TA (Allah) đã cho 
Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) của TA thổi vào (cơ thể của) 
Nữ và Nữ đã tin sự Thật về Lời phán của Thượng Đề của 
Nữ, Nữ đã tin vào các Kinh Sách của Ngài và Nữ là một 
người hết lòng vâng lời (Ngài). 
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1. Phúc thay Đắng nắm quyền thống trị trong tay, và Ngài 
là Đắng Toàn Năng trên mọi thứ. 


2. Đắng đã tạo ra cái chết và sự sống để thử thách các 
ngươi (hỡi nhân loại) xem ai là người tôt nhật trong việc 
làm của mình, và Ngài là Đắng Chí Tôn, Đắng Tha Thứ. 


3. Đắng đã tạo ra bảy tầng trời, tầng này bên trên tầng kia; 
ngươi (hỡi người nhìn) sẽ không thấy bất kỳ sai sót nào 
trong sự tạo hóa của Đắng Ar-Rahman. Vì vậy, ngươi hãy 
nhìn lại (quan sát kỹ xem) ngươi có thấy bắt kỳ lỗ hỗng 
nào không? 


4. Sau đó, ngươi hãy đưa ánh mắt nhìn lại hai lần nữa, 
ánh mắt của ngươi sẽ trở lại với ngươi mờ đi và mệt mỏi. 


5. Thật vậy, TA (Allah) đã làm đẹp tầng trời hạ giới với 
những chiếc đèn (các vì sao) và làm cho chúng thành 
những thứ dùng để ném những tên Shaytan, và TA đã 
chuẩn bị cho chúng hình phạt của ngọn lửa rực cháy. 


6. Đối với những kẻ vô đức tin nơi Thượng Đề của chúng 
là một sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục; và đó là điểm đến 
khốn khổ tột cùng. 


7. Khi chúng bị ném vào đó, chúng sẽ nghe thấy tiếng nó 
gầm rít dữ dội và đáng sợ khi nó sôi lên (giống như nó 
đang cuồng nộ). 


8. Nó gần như muốn nỗ tung vì giận dữ. Mỗi khi một nhóm 
người bị ném vào đó, những vị Cai Ngục hỏi chúng (một 
cách mỉa mai): “Lẽ nào đã không có một người cảnh báo 
nào đến gặp các ngươi sao?!” 


9. Chúng sẽ đáp: “Vâng, có. Quả thật, đã có một người 
cảnh báo đến gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi đã phủ nhận 
và nói: Allah đã không ban xuống bắt cứ điều gì. Thật ra 
các người đang trong sự lầm lạc lớn.” 
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10. Và chúng sẽ nói: “Giá như chúng tôi lắng nghe hoặc 
chịu suy ngẫm, chúng tôi đã không nằm trong số những 
người bạn của Hỏa Ngục.” 


11. Chúng đã thú nhận tội lỗi của mình. Vì vậy, những 
người bạn của Hỏa Ngục đã ở quá xa (với sự tha thứ)! 


12. Quả thật, những người kính sợ Thượng Đề của họ dù 
không nhìn thấy Ngài vẫn sẽ được tha thứ và sẽ có được 
một phần thưởng to lớn. 


13. Cho dù các ngươi (hỡi nhân loại) có che giấu hoặc 
công khai lời nói của các ngươi thì (các ngươi hãy biết 
rằng) quả thật Ngài biết rõ những điều nằm trong lòng 
(của các ngươi). 


14. Lẽ nào Đắng đã tạo ra không biết trong khi Ngài là 
Đắng Tinh Tế, Đắng Thông Toàn? 


15. Chính Ngài là Đắng đã làm cho trái đất thuận tiện và 
dễ dàng sử dụng cho các ngươi. Vì vậy, các ngươi hãy đi 
trên các nẻo đường của nó và hãy ăn từ nguồn bồng lộc 
của Ngài. Và (các ngươi hãy biết rằng rồi đây) các ngươi 
sẽ được phục sinh để trở về với Ngài. 


16. Phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn rằng Đắng ở 
trên trời sẽ không khiên đât sụp xuông nuôt chửng các 
ngươi khi nó rung chuyển ư? 


17. Hoặc phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn rằng 
Đắng ở trên trời sẽ không giáng xuống một cơn bão đá ư? 
Rồi đây các ngươi sẽ biết Lời cảnh báo của TA (khủng 
khiếp) thế nào? 


18. Quả thật trước chúng đã có những kẻ phủ nhận. Và 
những kẻ đó đã chịu sự trừng phạt của TA (khủng khiêp) 
thế nào? 


19. Lẽ nào chúng không nhìn thấy những con chim phía 
trên chúng với đôi cánh dang rộng và (đôi lúc) gập lại? 
Không ai có thể giữ chúng (trên không trung) ngoại trừ 
Đắng Ar-Rahman. Quả thật, Ngài nhìn thấy hết mọi vật. 


20. Hoặc ai có thể là một đội quân giúp các ngươi ngoài 
Đắng Ar-Rahman? Quả thật, những kẻ vô đức tin chỉ sống 
trong ảo tưởng. 
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21. Hoặc ai có thể cung cấp bổng lộc cho các ngươi nếu 
Ngài giữ nguôn bỗng lộc của Ngài lại? Không, chúng cứ 
cô châp trong sự xâc xược và trôn tránh (sự thật). 


22. Vậy thì một kẻ sắp mặt bước đi (không có chiều rộng 
hay chiều sâu đối với đường nhìn của mình, hầu như 
không nhìn thấy những gì đang chạm vào mặt mình) được 
hướng dẫn tốt hơn, hay một người bước đi ngay thẳng 
(với một đường nhìn rõ ràng về những gì ở phía trước) 
trên một con đường thẳng? 


23. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Ngươi hãy nói (với những 
kẻ đa thần): “Ngài (Allah) là Đắng đã tạo ra các ngươi, 
ban cho các ngươi thính giác, thị giác và trái tim nhưng 
các ngươi rất ít biết ơn Ngài. 


24. Ngươi hãy nói với chúng: “Chính Ngài đã phân tán các 
ngươi khắp nơi trên trái đất, và (rồi đây) các ngươi sẽ 
được tập trung đưa về trình diện Ngài.” 


25. (Những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh) nói: 
khi nào sẽ xảy ra nếu các ngươi nói thật?” 


“Lời hứa này 


26. Ngươi hãy nói với chúng: “Quả thật chỉ một mình Allah 
mới biết rõ điều đó còn Ta chỉ là một người cảnh báo rõ 


ràng mà thôi. 


27. Nhưng khi chúng thấy nó đến gần, gương mặt của 
những kẻ vô đức tin trở nên ảm đạm. Và chúng sẽ được 
bảo: “Đây chính là cái mà các ngươi thường mong đợi”. 


28. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói với chúng: “Các 
ngươi có xem xét không, nếu Allah hủy diệt Ta và những 
ai theo Ta hoặc thương xót Bọn Ta thì ai sẽ cứu những kẻ 
vô đức tin khỏi sự trừng phạt đau đớn?” 


29. Ngươi hãy nói với chúng: “Ngài là Đắng Ar-Rahman, 
Bọn Ta có đức tin nơi Ngài và phó thác cho Ngài. Rồi đây 
các ngươi sẽ biêt ai là kẻ lâm lạc rõ rệt.” 


30. Ngươi hãy bảo chúng: “Các ngươi có nghĩ đến, nêu 
nguồn nước (mà các ngươi uống) rút xuống (òng đất) và 
biến mắt thì ai có thể mang nguồn nước trong vắt đến cho 
các ngươi?” 
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1. Nun. Thể bởi cây viết và những gì họ (nhân loại) ghi 
chép. 


2. (Hỡi Muhammadl) với hồng ân Thượng Đề của Ngươi, 
Ngươi không phải là một kẻ điên. 


3. Quả thật, Ngươi chắc chắn sẽ có được một phần 
thưởng vô tận. 


4. Và quả thật, Ngươi là người có phẩm chất đạo đức vĩ 
đại. 


5. Vì vậy, Ngươi sẽ thấy và chúng cũng sẽ thấy. 
6. Ai trong các ngươi là kẻ mắc bệnh điên. 


7. Thật vậy, Thượng Đề của Ngươi biết rõ nhất ai đã đi 
chệch hướng khỏi con đường của Ngài và Ngài biêt rõ 
nhất ai là những người được hướng dẫn. 


8. Vì vậy, Ngươi đừng nghe theo những kẻ phủ nhận 
(Thông Điệp Ngươi mang đến). 


9. Chúng mong muốn nếu Ngươi nhượng bộ thì chúng 
cũng sẽ nhượng bộ. 


10. Ngươi đừng nghe theo những kẻ có thói quen thề thốt 
một cách vô bổ và đáng khinh. 


11. Kẻ chuyên nói xấu sau lưng và chuyên tới lui mách lẻo 
chuyện thiên hạ. 

12. Kẻ cản trở điều tốt, vượt quá giới hạn và tội lỗi. 

13. Ngoài ra, còn bạo ngược, hạ cấp đáng khinh. 


14. Bởi vì y sở hữu của cải và con cái. 


15. Khi những Lời Mặc Khải của TA được đọc cho y nghe, 
y nói: “Chuyện cỗ tích của người xưa”. 
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16. TA sẽ đóng dấu trên mõm của y!l 


17. Thật vậy, TA đã thử thách chúng giống như việc TA đã 
thử thách những người chủ của một ngôi vườn khi họ thê 
sẽ hái hết trái của nó vào một buổi sáng sớm. 

18. Và họ đã không nói “Insha-Allah” (Nếu Allah muốn). 
19. Vì vậy, một thảm họa từ Thượng Đề của Ngươi đã ập 


đến khu vườn khi họ đang ngủ. 


20. Thế là sáng ra khu vườn trở thành một màu đen như 
bóng tối của màn đêm (do đã bị thiêu rụi). 


21. Rồi họ gọi nhau vào buổi sáng. 

22. “Nếu các người muốn hái trái thì hãy mau ra vườn cho 
sớm!” 

23. Vậy là họ rời đi và nói khẽ với nhau: 

24. “Đừng đề bất cứ người nghèo nào vào vườn hôm 
nay!” 

25. Và họ đã đi thật sớm, nhất quyết trong ý đồ đó. 

28. Nhưng khi nhìn thấy khu vườn, họ nói: “Chắc chắn 
chúng ta đã đi lạc đường rồi.” 


27. “Không, đúng hơn là chúng ta đã bị tước mắt (mùa 
màng).” 


28. Một người tốt nhất trong số họ nói: “Tôi đã không nói 
với các người hãy nên tán dương (Allah) đó sao?” 


29. Họ nói: “Vinh quang thay Thượng Đề của bầy tôi, bầy 
tôi thực sự là những kẻ sai quấy.” 


30. Sau đó, họ quay sang trách móc và đổ lỗi cho nhau. 


31. Họ nói: “Thật khốn khổ thay cho chúng ta! Chúng ta 
thực sự là những kẻ đã vượt mức giới hạn.” 
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32. “Có lẽ Thượng Đề của chúng ta sẽ đổi lại cho chúng ta Í 


một ngôi vườn khác tốt hơn. Chúng ta thực sự hướng về 
Thượng Đề của chúng ta trong hy vọng và sự cầu mong.” 


33. Sự trừng phạt (trên thế gian) là như thế đấy. Nhưng 
sự trừng phạt ở Đời Sau chắc chắn còn lớn hơn nếu họ 
biết. 


34. Quả thật, những người ngoan đạo sẽ hưởng Thiên 
Đàng Hạnh Phúc nơi Thượng Đề của họ. 


35. Lẽ nào TA lại đối xử với những người Muslim giống 
như những kẻ tội lỗi? 


36. Các ngươi phân xử sao thế?! 


37. Hoặc phải chăng các ngươi có Kinh Sách mà các 
ngươi học?! 


38. Và trong đó thực sự có mọi điều để các ngươi lựa 
chọn?! 


39. Hoặc các ngươi có những. lời thề (ràng buộc) TA kéo 
dài cho đến Ngày Phục Sinh rằng chắc chắn các ngươi sẽ 
có được bất cứ điều gì các ngươi quyết định? 


40. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi chúng ai trong 
bọn chúng bảo đảm điều đó! 


41. Hoặc phải chăng các thần linh mà chúng tổ hợp (cùng 
với Allah đứng ra bảo đảm)? Nếu vậy, chúng hãy đưa 
những thần linh tổ hợp đó của chúng đến nếu chúng là 
những kẻ nói thật. 


42. Vào Ngày mà (Allah) phơi bày ống chân (của Ngài) và 
chúng (những kẻ vô đức tin và những kẻ giả tạo đức tin) 
sẽ được gọi đến quỳ lạy (Ngài) nhưng chúng không thể 
(quỳ được). 


43. Đôi mắt của chúng nhìn gục xuống một cách hèn hạ, 
sự nhục nhã bao phủ chúng. Và quả thật trước kia (trên 
thế gian) chúng đã từng được kêu gọi đến quỳ lạy (Allah) 
trong lúc chúng hãy còn khỏe mạnh. 


44. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy để mặc 
TA với những kẻ phủ nhận Lời (Qur an) này. TA sẽ từ từ 
đưa chúng (đến sự trừng phạt) mà chúng không hề hay 
biết. 
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45. TA tạm tha cho chúng (một thời gian). Bởi vì kế hoạch 
của TA rất chắc chắn. 


46. Hoặc có phải Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã đòi chúng tiền 
thù lao nên chúng nặng nề vì phải gánh nợ? 


47. Hoặc phải chăng chúng có kiến thức về điều vô hình 
nên chúng viêt nó ra? 


48. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammagd) hãy kiên 
nhẫn chờ đợi quyết định của Thượng Đề của Ngươi và 
hãy đừng giống như Người Bạn của con cá voi (Yunus) 
khi Y cầu cứu trong lúc đau khổ tuyệt vọng. 


49. Nếu không nhờ Ân Huệ từ Thượng Đề của Y thì chắc 
chắn Y đã bị ném lên bờ biển hoang vu trong lúc Y đang 
bị khiển trách. 


50. Rồi Thượng Đề của Y đã chọn Y và làm cho Y trở 
thành một người bề tôi ngoan đạo và đức hạnh. 


51. Những kẻ vô đức tin gần như làm cho Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ Muhammad) chệch hướng với cái nhìn của 
chúng khi chúng nghe Lời Nhắc Nhở; và chúng nói: “Y 
(Muhammagd) chắc chắn là một tên điên.” 


52. Nhưng Nó (Qur an) là lời nhắc nhở cho muôn loài. 
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1. Al-Haqgah(1)! @ đái 
2. Al-Haqaah là gì? @® it 
3. Và điều gì làm cho ngươi biết Al-Haqgah là gì? @ i{ ứ ở v2 Ú¿ 
4. Đám dân Thamud và đám dân “Ad đã phủ nhận AI-Qa- ®i£ 35 TC 
rïah(2)! sh m 
5. Vì vậy, đối với đám dân Thamud, chúng đã bị tiêu diệt € đc ;;2UZI( K b t+ đắ 
bởi một tiếng thét dữ dội. 00G 020000 
6. Còn đối với đám dân 'Ad, chúng đã bị tiêu diệt bởi một i3 Ỉ sát b #£ tắc 
trận cuồng phong khủng khiếp. G&š gu Mà. 
7. (Allah) đã cho trận cuồng phong diễn ra trong bảy đêm 22 LÍ tuứ, dUÍ 422 z¿Í£ &;Ã2 
và tám ngày liên tiếp. Vì vậy, Ngươi sẽ thấy người dân nơi ốm ng 
đó ngã xuống như thể chúng là những thân cây chà là bị dJ# j<£l ZðŠ ð£72 2 ¿33)l 75 
bứng gốc. ă 

@ & 
8. Bởi vậy, Ngươi có thấy ai trong bọn chúng còn sống sót 1zö se “TÚ? 
không? 2U 0 .ñ 5 @ 
9. Pha-ra-ông và những kẻ trước hắn cũng như các thị tế St Í 25 2c Ô26?à z2 
trấn đã bị lật ngược (cũng như thế), chúng đã làm nhiều S20 2S00072)105)22 2É) 
tội lỗi. t1 Tcit 


10. Chúng đã không vâng lời các Sứ Giả của Thượng Đế 
của chúng, vì vậy, Ngài bắt phạt chúng bằng một sự túm 
bắt mạnh bạo. 


®&SÚ Hà ;Ã4“B “e7 0k Ra 


11. Thật vậy, khi nước dâng lên quá mức, TA đã chuyên ®# dảí lš 2U 1 ;ƯÏï ú¿ đí út 
chở (tổ phụ - Nuh) của các ngươi trôi nỗi (trên con tàu). PHÁP V há F 
12. Mục đích để TA làm cho các ngươi một lời nhắc nhở @ ke» Vài 525255 ;2Í (lá¿4 


và (rằng) một đôi tai (tỉnh táo) sẽ nghe và ghi nhớ nó. 








! (1) Al-Haqqah là một trong các tên gọi của Ngày Tận Thế. Al-Haqgah có nghĩa là sự thật không thể chối cãi, sự thật bất 
khả kháng. Sở dĩ Ngày Tận Thế được gọi là Al-Haqdah bởi vì Ngày Tận Thế là sự thật, chắc chắn xảy ra, không thể phủ 
nhận. 


! (2) Al-Oarïah cũng là tên gọi của Ngày Tận Thế. 
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13. Rồi khi Còi được thổi lên với một lần thổi, (lần thổi thứ 
hai). 


14. Và khi đất và những quả núi được nâng lên cao và 
(sau đó) bị nghiên nát chỉ bằng một cú va chạm. 


15. Vào Ngày đó, sự Phục sinh sẽ xảy ra. 


16. (Vào Ngày đó) bầu trời sẽ chẻ ra (và các Thiên Thần 
đi xuống), vì vào Ngày Đó nó sẽ mỏng manh. 


17. Và các Thiên Thần sẽ ở trên ranh giới của nó; và vào 
Ngày Đó sẽ có tám Thiên Thân vác Ngai Vương của 
Thượng Đê của Ngươi bên trên họ. 


18. Vào Ngày đó, các ngươi sẽ được dẫn ra trình diện 
(trước Allah để Ngài xét xử), không có bắt cứ điều bí mật 
nào của các ngươi được che giâu. 


19. Đối với ai được trao cho quyễn số (ghi chép các việc 


làm) của mình bằng tay phải, y sẽ nói: “Hãy lấy và đọc 
quyển số ghi chép của tôi đây này!” 


20. “Quả thật, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với sự 
thanh toán.” 


21. Vì vậy, y sẽ có một đời sống hài lòng và toại nguyện. 


22. Trong một Ngôi Vườn Thiên Đàng trên cao. 


23. (Trái cây) của nó gần tầm tay hái. 


24. Họ sẽ được bảo: “Các ngươi hãy ăn và uống thỏa 
thích vì những gì mà các ngươi đã gởi đi trước cho mình 
trong những ngày đã qua.” 


25. Ngược lại, đối với ai được trao cho quyền số (ghi chép 
các việc làm) của mình bằng tay trái, y sẽ nói: “Ôi, ước gì 
mình không được trao quyển số ghi chép này!” 


26. “(Ước gì) mình không hay biết gì về cuộc thanh toán 
này!” 

27. “Ôi, ước gì cái chết là điều cuối cùng (không có điều gì 
xảy ra sau đó cả)!” 
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28. “Ôi, tài sản của mình chẳng giúp được gì cho mình.” 
29. “Quyền thế của mình đã rời bỏ mình!” 

30. (Allah sẽ phán với các Thiên Thần): “Các ngươi hãy 
bắt và xích hắn lại.” 

31. “Rồi các ngươi hãy nướng hắn trong Hỏa Ngục.” 
32. “Sau đó, các ngươi hãy xiềng hắn bằng sợi dây xích 
dài bảy mươi khuỷu tay.” 


33. “Thật vậy, hắn đã không có đức tin nơi Allah, Đắng Vĩ 
Đại.” 


34. “Hắn đã không thúc giục việc nuôi ăn người túng 
thiếu.” 


35. “Vì vậy, ngày hôm nay, tại đây hắn không có bạn bè.” 
36. “Hắn cũng không có bắt kỳ thức ăn nào ngoại trừ chất 
mủ hôi từ vết thương.” 

37. “Không ai sẽ ăn nó ngoại trừ những kẻ tội lỗi.” 

38. Vì vậy, TA (Allah) thề bởi những gì các ngươi nhìn 
thấy. 

39. Và (TA thề bởi) những gì các ngươi không nhìn thấy. 
40. Rằng (Quran) thực sự là lời (đọc) của một vị Sứ Giả 
cao qUý. 


41. Nó không phải là lời của một nhà thơ mà các ngươi 
chẳng mắy tin. 

42. Nó cũng không phải là lời của một tên thầy bói mà các 
ngươi không máy để tâm. 


43. (Nó thực sự) được ban xuống từ Thượng Đề của vũ 
trụ và vạn vật. 


44. Nếu Y (Muhammad) đã bịa ra một số lời rồi gán cho 
TA. 
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45. Chắc chắn TA đã túm bắt Y bằng tay phải. 


46. Sau đó, TA đã cắt đứt động mạch chủ của Y. 


47. (Lúc đó), không một ai trong các ngươi có thể bảo vệ 
Y. 


48. Quả thật, (Qur an) là Lời Nhắc Nhở cho những người 
ngoan đạo (chính trực, sợ Allah). 


49. Quả thật, TA biết chắc chắn trong các ngươi có những 
người phủ nhận (Nó). 


50. Quả thật, (Qur an) sẽ là (nguyên nhân gây ra) sự hồi 
tiệc cho những kẻ vô đức tin. 


51. Quả thật, (Quran) là Chân Lý tuyệt đối, là sự thật kiên 
định. 


52. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy tôn cao 
danh Thượng Đề của Ngươi, Đắng Vĩ Đại. 
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ca] #2 2Í c3 
1. Có một kẻ (đa thần) đã đòi sự trừng phạt (của Ngày ® g _. đẮ⁄ 
Sau) sớm xảy ra (như một sự giêu cợt và thách thức). C“‡ ở 


2. Những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi 26 ý <7Í +, z€Í 
(sự trừng phạt đó). © ẹ” = @„k©J 


3. Đến từ nơi Allah, Đắng Chủ Nhân của những con "_. 
đường lên trời. 


4. Các Thiên Thần và Ruh (đại Thiên Thần Jibril) đi lên 2dảa S€ „z5 vi 2 sSb ‡ lrÃÍ 215 
chầu Ngài trong một Ngày mà thời gian của nó kéo dài 2442 0 2 À2) C2215 ®SSy "ca 
bằng năm mươi ngàn năm (thời gian của con người trên 1 CẬU 
trái đât). 

5. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy kiên nhẫn  X.ế F22722 
chịu đựng cho thật tốt. GIÁ. các cua 
6. Thật vậy, chúng thấy nó (sự trừng phạt của Ngày Sau) Éx¿ ;Ä52-2 ;iất 
rất xa vời. GBSe 2555 c9) 
7. Còn TA (Allah) thấy nó rất gần. @% ý 82; 
8. Ngày mà bầu trời sẽ giống như sự tan chảy của đồng :Ï(€ *U 2Í $ ,ˆ š 
khi được nấu. © J3 °3£> 
9. Và những quả núi giống như những sợi lông cừu nhẹ  -22ÍÝ J¿jÍ 2k; 
10. (Vào Ngày đó), sẽ không có người bạn nào hỏi (bắt cứ @L:£ 2£ l4 N: 


điều gì về) người bạn của mình. 


11. Họ sẽ được nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi sẽ ước rằng y 22x ni Ä{ Ÿ2. S22 
có thể được chuộc khỏi sự trừng phạt của Ngày đó bởi Dôag cáu. `. 22 2 c82Z 
các con của mình. đc cac 


+ £Z 


12. Cả vợ và anh em của y. ®++b - XT 


13. Và cả bà con ruột thịt đã hết lòng cùng y trong hoạn k.Êt xẴÍ AsL số: 
nạn. Đ3xP 2! s2 
14. Và cả mọi thứ trên trái đất (nếu y có) để giải cứu bản Ni. jaNÍ T 


thân mình. 





AI-Ma'arij 641 cjeal 
15. (Những điều mà kẻ tội lỗi mong muốn) sẽ không bao sấí tố 
giờ xảy ra, (điêu chắc chăn xảy ra với y) sẽ là ngọn lửa ï ắ 
rực cháy (nơi Hỏa Ngục). 

16. Nó sẽ làm tróc da đầu. ® œ¿É£ll 16t 


17. Nó sẽ gọi những ai quay lưng lại (với sự thật) và 
ngoảnh ởi (khỏi sự vâng lời). 


18. Và (những ai chỉ) tom góp và tích trữ (của cải chứ 
không chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah). 


19. Thật vậy, con người được tạo ra vốn nôn nóng và 
tham lam. 


20. Khi gặp điều dữ (bệnh tật, nghèo khó) thì mất kiên 
nhẫn. 


21. Nhưng khi gặp điều tốt lành (giàu có, khỏe mạnh) thì 
lại keo kiệt. 


22. Ngoại trừ những người dâng lễ nguyện Salah. 


23. Những người mà họ luôn duy trì lễ nguyện Salah của 
họ. 


24. Và những người trích một phần nhất định từ tài sản 
của mình như một nghĩa vụ bắt buộc, 


25. Dành cho người ăn xin và người nghèo không xin xỏ. 


26. Và những người tin vào Ngày Phán Xét và Thưởng 
Phạt. 


27. Và những người sợ sự trừng phạt của Thượng Đề của 
họ. 


28. Thật vậy, sự trừng phạt của Thượng Đề của họ là điều 
mà không ai có thể cảm thấy an toàn. 


29. Và những người luôn giữ phần kín của họ (khỏi những 
hành vi tình dục Haram). 


30. Ngoại trừ với vợ hoặc với những nữ nô lệ dưới quyền 
của họ thì họ không bị khiển trách. 
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31. Nhưng bắt cứ ai tìm kiếm xa hơn ngoài những hành vi 
tình dục được phép đó thì họ là những kẻ vượt quá giới 
hạn (của Allah). 


32. Và những người thực hiện đúng sự ủy thác và giao 
ƯỚC. 


33. Và những người chính trực trong việc làm chứng của 
họ. 


34. Và những người (chu đáo) duy trì các lễ nguyện Salah 
của họ. 


35. Đó là những người sẽ vinh dự được ở trong những 
Ngôi Vườn Thiên Đàng. 


36. Chuyện gì xảy ra cho những kẻ vô đức tin? Sao chúng 
lại vội vàng phủ nhận Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd)? 


37. Từ phía bên phải và bên trái, từng nhóm, từng nhóm 
một? 


38. Lẽ nào mỗi tên trong bọn chúng khao khát được vào 
Thiên Đàng Hạnh Phúc? 


39. Không bao giờ có chuyện đó! Quả thật, TA đã tạo 
chúng từ những thứ mà chúng biết. 


40. Vì vậy, TA thề bởi Thượng Đề của các điểm ở phương 
Đông và các điểm phương Tây rằng TA toàn năng. 


41. (TA toàn năng) cho việc thay thế một nhóm khác tốt 
hơn chúng và TA chắc chắn sẽ không bị chế ngự (trong 
việc làm đó). 


42. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) cứ mặc kệ 
chúng trò chuyện những điều vô ích và cứ mặc kệ chúng 
vui chơi (thỏa thích) cho đến khi chúng giáp mặt với Ngày 
mà chúng được hứa. 


43. Ngày mà chúng sẽ hối hả đi ra khỏi mộ như thể chúng 
(cố gắng) nhanh chân chạy đến mục tiêu (đã định sẵn cho 
chúng). 


44. Đôi mắt của chúng nhìn gục xuống một cách hèn hạ, 
sự nhục nhã bao phủ chúng. Đó là Ngày mà chúng đã 
được hứal 
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1. Quả thật, TA (Allah) đã cử Nuh đến với người dân của 
Y (với mệnh lệnh): “Ngươi hãy cảnh báo người dân của 
Ngươi trước khi chúng phải chịu một hình phạt đau đón.” 


2. (Nuh) nói với dân của mình: “Này hỡi dân ta, quả thật ta 
chính là một người cảnh báo rõ ràng được cử đên với các 
ngươi.” 


3. “Các ngươi hãy thờ phượng Allah, hãy kính sợ Ngài và 
hãy vâng lời ta.” 


4. “Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi và để các ngươi 

sống đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn mà 
Allah ấn định đã hết thì sẽ không được trì hoãn, nếu các 

ngươi biết.” 


5. (Nuh) nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Bề tôi thực sự đã 
kêu gọi người dân của bề tôi cả ngày lẫn đêm.” 


6. “Nhưng lời kêu gọi của bề tôi đã không làm tăng thêm 
được gì cho họ mà chỉ làm cho họ chạy xa hơn.” 


7. “Và quả thật, mỗi khi bề tôi kêu gọi họ để Ngài tha thứ 
cho họ, họ đều lấy ngón tay bịt lỗ tai, lấy áo trùm đầu; họ 
cứ ngoan cố và quá ư kiêu ngạo.” 


8. “Rồi (có lúc) bề tôi đã kêu gọi họ một cách lớn tiếng.” 


9. “Rồi (có lúc) bề tôi đã thuyết giảng cho họ trước công 
chúng, (có lúc) bê tôi đã nói chuyện với họ một cách riêng 
tư.” 


10. “Bề tôi đã nói với họ: “Các ngươi hãy cầu xin Thượng 
Đề của các ngươi tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Quả thật, 
Ngài là Đắng Tha Thứ.” 


11. “Ngài sẽ ban mưa dồi dào từ trên trời xuống cho các 
ngươi.” 
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12. “Và Ngài sẽ gia tăng của cải và con cái cho các ngươi, 
và Ngài sẽ ban cho các ngươi vườn tược và ban cho các 
ngươi sông ngòi.” 


13. Có chuyện gì với các ngươi, sao các ngươi không sợ 
Quyền Uy và sự Vĩ Đại của Allah? 


14. Quả thật, Ngài đã tạo hóa các ngươi theo từng giai 
đoạn. 


15. Lẽ nào các ngươi không thấy Allah đã tạo bảy tầng 
trời, tầng này bên trên tầng kia, như thế nào ư? 


16. (Ở tầng trời hạ giới), Ngài đã tạo mặt trăng như một 
ánh sáng (phản chiêu) và mặt trời như một chiêc đèn 
(chiêu sáng). 


17. Allah đã tạo các ngươi và cho các ngươi phát triển từ 
đất. 


18. Rồi đây, Ngài sẽ cho các ngươi trở lại vào đất (sau khi 
các ngươi chết) và (sau đó) Ngài sẽ đưa các ngươi trở ra 
(lúc phục sinh). 


19. Và Allah đã tạo ra trái đất cho các ngươi như một tắm 
thảm rộng lớn. 


20. Để các ngươi có thể đi lại trên những con đường rộng 
rãi của nó (đề các ngươi tìm kiêm bỗng lộc Halal). 


21. Nuh nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Quả thật, họ đã 
không vâng lời bề tôi. Họ đi theo kẻ mà của cải và con cái 
của y chẳng tăng thêm được gì cho y ngoại trừ sự thua 
thiệt.” 


22. “Và họ đã mưu định một âm mưu to lớn.” 


23. “Họ nói (với nhau): “Các người đừng từ bỏ các thần 
linh của các người. Các người đừng từ bỏ thân Wadd, 
thần Suwa', thần Yaghuth, thần Yauq và thần Nasr.” 


24. “Quả thật, (các thần linh bục tượng đó của họ), chúng 
đã dắt nhiều người đi lạc. (Lạy Thượng Đề của bề tôi) xin 
Ngài đừng tăng thêm gì cho những kẻ sai quấy ngoại trừ 
sự lầm lạc.” 
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25. Vì tội lỗi của chúng nên chúng bị nhắn chìm (trong trận 
đại hồng thủy), sau đó chúng bị đưa vào Hỏa Ngục. Cho 
nên, ngoài Allah, chúng không tìm thấy cho mình bất kỳ 
người giúp đỡ nào. 


26. Và Nuh nói: “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài 
đừng chừa một tên vô đức tin nào sông sót trên trái đât.” 


27. “Thật vậy, nếu Ngài để chúng sống, chúng sẽ dắt bầy 
tôi của Ngài lâm lạc và chúng sẽ sinh con đẻ cháu toàn là 
những kẻ tội lỗi, vô đức tin.” 


28. “Lạy Thượng Đề của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề 
tôi và cho cha mẹ của bề tôi và cho ai vào nhà của bề tôi 
là một người có đức tin, xin Ngài tha thứ cho những người 
có đức tin nam cũng như nữ, và xin Ngài đừng tăng thêm 
gì cho những kẻ sai quấy ngoại trừ sự diệt vong!” 
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1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với cộng đồng 
tín đồ của Ngươi): “Quả thật, Ta được mặc khải cho biết 
rằng có một nhóm Jinn đã lắng nghe (Ta xướng đọc 
Qur an). (Khi trở về với người dân của mình), chúng nói: 
Chúng tôi đã nghe được một cuộc xướng đọc thật tuyệt 
vời!” 


2. “Nó hướng dẫn đến Chân Lý. Vì vậy, chúng tôi đã tin 
nơi Nó. Và chúng tôi sẽ không bao giờ tổ hợp với Thượng 
Đề của chúng tôi bắt cứ ai.” 


3. “Và (chúng tôi tin) rằng quả thật, Quyền Uy của Thượng 
Đề của chúng ta rất mực tối cao, Ngài không có bạn đời 
và không có con.” 


4. “Quả thật, kẻ ngu ngốc (Iblis) trong chúng ta đã nói về 
Allah những điều quá đáng cho Allah.” 


5. “Chúng tôi đã nghĩ rằng loài người và Jinn không bao 
giờ nói những điều gian dối cho Allah.” 


6. “Quả thật, có những đàn ông trong loài người đã tìm 
kiếm sự che chở và phù hộ từ những đàn ông trong loài 
dJinn. Tuy nhiên, (điều đó) chỉ làm cho họ càng thêm sợ hãi 
trước (những đàn ông Jinn).” 


7. “Quả thật, (loài người) đã nghĩ như các ngươi (loài Jinn) 
đã nghĩ, rằng Allah sẽ không bao giờ cử bắt cứ ai (làm Sử 
Giả)." 


8. “Chúng tôi đã tìm cách lên trời (để nghe trộm thông tin) 
nhưng chúng tôi thấy đầy những vệ binh hùng mạnh cùng 
với những ngọn lửa rực cháy (dùng để ném những ai 
muốn tiếp cận. 


9. “Quả thật, chúng tôi đã từng ngồi tại những chỗ ngồi 
(trên trời) đễ nghe trộm tin tức nhưng giờ đây nếu ai lên 
nghe trộm thì sẽ thấy một ngọn lửa cháy rực đang mai 
phục.” 
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10. “Chúng tôi không biết liệu (việc trên trời có những vệ 
binh với những ngọn lửa cháy rực mai phục) là điều xấu 
mà Thượng Đề của họ muốn dành cho những ai sống trên 
trái đất hay Ngài muốn hướng dẫn họ một con đường 
đúng đắn.” 


11. “Thật vậy, trong chúng ta có những kẻ đức hạnh và 
cũng có những kẻ không như vậy. Chúng ta đã đi theo 
những con đường khác nhau.” 


12. “Quả thật, chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ không 
bao giờ có thể làm cho Allah thất bại trên trái đất và chúng 
tôi sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi Ngài.” 


13. “Quả thật, khi chúng tôi nghe được nguồn Chỉ Đạo 
(Qur an), chúng tôi đã tin vào Nó. Và bất kỳ ai có đức tin 
nơi Thượng Đề của y thì sẽ không sợ thiếu thốn (phần 
thưởng) hay gánh nặng (tội lỗi trước đây).” 


14. “Quả thật, trong số chúng ta có những người Muslim 
(phục tùng Allah) và trong chúng ta cũng có những người 
lầm lạc. Vì vậy, những ai thần phục (Allah) thì họ đã tìm 
thấy con đường đúng đắn.” 


15. “Và đối với những kẻ đi lạc, họ sẽ là chất đốt của Hỏa 
Ngục.” 


16. Và nếu chúng (con người và loài jinn) vẫn ngay thẳng 
trên con đường (chính đạo) thì chắc chắn TA sẽ ban cho 
chúng nước mưa dồi dào. 


17. Để TA có thể thử thách chúng trong đó (xem ai biết tạ 
ơn TA và ai là kẻ quay lưng với TA). Ai quay lưng với việc 
tưởng nhớ Thượng Đề của y thì Ngài sẽ đầy y vào sự 
trừng phạt đau đón tột cùng. 


18. Quả thật, các Masjid là của Allah, vì vậy, các ngươi 
đừng cầu nguyện cùng với Allah bất kỳ ai. 


19. Và khi người bề tôi của Allah (Thiên Sứ Muhammad) 
đứng cầu nguyện Ngài, chúng (Jinn) xúm nhau đến thành 
một đám đông (để nghe Y đọc Qur an). 


20. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nói (với những kẻ 
đa thần): “Ta chỉ cầu nguyện Thượng Đề của Ta và Ta 
không tổ hợp cùng với Ngài bắt cứ ai.” 
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21. Ngươi hãy nói với chúng: “Ta thực sự không nắm 
trong tay (quyền năng) gây tổn hại cho các ngươi cũng 
như Ta (không nắm quyền) hướng dẫn các ngươi.” 


22. Ngươi hãy nói với chúng: “Thật vậy, (nếu Ta không 

vâng lời Allah) thì chắc chắn sẽ không một ai có thể cứu 
được Ta khỏi (hình phạt của) Allah; và ngoài Ngài, Ta sẽ 
không bao giờ tìm được một nơi nương thân nào khác.” 


23. Trừ phi Ta truyền đạt (Mệnh lệnh) từ Ngài và Bức 
Thông Điệp của Ngài. Và ai không vâng lệnh Allah và Sứ 
Giả của Ngài thì quả thật, y sẽ phải đón nhận Lửa của 
Hỏa Ngục, nơi mà y sẽ ở trong đó mãi mãi. 


24. (Những kẻ vô đức tin vẫn cứ ở trên tình trạng vô đức 
tin của chúng) cho đến khi chúng thấy điều mà chúng đã 
được hứa thì (lúc bấy giò) chúng sẽ biết ai là kẻ yếu thế 
về phương diện người giúp đỡ và thiểu số hơn. 


25. Ngươi hãy nói với chúng: “Ta không biết liệu điều mà 
các ngươi được hứa sắp đến hay Thượng Đề của Ta sẽ 
định cho nó một khoảng thời gian nữa.” 


26. (Ngài là) Đắng biết những điều không thể nhìn thấy. 
Và Ngài không tiết lộ những điều không thể nhìn thấy của 
Ngài cho bắt cứ ai. 


27. Ngoại trừ những ai mà Ngài hài lòng trong số các Sứ 
Giả của Ngài. Và Ngài phái cảnh vệ binh tháp tùng Y đẳng 
trước và đằng sau. 


28. Để Ngài có thể biết rằng họ đã truyền đạt các Thông 
Điệp của Thượng Đề của họ hay chưa và Ngài bao quát 
(kiêm soát) mọi điều nơi họ và tất cả mọi thứ đều được 
Ngài đếm số lượng. 
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1. Này hỡi người cuộn mình trong áo (Thiên Sứ 
Muhammad)! 


2. Ngươi hãy đứng (dâng lễ nguyện Salah) trong đêm trừ 
một ít thời gian. 


ở. Một nửa của đêm hoặc ít hơn một chút. 


4. Hoặc thêm nữa; và Ngươi hãy đọc Qur an với âm điệu 
nhịp nhàng, chậm rãi. 


5. Quả thật, TA sẽ truyền xuống cho Ngươi (Quran, và Nó 
là) lời nặng nề (vì trong đó chứa đựng các nghĩa vụ, các 
giới hạn, các qui định, các nghi thức và những điêu khác). 


6. Thật vậy, những giờ trong đêm tác động mạnh mẽ nhất 
(đối với tâm trí và trái tim) và (làm cho) lời nói trở nên 
ngay thẳng và chính trực nhát. 


#. Ban ngày Ngươi thực sự bận rộn với nhiều công việc. 


8. Ngươi hãy tụng niệm đại danh Thượng Đề của Ngươi 
và hãy toàn tâm thờ phượng Ngài. 


9. (Allah là) Thượng Đế của phương Đông lẫn phương 
Tây; không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài. 
Vì vậy, Ngươi hãy tôn Ngài làm Đắng Bảo Hộ của Ngươi. 


10. Ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng với những gì chúng 
nói và hãy tránh xa chúng một cách nhã nhặn và tốt đẹp. 


11. Ngươi hãy để TA (một mình xử trí) những kẻ phủ nhận 
(Sự Thật) nhưng sở hữu những điều tốt đẹp của cuộc 
sống (này), và cứ để chúng (yên lành) trong một thời gian 
ngắn. 


12. Quả thật, (ở Đời Sau), TA có những chiếc gông nặng 
và lửa cháy. 
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13. Và (TA có) loại thức ăn làm nghẹn họng và một hình 
phạt đau đón. 


14. Vào Ngày (đó), trái đất và những quả núi sẽ rung 
chuyển và những quả núi sẽ giống như những đồi cát đỗ 
xuống. 


15. Thật vậy, TA (Allah) đã gửi đến các ngươi một Sứ Giả 
làm nhân chứng cho các ngươi giống như TA đã gửi đến 
Pha-ra-ông một Sứ Giả. 


16. Nhưng Pha-ra-ông không vâng lời Sứ Giả (của TA), vì 
vậy, TA đã bắt phạt hắn bằng một sự trừng phạt khủng 
khiếp. 


17. Vậy làm sao các ngươi sẽ tránh được tai họa vào 
Ngày mà những đứa trẻ trở nên bạc đâu nêu các ngươi vô 
đức tin? 


18. Bầu trời (trong Ngày Hôm đó) sẽ vỡ nứt ra. Lời Hứa 
của (Allah) sẽ được thể hiện. 


19. Quả thật, đây là một sự nhắc nhở, vì vậy, ai muốn thì 
hãy chọn lây một con đường trở về với Thượng Đê của 
mình. 


20. Thật vậy, Thượng Đề của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 
Muhammag) biết rằng Ngươi và một nhóm đi theo Ngươi 
thực sự đứng dâng lễ nguyện Salah gần hai phần ba của 
đêm, hoặc phân nửa đêm, hoặc một phần ba của đêm. Và 
Allah ấn định (phạm vi của) ban đêm và ban ngày. Ngài 
biết các ngươi không thể nhớ chính xác (các giờ của ban 
đêm) nên Ngài đã tha thứ cho các ngươi. Vì vậy, các 
ngươi hãy đọc Quran phần nào mà các ngươi nhận thấy 
dễ dàng cho các ngươi. Ngài biết trong các ngươi có một 
số bệnh tật, một số khác đi tìm kiếm thiên lộc của Allah xa 
xôi trên trái đất; và một số khác đi chinh chiến cho Chính 
Nghĩa của Allah. Vì vậy, các ngươi hãy đọc phần nào mà 
các ngươi thấy dễ dàng đối với các ngươi. Và các ngươi 
hãy chu đáo dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah và cho 
Allah mượn một khoản nợ tốt. Và bất cứ điều gì tốt đẹp 
mà các ngươi gởi đi trước cho bản thân mình thì các 
ngươi sẽ tìm thấy. (phần thưởng của) nó ở nơi Allah, và 
phần thưởng sẽ tốt và lớn hơn. Các ngươi hãy cầu xin 
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1. Này hỡi người phủ áo choàng lên mình (Thiên Sứ 
Muhammad)! 


2. Ngươi hãy đứng dậy và đi cảnh báo (dân chúng về sự 
trừng phạt của Allah). 

3. Ngươi hãy tôn vinh Thượng Đề của Ngươi. 

4. Ngươi hãy làm sạch y phục của Ngươi. 

5. Ngươi hãy tránh xa việc thờ phượng các bục tượng. 

6. Ngươi đừng mong (Thượng Đề của Ngươi dành cho sự 
ưu ái) bởi việc Ngươi làm nhiều việc tốt. 

7. Ngươi hãy kiên nhẫn, chịu đựng vì Thượng Đề của 
Ngươi. 

8. Và khi Còi được thổi (trong lần thứ hai). 

9. Ngày đó sẽ là một Ngày khó khăn. 

10. Đối với những kẻ vô đức tin chắc chắn không dễ dàng. 
11. Ngươi hãy để mặc TA (xử trí) kẻ mà TA đã tạo ra (trần 
trụi và) một mình (trong bụng mẹ của y). 

12. Và TA đã ban phát cho y nguồn tài sản dồi dào. 

13. Và những đứa con trai luôn hiện diện bên cạnh. 

14. Và (TA) trải (mọi thứ) suôn sẻ cho y (trong cuộc sống). 


15. Rồi y còn tham muốn TA ban thêm nhiều hơn nữa. 


16. Không! Y quả thật là kẻ chống đối các Lời Mặc Khải 
của TA. 
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17. TA sẽ làm cho y khốn đốn và gian khổ tột cùng. 

18. Y quả thật đã suy tính và mưu đồ. 

19. Nhưng dù y có suy tính và mưu đồ thế nào thì y cũng bị 
nguyễn rủa và bị trừng phạt. 


20. Rồi cho dù y có suy tính và mưu đồ thế nào thì y cũng 
bị nguyễn rủa và bị trừng phạt. 


21. Rồi y xem xét (lại một lần nữa). 

22. Rồi y nhíu mày, cau có. 

23. Sau đó, y quay lưng và ngạo mạn. 

24. Y nói: “Đây chỉ là trò ma thuật có nguồn gốc từ xưa.” 
25. “(Qur an) này (không phải là lời của Thượng Đề mà) chỉ 


là lời của một người phàm tục.” 


26. TA sẽ nướng y trong Saqar (một trong những tầng cấp 
của Hỏa Ngục). 


27. Ngươi có biết Saqar là gì không? 
28. Nó không chừa cũng không bỏ sót (bất cứ kẻ tội lỗi 
nào). 


29. Nó đốt cháy và làm tróc hết các lớp da. 


30. Cai quản nó có mười chín (Thiên Thần). 
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31. TA đã không tạo những vị canh giữ Hỏa Ngục ngoại trừ 
các Thiên Thần. Và TA đưa ra con số của họ như một sự 
thử thách cho những kẻ vô đức tin và để thuyết phục 
những ai đã được ban cấp Kinh Sách đồng thời để tăng 
thêm đức tin cho những người tin tưởng; và để cho những 
người được ban cho Kinh Sách và những người có đức tin 
không còn hoài nghi; và để cho những kẻ mang trong lòng 
chứng bệnh và những kẻ vô đức tin nói: “Allah muốn ngụ ý 
điều gì qua hình ảnh thí dụ này?” Như thế đó, Allah muốn 
làm lạc hướng kẻ nào là tùy ý Ngài và muốn hướng dẫn 
người nào cũng tùy ý Ngài. Và không một ai biết rõ binh 
lính của Thượng Đề của Ngươi ngoại trừ Ngài. Và (Hỏa 
Ngục) là một sự nhắc nhở dành cho nhân loại. 


32. Không, thề bởi mặt trăng. 


33. Thề bởi ban đêm khi nó ra đi. 


34. Thể bởi bình minh khi nó sáng tỏ. 


35. (Hỏa Ngục) quả thật là một đại họa. 


36. Một sự cảnh báo cho loài người. 


37. Cho bất cứ ai trong các ngươi muốn đi trước (bằng đức 
tin và các việc làm thiện tôt) hoặc muôn ở lại phía sau 
(băng sự vô đức tin và tội lôi). 


38. Mọi linh hồn đều phải trả giá cho những việc làm xấu 
của mình. 


39. Ngoại trừ những người của bên phải (những người có 
đức tin). 


40. (Họ sẽ ở) trong các Ngôi Vườn Thiên Đàng, họ sẽ hỏi 
nhau. 


41. Về những kẻ tội lỗi. 


42. “Điều gì đã đưa các người vào Saqar?” 


43. (Những kẻ tội lỗi) sẽ nói: “Chúng tôi đã không dâng lễ 


nguyện Salah." 
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44. “Chúng tôi đã không nuôi ăn người nghèo.” ®#¿ {2.2 đụ nh 
45. “Chúng tôi đã thường tham gia vào những cuộc trò đề “+4 Í2¿ j2 ức 
chuyện vô ích với những kẻ nói chuyện phù phiếm, viễn t2 net 2 S2 
vông.' 
46. “Và chúng tôi đã phủ nhận Ngày Phán Xét Cuối Cùng.” @ xiÏi Tn Thi ức 
47. “Cho tới khi điều kiên định (cái chết) đến với chúng tôi.” ®ẻ xÏ{ tá 
48. Vì vậy, sẽ không một sự can thiệp nào của những Su Á Í S26 22254 tố 
người can thiệp có thể giúp ích được chúng. 30g : 
49. Sao chúng quay lưng lại với Lời Nhắc Nhở (Qur an), có n7 ‹. “ốc 
vấn đề gì với chúng? bờ 8g mẽ Q£ c 
50. Chúng quay lưng bỏ chạy tránh xa (Qur an) giống như ®t2x©:2 z£ si 
những con ngựa vằn hoảng sợ. KỆ /LONG SIẾ aö 
51. Tháo chạy trước con sư tử. si lỗ b đới 
52. Đúng hơn, mỗi tên trong bọn chúng mong muốn rằng T2 TU sẻ c1 1,21 
Ẹ : >2 035 2 {6 —~ 
mình sẽ được trao cho những tờ kinh được trải ra. Vònh [gọt s 2: dt 
Gì 
53. Không. Đúng hơn, chúng không sợ Ngày Sau. 5Ì 6," * * 
54. Không, (Qur an) quả thật là một sự nhắc nhở. ®@‡#<1 ,ấI x£ 
55. Vì vậy, ai muốn thì hãy ghi nhớ (Nó). Số VU gố 


56. Tuy nhiên, không ai ghi nhớ (Nó) ngoại trừ người nào 
Allah muốn. Quả thật, Ngài là Đắng đáng phải sợ và là : 
Đắng Tha Thứ. ® g242Í Jab 
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1. TA (Allah) thề bởi Ngày Phục Sinh. 


2. Và TA thể bởi linh hồn tự trách. 
3. Có phải con người cho rằng TA sẽ không bao giờ tập 
hợp được xương cốt của y lại? 


4. Không (như chúng nghĩ). TA toàn năng sắp xếp lại một 
cách hoàn hảo từng đầu ngón tay của y. 


5. Không! Con người (phủ nhận sự Phục Sinh) vì muốn 
tiếp tục phạm tội ở phía trước. 


6. Y hỏi: “Khi nào Ngày Phục Sinh sẽ đến?” 

7. Vì vậy, khi cặp mắt lúng túng và ngạc nhiên (lúc nhìn 

thấy những gì mà y đã phủ nhận). 

8. Và mặt trăng bị che khuất. 

9. Và mặt trời và mặt trăng giao nhau. 

10. Vào Ngày đó, con người sẽ nói: “Biết trốn nơi đâu?” 

11. Không! Sẽ không có nơi nào để chạy trốn. 

12. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Ngày đó, nơi chắc chắn 
phải đến chính là về với Thượng Đề của Ngươi. 


13. Vào Ngày đó, con người sẽ được cho biết những gì y 
đã gởi đi trước cũng như những gì y còn để lại. 


14. Không! Con người sẽ làm chứng (tố cáo) chính mình. 


15. Cho dù y có đưa ra mọi lời bào chữa. 
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16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đừng cố hoạt động chiếc lưỡi 
của mình với (Quran) hầu muốn nhanh chóng thuộc Nó, 
(vì sợ trái tim Ngươi sẽ quên mắt). 

17. (Ngươi đừng lo sợ!) Quả thật, TA có nhiệm vụ tập hợp 
Nó lại (trong trái tim Ngươi) và làm cho Ngươi đọc được 
Nó. 


18. Vì vậy, khi TA đọc Nó (qua đại Thiên Thần dibril) thì 
Ngươi hãy đọc theo lời đọc của Y. 


19. Sau đó, TA có nhiệm vụ giảng giải ý nghĩa của Nó 
(cho Ngươi). 


20. Không! Thật ra các ngươi chỉ yêu đời sống hối hả 
(nhanh chóng kết thúc) này. 


21. Và các ngươi quên mắt (cuộc sống vĩnh hằng của) Đời 
Sau. 


22. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ rạng rỡ. 

23. Họ ngắm nhìn Thượng Đề của họ. 

24. Và vào Ngày đó, có những gương mặt buồn bã, ảm 
đạm. 

25. Họ lo nghĩ về một tai họa sắp giáng xuống họ. 

26. Không! Khi linh hồn đã lên tới xương quai xanh. 

27. Có tiếng bảo nhau: “Ai sẽ chữa khỏi cho y (người sắp 
chết) đây?” 


28. (Người sắp chết) biết chắc rằng đó là (thời gian) chia 
lìa. 


29. Và cẳng chân này cọ vào ống chân kia (trong cơn đau 
đớn khi chết). 


30. Đưa y trở về với Thượng Đề của Ngươi. 


31. (Kẻ vô đức tin) đã không tin, cũng không dâng lễ 
nguyện Salah. 


32. Ngược lại, y phủ nhận và quay đi. 
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33. Rồi y trở về với gia đình với dáng điệu vênh váo (trong 
niêm tự hào). 


34. Thật khốn cho ngươi (hỡi kẻ vô đức tin)! Thật khốn 
cho ngươi! 


35. Rồi thật khốn cho ngươi (hỡi kẻ vô đức tin)! Thật khốn 
cho ngươi! 


36. Có phải con người cho rằng mình được tự do hành 
động tùy ý (mà không bị trừng phạt hoặc được thưởng 
cho những nghĩa vụ bắt buộc mà Allah đã qui định)? 


37. Chẳng phải (con người) không là một giọt tinh dịch 
được xuất ra đó sao? 


38. Sau đó là một hòn máu đặc, rồi (Allah) tạo ra (hình 
dạng của y) và cân đối (hình hài cho y). 


39. Và (Allah) làm cho y thành hai giới, nam và nữ. 


40. Lẽ nào Đắng (đã tạo ra con người như thế) đó không 
có khả năng làm sống lại người chết ư? 
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1. Chẳng phải đã có một khoảng thời gian mà con người 
không là một thứ gì đáng nhắc đến? 


2. Thật vậy, TA (Allah) đã tạo ra con người từ một giọt tinh 
dịch, để TA có thể thử thách y; và TA đã làm cho y nghe 
và thấy. 


3. Quả thật, TA đã hướng dẫn y con đường (rõ ràng, TA 
cho y toàn quyền lựa chọn), hoặc là y biết ơn hoặc là y vô 
ơn. 


4. Thật vậy, TA đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin 
những xiềng xích, gông cùm và ngọn lửa rực cháy. 


5. Người ngoan đạo, đức hạnh chắc chắn sẽ được uống 
ly (ượu) được pha chế với hỗn hợp Kafur (mang hương 
thơm như long não). 


6. Có một con suối mà những người bề tôi của Allah sẽ 
uông; dòng chảy của nó dôi dào theo mong muôn của họ. 


7. Họ (là những người) đã hoàn thành lời thề nguyện (của 
họ) và luôn sợ cái Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn (và đó là 
Ngày Tận Thé). 


8. Họ chia sẻ thức ăn cho người nghèo, trẻ mồ côi, và tù 
binh trong lúc họ cũng yêu thích và cân thức ăn đó. 


9. (Họ nói): “Chúng tôi chia sẻ thức ăn cho quí vị là chỉ vì 
sắc Diện của Allah chứ chúng tôi không mong sự đền đáp 
và tri ân từ quí vị.” 


10. “Chúng tôi thực sự sợ Thượng Đề của chúng tôi vào 
một Ngày (mà những kẻ tội lỗi sẽ) cau mày nhăn nhó và 
buồn thảm.” 


11. Vì vậy, Allah sẽ bảo vệ họ khỏi cái xấu của Ngày đó và 
Ngài sẽ ban cho họ sự rạng rỡ và niêm vui. 
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12. Ngài sẽ thưởng cho họ một ngôi vườn (trong Thiên 
Đàng) và lụa là bởi những gì mà họ đã kiên nhẫn chịu 
đựng. 


13. Trong đó, họ sẽ ngả mình trên những chiếc ghế dài có 
lưng tựa. Họ sẽ không còn nhìn thây (cái nóng của) mặt 
trời cũng như cảnh giá lạnh và rét buôi. 


14. Gần sát bên trên họ là những (cành) rợp bóng trải 
rộng và những chùm quả lủng lẳng gần tầm tay. 


15. Họ sẽ được phục vụ xung quanh với những chiếc bình 
bạc và những chiếc cốc pha lê. 


16. Có những chiếc cốc bằng bạc nhưng trong suốt như 
pha lê; chúng được định lượng thức uông vừa đủ (như họ 
muốn). 


17. Trong đó, họ sẽ được cho uống (với những) ly (rượu) 
được pha chế từ hỗn hợp gừng. 


18. Trong đó, có một con suối tên là Salsabil. 


19. Đi vòng quanh (để phục vụ) họ là những chàng thiếu 
niên trẻ mãi. Khi thấy chúng, Ngươi tưởng chúng là những 
viên ngọc trai rải rác. 


20. Khi Ngươi nhìn thấy (những gì trong Thiên Đàng), 
Ngươi sẽ thấy đó là một niềm hạnh phúc và một vương 
quốc vĩ đại. 


21. (Các cư dân Thiên Đàng), y phục của họ sẽ là lụa và 
gắm thêu màu xanh lá. Đồ trang sức của họ là những 
chiếc vòng bạc. Và Thượng Đề của họ sẽ cho họ uống 
một loại nước tinh khiết. 


22. (Họ sẽ được bảo): “Đây là phần thưởng cho các 
ngươi. Quả thật, sự cố gắng của các ngươi đã được đền 
đáp.” 


23. Quả thật, TA (Allah) đã ban Quran xuống cho Ngươi 
(Muhammagd) bằng một sự mặc khải dần dần theo từng 
giai đoạn. 
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24. Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng với quyết định 
của Thượng Đề của Ngươi; Ngươi chớ đừng nghe theo 
bất kỳ tên tội lỗi hay kẻ vô đức tin nào của bọn chúng. 


25. Ngươi hãy tụng niệm Tên của Thượng Đề Ngươi sáng 
chiều. 


26. Ngươi hãy cúi đầu quỳ lạy Ngài vào một phần của 
đêm và hãy tán dương Ngài qua đêm dài. 


27. Thật vậy, những kẻ (đa thần) này yêu thế giới hồi hả 
(trần gian) và bỏ sau lưng chúng một Ngày nặng nè. 


28. TA đã tạo ra chúng và làm cho cơ thể của chúng 
cường tráng, nhưng khi TA muốn, TA có thể đưa những 
người tương tự đến thay thế chúng toàn bộ. 


29. Quả thật, đây là một sự nhắc nhở, vì vậy, ai muốn thì 
hãy chọn lây một con đường trở về với Thượng Đê của 
mình. 


30. Tuy nhiên, những gì các ngươi muốn sẽ không thành 
trừ phi Allah muốn. Quả thật, Allah Toàn Tri, Sáng Suốt. 


31. Ngài thu nhận vào lòng thương xót của Ngài đối với ai 
Ngài muốn; nhưng những kẻ làm điều sai quấy, Ngài đã 
chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt đau đớn. 
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1. Thề bởi các luồng gió liên tục được gửi đi (bởi những 
lợi ích của con người). 


2. Thề bởi những cơn giông tố dữ dội. 


3. Thể bởi các cơn gió gieo mưa. 


4. Thề bởi các Thiên Thần phân ranh (đúng sai). 


5. Thề bởi các Thiên Thần mang thông điệp nhắc nhở. 


6. Để chứng minh hoặc để cảnh báo. 


7. Quả thật, những gì các ngươi được hứa chắc chắn sẽ 
xảy ra. 


8. Khi các vì sao bị lu mờ. 

9. Khi bầu trời bị nứt ra. 

10. Khi những quả núi bị thổi bay như bụi. 

11. Khi các Sứ Giả được gọi tập kết vào một thời điểm đã 
định. 

12. Thời gian đó vào ngày nào? 

13. Vào Ngày Phân Loại (những người của Thiên Đàng, 
những kẻ của Hỏa Ngục). 


14. Điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Ngày Phân Loại 
là gì? 


15. Ngày đó sẽ là một sự khốn khổ cho những kẻ phủ 
nhận. 


16. Chẳng lẽ TA đã không tiêu diệt những kẻ thời trước? 
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17. Rồi TA sẽ làm cho các thế hệ sau theo gót của chúng 
(trong việc bị trừng phạt). 


18. Đó là cách TA đối xử với những kẻ tội lỗi. 


19. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 


20. Chẳng phải TA đã tạo các ngươi từ một chất lỏng 
đáng khinh đó sao? 


21. TA đã đặt nó trong một chỗ vững chắc. 


22. Cho đến một thời hạn đã được chỉ định. 


23. TA đã định đoạt (cho sự ra đời của ngươi), và TA là 
Đắng Định Đoạt vượt trội và ưu việt nhất. 


24. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 


25. Chẳng phải TA đã làm cho trái đất trở thành một nơi 
chứa toàn thể nhân loại? 


26. Cả người sống và người chết. 


27. TA đã cắm trên trái đất những ngọn núi cao, vững 
chắc, và TA ban cho các nguôn nước ngọt đề uông. 


28. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 
29. (Chúng sẽ được bảo): “Các ngươi hãy đi đến điều mà 
các ngươi đã từng phủ nhận!” 


30. “Các ngươi hãy đi đến cái bóng của ba cột khói (của 
Hỏa Ngục).” 


31. (Nhưng) không mát mẻ cũng không giúp tránh khỏi 
Hỏa Ngục. 


32. Thật vậy, nó phun ra những tia lửa (không lồ) như 
pháo đài. 


33. Giống như những con lạc đà vàng. 
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34. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 
35. Đó sẽ là Ngày mà chúng sẽ không nói chuyện được. 
36. Chúng cũng sẽ không được phép biện minh. 

37. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 


38. Đây là Ngày Phân Loại. TA tập hợp các ngươi và 
những người thời trước. 


39. Vì vậy, nếu các ngươi có kế hoạch (chống lại sự trừng 
phạt của TA) thì các ngươi hãy lên kê hoạch xem nào. 


40. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 
41. Thật vậy, những người ngoan đạo sẽ ở giữa các bóng 
râm và suôi nước. 

42. Có đủ loại hoa quả mà họ lựa chọn tùy thích. 

43. (Họ sẽ được bảo): “Các ngươi hãy ăn và uống thỏa 
thích bởi những việc (ngoan đạo và thiện tôt) mà các 
ngươi đã làm!” 


44. Thật vậy, TA ban thưởng cho những người làm điều 
tốt như thế đó. 


45. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 
46. (Hỡi những kẻ vô đức tin), các ngươi cứ ăn uống và 
cứ tận hưởng (cuộc sông thê gian) trong chốc lát; các 
ngươi thực sự là những kẻ tội lỗi. 

47. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 
48. Khi có lời bảo chúng, “Các người hãy cúi mình (lễ 
nguyện Salah)!” thì chúng không cúi mình. 


49. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận! 


50. Vậy thì chúng sẽ tin vào lời nói nào sau (Qur an) đây?! 
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1. (Những kẻ đa thần), chúng hỏi nhau về điều gì? 


2. Về các nguồn tin vĩ đại. 


3. Các nguồn tin mà chúng tranh cãi nhau. 


4. Không, chúng sẽ biết. 


5. Không, rồi đây chúng thực sự sẽ biết. 


6. Chẳng phải TA đã làm cho mặt đất trải rộng (như một 
tắm thảm)? 


7. Và những quả núi như những cái trụ (giữ vững mặt 
đất)? 


8. TA đã tạo các ngươi thành từng cặp (nam và nữ). 
9. TA đã làm giấc ngủ của các ngươi thành (một phương 
tiện) nghỉ ngơi. 


10. TA đã tạo ra màn đêm thành y phục (che đậy phần kín 
của các ngươi). 


11. TA đã tạo ra ban ngày để các ngươi tìm kế sinh nhai. 
12. TA đã dựng phía trên các ngươi bảy tầng trời kiên có, 
vững chắc. 


13. TA đã tạo ra một chiếc đèn sáng chói (mặt trời). 


14. TA đã ban xuống từ những đám mây chứa nước các 
cơn mưa. 


15. Để TA làm mọc ra các loại hạt và cây cối. 


16. Và những khu vườn xanh tươi và đa dạng. 
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17. Thật vậy, Ngày Phân Loại đã được ấn định. 
18. Ngày mà tiếng còi sẽ được thổi lên và các ngươi sẽ lũ 
lượt kéo đến từng đoàn. 


19. (Ngày mà) bầu trời sẽ mở ra và sẽ trở thành những 
cánh cổng. 


20. (Ngày mà) những ngọn núi bị dời đi và trở thành một 
ảo ảnh. 


21. Thật vậy, Hỏa Ngục là một nơi phục kích. 

22. (Nó là) một nơi trở về cho những kẻ tội lỗi và sai quấy. 
23. (Những kẻ tội lỗi) sẽ ở trong đó mãi mãi. 

24. Trong Hỏa Ngục, chúng sẽ không tìm thấy sự mát lạnh 


cũng như không tìm thấy thức uống dễ chịu nào. 


25. Ngoại trừ loại nước cực sôi và chất mủ tanh hôi (từ 
các vêt thương). 


26. Một khoản đền bù xứng đáng (cho những việc làm của 
chúng). 


27. Quả thật, chúng đã không quan tâm đến việc (chúng 
sẽ phải đối mặt với) việc phán xét. 

28. Chúng đã phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA một 
cách hoàn toàn. 


29. Nhưng tất cả mọi điều đã được TA cho ghi vào quyển 
S 


Oœ» 


30. Vì vậy, các ngươi (hỡi những kẻ tội lỗi) hãy nếm 
(thành quả việc làm của các ngươi), và TA sẽ không thêm 
gì cho các ngươi ngoại trừ hình phạt. 


31. Những người ngoan đạo chắc chắn sẽ thành đạt. 


32. (Họ sẽ được ban cho) những ngôi vườn tươi xanh và 
các vườn nho. 


33. (Họ sẽ) có những nàng trinh nữ với bộ ngực đầy đặn 
cùng trang lứa (làm bạn đời). 
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34. (Họ sẽ được phục vụ với) chiếc cốc đầy (rượu). 


35. Nơi đó, họ sẽ không còn nghe thấy lời sàm bậy và dối 
trá. 


36. Đó là một đền đáp từ Thượng Đề của ngươi (Thiên 
Sứ Muhammagd), một món quà hào phóng. 


37. Không ai dám thốt ra lời nào trừ phi Thượng Đề của 
trời đất và mọi vạn vật, Đắng Nhân Từ cho phép. 


38. Ngày mà Ruh (Đại Thiên thần Jibril) và các Thiên 
Thần khác đứng thành hàng ngũ chỉnh tề. Không một ai 
được nói ngoại trừ Đắng Nhân Từ cho phép, và y chỉ nói 
sự thật. 


39. Đó là Ngày của sự thật. Vì vậy, người nào muốn thì 
hãy chọn lây một nơi trở vê với Thượng Đề của y. 


40. Quả Thật, TA đã cảnh báo các ngươi về một sự trừng 
phạt gân kê; Ngày mà một người sẽ thây điêu mà y đã gởi 
đi trước, và kẻ vô đức tin sẽ nói: “Oi, ước gì mình là cát 
bụi!” 





9 gác Ý; Dƒ tạ 6+5 Ý 


192 ~> gi \à Ax»~ và, ch 
Y 271 C24 6 02) co92<J| c5 


8 guá+ X2 óS0 
Y6; Ý le XS 2b £ „2Í ¿y2 2% 
@ 020075 Trả Gói gã 


27241 4 2 G5 066 x—57551 ÚJ 


Z?2 


2 ⁄ 2 Z4 
® 02 đá ¿€5 26 Jàấ; 06 ¿đi 


An-Nazï'at 668 


te 7HI 





=anl sa) 40 «3 


1. Thề bởi các Thiên Thần giật mạnh linh hồn của những 
kẻ vô đức tin. 


2. Thề bởi các Thiên Thần rút nhẹ linh hồn của những 
người có đức tin. 


3. Thề bởi các Thiên Thần lướt đi như bơi (từ trên trời 
xuống đất theo lệnh của Allah). 


4. Thề bởi các Thiên Thần luôn nhanh nhẹn và tiên phong 
(trong việc thực thi mệnh lệnh của Allah). 


5. Thể bởi các Thiên Thần thực thi các lệnh truyền. 


6. Vào Ngày mà tiếng còi Rajifah được thổi. 


7. Tiếp theo là tiếng còi Radifah. 


8. Vào Ngày đó, các con tim sẽ đập mạnh. 


9. Những cặp mắt sẽ sợ hãi. 


10. (Những kẻ không tin) thường bảo: “Chúng ta sẽ thực 
sự được trở lại trạng thái (cuộc sống) trước đây (của 
chúng ta) ư?” 


11. “Ngay cả khi chúng ta đã là những khúc xương rã mục 
ư?” 


12. Chúng nói: “Nếu vậy thì đó sẽ là một sự trở lại mất 
mát và thua thiệt!” 


13. Quả thật, (lệnh tập trung rất đơn giản), nó chỉ là một 
tiếng còi hụ duy nhất. 


14. Lập tức mọi sự sống sẽ nổi lên trên mặt đất. 





! (1) Các Thiên Thần Giật Mạnh Linh Hồn Của Những Kẻ Vô Đức Tin 
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15. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã nghe câu chuyện về 
Musa chưa? 


16. Lúc Thượng Đề của Y gọi Y nơi thung lũng thiêng 
liêng của ngọn núi Tuwa. 


17. (Ngài phán bảo Y): “Ngươi hãy đi gặp Pha-ra-ông. 
Hắn quả thật đã quá mức tội lỗi.” 


18. “Ngươi hãy nói với hắn: Ngài có muốn được tây sạch 
tội lỗi không?” 


19. “Tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Thượng Đề của ngài 
mong rằng ngài sẽ biết kính sợ.” 


20. (Sau đó) Musa đã cho (Pha-ra-ông) xem một phép lạ 
Vĩ đại. 


21. Tuy nhiên, (Pha-ra-ông) đã phủ nhận và không theo. 
22. Rồi hắn quay mặt bỏ đi và cố tìm cách chống lại. 

23. Rồi hắn đã triệu tập dân chúng và tuyên bó. 

24. Hắn nói: “Ta chính là Thượng Đề tối cao của các 


ngươi.” 


25. Vì vậy, Allah đã trừng phạt hắn với hình phạt của Đời 
Sau và đời này. 


26. Quả thật, trong câu chuyện đó là một bài học cho ai 
biết kính sợ (Allah). 


27. Việc tạo các ngươi khó hay việc TA đã dựng bầu trời 
khó hơn? 


28. Ngài (Allah) đã nhắc (bầu trời) lên cao và cân đối nó. 


29. Ngài đã làm cho ban đêm của nó trở thành tối và làm 
cho nó sáng trở lại vào ban mai. 


30. Sau đó, Ngài đã trải rộng mặt đất bằng phẳng. 


31. Từ đất, Ngài đã cho nước phún ra và làm mọc ra 
những đông cỏ. 
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32. Và những quả núi, Ngài đã đặt chúng vững chắc. 
33. (Tất cả) đều là nguồn lợi cho các ngươi và gia súc của 
các ngươi. 
34. Nhưng khi đại họa xảy đến. 
35. Đó là Ngày mà con người sẽ nhớ lại tất cả những gì 
mình đã làm (trên thế gian). 


36. (Vào Ngày đó), Hỏa Ngục sẽ được phơi bày cho nhìn 
thấy. 


37. Đối với ai vượt quá giới hạn (của Allah). 


38. Và yêu thích đời sống trần tục này. 


39. Chắc chắn Hỏa Ngục sẽ là nơi trú ngụ. 


40. Đối với người kính sợ Thượng Đề của y và luôn ngăn 
cản bản thân tránh những dục vọng thâp hèn. 


41. Chắc chắn Thiên Đàng sẽ là chỗ ở. 


42. (Những kẻ phủ nhận Sự Phục Sinh), chúng thường 
hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) về giờ khắc đó khi nào 
sẽ xảy đến. 


43. Ngươi chẳng cần lo ngại gì để nói về điều đó (bởi 
Ngươi không hề biết). 


44. Chỉ Thượng Đề của Ngươi mới thực sự biết thời hạn 
của nó. 
45. Quả thật, Ngươi chỉ là một người cảnh báo cho những 


ai có lòng kính sợ. 


46. Vào Ngày chúng nhìn thấy nó, chúng sẽ cảm thấy như 
thể chúng đã ở lại trần gian chỉ trong một buổi chiều hoặc 
chỉ trong một buổi sáng! 
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ca] #2 lÍ c2 
1. Y (Muhammad) cau mày và quay mặt sang phía khác. 
2. Do một người mù đã đến gặp Y. 
3. (Này Muhammad), Ngươi biết điều gì chăng? Biết đâu 
người đàn ông (mù) đó sẽ được tẩy sạch. 


4. Hoặc được nhắc nhở và điều nhắc nhở đó mang lại 
điều hữu ích cho y. 

5. Đối với kẻ tự cho là mình giàu có và đầy đủ. 

6. Ngươi lại ân cần với hắn. 

7. Và Ngươi phải chịu trách nhiệm gì nếu người mù đó 
không được tẩy sạch. 

8. Còn đối với ai hối hả chạy đến Ngươi. 

9. Vì thực sự kính sợ (Allah). 

10. Ngươi lại lơ là và thờ ơ với y. 

11. Không, đây thực sự là một lời cảnh tỉnh. 

12. Vì vậy, ai muốn thì hãy nhớ lấy. 

13. Những điều trong các tờ Kinh cao quý. 


14. Uyên thâm, tinh khiết. 


15. Do bàn tay của các vị Thiên Thần 
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16. Vinh dự và đạo đức (ghi chép). `. 


17. Thật vậy, con người đáng muôn chết, sao y lại dám 
phủ nhận Ngài (Allah) 2 

18. Từ cái gì y được Ngài tạo ra? 

19. Từ một giọt tịnh dịch rồi được ấn định hình hài. 

20. Rồi, y được mở cho con đường dễ dàng (trong cuộc 
sống). 

21. Rồi Ngài làm cho y chết đi và cho y xuống nộ. 

22. Rồi khi muốn, Ngài sẽ làm cho y sống lại. 

23. Quả thật, con người không thi hành theo mệnh lệnh 
của Ngài. 

24. Con người hãy nhìn thức ăn của y xem. 

25. Quả thật, TA (Allah) đã xối nước xuống dồi dào. 

26. Rồi TA đã làm đất nứt thành mảnh. 

27. TA làm mọc ra các hạt trong đó. 

28. Nho và rau cải xanh tươi. 

29. Ô liu và chà là. 

30. Và những khu vườn rậm rạp. 

31. Và trái quả và cây cỏ. 


32. Một nguồn lương thực cho các ngươi và gia súc của 
các ngươi. 
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33. Nhưng khi tiếng còi hụ chát chúa xảy đến. 
34. Đó là Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của 
mình. 
35. Bỏ mẹ bỏ cha. 
36. Bỏ vợ và con cái. 
37. Vào Ngày đó, mỗi người quá lo âu cho bản thân mình 
đến nỗi quên bằng đi người khác. 
38. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ sáng rỡ. 
39. Tươi cười với những tin vui. 
40. Và vào Ngày đó cũng có những gương mặt sẽ bị phủ 
đây bụi. 


41. Đen đúa và âu sầu. 


42. Đó là những kẻ vô đức tin, tội lỗi, xấu xa. 
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c=21 2251 đÍ e3 
1. Khi mặt trời cuốn xếp lại và mắt đi ánh sáng. ® đu „z1 lỲ 
2. Khi các vì sao rơi và phân tán. K 4Í ¿„5Í HỆ 
3. Khi những ngọn núi bị dời đi mất dạng. ®¿ờ¿ mủ. 6 
4. Khi những con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê, không ai @ ¿Ík£ ¿42 2L6„ÏÍ §b 


trông nom. 


5. Khi những con thú hoang được tập hợp lại với nhau. 222 JhaÍ Ấl 


6. Khi các biển dâng trào đầy những ngọn lửa. ® ¿z2 1z.Ï[ 6b 
7. Khi các linh hồn được kết đôi (được nhập lại với thể @¿<;! 22 Đƒ 5g 
xác). =2) G222 

8. Khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi: ®ẻ JỂ Ỗ c3 +) HƑ 


9. Vì tội gì mà chúng đã bị giết? 


10. Khi các tờ sớ (ghi chép các việc làm của mỗi người) @® đai HT §; 
được mở ra. : : 
11. Khi bầu trời bị lột trần trụi. ®é-k xẼ 2U “fÍ 6l; 
12. Khi Hỏa Ngục được đốt lên cháy rực. @ đưa? b: ÍIS; 
13. Khi Thiên Đàng được mang tới gần. @ ¿.5) đái) i4 í ñb 
14. (Lúc đó), mỗi linh hồn sẽ biết rõ mình đã mang theo #22: ÍÏE *E5d-lz 
những gì. Gề. bể hông 

15. TA (Allah) thề bởi các vì sao lặn khuất.  Sấ(, „„ll Mã 


16. Di chuyển nhanh và biến mắt. ® „#@l[ uấi 
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17. (TA thề) bởi ban đêm khi nó ra đi. 

18. (TA thề) bởi bình minh khi nó thở. 

19. Quả thật, (Qur an) là lời của một vị Sứ Giả vinh dự 
(Đại Thiên Thần Jibril). 


20. Được Đắng Chủ Nhân của chiếc Ngai vương trên cao 
ban cho quyền lực và địa vị. 


21. Được (các Thiên Thần dưới quyền) tuân theo và được 
tin cậy. 


22. (Quả thật), người bạn của các ngươi (Muhammad) 
không phải là một kẻ mắt trí. 


23. Y thực sự đã nhìn thấy Đại Thiên thần Jibril ở chân 
trời quang đãng. 


24. Y không giữ cho riêng mình điều huyền bí nào cả. 

25. Và (Quran) không phải là lời của Shaytan bị tống khứ. 
26. Vậy các ngươi đi đâu? 

27. Quả thật, (Quran) chỉ là lời nhắc nhở cho muôn loài. 
28. Đối với bất cứ ai trong các ngươi muốn đi trên con 


đường ngay thẳng. 


29. Tuy nhiên, những gì các ngươi muốn sẽ không thành 
trừ phi Thượng Đề của vũ trụ và muôn loài muôn và châp 
thuận. 
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Lhày| 





1. Khi bầu trời bị phân tách. 


2. Khi các vì sao rơi, tán xạ. 

3. Khi các biển dâng trào. 

4. Khi các ngôi mộ bị quật lên. 

5. (Lúc đó), mỗi linh hồn sẽ biết những gì nó đã gởi đi 
trước và những gì còn bỏ lại. 


6. Này hỡi con người! Điều gì đã đánh lừa ngươi về 
Thượng Đề của ngươi, Đắng vô cùng quảng đại. 


7. Đắng đã tạo ra các ngươi, ban cho các ngươi hình thể 
và cân đôi các ngươi. 


8. Ngài đã tạo ra các ngươi theo hình thể nào mà Ngài 
muốn. 


9. Nhưng các ngươi đã phủ nhận việc phán xét, thưởng 
phạt. 


10. Quả thật, các ngươi luôn có các (Thiên Thần) canh 
chừng và theo dõi. 


11. Họ là những vị ghi chép đáng tôn kính. 
12. Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. 


13. Thật vậy, người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở trong 
Thiên Đàng hạnh phúc. 


14. Còn những kẻ tội lỗi chắc chắn sẽ bị đày vào Hỏa 
Ngục. 


15. Chúng sẽ bị đốt trong đó vào Ngày Thưởng Phạt. 


16. Chúng sẽ không bao giờ vắng mặt ở nơi đó. 





@® ¿6Í s66 §; 
® z2 7l 6J; 


® ¿x24 12lÍ ŠJ2 


® „6 đg2 32 6 & ¿3Ÿ gấu 


„5623224 Š 
z : zÝ< ƒ5 
® &z© úX 


đ®óz¿i “50) 51v 7*9 1 


® œ3)! 2 lá 6L; 


® „6; › Q'£ xa 2 


AI-Infitar 677 
17. Điều gì cho ngươi biết thế nào là Ngày Thưởng Phạt? 
18. Rồi điều gì cho ngươi biết thế nào là Ngày Thưởng 
Phạt? 
19. Đó là Ngày mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 


một điều gì cho một linh hồn khác, bởi lẽ vào Ngày đó mọi 
mệnh lệnh đều thuộc về riêng một mình Allah. 
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1. Thật khốn thay cho những kẻ gian lận. 


2. Những kẻ mà khi nhận của người thì đòi cho đủ. 
3. Nhưng khi đong hoặc cân cho người thì lại cân và đong 
thiếu. 


4. Có phải những kẻ đó nghĩ rằng họ sẽ không được phục 
sinh? 


5. Cho một Ngày vĩ đại? 
6. Ngày mà nhân loại sẽ đứng trình diện trước Thượng Đề 
của vũ trụ và vạn vậi. 


7. Không. Hồ sơ của những kẻ tội lỗi thực sự nằm trong 
Sijjin. 


8. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) có biết Sijin là gì không? 
9. Đó là một quyển số ghi chép. 

10. Ngày đó sẽ là một thảm họa cho những kẻ phủ nhận 
(sự thật). 

11. Những kẻ đã phủ nhận Ngày Thưởng Phạt. 

12. Không ai phủ nhận Ngày đó ngoại trừ những kẻ tội lỗi 
vượt quá giới hạn. 


13. Khi các Lời Mặc Khải của TA được đọc lên, kẻ phủ 
nhận nói: “Chỉ là những câu chuyện của thời xa xưal”. 


14. Không! Đúng hơn, trái tim của chúng đã bị chai sạn vì 
những việc làm xấu xa của chúng. 


15. Không! Vào Ngày đó, chắc chắn chúng sẽ bị che khuất 
khỏi Thượng Đề của chúng. 


16. Rồi chúng chắc chắn sẽ bị đày vào Hỏa Ngục. 
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17. Rồi sẽ có lời bảo chúng: “Đây chính là điều mà các 
ngươi đã thường phủ nhận.” 


18. Quả thật, hồ sơ của những người ngoan đạo nằm 
trong 'Tlli-yin. 


19. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) biết gì về 'Illi-yin? 


20. Đó là một quyển số ghi chép. 


21. Được các Thiên Thần gần kề nơi Allah xác nhận. 


22. Thật vậy, những người ngoan đạo và đức hạnh sẽ ở 
trong Thiên Đàng hạnh phúc. 


23. Họ sẽ nghỉ ngơi trên những chiếc ghé dài có lưng tựa, 
ngắm nhìn xung quanh. 


24. Ngươi sẽ nhận ra trên khuôn mặt họ sự rạng rỡ của 
niêm vui và hạnh phúc. 


25. Họ sẽ được cho uống một loại rượu (nguyên chất) tinh 
khiết được đậy kín. 


26. Mùi vị cuối cùng của nó là xạ hương. Vì vậy, hãy để 


tất cả những người khao khát thi đua cạnh tranh (giành 
lấy nó). 


27. Và nó được pha với một hỗn hợp Tasnim. 


28. Được lấy từ ngọn suối chỉ để dành cho những người 
gần (Allah) nhất uống. 


29. Quả thật, những kẻ tội lỗi đã thường cười chê những 
người có đức tin. 

30. Mỗi khi chúng đi ngang qua họ, chúng thường nháy 
mắt với nhau (thể hiện những cái nhìn chế nhạo). 


31. Và khi chúng trở lại với phe của chúng, chúng mang 
về điều chế giễu và nhạo báng. 


32. Và khi nhìn thấy họ, chúng nói với nhau: “Những kẻ 
này mới chính là những tên lầm lạc!” 
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33. Nhưng chúng đâu phải là những người được cử phái 
đên trông chừng họ. 


34. Vì vậy, vào Ngày đó, những người có đức tin sẽ cười 
chê những kẻ vô đức tin trở lại. 


35. Họ sẽ nghỉ ngơi trên những chiếc ghé dài có lưng tựa, 
ngắm nhìn xung quanh. 


36. Những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ được đền bù xứng 
đáng cho những gì mà chúng đã làm! 
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„8Í g#2Í áÍ „3 
1. Khi bầu trời nứt ra (để các Thiên Thần đi xuống). ® ¿Á8ÍzU 2Í 6J 
2. Tuân lệnh Thượng Đề của nó, làm những gì nó phải SGỆC §2z„ t2) đi k< 
làm. hp n6 png 
3. Khi trái đất được trải rộng. ®& s#Ñf 6 
4. Ném những gì nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống ®ẻ í Ế;¿U KH 
rỗng. = 
5. Tuân lệnh Thượng Đề của nó, làm những gì nó phải "`... t2 đi: 
làm. xz s) tán gi hóa 
6. Hỡi con người! Ngươi thực sự đang nỗ lực phấn đầu 3ế Øg; dÍJ £sÉ đút 23ŸÏí tấu 
để đến với Thượng Đề của ngươi, và ngươi sẽ gặp Ngài KG nh S99 t 
(để Ngài phán xét và thưởng phạt). In tề 
7. Vì vậy, đối với ai được trao cho quyển số từ nơi tay Ô-to 2655 ö †.. gấp 
phải của mình. D220) TẾ CÁ QÓ 
8. Y sẽ được thanh toán bằng một sự thanh toán đơn xã QUa ¿LÊ (¿5 
giản. @ 2s 6+ <4 <3 
9. Và sẽ trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc. Ti, _IãÍ vÍLẻ Sy 
10. Nhưng đối với ai được trao cho quyền số từ sau lưng .2EzE2z 12sS 21 ta VẤ; 
của ÿy. + 4# 262 s5 Ôài ở2 
11. Y sẽ kêu gào muốn được chết cho xong. @0 y4 44 (2i 
12. Và sẽ vào ngọn lửa cháy bùng. Ba TA 
13. Thật vậy, y đã từng sống vui vẻ và hạnh phúc giữa 2272 -AllÍ -4 2É đốt 
an ' l 44»! (2 ÖOB 2Ã) 
những người thân của y. G2 & Ẻ 
14. Y đã thường nghĩ rằng y sẽ không bao giờ trở lại (với L3 ung s5 
“ớt OÌ (y2 2Á} 
15. Nhưng không; (làm sao mà y sẽ không trở lại)? Quả 3 [e2 cá, SỀ ;Á5< ŠI yz 
DI h Nay. b Q32) 322 242 OD 242) O¿ ¿ 
thật, Thượng Đê của y luôn theo dõi và giám sát y. © : ¡Út 
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16. Vì vậy, TA (Allah) thề bởi ánh hoàng hôn. @ ¿45 cuải Xổ 
17. Thề bởi ban đêm và những gì nó bao trùm. ® 4⁄4 Vš J5 
18. Thề bởi vằng trăng khi nó tròn đầy đặn. @ ¿4ï 61 “ấf 
"ma... chắc chắn sẽ trải qua những chặn s dễ #44 
#2 AỂM) chuyện gì khiến chúng (những kẻ vô đức tin) ®ó„¿Ÿ * ;ñ kí 
chảnh nghe đọc Qur an, chúng đã không quỳ lạy phủ @ *Óy 12-2 * ô6;Öf cgíc bả NR 
22. Thay vào đó, những kẻ không tin chỉ biết phủ nhận. ®63+ th ai J 
23. Allah biết rõ những điều chúng giấu giếm. T712 đái ti; 
24. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy báo cho @ „4Í Sláá; -À;*g 


chúng về một sự trừng phạt đau đớn. 
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1. Thề bởi bầu trời chứa các chòm sao. 


2. Thề bởi Ngày đã hứa. 


3. Thề bởi người chứng kiến và điều được chứng kiến. 


4. Đám người Ukhdud(1) thật đáng bị nguyền rủa.! 


5. Lửa (trong đó) được đốt bằng củi. 


6. Chúng ngồi xung quanh bên trên nó nhìn ngắm. 


7. Chúng chứng kiến những gì chúng đang làm đối với 
những người có đức tin. 


8. Lý do khiến chúng hận thù họ chỉ vì họ có đức tin nơi 
Allah, Đắng Chí Tôn, Đắng Đáng Ca Ngợi. 


9. Ngài là Đắng thống trị trời đất, và Allah là Nhân chứng 
cho mọi sự việc. 


10. Thật vậy, những kẻ đã hành xác những người có đức 
tin nam và nữ rồi không ăn năn hối cải sẽ bị trừng phạt 
trong Hỏa Ngục và sẽ bị hình phạt thiêu đôi. 


11. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện sẽ 
được ban thưởng các Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có 
các dòng sông chảy. Đó là một thành tựu vĩ đại. 


12. Sự túm bắt của Thượng Đề của Ngươi chắc chắn rất 
dữ dội. 


13. Thật vậy, chính Ngài là Đắng khởi nguồn (sự tạo hóa) 
và Ngài là Đắng sẽ lặp lại (nó). 
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14. Ngài là Đắng Tha Thứ, Đắng tràn đầy tình thương. 
15. Ngài là Đắng chủ nhân của chiếc Ngai Vương oai 
nghiêm và vĩ đại. 

16. Ngài làm bắt cứ điều gì Ngài muốn. 

17. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã nghe câu chuyện về 
các đội quân chưa? 

18. Cả câu chuyện của Pha-ra-ông và Thamud? 

19. Không. Những kẻ vô đức tin luôn cứ phủ nhận. 

20. (Chắc chắn) Allah sẽ túm lấy chúng từ đằng sau. 


21. Không. Nó là Qur an vĩ đại và thiêng liêng. 


22. Trong Al-Lawhu AIl-Mahfuzh (Bản Văn Lưu Trữ) trên 
cao. 
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1. Thề bởi bầu trời và khách viếng đêm. 


2. Ngươi (Thiên Sứ Muhamma9) biết gì về khách viếng 
đêm? 


3. Đó là vì sao xuyên không (với ánh sáng rực rỡ). 

4. Mỗi linh hồn thực sự đều có vị (Thiên Thần) trông coi. 
5. Vì vậy, hãy để con người quan sát từ những gì y được 
tạo ra. 

6. Quả thật, y đã được tạo ta từ một giọt nước xuất ra. 

7. Từ giữa xương sống và xương sườn. 

8. Thật vậy, Ngài (Allah) thừa khả năng tái tạo y trở lại. 

9. Vào một Ngày mà mọi điều bí mật đều sẽ được đưa ra 
xét XỬ. 

10. Khi đó con người sẽ bất lực và không có bất kỳ người 
trợ giúp nào. 

11. Thể bởi bầu trời với chu kỳ mưa lặp lại. 

12. Thể bởi đất đai nứt ra. 

13. Quả thật, (Qur an) là lời phân biệt (phúc tội, đúng sai). 


14. Nó không phải là lời bỡn cợt vô ích. 


15. Quả thật, (những kẻ phủ nhận) đang định một âm mưu 
và thủ đoạn. 


16. Và TA cũng lập một mưu kế. 
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17. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) cứ để mặc E222 :2,2Í:, 2€Ï{ gi 
những kẻ vô đức tin, hãy tạm tha cho chúng một lúc.  lú) no thư sào 


AI-Ala 687 





==anl sa) All «3 


1. Hãy tôn cao đại danh Thượng Đề của Ngươi, Đắng Tối 
Cao. 


2. Đắng đã tạo hóa và cân đối hình thể. 

3. Đắng đã định lượng và hướng dẫn. 

4. Đắng đã làm mọc ra đồng cỏ (xanh tươi). 

5. Sau đó, Ngài làm cho nó thành cộng rạ khô. 


6. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl) TA sẽ làm cho Ngươi đọc 
được (Qur an) và Ngươi sẽ không bao giờ quên (Nó). 


7. Trừ phi Ngài muốn. Quả thật, Ngài. biết rõ những gì 
được tiết lộ và những gì được che giấu. 


8. TA sẽ tạo sự dễ dàng và thuận lợi cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad trong việc làm hài lòng TA). 


9. Vì vậy, Ngươi hãy nhắc nhở nếu lời nhắc nhở có lợi. 
10. Người nào kính sợ (Allah) sẽ được nhắc nhở. 

11. Nhưng kẻ khốn khổ sẽ tránh xa (Qur an). 

12. Đó là kẻ sẽ vào Lửa Lớn (của Hỏa Ngục). 

13. Trong đó, y sẽ không chết và cũng không thể sống. 
14: Chắc chắn sẽ thành công đối với ai thanh lọc bản thân 
(khỏi tội lỗi), 


15. Và tụng niệm đại danh của Thượng Đề và chu đáo 
dâng lễ nguyện Salah. 


16. Không. Các ngươi thường yêu thích cuộc sống trần 
gian này. 
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17. Trong khi cuộc sống Đời Sau tốt hơn và mãi mãi 
trường tôn. 


18. Điều này thực sự có ghi trong các tờ Kinh trước đây. 


19. Các tờ Kinh của lbrahim và Musa. 
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1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) có nghe câu chuyện về 
biến cố tràn ngập chưa? 


2. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ ảm đạm vì sợ 
hãi. 

3. Mệt mỏi và kiệt sức. 

4. Chúng sẽ vào trong Hỏa Ngục cháy bùng. 

5. Chúng sẽ được cho uống từ một ngọn suối nước sôi. 
6. Chúng sẽ không có bắt cứ loại thức ăn nào ngoại trừ 
một loại cây đắng đầy gai góc. 

7. Không dinh dưỡng cũng chẳng làm vơi đi cơn đói. 

8. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ rạng rỡ hân 
hoan. 

9. Hài lòng với sự nỗ lực và phấn đấu của họ. 

10. (Họ sẽ ở) trong một ngôi vườn trên cao. 

11. Trong đó, họ sẽ không còn nghe thấy lời sàm bậy. 
12. Trong đó, có suối chảy. 

13. Trong đó, có các bệ ngồi cao. 

14. Với các cốc thức uống được dọn sẵn. 


15. Với những chiếc gối tựa được sắp thành hàng. 


16. Có thảm trải xung quanh. 
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17. (Những kẻ vô đức tin) không nhìn thấy những con lạc 
đà được tạo ra như thế nào ư? 


18. (Chúng không nhìn thấy) bầu trời được nhắc lên cao 
như thế nào sao? 


19. (Chúng không nhìn thấy) các quả núi được dựng đứng 
vững chắc và kiên cố ra sao ư? 


20. (Chúng không nhìn thấy) trái đất được trải rộng như 
thế nào sao? 


21. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) hãy nhắc nhở 
(chúng), quả thật, Ngươi chỉ là một người nhắc nhở. 

22. Ngươi không phải là người kiểm soát chúng. 

23. Nhưng nếu ai quay lưng và vô đức tin. 

24. Allah sẽ trừng phạt y bằng một hình phạt lớn nhất. 


25. Chúng chắc chắn sẽ quay về gặp TA. 


26. Rồi TA có nhiệm vụ tính sổ chúng. 





AI-Fajr 691 


saải 





1. Thề bởi rạng đông. 


2. Thề bởi mười đêm (đầu tiên của tháng Zdul-Hijjah). 


3. Thề bởi sự chẵn và lẻ (của các sự vật). 


4. Thề bởi sự chẵn và lẻ (của các sự vật). 


5. Chẳng lẽ đó không phải là một bằng chứng cho những 
người hiều biết trong các sự việc đó ư? 


6. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy Thượng Đề 
của Ngươi đã đối xử thế nào với đám dân 'Ad sao? 


7. (Một dân tộc của thị trấn) Iram có nhiều trụ cột cao. 


8. Nơi mà không có nơi nào được tạo ra giống như nó cả. 


9. Người dân Thamud thì lại đục đá làm nhà trong thung 
lũng. 


10. Và Pha-ra-ông, chủ nhân của các trụ cột. 


11. Chúng đã hành động thái quá và tàn bạo trong xứ sở. 


12. Chúng đã làm nhiều tội lỗi trong xứ. 


13. Vì vậy, Thượng Đề của Ngươi đã giáng xuống chúng 
những hình phạt. 


14. Quả thật, Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammagd) luôn theo dõi và quan sát. 


15. Quả thật, con người khi được Thượng Đề của y thử 
thách y với danh dự và ân huệ thì y nói: Thượng Đê của 
tôi đã ban cho tôi niềm vinh dự. 
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16. Nhưng khi y bị thử thách với việc thu hẹp bổng lộc thì 
y lại bảo: Thượng Đề của tôi đã hạ nhục tôi. 


17. Không. Thật ra các ngươi không yêu quý trẻ mồ côi. 
18. Các ngươi cũng chẳng khuyến khích nhau nuôi ăn 
người túng thiếu. 

19. Các ngươi tham lam nuốt chửng tài sản thừa kế. 
20. Các ngươi chỉ biết yêu thích tài sản và của cải một 
cách quá mức. 

21. Không. Khi trái đất bị nghiền nát thành bụi. 

22. Khi Thượng Đề của Ngươi xuất hiện và các Thiên 
Thần đứng xếp thành hàng chỉnh tè. 


23. Và Ngày đó, Hỏa Ngục được mang đến. Ngày đó, con 
người sẽ thức tỉnh nhưng sự thức tỉnh đó chỉ là vô ích. 


24. Lúc đó, y sẽ than: Ước gì mình đã gởi đi cho cuộc 
sống này của mình. 


25. Ngày đó, không có ai trừng phạt giống như Ngài trừng 
phạt. 


26. Và không có một ai trói giống như Ngài trói cả. 
27. (Allah phán bảo các linh hồn của những người có đức 
tin): “Này hỡi linh hồn thanh thản!” 


28. “Hãy trở về với Thượng Đề của ngươi một cách hài 
lòng và toại nguyện.” 


29. “Hãy nhập cùng với những bề tôi đức hạnh của TA.” 


30. “Và hãy đi vào Thiên Đàng của TA.” 
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1. TA thề bởi vùng đất Al-Haram này. ® „iÄ[lú& ;„iÏ 
2. Và Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) là một cư dân của li 15x Ta đai: 
: CỬ ah uện ý 07 sệ 
vùng đât Al-Haram này. © Sớ SnỦ 
3. TA thề bởi người cha (của loài người — Adam) và con @® Ấy tý? 
cháu Y sinh ra. Z 
4. Quả thật, TA đã tạo ra con người để đối mặt với sự cực ®¿ế ä „„2Ÿ(uã sá 
nhọc và vất vả. ze C D 
5. Có phải con người nghĩ rằng không ai chế ngự được y? zÍ Ni số _ : mi 
6. Y nói: “Tôi đã tiêu hao quá nhiều tài sản.” ® ti NI “Í dị? 


7. €ó phải con người tưởng rằng không ai nhìn thấy y? ® 2Í sg : dĩ s, zÍ 


8. Chẳng phải TA (Allah) đã không tạo cho y đôi mắt (để @ di sắ dế đÍ 
nhìn ngắm và quan sát)? GIỂNU 

9. Cùng với chiếc lưỡi và đôi môi? © c4 621; 
10. (Chẳng phải) TA đã hướng dẫn y hai con đường @ j¿äf L6, 
(chính, tà)? SIảNG : 

11. Nhưng y đã không vượt qua được con dốc khó khăn. @® &ã&lÍ ;z¿&Í Ýö 
12. Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) có biết con dốc khó @ &ãïíu d0; Uz 


khăn đó là gì không? 


13. Đó là giải phóng nô lệ. @ tối đú 


14. Hoặc nuôi ăn vào một ngày đói mèm. 1720) 1ä #2E)2 


$ 


15. Một đứa trẻ mồ côi thân thích. 12;Ä2 É Ứng 
16. Hoặc một người khó khăn túng thiếu dính bụi đường. @ 1/52 NGG d 
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17. Rồi (ngoài những điều này), y còn là một trong những 


: l2; +^I( D208 L426 624i s; 66 Z5 
người có đức tin, khuyên nhau nhân nhịn, và khuyên nhau 2222° 0# ở c 


về lòng trắc ẩn. ® z4 
18. Đó sẽ là những người bạn của tay phải. @ 1Ï d2 ái đLñj] 


19. Riêng những kẻ vô đức tin với những lời Mặc Khải của quán điều 2aZ 2 Cuá 2) 2 tzúk Ì, ”“£ dÍ, 
TA thì sẽ là những người bạn của tay trái. tên ° =0 


20. Lửa (Hỏa Ngục) sẽ bao trùm lấy chúng. @%2)2 26 xưữ 
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1. Thề bởi mặt trời và khoảng thời gian sau khi nó mọc lên 
cao. 


2. Thề bởi mặt trăng khi nó theo sau (mặt trời đã lặn 
khuất). 


3. Thề bởi ban ngày khi nó hiển thị ánh sáng (của mặt 
trời). 


4. Thề bởi ban đêm khi nó che phủ (mặt trời). 

5. Thể bởi bầu trời và Đắng đã dựng nó. 

6. Thề bởi trái đất và Đắng đã trải rộng nó. 

7. Thể bởi linh hồn và Đắng đã cân đối (hình thể của) nó. 
8. Ngài đã làm cho nó có ý thức và cảm nhận được điều 
ác và điều thiện. 

9. Người thanh tây nó chắc chắn sẽ thành công. 

10. Người làm bẩn nó chắc chắn sẽ thất bại. 

11. Trong sự xắc xược tự phụ của mình, đám dân 
Thamud đã phủ nhận chân lý. 


12. Khi một nhóm người khốn nạn nhất của chúng đứng 
dậy. 


13. Sứ giả của Allah đã bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái 
của Allah, các người hãy đê cho nó uông nước.” 


14. Nhưng chúng bác bỏ lời nói của Y và đã ra sức làm 


hại con lạc đà. Vì vậy, Thượng Đề của chúng đã phẫn nộ, 
Ngài đã trừng phạt và san bằng chúng vì tội lỗi của chúng. 


15. Và Ngài không sợ hậu quả (của việc trừng phạt đó). 
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1. Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ. 


2. Thề bởi ban ngày khi nó sáng tỏ. 


3. Thề bởi Đắng đã tạo ra nam và nữ, (đực và cái). 


4. Quả thật, nỗ lực của các ngươi rất đa dạng. 


5. Vì vậy, đối với ai cho (của cải, tài sản vào con đường 
của Allah) và kính sợ (Ngài). 


6. Và luôn tin vào điều thiện tốt. 


7. TA (Allah) sẽ tạo sự thuận lợi và dễ dàng cho y. 


8. Còn đối với ai keo kiệt và cho mình giàu có. 


9. Và phủ nhận điều tối. 


10. TA sẽ khiến y luôn được thuận lợi để đến với sự gian 
khổ. 


11. Tài sản, của cải của y chẳng giúp ích được gì cho y 
khi y bị hủy diệt. 


12. Quả thật, việc hướng dẫn là nhiệm vụ của TA. 


13. Và quả thật, Đời Sau và đời sống trần gian đều là của 
TA. 


14. Vì vậy, TA cảnh báo các ngươi về ngọn lửa cháy dữ 
dội. 


15. Không ai bị thiêu đốt trong đó ngoại trừ những kẻ bát 
hạnh. 


16. (Đó là) những kẻ đã phủ nhận và quay lưng. 
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17. Và người ngoan đạo (sợ Allah) sẽ được ở xa nó (Hỏa 
Ngụ©). 


18. Đó là người đã dùng của cải của y để tây sạch (bản 
thân). 


19. Y không mong được trả ơn khi y làm điều thiện cho 
người. 

20. Y chỉ mong sự hài lòng của Thượng Đề của y, Đắng 
Tối Cao. 


21. (Rồi đây) chắc chắn y sẽ được hài lòng và toại nguyện 
(về những gì Allah sẽ ban cho ở Đời Sau). 
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1. Thế bởi khoảng thời gian sau khi mặt trời đã mọc cao 
một sào. 


2. Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ (mọi vật một cách yên 
bình). 


3. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Thượng Đề của Ngươi 
không bỏ rơi Ngươi cũng chẳng ghét Ngươi. 


4. Cuộc sống Đời Sau chắc chắn sẽ tốt hơn cho Ngươi so 
với cuộc đời này. 


5. Thượng Đề của Ngươi chắc chắn sẽ ban cho Ngươi 
điều mà Ngươi sẽ hài lòng. 


6. Chẳng phải Ngài thấy Ngươi mồ côi nên đã ban cho 
Ngươi một chỗ nương tựa? 


7. Chẳng phải Ngài thấy Ngươi lầm lạc nên đã hướng dẫn 
Ngươi? 


8. Chẳng phải Ngài thấy Ngươi nghèo nên đã ban cho 
Ngươi sự giàu có. 


9. Vì vậy, đối với trẻ mồ côi Ngươi chớ đừng bạc đãi. 
10. Đối với người ăn xin Ngươi cũng đừng đuổi xua. 


11. Và đối với ân huệ Thượng Đề của Ngươi, Ngươi hãy 
công khai tuyên bố. 





! (1) Khoảng Thời Gian Sau Khi Mặt Trời Đã Mọc Cao Một Sào 
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ca] #2 lÍ c3 

1. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl!) Chẳng phải TA (Allah) đã @ 4⁄12 đÍ Eư ái Í 
không mở rộng lòng ngực của Ngươi ư? : C 

2. (Chẳng phải) TA đã lấy đi khỏi Ngươi gánh nặng, @ 455; đe 25; 
3. Đã đè nặng trên lưng Ngươi? ©⁄45 vn œäÍ 
4. (Chẳng phải) TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi? @ đÃ; dÍ 46 
5. Quả thật, đi cùng với khó khăn là sự dễ dàng. TỶ ii é $ứ 
6. Quả thật, đi cùng với khó khăn là sự dễ dàng. @1z4 TIỆC ấy 
7. Vì vậy, khi Ngươi đã hoàn thành (nhiệm vụ của mình), Si TưẾ” "H Tết Sứ 
Ngươi hãy đứng dậy (cho lễ nguyện Salah). : l 

8. Và Ngươi hãy hướng đến Thượng Đề của Ngươi mà hy @c£26 đu; ấ 
vọng và nguyện cầu. “Xà áo 
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1. Thề bởi cây Sung và cây Ô-liu. ® öo,#ffs „#Í 
2. Thề bởi ngọn núi Sinai. © + s2 
3. Thề bởi thành phố an bình này (Makkah). ® „uÄÏ qlấ 6á; 
4. Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra con người với một hình nh .ár. “Ít ¿ã 
thể tốt đẹp nhất. Đời  ờ*; 
5. Sau đó, TA sẽ đưa y xuống nơi thấp nhất của mức thấp đ® “lá 1Á Aáäx; ⁄Š 
nhất (vì tội lỗi). đã“ 4424 4555) 65 
6. Ngoại trừ những người có đức tin và hành thiện, họ sẽ 22 í si (215 {T22 { se đá 
được phần thưởng vô tận. PP ị ÊISP" Tớ EU cP 
G “2 #e 
7. Vậy điều gì khiến ngươi (hỡi con người) phủ nhận việc @® - ãÍ Áz¿ d3 ví 
phán xét và thưởng phạt sau khi (ngươi chứng kiến nhiều L8: 20106) 2085, 
dấu hiệu về quyền năng của Allah)? 
8. Không phải Allah là Đắng phân định công bằng nhất đó +.<slí ,Z;{ ãí ;¡iấ 
sao? Đó ng UP 
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Ằ@sÌ! 


=anl ớt All «3 


1. Hãy đọc! Nhân danh Thượng Đề của Ngươi, Đắng đã 
tạo. 


2. Đắng đã tạo ra con người từ một cục máu. 
3. Hãy đọc! Quả thật, Thượng Đề của Ngươi là Đắng 
Quảng Đại. 


4. Đắng đã dạy bằng cây viết. 

5. Đắng đã dạy con người điều y không biết. 

6. Không! Quả thật, con người thường vượt quá giới hạn. 
7. Vì y tự thấy mình giàu có và đầy đủ. 

8. Chắc chắn y sẽ quay về với Thượng Đề của y. 

9. Ngươi có thấy kẻ (Abu Jahal) đã ngăn cản 

10. Người bề tôi (Muhammad) dâng lễ nguyện Salah 
không? 

11. Ngươi thấy hắn là kẻ được hướng dẫn ư? 

12. Hoặc hắn là kẻ khuyên bảo người khác sợ (Allah) 


chăng? 


13. Ngươi có thấy hắn là kẻ đã phủ nhận và quay lưng với 
sự thật không? 


14. Có phải hắn tưởng rằng Allah không nhìn thấy hắn 
chăng? 


15. Không! Nếu hắn không chịu dừng lại (hành động phá 
rối), chắc chắn TA sẽ nắm lấy chùm tóc trên trán của hắn. 


16. Một chùm tóc dối trá và tội lỗi. 





@® đ* ¿‡ đe; „2ÿ lãi 


@zlất 4e ¿3Í 
®¿¿ Íu zxaŸ( 


+ 
—vx 


® j2 BJ 2£ 


Â) 4ã `. óÉ ö} CANÏ 


⁄ 
⁄ _. #z 


x¿eúl( ÚázØ ss Í „ý Š 


AI-'Alaq 702 


17. Vì vậy, hãy để mặc hắn kêu gọi bè lũ của hắn. 
18. TA sẽ gọi các cảnh vệ Hỏa Ngục. 


19. Không! Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đừng nghe theo 
hắn, hãy cúi đầu quỳ lạy (Allah) và hãy đến gần (Ngài)! 
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AI-Qadr 703 ¬šÌl 





ca] #2 lÍ c3 

1. Quả thật, TA (Allah) đã ban (Qur'an) xuống vào một @ „4Í 4Í ¿ NHI 
Đêm Định Mệnh. VN GÀ. : 
2. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) biết Đêm Định Mệnh là ® 3i ép⁄XÍ - 
gì không? 3 ï , 

3. Đêm Định Mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng. ® „ú Lai #10 
4. Trong đêm đó, dưới sự cho phép của Thượng Đề, các Ý ‹z.⁄ su ¿.! K đi 2 
Thiên Thần và Ruh (Đại Thiên thần Jibril) xuống trần s02 g2 03 6e cay S242 Xe 
mang theo Quyết định của Ngài về tất cả mọi vấn đề. @ „Í 
5. (Trong đêm đó), sự bằng an kéo dài cho đến hừng đ® zÏ{ 22 sÉz cá 2U 
đông. + Cong s* đe 





AI-Baiyinah 704 4l 





ca] #2 lÍ c3 
1. Những kẻ không tin thuộc dân Kinh Sách và những kẻ E4iÍ Â: | +2 d. 
thờ đa thần sẽ không chịu từ bỏ (tín ngưỡng của chúng) J1;z sc “t „hủ 
cho đến khi có bằng chứng rõ ràng đến với chúng. © tu ; c8 lấ“ (4x2 sẽ ký 
2. (Và một bằng chứng rõ ràng đã đến với chúng, đó là) #222 12} LÂt «8Ÿ ‹¿ » 
một Sứ Giả do Allah phái đến đọc các tờ Kinh trong sạch © „15 4l 62 J2 
(Qur an). 
3. Trong đó chứa đựng các sắc chỉ chính trực. @® Ÿ.-§ c¿C thỏ 
4. Những kẻ được ban cho Kinh Sách đã không chia rẽ a3 % \ 2 xe 2 ï : sí $5 (2z 
nhau cho tới sau khi có bằng chứng rõ ràng đến với P NH0" SP vớt hạn Nạn" cục họ 
chúng. ® tuấi dữ 
5. Chúng chỉ được lệnh phải thờ phượng một mình Allah, <äÍÍ Í “2U z6f1.⁄22-I I Ẫ lứ 
phải toàn tâm và tuyệt đối hết lòng thần phục Ngài, phải ” O ST HN PM» 
dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah. Và đó là một tôn 2 đÃ? SẤ: li r+ ØÍ “IÌ .. 
giáo chính thông. 
6. Quả thật, những kẻ không tin thuộc dân Kinh Sách và ¡2Í s<ïi {: l2 đí Â 
những kẻ đa thần sẽ bị đày vào Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong Số“ o J1 ảz ?H G30) 
đó đời đời. Họ là những sinh vật xấu xa và tôi tệ nhát. MỐ Z4 £2 uỂN áalf 4£ › d 
®# 
7. Riêng những người có đức tin và hành thiện, họ thực đL 3Í; be s20 5 lÏ1 1 221 222 3 dĩ mì 
sự là những sinh vật tốt đẹp nhát. „ Ỷ Hinh kệ th 
® 6Ï 2 


8. Phần thưởng của họ ở nơi Thượng Đề của họ là những | ...z. SỰ vo l2 đa go mg d.. }IÊT 2 
Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy. 42202 X55 6 ki An cö#£ 
Họ sẽ sống trong đó vĩnh viễn. Allah sẽ hài lòng về họ và Ty -ủe ã6Í cœzý Gái La á„ak4 2đ ¿;N{ 
họ sẽ toại nguyện vê những gì mà Ngài ban cho. Đó là 
(phần thưởng xứng đáng) cho những ai kính sợ Thượng @ 295 (2ˆ 4 óUŠ Bo 
Đê của họ. 





Az-Zalzalah 705 


: 3Ð 





an sa) 40 «3 


1. Khi trái đất rung chuyển mạnh bởi trận động đất (cuối 
cùng) của nó. 


2. Và trái đất sẽ trút bỏ mọi gánh nặng của nó ra ngoài. 
3. (Lúc đó), con người sẽ nói: Có chuyện gì xảy ra với (trái 
đât) vậy? 


4. Vào Ngày đó, (trái đất) sẽ nói hết về mọi sự việc xảy ra 
trên lưng nó. 


5. Bởi Thượng Đề của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã 
mặc khải cho nó (và ra lệnh cho nó làm điều đó). 


6. Vào Ngày đó, con người sẽ đi ra và phân thành từng 
đoàn đến để chứng kiến các việc làm của họ. 


7. Vì vậy, bất cứ ai hành thiện dù việc thiện đó chỉ nhỏ 
bằng hạt bụi, y cũng sẽ thấy nó. 

8. Và bất cứ ai làm việc xấu dù việc xấu đó chỉ nhỏ bằng 
hạt bụi, y cũng sẽ thây nó. 





® đủ; jÄ[¿1jj 6Ị 


® tú 7 d6; 
®¿#⁄ kk| li QUÁI (2M 7414 12 
€ s2 Ứ* [22 s5 d2 J2 x5 


92 0435 đa J4 v2 
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-= 5Ï j#5Í ÁŸ „3 
1. Thề bởi những con chiến mã hùng hậu ra trận. @ +2 c6asŸb 
2. Với những móng chân bắn ra tia lửa. @ 1ñ có yI6 
3. Tấn công vào lúc bình minh. ®22 {476 
4. Làm tung bụi mịt mù. @ đất -4, s;ấu 
5. Đồng loạt xông thẳng vào lòng quân địch. lv 2627 
6. Thật vậy, đối với Thượng Đề của mình, con người @?/<f TT si Ị 
thường vô ơn. C3: 
7. Chính y sẽ làm chứng cho điều đó. @ 1. ¿H6 Ú „Äấ; 
8. Quả thật, y quá đỗi yêu thích tiền tài và của cải. @ 1®. ;Ä{ c4 ,ấg 
9. Y không biết rồi đây những gì nằm trong mộ đều bị quật @ „„Äí 3E lấn xấ„ 
lên ư? 
10. Và những bí mật trong lòng đều được phơi bày? y0 27 
11. Quả thật, vào Ngày đó, Thượng Đề của họ thông toàn ® 4 12 be T Kế đi 
mọi điều. T lở 





AI-Qari'ah 707 


ảe 3l 





†1. Al-Qari'ahI 


2. Al-Qariah là gì vậy? 
3. Ngươi (Thiên Sứ Muhammag) có biết Al-Qari'ah là gì 
không? 


4. Đó là Ngày mà con người sẽ giống như những con 
bướm bay tán loạn. 


5. Và những ngọn núi sẽ giống như những sợi lông cừu 
nhẹ nhàng bay đi. 


6. Vì vậy, đối với ai mà chiếc cân (chứa việc thiện) của y 
nặng. 


7. Y sẽ có được một đời sống hài lòng và toại nguyện (nơi 
Thiên Đàng). 


8. Còn đối với ai mà chiếc cân (chứa việc thiện) của y 
nhẹ. 


9. Chỗ ở của y sẽ là Hawiyah. 


10. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) biết Hawiyah là gì 
không? 


11. (Đó là) ngọn lửa cháy dữ dội. 





@ 4£,úll 
a zz 


@ 4£” Ú 


Si 


@ $& WÏÍ Ú óù; 


=—.Í..l.n. 


@ 1z 6 


At-Takathur 708 Ki 





-= 1Ï j#5Í ÁđŸ „3 
1. Sự khao khát đạt được nhiều của cải và con cái khiến @ 7€đf ;¿ Í 
các ngươi (hỡi con người) bận rộn (đên mức quên Allah). PP 
2. (Các ngươi cứ bận rộn như thế) cho tới khi các ngươi “É⁄ÏÍ 2321 vÉz 
ghé thăm các nghĩa địa. C 2621 00) cá“ 
3. Không! Nhất định các ngươi sẽ biết. @6 I4 c2 £ 
4. Không! Rồi đây, chắc chắn các ngươi sẽ biết. ®@á „I8 c: &% + 
5. Không! Phải chỉ các ngươi biết với một sự hiểu biết kiên ®% saÏÍ zÌc ^ 212 ÍÉ 
Ê SIÊN - NYỆN: TRE" 40V Q0I0/4NG'129/HNEfiioeti @ œ1 ce 6 „2 7 5Š 
định (thì chắc chăn các ngươi đã không quá bận rộn với & ủ + z 
của cải và con cái). 
6. Chắc chắn các ngươi sẽ nhìn thấy Hỏa Ngục. ®z-=4Í6;Zf 
7. Rồi đây, chắc chắn các ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy nó saÏÍ se t§2⁄5Í Z‡ 
một cách chắc chắn. 6 Án se 69/28 
8. Rồi đây, vào Ngày đó, chắc chắn các ngươi sẽ bị tra hỏi SÍ se x2 t1 4 
` - ` * c2 ..}£ 
về những lạc thú (mà các ngươi đã tận hưởng). @ c3Ï v£ 35 022 2 





Al-'Asr 709 


an 





1. Thể bởi thời gian. 


2. Quả thật, con người chắc chắn sẽ ở trong tình trạng 
thua thiệt. 


3. Trừ những ai có đức tin và hành thiện, khuyên bảo 
nhau điều chân lý và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. 


2 b2If 1 Le |426 ¿2Ä j 


® 2V Ïs215; 2b 





Al-Humazah 710 





==an| sa) All «3 


1. Thật tai hại cho kẻ vu khống và nói xấu người khác. 
2. Kẻ chỉ biết tích lũy tiền bạc và đếm đi đếm lại. 

3. Y tưởng rằng tiền bạc và của cải sẽ làm cho y sống 
mãi. 

4. Không! Chắc chắn y sẽ bị ném vào Hutamah. 

5. Ngươi (Thiên Sứ Muhammagd) biết Hutamah là gì 
không? 

6. Đó là lửa của Allah, được đốt cháy lên. 

7. Nó sẽ bốc lên tận các quả tim. 


8. Quả thật, nó sẽ bao vây chúng. 


9. Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng. 





«32w cản 


®š4;⁄2 9 d5 


@ 34307 Nữ “* («3Í 


2 £“£< x#z„ 
431 ¿62221 Š 


đề li Sáo vi Pu a‹ ca "ca 
@ 4⁄31 Ú ứh231 2 


AI-Fil 711 l) 





-=3Í j#5f đÍ „3 

1. (Này hỡi Muhammadl!) Ngươi đã không thấy cách @ JuaïÍ Kê điể: Jã§ “*Ế <£ đÍ 
Thượng Đề của Ngươi đối xử với đoàn quân cưỡi voi ư? dHƯỆC, „ Ế : 

2. Chẳng phải Ngài đã phá hỏng kế hoạch của bọn :* š *84€ L2 :ÍÍ 
chúng? Cổ lun d£ 
3. Chẳng phải Ngài đã gửi đàn chim bay đến thành từng ClÍf2k ¿la tự? 
đoàn đến tiêu diệt chúng? © ủng! Đất cen£ J2) 
4. (Đàn chim) đã ném chúng với những viên đá Sijjil. 2 ca ` 
5. Làm chúng chết la liệt như những cọng rạ khô sau mùa JZ. v⁄€ 22a¿§ 


gặt hái. 





Quraish 712 





1. Để bảo vệ bộ tộc Quraish được yên bình. 


2. TA (Allah) đã làm bằng an cho họ trong chuyến đi vào 
mùa đông và chuyến đi vào mùa hè. 


3. Vì vậy, họ phải thờ phượng Thượng Đề của Ngôi Đền 
thiêng này. 


4. Đắng đã cho họ ăn khi họ đói và ban cho họ sự bình 
yên khỏi điều sợ hãi. 





® z2 ;6jMÍ Ấ<, “43f-J 
® c§#f lÁ& Gi D24 


© Q#£ 2 cE252 6+ o2 cá2EÍ œ3Ï 


AI-Ma'un 713 


Ösekll 





=an| sa) All «3 


1. Ngươi có thấy kẻ phủ nhận Ngày Phán Xét và Thưởng 
Phạt không? 


2. Vì đó là kẻ xua đuôi trẻ mồ côi. 

3. Hắn cũng không thúc giục việc nuôi ăn người túng 
thiếu. 

4. Thật khốn thay cho những người dâng lễ nguyện Salah. 
5. (Đó là) những kẻ lơ là, xao lãng trong việc dâng lễ 
nguyện của mình. 


6. Những kẻ chỉ muốn phô trương cho người khác nhìn 
thấy. 


7. Và chúng thường từ chối giúp đỡ những vật dụng cần 
thiết (cho người láng giềng). 





® „Š-Ï 6 # j^2£ Ÿ; 


xiên cu Ta 


® 221 Đø 


 6£0Ï 625 


AI-Kawthar 714 II 





—.._. 
Muhammad) sông Kawtter (nơi Thiên Đăng). ®2Ta<sti 
tận Nhưng à tương BáohsNgmiln o2 ggg# 
mm thù của Ngươi mới thực sự bị cắt đứt ®© “8l ¿ đ#46 ði 





AI-Kafirun 715 Ö2 IS 





+] 22 2Í c3 

1. (Hỡi Thiên Sứ Muhammadl) Ngươi hãy nói: “Này hỡi 2 „2 ¡Ế TÝ hi t¿ 
những kẻ vô đức tin!” ® ó¿;zz©I G6 
2. “Ta không thờ những thần linh (bục tượng) mà các ® ¿355 6 {4 
người thờ phượng.” Š bác 

3. “Và các người cũng không thờ phượng Đắng mà Ta thờ @® 2Í 2 5 ,luẽ xã KÍí_ 
phượng.” : Ni S 
4. “Và Ta chưa bao giờ là người thờ phượng những gì mà ® -2 -c 12 #6 bÍX:; 
các người đã tôn thờ.” ” : b, 
5. “Và các người sẽ không thờ phượng Đắng mà Ta đang ® 422ÍU 524,6 hÍ XS: 
thờ phượng.” sơ? TH ĐI cư chui 
6. “Các người có tôn giáo của các người và Ta có tôn giáo "`... 
của Ta.” G @œ Q2 +) 





AI-Nasr 716 _¬il 





cm gŸ)) 2l «33 
1. Khi Allah ban cho thắng lợi (và Ngươi) chinh phục được @® ¿ii 4Í 5í ‹ứ 


(Makkah). 


2. Ngươi sẽ thấy thiên hạ từng đoàn, từng đoàn gia nhập @ tới a6. 
tôn giáo của Allah. : 


3. (Lúc đó), Ngươi hãy tán dương Thượng Đề của Ngươi @ (JØ $É VÀ 192127 6< v12 Xử 
và hãy xin Ngài tha thứ cho Ngươi. Quả thật, Ngài là Đắng í PnẴ 
Tha Thứ. 





AI-Masad 717 all 





-= 1Í j#2Í Í „3 

1. Abu Lahab, hắn và đôi tay của hắn sẽ bị hủy diệt. ®¿5% cá di tư 
2. Của cải, tiền tài và những gì hắn có được sẽ chẳng ® {¿Ê ¿ „u 42 Z t- 
giúp ích gì cho hắn. 

3. Hắn sẽ bị thiêu đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy. @ cá 6É bú 22 
4. Và cả vợ của hắn, kẻ đã vác củi gai (cũng chung số ®‹_.kảí „f2 
phận với hắn). : W 
5. Cổ của ả ta sẽ bị thắt bởi sợi dây thừng được xe từ xơ. nan TC 





AI-lkhlas 718 ằœ23+VI 





c1 gŸ)) 2l «33 
1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Ngài là Allah, ® 2Í 4ẩÍ ;Ä tả 
Đắng Duy Nhất.” 
2. “Allah là Đắng Tự Hữu (Ngài không cần ai nhưng tất cả @® 2<. Í 4Í 
đều cần Ngài).” 
3. “Ngài không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà ® xi HỆ 4l j 
là Đáng Tạo Hóa).” : & 
4. “Và không có một ai (cái gì) có thể so sánh cùng Ngài.” ® >.Í g# vấ cất sa T 





AI-Falaq 719 





c1 gŸ1) 2| v33 


1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bè tôi cầu xin 
Thượng Đề của bình minh che chở. 


2. “Tránh khỏi những điều xấu mà Ngài đã tạo.” 


3. “Tránh khỏi những điều xấu của bóng đêm khi nó bao 
phủ.” 


4. “Tránh khỏi những điều xấu từ những kẻ phù phép vào 
những chiếc gút thắt.” 


5. “Và tránh khỏi sự hãm hại của những kẻ ganh ghét và đố 
ky.” 





Z2 ÍÝ s . vá22\Ý =4 ¿ 


/Zđ& 2.22 (Z " 


AI-Nas 720 ằ&Bll 





c1 gŸ)) 2l «33 


1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin ® ,„úf c; t 2Í tả 
Thượng Đề của nhân loại che chở.” Nó NêP 
2. “Vị Vua của nhân loại." @® 6Ï «M4 
3. “Thượng Đề của nhân loại.” @® „0 ai 
4. “Tránh khỏi những điều xấu của kẻ thì thà Ấy nhiễu.” £ÄÍ t*⁄Íf=£ 

¡ những điều xấu củ ì thào quấy nhiễu o4 v2 se 


5. “Kẻ thường thì thào vào lòng của nhân loại.” Z^ 


6. “Từ loài Jinn và loài người.” ® - ;tÄ ƒ ‹ 





